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LỜI MỞ ĐẦU 


Đây là cuốn sách do Hoờng Đế Bảo Đại uiết. Ngùi muốn 
phổ biến rộng rõi cho đồng bào Việt Nam, nhất lồ cbö con 
cháu dòng Nguyễn Phước của Ngài, biết rõ cuộc sống của 
mình ra soo, từ khi sanh ro, đi học, làm Vuo, chiến đấu 


: cho đến cuộc đời lưu uong hiện nay, trong đó không biết 


bao tành tiết, uề thế cuộc mà chúng ta đều cần phải biết. Và 
đó chíứuh là những bí mật lịch sử của Việt Nam trong suốt 
SỐU mươi năm. qua (1913—1978). 

Do thế cuốn sách này được phổ biến ra là cần. Mò đây 
lò thứ tiếng quan thoại, uăn hoa, trang trọng, uào thời gian 
ấy, dòng uăn phong, uăn khí của nguyên tác, khác xa uới 
loại từ ngữ nôm na, biến chất ngày nơy. 


?⁄94y0u 76c “Tộc, 


Danh tắc chứnh 
b - Ngôn tắc thuận 
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PHÂN THỨ NHỨT 
NƯỚC VIỆT NAM NGÀY TRƯỚC VÀ GẦN ĐÂY 
1913—1932 


Sađec, Oct 27, 2014 





. NGÀY THƠ ẤU Ở HUẾ 


— Thưa Điện hạ, Điện hạ còn trẻ, nhưng đã mang 
trong mình một hoài bão của một triều đại huy hoàng và _ 
tương lai của một dân tộc. Điện hạ rất đáng mến, mà trong 
giới cổ kính của nước Pháp, chỉ nhìn thấy Điện hạ, người 
ta đã sẵn sàng gọi Điện hạ là vị Đông cung Hoàng thái tử 
đáng yêu. đc ". 

Viên Khâm sứ Pjerre Posquier sửa lại cặp kính mũi, và 
tiếp theo: _¬ 

-. — Điện hạ đã được thụ bẩm những đức tính vương 
quyền của Tổ tiên, do Phụ hoàng, ngày càng phát triển 


._ thêm bởi sự chăm sóc trọng hậu của hai vị Quốc thái. Ngày 


du học của Điện hạ tại Pháp lại càng mở mang thêm nữa. 


_ Nước Pháp sẽ giáo huấn Điện hạ thành một vì Vương sáng 


suốt, tiến bộ, nhân ái và vị tha, có nhãn quan rộng lớn, một 
vì Vương thông thái, thành thực trung chính và thẳng 
thắn. Thẳng thắn là tinh thần cao thượng của Pháp. Và 


_ bởi Pháp, Điện hạ sẽ là một anh quân, không một vết nhơ 


trong lịch sử. : 
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. Rất chăm chú và với khá nhiều khó khăn, tôi nghe lời 
phiên dịch của viên thông ngôn nói với cha tôi là Hoàng 
đế Khải Định, ngồi ở bên trái tôi. 

Với bộ râu cằm xén vuông vắn, bộ ria cứng màu đen tỉa 
nhọn, áo veston trắng huy cài trịnh trọng, quần đen có 
nẹp, viên Thượng sứ của Pháp quốc quả đã nghiêm chỉnh, 
uy nghi, khi đọc bản chúc tụng trong buổi lễ trang nghiêm 
này. Ông ta nhìn tận mắt tôi một giây lâu, rồi nhấn mạnh 
từng chứ. - 

— Xin Điện hạ luôn nhớ tới ï buổi lễ tấn phong này, đã 

-eó hai khuôn mặt vĩ đại cúi xuống nhìn Điện hạ, vừa để 

mỉm cười chúc mừng Điện hạ, vừa để che chở cho Điện hạ: 

- Đó là khuôn mặt nghiêm chỉnh và đạo đức của nước Việt 

Nam cổ kính, và khuôn mặt hiền từ và rạng rỡ của nước 

Đại Pháp sáng lạn và vinh quang. 

Viên Khâm sứ nói xong thì tiến tới một phía điện, đứng 
chưng vào chỗ quí khách người Pháp được mời dự khán. 

Cha tôi ngồi trên ngai, nghe ông ta nói xong, bấy giờ 
mới đứng lên đáp từ: 

— Thưa quan Khâm sứ, Trẫm xin cảm tạ sự chúc mừng 
nồng nhiệt của quan Khâm sứ trong dịp đại lễ này. Lời chúc 
tụng đó làm cho Trấm vô cùng vui sướng. Lễ tự nhiên, 
người cha nào cũng hân hoan khi thấy con mình được tiên 
khởi thành nhân vật trọng đại mai sau. Đông cung Hoàng 

- thái tử sẽ là bực Trừ quân, để mang một trọng trách cho 
nước Việt Nam mai sau, và sự bang giao chính thức với 
quốc gia bạn. Cho đến nay, vì con Trẫm còn nhỏ, nên Trẫm 
chưa thấy cần thiết lập lên làm Đông cung Thái tử, điều 
mà bên Tôn nhơn phủ và Cơ mật viện đều mong mnỏi. 
Nhưng bên chính phủ Đại Pháp cũng như các vị quí quan 
thuộc chính phủ bảo hộ Đông Dương, đều có ý định tương 
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đồng, khi nhớ tới những đức tính cao cả và sự trung tín 


. của Đức Tiên đế, nên Trẫm rất sung sướng phong cho con 


Trẫm lên làm Đông cung Thái tử, hầu sẽ kế vị Trẫm mai 
sau, trong buổi lễ tấn phong vào ngày hôm nay. Trẫm nghĩ 
rằng như vậy là đã thỏa mãn được nguyện vọng của các 
quan trong triều đình cũng như trong dân gian nước Việt 
Nam vậy. 

Đấy là vào ngày 28 tháng 4 năm 1922, tức ngày mùng 
2 tháng 4 năm. thứ 7 đời Khải Định, lúc ấy tôi mới lên chín 
tuổi. 

Từ tảng sáng, khi tiếng thần công nổ vang, báo hiệu 
giờ khai triều, các quan đủ mọi phẩm trật, vận đại trào đều 


. đến chật sân chầu, trong khi các quan thuộc bộ Lễ âm nhạc 


dẫn đầu, kéo đến điện Cần Chánh, để mang các bảo vật 
dành cho tôi, xếp để lên bàn: một sắc phong khắc lên giấy 
bằng vàng, ấn vàng. Sắc để trong một ống quyển, có giá 
sơn son, đầu giá có hình đầu chim Phụng, bằng vàng. - 

Sắc chiếu này có kềm ngọc tỉ của Hoàng triều, và đề 
ngày 10 tháng 3 năm 1922, lưới tỏ đường lối chính trị 
khôn khéo của cha tôi: _ 

“Để tập hợp các phương hướng dị biệt trên toàn quốc, 
đưa non sông về một mối duy nhứt, cần phải có một chính 
quyền trung ương vững mạnh. Để đặt chính thể vào một 
vị trí vững chãi, bất khả xâm phạm, cần phải bảo đảm cho 
Ngai Vàng một căn bản liên tục, đã được dự trù hoàn hảo. 
Căn cứ vào đường lối ấy, Hoàng triều liệt thánh trước đây 
bao giờ cũng chọn lựa sẵn ngôi Đông cưng Thái tử, để nối 
ngôi và phụng thờ tôn miếu. 

“Con trai cả Trẫm, Vĩnh Thụy, được giáo huấn nơi cung 
điện, hãy còn nhỏ tuổi. Học vấn mới sơ khai, ngọc còn chưa . 
dữa đến nơi đến chốn. Trẫm vẫn muốn chờ đợi đến một : 
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ngày khác, khi Hoàng tử đã khôn lớn, có đủ Đức, Tài, mới 
tấn phong cho làm Đông cung Thái tử. ° 

“Tuy nhiên, gần đây, Hội đồng Tôn nhơn phủ và Cơ 
mật viện Đại thần đều đồng thanh khẩn cầu Trẫm làm lễ 
tấn phong cho Thái tử lên chức Đông cung kế vị Trẫm sau 
này. Các vị Đại thần đã bảo nhau rằng: Một vấn đề trọng 
đại cho triều đình như vậy, cần phải được hoàn tất ngay, 
hầu ban bố cho toàn thể dân chúng biết là tương lai của họ 
đã được trao cho ai. Như vậy, sẽ tránh được nhứng dòm 
ngó của kẻ vô chính thức, khỏi sinh lòng kia khác. 

“Sau những suy tư tương tự, Trẫm cũng nhận thấy 
rằng, việc nối ngôi vốn là một trách nhiệm nặng nề, việc 
tấn phong sẽ là một sự cần thiết, có tầm quan trọng lớn 
lao. . . 

“Bởi vậy, Trấm nghĩ rằng nên tham khảo ý kiến bên 
quốc gia bảo hộ về vấn đề này. 

“Ngày 2ð tháng giêng năm nay (ngày 21 tháng 2 năm 
- 1922), quan Toàn quyền Đông Pháp đã tới yết kiến Trẫm 
tại kinh đô Huế, và cho biết là chính phủ Cộng hòa Pháp 
quốc cũng như chính phủ Bảo hộ Nam triều, đều hân hoan 
chấp nhận dự định tấn phong này. 

-_ "Quan Khâm sứ Trung kỳ cũng nhận định y như quan 
Toàn quyền Đông Pháp là nước Pháp bảo hộ thân hữu rất 
quan tâm đến sự củng cố tình hữu nghị giữa hai nước, và 
sự thịnh vượng của Việt Nam, nên chính thức loan báo 
công nhận đề cử con Trẫm lên làm người kế vị Trẫm sau 
này. 

“Dĩ nhiên, nào ai biết chắc được tương lai của mình? 
Nhưng nếu được chuẩn bị sẵn sàng, thì bao giờ cũng dễ 
dàng đối phó trước mọi bất trắc bất ngờ. 
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“Trước sự đồng nhứt thỉnh cầu của các bậc Đại thần, 
và sự tha thiết của quí quan Đại Pháp, đại diện chính phú 
Bảo hộ, hằng quan tâm đến sự bền vứng của N, gai Vàng, 
Trâm đã quyết định xin ý kiến của hai Đức Hoàng thái hậu, 
và đã được hai Ngài chấp thuận. 

“Bởi vậy, Trấm chiếu phong cho con trai cả Trẫm, Vĩnh 
Thụy, lên chức Đông cung Thái tử, sẽ kế vị Trấm làm 
Hoàng đế Việt Nam, và được ngự tại An Định cung phía 
Đông Hoàng cung. 

“Tòa Khâm thiên giám được chỉ định tìm ngày lành 
tháng tốt, để làm lễ tấn phong cho Thái tử, ngày yết kiến 
Thái miếu, và đặt chương trình cho ngày lễ long trọng này. 
Tòa Khâm thiên giám sẽ tấu trình ngay Trấm, để được chấp 
thuận và thi hành. C sÊ 

“Khâm thử.” _ 

Vào 8 giờ sáng, Hoàng đế được xa giá ra ngự Triều. Xa 
giá của Ngài là chiếc ghế có lính khênh. Chiếc ghế này có 
một lịch sử khá dài. Quốc vương Louis XVI của nước Pháp 
đã gửi tặng tổ tiên tôi là Hoàng đế Gia Long, khi ký Hòa 
ước Versailles năm 1787, giao kết giữa hai nước, và do Đức 
Cha Bá Đa Lộc (Monseigneur Pigneau de Behaine) lúc ấy 
là sứ thần của Chúa Nguyễn, khi đưa Hoàng tử Cảnh sang 
Pháp cầu viện. Từ đó, chiếc ghế được dùng làm vật di 


chuyển cho các vị Tiên đế đi lại trong thành nội. 


Cha tôi vận đại trào: mũ cửu long tranh châu, áo hoàng 
bào, đai ngọc, gậy ngọc. Bẩy phát sứng thần công nổ vang 
báo hiệu lúc đăng triều. Chuông khánh reo vang ở hai bên 
tả hữu cửa Ngọ Môn, là cửa chính đưa vào điện Cần Chánh, 
nơi thết đại triều. | 

Ngay lúc ấy, quan Khâm sứ tới. Ông được một viên quan 
bộ Lễ đến đón, có lính ngự lâm cưỡi ngựa tháp tùng. Khi 
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đến cửa Ngọ Môn, ông xuống xe và đi bộ, cùng các quan 


khác người Pháp leo lên đại diện ở đó, tôi đã túc trực sắn 


để đưa ông tới triều kiến Hoàng đế. . 
Chính tại đó, mà quan Khâm sứ đã đọc diễn từ chúc 

tụng, và cha tôi đã đáp lại như sau: 

_—— — Được giáo huấn vào nhiệm vụ lớn lao này, Hoàng 
thái tử Vĩnh Thụy ngay từ bây giờ, cần phải được trau đồi 
về học vấn lẫn tâm hồn. Chính vì vậy, Trẫm quyết định 
cho theo Trẫm sang Pháp trong dịp Tây du của Trẫm nay 
mai, hầu trao phó sự uốn nắn này cho nước Pháp bảo hộ. 
Làm như vậy, Trấm có một niền tin sắt đá về Thái tử, khi 
hồi triều, sẽ là một vì Vương sáng suốt, sắn sàng canh tân 
đất nước, hầu sửa soạn nhiệm vụ cao cả của Thái tử, khi 
lên nối ngôi, để thắt chặt tình hữu nghị mặn nồng giứa hai 
nước Việt Nam và Pháp. _ 

_ Hoàn cảnh hạnh lạc này giúp Trẫm khẳng định được 
rằng đường lối chính trị thẳng thắn và trung tín mà Trẫm 
từng theo đuổi, đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp, mà triều đại 
Trẫm có thể tự hào. - 

_ Sau khi đọc xong bản diễn từ, Hoàng đế bước lên ngôi 
nghiêm chỉnh trên ngai để các hoàng tử khác, theo sự 
hướng dẫn của viên quan bộ Lễ vào lạy mừng, theo định lệ 
là lạy năm lạy. : 

Đến lượt tôi. Cũng lạy năm lạy xong, tôi được quì chênh 
chếch bên tay trái Hoàng đế, vì không ai được nhìn thẳng 
'vào trước mặt Đức Vua. Hai viên Đại thần khác cũng tới 
quì ở trước Hoàng đế. Một vị đọc sắc chỉ tấn phong tôi, còn 
vị kia đọc các hàng chứ khắc lên ấn vàng. của tôi. Xong 
xuôi, họ trao các bảo vật ấy cho tôi và tôi lại trao lại cho 
hai viên quan tôn thất của Hoàng gia. Lạy năm lạy nữa, 
bấy giờ tôi mới được phép lui vào phòng đợi. 
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: Lúc ấy, một vị Đại thần trong Nội các, được coi là Ngự 
: tiền Văn phòng của Đức Vua đến tấu trình xin được ban. 
bố chiếu chỉ tấn phong này. Hoàng đế chấp thuận, và một 
vị quan trong bộ Lại (tức bộ Nội vụ) đến lấy tờ sắc chỉ để 
trong ống quyển, có đầu chim Phụng bằng vàng, cho rước 
ra phòng sắc chỉ. Tại đây, sắc chỉ được niêm yết trước khi 
được đem phổ biến cho các cơ quan và các tỉnh. ' 
Trước khi Vua lui chầu, các hoàng tử và các đại thần 


lại phải lạy năm lạy tạ ơn, để chấm dứt buổi lễ. 


Cha tôi dự tiệc trà nhỏ với quan Khâm sứ và các quí 
khách người Pháp. Khi họ ra về, cha tôi mới hồi cung. ˆ 

Lúc các hoàng tử và các đại thần tiễn tôi về An Định 
cung thì mới chín giờ sáng. Đám rước này, ngoài các hoàng 
tử và các quan, còn có lính ky mã của Hoàng đế và lính 
ngự lâm vận áo nậu đỏ, và vác những cờ ngũ hành nghỉ | 
biểu. Xe chở tôi do hai con bạch mã kéo, và có lọng đỏ che 
phủ hai bên. Chiếc hương án đi dẫn lộ mang sắc chỉ và ấn. 


hoàng tử và các quan được ban trà nước. 
Hôm sau, tôi đến lăng thờ Đức Nguyễn Kim, là vị khai 


- tín cũng đều có lọng che như vậy. Đến An Định cung, các 


_ sáng ra dòng chúa Nguyễn, và thủy tổ của các vì Tiên đế, 


kể từ Vua Gia Long trở đi. Tôi phải làm lễ bái tạ, xong đâu 
đó, tôi lại đến cung của hai Đức Thái hoàng Thái hậu, và 


_ cuối cùng đến cung của Hoàng hậu 7 Phỉ là thân mẫu 


của tôi. 
Ba ngày sau, lại một lễ nữa tổ chức ở triều đình để các 
quan đến dâng Vua lời xưng +ụng, đựng trong một hộp gỗ 
sơn son thếp vàng, và phủ một vuông nhiễu điều —. 
l Đến hôm sau nứa, thì các quan đến An Định cung cũng 
để dâng cho tôi lời chúc tụng viết trên giấy hồng điều, và 
đựng trong một gỗ tương tự như đã đệ trình Đức Vua. Tôi 
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tiếp kiến họ, và ngồi trên một ghế làm ở giữa cung, nhưng 
chỉ có các hàng quan tam phẩm được phép vào chào mừng 
mà thôi, vì cung này còn quá nhỏ. Các vị khác đứng ngoài 
hiên mà xá vào. 

“Thế là ngày tấn phong của tôi là lễ tấn phong lần thứ 
hai của triều Nguyễn. Lần tấn phong thứ nhứt đã được cử 
hành ngày 6 tháng 4 năm 1816 đối với Hoàng tử Hứu, con 


trai thứ hai của Vua Gia Long, về sau là Hoàng đế Minh 


Mạng. 


— Thưa Điện hạ, Đức Kim thượng đang chờ Điện hạ. 
Đã đến lúc khởi hành rồi. : 


Viên nội giám đến báo tôi, trịnh trọng cúi đầu, khi tôi 
bước qua mặt ông ta để đến điện Kiến Trung. 


Lúc ấy khoảng tám giờ sáng, ngày 1ð tháng ð năm 1922. 


Ngày đó là ngày mà các chiêm tỉnh thuộc Tòa Khâm thiên 
giám sau khi xem thiên văn, và tính toán kỹ lưỡng, đã công 
nhận là ngày lành tháng tốt, để cha tôi và tôi xuất hành 
sang Pháp. 


F - ⁄_ 2 11z ` ` ` ` Lm = 
Cha tôi mặc chiếc áo dài màu vàng sấm, là màu chỉ riêng - 


Vua mới được dùng, còn tôi thì mặc áo mầu da cam, dành 
riêng cho Thái tử kế vị. : 

Đến điện Kiến Trung tôi khấu đầu trước Vua cha, và 
không ai nói một lời, hai cha con ra hành lang bên hứu đưa 
về điện Cận Thành, ở đó có cuộc tiến đưa nhỏ. Dọc theo 
các bức tường màu hồng, mười hai bà cung phi của Hoàng 
đế đã phủ phục đợi chờ, theo thứ bậc của họ. Không ai dám 
ngẩng đầu nhìn lên. Trong các bà này có mẫu thân tôi là 
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Thứ phi, đang âm thầm nhỏ lệ. Cha con tôi thắn nhiên 


-bước đi như kẻ vô tình. Tôi chỉ chú trọng làm sao cho bước 


chân mình đi đúng vào vết chân của Vua cha, và giữ khoảng 
cách nghiêm chỉnh phía sau. Tôi có một sự tôn kính vô 
cùng đối với cha tôi, và tôi cảm thấy rất hãnh diện được đi 
cùng với Người, bởi sự đó rất hiếm. Đối với tôi, Người là 
sợi giây bằng xương bằng thịt nối liền dòng họ lê thê của 
tổ tiên tôi kế thế mãi sau này, đồng thời do chứa đựng lẽ 
huyền vi của bậc người khác phàm trên hết mọi người khác. 
Tại điện Cận Thành là nơi cung điện cuối cùng của 
hoàng thành, một đội thị vệ đã túc trực sắn sàng. Họ dẫn 
chúng tôi đến điện Cần Chánh vấn dùng để thết đại triều. 
Ở bên ngoài đã có một chiếc ngự xa chờ sắn. Tất cả các 
quan triều thần vận đại trào đã tập trung, để tiến đưa cha 
con tôi đi xa. Các quan Tứ trụ Triều đình mặc áo gấm tía, 
các quan nhị phẩm mặc gấm xanh, các quan tam phẩm trở 
đi mặc áo thụng xám. Màu sắc lộng lẫy này đem lại chút ít 
tươi sáng cho buổi ban mai ẩm ướt trong mùa mưa ở Huế. 
Tôi ngồi đối diện với Vua cha trên chiếc xe tứ mã này, 
có lính thị tập đứng phía trước và phía sau xe. ` 
Qua sân chầu, ra cửa Ngọ Môn là cửa chính chỉ dành _ 
riêng để đương kim Hoàng đế đi qua, chiếc xe tứ mã đi . 
chầm chậm trong sự tịch mịch hoàn toàn, chỉ có tiếng 
sương cô đọng ban đêm trên những tàu lá rơi tí tách, thưa 


_ trầm, đều đặn. Ra cửa Nam, qua những hồ sen, xe lên cầu . 


Clémenseau trên sông Hương, đi về phía hữu ngạn, bấy giờ 
mới phi nhanh. Dọc đường, dân chúng đứng hai bên tung 
hô vạn tuế. | ¬...*'. 
Đến ga xe lửa, quan Khâm sứ Pierre Pasquier đang chở 
đợi. Ông đi cùng với chúng tôi sang Pháp, có gia đình mang 
theo về, gồm có phu nhơn và ba đứa con. Đoàn tùy tùng 
khoảng mười hai người: một vị Thượng thư, một viên thông 
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ngôn (vì hai cha con tôi đều không nói được tiếng Pháp), 
_vài vị quan võ, thêm em họ tôi là Hoàng thân Vĩnh Cẩn 
cũng cùng đi. 

Một toa xe lửa riêng đã dành sấn để đưa chúng tôi tới 
Tourane. - 


Đây là lần đầu tiên, tôi được đi xe lửa, và cũng là lần 
đầu tiên tôi ra khỏi kinh đô Huế, vì vậy nên tôi rất tò mò. 
— Đã ba tháng qua kể từ ngày cha tôi tuyên bố quyết định 
cho tôi sang Pháp du học. Tôi là con trai độc nhất của 
Người. Biết rằng Pháp là một nước tiền tiến nên Người 
muốn cho tôi sang thu nhận cái văn minh tiến bộ ấy để 
dung hòa với nền học vấn cổ của phương Đông. 
— Sau khi tham khảo ý kiến với quan Toàn quyền Long, 
phụ hoàng quyết định gửi tôi lưu trú tại nhà cụ Charles, 
cựu Khâm sứ Trung kỳ rất được quan Toàn quyền Long 
tín nhiệm và ngợi khen khi biết cụ ngày còn ở Huế. - 


Năm tôi lên hai tuổi thì cha tôi lên ngôi Hoàng đế. Khi 


lên năm, thì tôi không còn được ở trong cung của các bà 
hoàng phi, cùng với bà nội tôi, là Đức Thái hoàng Thái hậu, 
mà phải đưa sang phía Đông cung, gọi là Thanh cung vì 
màu xanh là màu của phương Đông, và cũng là màu của 
mùa Xuân, theo ý nghĩa của ngũ hành trong Dịch Lý. 


Cung này có một buồng ngủ, một phòng khách, một 
'phòng ăn, và dẫy nhà phụ thuộc. Vài kẻ hầu cận. Hàng 
ngày, viên quan phụ đạo đến dậy tôi học chứ nho, học Luận 
ngữ của Khổng phu tử, để học theo đạo làm người, và đạo 
làm Vua. Đây là một nhà Nho, một vị quan học vấn tuyên 
bác. Ông cũng cùng đi sang Pháp để kèm tôi về môn cổ học, 
trong thời gian lưu trú tại Pháp. - 
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Trong bốn năm liền, tôi đã sống hoàn toàn cô lập, ăn 


_ một mình, học một mình theo một chương trình đã được 


ấn định, ngày hôm nay không khác ngày hôm qua. 

Mỗi buổi sáng, sau khi điểm tâm qua loa, ông thầy đến 
giảng một đoạn của sách Luận ngữ, bắt tôi học và đọc lại. 
Bài học chữ nho này Tuôn hướng vào những châm ngôn, 


tục ngữ, hay những ca dao rất thông Thường phổ biến trong: 
dân gian, đại để: 


_ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” 
“Hảo hành tắc nan, sú hành tắc dị” 
“Kính bất như tuân mệnh.” 


Những phương châm xử thế này phản ảnh rất trung . 
thực đời sống thực tế của con người, tạo nên quốc giáo 
Khổng giáo ở nước tôi. Có thể duy linh tất nhiên, vì nó 
hướng thiện, đưa con người vào mục đích tối cao là sự toàn 
thiện, toàn mỹ, những phương châm đó không phải đã 
không đem lại một ý niệm triết học lấy căn bản thực tế, và 
dứt khoát. 

Chính vì vậy, dựa vào Khổng học, mã quyền hạn của 
nhà Vua có gốc rõ rệt, đồng thời cái quyền năng ấy cũng 
bị tự chế do giáo lý này đưa lại. Chỉ có thấu đáo nền Khổng 
học, mới có thể hiểu được hình thái gần như mâu thuẫn 


- trong cơ cấu xã hội nước tôi. Khi học kỹ lưỡng bổn phận 


của bậc Đế vương, tôi mới làm tròn sứ mệnh của ngôi Hoàng 
đế, sứ mệnh làm Đại giáo chủ, làm Đại tư ý làm cha mẹ 


dân, và sứ mệnh làm thiên tử. 


Buổi trưa, sau khi ngủ chợp mắt ít nhiều, tôi đi dong 


chơi trong vườn hoa, ở phía sau cung điện. Vườn hoa đó có 


tường cao bao bọc, về mùa xuân hoa cỏ xinh tươi: phượng 


-vĩ trổ hoa đỏ rực cả vườn, hoa anh đào, hoa lê, hoa lựu đua 
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nhau nở... thật như ngày hội. Giữa vườn có chiếc ao sen tôi 
thường ngồi đó câu cá hằng giờ. 

Thỉnh thoảng, cha tôi đến xem tôi đã học được đến đâu. 
Ngài thường hỏi tôi về những điều đã học, và chỉ yên trí 
khi tôi đã nhập tâm rồi. Một hai lần trong tháng, tôi được 


_-_ phép ngồi ăn cùng Ngài. Rất hiếm khi Ngài cho tôi đi theo 


sang dinh quan Khâm sứ. Nhưng nếu có lần nào, khi Ngài 
bận đàm đạo với vị quan này, thì tôi rất thích thú được vuậz 
đùa với các con của ông ta, nói tiếng Việt Nam rất sối. Một 
đứa trong bọn cùng tuổi với tôi. Trong thời gian đó, chẳng 
bao giờ tôi có món đồ chơi nào. Tuy nhiên, ngắm nhìn thiên 
nhiên như tôi vẫn làm hàng ngày, chính là vui chơi với 
toàn thể vũ trụ rồi. 


Cũng như sự học của tôi, sự giải trí nào của tôi cũng 
nhuốm màu trung tín, qui củ và trật tự. Nhiều khi trong 
những dịp lễ lạc, kỷ niệm của hoàng gia, tôi có thể đến các 
cung cấm của các bà cung phi, hoàng hậu ở về phía bên kia 
cung điện của Vua cha, có bức tường kín mít che khuất. 


Mỗi bà phi có một cung riêng. Đức Thái hoàng Thái hậu - 


ngự nơi tốt đẹp nhứt. 

Trong những dịp này, tôi đến vấn an bà tôi, và theo một 
nghi thức rất chặt chế là chỉ được quì mà thưa gửi, trong 
khi bà ngồi sau một bức mành tre, tôi chỉ trông thấy lờ mờ. 
Cung cấm của các bà phi còn có một vài quan thái giám và 
rất nhiều cung nữ. Mỗi bà phi được sử dụng một số cung 
nhân tùy theo phẩm trật của các bà. Các cung nhân này 
thường làm các món ăn ngon để hàng ngày mang đến cho 
tôi. 

Thế rồi, biết bao nhiêu những cuộc tế lễ long trọng mà 

tôi phải dự, đưa tôi từ chỗ huy hoàng này đến chỗ huy 
hoàng khác giữa những gấm nhung thêu rồng vẽ phượng, 
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trong bầu không khí vừa ngây ngất vừa huyền bí, có nhạc 
bát âm và quyện màu hương khói. 

Tất nhiên, một qui chế nghiêm khắc, thiếu hoạt động, 
vắng thể dục, thể thao, đâu có tốt gì cho đứa bé con? Sự 
đó đã chứng minh là nhiều hoàng tử đã chết non chết yếu, 
như ông nội tôi chết năm mới 2ð tuổi. Bào đệ của ngài. chết 
năm 14 tuổi. Còn tôi; tuy đã 9 tuổi mà chỉ cân nặng có hơn 
20 kí lô. 


Vì không biết các lối sống nào khác, nên cuộc sống của 
tôi cũng chẳng làm tôi buồn. Tôi chấp nhận các thể thức - 
bắt buộc, mà chỉ biết có nhắm mắt thi hành. Bởi thế, tâm 
hồn hiếu thuận của tôi đối với phụ hoàng bao giờ cũng là 
sự tôn kính, bởi tính chất thiêng liêng, bất khả xâm phạm 
của Ngài. Đó chính là điều nằm trong tam cương của Khổng - 
Mạnh: Quân, Sư, Phụ. Sự giáo huấn dành cho một hoàng 
tử quả nhiên đã bao gồm toàn diện. Sự rửa tim gạn: đục 
khơi trong, từ bỏ mọi cám dỗ và sa ngã là điểm chính để 
hun đúc vì Thiên tử tương lai. Hơn thế nữa, vị Thái tử kế 
vị chẳng những chỉ biết có đè nén tình cảm, mà còn phải 
gạt bồ mọi tình cảm để trở thành vô ngã. Chưa từng bị đau 
về thể xác, tôi học dễ dàng sự bất động, trơ như đá, vững 
như đồng. Phương ngôn có câu rằng: Mặc ai nói đông nói: 
tây, thì ta cứ vẫn như cây giữa rừng, và tôi đã đạt. Ông 
thầy học đã kể cho tôi nghe về vấn đề này, một câu chuyện 
lạ kỳ của một vị Hoàng đế ngày xưa, mà cả triều đình muốn 
truất phế, dưới hình thức ôn hòa, không đổ máu. Theo 


_ thông lệ, đầu năm nhà vua được các quan vào chúc tụng. 


Ông ta phải ngồi nghiêm chỉah trên ngai, bất động để các 
quan triều bái. Vào lạy, mà iạy càng lâu thì đó là sự phục 
tòng, sự trung thành, không có gì đáng quí bằng. Đối với 
nhà Vua, thì càng nghiêm chỉnh, bất động bao nhiêu, càng 
chứng tỏ các thần uy của bậc Thiên tử bấy nhiêu. - 
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_:Triều thần muốn biến cuộc đại bái này thành hình thức 


nổi loạn. Lế ra, lạy xong rồi thì đến lượt người khác, nhưng 
họ đã quay lại đứng tiếp phía sau để vào lạy nứa, cứ thế 
kéo dài vô tận. Trong khi đang hành lễ, nhà Vua không 
được cử động gì, để xứng đáng là vị chân mạng: đế vương. 
Khi hiểu biết cái âm mưu kia, ông ta vẫn ngồi yên, trơ trơ 
như tượng. Dần dà mệt mỏi và kiệt sức, người ông tái nhợt 
xanh lè. Nhưng ông càng cương quyết giữ vững. Mãi sau 
ba ngày mới ngã xuống mà chết. Bọn khởi nghịch đã thành 
công. 

: Quốc phá, gia vong, thân bại, danh liệt tất khởi do phi 
lễ. Tức là xã tác đổ, nhà bị suy vong, thân bị diệt, chính 
đều do mất lễ mà ra. Thánh đã dậy như vậy. Hệ thống giáo 
dục ấy, đã thiếu tình mẫu tử, không bạn bè, trong một sự 
cô lập liên tục hoàn toàn, đưa tôi đến chỗ rất. nhạy cảm 


trong tự vệ, và quay về sự suy tư thầm kín của nội tâm 
mình. 


Học vấn đã nhẹ về văn IeRU/ð không có tí gì về khoa 
học, chẳng cho tôi một kiến thức khả quan nào là lẽ tất 
nhiên. Chỉ có giáo điều luân lý. Thực hành các giáo điều 
này trở thành một thứ xã tắc thứ hai của tôi. Tính tình tôi 
được tôi luyện trong bốn năm ấy, làm tôi giữ mãi đến bây 
giờ sở thích được trầm tư và đi tìm sự cô đơn. 

Vì vậy, lần gặp gỡ đầu tiên đối với xã hội bên ngoài ở 
sân ga, nếu không làm tôi ngạc nhiên gì, thì cũng buộc tôi 
phải tò mò. 

Khi cha tôi bảo cho tôi biết là sẽ: sang Pháp, người đã 
lưu ý tôi rằng; tôi là hoàng tử thứ hai của triều đại đã đi 
xa như vậy. Bởi vì vào năm 1787, Hoàng tử Cảnh mới lên 
bảy tuổi và là con của Hoàng đế Gia Long là vị Vua sáng 
lập ra triều đại, đã tới cung điện Versơ¿les cùng với Đức 
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Cha Ba Đa Lộc (Mgr Pigneau đe Behaine). Vua Gia Long 
khi ấy đang bị mất đất, muốn tìm một đồng minh cường 
mạnh ở phương Tây, để liên kết chứ không phải để phụ 


- thuộc làm chư hầu. Vì thế, Ngài cứ Đức Cha này sang Pháp 


để ký với quốc vương nước ấy một hiệp ước hầu lấy viện 
trợ. Với sứ mạng đó, Ngài phong cho Đức Cha được toàn 
quyền, và để chứng minh sự tấn phong này, Ngài đã giao 
cả quốc tỉ cho ông, để làm bằng. Hơn thế nứa, Ngài muốn 
cho sứ bộ này tính chất quan trọng tuyệt đối, và sự tín 
nhiệm vô biên cuả Ngài, nên đã trao cho con n ngài là Hoàng 
tử Cảnh cho Đức Cha mang. đi. -- 

Sứ bộ đã đạt kết quả. Ở triều đình Versailles, ông hoàng 
tí hon Nam kỳ đã chỉnh phục được tất cả mọi cảm tình, kể 
từ hoàng thái tử, con trai cả của Vua Louis XVI và Hoàng 
hậu Mœrie Anfoineite vốn cùng tuổi với hoàng tử. Trong 
một xã hội chán ngán của hậu thế kỷ 18, hoàng tử đã mang 
lại điều bí mật của phương Đông. Quả là một kỳ quan cần -: 
phải cho nổ tung ra. Thế là chàng Leonard bất hủ, thợ làm 
tóc cho hoàng hậu Az/oine#e liền tung ra mốt “khăn quấng 
đầu kiểu ông hoàng Nam kỳ” cho quí khách nam, và “búi 


_ tóc kiểu Trung Hoa” cho quí khách nứ. Người ta say mê đi 


mua sắm nhứng đồ sứ, đồ sơn của Viễn Đông. Đức Cha Bá 
Đa Lộc ký được hiệp ước tương trợ cả về công lẫn về thủ, 
và những lời hứa hẹn viện trợ. Sau bốn năm vắng mặt, 
Hoàng tử Cảnh về nước năm 1789 và chết. vào năm 1801, 


.. và chưa từng được lên ngôi ngày nào. 


-_ Hoàng thái tử Loujs Joseph Xquier Francois, người bu 
nhỏ xa xôi, từng đùa rỡn với nhau trong vườn. ở Verailies, 
cũng bị chết vì bệnh tim mắc từ 1789. . 

Cha tôi không quên nhắc nhở tôi rằng: “Nếu con có 
sang Pháp như Hoàng tử Cảnh, thì không phải cùng trường 
hợp như nhau. Cha đưa con sang đây để theo đuổi việc học; - 
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dù sao nứa, đây cũng là lần đầu tiên mà một vị Hoàng đế 


Việt Nam đã đi chơi xa như vậy." 


Đoạn đầu đi mất ba giờ. Phong cảnh gợi màu hoài cảm. 
Cành cây thấp la đà mặt nước, những con trâu đứng dưới 


ruộng cày, nước đến khuyÿu chân, hếch múi ướt nhìn trời. 


_Cò, le, bay loáng trên những bụi ven sông. Đồng quê man 
mác ảo huyền thơ mộng. 

Tàu qua nhanh vịnh Phú Án, trước khi len lồi giữa các 
sườn núi dựng như thành của rặng Trường Sơn. Đường xe 
lửa tách rời quan lộ, chui vào các đường hầm xuyên sơn, 
như con rồng sắt nhả khói, khạc lửa. Đây đã tới đèo Hải 
Vân, và đổ xuống Tourane. Chúng tôi xuống chiếc tàu nhỏ 
duyên dáng 7,000 tấn, tàu Ciaude Chappe, thường xuyên 
đi lại giữa Hải Phòng và Sài Gòn, 

Cả một, ngày, tàu chạy ven Đờ biển miền Trung, rất gập 
ghành của núi non nhô ra thụt vào về bên phải và người 
ta nhận được rõ ràng đường. xe lửa cũng như đường quan 
lộ số 1. Cồn cát, mũi, cù lao, bãi biển liên tiếp kéo dài. Qua 
Qui Nhơn, đến mũi Vareliơ, núi nhè nhẹ thấp dần, rồi đến 
Vũng Tàu, từ đó chúng tôi vào sông Sài Gòn để đến thủ đô 
của Nam kỳ. : 

_ Chúng tôi nghỉ ngơi ở dinh Thống đốc, trong nhà Nữ 
khánh. Nghỉ ở đó hai ngày thì đáp tàu Por(hos của hãng 
Messagerie Marifimes sang Pháp. Tôi ngủ chung một 


ca-bin với Hoàng để Vĩnh Cẩn, Về sau Hoàng đệ Cẩn bị say ˆ 


sóng và mệt mỏi nhiều lần trong khi đi đường. Còn tôi, 
không bao giờ bị say sóng cả. 


Nghỉ ở nhiều chặng. Đến Singapour, chứng tôi thăm _„ 


thành phố bằng xe ngựa. Tôi trông thấy người Mã Lai lần 


đầu tiên. Đến Colombo, người Ân Độ không làm tôi ngạc: 
nhiên, họ ăn trầu như các phụ nứ Huế. Rồi Djibouti, : 
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Ismaklia. Tôi chẳng biết tí gì về đoạn đường mà tôi phải đi 
qua, vì không có một bản đồ ở dưới tay. Tuy nhiên, có một 


_. sự lạ lùng mà tôi được mục kích: đó là núi lửa thi C2 





ĐANG PHIG: Trước đây, tôi không biết gì về núi ¡ lửa cả 
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THỜI THANH NIÊN Ở PHÁP.Ầ 


Đán Marseille, Bộ trưởng bộ Thuộc địa A/bert Saraut, 
cựu Toàn quyền Đông Dương đón chúng tôi ở bến tàu. Quân 


_ cách dàn chào. Phụ hoàng vấn áo chẽn, có ngù đen ở hai 


vai, quần đen có nẹp, đi ủng và đeo kiếm. Tôi cũng ăn vận 
tương tự, theo mầu sắc riêng dành cho tôi. Một chiếc ô tô 
đưa chúng tôi về thị sảnh, và chúng tôi ở đấy hai ngày để 
tiếp tân và dự tiệc. 

Xe lửa chạy đêm, đưa chúng tôi từ Marseille lên Paris, 
nên tôi không có dịp quan sát dọc đường. Chèo lan thuyền 
quế, nay đã lên bờ. Đến cửa ngõ Paris, chúng tôi vào bằng 
cửa Dœuphine là cửa ô vào kinh đô chỉ dành cho các bậc 
Vua Chúa phương xa. 

Trong thời gian lưu ngụ ở Paris, giính phủ Pháp để 
chúng tôi cư trú tại bộ Thuộc địa đường Oudinot. Ba ngày 
đầu liên tiếp chỉ dành cho những hoạt động về nghỉ lễ. Tôi . 
theo phụ hoàng đến đặt vòng hoa ở đài chiến sĩ vô danh, . 
tức Khải Hoàn Môn ở Paris. Sự đặt vòng hoa tưởng niệm 


đó, với nghi thức long trọng trước công chúng có vệ binh 
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Cộng hòa vận đại phục, cờ xí, quân nhạc làm cho tôi nhớ 
tới những ngày đại lễ ở nước tôi. 
- Buổi tối, cạnh phụ hoàng, chúng tôi được mời dự buổi 


dạ hội ca nhạc kịch ở đại hí viện Opera. Có diễn vở Eœus¿ . 
của Gounod. Nghệ sĩ đóng vai Mephisto làm tôi say mê, 


. mặc dù tôi không biết tiếng Pháp. Vở kịch làm tôi thích 
thú và tôi thấy rạp hát rất đẹp. Sau các vụ tiếp tân đầy đủ, 
phụ hoàng đến lưu trú tại dinh thự của Quận công De 
Valencoi, trước khi đi thăm thú các nơi theo chương trình 
đã định của chính phủ Pháp. Tôi và hoàng đệ Vĩnh Cẩn 
được đưa đến trao phó cho ông bà Charles, hai người đã coi 

_ chúng tôi như con đẻ của các cụ. 


Cụ Charles trước đây là Quyền Toàn quyền Đông: 


Dương, khi cha tôi mới lên ngôi cụ đã về hưu từ nhiều năm 
qua. Đây là một vị công chức khuôn mẫu, và khi nhận săn 
sóc chúng tôi, cụ đã chịu một trách nhiệm hết sức nặng nề. 

Quê ở Auvergne, cụ có bộ ria rất đẹp. Tính tình trầm 

lặng, mà mãi về sau này tôi mới rõ cụ là tay bảo hoàng cự 
phách và có chân trong nhóm Acfion Francoise. 

Cụ bà người ở Toulouse rất cởi mở, ngoan đạo và rất 

hiền, cụ rất thương mến tôi như các con cháu cụ. Thế là 
tôi gọi ngay cụ là Mêmê như tôi đã nghe cụ xưng với các 
cháu nhỏ của cụ. Còn chúng thì gọi thẳng tôi là Vĩnh Thụy, 
chẳng có tước hiệu gì cả, và tôi cũng không lấy thế làm 
phiền - ˆ ò- 

Tôi bắt đầu tìm thấy cuộc sống gia đình. Chúng tôi ở 
trong một chiếc nhà lầu nhỏ, số 95 đại lộ La Bourdonnais, 
như một gia đình trung lưu, không có gì là lộng lẫy huy 
hoàng. Tuy nhiên, cạnh tôi vẫn có ông thầy dậy chứ nho, 
và một tên tiểu đồng Việt Nam để sai vặt. 
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_ Khi bắt đầu nhận nuôi tôi, cụ bà Charles may âu phục 
cho tôi mặc. Từ đó, tôi sống như một tên Tây con. Tôi hòa 
đồng nhanh chóng vào tập quán của Pháp, cũng như về ẩm 
thực. -_- CAN. : 

Đầu mùa hạ, chúng tôi đến thành phố Vichy, để nghỉ 
hè ở khách sạn A/öer¿ 1er vào tháng bảy. Lúc ấy tôi mới 
biết là cha tôi, nhân dịp tôi sang đây du học chính là chứa 
bệnh, do sức khỏe của Người có chiều quan ngại. Cha tôi 
về nước vào hồi này. 

Tại Vichy, tôi được biết bà Lefoll mà ông chồng trước 
đây cũng từng là Khâm sứ Trung kỳ, rồi Thống đốc Nam 
kỳ. Bà Lefoll trẻ hơn cụ bà Charles rất nhiều. Bà có đứa 
con nhỏ, tên gọi Jacques Lefoll về sau là bạn thiết của tôi. 

Sau thời gian ở Vichy, thì chúng tôi đến Prades, ở đó... 
hai cụ Charles có một dinh cơ ở trong làng. Chúng tôi gặp 
được bọn cháu trai và gái của cụ. Nhờ thế, có thêm bà giáo 
già kèm dậy, nên tôi học rất mau tiếng Pháp. Đến độ rằng, 
về tam cá nguyệt cuối cùng của niên. học, khi trở về Paris, 
cụ Charles đã ghi tên tôi vào học tại học đường Hơitemer, 
và mặc dù tôi chưa từng được sửa soạn gì về môn học mới 
này, tôi đã bắt đầu theo lớp tám. 

Lập tức, ở trường các bạn học của tôi liền coi tôi là bạn 
học, y như chúng mà thôi. Những ngày nghỉ, cụ bà Charles 
thường đưa tôi đi chơi ở công viên Chưmp-de-Mars. Tôi 
đánh vòng, cưỡi ngựa gỗ, xem các trò ảo thuật Guignol.: 
Tết Giáng sinh, tôi nhận được món đồ chơi đầu tiên, đó là 
chiếc đầu máy xe hỏa. Trẻ con Tây chơi thả cửa, hết mình, 
trò chơi về thể dục thể thao không giống như trẻ con Đông 
phương. Tôi thấy rạng ra trước mắt một thế giới mới. 

Được một năm rưỡi ở Pháp, tôi trở về nước năm 1924 _ 
để dự tứ tuần đại khánh của cha tôi. Lễ này kếo dài đến _ 
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hai tháng. Cha tôi cho xe vào tận Bài Gòn để đón tôi và hai 
cụ Charles đi đường quan lộ ra thẳng Huế. 

Nhờ địp này tôi được quan sát các tỉnh thành, làng mạc 
của nước tôi, mà trước ngày sang Pháp, tôi chưa bao giờ ra 
khỏi kinh đô Huế. Trong ba tháng, tôi ở trong cung của 
cha tôi và dự nhiều buổi hội hè, khánh tiết. Dịp ấy, tôi vận 
quốc phục. : : 

Cha tôi rất sung sướng nghe tôi nói tiếng Pháp. Trong 
lịch sử nước tôi, đây là lần đầu tiên một hoàng tử nói truyện 
bằng ngoại ngứ, ngoài tiếng nước mình. Phụ hoàng rất 
quan tâm đến sự học của tôi, sự giải trí, sự giao du với các 
bạn trẻ người Pháp, và tỏ ra rất hài lòng là đã có quyết 
định cho tôi sang Pháp trước kia. 

Người biết là mình rất suy yếu, nhưng không tỏ ra cho 
tôi biết. Dù sao nứa, tôi đã được chuẩn bị để kế vị Người. 

Tôi cũng được gặp lại mẫu thân tôi, và tất nhiên, mẹ 
_ con rất thương yêu nhau như cũ. Bà rất lo láng khi tôi vắng 
mặt lâu ngày, và như tất cả các bà mẹ khác, sự tái xuất du 
của tôi phải làm cho bà lo ngại không ít. 

Đức Đoan Huy Hoàng thái hậu, bà nội tôi cứng cho gọi 
tôi đến. Ngài cũng hỏi tôi cả trăm ngàn câu hỏi về những 
ngày lưu trú ở Paris. Bà nội tôi có thể so sánh như Hoàng 
hậu Catherine de Medicis. Khi cha tôi băng hà, và tôi còn 
ở xa, bà luôn cẩn mật giữ gìn để ngôi Vua phải được truyền 
lại cho tôi. Để đánh tan mọi âm mưu thoán đoạt chính Ngài 
đã giữ Ngai vàng cho tôi vậy. 

Cuối mùa xuân năm 1924, chúng tôi trở lại Paris. Tôi 
lại theo học ở học đường Ha/femer. Năm ấy tôi mười một 
tuổi, và bắt đầu thích các bộ môn thể thao. Tôi chơi tennis 
ở hội Bagafelle. : s 
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| Cũng năm ấy, cha tôi cho tôi chiếc ô | 
- Cũt o tôi chiếc ô tô đầu tiê | 
là chiếc Panhœrd, có tài xế Việt Nam lái. Nhờ xe bo 
bề RhớA SUIBNg kiệt ưter nước Pháp. Tôi thăm núi Mont 
¿chei, thăm lâu đài bên giòng sông Loi 
hăm lâu đài bê g Loire (Chate 
đe „ Loire). Tôi muốn biết hết, rất khao khát mọi sư smới 
lạ, để ý đến tất cả mọi điều. % 
Cuối tháng 11 năm 1925 
: , cụ Charl ¡ tôi ngoài cổ: 
trường, và bảo tôi rằng: blE% S08028M0A 
— Điện hạ Vĩnh, lão có một tin rãi 
: lên hạ Vĩnh, ột tin rất buồn, báo Điện h 
nh the đế xếp Định mới băng hà ngày hôm kia tớ 
ảng 11 năm 1925). Điện hạ về nước để nối ngôi. kế vị 
vua cha. Đây là một trách nhiệm hết sứ thư ù HH OÀI 
1a. Ð , Ệ t sức nặng nề, mà Điệ 
hạ phải gánh vác, nhưng lão ti Ty H bEn c2 
: ão | ã à 
EHibdse mi : eo ø lão tin rằng Điện hạ đã sẵn sàng 
.Năm ấy tôi mới mười hai tuổi. 
lo liền cùng hai cụ Charles trở về Việt Nam. 
úng tôi đến Huế vào cuối thán 
: đến | gø chạp. Tâm hồn tôi 
đã cương nghị rồi, nhưng tôi phải chuẩn bị để lên Mi : 
bể đun n vê: le: đã ngỏ ý muốn tôi theo học đến 
. đến ch ên Tây. Các nhà chức trách thuộc chí 
ve: bảo hộ được triều đình Huế mời đến để hội ý đều m : 
HP Bàu đồng. Cơ mật viện liền theo đúng luật của Vua 
đỉnh Mạng đề cử một vị Đại thần nhiếp chính để chờ ngà 
tôi trở về. Tiện 
n nh. Hân là một vị Đại thần trong tứ trụ triều 
› là anh họ tôi, một ông già hiền từ, đạo đức, được cử 


. vào chức ấy, gọi là Phụ chính thân thần. 


Sau quyết định đó vài ngày, tòa Khâ 

Ề định I ngày, tòa Khâm Thiên Giám ch 
được ngày hoàng đạo để làm lễ đăng quang cho tôi đó là 
ngày mùng 8 tháng giêng năm 1926. : l 
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Trước hôm đó, tôi đến điện Cần Chánh để nhận các bảo 

vật truyền ngôi. Người ta vận cho tôi bộ triều phục để lên 

_ngôi. Đó là chiếc áo cẩm bào của Đức Hoàng đế Gia Long 

khai.sáng triều đại. Phẩm phục này được cất giữ như linh 

vật, gồm có áo bào vàng, có kết trân châu bảo ngọc hia lót 
lông mịn phía trong, và có đầy châu ngọc đính trên. 

- Một vị Đại thần trong tứ trụ triều đình đã đệ trình tôi 
chiếc bài vàng mang chứ Việt Ngơn Hoàng Đế đề đeo ở bên 
vạt áo phải, một vị Đại thần khác thì đệ trình một cuốn 
kim sách để mở đầu thời đại, mà trên đó có danh hiệu của 
tôi, là Bảo Đại, có nghĩa là Triều đại của Huy Hoòng, Vĩ 
Đại. ¬- . 

Hai chữ này do tôi tự lựa chọn trong danh sách các tên 

_ hiệu cao khiết, đẹp đẽ, của tàng Văn chương, mà các quan 
bộ Học, lấy trong quốc khố đồ thư ra để trình tôi quyết 
định. Tôi thấy hai chữ Bảo Đại rất hợp với triều đại của tôi 
trong sứ mạng mà tôi sẽ đảm đương. l 

_ Sau đó, theo đúng lễ nghỉ, tôi phải đến một mình trước 
nhà Thái Miếu, lễ trước bàn thờ Đức Vua khai sáng Gia 
Long, mà tất cả các vị Hoàng đế kế tiếp, đều phải vào lạy 
khi lên ngôi, như một hình thức tuyên thệ. 

Lễ đăng quang được cử hành vào sáng hôm sau, và ở 
điện Thái Hòa. Điện này quay lưng về hướng Bắc, để nhìn 
- xuống hướng Nam, trước mặt có một sân chầu có cắm cờ 


ngũ hành, viền đuôi nheo, theo đúng nguyên lý về Dịch.. 


_ Nóc điện được cất trên một rừng cây cột lim, trên đó rui, 
mè được xếp đặt nhịp nhàng vô cùng đồ sộ. Ngai được đặt 


ở chính giữa điện hơi cao về phía trước nhìn ra phía sân. 


chầu. Nóc ngai có chiếc mui bằng gỗ chạm trổ hình rồng 


há miệng nhe nanh trông thật kinh khiếp. Thêm nhiều chứ - 


nho kiểu chứ triện nổi bật Íên, sơn son thếp vàng. _ 
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Tất cả triều thần đều ở đấy, ai cũng vận phẩm phục đại 
trào, từ hoàng thân quốc thích đến các quan đại thần, công 
chức thượng thặng. Những đuôi cánh chuồn trên mũ sa 
của họ lấp lánh trong ánh sáng ban mai một ngày rất đẹp 
trời. Tất cả đứng theo thứ tự phẩm trật của mình. Các 
hoàng tử, hoàng thân đứng về một phía, các quan thì đông 
nghịt ở phía sân chầu. : : .. 

Khi tôi đã ngồi uy nghiêm đúng như nghỉ thức trên 
ngai, quan Toàn quyền Đông Dương Alexandre Varenne 
vận lễ phục màu đen, trái ngược hẳn với màu sắc xanh đỏ 
của các vị triều thần, liền đọc một bài diễn văn rất trịnh 
trọng trong đó, nhân danh nước Pháp bảo hộ, ông kính 
chúc triều đại tôi là triều đại của thái bình, thịnh trị đầy 
hạnh phúc cho toàn thể nhân dân. : 

Sau đó là lễ triều bái của các quan. Đầu tiên, các vị. 
hoàng thân quốc thích đến trước Ngai cách khoảng mười 
lăm mét. Phần đông các vị đó đã có tuổi. Tất cả năm lần, - 


-họ lên gối xuống gối, đầu rập sát đất, râu trắng quét thềm. 


Lạy xong thì về chỗ cũ đứng. Tiếp theo đến lượt các quan 
Đại thần, cũng năm lạy trịnh trọng như vậy. Khi các vị ấy 
lễ xong, thì đến lượt tất cả các quan từ tam phẩm trở xuống, 


. phủ phục tập thể. Họ lễ theo tiếng xướng của người bồi tế. 


Khi hô “Bđ¿” thì tất cả đều sụp xuống sân chầu rất từ tốn 
thong thả, đầu sát đất. Khi hô “Hưng” thì họ lại ngửng lên 


. để lên gối, để chờ nghe câu xướng Bái khác. Cứ thế năm 


lần, và lễ triều bái này mang tính chất, phục tòng, tôn kính 
tột bực. Mỗi khi họ phủ phục xuống đất, thì những tà áo, 


- lồa xòa, như muốn tung bay rồi tỏa cả xuống đất như xụp 
_ xuống thành đống, không bốc cao lên được nứa. 


_ Ở trên cao tôi nhìn xuống, quả là một cảnh tượng đáng 
chú ý. Nó như chứa đựng một ý niệm thống trị của thể chế 
quân chú, đè xuống khắp đại chúng. Năm ấy tôi mới mười 
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hai tuổi. Tôi là Hoàng đế, và sanh ra để làm Hoàng đế. Chưa 
từng có lúc nào tôi lạc ra khỏi ý nghĩ đó. Trái lại tôi đã cố 
gắng nghiêm chỉnh làm tròn nhiệm vụ đã được trao phó 
cho tôi. " : 

Khi lễ tất, súng ca-nông nổ nhiều phát báo cho toàn 
nhân dân Việt Nam triều đại mới của vị Tân quần  - 

- Tôi bước xuống ngai để lên một chiếc ngự liễn vẫn chờ 
sẵn ở cuối điện, để về ở điện Kiến Trung từ nay là chỗ ăn 
ở của tôi. : 

Ngày 29 tháng giêng là ngày làm lễ an táng cha tôi. 

Linh cứu được rước ra lăng của Ngài, đã được xây từ 
lúc sinh tiền. Bắt đầu rước từ cung Cận Thành ra cửa phía 
đông hoàng cung là cửa dành cho các vị Hoàng đế băng hà. 
Các cửa khác thì để cho đương kim Hoàng đế sử dụng. Tôi 
không được đưa linh cứu của phụ hoàng, vì theo đúng nghỉ 
thức, các vị vua đang tại vị không được dự vào các đám 
táng của vị tiên đế quá vãng. 

Lãnh sàng rất nặng, và được khiêng bằng tay do cả trăm 
người phụ lực. Họ phải thay phiên nhau, và để mất hai 
ngày mới tới lăng. Theo đúng phong tục của Việt Nam, 
người chết cũng có những nhu cầu y như người sống. Để 

- cho linh hồn được tồn tại dưới suối vàng, nên thể xác không 
được tiêu hủy, và phải được thờ cúng và chăm sóc bởi những 
người kế tự. Luật ở rước tôi, xâm phạm đến mồ mả là một 
trọng tội. Nếu lại là đối với các lăng tẩm của các vì Vua 
Chúa, thì sẽ bị xử tử. Hoàng gia lại còn phải tìm cách giữ 
bí mật ngôi mộ của nhà vua, để dấu xác bằng mộ giả để linh 
hồn nhà Vua được an ổn, mà phù trợ cho dòng họ sau này. 

Ở Huế, nói đến Lỡng, không phải chỉ có nghĩa là một 
ngôi nhà mồ trong đó có linh cửu người chết, mà cả một 
khu diện tích rộng lớn bao la. D Â 
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Khu lăng tẩm ở Huế, nằm ở phía nam thành phố, rộng 


. hàng trăm mẫu tây với những đồi thông, những cây đa cổ 


thụ, những hàng cây phượng vĩ xum xuê. Nhiều đường đi 
rộng thênh thang đưa tới những bệ đá, những thang đá, 
dẫn tới những sân cao có đỉnh vạc khổng lồ hay hồ nước 
dài. Khung cảnh đó, phần nhiều rất đẹp và gây nên một 
mối buồn man mác.. ` 

Lăng tẩm của tổ tiên tôi có ba phần: 

Đầu tiên, lăng chính gồm một khu đất rất rộng, trong 
đó có chứa bí mật hài cốt của một vị tiên đế, mà vị trí nơi 
chôn không thể biết được ở chỗ nào. Trên đống đất ấy có 
nhiều cây và hoa cỏ mọc đầy. Thông thường, thì có một . 
chiếc cổng ra vào, vốn chỉ là cổng tượng trưng, có chăng 
rào sắt, chứng tỏ nơi đây là cấm địa. 

Sau đó, là một ngôi đền thờ có tãi bày tất cả các đồ ngự 
dụng của Vua lúc còn sinh thời, có bày linh vị, sách vở, ấtn 
chén v.v... 

__ Cuối cùng, phía xa hơn, trên một khoảng đất cao, có 
dựng một tấm bia đá, khắc những thành tích võ công, văn 
trị của triều đại Ngài trị vì. : 

Thỉnh thoảng, thêm vào ba phần chính ấy, ở một thửa 
đất cao hơn, còn có một ngôi nhà nhỏ nhắn, gọi là ngự lâu, 
có thể ở đấy nhìn bao quát tất cả ngôi mộ được. Ở nơi đó, 
Vua có thể ngay khi còn sống ngồi suy tưởng khi ngắm 
nhìn nơi cuối cùng của mình. Nhìn một lăng nào, người ta 
có thể biết được tâm hôn của vị hoàng đế ấy. ñ | 

Tháng 3 năm 1925, tôi lại trở lại Pháp với hai cụ - 
Charles, và sinh hoạt theo nhịp Âu hóa của tôi. 

Khi tôi học xong năm thứ năm, tôi đổi học đường 
Haifemer vào cuối niên học 1926. Từ đó, tôi không còn phải 
đến trường nứa, mà đã có những giáo sư riêng đến nhà 


— 18, 
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giảng bài. Tuy nhiên, để tạo bầu không khí ganh đua, cụ 
Charles đã tìm cho tôi một số bạn hữu, cùng một trình độ 
và cùng tuổi, đến học chung với tôi, còn Hoàng thần Vĩnh 
Cẩn thì học ở lớp đưới. : 

Như vậy, chúng tôi có năm người, thì hai là con gái, 
cùng theo học một lớp. Vị phụ đạo Việt Nam vẫn ở cạnh 
tôi, và đóng vai trò gần như tổng giám thị để coi sóc tất cả. 

Triều đình quyết định đặt tôi vào vị trí Vua Chúa nên 
đã thuê riêng một biệt thự mới xây, ở đại lộ Lamballe số 


Đối với các bạn trẻ của tôi, tôi cũng là một thiếu niên 
như họ, và tôi cố gắng cư xử bình thường như mọi người, 
nên các bạn đã coi tôi ngang hàng với họ, không khác. 


Về thời ấy, tôi bắt đầu chú trọng đến âm nhạc. Người | 


ta liền dậy cho tôi về dương cầm, và tôi trở thành một thính 
giả chăm chỉ của các nhạc viện. Ngay bây giờ, tôi cũng có 
thể đưa nhạc phẩm của Chopin vào Tây ban cầm được. Tôi 
cũng rất say mê văn chương cổ điển Pháp. Tôi có một giáo 
sư đậy Pháp văn, luôn luôn nhắc nhủ tôi rằng: “Đừng chú 
trọng vào một tác giả nào, nên giữ và bồi bổ tính chất riêng 
biệt của mình.” Một lần, tôi đưa cho ông bài luận của tôi, 
nhiều chỗ dựa vào cuốn sách Tập làm văn, ông tá cho tôi 
điểm cao, nhưng đã phê bình như sau: “Hoàng tử có khiếu 
xào xáo rất tài..." 

Mỗi năm, trong những vụ hè, chúng tôi đi nghỉ mát một 
tháng ở Vichy và về trang trại của cụ Charles ở Prades hai 
tháng. Từ năm tôi mười lăm tuổi, tôi đã đi thăm nhiều nước 
như Ý, Thụy Sï và Đức. 


Sau khi tôi được hun đúc thành một ông Vua kiểu Á. 


Đông, cụ Charles càng quan tâm bồi bổ tôi vào nền học vấn 
Tây phương. # tàng : 
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: Vì vậy, một ngày vào năm 1928, cụ đưa tôi đến trường 

võ bị, lúc ấy do Đại tá Boursier, chỉ huy trưởng đoàn quân 
.ky mã da đen làm giám đốc và đàm luận với ông ta. Chọ 
đến lúc ấy, tôi chỉ nói biết cưỡi nhứng con lừa nhỏ đi chơi 
trong công viên Vichy hay ở cạnh điện Tưileries ở Paris. 
Mới trông thấy tôi, viên Đại tá nghĩ rằng tôi có thể là tay 
cưỡi ngựa cừ khôi được. 

Cất giọng sắng, ông ta bảo: | 

= Tôi sẽ giao Thái tử cho tay em của tôi, và không 
muốn gặp Thái tử trước sáu tháng. : | 

_ Tay em này là chú Guignard. Còn soẳn cục hơn ông 
thầy, chú giao hẹn trước: | 

Me Hoàng đế hay không mặc kệ, tôi sẽ dạy cho Thái tử 
biết thế nào là cưỡi ngựa. 

_Chú ta dậy rất giỏi, làm cho tôi mê cưỡi ngựa ngay. Mới 
mấy bài đầu chú dậy cho tôi biết cách ngã ngựa, đủ mọi 
kiểu. Quả nhiên, Đại tá Boursier đã nhìn đúng: tôi có khiếu 
về cưỡi ngựa. Vì có nhiều thì giờ, do các bài học không 


„ nhiều, nên ngày nào tôi cũng sang trường võ bị gần nơi tôi 
Ở. Tôi rất thích nơi tập ngựa. Trong ba năm, tôi đã cưỡi tất 


cả mọi thứ ngựa ở trong nhà trường. Tôi chọn những con 
ngựa đã được tuyển lựa để dự các kỳ đua ngựa, và trước 
hôm trình diễn ở thao trường, tôi tập nhảy rào. Từ đó tôi ˆ 
trở thành một ky sĩ say mê ngựa cho đến bây giờ. 

Tôi cũng không bỏ đánh quần vợt, là thứ thể thao đầu 
tay của tôi. Ở lãnh vực này, tôi cũng tiến bộ không kém. 
Năm 1930, tôi ghi danh tranh giải vô địch liên trường, để 


bảo vệ cờ của trường tôi là trường Cœrnof. Trong những 


dịp tranh tài ấy, ở sân vận động Pháp quốc, tôi vào chung 
kết với trường Tabandl, và thắng danh thủ Jacques Delmas, 
về sau nổi tiếng là nhà chính trị Jacques Chaban Delmas. 
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Tất cả các hoạt động thể thao đó làm tôi khỏe mạnh và 
cao lớn, và đến năm mười sáu tuổi, thì tôi đã trở thành một 
thanh niên dứt khoát rồi. Nhân dịp nghỉ hè về Vichy, tôi 
thi lấy bằng lái xe ô tô. Thật là thời vàng son, vì ngày ấy 
chưa có cần đến căn cước. Vị giám khảo, nhìn bộ mã tôi, 
và tin lời tôi, đã cấp ngay bằng lái cho tôi, thêm lời khen 
ngợi nữa. 

Nhân dịp kỷ niệm đệ nhứt bách chu niên của nước 
Algérie năm 1930, tôi du lịch sang Bác Phi và thăm viếng 
lần lượt hai nước Algérie và Marooc. Ở Rabbat, tôi được vì 
vua trẻ Mohammed V ben Ÿoussel tiếp đón. Ông ta chỉ hơn 
tôi ít tuổi mà đã làm vua được ba năm rồi. 


Chúng tôi thân thiện với nhau: Ông ta là người Phi 
Châu, tôi Á Đông, tự cảm thấy gần gũi nhau do còng được 
nước Pháp bảo hộ. Khi tôi sang Marraked đang mùa hạn 
hán, bất chợt trời đổ mưa, thành ra trước mắt nhân dân 
nước ấy tôi trở thành “người làm cho mưa phải rơi.” 

Tôi chỉ có một điểm liên lạc với quê hương ở chỗ vài 
bức thư của bà nội và của mẫu thân tôi. 

Đời tôi là đời một sinh viên Pháp ở Paris vào thời đại 
_ vàng son. Tôi tiếp các bạn hứu và được họ tiếp đón lại. Tôi 
thường giao du với Elie de Rothahild với một con nhà 
Bourbon-Busset và một con nhà triệu phú, chủ Banque 
Mallet. Với họ, tôi học đánh Poker và trở thành cao thủ.về 
môn này. 

- Đối với nhà hiền triết Đông phương, cờ bạc chẳng phải 
để dành cho đại chúng. Vì với đại chúng, đó là sự buông 


thả dại dột, một sự liều trong vô vọng. Nhưng đối với bậc _ 


hiền nhân quân tử, thì đó là bài học trường: đời, xét nghiệm 
tâm lý hứu hiệu. 
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Bắt đầu từ niên khóa học 1930, tôi theo học tiên 
Khoa học Chính trị. Mặc dù tôi ít được mời dự các buổi tiếp 
tân chính thức, chính phủ Pháp cũng mời tôi khánh thành 


Tòa nhà Đông Dương trong dịp Triển lãm Thuộc địa năm 


1931. Dịp này, tôi quen biết Thống chế Lyautey là Trưởng 
ban Tổ chức của cuộc triển lãm. Trước từng đến Đông 
Dương, Thống chế mời tôi đến chơi nhà, ở phố Bonaparte, 
giữa trường Mỹ thuật và bến sông Seine. Thống chế cho 
tôi mượn nhiều sách, tôi bỗng khám phá ra Phi Châu kỳ _ 
bí. Chúng tôi đến thăm ngôi chùa được cất ở Vincennss, - 
nằm trong khuôn khổ của cuộc triển lãm. Trong suốt thời 
gian này, ông như người che chở bao bọc tôi, với tình phụ 
tử. Đây là một ông cụ có tài kể truyện, và tôi giữ mãi kỷ 
niệm những nhân vật đáng yêu của kinh thành Paris, mà 
tôi đã gặp. Thống chế có rất nhiều ảnh hưởng đối với cụ 
Charles. Cả hai đều là nhân vật đáng kính của nền chính 
trị cởi mở của Pháp, nên có nhãn quan rộng rãi đối với các 
quốc gia hải ngoại. Theo hai vị đó, sứ mạng của Pháp là sứ 
mạng giáo hóa, thông cảm, và giao hiếu. 

Cũng trong năm ấy, cùng với Tổng thống Pháp, Paul 
Doumer, tôi tham dự lễ khánh thành Nhò Đông Dương 
trong khu học xá ở Paris. Trong khi Tổng thống Pháp đọc 
diễn văn, có một sự kiện xảy ra mà tôi không mấy chú ý. 
Đó là các sinh viên du học Việt Nam đã ném truyền đơn 
vào khán giả. Lập tức cảnh sát Pháp tịch thu ngay truyền 
đơn, và lập lại trật tự như không có gì xảy ra. Về sau, tôi 
mới rõ truyền đơn phản kháng những biện pháp bạo hành 
đối với các vụ nổi dậy ở nước tôi, do cuộc xử tử mười ba liệt - 
sĩ ở Yên Bái... 

Ít ngày sau, Tổng thống Paul Doumer bị ám sát chết, 
và tôi chính thức dự đưa đám. Tôi đã mười chín tuổi, và 
được coi như là đủ khả năng để nắm quyền cai trị một mình. 
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Nên ngày về của tôi đã được ấn định. Mấy hôm trước, Tân 
Tổng thống Pháp Albert Lebrun vừa được bầu lên, đã gắn 
Bác đấu bội tỉnh hạng nhứt cho tôi. Lễ gắn cử hành đơn 


giản và thân mật, chỉ riêng có cựu Toàn quyền Albert 


Saraut và cụ Charles chứng kiến. 

Tôi trở về Việt Nam năm 1932, sau tám năm vắng bóng, 
kể từ ngày. lên nối ngôi Vua. Và đây đã đến lúc mà tôi làm 
nhiệm vụ của mình đối với Tổ quốc và Dân tộc. 


PHẦN THỨ HAI 





⁄ 


Sadec, Oct 27, 2014 


HOÀNG ĐẾ VIỆT NAM TẬP SỰ CẦM QUYỀN 


ˆ Thượng thư Thái Văn Toản, cựu jthông ngôn của cha 
tôi đến Paris đón tôi về. Ông ở gần bên tôi cùng với hai cụ 
Charles trong suốt cuộc hành trình. Đến Sài Gòn, chúng 
tôi lên chiếc tiểu đính Dumont d”Urville để về Tourane và 
đã tới vào ngày 8 tháng 9 năm 1932. Tại đây đã có quan 
Khâm sứ Trung kỳ Chatel đứng đón, cùng với cụ Tôn Thất 
Hân, phụ chính và cụ Nguyễn Hứữu Bài, thượng thư bộ Lại, . 
tương đương chức Thủ tướng. 

Cụ Nguyễn Hữu Bài trước kia là một chủng sinh nên 
có đời sống khuôn mẫu, đạo đức. Cụ có ảnh hưởng rất lớn 
trong cả hai triều đại cũ. Luôn trong hai mươi lăm năm, cụ 
là Viện trưởng viện Cơ mật. Tuổi vừa bảy mươi, người nhỏ, 
cụ nói và viết rất thạo tiếng Latin và tiếng Pháp. Trong 
suốt thời gian phụ chính, cụ đóng vai trò quyết định. Được 


- Đức Đoan Huy Hoàng thái hậu nhủ tai, chính cụ đã cùng 


Đức Bà sửa soạn đón tôi về. 


Cả hai vị đều mong muốn tôi có các tay phụ tá trẻ tuổi, 
tân học để gánh vác việc nước. 
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Tại Huế, nhân dân kinh đô đã tập hợp rất đông để chào 
mừng tôi ở suốt dọc đường. Từ trước đến nay, tôi chỉ trông 
thấy nhân dân khum lưng để tỏ lòng tôn kính, vì họ đã 
nhìn qua tôi, bực chí tôn cai quản thần dân. Đến hoàng 

. cung, nhìn thành quách xây từ đời Vua Gia Long, tôi có 
cảm tưởng vững chãi trước mọi thử thách. Xe đi bước một 
để nhập nội, vì ở đây dân chúng còn đông nghẹt hơn nứa. 
Tôi xuống xe ngựa, lên chiếc xe fay có bốn lọng vàng che, 
tổ uy quyền tối thượng. Tới hoàng cung, ngang qua cửa 
chính đông, là cửa trước đây đã rước linh sàng của Vua cha 
ra lăng, cửa ấy nay đóng kín mít, để về điện Kiến Trung là 


nơi tôi ở. Tại đây, tôi sẽ sống một mình. Sân chầu vắng . 


ngắt, cung điện lặng như tờ. 
Sáng hôm sau, tôi đi một mình đến nhà Thái Miếu. Nơi 

đây đã đặt bàn thờ thứ bảy để thờ cha tôi là Hoàng đế Khải 

Định. Tôi trầm ngâm suy nghĩ rất lâu đến các vị tiên đế đã 


trở thành liệt thánh che chở và phù hộ cho tôi. 

'Ở Việt Nam, người chết không phải là đã hết. Người 
chết vẫn tồn tại, và giữ nguyên vị trí đối với con cháu. Linh 
hồn người chết, có sợi giây thiêng liêng nối liền với người 
sống, còn mạnh mẽ hơn giữa người sống đối với nhau. Người 
ta khấn vái gia tiên, cầu khẩn gia tiên phù hộ. Quì trước 
bàn thờ, tôi lâm râm khấn vái, xin tổ tiên phù hộ cho những 
thỉnh nguyện của tôi, kể từ khi bắt đầu rời Pháp trở về. 
Đền thờ lặng lế hoàn toàn, chỉ thỉnh thoảng có tiếng tách 

_ nổ khô ròn của nén hương đang cháy, và tôi bâng khuâng 
trong sự mơ màng huyền ảo tuyệt vời. ' 

Đến trưa, tôi vào yết kiến chính thức hai Đức Hoàng 
thái hậu, là Đức Đoan Huy Thái hoàng Thái hậu, và Đức 
Thứ phi của Vua Đồng Khánh, bà nội tôi, cả hai vị đều là 
vợ của Vua Đồng Khánh, và do cha tôi tôn phong khi Ngài 
lên làm Hoàng đế. Mỗi Đức Bà tiếp tôi riêng biệt, và ngồi 
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.ở trên Ngai uy nghỉ bất động. Tôi cũng sang kính thăm 


thân mẫu tôi, là Đức Từ Cung Thái hậu, ngự ở một cung 
điện sát cạnh hai Đức Quốc thái và các cung của các bà phi 
khác. ' : ¬- 
Về đến điện Kiến Trung, lập tức tôi cho vời Thượng 

thư Nguyễn Hữu Bài. Tôi hồi: | 

— Quan Thượng, Trẫm tin tưởng ở kinh nghiệm lâu 
năm của Ngài, để hỏi cho biết nhiệm vụ của Trẫm ra Sa0, 
và xin quan Thượng cho Trẫm biết tình thế nước nhà, đồng 
thời thử vạch cho Trẫm một chương trình làm việc. 

Ông ta cúi đầu tâu trình: 

— Kính tâu Hoàng thượng, sự tin cẩn của Hoàng 


- Thượng là một vinh dự lớn lao đối với lão thần. Nhiệm vụ 


của Hoàng thượng ngày nay không còn giống như xưa nữa. 
Chính phủ Pháp trong thực tại đã nắm hết công việc của. 
quốc gia trong tay. Còn về tình hình trong nước, thì ngoài 
sự xáo trộn ít nhiều ở Bắc kỳ đang bị dẹp tắt, được coi như 
yên tĩnh và thịnh vượng. 
.— Nhưng còn quyền hạn của Trẫm, công việc của 
Trẫm? Các quan Thượng làm việc ra sao? . 
— Kính tâu Hoàng thượng, trước kia thì mỗi bộ tâu 
trình lên Hoàng đế, và đệ lên dự án để xin quyết định. 
Nhưng sau khi Đức tiên đế Khải Định băng hà năm 1926, 
thì đã có một thỏa ước với nước Pháp, theo đó Nội các sẽ 
.họp dưới sự chủ tọa của viên Khâm sứ, mình phải báo cáo 
và xin quyết định. Tòa Khâm ra chỉ thị, nhứt là về ngân 
sách. Chính phủ Pháp thu thuế và trao lại cho Nam triều 
đủ để trả lương cho nhân viên để có thể tồn tại. 
__— — Chưa ai cho Trẫm biết về cái thỏa ước ấy, nếu trước 
đây Trẫm biết được, thì chắc hẳn Trẫm đã không chấp 
thuận. 
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— Kính tâu Hoàng thượng, thỏa ước này là do Hội đồng 
Phụ chính ký. Thực tế, nó trao hết quyền hạn cho viên 
Khâm sứ từ chính trị đến tư pháp. Ở Bắc kỳ, hiên nay, viên 
Thống sứ ở Hà Nội đang nắm quyền Phó vương rồi. 

— Vậy thì Trẫm còn gì? 

-_ — Hoàng thượng còn giữ được quyền về nghi lễ, quyền 
ân xá tội nhân, quyền phong sắc cho các thần linh, quyền 
cấp phát tưởng lục, phẩm hàm cho người sống hay người 
chết... : 

Tôi bàng hoàng trước những lời tâu của vị quan già này. 

Tôi cũng ghi nhận rằng ông ta không xen kế một sự phê 
bình nào, nhưng chỉ bằng sự tấu trình mộc mạc ấy ông ta' 
- muốn để cho tôi tự hiểu. Sau một phút suy nghĩ, tôi quyết 
định phải làm ngay không thể chậm trễ. Và theo cái gọi là 
thỏa ước năm 1926 dành cho tôi quyền hạn về nghỉ lễ, tôi 
soắn ngay vào lãnh vực này. Vừa hôm qua, tôi đã thấy 
những cái lưng cúi gập trước bước đi của tôi. Tôi liền bảo 
ông ta: n 
— Đại nhân hãy bảo cho viên Thượng thư bộ Lễ phải 
soạn thảo ngay một sắc chỉ: Kể từ hôm nay, hãy bỏ ngay 
sự quỳ lạy đối với Trẫm. Trong bất cứ buổi lễ nào chỉ cần 
vái ba vái đối với Hoàng đế mà thôi. Trầm muốn quyết định 
này được áp dụng ngay kể từ buổi chầu ngày mai, khi các 

quan vào triều kiến Trẫm. Xin Đại nhân làm gấp. 

Cụ Bài nhìn tôi, ngạc nhiên rõ rệt. Thấy vậy, tôi lại nói: 

— Lạy để trán gập xuống đất, là một thái độ ươn hèn 

làm mất phẩm giá con người. Xin quan Thượng nhớ câu 

-_ này của Đức Thánh Khổng: Kính bất như tuân lệnh. _. 
Sau nứa, cũng xin Đại nhân thảo ngay một sắc lệnh trả 

tự do cho tất cả các phi tần của tiên đế. Ai muốn ở lại đề 
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phụng thờ tiên đế Khải Định thì vấn có quyền ở lại nơi cũ, _ 
và hàng tháng vẫn được tiền trợ cấp cho đến khi chết. 

—X¡n tuân lệnh Hoàng thượng. Nhưng kính tâu Hoàng 
thượng, e rằng có hơi sớm quá chăng? Lão thần có ngu ý 
là nên chờ một ít lâu nứa, và cần phải kiên nhẫn. Xin Hoàng 
thượng nên dè dặt hơn một chút. Trước đây, đã nhiều bậc 
tiên vương đã bị thất bại nguy hiểm trong sự canh tân. Tất 
nhiên, họ không được Âu hóa và cấp tiến như Hoàng 
thượng, nhưng họ cũng trẻ và nóng nẩy, và thiếu kiên nhẫn 
như Hoàng thượng vậy. : 

Nói xong, ông ta rút lui, để mặc tôi với sự suy tưởng 
một mình. ¬ 

Đức Khổng tử nói: Mạng của bậc Đế vương là Thiên 
mạng. Nhứt cử nhứt động đều có ảnh hưởng đến sơn hà, 
xã tắc. Vua mà hôn ám thì trời sầu đất thảm, gây nên những 
thảm họa trong dân gian không nhỏ. Dân chúng sẽ lầm 
than cơ cực. Vua phải gánh chịu những nỗi đau của thần 
dân trăm họ hơn của chính bản thân mình. Cái đau của 
trăm họ tạo nên cái đau của Vua, chứ không phải đau do 
chính Vua mà có. ` 


- Như vậy, làm sao mà tôi gánh nổi trọng trách tối thượng 
ấy, nếu tôi không có thực quyền. Liệu triều đại của tôi có 
bị đổ vỡ trong sự bất lực, để tôi phải gánh chịu tất cả nỗi 
đau của bá tánh, mà tôi không tài nào cải được số mệnh ấy 
hay sao? . 

Tư tưởng ấy vẫn theo dõi tôi cho đến sáng hôm sau, khi 
thiết đại triều để thực sự bắt tay làm Hoàng đế, y như ngày 
tôi được tấn phong làm Đông cung Hoàng thái tử và ngày 
lễ đăng quang làm Hoàng đế của tôi năm mười hai tuổi. 
Trong buổi khai triều này, quan Phụ chính Thân thần Tôn 
Thất Hân được chính thức giải nhiệm. Vị cựu thần này đã 
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trải qua chín triều đại của tổ tiên tôi, phải khánh thành . 


quyết định của tôi vừa ban bố hôm qua. 

Ông tiến lên, một mình đến trước Ngai, mắt nhìn xuống 
chân, cách tôi vài mét và vái ba vái. Tôi quan sát ông từng 
tí một. Vái xong, ông lúng túng như quên mất điều gì, rồi 
đi giật lùi ra khỏi điện, trong sự yên lặng hoàn toàn. Các 
đại thần khác tiếp theo sau như vậy, và tôi không hề tìm 
thấy trên về mặt họ nét phản ứng nào. 

Tôi có ý định thay thế tất cả những nhân viên này, để 
trẻ trung hóa bộ máy triều đình đã quá già nua, cần cỗi. 
Nhưng trước hết, tôi cần phải biết rõ điều mà cụ Nguyễn 
Hữu Bài nói với tôi hôm qua. Nhiều vị tiên quân cũng đã 
muốn canh tân như tôi, về sau ra sao? Thành ra tôi quá 
mù mịt về lịch sử của nước mình. Chỉ biết vài chuyện huyền 
hoặc, có tính cách tượng trưng, tôi gần như chẳng biết gì 
về quá khứ của tổ tiên tôi và tánh tình của họ. 

Vì vậy, tôi ra lệnh cho bộ Học đệ trình cuốn Sử của 
hoàng triều và bắt đầu đọc trong nhiều ngày liên tiếp. 


LỊCH SỬ NHÀ NGUYÊN 
Gia đình tôi thuộc triều Nguyễn, có một gốc rễ lâu đời. 
Sử ký Việt Nam ghi rằng, cụ tổ viễn đại là Nguyễn Bặc, 
làm quan. lớn dưới triều nhà Đinh. Nhưng sau thời gian dài 
đặc ấy kể từ cụ tổ Nguyễn Kim sanh năm 1468 gia sử của 


dòng họ tôi đã trở thành Lịch sử quốc gia rồi. Từ Nguyễn _ 


Bặc cho đến Nguyễn Kim, đã qua mười ba đời kế tiếp. 


Nguyễn Km là viên võ tướng có tài dụng binh. Cụ được: 


phong làm Tướng cầm quyền chỉ huy cân đội. Cụ là Trấn 
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thủ tỉnh Thanh Hóa. Sau khi nhà Lê bị nhà Mạc tiếm ngôi, 
Nguyễn Kim tụ tập được hơn năm ngàn người và ba mươi 
con voi, để khôi phục nhà Lê. Mùa xuân năm 1533, cụ lập 
một người dòng dõi vua Lê tên Lê Duy Ninh lên làm vua. 

Em út Nguyễn Kim là Tồn Thái có sức khỏe muôn người 
khôn địch. Khi nhà Mạc tiếm ngôi nhà Lê, thì ông đang ở 
vùng Thái Nguyên và Cao Bằng. Nhưng khi nghe tin 
Nguyễn Kim đã lập thái tứ Ninh làm Vua, ông liền bỏ về 
Thanh Hóa để khuông phò. Ông đánh nhau với quân nhà 
Mạc luôn hai mươi năm. Khi dẹp xong phiến loạn, ông được 
phong cho đất Thái Nguyên và Cao Bằng. 


Nguyễn Kim có ba con trai. Người con thứ hai là 
Nguyễn Hoàng, sanh năm 1525, rất thông minh và có tài 
thao lược. Vai hùm, lưng gấu, đầu rồng, mắt phượng, cả 
thân hình uy nghi như vị thiên thần. Càng lớn lên, càng 
nổi tiếng rực rỡ. Năm hai mươi mốt tuổi kè đã giết được 
họ Mạc ở ngay giữa trận tiền. 

Nghe tin cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là một 
nhà tiên tri kỳ tài, ông liền sai sứ đến hỏi về tương lai. 
Thấy sứ giả, cụ Trạng Trình không nói, chỉ nhìn vào ngọn 
giả sơn trong hòn non bộ và lẩm bẩm: Hoành sơn nhứt đái, 
vạn đại dung thân. Sứ giả về thưa lại với Nguyễn Hoàng. 
Hiểu được ý ấy, Hoàng nói với chị là Ngọc Bảo, vợ của Trịnh 
Kiểm, lúc ấy cầm quyền nguyên soái cho vua Lê Anh Tôn, 
để xin cho vào trấn thủ tỉnh Thanh Hóa. Trịnh Kiểm cũng 
muốn ông đi xa cho khuất mắt, nên trình Vua Lê cho đi. 
Vua Lê chấp thuận. Ông phải lánh đi xa như vậy, vì sợ 
Trịnh Kiểm muốn mưu hại, như đã từng giết anh ông là 
Nguyễn Uông. Vào năm 1558, ông đem quân bản bộ gồm 
toàn những người thân tín, can đảm đến nơi trọng nhậm 
mới. Khi đến Thanh Hóa dân chúng đem dâng từng vò nước 
để quân sĩ giải lao. Viên đầu mục cho là triệu chứng tốt, 
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bảo ông rằng: Tướng quân đến đây trọng nhậm mà được 


dân chúng đem nước dâng, đó là Trời muốn cho Tướng quân 


dựng được Nước vậy. 
ể từ đó trở ổi, danh tiếng của Nguyễn Hoàng nổi như 
cồn, như có hào quang tỏa ra của bậc Vua Chúa. 
- Năm 1572, quân Mạc đem một đoàn chiến thuyền hơn 
sáu mươi chiếc vào đánh Thanh Hóa, ông đóng quân ở ven 
sông để cầm cự. Đến đêm nằm mơ thấy một bà tiên bảo 


rằng: “Phải dùng mỹ nhân kế để dụ địch đến nơi có tiếng - 


vang £rao, trao ta sẽ giúp cho.” Nguyễn Hoàng theo lời, cho 
người con gái đẹp tên gọi Ngô Thị đem vàng bạc đến xin 
cầu hòa với tướng địch, tên này mê thích và ưng thuận. 
Thế là không phòng bị, nên bị đánh úp và bị giết. Xong 
việc, ông cho xây một ngôi đền ở nơi ấy để tạ ơn bà tiên. 

-_ Nhờ tài cai trị khéo léo, đức độ và công bình, dân chúng 


được an cư lạc nghiệp, thuyền bè ngoại quốc đến buôn bán . 


yên ổn, đi lại như mắc cửi, nên địa hạt mỗi ngày một phồn 


thịnh. Một kẻ thân tín một ngày kia lại mơ thấy bà tiên. 


đứng trên đỉnh núi gần Thanh Hóa, chỉ tay xuống phía 
dưới mà bảo rằng: 

— Đây là huyệt đế vương, cần phải xây một ngôi chùa 
để yểm cho long mạch, thì đất sẽ phát nên đế nghiệp. 

Kẻ tả hữu đem lời ấy trình với Nguyễn Hoàng, Hoàng 

liền tuân theo lời dạy của bà tiên, và xây ở đấy một ngôi 
đền, đây là đền thờ bà Chúa Liễu Hạnh, thuộc về Sòng Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa. 
.__ Đự thái bình thịnh trị lan tới các tỉnh Quảng Bình và 
Quảng Nam, làm thành một vùng đất đai rộng lớn, phía 
trên giáp với Bắc Kỳ, phía đưới tới Chân Lạp, tạo thành 
một vương quốc cứ mỗi ngày một mở rộng thêm lên. 
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- Mùa thu năm 1613, Nguyễn Hoàng cho gọi người con 
trai thứ sáu đến, trao cho một cẩm nang và bảo rằng: 
— Làm trai phải biết giữ lấy cương thường là trung 
hiếu thuận hòa. Trung là trung với vua với nước, hiếu là 
hiếu với cha mẹ, còn thuận hòa là đối với anh em. Đấy là 


_ giềng mối của đạo làm người. Đất nước ta, mặt bắc có núi 


Hoành Sơn, và sông Linh Giang, trấn giữ được đất Thanh 


'Hóa và Quảng Nam, mặt nam có hai núi Hải Vân và Bỉ Sơn, 


tạo thành địa thế hiểm trở thiên nhiên. Rừng núi chứa 
nhiều mỏ, quặng từ mỏ vàng đến mỏ sắt, bể cả có nhiều hải 
sản, tôm cá và muối. Kẻ đại trượng phu phải biết tận dụng 
địa lợi này, mà thu.phục nhân tâm, thì có thể tạo nên đế 
nghiệp, truyền lại cho con cháu đến muôn đời. 

Do thế, mới tìm đất có khí thiêng sông núi, để đặt kinh 


. đô. Dựa lưng vào cửa bể, lấy núi Ngự Bình và sông Hương 
. Giang làm tay ngai, lập kinh đô ở nơi núi sống cẩm tú ấy, 


và đặt cho tên gọi là Thuận Hóa, có nghĩa là nơi đất lành 


của hòa đồng, mà về sau gọi tắt là Huế. 


Sau đó ít lâu, Nguyễn Hoàng chết thọ tám mươi chín 
tuổi. 

Người con thứ sáu lên nối ngôi, vì bốn người anh ở trên 
đã chết cả, người thứ năm làm quan ở Bắc. Vị hoàng tử thứ 
sáu này sanh năm 1563 là con bà vương phi họ Nguyễn. 
Khi sắp sanh ông ra, bà nằm mơ thấy một bào đem cho 
một tờ giấy viết đặt một chữ Phước. 

Khi tỉnh dậy thì sanh hạ ông ra, nên bà muốn đặt tên 
cho con bằng chữ Phước. 

Nhưng rồi bà nghĩ: “Nếu đặt riêng cho con tên là 
Phước, thì chỉ có một người tên Phước, chỉ bằng dùng chữ 
Phước làm chữ đệm, thì có thể có hàng nghìn, hàng vạn 
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con cháu đều mang chữ Phước. Và giòng họ sẽ phồn thịnh 
đời đời.” 

_Vì thế, nên giòng họ của chúng tôi đều mang tên là 
Nguyễn Phước hết. 


Đến năm 1620, Chúa Nguyễn Phước không chịu thần 


phục họ Trịnh đang cầm quyền miền Bắc. Họ Trịnh dựa 


vào danh nghĩa phò Lê, tìm cách đánh họ Nguyễn ở phương _ 


Nam, nhưng lần nào ra quân cũng đều thất bại, đành phải 
công nhận họ Nguyễn làm Chúa ở phương Nam, cắt đất từ 
sông Gianh phía trên Đồng Hới trở vào là thuộc về Chúa 
Nguyễn, còn từ đó trở ra thì thuộc Chúa Trịnh. 

Mặc dù luôn luôn phải lo đề phòng quân Trịnh, các 
Chúa Nguyễn vẫn tìm cách bành trướng xuống phía Nam, 
nên năm 1674 đã tiến tới Sài Gòn, và năm 1693 thì cả nước 
Chiêm Thành bị sát nhập hẳn. Quyền hành của Chúa 
Nguyễn lan đến hết vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiến 
tới Hà Tiên về thế kỷ mười bảy. - 

Cuộc Nam tiến bị đứt quãng do sự nổi dậy của anh em 
Nhạc Huệ nhà Tây Sơn, quê ở An Khê. Anh em Nhạc chiếm 
thành Qui Nhơn, và trọn đất của Chúa Nguyễn. Năm 1775, 

- thì lấy kinh đô Huế và năm 1778, chiếm hết Nam Kỳ. Chúa 
Nguyễn và người con trai cả bị giết chết. 

Người cháu của ông tên gọi Nguyễn Ánh mới mười bảy 
tuổi được chọn kế vị. Chỉ có một đúm người, lại thiếu từ 
vũ khí đến lương thực, thủy quân bị tan nát, ông phải chạy 
từ đảo này sang đảo khác, trước khi tạm lánh vào bờ biển 
nước Xiêm, đầy nguy hiểm bất trắc. 

Tại đây, ông gặp một vị thừa sai Gia tô giáo người Pháp, 
tên gọi Pigneau de Behaine, Giám mục Adran (tức Đức Cha 
Bá Đa Lộc). Trong tám năm, Nguyễn Ánh được Đức Cha 
giúp đỡ và khuyên nhủ, bàn bạc. Không thiếu gì các nước 
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phương Tây muốn tận tình giúp đỡ vì Vương đang thất thế 
này. Anh Cát Lợi, Tây Ban Nha, Ÿ Pha Nho và Hòa Lan, 
đủ cả. Những đề nghị của họ quá hấp dẫn, làm Nguyễn Ảnh 
nghỉ ngờ, do ông rất quan tâm đến nền độc lập của quốc 
gia. Vì thế, nên không nhận. Điều ông mong mỏi, chính là - 
muốn sự trợ giúp của một cường quốc Tây phương, nhưng 

dưới hình thức đồng minh, chứ không phải chịu làm chư ' 
hầu của họ. Ông đã có quyết định vô cùng táo bạo. Trong 


_ lúc sống cô đơn ở Poulo Way vào năm 1778, ông cho vời 
Đức Cha Bá Đa Lộc đến ủy thác làm sứ thần sang cầu viện 


với Vua Louis thập lục nước Pháp, hầu ký kết một hiệp ước 
đồng minh, và đem viện trợ về. Ông giao toàn quyền cho 


'Đức Cha, đồng thời trao cả người con trai đầu lòng là Hoàng 


tử Cảnh sanh trong lúc phiêu bạt lưu vong, để cùng sang 

Pháp. Ngày 28 tháng 11 năm 1787 hiệp ước được ký kết ở. 
Versailles. Nước Pháp thỏa thuận trao cho Nguyễn Ảnh 

một đoàn quân viễn chỉnh gồm bốn chiếc tàu chiến, và 

1,B00 binh sĩ, đủ cả bộ binh và pháo binh với đầy đủ súng 


.. đạn, 


Để đối lại, nước Pháp được toàn quyền sử dụng cửa bể 


- Đà Nắng và cù lao Côn Sơn được độc quyền buôn bán hàng 


hóa Tây phương ở Nam kỳ, và trường hợp có tranh chấp 
giữa Pháp với nước Anh, sẽ được sự yếm trợ của binh lính 
Việt Nam cả bộ lẫn thủy, trong hải phận từ quần đảo 
Moluques đến eo bể Malacca. T 

Tuy nhiên, chẳng cần phải đợi đến lúc Đức Cha Bá Đa 
Lộc trở về, vì anh em Tây Sơn hiềm khích chia rẽ nhau, 
Nguyễn Ánh từ Bangkok trở về chiếm lại lấy Nam kỳ, và 
trong vòng hai năm đã làm chủ toàn thể miền Nam. Tháng 
ba năm 1789, ông ta đã có thể tới Vũng Tàu để đón con là 
Hoàng tử Cảnh và Đức Cha trở về, sau bốn năm xa vắng. 
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Cũng đáng buồn mà nói rằng, Đức Cha này đã không 
đưa được đoàn quân viễn chỉnh Pháp tới nơi, vì bị kẹt ở 
Pondichery. Nước Pháp đã không giứ trọn lời giao ước. Chỉ 
một đdúm sĩ quan và vài người tình nguyện, mà Đức Cha 
đưa sang bằng tiền riêng của mình, theo Cha mà thôi. 
Những vị này đã dựng nên một nòng cốt, quí giá chơ đạo 
quân mới thành lập của Nguyễn Ánh. 


Kể từ năm 1790, Nguyễn Ánh lấy lại sơn hà. Sự khôi 
phục ấy mất cả thẩy mười hai năm. Trận đánh ở Qui Nhơn 
vào tháng bảy năm 1792 là trận quan trọng nhứt vì thủy 
quân của Tây Sơn bị tận diệt. ' 

Ngày 12 tháng 6 năm 1801 thì khôi phục được kinh 
thành Huế. Đạo quân của Chúa Nguyễn Ánh mạnh tới 
107,000 người trên bộ, với những đại đội ky mã và những 
tiểu đoàn tượng binh, và 26,000 thủy binh gồm 450 tầu 
chiến và thuyền, được huấn luyện kỹ càng, và hành quân 
tuyệt diệu, làm cho Tây Sơn thua lụn bại. Đến năm 1802 
thì đứt luôn cả nhà Trịnh ở Bắc kỳ và chiếm thành Hà Nội. 

-_ Mất mười năm mới bình định hẳn, tuy có lâu, nhưng 
vững chắc. Tất cả vùng đất nào thu hồi lại được, lập tức 
đặt ngay nền cai trị từ hạ tầng cơ sở, và cứ thế như tằm 

.ăn dâu, đặt nền móng cho sự thống nhứt từ Ñam Quan tới 

Cà Mau. Chúa Nguyễn Ánh lên làm Hoàng đế lấy hiệu là 
Gia Long. Nước Xiêm phải để cho Cao Miên làm chư hầu 
của Việt Nam từ năm 1813, còn nước Ai Lao phải triều 
cống. 

Là một nhà cai trị đại tài, sau khi thống nhứt sơn hà 
lên ngôi Hoàng đế, ngài ban bố lệnh ân xá toàn diện, và 


kêu gọi sự hợp tác của các người có chân tài, thiện chí, và 


cho hoãn thuế ba năm. 
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Nền thống nhứt được củng cố bằng quyền hành của 
chính phủ trung ương do chính Hoàng đế chỉ huy, và thể 
hiện rất tỉnh vi, từng chỉ tiết. Sự đo lường được thống nhứt 
ở khắp nơi trong nước. Đúc tiền mới, hủy bỏ tiền Tây Sơn, 
mở nhà máy đúc tiền ở Hà Nội. Luật pháp được sửa đổi lại, 
và đồng nhứt cho toàn quốc. Quân đội sau khi chiến thắng 
được tổ chức lại. Những sự canh tân ấy nhằm nhiều nhứt 
đối với miền Bắc, vốn từ lâu sống ở j ngoài hiến pháp của 
nhà Nguyễn. 

Gia Long biết rằng muốn cho triều đại vững chắc, cần 
phải có nhân tâm. Bởi vậy, Ngài cho phân chia lại ruộng 
đất và cải cách việc điền địa. 


Trong việc hành chánh, dùng tiếng mẹ để làm tiếng. 
quan thoại, và cuối cùng để đỡ gánh nặng cho dân chúng 
về việc đóng góp tế lễ trong những buổi hội “họp ở thôn quê, 
Ngài tiết chế rất nhiều sự chỉ tiêu rườm rà và tốn kém. 

Nài lại cho cải tổ các Tề lối về phong tục, tập quán chỉ - 
có lợi cho bọn kỳ hào. Các quan lại bị canh chừng chặt chẽ, 
và ai phạm lỗi sẽ bị trừng trị nặng nề. 

Việc bình trị các dư đảng của Tây Sơn còn chưa chịu 
ra hàng, Ngài kêu gọi họ ra đầu thú và chiêu hồi họ trở về 
để được an cư lạc nghiệp. Về phòng thủ đất nước, nhứt là 
ở miền Bắc, các thành trì được củng cố mạnh mẽ, theo kiểu 
mẫu của Vauban (Đồ Bàn), như thành Hà Nội, Sơn Tây, 
Hải Dương, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái bà 262, Cao Bằng, 
Tuyên Quang v.v.. 

. Ngoài ra, các thành thị đều được tu bổ với xhốf§ đài 
kỷ niệm, những đình chùa miếu mạo... Thành Hà Nội rực 
rỡ bắt đầu từ triều đại Gia Long. Cuối cùng, đắp con đường 
cái quan đi suốt từ cửa ngỏ Trung Hoa tới Cao Miên, dọc 
theo toàn quốc. Cho đến ngày băng hà, Hoàng đế Gia Long 
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đã có uy tín rất lớn lao. Tình giao hảo với Pháp Quốc đã 
đem lại lợi ích cho Việt Ñam không nhỏ. ` 

Nhưng sự một số người ngoại quốc theo chân Cha Bá 
Đa Lộc đến giúp đỡ vua từ ban đầu, được phong cho nhứng 
tước vị cao ở triều đình, đã tạo một sự ghen ghét ngấm 
ngầm, và gây khó khăn cho người kế vị không nhỏ. 

_ Số là Hoàng tử Cảnh theo Cha Bá Đa Lộc sang Pháp 
cầu viện, được cả triều đình Versailles có cảm tình, đã chết 
ngày 21 tháng 3 năm 1801, vào năm hai mươi mốt tuổi. 
Thế rồi sau đó, hai con của ông ta và bà vợ bị đầu độc chết 
một cách khả nghỉ mờ ám. Hai Hoàng tử này đều ở lứa tuổi 
hai mươi. Ngai vàng phải truyền lại cho người con thứ hai 
của vua Gia Long là Hoàng tử Hữu, trở thành Hoàng đế 
Minh Mạng. Vua Minh Mạng ra mặt ác cảm với những 
người Pháp này, và các chiến hứu của Cha Bá Đa Lộc, nay 
bắt buộc phải trở về Pháp. Như một trong những vị đó là 
Chaigneau được phong tới tước hầu, mang danh là Thắng 
Dũ hầu, bữa kia thấy sứ giả đem đến cho một chiếc khay 
đựng một vuông nhiễu và một chiếc tàu nhỏ để bàn. 
Chaigneau hiểu ngay và đáp chuyến tàu đầu tiên về Pháp. 

Cũng vào thời gian này, các vị Hoàng đế người Mãn: 
Châu của triều đình nhà Thanh ở Trung Hoa tự cho là 
thiên triều, bế quan tỏa cảng, cấm cửa mọi cải cách do ảnh 
hưởng của Tây phương xâm nhập vào. 

Đồng thời ở Việt Nam thì nhờ có Vua Gia Long dễ dàng 
cho mọi hoạt động của tự do tôn giáo, và có người Pháp làm 
quan ở đấy, các nhà truyền giáo dựa hơi đó mà kéo đến Việt 
Nam để cắm dùi, và lập ra được nhiều cơ sở nhà chung quan 
trọng. Những cộng đồng đó gây cho triều đình nhiều vấn 
đề quan trọng. Bởi vì, các nhà truyền giáo không cho giáo 


dân được thờ phượng tổ tiên, coi là mê tín dị đoan. Thế rồi. 


^ ^“ kì "m.= +2 + ~ 
vì muốn củng cố vị trí của họ để được bền vững, họ xúi dân 
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tranh giành quyền lợi về ruộng nương đất cát, đưa đến chỗ 
tan rã hệ thống hành chánh hạ tầng cơ sở làng, xã. Tóm 
lại, người dân chất phác sẽ không còn thể nhận định được 
đích xác đâu là quyền hạn của Vua quan, đâu là thuộc phạm 
vi tôn giáo. Bởi vì kẻ truyền giáo đặt giáo dân dưới sự lãnh 
đạo của một vị vua ngoại quốc, tức Giáo hoàng, từ La Mã 
xa xôi, đã ra lệnh bằng luật lệ riêng của nhà chung. Như 
vậy, bất cứ người Việt Nam nào theo đạo Gia tô cũng đều 
coi như bất trung với vua, với nước. Trước những hiểm họa 
làm băng hoại nền móng xã hội và chính trị của Việt Nam, 
cũng như về kinh tế, vua Minh Mạng liền ra một đạo dụ 
đã được giới quan lại dựa theo mạnh mẽ, gây nên sự đổ máu . 


_ hàng loạt chẳng những cho giáo sĩ, mà còn kéo theo hơn 


năm mươi ngàn giáo dân Việt Nam nửa. 

Vô tình, các giáo sĩ đã gây nên yếu tố ái quốc cực đoan 
ở Việt Nam mà họ không ngờ, có lẽ thế? 

Mặc dù đã đóng chặt cửa cho sự xâm nhập của Tây 
phương, triều đại của vua Minh Mạng đã đánh dấu sự cực 
thịnh của nhà Nguyễn. Chính vào thời đại này, đất nước 
Việt Nam rất thịnh đạt. Tiếp theo các công nghiệp của vua 
cha, vua Minh Mạng cho kiến tạo nhiều đê điều, cầu cống, 
đường xá, đào sông, xẻ ngòi, chỉnh trang thành thị, khuếch 
trương hải cảng. Mặt khác lại bổ khuyết và hoàn hảo bộ 
luật Gia Long, cũng như sửa đổi nghỉ lễ đối với triều đình 
đặt ra quan chế theo thứ bậc rõ rệt. Trọng mọi lãnh vực 
vua Minh Mạng đều tỏ ra khôn ngoan, sáng suốt. 

Trong thời gian này, nước Việt Nam bênh vực các bộ 
lạc Lào đối phó với quân Xiêm La thường ăn hiếp họ. Sau 
cùng quân đội đã đóng đến ranh giới sông Cửu Long, và đặt 
nền đô hộ của Việt Nam ở Cao Miên. 

Tôi đã tìm thấy trong thư viện của hoàng gia một bức . 
địa đồ Việt Nam vẽ vào khoảng năm 1835. Đế quốc Việt 
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Nam rộng từ biển Nam Hải vào sâu đến bờ sông Cửu Long, 
sát tới Miến Điện, bao gồm toàn thể nước Lào ở mặt tây 


bắc, nhiều tỉnh Xiêm La ở phía giữa và nước Cao Miên ở - 


phía nam. Đây là Đại Việt Nam được tô cùng màu, từ biên 

giới Trung Hoa đến mũi Cà Mau, từ sông Đồng Nai sang 

đến tỉnh Dang-Rek phía tây, và đến đồng bằng sông Cửu 

Long. Tôi suy nghĩ rất lâu trước tấm bản đồ ấy. Bức địa đồ 

này đã nói gì, trong một thời gian đã qua của tổ tiên tôi? 

Phải chăng đây chỉ là một sự mơ ước, hay đó lại là điều cần 

thiết về chính trị và kinh tế cần phải thực hiện? 

Tỉnh giấc mơ, tôi bỗng chợt hiểu: 
: — Vua Minh Mạng có tới một trăm bảy mươi người con, 
vừa trai vừa gái. Vì lo ngại về sau con cháu sẽ khó nhận ra 
. nhau trong đám bá tính, Ngài mới đặt sẵn ra một mớ tên 
gọi theo thứ tự, cho hai mươi đời kế thế về sau có thể kế 
vị được Ngài. Tên gọi này là thể theo giá trị xa gần của 

giòng máu chính thống. È 

Hai mươi chữ này được khắc vào tờ giấy bằng vàng, 
được coi như giấy hộ tịch của hoàng gia ở Huế. Đó là bài 
_ thơ ngũ ngôn tứ tuyệt, mà câu đầu như sau: “Miêng 
Hường, Ứng, Bu, Vĩnh.” 
Có nghĩa là Sáng lạn, Hương thơm, Xứng ý, Giá trị và 
Huy hoàng. 

Ộ Chứ cuối cùng Vĩnh là dòng của các hoàng thân thuộc 
dòng máu của ngành tôi. Vua Minh Mạng mất năm 1841. 
Thiệu Trị là con của Ngài tên húy là Miêng Tôn, lên nối 
ngôi. Ông là người hiền hòa, không cương quyết như vua 
cha, nhưng vẫn theo phép tắc của vua Minh Mạng mà cai 
: trị. Triều đại của Ngài phải đương đầu trước tiên với phản 
ứng của Pháp tưởng có phen phải dùng đến vũ lực hay dọa 
nạt để can thiệp hầu bảo vệ các nhà truyền giáo, mà họ coi 
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như là người của họ. Nhiều tàu chiến Pháp đã đến biểu 
dương lực lượng ở sát bờ biển nước ta từ 1843 đến 184i. 
Những sự can thiệp đó rõ rệt là không thể chấp nhận được. 
Hậu quả của nó càng chứng minh rằng Gia tô giáo chỉ là 
hình thức để che dấu ý đồ xâm lăng của ngoại nhân, mà 
cần phải chống lại hầu bảo vệ nền độc lập quốc gia. 

- Năm 1847, vua Thiệu Trị băng hà, con là Hồng Nhậm 
lên nối ngôi, lấy hiệu là Tự Đức. Sự đụng chạm găng thêm 
mãi lên. Quân Pháp đổ bộ xuống Đà Nẵng vào năm 1858 
với ý định tiến tới kinh đô Huế. Họ tưởng được sự hỗ trợ 
mạnh mẽ của các cơ sở giáo hội ở địa phương, nhưng những 
người này bất động. Vua Tự Đức kéo dài việc thương 
thuyết, nên năm 1860, quân Pháp trở về tàu. Nhưng cũng 
trong năm ấy nước Trung Hoa của Tây Thái hậu nhà Mãn 
Thanh, ký với các nước Tây phương, hòa ước Nam Kinh, 
để chấm dứt chiến tranh nha phiến. Đoàn quân viễn chinh 


Pháp ở Trung Hoa được rảnh tay, kéo đến bờ biển Nam kỳ. 


Sau một trận chiến tranh tàn khốc, và sự kháng chiến 
mãnh liệt của quân đội Việt Nam trong suốt hai năm, quân 
Pháp chiếm đóng ba tỉnh miền Đông Nam kỳ, và ký một 
hòa ước vào ngày mùng ð tháng 6 năm 1862, lấy các tỉnh 
Sài Gòn, Biên Hòa và Mỹ Tho và hòn đảo Côn Sơn làm 


thuộc địa. 


. Sự cắt đất này làm cho đất nước bị mất đi vựa lúa phì 
nhiêu, nên số lượng gạo không đủ cung cấp cho dân làm 
dân chúng đói khổ. Về thương mại, cũng bị suy thoái do 
nước bị cô lập. Thêm vào đó, loạn lạc ở nhiều nơi, quân thổ 
phỉ Tàu quấy rối ở miền Bắc, ở biên giới Việt Hoa. Sự thất 
trận làm co sụm lại quân đội. Các đơn vị không đủ quân số 
cần thiết. Uy tín của hoàng triều không còn được mạnh 
mẽ, và quốc gia mất thế thượng phong đối với lân quốc là 
Vương quốc Cao Miên và các thổ địa Ai Lao. Sự tàn lụi của 
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Việt Nam thật khó tránh được. Năm 1863, Cao Miện tự đặt 
dưới sự bảo hộ của Pháp. 

Lợi dụng sự khó khăn của chúng tôi, người Pháp càng 
tiến sâu vào phía nam nhưng những tổ chức du kích kháng 
chiến của những nhà ái quốc Việt Nam dù tâm huyết đến 
đâu cũng không cản được bước tiến của họ. Để chấm dứt 
cái sự chiến đấu vô vọng này, viên Tổng trấn các tỉnh miền 
Tây Nam kỳ Phan Thanh Giản chấp thuận nhượng cho 
Pháp ba tỉnh phía tây là Vĩnh Long, Châu Đốc và Hà Tiên. 
Sau đó, tự coi như bị nhơ nhuốc, Phan Thanh Giản đã uống 
thuốc độc tự tử trước mắt gia đình và thuộc hạ. 

Kể từ lúc đó, toàn thể Nam kỳ bị đặt trong vòng kiểm 
soát của người Pháp. Ở Bắc kỳ, một người tự xưng là con 
cháu của nhà Lê, kêu gọi nước Pháp tiếp tay. Dưới hình 
thức bảo vệ sự thương mại trên dòng sông Hồng Hà, một 
thương gia Pháp tên Jean Dupuis (Đồ Phủ Nghĩa) vẫn dùng 
đường này để buôn bán với người Hoa ở tỉnh Vân Nam, 
quân Pháp ngày 20 tháng 11 năm 1873 đã bất ngờ, tấn 
công thành Hà Nội, làm cho viên Tổng đốc Nguyễn Tri 
Phương phải tự tử. Ngày 15 tháng 3 năm 1874, triều đình 
Huế và Pháp ký một thỏa ước như sau: Pháp phải rút hết 
_ quân đội ra khỏi Bắc kỳ, ngược lại triều đình Huế phải công 
nhận xứ Nam kỳ là thuộc địa của Pháp, đồng thời cho phép 
Pháp được buôn bán tự do ở ba thành thị lớn là Hà Nội, 
Hải Phòng và Qui Nhơn. 

Sự ngưng chiến này chỉ có một thời gian ngắn. Nước 
Pháp năm 1882 lấy cớ là triều đình Huế đã từ chối thực 
hiện một số điều kiện mới của Pháp vốn trái lại với hiệp 
ước ký năm 1874, Pháp liền tung ra cuộc tấn công mới. 
Nhờ ở vũ khí và chiến cụ tỉnh vi hơn, quân Pháp lại ngược 
sông Hồng Hà và tái chiếm thành phố Hà Nội. 
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_ Quan Tổng đốc Hoàng Diệu, treo cổ lên một cành cây 
ở đồi Tam Sơn trong thành, về sau được gọi là “Đồi Trung 
Liệt.” 

Chĩu nặng bi thiết, Hoàng đế Tự Đức chết ngày 10 
tháng 7 năm 1883. _ 

Ngài chỉ định làm kế vị người cháu mà Ngài nhận làm 
nghĩa tử lên làm vua, nhưng dưới sự áp lực của Pháp, triều 
đình truất phế ông vua này mới lên ngôi được ba ngày. Thay 
vào đó, người ta đem người em út của vua Tự Đức lên làm 
vua, lấy hiệu là Hiệp Hòa. Nhưng vì vị thiếu quân này 
không chịu chấp nhận những đòi hỏi mới của Pháp, Ngài 
cũng bị truất phế sau bốn tháng mười ngày lên làm vua. 
Ngài bị đánh thuốc độc chết vào ngày 30 tháng chạp năm 


- 1883. Người ta chọn người cháu khác của vua Tự Đức lên 


làm vua, lấy hiệu là Kiến Phước, mới mười hai tuổi. Khi ấy 


_ quyền hành ở trong tay hai người là Nguyễn Văn Tường 


và Tôn Thất Thuyết. Nguyễn Văn Tường làm phụ chính 
đại thần, dưới áp lực của Pháp, ký với Pháp ngày 6 tháng - 
6 năm 1884 một hiệp ước mới công nhận nền bảo hộ của 
Pháp đối với hai xứ Bắc và Trung kỳ. Chiếc ấn bạc của vua 
Gia Long trước kia nộp cho Trung Hoa, về đời vua Càn 
Long nhà Thanh, coi như chư hầu, được hủy bỏ công khai 
trước khi ký hiệp ước này. Chỉ có một sự trao đổi tượng 
trưng là trả về cho triều đình tỉnh Bình Thuận trước sát 
nhập vào Nam kỳ làm đất thuộc địa của Pháp, và trả hai 
tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh trước sát nhập vào Bắc kỳ, thì 
nay trả về cho Trung kỳ. Mực còn chưa ráo thì Hoàng đế 
Kiến Phước chết ngày 31 tháng 7 cùng năm ấy (1884). 
Người anh của Kiến Phước lên kế vị, lấy hiệu là Hàm 
Nghỉ, cũng mới mười lăm tuổi. Chính quyền trung ương bị : 
chia xẻ. Ngày 1 tháng 10 năm 1884, chính phủ Pháp đặt 
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chức Khâm sứ để cai quản cả hai miền Trung Bắc lưỡng 
kỳ, đặt làm đất bảo hộ của Pháp. 

Trung Hoa cũng thua Pháp, phải ký hiệp ước Thiên 
Tân ngày 6 tháng 6 năm 188ð, cam đoan không cho quân 
vượt biên giới sang Việt Nam, và hứa công nhận các hiệp 
ước ký kết giữa Việt Nam và Pháp, kể cả các công việc xảy 
ra sau này giữa hai nước này. Ngày 13 tháng 6, Hoàng đế 
nhà Thanh chấp nhận dứt khoát hiệp ước ấy. 


Nước Pháp vẫn còn lằng nhằng đòi hỏi hơn nứa. Họ đồi 
triều đình phải cam đoan lại một lần nữa những sự cam 
kết với Pháp đã được ký kết trong hiệp ước trước. Trước 
sự tráo trở thiếu chân thành ấy, sự căm phẫn đã đến độ tột 
cùng của nó. Quan Phụ chính Tôn Thất Thuyết liền đem 
Hoàng đế trẻ Hàm Nghi cùng một số lớn triều thần bỏ kinh 
thành đi trốn. Họ vào bưng. Ba năm sau, vua Hàm Nghỉ bị 
bắt trong vùng Quảng Trị và đưa đi đày ở Algerie vào năm 
mười tám tuổi. 

Trong thời gian này, Hội đồng Cơ mật vẫn còn ở Huế, 
đã cùng với bà Hoàng thái hậu dưới sự nài nỉ của viên Khâm 
sứ Pháp, đã đưa người cháu cuối cùng của vua Tự Đức, lúc 
ấy mới hai mươi tuổi lên làm vua vào năm 1885 lấy hiệu là 
Đồng Khánh tức ông nội tôi. 

Đó là một người thức thời, có nhiều khả năng, nhưng 
tiếc rằng đã không gặp thời, lên làm vua trong lúc quá khó 
khăn này. Thêm vào đấy, các vị quan giá trị trong triều thì 
ngán ngẩm không thiết gì đến công danh, quyền chức nứa, 

-_ nên hầu như bỏ buông xuôi. Cũng không còn trông vào đâu 
về phía bên ngoài có thể trợ giúp được gì, Đồng Khánh 
muốn trở lại chính sách hợp tác với Pháp như dưới thời 
Gia Long cũ. Ngài mong như vậy có thể cứu vãn được sự 
suy sụp của quốc gia, mà canh tân lên được. 


s02 1E pc tu 
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_ Nhưng bị sự thôi thúc hầu như liên miên của chính: 
phủ Pháp, Ngài đành phải nhượng bỏ nhiều điều khoản 
của họ đưa ra, mà điều quan trọng nhứt là đặt viên Toàn 
quyền cho toàn cối Đông Dương. ` - 


Viên Toàn quyền này “vì lý do phải giữ trọng trách lãnh 
đạo các đất đai mới sát nhập, và đặt dưới sự che chở của 
chính quốc, cho toàn xứ Đông Dương” đã được đặt dưới 


.. quyền của bộ Thuộc địa, trong khi các xứ khác thuộc quyền 


bảo hộ, thì được đặt dưới quyền của bộ Ngoại giao. Như 
vậy, là có một sự vi phạm trắng trợn vào hiệp ước bảo hộ 
ký năm 1884. Ban đầu thì nhiệm vụ của viên Toàn quyền 
chỉ hạn định ở chỗ phối hợp giữa các hoạt động của các 


_ viên Khâm sứ, Công sứ, nay biến ra thành nhiệm vụ của . 


một kẻ cai trị trực tiếp và dứt khoát. các đất đai thuộc địa 
của Pháp ở Đông Dương. 


Thế là từ năm trước, viên Thống sứ ở Hà Nội, giữ quyền 
hành của vị Phó vương Bắc kỳ. 
Vua Đồng Khánh chết bất ngờ vào năm Ngài hai mươi 


- bốn tuổi, năm 1889, ôm mối hận là dưới triều đại của Ngài, 


ngoài ý muốn, đã phải đưa toàn thể nước nhà vào ách đô 
hộ của nước Pháp. - 

Người kế vị Ngài là Hoàng đế Thành Thái, con của Quốc 
công Dục Đức, và là cháu gọi vua Đồng Khánh bằng chú 
ruột. Khi kế vị mới có lên mười tuổi. Triều đại của Ngài bị 
xáo trộn bởi các cuộc nổi dậy đánh du kích ở các tỉnh Bắc 
kỳ, kéo dài đến năm 1896. Lấy lý do đó, nước Pháp tăng 
thêm quyền hạn chó viên Toàn quyền Đông ; Dương trên 
khắp cái gọi là Liên minh Đông Dương, gồm ba nước 
Việt-Miên-Lào... Từ đó, viên chức cao cấp ấy có đầy đủ mọi 
cơ quan điều hành và có một ngân khoản lớn lao. Ông ta 
thu thuế, và các khoản về thương chính, bổ nhiệm các hàng 
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Chánh phó Tỉnh trưởng, Chánh phó Quận trưởng. Viên 
Khâm sứ Trung kỳ trở thành chủ tọa các phiên hợp Hội 
đồng Nội các của triều đình, và tất cả các quyết định của 


bộ hay của chính ngay Hoàng đế cũng phải lấy phê chuẩn : 


của công chức Pháp. Thành thử, dù Hoàng đế có là Thiên 
tử của thần dân, cũng chẳng có tí quyền gì. 

Tuy nhiên, dưới thời Pháp, xứ sở cũng được mở mang 
Ít nhiều, và nền kinh tế tương đối tốt đẹp: Nhiều công trình 
thủy lợi giúp cho nền nông nghiệp mở mang hơn trước rất 
nhiều, và sản lượng gạo khá thừa thấi, để có thể tài trợ cho 
các lãnh vực khác. 


Thế nhưng, đối với số người Việt Nam, nhứt là giới -: 


thượng lưu trí thức, nhà dù có đẹp đến mấy mà do người 
khác cai quản thì cũng chẳng quí hóa gì. Ai cũng mong độc 
lập và thống nhứt. Người ta đặt niềm tin vào vua Hàm Nghi 
đang bị lưu đày ở Algerie, hay nghển trông những người 
đã chạy sang Tàu, sang Nhựt. Trước đây, vào năm 1905, 
Nhựt Bản dã thắng hải quân Nga ở eo biển Đối Mã nên 
Nhựt tung ra khẩu hiệu: Ngô Á Ngô F o5Á (Á Châu của 
người Châu Á). 


Không ai dám nghĩ rằng, nên theo gương nước Nhựt, 
mà canh tân xứ sở trước, dù với sự trợ giúp của Pháp, sau 
đó hãy nói đến chuyện chiến đấu giành độc lập cho đất 
nước. Người ta nôn nóng chỉ nghĩ đến những chuyện chiến 
đấu và đánh du kích bằng gậy tầm vông. Nhiều hội kín được 
mọc lên. Họ có liên lạc với bọn người từng lưu vong sang 
Tàu hay sang Nhựt. Hoàng thân Cường Để trước đây đã bỏ 
sang Nhựt, nên nhiều thanh niên đã kéo.rihau sang theo. 
Hoàng đế Thành Thái không muốn sự thất thoát nguồn 
nhân lực ấy, phải tỏ sự chống đối với nền đô hộ của Pháp. 
Mặc dù viên Toàn quyền Paul Doumr nhận định về Ngài 
.đã ghi nhận rằng Ngài rất thông mỉnh, và tự tin ở mình, 
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nhà vua vẫn bị coi là mắc bệnh điên, để bắt buộc phải 


nhường ngôi, rồi bị đưa sang an trí ở đảo Reunion vào năm 
1907, lúc ấy Ngài mới hai mươi tám tuổi. 

Quen cái mùi lấn át ăn người đó, chính phủ Pháp lại 
dựa vào một thiểu số ở triều đình, để đưa người em út của 
vua Thành Thái, lên-nối ngôi lấy hiệu là Duy Tân mới. lên 
bảy tuổi. 


Loạn khắp mọi nơi. Nhiều Hinh trào nổi lên chống 
đối, nhứt là ở Hà Nội và Sài Gòn. Pháp liền khủng bố, nhiều 
lãnh tụ của phong trào bị bắt đem đi đầy ở Côn Đảo. Trường 
đại học trước được mở ra dưới triều đại Thành Thái, nay 


_ bị đóng cửa hẳn. Nhân dân chống lại, và bỏ ra bưng. Tháng 


10 năm 1911, nhà Thanh bị lật đố, chính phủ Dân quốc 
Trung Hoa lo Tôn Dật Tiên cầm đầu, làm cho những nhà 
cách mạng lưu vong, hay đang âm thầm hoạt động ở trong 
nước càng thêm phấn khởi và tin tưởng. Cho đến năm 1913, 
các hội kín này cho nổ ra nhiều vụ nổi dậy, nhiều vụ biểu 
tình, hay những cuộc ám sát, và khủng bố. 

Trước tình trạng ấy, Pháp bổ một vị Toàn quyền mới 
là Albert Sarraut. Vốn là tay làm báo, dân biểu thuộc miền . 
Trung nước Pháp, ông ta đã khôn ngoan biết cách chỉnh 
phục nhân dân. Ông tổ chức lại guồng máy cai trị thuộc 
địa khả quan hơn trước bằng cách ngăn chận các cuộc lạm 
quyền, và thay đổi lề lối tham nhũng, cho mở cửa lại trường 
đại học, và mở mang ngành giáo dục công lập. Những biện 
pháp đó làm giảm bớt sự bất mãn, và đem lại an ninh trở 
lại. Đến nỗi rằng, khi Pháp có chiến tranh với Đức (kỳ Đệ 
nhứt Thế chiến) vào năm 1914, hơn một trăm ngàn binh 
lính và thợ thuyền Việt Nam đã sang Âu Châu, để trả ơn 
cái gọi là mẫu quốc bảo hộ. 


Tuy nhiên, các phong trào ái quốc, lợi dụng cơ hội này, 


nước Pháp đang bận đu Châu, để tưng ra sự rối loạn trong 





72 ` BẢO ĐẠI 


Chánh phó Tỉnh trưởng, Chánh phó Quận trưởng. Viên 
Khâm sứ Trung kỳ trở thành chủ tọa các phiên họp Hội 
đồng Nội các của triều đình, và tất cả các quyết định của 
bộ hay của chính ngay Hoàng đế cũng phải lấy phê chuẩn 
của công chức Pháp. Thành thử, dù Hoàng đế có là Thiên 
tử của thần dân, cũng chẳng có tí quyền gì. 

Tuy nhiên, dưới thời Pháp, xứ sở cũng được mở mang 
ít nhiều, và nền kinh tế tương đối tốt đẹp. Nhiều công trình 
thúy lợi giúp cho nền nông nghiệp mở mang hơn trước rất 
nhiều, và sản lượng gạo khá thừa thãi, để có thể tài trợ cho 
các lãnh vực khác. 


Thế nhưng, đối với số người Việt Nam, nhứt là giới - 


thượng lưu trí thức, nhà dù có đẹp đến mấy mà do người 
khác cai quản thì cũng chẳng quí hóa gì. Ai cũng mong độc 
lập và thống nhứt. Người ta đặt niềm tin vào vua Hàm Nghỉ 
đang bị lưu đày ở Algerie, hay nghển trông những người 
đã chạy sang Tàu, sang Nhựt. Trước đây, vào năm 1905, 
Nhựt Bản đã thắng hải quân Nga ở eo biển Đối Mã nên 
Nhựt tung ra khẩu hiệu: Ngô Á Ngô E kh (Á Châu của 
người Châu Á). 

Không ai dám nghĩ rằng, nên theo gương nước Nhựt, 
mà canh tân xứ sở trước, dù với sự trợ giúp của Pháp, sau 
đó hãy nói đến chuyện chiến đấu giành độc lập cho đất 
nước. Người ta nôn nóng chỉ nghĩ đến những chuyện chiến 
đấu và đánh du kích bằng gậy tầm vông. Nhiều hội kín được 
mọc lên. Họ có liên lạc với bọn người từng lưu vong sang 
Tàu hay sang Nhựt. Hoàng thân Cường Để trước đây đã bỏ 
sang Nhựt, nên nhiều thanh niên đã kéo:nhau sang theo. 
Hoàng đế Thành Thái không muốn sự thất thoát nguồn 
nhân lực ấy, phải tỏ sự chống đối với nền đô hộ của Pháp. 
Mặc dù viên Toàn quyền Paul Doumsr nhận định về Ngài 
đã ghi nhận rằng Ngài rất thông minh, và tự tin ở mình, 
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nhà vua vẫn bị coi là mắc bệnh điên, để bắt buộc phải 


nhường ngôi, rồi bị đưa sang an trí ở đảo Reunion vào năm 
1907, lúc ấy Ngài mới hai mươi tám tuổi. 


Quen cái mùi lấn át ăn người đó, chính phủ: Pháp Ì lại 
dựa vào một thiểu số ở triều đình, để đưa người em út của 
vua Thành Thái, lên nối ngôi lấy hiệu là Duy Tân mới lên 


bảy tuổi. 

Loạn khắp mọi nơi. Nhiều SE trào nổi lên chống 
đối, nhứt là ở Hà Nội và Sài Gòn. Pháp liền khủng bố, nhiều 
lãnh tụ của phong trào bị bắt đem đi đầy ở Côn Đảo. Trường 
đại học trước được mở ra dưới triều đại Thành Thái, nay 


- bị đóng cửa hẳn. Nhân dân chống lại, và bỏ ra bưng. Tháng 


10 năm 1911, nhà Thanh bị lật đổ, chính phủ Dân quốc 
Trung Hoa do Tôn Dật Tiên cầm đầu, làm cho những nhà 
cách mạng lưu vong, hay đang âm thầm hoạt động ở trong 
nước càng thêm phấn khởi và tin tưởng. Cho đến năm 1918, 
các hội kín này cho nổ ra nhiều vụ nối dậy, nhiều vụ biểu 
tình, hay những cuộc ám sát, và khủng bố. 

Trước tình trạng ấy, Pháp bổ một vị Toàn quyền mới 
là Albert Sarraut. Vốn là tay làm báo, dân biểu thuộc miền . 
Trung nước Pháp, ông ta đã khôn ngoan biết cách chỉnh 
phục nhân dân. Ông tổ chức lại guồng máy cai trị thuộc 
địa khả quan hơn trước bằng cách ngăn chận các cuộc lạm 
quyền, và thay đổi lề lối tham những, cho mở cửa lại trường 
đại học, và mở mang ngành giáo dục công lập. Những biện 
pháp đó làm giảm bớt sự bất mãn, và đem lại an ninh trở 
lại. Đến nỗi. rằng, khi Pháp có chiến tranh với Đức (kỳ Đệ 
nhứt Thế chiến) vào năm 1914, hơn một trăm ngàn binh 
lính và thợ thuyền Việt Nam đã sang Âu Châu, để trả ơn 
cái gọi là mẫu quốc bảo hộ. 


Tuy nhiên, các phong trào ái quốc, lợi dụng cơ hội này, 


nước Pháp dang bận ở Âu Châu, để tung ra sự rối loạn trong 
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nhiều tỉnh lớn. Nhà vua vừa được mười sáu tuổi tưởng rằng _ 


thời cơ đã đến, liền rời khỏi cung điện, để ra bưng cầm đầu 
phong trào chống đối. Đáng buồn tay, công cuộc mưu đồ 
đại sự của Ngài chỉ vỏn vẹn được hai ngày, thì bị một toán 
lính khố xanh khám phá được chỗ ẩn. Thất bại từ trứng 
nước, ông bị đày sang đảo Reunion để gặp phụ hoàng Thành 
Thái ở nơi đó. Đó là lần cuối cùng của một ông vua trong 
hoàng gia đã thất bại cho mưu đồ phục quốc trong tay Pháp. 
Triều đình nhận chân được rằng, trong những trường 
hợp như thế này, mà chống Pháp quả là vô ích. Vì vậy, mới 
tìm đến con của vua Đồng Khánh, vốn chủ trương thân 
Pháp như thời vua Gia Long cũ, để lập làm vua. Đó là cha 
tôi năm ấy đã ba mươi hai tuổi. Nhưng cha tôi, đã từng 
trông thấy sự tai tiếng về đầu triều đại của vua cha, khi 
nhận ngai vàng tự tay Pháp chỉ định, hơn nứa làm vua 
cũng chẳng có quyền thế gì nên người không mấy tha thiết. 
Mãi đến khi Đức Hoàng thái hậu, đích mẫu của người, tức 
vợ cả vua Đồng Khánh, thúc dục để cứu vãn danh dự gia 
đình, người mới nhận, và lên ngôi Hoàng đế vào năm 1916. 
- Năm sau, ông Albert Sarraut lại trở lại làm Toàn quyền 
Đông Dương. Trong hai năm liên tiếp, ông xúc tiến việc 
_ hợp tác giữa hai nước, nâng cao giá trị của người dân, nên 


được giới trí thức hoan nghênh, cộng tác chặt chế. Ngày. 


27 tháng 4 năm 1919, tại Văn Miếu thờ Đức Khổng Phu 
Tứ ở Hà Nội, ông đọc một bài diễn văn trứ danh, trong đó 


ông đề cập đến sự khuếch trương quyền hạn chính trị cho. 


tất cả các sắc dân ở Đông Dương, đặt nhứng nhà trí thức 
bản xứ vào những địa vị then chốt trước kia chỉ dành cho 
người Pháp, hầu đưa đến sự thân hữu của nước Pháp đối 
với các nước bảo hộ càng thêm thắm thiết. 
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Sự chống đối vì vậy dịu dần đi, và nước Pháp nhờ thắng 
trận năm 1918 được thêm uy tín, nên ở Việt ) đã tương 
đối ổn định và tiến bộ. 

Đọc những đoạn cuối của trang sử này, với biết bao tình 
trạng bi đát, mà trước kia tôi hoàn toàn mù tịt, tôi vô cùng 
xúc động. Trong vòng chưa tới năm mươi năm, năm bậc 
tiên đế đã bị đi đày, hay bị truất ngôi, bốn vị đã chết trong 
mờ ám. Các vụ sôi động vấn còn âm ỉ chưa tắt hẳn. Chưa 
nói đến Hoàng thân Cường Để đang hoạt động ở Nhựt và 
ở Đài Loan. Đã có hai người anh họ là Bửu Trác trước từng 
là võ quan tùy viên của cha tôi, tự cho là có quyền kế vị 
Ngài, nhứt là Bửu Đình luôn tìm cách để hạ tôi. Trong thời 
gian tôi du học ở Pháp, ông ta đã đăng nhứng bài đả kích 
nẩy lửa. Bị bắt năm 1927, Hội đồng Tôn nhơn phủ đã kết. 
ông ta về tội khi quân (chống lại Hoàng đế) chín năm khổ 
sai và giam ở Lao Bảo, đuổi ra khỏi hoàng gia, và chuyển 
sang giam ở Côn Đảo. Ông vượt ngục và bị bắt lại vào năm 
1951. 

Khi tôi từ Pháp trở về, việc. thứ nhứt là ra lệnh ân xá 
cho ông. Tiếc thay, lệnh này không thi hành được, vì ông 
ta lại trốn biệt, và không r rõ VỀ sau ra sao. 8| 
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N gày hôm sau, tôi nói chuyện lâu với cụ Charles, trước. 
đây từng là Quyền Toàn quyền Đông Dương từ năm 1916 
đến 1917, trước khi ông Albert Sarraut trở lại Đông Dương. 
Cụ Charles đã phục vụ ở đây gần hết cuộc đời. Do thế, nếu 
không đóng vai chủ động thì ít ra cũng là nhân chứng về 
những biến cố mà tôi vừa kể ở trên. _' ¬ 

Cụ liền kể cho tôi nghe rành mạch về cuộc đào tẩu của 
vua Duy Tân và sự lên ngôi của cha tôi. 

— Cậu cần phải biết thực sự cái gì đã xảy ra trước đây. 
Hoàng đế Duy Tân đầy nhiệt huyết vì tuổi trẻ, lại hăng say 
với lý tưởng, nên đã bị lôi cuốn. Nguyễn Hữu Bài khi ấy đã 
có ảnh hưởng quan trọng trong triều đình. Ông ta không 
lạ gì ý chí muốn cầm đầu phong trào đòi độc lập của nhà 
vua, và sự rời bỏ hoàng cung để ra bưng. Cũng có thể ông 
ta cũng không lạ việc nhà vua bị bắt lại ngay sau đó. Không 
có chuyện xúi dục nào về sự tìm người kế vị. Thái tử cũng 
nên biết rằng, chính lão đã ủng hộ mạnh mẽ, đề nghị của 
Đức Đoan Huy Hoàng thái hậu, lập phụ hoàng cậu lên đảm 
nhiệm chức vụ nặng nề này. Chính Đức vua Khải Định 
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cũng biết rõ như vậy. Và cũng chính trong trường hợp ấy, | 


đã nẩy nở tình bằng hứu giữa phụ hoàng với lão, nên Ngài 
tin cẩn lão mà gửi thái tử cho lão trông nơm. 

-Nếu bây giờ, bằng vào cái tình giao hảo ấy, mà lão có 
thể nói với thái tử một điều hữu ích, thì lão sẽ khuyên thái 
tử rằng: Hãy nên noi gương vua cha là hơn cả. Tất nhiên, 


. ngày đưa thái tử sang Pháp, lúc trở về Việt Nam, Ngài đã. 


thất vọng như thế nào. Vậy thời thái tử đủ qua học vấn, 
mà hiểu biết sâu rộng về người Pháp, thái tử thừa sức nhận 
định được tương lai một cách vững vàng. Thế giới đang tiến 
mạnh, phụ hoàng biết thế, và chính vì vậy, mà người muốn 
thái tử được trang bị sấn sàng để định đoạt lấy số mệnh 
của mình. Hãy cẩn thận và khôn ngoan. Hiện nay sự yên 
tính chỉ là bề mặt. Khi thái tử còn ở Pháp, cách đây hai 
năm, nhiều xáo trộn đã xảy ra ở Bắc kỳ. Tại Yên Bái, lính 
khố đỏ đã làm loạn ngay trong trại lính, đầu độc và giết các 
- sĩ quan Pháp. Hai sĩ quan và hai hạ sĩ quan đã bị giết. Chỉ 
nội một tuần sau, toàn vùng đã ở trong tình trạng chiến 
tranh. Nhiều làng mạc nổi lên như ong. Quan Toàn quyền 
Pierre Pasquier phải ra lệnh cho máy bay ném bom các 
làng đó. Thế rồi, vài tuần sau nữa, đã lan tới Vinh. Phải 
dùng biện pháp mạnh để đối phó... 

Những lời cuối cùng của cụ Charles còn vang bên tai 
tôi. Máu đã chảy, máu của nhân dân nước tôi. Tôi nghĩ lại 


đến số phận của các đấng tiên vương, từng loạt cố gắng - 


liên miên của các Ngài, quyết chiến đấu đồi lại quyền tự 
chủ, mà chỉ đi đến thất bại nặng nề. Tôi đã từng tự chọn 
cho mình danh hiệu Bảo Đại, có nghĩa là huy hoàng, vĩ đại. 
Thế thì cái vĩ đại, huy hoằng kia cần phải lấy lại cho bằng 
được. Tôi biết cần phải theo đường lối nào, để tự dấn thân. 
Nhưng phải dấn thân trong khôn ngoan và thận trọng. 
Hiện tại, cần phải mở mang xứ sở, canh tân đất nước, làm 
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cho hùng cường, với sự trợ giúp của Pháp. Rồi đợi và nắm 


lấy cơ hội, khi thời cơ sẽ đến... Thời gian sẽ đến với chúng . 
tôi. Nhưng cần nhứt là phải tự tồn, tự tồn bằng mọi giá, 
mới có thể thực hiện được. ° _ 

Hai tháng sau khi ở Pháp về, chính phủ bảo hộ Pháp 
tổ chức cho tôi ra thăm Bắc hà. Cần phải xóa đi những kỷ 
niệm hãi hùng ở Yên Bái. Từ Tourane ra Hải Phòng, tôi đi 
tàu Dumont d”Urville. Tôi trông thấy vịnh Hạ Long đầy vẻ . 
tráng lệ huy hoàng. Từng vách đá nhô lên từ đáy nước, cây 
mọc xanh um rải rác giữa biển trời mây sóng. Từng cồn cát 
mịn lập lờ mặt nước. Quả nhiên, đất nước tôi đẹp tuyệt vời. 

Từ Hải Phòng lên Hà Nội, tôi đi bằng tàu hỏa. Khắp 
nơi, dân chúng nồng nhiệt hoan hô. Từ thời Minh Mạng, 
chưa có vị Hoàng đế nào ra thăm Bắc kỳ. Vua Gia Long 


_ trước kia đã ra đây, đến sát biên giới Trung Hoa, để nhận 


thụ phong làm chư hầu của vua nhà Thanh. 

Còn tôi thì nhờ Pháp đưa ra Bắc, nên mới trông thấy 
giang sơn của nước mình, thành ra dù muốn dù không, tôi 
đã trở thành chư hầu của Pháp. 

Đến Hà Nội, toàn quyền Pierre Pasquier đã tổ chức 
nhiều buổi tiếp tân long trọng để chào mừng tôi. Trong hai 
tuần lễ liên tiếp, họ đã đưa tôi đi thăm nhiều tỉnh giáp ranh 
Hà Nội. Họ đưa tôi đến thăm trường Mỹ thuật, rồi ra 
Hongay thăm mỏ than. Đây là loại viếng thăm chính thức, 
nên đã được tổ chức chu đáo. Tất cả đều tốt đẹp, đâu vào 
đấy cả. Nguyễn Hữu Bài trong ba tuần lễ ấy, đã theo tôi 
trong dịp xuất du này. | 

Rõ ràng rằng cuộc đi chơi thăm thú này đã cho tôi trông. 
thấy kích thước mới của đất nước. Những khả năng công 
kỹ nghệ của Bắc kỳ có thừa sức đưa đất nước lên hàng các 
quốc gia tiền tiến, chẳng thua bất cứ nước nào. So sánh với 
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vùng Huế vốn mơ màng thơ mộng với nền nông nghiệp lạc 
hậu của con tràu cái cày, miền Bác Việt Nam đã cho thấy 
tiềm năng phấn khởi về tương lai của đất nước. Khi hồi 
- triều tôi cảm thấy khá nhiều thất vọng. Bởi vì, chính ngay 
tại nước mình, mà tôi được tiếp đón như khách, chứ không 
phải là chủ nhân ông thì vai trò của tôi quá bé nhỏ, làm 
sao mà dân chúng đợi chờ gì ở tôi được. 'Tất cả mọi việc từ 
__ to đến nhỏ, từ đời sống hàng ngày của dân chúng đến tương 
lai của đất nước, đâu tôi được quyền dòm đến? Tôi chỉ là 
một diễn viên sân khấu, thỉnh thoảng xuất hiện cho xôm 
trò, chứ đâu phải là người đạo diễn? 


- Vậy thì cái ý niệm làm hoàng đế như tôi đã li tin: 


tưởng, theo đúng tỉnh thần cơ bản cổ truyền về nhiệm vụ 
của vị thiên tử, để cho triều đại được huy hoàng, vĩ đại, 
thật quả đã xa vời, xa vời quá đối... 


Hoàng đế còn là vị Đại giáo chú, đại tư lý, cha mẹ thần 


dân, đấy là theo căn bản của Khổng Mạnh. Cầm quyền 
thiên tử là phải trị quốc, an thiên hạ, đem lại thái bình cho 
phong đăng hòa cốc. Quyền năng tuyệt vời ấy, chẳng cần 
phải dùng đến giấy tờ nào, hiến pháp nào qui định. Mà nằm 
ngay trong giáo lý của Khổng Mạnh. 

Cầm quyền thượng thặng của nền quân chủ tuyệt đối, 
vị thiên tử chẳng có một giai cấp phong kiến nào làm trung 
gian đối với nhân dân. Các người làm quan từ nhân dân do 
tài đức, hay thi đỗ mà nên, và các con cháu họ, nếu không 
tự mình thi đỗ lại trở thành dân như cũ. Giai cấp phong 
kiến cha truyền con nối không bao giờ từng có ở Việt Nam. 
Chỉ có vua và dân thế thôi. Trong làng xã, dân có quyền 
của dân, y như một thứ quân bình xã hội giữa vua và dân. 

.Người ta vẫn nói rằng: Phép vua thua lệ làng, là như vậy. 

'Tất nhiên, nhà vua có quyền tối thượng về đất đai, vua 

là chủ sơn hà. Thế nhưng quyền ấy mất đi, nếu đất đai ấy 
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được người dân trong nước khai thác trồng trọt. Đất ấy 
trước kia gọi là công điền, công thổ. Thì nay, khi được khai 
thác và đóng thuế, người dân lại là sở hứu chủ, cho đến khi 
nào, nếu đất bỏ hoang, không ai đóng thuế nứa, thì lại trở 


thành công điền công thổ như xưa. 


Như vậy, nếu có một khu đất nào chưa có sở hữu chủ, 
mà nay có người đem họ hàng bà con đến để sinh cơ, lập 
nghiệp, thì người ấy chỉ việc làm đơn xin lên viên quan đầu 
tỉnh, làm được bao nhiêu cứ việc xin, khu vực ấy với số dân 
cư này sẽ tạo nên làng xã. Làng là một pháp nhân, có thể 
mua thêm đất cát, để bành trướng mãi ra, chỉ trừ một số 
đất gọi là thần từ phật tự, không được đụng chạm đến mà 
thôi. 

Làng xã được tự trị. làng tạo nên đơn vị thuế khóa, thu 
thuế của dân để đóng cho nhà vua, cho chính phủ, tự xây 
những cầu cống, chợ búa, thiết lập những công trình công 
cộng, tự giữ lấy an ninh trật tự. Có ngân sách riêng, lập ra 
hương ước. Đây là một pháp nhân rõ rệt, y như một cá nhân 
đầy tự do, một loại xã hội cộng hòa bỏ túi, mà nội bộ trị an, 
ra ngoài quyền hạn của nhà vua. Đó là luật hương đẳng, tự 
bảo lấy nhau, nên gọi là quan viên hương đẳng vậy. 

Gia đình nào cũng có gia tiên để thờ, thì làng có sự thờ 
cúng vị thành hoàng. Các ông thành hoàng này, phần nhiều 
chẳng ai khác hơn là vị đã sáng lập ra ngôi làng ấy ban đầu. 
Lúc mới thành lập làng, các chủ gia đình lập nên cái gọi là 
Hội đồng Kỳ mục, người cao tuổi nhứt được bầu lên làm 
tiên chỉ. Sau này, vị nào có đức hạnh, có tài năng, hay thành 
tích gì nổi bật đối với làng, vị đó cũng được tôn vinh, sau 
khi chết. Không có gì vinh hạnh cho làng bằng có người 
tài ba, nổi tiếng, hay thi đỗ ra làm quan to ở triều đình. 
Thế rồi, lâu dần, từ những vị sáng lập ra làng, những vị tài 
cao đức trọng, những nhà khoa bảng hay có quan tước lớn, 
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đều có ở nguyên quán một ngôi đền, một tấm bia ghi lại 
thành tích của họ, người ta biết được giá trị tỉnh thần và 
đạo hạnh của những vị ấy. _ la 
___ Họ được tôn thờ, đó đã là gương sáng cho dân noi theo. 
Từ chỗ đó, họ biến thành thần, mà trở thành Thành hoàng 
làng là như thế. Tài ba, đức hạnh của họ, tạo nên khuôn 
vàng thước ngọc linh thiêng, nên dân chúng đặt họ ngang 
với các bậc tiên thánh, và lẫn lộn với các bậc thần linh 
khác. | Nã | 
Từ đó nên nhà có thần, với đạo gia tiên, xã tắc có hồn 
với khí thiêng sông núi, làng mạc được che chở bởi những 
bậc thần linh, với các đình trung miếu mạo, đời sống dân 
gian được bình an dưới mái ấm, có những nối buồn vui quấn 
quít, tạo nên đạo hiếu trung bền vững cùng với núi sông. 
_ Các Thành hoàng được thờ ở đình. Dân làng càng tô 
điểm đình của làng mình cho nguy nga tráng lệ, và các kinh 
phí bảo trì hay phụng sự được lấy ở sở đất thần từ phật tự 
mà ra. làm 
„Nhưng các vị thần làng này vẫn thuộc dưới quyền cai 
-_ quản của Hoàng đế. Đây chính là một thứ quyền về nghỉ 


lễ mà người Pháp dành cho tôi đó. Các Thành hoàng này _ 


chỉ được thờ cúng, khi được Hoàng đế cấp cho sắc phong, 
thì mới nên thần mà thôi. | 

Tôi cũng có thể phong tước hay cấp phát phẩm hàm 
cho người đã chết. Bộ Lễ viết sắc phong, có ấn dấu quốc 
bảo, chuyển qua viên quan đầu tỉnh, viên này khi trao sắc 
là đứng vào chức vụ khâm mạng của nhà vua, để trao cho 
ông cụ già nhứt trong làng. Dân làng rước sắc ấy về, sắc 
tin đựng trong một hộp gỗ sơn son thếp vàng, gọi là hòm 
sẮc.. 
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Bất cứ ai, thuở sinh thời làm được điều gì hiển hách 
đều có thể được phong làm Thành hoàng cả và có đình thờ, 


_ có bia đá ghi công. 


Làng thường có nhiều thôn, xóm, trại, ấp tập hợp lại 
làm một, và bao gồm cả những ngôi nhà ở rải rác bên ngoài 
gần chỗ đó, tạo nên đơn vị cuối cùng của nền hành chánh 
hạ từng cơ sở. Làng thiết lập bài chỉ về thuế đinh, thuế 
điền, và thổ trạch. Đó là căn bản của ngành địa chính. 

Sự khuếch trương làng xã, do chính dân làng tự lực, 
qua hai hình thức, hoặc là dân tự nguyện tham gia, hoặc 
là do cưỡng bách công sai để kiến tạo, tu bổ đường sá, sông 
ngòi, hào lạch, cầu cống đê điều, rào làng, phòng hỏa cũng 
như phòng thủy, chăm sóc các đình chùa, mniếu mạo. Ñgoài 
ra còn phải trông nom đồng ruộng hoa màu, chống gian phi 
đạo tặc. Nhứt là phải phòng đê trong mùa nước. Trong thời 
gian này, toàn thể dân chúng phải quan tâm lo ngại đến ` 
mức nước lên của các triền sông, các vụ nước lú, dùng trống 
cái thúc dục hay báo động nhứng chỗ đê điều bị thẩm lậu, 


hầu tránh bị lụt hại đến hoa màu, nhà cửa. Các viên chức ... 


cai trị làng xã, tạo nên lớp kỳ hào phần lớn xuất thân ở giới 
phú nông, hay trung nông, gọi chung là địa chủ. Họ tự bầu 
ra để giữ những nhiệm vụ điều khiển, gọi là bọn kỳ hào, 
hay hào mục, hay hương lý, những bậc đàn anh trong làng. 
Họ có thể được tăng cường thêm bởi các vị khoa bảng, các 
quan lại về hưu, có ảnh hưởng xã hội, để giúp đỡ hay cho 
ý kiến cần thiết. Viên tiên chỉ phần nhiều là một cụ già có 
uy tín nhứt. Ở Việt Nam tuổi tác là một yếu tố đáng kính. 
Kính lão đắc thọ là một câu châm ngôn. Bởi thế, dù người 
già mà nghèo đến đâu chăng nữa, cũng được gọi bằng cụ 
hay bằng ông, hai danh từ này chỉ dùng để tôn kính các 
bậc trưởng lão, không phân biệt, ai cũng như ai. 
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Viên tiên chỉ chủ tọa hội đồng kỳ mục, đảm trách về lễ 
nghỉ, hội hè đình đám, giứ vai trò quan tòa hòa giải, và 
trông coi về ngân sách, về thuế má, cùng thiết lập ra quỹ 
hàng xã của làng. Việc quản trị làng xã được chia ra làm 
hai hạng kỳ mục. Các vị sầu mươi tuổi, gọi là lão hạng, điều 
khiển toàn công việc của xã, còn.các người trẻ gọi là hương 
lý thì phụ trách điều hành. Hội đồng Kỳ mục này chẳng 
những chỉ lo toan về mặt điều khiển và trị an, mà còn phải 
chăm nom về tác phong đạo hạnh của các thanh niên trong 
làng, chú trọng đến các cô nhi quả phụ, và các người già 
. và nghèo đói. Mỗi làng đều phải lo cho an sinh xã hội giúp 
đỡ tất cả con dân trong làng. : 

Việc liên lạc với chính quyền sở tại trung ương, được 
trao cho một người trong Ban kỳ mục, gọi là Lý trưởng. 
Viên này phải đốc thúc cả việc tuần phòng. Nếu xảy ra việc 


_ gì do con dân trong làng phạm phải đối với chính quyền 


trung ương thì viên này phải chịu trách nhiệm nặng nề, 
mà trở thành một thứ dê tế thần, phải gánh đủ. -: 

_ Một tổ chức như vậy, vừa nhiêu khê, vừa dân chủ, mà 
không có một viên kỳ mục nào có thể đơn phương hành 
_ động được, đã có ở nước tôi cả ngàn năm cú. Thật rõ ràng 
mỉnh bạc, chẳng ai có đặc quyền gì, đời sống tự do, làng xã 
Việt Nam chỉ đặt dưới quyền tòng phục tỉnh thần Hoàng 
đế, để được che chở và giúp đỡ trong các công tác hữu ích, 
có vậy mà thôi. 

Căn bản của cơ cấu xã hội là họ (mỗi họ có nhiều gia 
đình). Phải chăng vì thế mà người ta đã gọi nước Việt Nam 
xưa là Bách Việt (Trăm họ)? 

.__ Tục thờ cúng bổ tiên, tin tưởng ở linh hồn người chết, 
ở Việt Nam cũng giống như ở phương Tây, bắt nguồn từ 
tôn giáo gia đình mà ra. Mỗi một gia đình có những thần 
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linh riêng biệt (ông bà ông vải), và người tế tự chẳng ai 


- khác hơn là viên trưởng tộc. Người sống không thể sao 


nhãng đến người chết, và người chết cũng không thể bất 
cần đến người sống được. Giữa người sống và người chết, 
đã có sự tương quan mật thiết vĩnh viễn để làm lợi cho 
nhau. vo ` 

Người gia trưởng là kẻ thừa kế ông cha, truyền lại sự 
phụng thờ tiên tổ cho hậu duệ chính thống của mình, đời 


đời tiếp tục, trở thành vai chủ tể trong gia đình, phải có 


bổn phận lo giữ lấy giòng giống. Bởi thế, ai không có con 
trai nối dõi bị coi là bất hiếu (Bất hiếu hứu tam, vô tự vi. 
đại). xã 

Đối với cha, người con trai phải biết tuân lời, tôn kính 
và tòng phục. Ngay từ tấm bé, nó phải học lấy chứ hiếu đối 
với cha, mà nó là kẻ nối dối tông đường. Tổ tiên dù đã khuất, 
nhưng vẫn ngự trị trên cao, để che chở, phù hộ, để cùng 
mang chung một nỗi buồn vui, thái bĩ của con cháu trên 
dương gian. 

Cũng ngay từ tấm bé, đứa trẻ được tôi luyện trong trật 
tự, có hệ thống mạch lạc. Nó gọi cha là Thầy cũng như gọi 
thầy học bằng thầy. Cha nó dạy nó về lễ giáo và lòng hiếu 
thảo, thì ở nhà trường thầy học cũng trau đồi cho nó nền 
học vấn giáo khoa y hệt. Nó theo luân lý Khổng Mạnh, nên 
biết bổn phận làm con đối với cha mẹ, bổn phận làm em 
đối với bậc huynh trưởng, bổn phận làm dân đối với vua, - 
với nước. - 

Như vậy các trẻ nhỏ Việt Nam được dậy dỗ và uốn nắn 
theo một đường lối quyết liệt đáng yêu, một dị đoan hiền 
dịu của hoài nghi thơ mộng, là sự thờ cúng tổ tiên, tô chuốt. 
tâm hồn trung trinh hiếu thuận, có nhiễm tỉnh thần từ bi 
của đạo Phật. 
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Bộ Luật Việt Nam buộc người con trai phải phụng 
dưỡng cha mẹ. Sự hiếu thuận không bao giờ được sao 
nhãng. Quyền của người cha là quyền tuyệt đối. Cha muốn 
cưới vợ, gả chồng cho con với ai thì con phải vâng lời. Cha 
chia gia tài cho con nào ra sao, là quyền của người cha, 
miễn là phải viết minh bạch ra giấy. Người con gái, một 
khi đã xuất giá thì phải theo chồng. Con gái là con người 
ta, con dâu mới thật là mẹ cha mua về. Do thế, con gái phải 
có nhiệm vụ thờ cúng gia tiên bên chồng, và nhẹ về bên 
mình. Người ta cho rằng đàn ông Việt Nam đa thê. Nhưng 
thật sự, họ chỉ có một người vợ cả, gọi là vợ tao khang, được 
'cưới hồi đàng hoàng còn các vợ khác đều là thứ cả. 

Muốn tránh những sự ghen tuông, mâu thuẫn, nhứt là 


đối với sự thừa kế trong hoàng tộc, tôi đã cương quyết bãi 


bỏ tục đa thê. : 

Bất động sản của người vợ đem về nhà chồng là thuộc 
về chồng, nhưng người này không được quyền bán, nếu 
không có sự thỏa thuận của người vợ. Cưới hỏi phải nằm 
trong nguyên tắc môn đăng hộ đối. - 

Tín ngưỡng nhân gian coi linh hồn là bất diệt. Vì thế, 
sự thờ cúng tổ tiên gồm hai hình thức lễ nghỉ: một là đối 
với vong lính người quá vãng, và hai là đối với xác người 
chết. Anh 

Vong hồn vẫn tiếp tục sống trong cối vô hình. Bởi thế 
phải làm cỗ cúng, và con cháu phải quỳ lạy khấn vái trong 
các giỗ chạp. Muốn cho linh hồn được thanh bình an lạc 
dưới suối vàng, cần phải tìm nơi đất tốt mà xây mộ. Bởi 
thế, ở nước tôi, không có tục hỏa thiêu xác chết, trừ trường 
hợp ở nơi đất khách xa xôi. Tang lễ cũng định đoạt về tục 
để chờ có thời gian nghiêm ngặt. Phải tuân theo cho khắp 
_:_ đồng dân đứng như in. Cũng như tất cả mọi quyền hạn và 
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lê chế, như phụ quyền, quyền nuôi con nuôi, hôn nhân, 
y đi... 

Lấy căn bản của sự nối dỗi tông đường, dòng giống được 
thuần nhứt và tỉnh khiết đạo hiếu hầu như không cho phép 
những sự xen kế ngoại lai, kể cả về pháp lệnh của công 
quyền. Vì gia đình đã có vị chủ giáo về lễ nghi, vị trưởng 
quyền tư lý để hóa giải bảo ban nhau, có gia phong, nếp 


nhà, tạo nên một đơn vị chặt chế về gia tộc trước xã hội. 


Nhứng phong tục tập quán ấy đã áp dụng cho cả hoàng 
gia như cho tất cả mọi người. Nếu hoàng đế có giữ cái uy 
quyền tối thượng, thì chính nhà vua cũng bị đặt trong một 
qui chế nghiêm khắc áp dụng chung cho cả thần dân. 

Nhà vua cai trị với sự phụ lực của hai cơ cấu điều hành, 
có những bộ trưởng phụ trách. : 

Cơ cấu thứ nhứt gọi là Viện Cơ Mộ¿. Viện này phải chịu 
trách nhiệm cho tất cả các vấn đề quan trọng trong nước. 
Có bốn vị đại thần, gồm hai vị là Chánh nhất phẩm và hai 
vị Tòng nhứt phẩm, cả bốn được gọi là Tứ trụ triều đình, 
ở dưới có đủ các hàng quan lại để điều hành, và phụ chính 
khi vua vì lý do gì mà khiếm khuyết. hi 

Cơ cấu thứ hai là Nội Cóc, coi như chính phủ trung 
ương, đứng trung gian giữa vua và các bộ trưởng. Chia ra . 
làm sáu bộ (Lục bộ) do sáu vị Thượng thư cầm đầu là bộ 
Lại (tức bộ Nội vụ), bộ Hộ (tức Tài chánh), bô Lễ (hay bộ 
Học), bộ Hình (tức Tư pháp), bộ Binh (tức Quốc phòng); 
và bộ Công (tức Công chính). Nội các điều hành toàn thể 
công viêc trong nước. Mỗi bộ có một viên thượng thư đứng 
đầu, hai vị phó, hai vị cố vấn gọi là phụ thẩm hay trợ lý. 
Ngoài ra còn nhiều các viên chức và đại diện. Một Đô sát 

viện được cử đi công cán trên toàn quốc để bổ túc vào nền 
hành chính trung ương ấy. _- 
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Ki tôi về nước, thì Nguyễn Hữu Bài làm Thượng thư 
bộ Lại. Như tôi đã nói ở trên, ông ta đã giữ vai trò quan 
trọng dưới ba triều vua liên tiếp. Rất trung thành với Đức 
Đoan Huy Hoàng thái hậu, ông ta được Đức Bà tín nhiệm. 

Mỗi khi có Toàn quyền hay Khâm sứ nào qua Huế, đến 
viếng thăm bà là góa phụ của vua Đồng Khánh, bà không 
bao giờ quên đề cập đến các vấn đề mà viên thượng thư 
này đã căn dặn từ trước, đến độ thuộc lòng. 

-_ Tôi là cháu đích tôn của vua Đồng Khánh, được bà mến 
yêu, và muốn cho tôi kế vị làn. Vua. Đến nay, coi như giờ 
của tôi đã điểm. Bà biết rằng tôi là Hoàng đế và đã từng du 
học mười năm ở Pháp. Bà chỉ muốn tôi giữ lấy nền nếp cổ 
để phụng thờ tôn miếu, và nghĩ đến công lao của tiền triều 
liệt thánh, còn thì bà tin cậy nơi tôi và để tôi được toàn 
quyền hành động. Bà đã sửa soạn cho tôi trở về, và nhờ sự 
.can thiệp của bà, bà đã giúp đỡ tôi rất nhẹ nhàng việc tuyển 
lựa lớp trẻ để đưa vào Nội các. 

Trong bọn trẻ tuổi này, có một thanh niên người Bắc, 
từng làm việc với viên Khâm sứ Robin,. tên là Nguyễn Đệ, 
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người Hà Nội, mà mẫu thân ông ta là nữ quan của Từ Cung : 
Thái hậu. Ông ta viết báo Pháp. Cũng theo đạo Công giáo. 


như Nguyễn Hữu Bài mà ông ta giao du, đây là một chuyên 
viên về kinh tế. Có căn bản văn hóa Pháp; ông ta thuộc lớp 
trẻ, mà người ta muốn phụ tá cho tôi. Tôi lấy ông ta làm bí 
thư riêng. 

Cụ Charles đã ở bên tôi hơn một năm. Cụ muốn cho tôi 
theo đường hướng ấy. Có thể, cụ đã nhận được chỉ thị của 
chính phủ Pháp để hướng dẫn tôi, nhưng ông cụ đã dùng 
cả đời mình để phục vụ cho xứ sở Đông Dương, cụ cũng 
như Thống đốc Lyautey, đã có nhiều tư tưởng, nhiều thiện 
chí và thông cảm cởi mở đối với đất nước này. 

Nguyễn Hữu Bài năm ấy đã bảy mươi tuổi. Để trẻ trung 


hóa guồng máy quan lại, lấy những người mới, chính cụ . 


- Charles đã gợi ý tôi, nên thay cụ Bài bằng Phạm Quỳnh. 

Tôi cho vời ông này tới, và cho ông ta biết ý định muốn 
canh tân đất nước bằng lớp người trẻ. Phạm Quỳnh là 
người Bắc, tự học, viết văn, làm báo mới có ba mươi lăm 
tuổi. - ,° 


Rất thành thực, ông ta trình bày lập trường của ông ta 


rất phù hợp với tôi. Tôi liền bổ ông ta vào chức Tổng lý. 


Ngưự tiền Văn phòng, hàm Thượng thư. Đó là lần đầu tiên 
mà một người chưa từng có quan chức gì được ở vào làm 
Thượng thư ở triều đình Huế. Phạm Quỳnh được biết. đến, 
sau vụ Yên Bái năm 1930 nhờ bốn bài xã luận đăng trên 
báo France-Indochine ở Hà Nội, mà bài đầu tiên nhan đề: 

Tiến tới một Hiến, pháp. Ông ta chỉ muốn trở lại cơ cấu tốt 
đẹp cũ. Nằm trong tinh thần hiệp ước bảo hộ, là nên trả 
lại cho chính phủ hoàng gia sự cai trị nội bộ với Hội đồng 


Dân biểu. Tuy nhiên, các Thượng thư chỉ chịu trách nhiệm . 


trong Đức Vua mà thôi. Muốn thực hiện sự cải cách ấy, cần 
phải có sự tham gia của phái trẻ và tân học. 
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Ngày 10 tháng 12 năm 1932, tôi cho công bố một đạo 


dụ, loan báo ý định cầm quyền của tôi dưới hình thức quân . 


chủ lập hiến, và cải tổ lại bộ máy, cần phải chiếu cố trước 
tiên là ngành quan lại, ngành quốc gia giáo dục, và ngành 
tư pháp. 

Lời tuyên bố ấy đã được dân kiúng nhiệt liệt hoan 
nghênh, nhứt là đối tới giới trẻ, đang muốn canh tân. _ 

Sau lời tuyên bố ấy, ngày 2 tháng. ð năm 1933, lại một 
đạo dụ khác nhằm đặt cơ cấu của sự cải cách. Tôi xác nhận 
rằng, việc đầu tiên là chính tôi đảm nhiệm trực tiếp quyền 
lãnh đạo chính phủ. Sau đó, đến mọi cải cách quan trọng 
về tổ chức lại chính quyền. Không có chức Thủ tướng, cũng 
không có chức Thượng thư bộ Lại vì không thực tế, do tất 
cả các binh sĩ, khố xanh, cũng như khố đỏ, hay cảnh sát 
vớ nằm trong tay chính phủ Pháp. 

_'Tôi cho vời một viên quan tỉnh trẻ tuổi nhứt là Ngô 
Định Diệm, lúc ấy làm Tuần vũ tỉnh Phan Thiết, để đảm 


.__ trách bộ bại. Vốn dòng quan lại, anh ruột ông ta làm Tổng - 


đốc tỉnh Faifo. Diệm năm ấy mới 31 tuổi, nổi tiếng là thông 
minh, liêm khiết. Đây là một người quốc gia bảo thủ. Ngoài _ 
chức vụ Thượng thư, Ngô Đình Diệm lại còn là Tổng thư 
ký cho Hội đồng Hỗn hợp về canh tân đã được ban bố năm 


trước, bao gồm các thượng thư Việt Nam và hàng công chức “ 


cao cấp Pháp. Ngô Đình Diệm được Nguyễn Hữu Bài trước 
khi về hưu, tiến cử. 

Tôi lại giao bộ Hình (Tư pháp) cho một người Bắc là 
Bùi Bằng Đoàn, v vốn là quan lại, có bằng luật khoa, đã 51 
tuổi. 

Tương lai có nhiều hứa hẹn tốt đẹp. Tôi nghĩ rằng 
không nên mạnh tay quá, nếu không muốn bị chung : số 
phận của mấy vị tiên đế hẩm hiu trước. Tôi đặt hết niềm 


92 —. .= .-BẢO ĐẠI 


tin vào đôi xe Phạm Quỳnh / Ngô Đình Diệm này. Ngô Đình 
Diệm tỏ ý chỉ nhận chức Thượng thư với điều kiện được 
cải tổ xã hội Việt Nam. Tiếng tăm của ông ta làm tôi tin 
rằng ông ta có thể tiến nhanh được. Vị trí của Phạm Quỳnh 
kín đáo vốn được sự yếm trợ của chính phủ Pháp, sẽ giúp 
cho công cuộc cải cách được dễ dàng. 


Thật là không thể hiểu nổi chính phủ Pháp, nhứt là 
cái gọi là cơ quan hành chánh của họ. Dựa vào các phần tử 
bảo thủ, lạc hậu, họ chống đối ngấm ngầm mọi cố gắng về 
cải cách. Mà những cải cách này là cần thiết. Nên biết rằng 
thời ấy, nếu có người Việt Nam nào được bổ vào ngạch Tây, 

_ cùng chức, cùng trật như đồng nghiệp người Pháp, họ cũng 
không được hưởng cùng qui chế lương bổng như người 
Pháp. Chính vì vậy, một vị Tổng đốc đầu tỉnh, như anh của 
Ngô Đình Diệm, lương tháng còn kém xa lương một viên 
cảnh sát Tây ở Hà Nội. Trong những trường hợp ấy, muốn 
được phong thể đàng hoàng, sự ăn hối lộ không thể tránh 
được. Đó là nguyên nhân của hối lộ và tham nhũng. Mặt 
khác, sự đối xử chênh lệch ấy, lại còn có những hậu quả 
tai hại khác. Đó là nó đã làm nản lòng nhứng phần tử tốt, 
không chịu đi vào ngạch hành chánh hay chuyên môn để 
phục vụ đất nước thì lại đi vào những lãnh vực tư để sinh 
nhai. 

Đã có sự giành giật từng tí một để lấy lại được chút gì 
mà người Pháp đã không đếm xỉa đến một mảy may nào 
của hiệp ước bảo hộ. Chính phủ Pháp khỏe hơn giữ đàng 
chuôi, nên nỗ lực của mình hoàn toàn tê liệt. 


Sau bốn tháng, vào đầu tháng 9 năm 1933, Ngô Đình - 
Diệm không tìm thấy ở Phạm Quỳnh một sự giúp đỡ gì, 


liền xin gặp tôi: 


— Tâu Hoàng thượng, hạ thần đến để xin Hoàng 
thượng cho từ chức, và cũng xin Hoàng thượng cho giải 
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nhiệm luôn tất cả những chức vụ mà Hoàng thượng đã trao 
phó từ trước. 

— Quan Thượng, viên thư ký Nguyễn Đẹ đã tâu trình 
Trấm tất cả nỗi khó khăn của ông, nhưng Trẫm nghĩ rằng 
ông nên tiếp tục ở lại. 

— Tâu Hoàng thượng, xin Hoàng thượng tha tội cho 
kẻ hạ thần nhưng quả không thể nào ở được. Ở lại chức vụ - 
này, quả nhiên là một trò hề đau khổ của hạ thần mà hạ 


thần không thể nào kham nổi. Người Pháp đã nắm lấy hết 


quyền hành, họ đã cai trị trực tiếp, luôn nhân danh hòa 
ước bảo hộ, nhưng họ không lúc nào không vi phạm từng 
ngày, từng giờ. 

— Quan Thượng, Trẫm hiểu tỉnh thần trách nhiệm của . 
quan Thượng. Sự liêm khiết ấy đã tôn vinh ông. lên rất 
nhiều, nhưng cần phải chờ thời. Đất nước ta chưa sẵn sàng. 
Sau nứa, những năm sắp tới đây còn dành cho chúng ta 
nhiều biến chuyển. Trẫm biết ông và quan Thượng Nguyễn 


-Hữu Bài vẫn có liên lạc chặt chẽ. Như thế, hẳn cụ Bài. 


không quên nhắn nhủ ông những điều lo ngại của cụ. Chiến 
tranh khó có thể tránh được ở Âu Châu, và như thế, sẽ có 
nhiều hậu quả đối với Á Châu mà Nhựt Bản có thể là vai 
trò chủ chốt. Vì những lý do đó, Trẫm nhắc lời cho quan 
Thượng sự yêu cầu của Trẫm lần nứa. 

— Kính tâu Hoàng thượng, thật quả là điều mà hạ thần - 
không thể kham nổi. Kẻ hạ thần không được quyền ở lại. 
Kính xin Hoàng thượng cho phép kẻ hạ thần được rút lui. 

Ông ta khăng khăng một mực xin từ chức. 


— Được, Trẫm chấp thuận cho quan thượng từ chức. 
Quan Thượng đã muốn vậy, thì Trẫm cũng chẳng thế nào 
làm gì được hơn. Mong rằng sự ra đi của quan Thượng sẽ 
mở mắt cho người Pháp, để cho họ có một tầm .nhãn quan 
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rộng lớn hơn. Dù sao nứa, mong quan Thượng hãy sẵn sàng, 
có thể có ngày nào Trẫm lại cần đến quan Thượng và Trẫm 
sẽ cho vời. : ề 

_— Kính tâu Hoàng thượng, xin Hoàng thượng hãy tin 
tưởng lòng trung thành tuyệt đối của kẻ hạ thần. 


Ngô Đình Diệm ởi rồi, tôi hoàn toàn thất vọng. Tất. 


- nhiên, người này đã khó tính, và sự khó tính ấy nó như 


mang tính chất của giáo phái. Hơn nứa, khi biết ông ta. 


chịu ảnh hưởng của Nguyễn Hữu Bài, vốn thù ghét Phạm 
Quỳnh ra thế ông ta. 
Sau khi biết tín Ngô Đình Diệm đã được từ chức, 
Nguyễn Đệ, trung thành với tình bạn đối với họ Ngô, cũng 
đến xin được từ chức. Ông ta trình bày một cách thành 
. thực: - . Ỷ 
— Kính tâu Hoàng thượng, mặc dù tiểu thần rất kính 
yêu Hoàng thượng, tiểu thần cũng không thể nào muốn 
được lưu lại ở chức vụ này, chỉ làm tiểu thần mất thì giờ 
vô ích. Trong sáu tháng được ở trong ngành, kinh nghiệm 
đã cho thấy rõ. Ở Việt Nam này, ai cũng mong được làm 
quan, nhưng đó không phải trường hợp của tiểu thần. Làm 
chánh văn phòng cho Hoàng thượng, tiểu thần chỉ được có 
một trăm hai mươi đồng một tháng. Trong khi đó, tại nhà 
băng Đông Pháp, họ đã tuyển người quản lý lương tháng 
được ba trăm đồng. Ngành của tiểu thần là tính toán lời 
lãi. Tiểu thần phục vụ Hoàng thượng chỉ cốt. để phục vụ 
đất nước ra thoát hiện tình này... Ty TỰ 
“— Trường hợp ấy, Trẫm cho phép khanh nghỉ dài hạn, 
nhưng Trâm không muốn khanh từ chức... : 
— Tâu Hoàng thượng, xin tuân lệnh, nhưng xin Hoàng 
thượng biết cho rằng, nếu tiểu thần phải rời chức vụ này, 
không phải là sự đào tẩu. Tiểu thần chỉ muốn hoạt động 
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sang lãnh vực khác, cốt để tìm nền độc lập kinh tế cho nước 
ta mà thôi. Bởi vì, khi mà người Pháp còn nắm quyền cai 
trị, thì nền thương mại ở tay bọn người Hoa hết. Biết bao 


nhiêu các bạn trẻ Việt Nam đã chọn nghề tự do. Vậy thì 


chúng ta cũng cần phải có những nhà kinh doanh. Thực 
sự, chẳng phải thần ham chức đại lý nhà băng Đông Dương, 
mà chỉ muốn thay thế viên mại bản người Hoa. Tất cả đồng 
bào ta, khi muốn mở mang cơ sở gì mà cần đến vốn của nhà 
băng, đều bắt buộc phải qua tay viên mại bản người Hoa 
này. Đó cũng là một hình thức lệ thuộc đè nặng lên xứ sở 
của mình. Tiểu thần chỉ muốn đập tên mại bản người Hoa... 

— Khanh có chắc không? 

— Tâu Hoàng thượng, không chắc lắm. Nhưng tiểu 
thần, mới ba mươi hai tuổi. Tiểu thần xin hứa với Hoàng 
thượng rằng chẳng bao lâu, sẽ chứng minh được rằng người 
Việt mình cũng thừa khả năng kinh doanh như người 
Trung Hoa... ˆ. _. 

Thế là tôi cô đơn, chỉ có một mình. 

Lỗi đó là ở người Pháp, đường lối canh tân của tôi bị 
ngăn chận hoàn toàn. Dùng hình thức chống đối bạo động, 
chẳng đi đến đâu. Còn hiện tại: Thời gian chưa tới. Chính 
phủ Pháp vừa cho tôi một quả thất bại. Có thể bọn chủ 
động đang vui sướng. Mỗi một sự tan vỡ nào của tôi cũng _ 
làm cho chúng thích thú. Đối với dân tộc tôi, tôi không: 
được quyền nhầm lẫn như thế nữa. Đành lại đợi. Không 
thiếu gì cơ hội sau này. - : 

Dù sao nữa, sự có mặt của tôi trên ngôi vẫn làm cho 
giới trẻ giữ được niềm tin cậy và hy vọng. Những người 
như Ngô Đình Diệm và Nguyễn Đệ lúc ấy sẽ lại ra giúp tôi 
theo chiều hướng này. Nguyễn Đệ là cây bút cứng. Anh ta 
vẫn viết đều trên tập san Bulletin des Anciens EÌèues du 
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Lycée Albert Sarraut (Kỷ yếu của các cựu học sinh trường 
trung học Albert Sarraut ở Hà Nội). Tôi tin chắc anh biết 
lợi dụng diễn đàn này. 

Từ đó, tôi để mặc cho Phạm Quỳnh lèo lái, múa may 
trên sân khấu. 


..... Tôi cho ông ta làm Thượng thư bộ Lại thay mm Ngô 
Đình Diệm, và đổi Thái Văn Toản từ Viện Cơ mật sang Nội 


các. Ông này vẫn ở bên Cơ mật dưới thời Nguyễn Hữu Bài 
làm Viện trưởng. 


Chắc hẳn người Pháp cho rằng tôi đã ngoan ngoãn biết. 


nghe theo lời của họ. Dù họ có tin rằng họ đã thắng một 
cách dễ dàng, tôi cũng chẳng nên có lý do gì ngờ vực tôi. 
` Tôi tin rằng nhân dân sẽ hiểu cái hình thái buông thả bên 
ngoài của tôi, bởi chính cái hình thái đó cho thấy sự thờ ơ, 
. lơ là với nhiệm vụ của tôi. Họ sẽ hiểu rằng tôi chẳng bao 
giờ muốn một ly nào, dính líu vào những quyết định lạm 
quyền, trái với tỉnh thần hiệp ước giữa hai nước. 

— Trước tòa án của Lịch sử, nhà vua chẳng phải là kẻ Bài 
nhân... : 
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Được trao cho nhiệm vụ bảo tồn lễ nghi, tôi đã hoàn 
tất với một sự chân thành khuôn mẫu. Hàng ngày, tôi mang : 
phẩm vật đến kính dâng trước bàn thờ tổ tiên tôi, và không 
để lỡ dịp ngồi trầm tư trong lăng tẩm giữa vùng quê yên . 
tĩnh đầy thơ mộng của đất thần kinh. | 

Cũng theo tỉnh thần ấy, sau khi hỏi ý kiến triều đình, 
tôi ra một sắc dụ, tôi phong mẫu thân tôi lên chức Hoàng 
thái hậu. 

Một biến cố khác lại xảy ra, làm cho cuộc đời tôi có sự 
thay đổi quan trọng. 

Số là khi tôi vừa từ Pháp { trở về, đã có tiếng xì xầm 


trong hoàng cung để tuyển hoàng hậu cho tôi. Đức Thái 


hậu, cũng như các vị thượng quan trọng triều ai nấy đều 
có sẵn người của mình để tiến dẫn. Nhiều lần, tôi đã nhận 
thấy có sự sóng gió xa xôi, nhưng tôi không để ý mấy. Biết 
rằng về vấn đề này, việc lựa chọn của Vua chỉ có thể dựa 
vào đề nghị của triều đình, tôi đợi người ta cho nhứng đề 
nghị rõ ràng. 


98- 3 #ĐÚ ‹ BẢO ĐẠI 


Ngược lại, như tôi đã từng nói, tôi đã quyết định là phá 
tan chế độ đa thê đang thịnh hành ở Việt Nam. Khi đề cử 
tôi lên làm Đông cung Thái tử, không có gì là khó khăn, vì 
tôi là con trai độc nhất của cha tôi, nhưng tôi từng biết, có 
nhiều tấn bi kịch đẫm máu xảy ra vì chuyện tranh chấp kế 
vị, nhiều khi có tính cách hèn hạ xấu xa, giữa anh em ruột, 
hay anh em khác mẹ, mà tôi muốn tránh vết xe đổ ấy. . 

Hai cụ Charles cũng rất quan tâm đến sự tìm cho tôi 


một người vợ. Họ mong rằng vị Hoàng hậu này cúng phải - 


có một nền học vấn như tôi. 

Vì vậy, nhân dịp cuối năm, tôi đi nghỉ mát ở Đà Lạt. vài 
ngày, con gái của quan Toàn quyền Pierre Pasquier cũng 
nghỉ mát ở đó. Tại khách sạn Lang Bian đại sảnh đường, 
Quan Toàn quyền có giới thiệu tôi với một thiếu nữ Việt 
_- Nam đi cùng với cụ bà Charles, cô Marie Therese Nguyễn 

Hữu Hào, con gái nhà điền chủ Nguyễn Hào. Theo đạo Công 
giáo, cô này mới mười tám tuổi, vừa mãn khóa ở Couvent 
des Oiseaux ở Pháp. 

Sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy, thường thường chúng tôi 
gặp lại nhau một .cách bất ngờ. Marie Therese rất thích thú 
ngày du học tại Pháp. Cũng như tôi, cô rất yêu âm nhạc và 
các môn thể thao. Cô có vẻ đẹp yếu điệu của người miền 
Nam. : 

Trong triều đại của chúng tôi, vì tìm kiếm người vợ cho 
_ Vua, hướng nhiều vào con gái miền Nam. Bởi vì đối với 

người Trung hay Bắc kỳ, Nam kỳ vẫn được ít nhiều coi như 
. “đất hứa.” Sau vài lần trò chuyện, một tình cảm êm dịu đã 

nẩy nở ra giứa chúng tôi, và chúng tôi hứa hẹn sẽ gặp lại 

nhau . - : 

Khi trở về Huế, tôi có kể lại cho mẫu thân tôi chuyện 

này, và ý định của tôi. Bà không mấy hoan nghênh, khi 
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biết cô theo đạo Công giáo và cũng Tây học như tôi. Bà 
muốn rằng tôi nên lấy được người vợ biến tôn cổ, biết đạo 
tam tòng tứ đức. Mặt khác, bà cũng rất quan tâm về vấn 
đề giáo dục con cái theo đạo Thiên chúa. Thế nhưng, đây 
không phải chỉ là vấn đề hoàn toàn tôn giáo, mà là một vấn 
đề quốc gia. Bởi vì, nếu trẻ con sanh ra do cuộc hôn nhân 
này, lại theo đạo Công-giáo, thì nay mai đây, người kế vị 
lên làm vua, làm sao mà có thể biết phụng thờ tôn miếu, 
và làm lễ tế Nam giao? Triều đình cũng rất bỡ ngỡ. Các vị 
Tứ trụ triều đình bàn cãi sôi nổi. Lần gặp gỡ về sau, với cô 
Marie Therese, tôi ngỏ ý muốn lấy cô, tôi quyết định bất 
chấp cái thủ tục cổ lỗ kia, và sẽ báo cho triều đình ý định 
này. 

Ngày cưới là ngày 20 tháng 3 năm 1934. Đám cưới được 
cử hành trước triều đình và các đại diện của Pháp. Đó là 
một vấn đề mới mẻ, vì từ xưa đến nay chưa bao giờ như 
vậy. Tôi cũng có quyết định tấn phong ngay cho vợ tôi, tước. 
hiệu là Hoàng hậu, sau khi cưới, điều mà từ xưa, mẫu thân 
tôi chỉ được phong, sau khi phụ hoàng đã chết. 

Tôi tấn phong cho vợ tôi là Nam Phương Hoàng hậu, 
có nghĩa là hương thơm của miền Nam, đồng thời cũng 
theo một sắc dụ, tôi cho phép Hoàng hậu được mặc áo màu 
vàng da cam, vốn chỉ dành riêng cho Hoàng đế. 

Lễ tấn phong được cử hành ởngay điện Cần Chánh, là 
nơi vẫn dùng để thiết đại triều. Trước sân chầu có trải thảm 
đồ và vàng, vẫn dùng để Hoàng đế bước lên. Các quan triều 
thần đều tập họp đủ mặt. Hoàng hậu vận trào phục màu 
vàng, đầu đội mũ kết trân châu bảo ngọc, đi hia mũi nhọn, 
tay cầm hốt ngà, từ từ tiến vào, qua hai hàng quan triều 


- thần chào đón, để tiến tới trước ngai, tôi đang ngồi đợi. Đây 


là lần đầu tiên trong lịch sử nước tôi, một thiếu nữ đã một 
mình tiến cung vua như vậy. 
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Khi đến trước mặt tôi, Hoàng hậu khấn đầu làm lễ vái 
ba vái, rồi ngồi sang bên phải tôi, trên chiếc ngai vàng thấp 
hơn. Lễ tấn phong hoàn tất rất nhanh chóng. Tôi đưa hoàng 

"hậu về điện Kiến Trung và ở đấy với tôi. - 

Đến chiều, Hoàng hậu tới triều kiến Đức Hoàng thái 
hậu. Đức bà rất hoan hỉ và tiếp đón niềm nở. Một kim sách 
được lập cho Hoàng hậu, và sắc chỉ tấn phong được đem ra 
niêm yết ở tòa sắc chỉ. 

Trước khi lấy vợ, tôi đã cho sửa chứa lại điện Kiến 
Trung cổ kính thành cung điện tối tân, đầy đủ tiện nghỉ. 
Đây là ngôi nhà được trang bị kiểu Âu Châu, có nhiều phòng 
ngủ, một buồng ăn và phòng làm việc. Theo sự yêu cầu của 
tôi, Hoàng hậu sẽ phụ trách các vấn đề xã hội. Sau khi xem 


xét các phòng ốc, Hoàng hậu tỏ ra rất thích thú về sự xếp - 


_ đặt này của tôi. 
Chiều ngày cưới, tôi mời hai cụ Charles đến dự tiệc. 

Sau đó, biết rằng mình đã hoàn tất nhiệm vụ, hai cụ 
trở về Pháp. | 

Thường xuyên, chúng tôi ở đấy, vì chưa có biệt điện 
riêng. Triều đình chỉ có tại đây một vị đại diện miền núi, 
vị này cũng chẳng được mang danh hiệu quan tước gì. 
Chúng tôi liền cho xây một cung điện ở Đà Lạt. 

Ít lâu sau khi cưới, tôi có gửi cho Đức Giáo hoàng Pie 
XI một bức thư và do chính phủ Pháp chuyển đi. Bức thư 
nói rằng, người Việt Nam chưa có ai làm sứ thần cạnh điện 
Vatican. SỐ : 

Khi có ý nghĩ đó, tôi đã ngỏ ý với cụ Charles và với quan 


Toàn quyền Pasquier thì hai vị này rất hoan nghênh ý định: 


đó. Bức thư này không những đề cập đến vấn đồ hôn nhân 
của tôi, và việc giáo dục các con tôi sau này, lại còn chứng 
tổ một sự hóa giải một tiềm thức hận thù xảy ra cả trăm 
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năm trước, đồng thời tạo sự gặp gỡ của Tây phương với 
Đông phương, qua nước Việt Nam coi như đất của tương 
phùng, và qua cá nhơn tôi vừa là lần đầu tiên cũng là lần 
cuối cùng, được trau đồi bởi hai nền văn hóa Đông và Tây. - 

Theo tinh thần của dân tộc tôi, vốn chuộng hòa bình, 


_ đầy đức tính khoan hòa, ngôi biệt thự này quả nhiên là đất 


hiền hòa, an ổn, yên lặng tuyệt vời. Nếu trong nhiều hoạt 
động căn cứ vào đạo Khổng, đừng nên quên rằng Khổng 
Tử không phải là nhà sáng lập ra tôn giáo, mà chỉ là nhà. 
hiền triết. Đạo Khổng không từ bỏ tôn giáo nào, trừ các 
loại dậy người ta hận thù và sự gây rối, làm loạn xã hội. 

Cha tôi, Hoàng đế Khải Định theo đạo Phật, nhưng 
trong cung điện, Ngài không được tỏ ra là theo Phật giáo. 
Để có thể thờ Phật, Ngài phải cho xây riêng một ngôi chùa, 
ở ngoài hoàng cung, nơi có cung điện mùa hè của người. 
Các nhà sư không bao giờ được vào cung, và riêng tôi, tôi 
chưa bao giờ có liên lạc gì với họ. Trong thời gian tôi được 
đăng quang lên làm Vua, Đức Khâm mạng Tòa Thánh La, 
Mã Drapier có đến dự các buổi lễ chính thức, đó chỉ là Ngài 
đứng trong danh sách quan khách người Pháp chứ không 
phải nhân danh chức vụ tôn giáo của Ngài: " 

Trong cung điện nhà Vua, chỉ có một vị Thánh: Đó là 
Thiên tử, tức con của Ngọc hoàng Thượng đế. 

Trong lịch sử nước tôi, thường có sự lẫn lộn giữa quyền: 
năng chính trị với quyền năng tôn giáo. Những sự lẫn lộn 
đó được tập trung cả vào bản thân của Hoàng đế vừa là con 
trời vừa là đại giáo chủ, vì tính cách thiêng liêng Hoàng đế 
gìữ tất cả mọi quyền năng tối thượng của thế gian. 

Không thể chối cãi được rằng sự đó tạo nên một vấn đề 
tế nhị đối với người có đạo Thiên chúa, vốn trên nguyên 
tắc, chịu ảnh hưởng quyền năng của Giáo hoàng. 
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_ Vì tính chất khoan dung, nên các quan có đạo Thiên 
chúa được miễn dự tế Nam Giao, do Hoàng đế giữ nhiệm 
“vụ đại giáo chủ hành lễ. Đối: với dân chúng Việt Nam cũng 

như đối với vua, Trời là bậc chí tôn, độc nhứt vô nhị, không 
hình hài. Người ta khấn vái, nguyện cầu, vì tất cả đều nằm 
trong tay Ngài, Ngài là đấng Tạo hóa, bất diệt và thuần 
nhứt. . : - 

Tôi sẽ trở lại vấn đề này, khi tôi tả về tế Nam Giao, lúc 
đó Vua trở thành bậc chí tôn để toát ra tính chất thần 
thánh của mình. - 

Trong thời gian theo học ở Pháp, tôi đã đi thăm nhiều 
nhà thờ, đã thăm nhiều thánh địa, như Lourdes hay 
Lisieux, do ý muốn của mình. Rồi trong thời gian học tập, 

- nhứt là khi học ở đại học đường Khoa học Chính trị PO, 
tôi rất chăm chú về khoa kinh tế chính trị học, và lịch sử 
của dân tộc. Mặc dù đọc rất nhiều sách về triết học, và biết 
khá nhiều các phương pháp cai trị cổ kim, tôi chẳng bao 
giờ quan tâm đến các tài liệu này, hay học vấn này. Đến 
nỗi rằng cho tới bây giờ, tôi chỉ mề say với nền học vấn tôi 
được thụ giáo trong thời thơ ấu mà thôi. 

Người ta thường bàn luận với nhau muốn biết người 
Việt Nam có là dân tộc sùng đạo hay không. Đại chúng ở 
nước tôi rất thực tế, chăm chỉ, và biết chịu kham chịu khổ, 
và phần nhiều ít học. Sự thích ứng dễ dàng với đời sống 
trong cối bụi trần này, và thiếu chất liệu muốn bay cao, đã 
đưa họ vào sự can cam phận, chẳng thiết mơ màng đến 


chuyện tôn giáo mịt mù, cũng như đạo trung dung của - 


Khổng Tử dạy họ sự khôn ngoan hiền hòa, chẳng để cho 
họ nghĩ gì đến điều bí hiểm cao vời nào khác. Nhiều người 


lại nghĩ rằng, họ hiền hòa và bình thần trước sự chỉ tin. 


tưởng vào sự thờ cúng tổ tiên, biết thích ứng với thiên địa 
trời đất, nhiều khi trở thành dị đoan, tin vào bói toán, tử 
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_ vi, đấy chính là biểu hiệu của sự khao khát tâm linh, sối 


cối hư huyền. Tôi không chấm dứt sự bàn luận, nhưng tôi 
muốn nói răng ngày nay, đối với một nước nếu không có 
một căn bản học vấn có thể biết phân biệt những gian nguy 
hay những mâu thuẫn này nọ, thì không thể vươn lên được 
nhứt là trên lãnh vực kinh tế. Tinh thần của nước tôi là 
tỉnh thần bất di bất dịch từ ngàn xưa cũ, lấy đạo hiếu trung 
làm. căn bản, và nằm trong cái gọi là đạo trung dung của 
Không Phu Tử. Được gọt dữa trong nền triết học ấy, chúng 
tôi thấy dính liền vào với tổ tiên. Thờ cúng tổ tiên là tập 
quần thiêng liêng, ăn sâu bắt rễ ngay trong tâm khảm 
tê SP ta biểu lộ ra trong những ngày giố tết hay đình - 
Như đối với ngày giỗ ông nội tôi, là thân sinh ra cha. 
tôi, Hoàng đế Khải Định đã ra ở lăng của Ngài mấy ngày 
Khi tôi còn ở Huế, tôi thường đến lăng của các tổ tiên tôi. 
Lăng của Vua Gia Long thì trơ trụi, không có đền đài, y 
như hình thái người chiến sĩ gối đất nằm sương. Lăng của 
Vua Minh Mạng và Tự Đức thì tráng lệ nguy nga đúng là: 
lăng tầm của bậc vua chúa mà triều đại đã đạt tới mức thịnh 
Mobi tiệ cùng. Lăng của Hoàng đế Khải Định, cha tôi, thì 
êm Xễ Được to một ngọn lEG xa, đó là mộ còn người 

Hiện nay, sự tế lễ công khai đã được bãi bỏ. 

Chỉ còn tại Phú Cam, theo gương trinh nứ trong đền 
liệt thánh, mẫu thân tôi, qua bao cuộc biển dâu của những 
trang sử bi thương, vẫn lủi thủi làm bổn phận mình đèn 
nhang cúng vái. Ôi ngọn đèn leo lét, tượng trưng cho linh 


__ hồn của hoàng cung còn rơi rớt lại. 


__ Trung dung, xả kỷ vị tha, khoan hòa đại độ... Làm cách 
nào mà sự xâm nhập của Gia tô giáo vào Việt Nam có thể 


tạng danh được trước trang sử bi thương đầy máu lệ, với 
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bao tử vì đạo để đem lại cho cộng đồng Thiên chúa giáo ở 
nước tôi danh hiệu: Trưởng nữ của đạo Thiên chúa ở Viễn 
Đông? 

Những nhà truyền giáo đầu tiên đến bờ biển tôi, đã áp 
dụng một cách thức khéo léo là làm quân sư cho các bậc 
vua chúa. Cách thức ấy rất thành công ở Trung Hoa, cho 
đến ngày mà các Hoàng đế Trung Hoa tỏ ra chán ngấy với 
trò khoe khoang khoa học của họ. Ở Việt Nam thì Cha Bá 
Đa Lộc mà chúng ta đã biết rõ vai trò của ông ta đối với 
Vua Gia Long, là một vị đại diện cuối cùng tốt đẹp của họ. 

-- Tuy nhiên, Cha Bá Đa Lộc khi nhân danh Vua Gia 
Long, ký hiệp ước Versailles vấn không quên chú trọng về 
hình thái cụ thể của sự truyền giáo dài hạn. Thế thì, nếu 
có nhà giáo sĩ đi trước, phần đông họ đã theo chân bọn 
thám hiểm hay bọn người đi cướp đất đai để làm thuộc địa. 

- Giữa bọn khuếch trương thuộc địa với sự bành trướng của 
giáo hội hải ngoại, đã có sự liên lạc chặt chế. Các tàu chiến 
giương oai ở ngoài khơi để làm phách cho đẹp mặt người 
da trắng, làm áp lực để buộc ký những hiệp ước chẳng phải 
chỉ liên can đến sự truyền giáo, mà còn mang theo nhiều 
ý đồ mờ ám, xấu xa, chính là những nguyên nhân cho phản 
ứng bài ngoại, mà nạn nhân là các nhà truyền giáo nhiều 
hơn. Sự thù ghét, khinh bỉ, do thái độ của họ, đã thúc đẩy 
bọn người đi kiếm đất, bọn thực dân, đã gây nên bao thảm 
trạng đấm máu về thế kỷ mười chín.  ˆ  - 

Ngoài những khó khăn nổi ấy, còn phải kể đến những 
khó khăn chìm, khó nhận ra được. Như tục thờ phụng tổ 
tiên, tôn thờ Khổng Tử, có nhiều nghi thức như nghỉ thức 
tôn giáo đã làm người ta hiểu lầm chính là tôn giáo chính 
cống. Thực sự, đấy chỉ là một hình thái trịnh trọng nằm 
trong nghỉ thức và tỉnh thần, bọn giáo sĩ và các tông đồ 

- của họ lại cho là mê tín, dị đoan. Sự tách biệt xa vời đó đưa 
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đến phong trào bài đạo rất tai hại trong thế kỷ mười bảy 
và mười tám. Phong trào này thúc người ta đến chỗ cảnh 
giác những cái gì có thể coi là sự xâm nhập của Thiên chúa 
giáo, giả trá dưới phong tục thờ cúng của Việt N am. Phải 
lương thiện mà nói rằng, giả trá bắt chước để né tránh này 
cũng chẳng giải quyết được gì. Nhiều giáo sĩ, như trường 
hợp Cha Bá Đa Lộc nghĩ rằng, nên giảm bớt sự cứng rắn 
bài giáo, giết hại các nhà truyền giáo, ở thế kỷ mười tám. 


Nhưng chẳng ai nghe cả. Vấn đề này mỗi ngày gây nguy 


hại mãi lên, làm tình thế thêm găng, và đào một hố chia rế 
sâu đậm giữa Đông và Tây phương. 

Ngày nay, vấn đề đã được giải quyết. Việc thờ cúng 
Khổng Tử, cũng như sự thờ phượng gia tiên, có thể đi song 
phương với Thiên chúa giáo. Đến độ rằng, có một giáo sĩ 
Thiên chúa giáo gốc Đông phương đã có thể tuyên bố: “Tôi 
là người theo đạo Thiên chúa vì tôi theo đạo Khổng.” 

Sự tôn kính linh hồn của người Việt Nam khi sửa soạn 
về bên kia thế giới được thể hiện qua các tang lễ, vốn được 
sửa soạn kỹ lưỡng từng li từng tí một. Nhà thờ Công giáo 
cũng bắt chước nghỉ lễ trịnh trọng này để cho phù hợp với 
nguyện vọng của dân chúng. Cũng như người ta không lấy 
làm lạ là nhiều gia đình Việt Nam đã lập bàn thờ tiên tổ, 
phía trên có treo tượng Thiên chúa hay thánh giá. Sự tôn - 
thờ tổ tiên và Khổng Tử chỉ làm gia tăng tỉnh thần gia tộc, 
và nhờ đó làm nở nang nền xử thế của công dân giáo dục. 
Bởi vì khi hiểu thấu đáo tỉnh thần đạo hiếu, cũng như tam 
cương ngũ thường của Khổng Mạnh, thì có một tiềm năng . 
mạnh mẽ, để tin tưởng, mà biết tiến tới, dấn thân. 

Tổ tiên là những bậc tiền bối, nối liền đời trước đến đời 
sau, và trở thành bậc trưởng thượng để con cháu tiếp theo. 


- Như thế, đàn con mỗi ngày một trưởng thành cứ theo vết 


chân cũ của người xưa mà đời lại nối dòng. 
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Tôi rất sung sướng là bức thư tôi gởi cho Đức Giáo 
hoàng Pie XI đã có thể tạo sự hiểu biết giữa Đông phương 
và Tây phương, dù chỉ trong muôn một. Tôi tin rằng, chính 
sự thông cảm này đã có trong tôi một mầm quí báu. 

Vì vậy, sau đó rất lâu, khi tôi trở thành Vua cầm quyền 
thực sự vào năm 1949, viên Đại sứ đầu tiên được cửra ngoại 
quốc, chính là viên thần Việt Nam cạnh điện Vatican. Bã 
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Ra: « cụ Charles đã trở về Pháp. Đó là một, giai đoạn thời 
niên thiếu của tôi đã chấm dứt. Tôi không biết nói sao, khi 
tìm thấy ở hai cụ một mối tình thân và sự trợ giúp đầy tin 
cậy. Trước khi hai cụ đi, tôi có nói chuyện lần cuối cùng 
với cụ Charles. 

— Bác có nói là cha tôi đã rất thất vọng khi sang Pháp 
năm 1922. Bây giờ, sau 18 tháng ở ngôi vua, tôi cũng cảm 
thấy y như vậy. Qua các câu chuyện ở Paris cha tôi có ao 
ước được trở về điểm chính thức của hiệp ước bảo hộ. Phần 
tôi, tôi tưởng rằng đã đạt được phần nào những cải cách 
đưa đến mục đích ấy. Tất cả đều là hão huyền, vô ích. Tôi 
nghĩ rằng các nhà ái quốc Việt Nam họ đã có lý. Không 
phải chỉ riêng mình tôi nghĩ vậy, mà ngày còn ở Pháp, 
nhiều người cũng đã nghĩ vậy. Tôi đã đọc gần đây câu này 
của Andre Malraux: “Thật khó mà có thể chấp nhận một 
người Việt Nam là can đảm, nếu người ấy không phải là 
nhà cách mạng... 
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— Đừng nên nghĩ theo chiều hướng đó. Chính lão vẫn 
thường bảo rằng, vấn đề chỉ là sự mở mang xứ sở. Đó cũng 
làý ý kiến của phụ hoàng thái tử. Hãy lấy gương nước Nhựt... 

— Nhưng Nhựt là nước độc lập. Nhờ ở độc lập, mà Nhựt 
mới có thể đưa nước họ lên đà tiến bộ được. Và ngày nay, 
_ họ đã có thể cạnh tranh với tất cả mọi cường quốc kỹ nghệ 

khác. 

— Vấn đề chính không phải là như thế. Hãy nhìn xung 
quanh thái tử. Tất cả cho thấy sự cố gắng của Pháp. Trước 

. hết, Pháp đã đem đến đây sự an ninh cho người và đồng 
bào của thái tứ, từng sống trước đây trong loạn lạc, bất ổn, 
hẳn đánh giá đứng cái hạnh lạc của thái bình này. Thái tử 
lại thấy sự mở: mang về y tế, các tình trạng tốt đẹp về vệ 
sinh, cái mức độ về nạn hứu sinh vô dưỡng, nơi đây thấp 
nhứt toàn Viễn Đông. Rồi về học vấn, mở mang trường học, 
nếu mới đặt cho một phần rất nhỏ dân chúng, thì cũng đã 

- mởra một khung trời mới cho lớp thanh niên trí thức đang 
lên... 

— Tất nhiên là đúng nhựng cũng không phải là sai, 
chính cái lớp thanh niên trí thức mà nước Pháp đào tạo 
nên này, đã không chịu noi theo lề lối cũ, và như người ta 
đã nói với tôi, là họ vẫn tăng cường theo bọn cách mạng, 
để hoạt động ở khắp mọi nơi rất quyết liệt. Tôi nghĩ rằng, 
cái kinh nghiệm mà ‡ôi vừa thực hiện với Ngô Đình Diệm 
có thể dùng để kết luận được. 

— Đó chỉ là một hình thức khủng it của tuổi trẻ. 
Đường đi của Việt Nam còn phải đứng theo Pháp. Khi mà 
bọn trẻ hăng say đó hiểu được sự vô ích của đường lối không 
tưởng của họ, thì họ sẽ quay lại để hợp tác với thái tử, hầu 
tạo nên lớp người mới mà chúng ta cần đến để xây dựng 
đất nước. Họ sẽ không đổ xô vào Đại học Luật khoa mà 
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chuyển sang các ngành chuyên môn khác. Đất nước không 
cần nhiều luật sư bằng các thầy thuốc và các kỹ sư. Và 
chúng ta còn mong trông thấy những thanh niên Việt Nam 
hoạt động trong lãnh vực kỹ nghệ và kinh tế. Bởi vì nhờ ở 
lãnh vực này, mới thấy sự khai thác các nguồn nguyên liệu 
thiên nhiên đầy rẫy. Kết quả sẽ vô'cùng sáng lạn: gạo, cao 
su, trà, các mỏ than Hongay, nhà máy dệt Nam Định, nhà 
máy xi-măng Hải Phòng... Đó mới là sự thật. 

— Vâng, chính phủ Pháp đã cho tôi trông thấy những 
cái đó, trong dịp ra thăm Bắc kỳ năm ngoái. Nhưng tôi cũng 
trông thấy trong dịp đi thăm thú một mình, là cuộc sống 
của đại chúng rất thấp hèn, khổ ải. Người nông dân, mà 


-_ nông dân là quảng đại quần chúng của đất nước, chỉ vừa 


đú sống cho qua ngày đoạn tháng và chỉ tạm cầm hơi cho 
ngày hôm nay, với những nhu cầu tối thiểu mà thôi. Nếu 
mùa màng mà mất, nếu người ấy đau yếu, hay gặp tai nạn 
gì, nếu phải đương đầu với một sự chỉ tiêu bất chợt, thì đó 
là một tai vạ, và thường thường là sự đau khổ, không lối 
thoát... 


— Paris không phải lập nên trong một ngày. Hãy kiên 
nhấn, và đừng nản lòng. Thái tử có nhiều bạn ở Pháp, họ 
sẽ không bỏ Thái tử... Nhứt là đừng chạy theo sự nôn nóng, 
nông nổi. Nước Việt Nam đang đi đúng đường của nó, 
nhưng cần nhứt phải tránh cho nó những xáo trộn nặng 


nề. Tất cả những gì mà nước Pháp đã làm cho Việt Nam 


hãy còn mảnh đẻ. Thời gian sẽ đến với chúng ta. Những 
người có trách nhiệm ở đây, nhân danh nước Pháp, như 
ông Varme, ông Pasquier đều nghĩ như lão. Hãy tin cậy nơi 
HỌc, › - 

Cụ Charles đi Tồi, tôi thung nhớ lại lời đối thoại này. 


Cụ trợ giáo này đã rất thành thực. Những cố gắng của 
cụ để bào chứa cho nước Pháp quả đã lâm li cảm động. 
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Nhưng không phải là nước Pháp là nguyên nhân, nước 
Pháp mà tôi biết khi còn ở Paris, nước Pháp mà tôi từng 
sống mười năm ở đấy, như một đứa con. Không, cái nguyên 
nhân này chính là cái xã hội thuộc địa, cái gọi là cơ sở hành 
chánh cầm quyền cai trị ở đây, mà chính các cấp chỉ huy 
thượng thặng của Pháp cử đến cũng phải gầm ghè, tức đến 
sùi bọt mép. Như một tên nào trong cái xã hội thuộc địa 


này chẳng đã vỗ ngực xưng là chỉ cần hất cái tay, là bay - 


ngay viên toàn quyền này, hay viên toàn quyền khác? 
Chính bọn đó họ chẳng muốn chấp nhận một phương pháp 
nào, nếu đụng đến quyền lợi của họ. Mặt khác, phía chính 
phủ cũng rất sợ sự tiến bộ, nên hoan hỉ trong sự tà tà, mà 
không muốn có sự thay đổi tiến bộ nào. Đối với bọn này cứ 
giữ nguyên tình trạng cổ lỗ là hơn cả. Vì vậy nó làm trì 
_ hoãn mọi ý đồ giải tỏa, để giữ mãi trong gọng kìm kẹp của 
họ. : 

Nếu tôi ngoan ngoãn để mặc, thì tôi rất có ích cho 
chúng, và cần thiết nữa. Tôi đóng vai trò bình phong, làm 
phống đá, để cho các cơ quan cai trị của họ tha hồ làm mưa 
làm gió. Họ cũng cần đặt ở các địa vị then chốt, những bọn 
tay sai dễ bảo, bọn trung thành tuyệt đối. Tôi biết rõ, khi 
tôi đặt vào vị trí quan trọng, người như Ngô Đình Diệm, 
họ cũng mặc. Nhưng họ lại đặt cạnh tôi Phạm Quỳnh, như 
vậy là họ đã được bảo đảm rồi. . 


Dù sao nữa, có một sự nhất định: các tự đo chính trị ` 


trên thực tế hoàn toàn không có. Chẳng cho phép bất cứ 
cái gì, không có tự do trò chuyện, không có tự do ngôn luận, 
không có tự do hội họp, và cũng không cả tự do đi lại. Đố 
ai nói được với tôi rằng điều đó tương đồng với tỉnh thần 
dân chủ của nước Pháp. Và cũng chẳng có cái gì tin tưởng 
được, qua những lời tuyên bố chính thức là sẽ có thay đổi, 
do một hoàn cảnh tạm thời nào. Chẳng có chương trình gì, 
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không cả thời hạn, hay thời gian nào được nêu lên rõ ràng. 
Người ta bịt mắt chúng tôi, không có biết đến số phận của 
chúng tôi, hay tương lai của chúng tôi. Hội đồng cải cách, 
sau khi Ngô Đình Diệm đi rồi, đã hoãn lại chưa biết tới bao 
giờ tắt ngấm? `. An 
Còn về những kết quả đạt được về kinh tế mà người ta 
thường khoe khoang, sự thật thì ra sao? Phần lớn cái kết 
quả của sự mở mang ấy, có đến được tay đại chúng hay 


. không? . 


Đó, bằng vào tất cả những thứ đó, đó là những điều tốt 
đẹp của chính sách thuộc địa là như vậy. -. 

Thực sự, đúng như Phạm Quỳnh viết vào năm 1922: 
Người Việt Nam ở nước mình mà sống y như người ngoại 
quốc. : ".— 

Phải thế chăng, đúng như cảm nghĩ của tôi khi ra thăm - 
Bắc hà trước đây. Tôi là vị vua ngoại quốc đang sang thăm 
chính thức một nước thân hứu nào xa lạ, không phải nước 


.mình. 


Vậy thì, họ đã đặt tôi vào địa vị trớ trêu này, tôi hãy 
đành tâm sống như một vì vua ngoại quốc vậy. Hoàng đế 
bị đi đày, — y như các tiên đế của tôi trước đây, — nhưng 
là đi đày ngay trong nước mình, giữa thần dân của mình. 


_ Tôi sẽ không dự bất cứ một cuộc biểu dương nào do chính. 


phủ Pháp tổ chức. Tôi đành tạm chỉ đóng cái vai mà người 
ta không thể tước bỏ được, và bất cứ ai cũng không thể 
thay thế tôi được, đó là vai đại chủ tế, đối với dân tộc tôi 
mà tôi cần chiếu cố đến họ hoàn toàn 

Chính vì dân tộc tôi, mà tôi không được phép từ chối, 
và không được phép bỏ họ để đi xa. Một ngày kia, có lẽ nước 
Pháp, nước Pháp chính thức, sẽ hiểu thái độ của tôi. Một 
ngày kia, có lẽ, khi thời gian đến, sẽ có cơ hội đến theo. 
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Lúc ấy, tôi đã sắn sàng, đứng đầu dân tộc tôi, để đem lại 
độc lập, thống nhứt và sự huy hoàng. 

Tất nhiên là nhiệm vụ làm chủ lễ nghỉ không phải 
choán hết thời giờ của tôi. Ngoài mấy việc phong thần cho 
các làng muốn thờ cúng 1 một vị thành hoàng, tôi còn nhiều 
giờ rảnh để hoạt động về thể thao. 


Đầu tiên là chơi quần vợt. Chẳng những tôi chỉ có chơi 
cho cá nhơn tôi, mà còn khuyến khích thành phong trào ở 
Việt Nam. Vì vậy, tôi đặt ra một “cúp” mang tên tôi. Cúp 
này theo thể lệ như cúp Davis, và được thực hiện chẳng 
phải chỉ có ở Trung kỳ, mà còn ở Bắc kỳ và Nam kỳ, và 
thêm cả Lào và Miên nứa. 

Từng cưỡi ngựa thường xuyên khi còn học ở trường võ 
bị ở Paris, tôi cho đem về Huế vài con ngựa nòi, tạo nên 
một chuồng ngựa khá đặc biệt. 

Tùy từng mùa, tôi cũng chơi khúc côn cầu (golÐ. Cạnh 
kinh thành Huế, giữa những đồi cỏ êm đềm, tôi cho lập 
một sân golf, không khác gì các sân golf trứ danh ở Ấu 

châu, để thường xuyên tập dượt. 

Trong những mùa nắng, tôi chơi thuyền buồm, hay 
xuồng rnáy. Ở Nha Trang nhứt là ở Qui Nhơn, tôi có một 
biệt thự, tôi và hoàng hậu thường ra nghỉ hè ở đây, tôi 
thường lái thuyền trên sông Hương, khi tôi ở Huế. Rất 
thường, tôi vẫn đi xa như thế, và chỉ đến đêm khuya mới 
trở về. 


Trong các cuộc đi dạo ấy, chính sự cô đơn là điều thích 
hợp với tâm hồn hiu quạnh của tôi. Chắc hẳn có người cho 
rằng, đó chỉ là sự phù phiếm không ích lợi gì cho nước, cho 
dân? Tất nhiên là không cần thiết, và cũng không có ích 
gì cho chính hoàng đế, phải tỏ sự có mặt để cai trị. Tôi cũng 
không rõ vị tiên đế sau khi làm việc cho dân kín đáo ở cung 
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điện, đã chết bí mật trong một cuộc tuần du nào đó. Sau đó 
được rước xác về, như là vẫn còn sống, và mãi về sau này 
ta mới công bố cho dân biết. 

Như vậy thì cần gì vua phải có mặt để người dân biết 
rằng vẫn được đặt dưới triều đại của người. Chỉ cần, thỉnh 
thoảng, trong một cuộc tiếp tân hay thiết triều nào, nhà 
vua xuất hiện một lần là đú. Tất cả những ai cầm quyền 
cai trị ở Đông phương chúng tôi, đều làm như vậy cả. Nhà 


- vua, nếu kiêm chức đại tư tế, tức người đứng trung gian - 
_ giữa đấng Ngọc hoàng Thượng đế với dân gian, chính là 


người có mang tính chất nhiệm mầu của đời sống của họ, 
trước tương lai. Như vậy, vua cần phải tự tạo cho mình cái 
bản chất thái bình an lạc, nếu muốn đem đến thái bình an 
lạc cho dân. Chỉ trong sự thanh bình, trầm mặc và cô đơn, 
nhà vua mới đạt tới mức độ tuyệt vời này; trong đạo trị 
quốc an thiên hạ của vì chân mạng đế vương. 

Chính vì thế mà tôi yêu rừng núi. Rừng đem lại sự tịch 
mịch cần thiết. Rừng gột rửa cho tôi mọi ưu tư của cối bụi 
trần này. Vào rừng, tôi như người được tắm gội suối nước . 
trong mát, làm cho vô cùng sảng khoái. Gặp gỡ giữa rừng 
sâu, những con người cổ lỗ xa xưa, cũng như các sơn lâm 
ác thú, chẳng những là sự giải tỏa mọi điều tù hãm, mà còn 
là hoạt động trong nhiệm vụ của tôi. Ở rừng sâu, tôi vẫn 
là thiên tử y như đang ở trên đàn tế Nam Giao, đảm trách 
nghỉ lễ thiêng liêng của mình. Khu săn của tôi ở Quảng Trị 
chỉ cách kinh đô Huế có hai giờ xe chạy. Đó là chỗ tôi thích 
đến để nghỉ ngơi. 

Ở đấy, tôi có năm ngàn mẫu tây đồi núi, có rừng cây 
nằm ở phía nam Cam Lồ. Trong những khu rừng lớn, có 
vài con suối nước mát quanh co, có đủ thú rừng của nước 


tôi, voi, cọp, trâu rừng, hươu, nai và lợn lòi. Trên nền đất 


đó một thửa đồi, đã có một ngôi nhà sàn lợp nứa, có bao 
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lơn như tất, cả các ngôi nhà sàn của người Thượng. Cạnh 
đó có hai chiếc khác nhỏ hơn, dùng cho bọn tùy tùng. 
Đứng trên bao lơn, nhìn ra phía lũng ở giữa hai ngọn 
đồi, tôi có thể quan sát được cả một sự di chuyển của bầy 
trâu rừng, một loài dã thú vừa đẹp tuyệt vời, vừa rất nguy 
hiểm, có nhiều con cao tới hai mét. Tôi từng bắn hạ cả trăm 
con; và có một bộ collection các loại sừng dài tới trên một 
mót. Tôi thường săn bắn một mình, chỉ có một người dẫn 
đường. Tôi học được khá nhiều kinh nghiệm về rừng, tôi 
biết từng quả rừng và rễ cây ăn được, và tôi có thể sống tự 
túc được ở trong rừng, nơi mà người văn minh khó có thể 
tồn tại. Một linh tính tìm phương hướng rất bén nhậy giúp 
tôi có thể đi sâu vào rừng mà không sợ lạc. Trong vài năm 
về sau, tôi ít bắn thú trừ phi gặp con thú nào đặc biệt. Cũng 
có lần tôi phải bắn là để lấy thịt cho dân trong làng. ˆ _ 
'Điều làm cho tôi tìm đến gần các loài thú dứ, chính là 
để quan sát đời sống của chúng, và sự đương đầu của chúng 
- đối với thiên nhiên. Nghiên cứu sự sinh hoạt này làm nẩy 
nở trong tôi ý nghĩa của luật tự tồn, làm tăng trưởng mọi 
ý niệm về quan sát. Con thú nào cũng luôn luôn cảnh giác 
bị tấn công nên sẵn sàng chuẩn bị đối phó để giữ lấy mạng 
chúng luôn bị đe dọa. Vừa bị đe dọa bởi thiên nhiên, vừa 
bị đe dọa bởi các loài khác chung sống cạnh chúng. Nhờ 
thế mà tôi hiểu thấu được kẻ địch, đến độ rằng có thể định 
được vị trí của tôi đối với chúng ra sao, cũng như cảm thấy 
trước phản ứng của chúng ngay lúc chúng đang hành động. 
Có một lần, tôi đã theo dõi luôn trong hai năm, một con 
trâu rừng đơn độc, mà không bao giờ tới gần nó được. 

._ Nhân có vụ mưa lũ, tôi tính rằng khắp vùng tôi săn nó 
đều bị ngập lụt. Nghĩ như vậy, tôi tự đặt tôi vào địa vị nó. 
Tất nhiên nó phải tìm đến một nơi cao ráo mà nước lụt 
không thể tới. Chỗ đó, tôi nhớ có một quả đồi cao. Tôi liền 
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trèo lên một thớt voi, và chỉ vài giờ sau, tôi định được vị 
trí nơi cao ấy. Quả nhiên con trâu rừng này ke] ở đấy. 
Tôi liền bắn hạ ngay. 


Kinh nghiệm ấy đối với trò thời săn bắn, cũng y ›nhữ 


- đối với một cuộc chiến đấu ngoài đời. Chỉ quan sát địch 


thủ, người ta biết ngay dụng ý và phản ứng của nó. 

Đối với loài voi, tôi có một tình cảm đặc biệt. Chưa có 
con vật nào đam mê bằng loài voi đang sống tự do. Phần 
nhiều, chúng đi thành đoàn, và thật khác lạ như người ta 
kể, bao giờ con cái cũng dẫn đầu. 

Voi không bao giờ sống quá 70 tuổi. Khi nó cảm thấy 
mình quá già, và trở thành gánh nặng cho đồng loại, nó 
liền tách rời ra khỏi đàn. Những còn voi bỏ đàn trở thành 
cáu kỉnh và hung dứ. Ở loài voi, sự già nua bắt đầu làm tê 
liệt chiếc vòi một cách nhanh chóng. Đó là một bộ phận vô_. 
cùng quan trọng, vì vòi rất cần thiết để lấy thức ăn. Một 
con voi đang độ tráng niên, ngốn hết năm tạ cỏ và lá cây 
trong một ngày. Cuối cùng, con vật già nua đó tìm đến nơi 
có nước để ngâm mình trong bùn cho đỡ đau, nhưng rồi 
không đủ sức mà đứng dậy được. Khi không có gì để ăn, nó 
sẽ chết sau ba ngày. Xác nó bị các loài chó sói, đủ loại ăn 
thịt xâu xé. Còn trơ lại bộ xương, vì ít chất vôi nên rứa ra 
mau lắm. Lúc ấy, chúa tể rừng xanh chỉ còn lại đôi ngà. Cứ 
thế, nhiều voi già nua khác đều tìm đến nơi có nước mà 
ngâm mình, cho đến ngày dòng suối đổi chiều, bùn đất khô 


lại tạo nên huyền thoại về “nghĩa địa của loài voi." 


Cũng có trường hợp, xác voi chết cạnh các sườn đồi, do. 
một tai nạn gì. Dầu sao nữa, trường hợp này tôi chưa được 
trông thấy. Ngược lại, tôi có biết một viên kiểm lâm nói là 
đã trông thấy loài voi khiêu vũ, như Kipling đã tả, và tôi 
cũng được nghe nhiều truyện dị kỳ về cái gọi là cái chết 
của loài voi.. 
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Mặc dù người ta không dám đoan quyết rằng loài voi 
có trí nhớ và sự thông minh rất sắc bén, tôi công nhận rằng 
chúng có một linh tính rất nhạy cảm về cái chết của chúng. 
Linh tính đó rất chính xác, mà ngay các loài vật cao cịng 
như loài người cũng thường có được. 

Ở Việt Nam có đền thờ Voi. Ngày xưa, voi từng dự trận 
và bị chết cũng nhiều. Người ta đã lập đền thờ nó, và phong 
cho nó các tước hiệu cao quí, có con được phong tới tước 


Quận công. Sau khi chết, người ta dựng bia để ghi thành: 


tích và tôn thờ nó. 

Về sau này, tôi từng đến vùng cao nguyên miền Nam, 
nơi ở của những sắc dân thường chuyên săn bắn loài voi. 
Tôi đã dự những buổi lễ lạc của họ, và được biết nhiều hơn 
về con vật này, mà ở đây người ta cho rằng ngà của nó đã 


_, chứa đựng linh hồn của nó. 


Khi được nuôi, voi thường rất hiền hòa, và dễ sai bảo 
tuy nhiên, có thể nổi cơn điên bất ngờ, rất nguy hiểm. Có 
một lần, tôi bị một con voi cái đầu đàn theo đuổi, khi đi dạo 
một mình trong rừng. Nó lao đến tôi, băng qua các cành lá 
rào rào, vòi cuốn lại và ngà cụp xuống. Không ngó đầu trông 
lại, tôi quăng về phía nó chiếc mũ. Nó ngừng ngay lại, chà 
đạp nát chiếc mũ, nhờ thế mà tôi chạy được xa thêm và 
thoát nạn. Từ đó, tôi luôn đội chiếc mũ thuộc địa mỗi khi 
đi săn voi, coi như bùa hộ mệnh. l 

Tôi có một khu vườn rộng để nuôi voi, và tôi cố gắng 
tìm cách xếp đặt bành cho được thuận lợi, tốt đẹp nhứt. 
Bởi vì khi di chuyển, ngồi trên lưng voi rất mệt nhọc và 
quá sóc. 'Tôi cũng đã nghĩ đến việc đóng bành voi như kiểu 
đóng yên cho ngựa, làm cái bành rộng ra để nằm sấp được 
trên lưng voi, để có thể đến gần con thú bị săn mà thú 
không biết mà chạy trốn. Để tránh cho voi khỏi bị xây xát, 
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gặp tai nạn, tôi không bao giờ săn trên lưng voi, nhưng bao 
giờ cũng ngồi trên một chiếc chòi. Tôi rất thích được đợi 
lâu hàng giờ trên chòi, để có thể trầm tư mặc tưởng tha 
hồ. - 


Đến nay, tôi vấn còn thấy thích thú những buổi chiều 
hôm ở trại săn Quảng 'Trị. Hoàng hậu có khi cũng theo đi. 
Thỉnh thoảng, tôi có mời một số bạn cùng dự. Chúng tôi 
đã qua những buổi chiều hết sức cởi mở trong một bầu 
không khí thân hữu gia đình. Nhưng phần nhiều, sau một 
ngày đi đạo trong rừng sâu, tôi trở về chòi, cảm thấy khoan 
khoái trước sự yên lặng của rừng, sau khi mặt trời vừa lặn. 
Trước khi bóng đêm phủ xuống, mặt trời đi ngủ, thì đó là 
một tràng than van tê tái của loài côn trùng, như loài dun 
dế đã đồng thanh ca ngợi một ngày đã qua. Sau đó là tĩnh 
mịch hoàn toàn. Sự hiện diện của đất đai, như chỉ còn có . 
mùi thơm ẩm ướt của cây rừng và của rong rêu trước mịt 
mùng vô tận... Bãi 








- ĐÔNG VÀ TÂY 


Lác ấy, người lính gác chòi, thắp ngọn đèn mmanchon 
trước khi về chòi của đồng bạn, ở bên cạnh. Nơi đây, họ đã 
cắt nhau gác đêm, để cầm canh, tôi đã thường mang theo 
sách để đọc. Thời gian này, tôi đọc rất nhiều, đủ loại sách 
tiểu thuyết, luận đàm triết học, du ký... toàn là sách tiếng 
Pháp. ` Si vi tha 

Trong thời gian theo học ở Pháp, không phải tôi chỉ 
chú ý đến tư tưởng Tây phương, mà tôi vẫn thắc mắc về 
điểm dị biệt giữa nền học vấn Tây phương với nền học vấn 
Đông phương tôi từng thụ giáo trong thời thơ ấu. Sự dị biệt 
đó phải chăng là nguyên nhân của dư luận Âu châu đối với 
dân tộc Việt Nam? Phải chăng đó chính là nguyên nhân 
của mặc cảm tự tôn của họ đối với chúng tôi ? 

Trước khi chết ít lâu vào năm 1925, Bác sĩ Tôn Dật 
"Tiên, cầm vận mạng nước Tân Trung Hoa, đã viết từ năm 
1911 như sau: ¬~ = 

“Nền văn minh Âu Mỹ hoàn toàn là vật chất. Không có 
gì thô bạo, tàn nhẫn và tồi bằng. Chúng ta, người Trung 
Hoa, chúng ta gọi nó là dã man. Sự thua kém của chúng ta 
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_ về hùng cường, chính là do chúng ta đã khinh thường và 
lơ là về loại văn minh đó. Đường lối của người Trung Hoa 
chúng ta nhằm vào nhân văn, cương thường, đạo lý. Các 
sách cổ của chúng ta gọi đó là vương đạo.” 

Tôi đã từng nói là tâm hồn của người Việt Nam chịu 
ảnh hưởng sâu đậm của Khổng Mạnh. Tuy nhiên, vị quốc 
phu của Trung Hoa đã sai lầm khi kết án người Tây phương 
là dã man, cũng như đã sai lầm nứa, khi ông cho rằng người 
Tây phương coi thường chúng ta vì đạt mức tiến bộ như 
họ. 

Tư tưởng Việt Nam chúng tôi lấy đạo trung dung làm 

. gốc, để nhận định về điều này. 

Đã không biết bao lần, tôi được nghe lời phê bình sau 
đây, và ở cửa miệng của người được coi là có thiện chí: 
“Người Đông phương không có lập luận hứu hiệu như 
chúng ta... 

Nhưng đó là tại họ là người Tây ob00ng: vì họ đã có 
thể nghĩ rằng: Không thể có hai luận lý (hứu lý) được: một 
luận lý Đông phương, và một luận lý Tây phương, mà chỉ 
có độc nhứt một luận lý mà thôi. Chúng ta, người Tây 
phương, chúng ta đã thấm nhuần luận lý đó, còn người 
Đông phương thì chưa. Vậy thì phải chăng là lạ làng, khi 
so sánh sự tương đồng của hai tư tưởng này: 


® Đức Phu tÈ đứng trước một con sông, đõ nói: Tốt cả 


mọi uật đều trôi đi, như dòng nước chảy, ngày đêm không 
ngừng. 

.và tư tưởng thứ hai: 

e Tốt cả đều qua đi, qua đi. Không di tắm hai lần còng 
trên một đồng nước bao giờ. 

Tư tưởng trên là của Khổng phu tử. Còn tư tưởng dưới 
là của Heraclite d'Ephès (Hy Lạp). Cả hai đều sống ở thế 
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kỷ thứ năm trước công nguyên. Họ chưa hề gặp nhau, chưa : 
từng biết nhau tất nhiên, và họ đã chết cách xa nhau tới 
một vạn hai ngàn kim. Một người ở phía đông và một người 
ở phía tây, chỉ cách nhau vài tháng. 

Cả hai vị này đều đã nghĩ rằng vạn vật sinh ra đều từ 
mâu thuẫn trái ngược nhau. Mâu thuấn chính là Cha đẻ 
của mọi sự việc, và chỉ có sự tương đồng của tạo hóa mới 
điều hòa được mâu thuẫn mà thôi. Chúng tôi trung thành 
với tư tưởng ấy, nhưng tư tưởng Tây phương không chịu 
đứng im. Tư tưởng Tây phương đã được Aristote và 
Descartes lôi cuốn kéo đi. 

Tất nhiên đã có một tư tưởng của Á Đông, không giống 
như điều mà Aristote và Descartes đã nghĩ. Ngày nay, nhờ 
ảnh hưởng của các học giả người Đức về đầu thế kỷ mười 


. chín, Tây phương đã tìm thấy sự luận lý tương đồng giữa 


hai bên, đã có cách đây hai mười lăm thế kỷ, và do thế Tây 
phương đã bị rung động bởi tất cả căn nguyên lập lý của 
họ đều bị xáo trộn đến tận gốc rễ. 

Tây phương tuyên bố rằng, một vật không thể vừa là 
nó, lại vừa là cái nghịch lại của nó được. Và như vậy, giữa 
hai chiều đối nghịch ấy, hẳn phát có một cái đúng còn cái 
kia thì phải là sai, không thể có cái thứ ba xen vào. Chúng 
tôi nói rằng mâu thuẫn vốn nằm ngay trong mọi sự vật sống 


_ động, và chính vì nó có mâu thuẫn nên nó mới sống động 
_ được. Rằng giữa cái chiều đối nghịch của tả với hứu, nẩy 


ra yếu tố thứ ba chẳng phải tả, chẳng phải hữu, cũng chẳng 
phải sự hợp nhất, của tả và hứu. Nhự đứa trẻ sơ sinh, vừa 
có máu của mẹ, vừa có máu của cha, nhưng nó chẳng tập 
trung được tất cả mọi đặc điểm của hai dòng máu kia. 
Còn về nguyên tắc lập lý của Tây phương, bất cứ việc 
gì cũng phải có nguyên nhân, và nguyên nhân như nhau 
thì hậu quả CGHET như nhau. Chúng tôi chỉ cần biết thế. Bởi 
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- vì không bao giờ có sự liên hệ trừu tượng nào cho một kết... 
quả cụ thể bao giờ, mà chỉ có sự kết hợp cụ thể đưa đến. 


những đối nghịch hữu lý. Không bao giờ có sự liên hệ của 
dứ kiện, mà dứ kiện này là nguyên nhân độc nhứt và chính 
thức của dứ kiện kia, mà chỉ có sự xen kế hình thái do mâu 
thuẫn tạo nên rnà thôi. Như trong cuộc chiến chẳng hạn, 
sự tấn công hay phòng thủ, sự tiến hay thoái, sự thắng hay 
bại đều là những hình thái đối nghịch. Nếu không có thua 


thì không có thắng, và ngược lại, và sự chiến đấu ấy là một 


liên hệ hỗ tương tạo nên chiến tranh. 

Từ đó, có những sự xoay chiều đổi hướng luôn luôn 
trong một tác động của con người: Sự tan vỡ do kết hợp 
mà nên, thành công do thất bại mà tới... Đối với chúng tôi, 
người Đông phương, không có chữ Có và chữ Không, chữ 
Đúng và chữ Sai, chữ Chấp hay chữ Bất chấp, như kiểu 

_ luận lý Tây phương. Trong sự biến chuyển của thời gian, 
tất cả những danh từ ấy. không phải chỉ có một nghĩa nhứt 
định, bất di dịch, chứ Có có thể trở thành Không và Không 
trở thành Có. 

Sự đồng lõa nhứt định không có hạn, nhưng nhiều khi 
cái xấu, lại trở thành tốt đẹp. Vì vậy, không phải diệt những 
kẻ xấu đi, mà chỉ thay thế nó mà thôi. Tất cả nguyên lý 
Khổng Mạnh nằm trong luật âm dương. Áp dụng cho tất 
cả mọi lãnh vực. Đạo là Âm và Dương. Âm / Dương là hai 
thể đối nghịch, nằm trong Đạo, và Đạo hòa đồng hai thể ấy 
để tạo nên sự nhịp nhàng trên thế gian. Đạo len lỏi ở khắp 


nơi, uốn éo như những dòng sông ở Viễn Đông. Tất cả thực - 


chất hành động của chúng tôi là ở đấy, như thế đó. Như đi 
. đường thẳng mà lại ra đường vòng. Có thể người ta đã nhìn 
vào khía cạnh ấy, để có một sự nhận xét sai lầm đối với 
chúng tôi: Người Việt Nam lờ đờ, ngờ nghệch và gian dối... 
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Đạo Khổng đã cho một đáp số /ÿHtÊb từ to đến nhỏ. Đó 
là một đạo học tổng quát. Rất dễ theo, bởi đã nằm trong 
một hệ thống tư tưởng lâu đời, tạo nên một chất keo sơn . 
vững chãi, đú để giữ nước, và bảo đảm nền độc lập cho non 
sông xã tắc. Đó là đạo cương thường. 

Đối với một người, nó cho sự tự tin, vì đã biết tu thân, 
giữ đủ đạo hạnh để tề gia, rồi từ đó mới có thể vươn lên mà 


_ cầm quyền thiên hạ được. Như thế, đạo Khổng đã hướng . 


lên một chiều lý tưởng thanh khiết, và có những giáo điều 
hết sức thiết thực, áp dụng cho khắp mọi lãnh vực. 

Khổng tử đã đặt ra chín điều cần thiết để nói về đức độ 
của một người. Đó là # đức và ngũ thường. 

Ngũ thường là Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí và Tín, còn /ứ đức 
là Công Liêm Minh Chính. 

'Nhân là đem tình đồng loại mà đối phó với nhau, theo 
tỉnh thần dĩ đức báo đức, dĩ trực báo oán. 

- Lễ là luôn lịch sự đối với mọi người, không chê bai, ngắt 
lời, xỏ xiên, dè bỉu hầu kính trọng nhân vị mọi người. 

Nghĩa là giữ tròn bổn phận của mình, dù cho đối tượng 
có đi theo điều trái nghịch, mình vẫn phải ở trong cái ngũ 
thường này. 

Trí là sự thông minh, biết tiến biết thoái, mà không 


ngu xuẩn thấp hèn. Và Tú: là không bao giờ sai lời, quyết 


chẳng đơn sai theo châm kg Nhất ngôn. tứ xuốt, thứ mỗ 
nơn truy. 

Còn # đức kia là Công, Liêm, Minh, Chính, phần nhiều 
để dành cho các vị công chức, quan. lại. 

Công là công bình, không bỏ trắng ra đen, không vở 
vào cái lợi, mà đẩy cái xấu cho người: Kỷ sở bất đục, uột thị 
 nhôn, Điều mình chẳng thích thì không nên làm cho 
người khác. : 
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_ Liêm là liêm khiết, thanh liêm. Giữ đúng cái mức chân 
chính, không lạm dụng, ngay từ vật nhỏ mà không người ' 


kiểm soát: Y phục sứng kỳ đức, Điều mình không được, hay 
chưa tới, thì không bao giờ vơ vào. . & 
Minh là sáng suốt, để đủ khả năng đảm nhiệm trách 
vụ, khỏi đưa đến sự hỏng việc làm hại đại cuộc, hay làm 
oan khuất người khác, do sự u tối và ngoan cố của mình. 
Chính là đường lối vương đạo, đường lối dứt khoát của 
Đạo rồi. 

: Đó chính là ung dung vậy. Đức Phu tử nói: “Đức độ 
là sự bền vững, không bao giờ thay đổi. Khi đã đạt đức thì 
phú quí bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy uũ bất năng 
khuốt. Đó là sự tuyệt vời, mà xưa nay ít người đạt được. 
Trung dung hóa giải mọi sự bất đồng trong nguyên tác đối 
nghịch nhau, để có sự co dãn uyển chuyển khi áp dụng.” 

: Vì vậy, Khổng tử vạch ra một học thuyết, có những giáo 
điều, cho cá nhân cũng như cho tập thể, lấy tam cương, 
ngũ thường, để đạt tới mức tu, tề, trị, bình, gìn giữ cho con 
người được đạo hạnh, gia đạo được an vui, mới có thể trị. 
an thiên hạ được... : : 

l Do thế, lý tưởng tuyệt vời của chúng tôi đẩy chúng tôi 
vào sự xả kỷ, từ bỏ mọi tư lợi cá nhân để được vui sống 
trong đại đồng, tìm hạnh phúc trong hạnh phúc chung với 
đồng loại. : ; ¬ 


___ Khi Khổng tử đã vang danh khắp nơi, vua nước Lỗ yêu 
cầu ông đến gặp Lão tử, vốn là người lập ra đạo Lão. Lão 
tử tủ thiền tại một chiếc hang ở trong rừng. Hai vị hiền 
triết gặp nhau, nhưng đạo của các ngài không phù hợp 
nhau nên không thể dung hòa được.  Nộ 

Khổng tử dạy dân tứ đức, làm điều lành, tránh điều đữ. 
Vì biết tu thân, sửa đức, nên biết hòa đồng xã hội. Như vậy, 
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theo Khổng tử, muốn đảm trách công việc trị quốc, cần 
phải có hai điều chính là sự nhân ái và lẽ công bình. Có 
nhân ái và công bình, mới biết tôn trọng lẽ sống và nhân 
phẩm của nhau hầu đưa đến thái bình, thạnh trị. 

Lão tử ngược lại, lại khuyên dân nên từ bỏ hình hài, 
không chú trọng đến ngoại lai, do bất động, một hình thái 
của thờ ơ, lãnh đạm, một thứ gần như chống đối tiêu cực, 
vô tình mặc đời, không cần biết đến. Như vậy chỉ chuyên 
về mặt tu dưỡng nội tâm, hướng vào cối hư vô huyền bí. 
Đạo của Lão tử trở thành một thứ cá nhân chủ nghĩa, đi 
tìm sự tĩnh, để đạt thái lạc cho riêng mình mà thôi. Căn 
nguyên đạo Lão không đưa đến sự tiến bộ của học vấn, 
không chú trọng về mọi hoạt động thực tiễn, mà chỉ cố 
gắng đào sâu nội tâm để tìm chân lý. | 

Tuy nhiên cả hai bậc hiền triết ấy, mặc dù học thuyết : 
khác nhau, đều có ảnh hưởng sâu đậm đến tâm hồn dân 
tộc tôi, để biết an vui trong sự nghèo túng, hay biết tự chế 
trong hạnh lạc. 

_ Riêng tôi, tôi thấy Khổng giáo đã đưa đến một sự súc 
tích thâm sâu của những đường lối thích ứng, để tùy thời, 
hầu đối phó với những khó khăn bên ngoài. Vì vậy, Ngài 
đã viết rằng: Thọ tÈ Nam sơn, phúc như Đông hỏi. 

“ Người đạt đạo, thì vững như núi, người khôn thì biết 


_ uyển chuyển như nước. Uyến chuyển như nước, nên luôn 


được hưởng phúc, rộng lớn vô cùng. Còn người đạt thì trơ 
như đá vững như đồng, không màng bất cứ cám dỗ nào, 
nên được bình an, vững bền như núi. ` 

Về Phật giáo do Thích Ca Mầu Ni sáng lập nên. Ngài 
sanh cùng thời với Khổng tử và Lão tử, nhưng Phật giáo 
xâm nhập vào nước tôi, sau đạo Khổng và đạo Lão rất lâu 
(đầu kỷ nguyên Công giáo). XU 
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- Phật không phải là một vị Thần, cũng không phải là 


_ một sứ giả của Trời. Ngài chỉ là một người, một bực Thầy 


đã giác ngộ, đã thông suốt các vấn đề, đi sát tâm lý. Ngài 
dẫn dắt các đệ tử vào con đườngchnh, - — - 
Tôi đã từng nói, tôi không phải là người theo đạo Phật. 
Nhưng cha tôi, thì có theo. Căn bản của Phật giáo nằm 
trong thuyết luân hồi. Thể xác con người vốn là không, còn 
linh hồn thì bất diệt. Linh hồn luân lưu qua nhiều kiếp liên 
tiếp để đầu thai, mà tùy theo sự ăn ở của mình, để được 
hưởng phúc, hay phải làm kiếp súc sanh. Phải gột bỏ tham 
sân si mới khỏi bị sa đọa vào hỏa ngục. Như vậy Phật giáo 
đặt ra một đường tu, nằm trong nguyên nhân của hai chiều 
nhân và quả. Nhờ vậy, dân tộc tôi cố gắng ăn ở tốt lành, 
để gọi là “oê tròn quả phúc” và “ông cha để lại phúc cho 
con chúu mai sơu.” Như vậy, đó là căn bản của nền văn 
hóa Việt Nam. Nhưng chúng tôi thiên nhiều nhất về đạo 


Khổng, lấy chứ hiếu làm đầu, nên thường được gọi là đạo - 


hiếu. Tư tưởng sáng tạo ở nước tôi nằm trong luật mâu 
thuẫn. Một xã hội sống động, tiến bộ, đi từ mâu thuẫn này 
đến mâu thuẫn khác. Đó chính là biến động. Vạn vật đều 
biến động, mà trở thành nguyên ủy cho sự mới được sanh 
ra. Như vậy, đạo Khổng đã đi sát thực tế đối với con người. 
_. Cho nên không lấy làm lạ là người Tây phương, ngay từ 
khi mới sanh ra, chịu ảnh hưởng của tư tưởng La Hy không 
thể nào hiểu nổi được sự trái ngược trong luận lý của chúng 
tôi. .. 

Bất cứ một nền triết học nào, ngoài Khổng giáo chỉ đưa 


đến sự phá sản một xã hội như xã hội của chúng tôi. Bởi: 


thế, ai dự thi làm quan ở nước tôi không thể trình bày quan 
. điểm trái ngược với Khổng Mạnh. Họ sẽ phải thi hành các 
nguyên tắc mà họ trình bày thì phải tỏ ra đã thấu đạo đến 
tận gốc rễ. - 
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Ê6 hai ngày tế lễ đáng kể nhứt ở Việt Nam. Đó là ngày 
Tết Nguyên đán mà gia đình nào cũng cúng bái và ăn tết 
hàng năm, và ngày ¿ế Nơm Giao là ngày tế quan trọng nhứt 
do Hoàng đế đứng chủ tế, thay mặt cho toàn thể nhân dân, 
tổ chức cứ ba năm một lần. ng | 

"Tết Nguyên Đán là tết của gia đình, tết của đầu năm 
thiên thủ, của hy vọng, của hiếu trung với tổ tiên, vừa mang 
mầu sắc tín ngưỡng thiêng liêng, lại vừa có nhiều tính chất. 
tôn giáo, chứa đựng phong tục tập quán cổ truyền, có thể 
coi như một đặc thù riêng biệt của nền văn hóa của chúng 
tôi. nh = . Độ SẠN 
Tết bắt nguồn từ Trung Hoa, do Khổng phu tử dựa vào 
Kinh Dịch, đã đặt ra theo định kỳ về thời tiết, do sự vần 
xoay nhất định của Nhựt Nguyệt mà rả. Nếu vị Hoàng đế . 
nào mà lơ là, không tổ chức lễ Tết cho chu đáo, thì xã tắc 
sẽ gặp phải những thiên tai không nhỏ. Hội ngày Tết tương 
đương với ngày đầu năm âm lịch. : 9 
__ Đừng nên sai lầm cho rằng ngày Tết có thể tương đương 
với ngày mùng một đầu năm dương lịch. Ngày đầu năm 
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dương lịch bắt đầu vào giữa mùa đông, trong khi trái đất 


đang đắm chìm vào thời gian đen tối nhứt, đầy băng giá. ˆ 


Nhưng ở Việt Nam, ngược lại ngày xuân phân là ngày đánh 
dấu chọ năm cũ đã qua, năm mới tới. Những mùa xuân hạ 
thu đông nối nhau liên tiếp có tầm quan trọng vô cùng lớn 
lao ở nước tôi, vì đời sống của cá nhơn hay xã hội, đều được 
căn cứ vào đó để làm ngũ mà hoạt động. 

_ Theo tín ngưỡng cổ xưa, sự đổi mới của thiên nhiên 
phải phù hợp với sự đổi mới của con người. Như cây khô 
cần cỗi, mỗi xuân về thì đâm chồi nẩy lộc, con người cũng 
gột được những ưu phiền để làm tươi lại trái tim khô héo, 
mà hướng lên chiều hy vọng. Con người đã hưởng ứng với 
thiên nhiên. Cây dò to lớn, có vươn ngọn tới trời xanh, cũng 
chẳng biết cối rễ nó từ hạt mầm nhỏ bé mà ra, nên không 
. thể biết có ngày cây sẽ phải chết. Người biết được do cái 
Thức mang trong mình. Cái thức này làm cho con người 
hơn muôn vật, để biết suy tư, nên đã kính trọng tôn thờ 
người đã khuất, và đã sang thế giới khác. | 

Vì vậy, trong ngày Tết đã có sợi dây thiêng liêng giữa 
người sống và người chết, mang tính chất tín ngưỡng, tôn 
thờ vô cùng kính cẩn và nghiêm túc. 

Trong ba ngày Tết, người chết đã trở về dương gian để 
sống với đàn con cháu hậu duệ của mình. Trước hôm bắt 
đầu cúng Tết, › người ta làm bữa cỗ xơ xài, để mời vong linh 
gia tiên trở về ăn Tết. Rồi từ đó, cứ ngày,hai lượt, làm cỗ 


cúng, tương đương vào hai bữa cơm sáng và chiều.Giađình . 


phải lau rửa bàn thờ, trang hoàng với đầy đủ hương đăng 
hoa quả và các phẩm vật do con cháu đem lại. Đến ngày 


hóa vàng, tức ngày mùng ba Tết, thì làm cố cúng tiến đưa _ 


ông bà ông vải trở về cõi âm. Trước khi dời bỏ dương gian, 
-_ tổ tiên đã để lại sự [ phù hộ độ trì cho con cháu được cả năm 
gặp nhiều may mắn và tốt đẹp. 
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Đầu năm, ai là người xông đất đầu tiên? Chính vía của 
người này đem lại sự may mắn quanh năm cho tất. cả gia 
đình. Nếu vị đó là người sung sướng, có phúc. Thì cái may 
sẽ đem lại cho cả một năm dài, Nhưng nếu người đó là người 


- nặng vía, hay keo kiệt, thì ôi thôi, gia đình sẽ gặp phải 


nhiều điều bất hạnh, ăn. chẳng, nên làm chẳng ra, suốt cả 
mười hai tháng. Người ta đã có nhiều hình thức để chiêu 
tài hay chế ngự sự xui xẻo này. Đó là trồng một cây nêu 
bằng một cây tre khá dài chừng 12 mét, đã tuốt hết lá, chỉ 
còn để một đứm ở trên ngọn, rồi chôn cây nêu này ở ngay 
cổng ra vào, vào ngày cuối năm cũ. Trên ngọn cây nêu, có 
treo một cái lãng bằng tre đan, có dán giấy rồng điều viết 
tám chứ nho, để rước tài thần, phúc thần, hỉ thần giáng 


'lâm, và trong lãng đựng trầu cau. Phía dưới lãng còn treo 


thêm mấy chiếc khánh hay con cá bằng sành nung, để khi 
có gió thì va chạm vào nhau mà reo vang như điệu nhạc 
vui tươi êm ái. Phía cuối cùng lại treo một mảnh tre đan 
hình vuông, để cần trở không cho ma quỷ hay tà thần được 
xâm nhập vào nhà. Nếu mảnh tre vuông này cản trở tà ma 
không cho vào, thì trầu cau ở lẵng phía trên lại là phẩm 
vật dâng mời các phúc thần, hỉ thần, tài L2 để rước vào 
mà bàn ân cho gia chủ. 

Lễ Tết bắt đầu từ nửa đêm ngày 29 bắt làm mùng một 
nếu tháng chạp ta Tức hay chính đêm 30 Tết, nếu tháng 
đủ. 

Việc sửa soạn ngày Tết được chuẩn bị từ nhiều hôm 
trước, phần nhiều từ 23 tháng chạp, và nhứt là ngày 30 
Tết để ai cũng phải khẩn trương, nếu vì lý do gì mà chưa 
kịp hoàn tất cho thật đầy đủ. Phải trang hoàng nhà cửa, 


. đọn dẹp bàn thờ, mua sắm quần á áo mới thay sắp sẵn quần 


áo sạch và đẹp nhứt), mua phẩm vật hoa quả mứt bánh; và 
các đồ để làm cỗ, kể cả mua sắn pháo để đốt. 
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_Vào khoảng mấy ngày trước Tết, chợ họp bỗng nhộn . 
nhịp khác thường. Tiếng ồn ào nổi lên xung quanh các sạp' 
mới mọc ngay sát chợ chính, hay bên lề đường, nơi đông 


người qua lại. Những sạp này chỉ tạm bợ nhứt thời, nên 
dựng bằng gỗ nhẹ và lợp xơ xài bằng giấy bồi, bằng phên 
hay vải bạt. Sạp được trang hoàng rất hấp dẫn, có màu sắc 
lòe loẹt, và giăng đèn kết hoa rực rỡ. Ban đêm đèn sáng 
như sao sa. Toàn thể nhân dân Việt Nam tự tay sửa soạn 
đón Tết tỏ niềm hân hoan, sung sướng đón một mùa xuân 
hy vọng. : : 

__ Thế rồi bỗng dưng im bặt. Bao nhiêu đèn sáng ất 
tắt phụt. Nhứt là ở thành thị thì càng rõ rệt. Ai sÂhj 
trong nhà, trước bàn thờ ông bà ông vải... 

Ngày Tết bắt đầu từ lúc giao thừa nửa đêm ngày 30 cuối. 
năm sang đầu mùng một. Họ cùng giao thừa, để tạ ơn thần 
linh và để thỉnh nguyện những lời cầu xin cho cả năm, và: 
tiễn ông Công ông Táo cũ, đón ông Công ông Táo mới. 

- Dân chúng thường láu lỉnh và hơi nhờn với vị gia thần 
này. Đó là vị thần ba ngôi hai nam một nữ, nên họ đùa cợt 
với những câu ví von vưi vẻ, nhẹ nhàng. Tuy nhiên họ cũng 
sợ thần giận, khi lên chầu Trời, nên phải dùng mọi cách 
để chiều đãi thần để thần làm báo cáo tốt, khỏi bị quở trách 
trong cối hư vô huyền bí. . 


Sáng mùng một Tết, cả gia đình ai cũng dậy sớm. Phải . 


làm cỗ để cúng dâng lên bàn thờ tiên tổ. Cỗ phải làm ngày 
hai bứa, sáng và chiều như hai bữa cơm thường nhựt cho 
người sống ở dương gian và phải cúng liên tiếp trong ba 
ngày Tết. Và giống như mọi dân tộc khác, họ chúc tụng 
nhau, và đi đường gặp ai, dù quen biết hay không, cả bạn 
lẫn thù, họ đều vui vẻ chúc nhau được một năm tốt đẹp. : 
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Sau khi cúng xong, họ bắt đầu đoán điềm may rủi. Tùy 
theo từng miền, có những hình thức khác nhau. Nơi này 
thì dùng thầy bói đoán thẻ, để nói về tượng trời đất hôm 
mùng một Tết. Nơi khác thì xem chân gà. Phần nhiều, họ 


. tra lịch để xem ngày tốt xấu, xem giờ xuất hành, mà lịch 


sách nào cũng đều ghi rõ, là nên làm gì, và tránh làm gì, 
và tùy theo từng công việc một. Đồng thời cũng chú trọng. 
đến màu sắc thích hợp nữa. h ' 

Muốn cho. Tết thật linh đình, long trọng, người ta đốt 
pháo, Tết càng nhiều pháo càng tốt. 

Đến ngày mùng bốn, theo nguyên tắc, đó là ngày hết 
Tết. Ngày đó họ đi tảo mộ vì ông bà ông vải coi như đã trở 
về cối âm. Đi tảo mộ là một hình thức đưa tiễn tổ tiên về 
bên kia thế giới. Các nghĩa trang bỗng nhiên tấp nập và 
vui tươi như một ngày hội. Các cửa hàng đều mở cửa lại, 
đường phố trở về mức bình thường cũ. Đến ngày mùng bảy 
tháng giêng, thì các thần linh bắt tay vào việc, y như người 
sống trên dương gian. Thượng đế ban ơn hay trừng phạt 
hàng năm là căn bản của đạo Khổng, đưa con người vào 
trật tự, vì biết kính trời, sợ đất. Quyền năng tối thượng của 
“Thượng đế chỉ được trao cho một vị chân mạng đế vương 
để cầm quyền thiên hạ. Vì Hoàng đế là Đại diện của Thượng 
đế trên thế gian, nên được tất cả mọi người kính trọng và 
tuân lời. Nhự vậy, Hoàng đế là vai chủ tể nắm trọn Cần ˆ 
Khôn trong cơ cấu toàn xã hội. - | ¬ 

Khi đức tiên đế tôi là Hoàng đế Gia Long khôi phục 
được sơn hà, Ngài liền giữ đúng mỹ tục cổ hàng ngàn năm 
của Trung Hoa, đã quyết định đặt ra một buổi tế, để tạ ơn 
Trời Đất, đã ban ơn cho khắp thần dân, cứ mỗi năm phải . 
tế một lần, gọi là tế Nam Giao. Nhưng kể từ đầu thế kỷ hai 
mươi, tế Nam Giao được rút xuống còn ba năm một lần. 
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_ Tế này chỉ dành riêng cho Hoàng đế, vốn kiêm nhiệm 
luôn chức vụ Đại giáo chủ để đứng trung gian giữa Thượng 
đế với con người, và P ngộ đế đại diện cho khắp cả thần 

. dân, 
__ Việc tế lết này không liên quan gì đến Phật giáo hay việc 
thờ cúng gia tiên, cũng không dính líu gì đến những nghỉ 
-_ thức về tôn giáo nào từng có ở Việt Nam. Thật sự, theo 
đúng tỉnh thần của cuộc tế, đây là việc cúng tế nằm trong 
triều chính, do nhà vua đặt ra, để tỏ sự tôn sùng đối với 
Đức Ngọc hoàng Thượng đế, cai quản chư thần đồng thời 
mang một hình thái cầu xin xá tội của bậc Hoàng đế đối 
với Thiên Nhan, xin Đức Ngọc hoàng đại xá cho những lỗi 
Tầm đã trót mắc phải, Vì vậy, cuộc tế lễ phải tỏ ra đồ sộ và 
vô cùng trọng thể. 


. Ngày tế được công bố trước là tháng. Hoàng đế ra chỉ 


. dụ và do Tòa Khâm thiên giám đã chọn được ngày trước. 

Lời cáo tri được một viên quan đại thần tuyên đọc 
không phải cho thần dân, mà để báo cho các vị Thần linh. 

Bảo cáo tri ấy đại để như sau: 

“Đại Nơm quốc, tuế thứ... 
“Tiểu thần Nguyễn Văn B... phụng ngự chiếu củu Đúc 

Việt Nam Hoòng đế, kế thế các Tiền triều liệt thánh, cẩn 

tấu Đức Ngọc hoàng Thượng đế, đến ngùy... tháng... toàn 
dân nước Việt Nam sẽ dâng lễ tế Nam Giao. Tiểu thần kứnh 
cẩn cáo trì trước thiên nhan uò chư thần. Cổn tấu 

Hai tuần lễ trước ngày tế, thì là cáo tri đối với các đấng 
Tiên đế để cung nghỉnh các Ngài về dự lễ. | 

'Thế rồi, một sắc chỉ của Hoàng đế được ban bố vào ba 
ngày I trước hôm tế, để nhắc nhở các người dự. tế, phải trai 
giới và dọn mình cho thật là thanh khiết. 
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Việc trai giới đó rất quan trọng. Để nhắc nhở nhà vua 
một cách cụ thể, trước đó bốn ngày, người ta mang một 
tượng người bằng đồng, gọi là đồng nhân rước đến cung 
điện của vua, để ngày đêm vua trông thấy vị thần tượng 
trưng cho trong sạch và chay tịnh này, hầu giữ mình cũng 
y như vậy. = 

Đúng hôm tế, mới tám giờ sáng, khi tiếng súng thần 
công báo hiệu mở đầu, một đám rước đang tụ tập sẵn ở điện 
Cần Chánh, được khởi hành rất nghiêm chỉnh ra đàn tế ở 
phía nam thành phố. 


Đám rước chia ra làm ba đoạn, mỗi đoạn tương đương 
với một quân đoàn gọi là tiền quân, trung quân và hậu quân. 


- Thoạt đầu, là một hàng voi choàng đầy phẩm phục rất lộng 
. lẫy, có một người quản tượng và một vị quan ngồi, có lọng 


che. Theo sau là đủ hạng nhạc công, phần việc mang các 
trống chiêng, và các đồ nghỉ trượng, như loa đồng, cờ xí, 
hương án, tàn lọng và nhạc cụ. 

Trung quân là nơi quan trọng nhứt. Ngoài các phần. 
việc, còn có lính thị vệ mang hèo và trượng là các loại võ 
khí chỉ huy và hộ vệ, mang kiếm của Đức Vua và các tỉnh 
kỳ riêng biệt. Sau đó là bọn vác cờ, thuộc các cờ biểu tượng 
của Thiên đình như cờ Đại hùng tỉnh, cờ NhựựÑ guyệt, và 
cờ ngũ hành thuộc về Dịch lý. Đức Vua ngồi trong chiếc 
ngự liễn sơn son thếp vàng đi ở giữa, xung quanh có các 
kiệu của các hoàng thân dòng huyết mạch, có các ky sĩ và 
các phường tuồng xênh xang bao quanh. Ngự liễn của Đức 
Vua được sáu người khiêng, có che hai chiếc tán lớn, và có 
một vị đại thần đi phò giá, và hai hàng võ quan đi sát hai 
bên. Lính ngự lâm và cung thủ mang những phủ việt đi hộ 
vệ. Sau đó đến các xe tay kéo các vị Thượng thư và các 
quan dự tế. 
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Hậu quân thì không mấy long trọng. Đó là hàng quân 
những người mang các nhạc khí như nhạc bát âm, một 
chiếc chuông lớn, mười hai chiếc lục lạc nhỏ, một trống cái 
bằng gỗ, một trống cái lớn, gọi là đại cổ, để trên một giá 


trống thật lớn, mười hai chiếc khánh đá, mỗi chiếc có một 


tiếng vang cao thấp khác nhau, một chiếc đàn thập lục 
mang hình đầu hổ, một chiếc sáo lớn để trưng bày, một 
chiếc cổ cầm thật lớn. Nhiều phường chèo nhảy nhót làm 
trò khép hậu. Chúng mang rìu và mộc như chiến sĩ đi hộ 
vệ. Hai con voi khoác vải vóc lộng lẫy đi sau cùng đám rước. 

Đám rước đi thật thong.thả, và gồm khoảng trên hai 
ngàn người,smất nhiều giờ để đi trong thành phố, trước khi 
đến đàn tế Nam Giao, do Đức Tiên đế Gia Long đặt ra. Đàn 
tế ở giữa nhiều đồi núi, trên có những cây thông, và nằm 
hướng chiều Bắc Nam có bốn vòng đai lồng vào nhau. Toàn 
thể được bao bọc bằng một bức tường gạch, chiều dài 390 
mét từ Bắc chí Nam và chiều ngang 26ð mét tự Đông sang 
Tây. . _ 
Hàng rào thứ hai hình vuông, mỗi chiều 165 mét, và 
hàng rào thứ ba cũng hình vuông mỗi chiều 8ð mét. Đây 
được gọi là bàn thờ Đất, cuối cùng trèo lên quãng mươi 
mười hai nấc thì đến một khu hình tròn đường kính 42 
mét, gọi là bàn thờ Trời. Ở giữa có lợp một chiếc lều vải 
rộng, bằng vóc màu xanh để tượng trưng cho Trời. 

Mỗi hàng rào đều có bốn cửa ngoảnh theo phương 
hướng gọi là tứ phương Đông Nam Tây Bắc. Phương Nam 
có ba cổng ra vào, xây bằng gạch. Cửa chính giữa dành cho 
các bậc thần linh, cửa bên hữu dành cho Hoàng đế. Môi 
cửa đều có chiếc bình phong cốt để ngăn chận tà thần. 


Khi đám rước đến đàn tế, thì đã sang giờ Ngọ. Hoàng . 


_ đế được đưa đến phía Tây Nam của đàn tế, vào một cung 
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gọi là Trai cung, túc cung của trai giới và chay tịnh. Hoàng 
đế nghỉ ở đó một đêm, để suy tưởng hầu như đơn độc chỉ 
có một mình. Đối với vua Gia Long, khi xây cất đàn tế này 
là có ý minh định trước quốc dân Ngài là bậc Chí tôn của ` 
toàn thể sơn hà Việt Nam, và Ngài phải có bổn phận tôn 
thờ Đức Ngọc hoàng Thượng đế đã trao cho Ngài sứ mạng 
lãnh đạo triều đại mới cùng lãnh đạo thần dân và xã tắc 
này. Mà „Ẻ ˆ 

Đến đúng hôm cúng tế, mới hai giờ sáng, đại kỳ được. 
kéo lên. Thật lạ lùng, dù cho đêm trước hay ngày hôm trước 
có mưa, thời hôm nay trời quang mây tạnh trong suốt buổi 
lễ. Tôi dời khỏi Trai cung, lên kiệu và vào cửa Tây, ở đó tôi ‹ 
đi bộ leo lên đàn về phía phải, và do cửa Nam tiến vào, và 
dừng lại một nơi gọi là Mục dục để làm lễ rửa tay. 

Nhiều bó đuốc thắp sáng ở bốn góc của đàn tế. Về góc 
Đông Nam có một đám lửa thiêu lớn, đây là nơi làm lễ tam 
sinh, gọi là thần trù (tức nhà bếp của chư thần), trên đó 
có thiêu cả một con nghé bị hy sinh, do bọn phần việc phải - 
nhóm lửa luôn tay cho cháy thật to. 

Trên tất cả các bàn thờ, những cây nến khổng lồ, cao 
cả thước tây, cháy sáng rực khắp nơi, ngọn nến to bằng 
nắm tay. Bóng tối đã lui vào các bụi hốc sâu thẳm bao quanh 
bàn tế. Trong ánh lửa bập bùng, nhạc bát âm hòa nhịp theo 
điệu của từng cử động làm con người bị Say sưa quyến rũ 
vào một cối u minh bát ngát tôn thờ. 

Kể từ lúc ấy, tất cả mọi cử động của tôi đều phải đưa 
vào đúng nhịp, sao cho hòa đồng với các viên bồi tế. Chân 
tôi khi tiến, khi thoái, phải theo một hình vẽ vô hình, cho 
đúng nghỉ thức, theo tiếng xướng của viên lễ sinh. 

. Vẫn bằng cửa Nam, tôi tiến vào bàn thờ Đối. Ở giữa 
khu này, có dựng một chiếc lều bằng vóc vàng, gọi là “nhà 
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vàng” có đặt một hương án xếp đầy lễ vật. Hai bên có tám 
án hương thờ các vị thần linh là: 


Dương quang tỉnh tú thần (Thần Mặt trời và các vì sao) 
Phong vũ vân lôi thần (tức Thần Gió, Mưa, Mây, Sấm) 
Binh tướng nguyệt đức thần (Thần Mặt trăng& Quân đội) 
Sơn hải hà hồ thần (tức Thần Núi, Bể, Sông, Hồ) : 
Bình nguyên phì địa thần (tức Thần của các Đồng TỶ: 
và màu mổ) 
Dạ quang thần (Thần bán đêm) 

__ Du thần (Các Thần có ảnh hưởng đối với trái đất và con 
người) 


Khi tôi vào trước bàn thờ Đất, thì các phần việc đốt to 
ngọn lửa thiêu con nghé, còn lông nghé và huyết nó thì 
được chôn xuống đất, để cúng dâng cho Đất. Tôi châm 
hương. Các viên bồi tế liền khấn vái và cất cao giọng tụng 
bài Thái hòa để ca tụng sự thái bình, an lạc. - 

Sau khi vái tạ các thần, tôi bước lên ngôi đền thờ Trời, 
ở mô đất tròn chính giữa. Đây có hương án thờ Đức Ngọc 
hoàng Thượng đế. Xung quanh cho nhiều hương án thờ các 
vị tiên đế của triều đại tôi. Tôi dâng ngọc ngà, vóc lụa. Sau 
đó rót rượu cúng để lên bàn thờ cùng với các lễ vật khác. 
Trong khi đó, kẻ hầu cận mang đến một chiếc khay đựng 


thịt tam sừnh (thịt nghé, thịt heo và thịt đê), cũng được đặt _ 


lên bàn thờ. Đây là lúc quan trọng nhứt. 
Các lễ sinh xướng phủ phục, tôi và các bồi tế đều phải 
quỳ cả xuống. Một viên quan Đại thần đến trước hương á án, 


lấy một bài văn tế do tôi đứng chủ tế. Ông ta quì xuống và. 
tiến quì vào trước mặt tôi, và đây là giờ hành lễ tế. Tất cả. 


đều im bặt. Bài văn tế do Cơ quan trong Nội các viết, nhưng 
.có một khoảng trống ở phía trên, để dành riêng cho tôi, vì 
chỉ có một mình tôi biết. Chỗ này, tôi sẽ viết dưới hình thức 
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những danh hiệu riêng của từng vị tiên đế, có thêm những 


. đức tính và những thành tích của các Ngài khi còn sinh 


tiền. 


Im lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng nến cháy xềo xèo. Viên 
quan đọc văn tế cất tiếng ê a đọc (giọng văn tế): 


“Tốu lạy Đức Ngọc Roàng Thượng đế, 
“Họ thần truyền nhân của liệt uị Hoàng đế nước Đại 


. Nam quốc, nhân dịp đầu xuôn, kính dân Đức Ngọc hoàng 


Thượng đế uà Đúc Chúa tể cõi Trần, lòng tôn thờ bất diệt. 

“Nhân dịp xuân uề, giang sơn tô thắm, cây cỏ tốt tươi, 
người uột tràn trề nhựa sống, họ thần thay mặt toàn thể 
thồn dân, c cùng các triều thần, họ thần xin kính dâng lên 
Đức Chúa tể muôn loài của cõi Trời uù cõi Đất, lễ uật tam 
sinh, ngọc ngù, tơ lụo, gạo rượu, hương hoa phẩm uột. 

“Theo lệ ba năm một lần, Lễ Nơm Giao năm nay, họ 
thần kính cẩn cầu xin Đúc Ngọc hoàng Thượng đế cũng 
như chư Thánh tiền triều Hoàng đế. 


“Đúc Vua khai sáng uïĩ đại, đã đặt ra nền móng của 
triều đại. Sáng suốt uò thấu đóo, công bình uàò đầy kinh 
nghiệm. Nhờ đúc tính của Ngồi, đã giúp cho đàn hậu duệ 
nhiều sự phù trợ uà che chở. - 

“Đệ nhị tiên hoàng đề, đã củng cố quyền uy do Đức 
Ngọc hoàng Thượng đế Ủy nhiệm. Đã mở rộng sơn hà. Luật 
pháp uò uăn. hóa phút triển, Trung chính, đầy nhân đi uà 
hiếu thuận. 

“Đệ tam tiên T đế, nhiều gián đi, uò hiếu thuận. 
Đố tiếp tục công nghiệp của tiên đế phụ hoàng. Trong sạch. 
Văn chương Siêu quần. Thần cơ điệu toán. Đệ tứ tiên Hoàng 
đế, khuôn mỗu, hoàn toàn. Hiếu thuận trung trính. Tĩnh 
ui, đại đúc. 
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“Đệ ngũ tiên Hoàng đế, sáng suốt uô địch. Củng cố 


ngơi uàng. Kiên nhẫn, sáng suốt uô tận uề chính trị. Văn 
chương trúc tuyệt. : 
“Cung thỉnh Hoàng triều liệt thánh uề âm hưởng phẩm 


._ Đột, do bê truyền nhân hiếu tÈ kính đệ lên bàn thờ để kính - 


dâng.” 


Sau khi khấn vái xong, tôi nhải rót rượu hai lần để cúng. 
Mỗi lần, tôi bưng một cốc rượu bằng hai tay, ng cao 
ngang trán, và vái ba vái. 

Sau đó, các viên bồi tế được chia TT uống rượu này, 

và ăn phần tế ngay lúc ấy, gọi là được ban. lộc Trời. Còn họ 
đã đặt vào một chiếc khay một phần tế, để mang về củÊE 
đành cho tôi. 


- Những phẩm vật nào không được phân chia, thì cùng . 


với bài văn tế được đốt ở trong một cái PIENUSHE Nào Không 
để sót vật gì còn lại. 

Khói lửa đã mang hương vị này để dâng cúng lên các 
thần linh ở cõi âm. 

Tôi quay lại nhìn vào chiếc chuông đang đốt các đồ cúng 
lễ còn đang cháy. Lúc đó các Thần linh đã trở gót về bên 
kia thế giới. Viên quan bồi tế xướng lễ tất. Tôi liền bước 
xuống ra khỏi bàn thờ Trời, rồi ra khỏi đàn tế. Ở đây đã có 
chiếc kiệu khiêng tôi về Trai cung. Ở ngoài sân, các quan 
_ và các hoàng thân cùng huyết thống cũng như các vị 
thượng thư, và các viên quan võ, đầu phủ phục và chúc tôi 
đã hoàn tất cuộc tế tốt đẹp. 

Thế rồi, đám rước lại bắt đầu như lúc ra đi, để trở về 
hoàng cung. Suốt dọc đường, dân chúng đứng xem đông 
nghịt. Chín phát súng thần công nổ vang báo hiệu sự hồi 
-_ ưng của tôi. 
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Nhiều người đã muốn so sánh cuộc cúng tam sinh ở Tế 
Nam Giao này với lễ dâng mình thánh của Thiên Chúa giáo. 
Tất nhiên hai cuộc lễ này cũng có nhiều chỗ gần như nhau, 
như chỗ trai giới, chỗ dâng vật cúng, chỗ khấn nguyện, và 
chố chia phần và hưởng thực lộc cúng tế. Để có một hình 
ảnh y hệt ngày Chúa Ki Tô bị đóng đỉnh râu rút, đòi hỏi vị 
chủ tế phải tự dâng mình hy sinh cho đúng lễ nghi, bên 
Trung Hoa ngày xưa đã có vị Hoàng đế tự sát làm vật hy 
sinh trong buổi lễ. Gương của ông không ai dám theo. Thật 
sự những điểm tương đồng này chỉ chứng tỏ niềm khát. 
vọng, thì ở đâu cũng thế thôi. Khát vọng về lẽ huyền vi, 
khát vọng được che chở, khát vọng được bình an ở cối đời 
này cũng như ở kiếp sau. Cũng do một nguyện vọng tín 
rigưỡng, nguyện vọng được Trời chiếu cố và cứu rỗi, nên 
dù ở Tây phương hay Đông phương, mong mỏi những kết... 
quả y như nhau, nên đã được thể hiện bằng những lễ nghỉ 
có nhiều điểm tương đồng giống nhau y hệt mà thôi. 

Đối với tôi, bao giờ tôi cũng hoàn tất lễ tế Nam Giao 
như một hình thức công khai của vị Hoàng đế đã phục tòng 
vương đạo để giữ niềm tin kính Trời sợ Đất, vốn đem đến 
trật tự và hòa bình cho con người trong cuộc sống hàng 
ngày. Đó là một hành động mang tính chất của nền vương 
chính, để đưa con người vào vị trí đúng với đạo nghĩa, mà 
trong nền vương chính này, nhà vua phải có một thái độ 
khuôn mẫu gấp đôi, vừa là đại diện cho khắp thần dân, lại 


vừa chứng tỏ chính nhà vua cũng phải tôn trọng trật tự. _ 


chung như khắp mọi người. 
Có người đã hỏi Khổng tử là tại sao con người lại phải 
kính Trời, Khổng tử đáp: “Chính ta cũng chẳng rõ. Nhưng 
ai hiểu rõ, thì trị dân dễ như trở bàn bơi vậy.” Vừa nói ông : 
vừa ke ngửa bàn tayra. - 





CUỘC CHIẾN XAXÔI _ 


Trong một cuộc đá banh ở Ban Mê Thuột năm 1988, 
tôi sa chân vào một hố kiến, nên bị ngã. Chân trái bị gẫy 
khớp xương trên mắt cá. Lập tức tôi được đưa ngay vào 
bệnh viện Grall ở Saigon để chữa. Bác sĩ Đại tá Roques đã 
mổ chỗ đau cho tôi, sau đó tôi được đưa vào dinh Thống 
đốc Nam kỳ Robin, ở điện Norodon để dưỡng bệnh. Tôi nằm 
ở đây mất bốn mươi lăm ngày, bột bó được tháo ra, nhưng 
khớp xương gẫy chựa hàn hẳn lại được, nên phải đắp bột 
mới. 

Tôi trở về Huế bằng máy bay, và vẫn phải nằm. Tuần 
nào cũng phải soi điện. Mất nhiều tháng như vậy. Và các 
bác sĩ đều công nhận là xương bị mất nhiều chất vôi. Các 
_ đanh y được mời đến để điều trị, nhưng họ đồng thanh cho 
rằng cần phải đưa tôi sang Pháp, mới mau lành mạnh được. 

Lập tức tôi ủy quyền :cho người em họ là Hoàng thân 
Bửu Lợi thay tôi để tế Nam Giao và tôi đi Paris để chữa 
bệnh bằng đường hàng không, do mới thành lập từ năm 

1932. 
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_ Những chiếc máy bay it phải để mất năm ngày 
mới có thể bay từ Saigon đến Paris được. Nhiều chặng nghỉ 


là: Bangkok, Rangoon, Calcutta, Karachi, Bassorah, : 


Beyrouth, Tripoli, Tunis, Marseille và cuối cùng đến phi 
trường Le Bourget. Đó là một cuộc du hành vất vả. 

Thế là tôi lại trở lại ngôi biệt thự cũ đường Lamballe 
vào tháng tư năm 1939. Đầu tháng năm, Hoàng hậu Nam 
Phương đi bằng tàu thủy sang với tôi, cùng với ba con là 
Hoàng tử Bảo Long và hai Công chúa Phương Mai, Phương 
Liên. Khí hậu mùa xuân ở Paris rất tốt cho tôi, nên chỉ có 
mấy tuần lễ, các thầy thuốc đều công nhận là sức khỏe của 
tôi đang được phục hồi, chân đã đi được. 

._... Cuộc đi ra ngoài đầu tiên của tôi là đến đường Oudinot 

ˆ.. thăm xã giao viên Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Georges Mandel. 

“Ông này tiếp tôi một cách rất lịch sự, và đã cho mang một 
chiếc ghế đấu để tôi có thể ruỗi chân lên được. Chúng tôi 
dùng điểm tâm cùng với nhau. . 

Mặc dù cuộc viếng thăm này không có tính chất chính 
thức, tôi cũng không thể nén mà không nói xa xôi cho ông 
ta biết vị trí chán nản mà nền chính trị Pháp đã dành cho 
tôi. 

Viên Bộ trưởng thay thế ông Albert S5arraut này vốn 
được tiếng là đắc lực, nhưng lại e ngại sự thật. Trong câu 
chuyện, ông ta tỏ ra cởi mở đối với các vấn đề ở nước tôi. 
Tuy nhiên, các câu trả lời vấn mập mờ. Ông ta trỏ vào chiếc 
ghế ngồi sau bàn giấy như có vẻ dễ chịu hơn. Lúc trước, 
khi đứng lên tiếp đón tôi, một điểm làm tôi chú ý, đó là ông 

ta lùn... Phải thế chăng, nên đầy mặc cảm. Ông ta tỏ ra 
bận rộn về hoàn cảnh ở Âu châu và lo ngại các hậu quả do 
hiệp ước Munich đã báo hiệu. Vắn tắt, ông ta trở lại vấn 
đề Đông Dương và cho tôi hiểu ngầm rằng, các cơ quan cai 


CON RỒNG VIỆT NAM | 143 


trị ở đây rất mạnh và nhiều nhân vật kinh doanh quốc tế, 
nhờ giao dịch rộng với các chánh khách ở Paris, đủ khả 
năng tạo ảnh hưởng lớn lao, thì không dễ gì mà họ dám coi 
thường. Tôi cáo từ ra về, không khỏi có khá nhiều thất. 
vọng. 


Ít lâu sau, cùng với Hoàng hậu và các con, sLilng tôi 
trở về Cannes, vào ngôi biệt thự của chúng tôi là lâu đài 
Thorenc. Khoảng ba tuần sau, Hoàng hậu về Paris chứa 
bệnh đau đầu, tôi cũng đi Vichy để xem lại chân lần nứa. 

Ở Paris, tôi gặp lại Michel Detroyat mà trước kia tôi đã 
chơi bóng ngựa với ông ta ở hội Bagơ£eli¿ (Bóng ngựa là 
dùng gậy đánh bóng, ngồi ở trên lưng ngựa). Lúc này ông 
ta ba mươi lăm tuổi, làm thanh tra về vật dụng hàng không 
trong bộ Hàng không của Guy La Chambré. 


Michel Detroyat đề nghị dậy tôi học lái máy bay trong 
thời gian nghỉ ngơi bắt buộc này. Tôi vui vẻ nhận lời. Ngày 
nào cũng vậy, trong hai mươi phút, tôi tập lái máy bay ở 
Villacoublay, trên chiếc máy bay một thân Morane 315, và 
sau vài lần đi chung với huấn luyện viên, anh ta đã để tôi 
lái một mình. Tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, một hình 
thái của tự do hoàn toàn. Từ đó, tôi khám phá ra có một 
năng khiếu khá cao về các máy bay. Michel Detroyat công 
nhận tôi là một học viên xuất sắc, tóm lại là học viên mà 
anh ta đã thả ra nhanh nhất. Thế là tại Vichy, trên chiếc 
Stamp của sân bay địa phương, tôi thi lấy bằng lái máy bay. 

Một tối, vì vô công rỗi nghề, tôi theo một số người quen 
biết vào sòng bài. Họ mời tôi chơi. Chỉ có ít tiền mang đi, 
nên tôi đánh nhỏ, và tôi đã thắng... Nhưng thắng bao 
nhiêu? Thật sự thật cũng không nhớ rõ, chỉ biết rằng, hôm 
sau với số tiền này, tôi đã mua được chiếc Citroen sáu mã 
lực. Đó là lần độc nhứt mà tôi vào một sòng bài, trước khi 
trở về Việt Nam, và cũng là lúc mang chức vụ làm vua. Và . 
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cũng là lần đầu tiên tôi đã dùng: tiền riêng để mua sắm riêng 
cho mình... 

Ở Việt Nam, Hoàng đế không có lãnh lương bổng gì. 
Triều đình phải lo liệu tất cả các điều mà nhà vua cần đến, 
giúp nhà vua dễ dàng làm tròn sứ mạng, hầu tỏa ra uy quyền 
tối thượng của mình. Hoàng đế chẳng có gì là của riêng. 
Ông ta không giống các vua chúa phương Tây, có tài sản 
riêng biệt. Khi còn tại vị, ở trên ngai, ông ta có hết, cần gì 
có nấy, nhưng nếu xuống ngôi, thì chẳng có một mảy may 
gì. Tôi có thể được coi như người giàu nhứt nước, mà thực 
sự lại chẳng có một mảnh đất tẻo teo nào. Tất nhiên, các 

phẩm vật, hay hoa quả ngon nhứt được đem cúng tiến cho 
tôi, vì tôi là Thiên tử... Nếu tôi tỏ ý kiến, muốn có hạnh 


phúc gia đình ở bờ bể, lập tức người ta cất ngay một biệt - 


thự ở Qui Nhơn, ngay bên bãi biển. 


ở Cam Ranh tôi cũng có một ngôi nhà lầu. Tất cả sự 
tậu sắm ấy, tất cả các công trình kiến thiết ấy đều do Triều 
đình đài thọ, tôi không cần biết đến, thế nhưng các tài sản 
này thuộc về triều đình chứ không phải của riêng tôi. Tôi 
sống trên vàng ngọc, giữa kho tàng, mà mình chẳng có tí 
quyền gì. Ở Việt Nam tôi không bao giờ có tiền trong người 
và tôi cũng không biết bằng cách nào, mà người ta có thể 
có tiền được. Vì vậy tôi sống dửng dưng trước tiền bạc, và 
của cải này nọ. 

Hơn nứa, cả Hoàng hậu và tôi, giứng: tôi sống cuộc đời 
rất mộc mạc. Buổi sáng, sau một cuộc cưỡi ngựa, tôi đến 
bàn giấy và làm việc với Thượng thư Phạm Quỳnh. Đến 
chiều, tôi lái ö tô chạy một hơi, hay lái thuyền trên tòng 
2n) chẳng có vệ sĩ hay tùy viên. 

-Hoàng hậu thì bận lo giáo dục cho con cái. Một cô sẩm 
người Hoa trông nom bọn trẻ nhỏ nhứt. Về sau, có thêm 
một nữ khán hộ người Thụy Sĩ, một ông thày học Việt Nam 
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và một bà giáo người Pháp tần về chứ Pháp cho trẻ nữa. 
Khi chúng tôi về Đà Lạt, thì Hoàng thái tử Bảo Long theo 


_ học ở trường nhà dòng Taberd. 


Nhứững bữa tập bay ở Vichy rất lợi cho tôi. Chân tôi nay 
đã hoàn toàn cứng rắn, và tôi đi đứng không còn khó khăn 
nứa. Theo lời khuyên của các bác sĩ, tôi nên đến nghỉ ngơi 
ít lâu ở Aix lex Bains.. 

Tuy nhiên, mây ‹ đen u ám ở khắp trời Âu. Những dấu 
hiệu chiến tranh mỗi ngày một rõ rệt. Ở Huế, Triều đình 
thôi thúc mời tôi trở về, và không nên mạo hiểm ở lâu bên 
Pháp có thể bị kẹt. Tôi quyết định dùng máy bay riêng. 
Còn Hoàng hậu và các con thì đi đường thủy. 

Chiếc máy bay chở tôi là chiếc Deuoifime một cánh: 
quạt. Phi hành đoàn chỉ có một viên hoa tiêu, một bác sĩ 
và một hiệu thính viên. Cuộc du hành này rất sôi động, và 


. khó khăn, bởi chúng tôi đang ở giữa mùa gió bão. Sau khi 


ấy lên không phận Ấn Độ, chúng tôi bắt buộc phải hạ cánh 
ở Akyab, một thị trấn nhỏ ở trước vịnh Bengale, thuộc biên 
giới Miến Điện. Vừa đáp xuống xong thì bãi đáp bị nước 
tràn ngập hoàn toàn. Chúng tôi phải đợi cho nước rút, mới 
có thể cất cánh được. 

Kể từ lúc ấy, để tránh nguy hiểm, bắt buộc chúng tôi 
phải bay là là cho tới Rangoon. Chuyến bay này thật nguy 
hiểm, như trò nhào lộn vậy. : 

Cuối cùng chúng tôi đến Huế; không ai việc gì. Phạm 
Quỳnh ra đón tôi ở sân bay. Trong khi đi đường, tôi có nói 
cảm nghĩ của tôi, khi đi nghỉ ở Pháp. Tôi không dấu sự bi: 
quan của tôi đối với số phận của quốc gia bảo hộ. Từ sự di 
chuyển trên khắp nước Pháp, cũng như mọi giao dịch của ` 
tôi ở Paris, tôi có một cảm tưởng nặng nề. Tôi đã nhận thấy 


- rằng toàn thể nước Pháp như không cớ chuẩn bị gì, do một 
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sự ăn chơi buông thả quá độ. Phản ứng và tâm thuật của 
dân chúng không mấy tốt đẹp. Thái độ của người Pháp 
trước những nguy cơ chiến tranh đã quá thờ ơ làm thất 
vọng... Viên thượng thư này nghe mà không nói một câu 
nào. ' `. | 

Ngày 3 tháng 9, chiến tranh đã xây ra. 

Ngày 15 tháng 9, tôi gửi cho dân chúng, lời tuyên bố 
đại cương như sau: - 

: “Nếu có một cuộc chiến tranh cao thượng để bảo uệ 
chính nghĩo, thì đây là cuộc chiến đó đã bắt đầu, uà nước 
Pháp bảo hộ đã bị lôi cuốn, 

“Nước to uà dân lộc la đã đứng trong hàng ngũ của 
nrước Đại Pháp. Bồn phộn của chúng ta đã được uạch rõ: 
Chứng ta phải đứng bên nước Pháp, để chung lưng góp 

_ sức uới tất cả nhiệt tâm trong cuộc chiến đấu uĩ đợi này.” 


Nước Pháp liền bổ một viên Toàn quyền mới là Đại ` 


tướng Catroux. Tôi đã biết ông ta, khi sang thăm nước 
Marooc, lúc ấy ông là thị trưởng thị trấn Marrakech, sau đó 
nhiều lần tôi lại gặp ông ta ở Pháp. - cu 

- Môi khi có một viên Toàn quyền mới nào được bổ đến 
tôi vẫn tiếp kiến ở điện Thái Hòa, trước toàn thể nhân viên 
Viện Cơ mật, và các viên chức, văn, võ cao cấp người Pháp. 
Viên Toàn quyền mới đọc một bài diễn văn, và tôi đã đáp 
lại văn tắt vài lời, liên hệ đến những điều chúc tụng. Cuộc 
tiếp tân được kết thúc bằng một bứa yến tiệc, đặt ở phòng 
tiếp tân cạnh điện Thái Hòa. Đối với Đại tướng Catroux 
cũng vậy, nhưng vì đã có nhiều liên lạc cũ, nên sự đón tiếp 
. có màu sắc thân mật, cởi mở hơn các vị trước nhiều. 
Catroux phu nhân biết là mình rất khả ái, và đã được gọi 
là bà Hoàng Margot. nan vẽ . 
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Bà rất hợp ý tâm đầu với Hoàng hậu Nam Phương. Đến ' 
nỗi rằng, chúng tôi thường thường gặp nhau luôn, nhứt là 
ở Đà Lạt, ở nhà ông bà nhạc gia tôi, và sau cùng ở biệt thự 
riêng của tôi đã cất xong. hà 


_ Đại tướng Catroux lúc đó quãng sáu mươi tuổi. Ông 


không nói với tôi nhiều yề các vấn đề chính phủ. Công việc 
trị an trong nước vẫn đều đặn, không có gì, nước Việt Nam 
vẫn bình an. : 

Ông ta cũng không về Pháp. Đến tháng sáu năm 1940, 
thì đó là sự sụp đố.. - 

Nhựt đang đánh nhau với Trung Hoa từ năm 1987, liền 
lợi dụng cơ hội này. Theo các khoản của sự thỏa thuận cũ, 
binh nhu, nhiên liệu, xe vận tải, do các nước châu Âu viện 
trợ cho Trung Hoa đi qua đường xe lửa Hải Phòng/ Vân 
Nam hay đường bộ Hà Nội/ Lạng Sơn để đưa vào nội địa 
Trung Hoa. ... ` 

Ngày 19 tháng 6 không còn đếm xỉa đến chính phủ . 
Pháp, vốn lúc ấy đã quá bận rộn với nhiều vấn đề quan . 
trọng, chính phủ của Nhựt Hoàng đã gửi cho Tòa Đại sứ 
Pháp ở Tokyo một tối hậu thư để gửi cho viên Toàn quyền 
Pháp ở Đông Dương. Ngày hôm sau 20 tháng 6, biên giới 
Việt Nam/ Trung Hoa liền bị đóng chặt, và binh lính Nhựt 
kiểm soát sự ra vào.. Ẫ 

'Biết trước về hiểm họa nếu ông ta từ chối trong hoàn 
cảnh bi thiết của nước Pháp lúc ấy, Toàn quyền Catroux _ 
chấp nhận yêu sách này của Nhựt, và cho rằng chỉ có đường . 
lối duy nhất ấy, mới cứu vãn nổi Đông Dương thuộc Pháp. 
Bị đứt liên lạc với chính quốc trong thực tại, ông ta không 
có cách nào để báo tin cho chính phủ Pháp cũng như để 
nhận chỉ thị cần thiết theo như hạn định. Chỉ mấy ngày 
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sau đó, khi có hiệp định đình chiến ở Pháp, ông ta mới có. 


thể báo cáo với Bộ Thuộc địa ở Paris. 


Ngày 2ð tháng 6, Hội đồng Bộ trưởng Pháp cất chức - 


Toàn quyền của Đại tướng Catroux và bổ nhiệm thay vào 
đó, Phó Đề đốc jean Decoux lúc ấy đang chỉ huy hạm đội 
Pháp ở Viễn Đông. Nhưng Đại tướng Catroux cho rằng 
quyết định bãi nhiệm này đã không chú ý đến hoàn cảnh 
thực tế, và các nhân viên thân cận ông đã dùng nhiều hình 
thức để can thiệp cạnh chính phủ của Thống chế Pétain. 
Quốc vương nước Cao Miên cũng như Quốc vương nước Ai 
Lao đều gửi điện văn lên Thống chế Pétain. Khâm sứ 
Graffeuil, dùng điện văn yêu cầu tôi gửi một bản kiến nghị 
cho Tổng thống Albert Lebrun. Quyết định kia vẫn giữ y 
nguyên. k 


Tuy nhiên, Đại tướng Catroux chỉ bàn giao công việc ' 


vào ngày 20 tháng 7. Trước khi ra đi, Đại tướng đã đến Huế 
để chào từ biệt tôi. Tôi cho rằng việc chính phủ Pháp đối 
với ông là việc riêng của ông, không quan hệ gì đến tôi, nên 
vẫn tiếp ông ở điện Thái Hòa, với đầy đủ nghi thức dành 
cho vị trí của ông. 


Tôi cũng đối xử như thế đối với Đô đốc Decoux khi đến: 


chào tôi. Nhưng sự giao thiệp giữa tôi và Đô đốc không có 
thể bằng như cách tôi đối xử với Đại tướng Catroux. Đô đốc 
Decoux là người ái quốc nhiệt tâm, thẳng thắn tột bực, 
nhưng tính tình khó khăn. Chứng tôi không mấy gặp nhau, 
và trong một vài trường hợp, ông ta tỏ vẻ cởi mở với nguyện 


vọng ái quốc của nhân dân Việt Nam. Đối với tôi, ông cũng : 


không có vẻ gì là khắt khe hơn các vị tiền nhiệm của ông 
ta, trước các vấn đề của nước tôi. ` 

Những tin tức mà tôi nhận được, là do hai đài phát 
thanh Tiếng nói Phù Tung và Radio Sơigon, là hai đài 
nghe được ở Huế. - 
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Trái lại với điều người ta dự tưởng, sự thất trận của 
Pháp năm 1940 không làm sứt mẻ mối giây liên lạc giữa 
hai nước. Thực sự, dân tộc Việt Nam bao giờ cũng tỏ sự 
thương xót đối với những điều bất hạnh đang đánh vào 
quốc gia bảo hộ, và có thể nói rằng dân chúng chưa bao giờ 
lại gần gũi với Cộng đồng Pháp quốc như lúc ấy. Vì vậy, _ 


_ khi cổ sự kêu gọi dân chúng giúp đỡ về vấn đề cứu trợ cho 


Pháp thì toàn dân đã hưởng ứng nhiệt liệt, với tất cả độ 
lượng và lòng ưu ái đáng quí. Có lẽ thế chăng, nên sau này 
Pháp đã đền đáp lại bằng cách trả ơn, là để Việt Nam độc 
lập. : : s Ự 
Lòng ưu ái ấy cũng không bị sứt mẻ trong vụ xung đột 
ở Lạng Sơn cuối năm 1940, cũng như vụ tấn công của Thái 


_ Lan vào đầu năm 1941, đối với các tỉnh biên giới Cao Miên 


và Ai Lao. 
Nước Việt Nam sống trong thái bình và kiến thiết. 

Trong môi trường ấy, tôi đón tiếp vị thiếu vương nước 
Cao Miên Norodom Sihanouk vừa lên ngôi vua Monivong. 
Vị thiếu vương này đã ra yết kiến Toàn quyền Pháp ở Hà 
Nội, và khi trở về đã ngừng lại ở kinh đô Huế. Khi lên nối 
ngôi, 5ihảnouk mới mười chín tuổi, và có thể nuôi mộng 
tương tự như tôi khi ở Pháp trở về. Khi gặp tôi, ông ta mời 


tôi đến thăm Phnom-Penh.. 


Tuy có thỏa ước giữa Pháp và Nhựt ký ngày 21 tháng 
í năm 1941,mở cửa toàn thể Đông Dương cho quân đội 
Nhựt, các sự di chuyển vẫn hoàn toàn tự do. Vì vậy, cuối 
năm, theo lời mời của Toàn quyền Decoux, tôi ra Hà Nội 


. khánh thành Hội chợ như đã từng dự định ở Huế vào năm 


1939. Đây là lần thứ hai tôi ra thăm Bắc hà. | 
Nhưng khi tàu hỏa đến Thanh Hóa, tôi được viên đồn 
trưởng binh lính Pháp báo cho biết là nhiều tin tức quan 
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trọng ông ta mới nhận được: Nước Nhựt đã tấn công Hoa. 


Kỳ. Đó là ngày 8 tháng chạp năm 1941. Tôi quyết định quay . 


lại, và khi đến Huế, tôi mới rõ chỉ tiết về trận tấn công bất 
: ngờ của quân đội Nhựt vào Trân Châu Cảng, lôi cuốn cả 
Hoa Kỳ vào vòng chiến. 

Kể từ ngày ấy, các liên lạc đường biển với nước Pháp 
qua Hão Vọng Giác, đã bị cắt đứt. Chúng tôi hoàn toàn bị 
cô lập cho đến hết tháng tám năm 1945. 

Đầu năm 1942, Đô đốc Decoux chuyển cho tôi lời mời 
chính thức của Quốc vương Sihanouk. Tôi liền đáp tàu hỏa 
xuyên Đông Dương, đi cùng với Hoàng hậu Nam Phương 
đến Sài Gòn. Chúng tôi nghỉ ngơi ở nhà một người cậu của 
Hoàng hậu, có một biệt thự lớn ở Sài Gòn. Thống đốc Nam 
kỳ mời chúng tôi dự tiệc. Nhân dịp, tôi ngỏ ý muốn đến 
Bến Tre là sinh quán của Đức bà Từ Dú, mẫu thân của 
Hoàng đế Tự Đức. Thống đốc chấp nhận, nhưng chính phủ 
Pháp ở Nam kỳ lại ra chỉ thị cho dân chúng là cấm dân 
chúng dọc đường không được tụ tập để hoan hô tôi, nếu 
trái lệnh sẽ bị phạt vạ. Tôi dùng đường bộ đi bằng ô tô và 
có một viên chức Pháp đi theo. 

Nhân viên mẫn cán này quả đã bực dọc vô cùng. Dọc 
đường rất nhiều hương án với hương hoa được bày ra để 
bái vọng tôi. Dân chứng vui lòng nộp phạt, để được thanh 

thản tâm hồn, tôn kính vị Hoàng đế của họ. 

Tại Bến Tre, tôi nghiêng mình trước bàn thờ Đức bà, 


mà mộ phần thì ở Huế. Tại nơi đây sinh quán của Đức bà, 


đã có xây một ngôi đền để thờ cúng Đức bà. 

Chúng tôi dùng đường bộ bằng ô tô đi thẳng tới Phnơm 
Penh. Trong suốt dọc đường, mặc dù đã có chỉ thị cấm đoán 
của chính phủ Nam kỳ, nhưng sự tung hô tôi càng nhiều. 
Đến kinh đô xứ Chùa Tháp, tôi được tiếp đón rất long trọng. 


Tú ha anÓ 
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Nằm ở ngã ba sông Cửu Long với phía đuôi hồ Tonle Sap, 
Phnom Penh là một thành phố đầy cây cao bóng mát, hơi 
giống Huế, nhưng có tính chất thương mại nhiều hơn do 
kỹ nghệ tơ lụa, và ngành trồng bông vải và cao su mới được 
phát triển mấy năm gần đây. Cung điện nhà vua được trùng 
tu lại, nhưng vẫn giữ hình thức cũ. Chúng tôi ở đấy hai 
ngày, trong thời gian đang có hội té nước. : 

Sau đó chúng tôi vẫn dùng đường ô tô để thăm Đế Thiên 
Đế Thích. Trước bao đống đá đổ vỡ của cổng ra vào, cung 
tẩm, hành lang, tháp chuông, cột trụ đồ sộ, điêu khắc mỹ 
xảo, những cầu lơn, thềm cao bệ đá, người dụ khách dễ bị 
lạc. Cả khung cảnh hoang tàn đồ sộ ấy, loại thành thiêng 


_ cấm địa xây dựng bởi cả một dân tộc sư sãi, tạo nên một bí 


ẩn khó giải. Công sức tạo tác của con người nhỏ bé đối với 
công trình vĩ đại này thật không thể nào tính toán nổi. 
Cũng không có gì có thể so sánh được với công cuộc trùng 
tu của Trường Viễn đông Bác cổ để cứu vãn lại kỳ quan 
này đối với sự xâm nhập của rừng. 

Ban đêm, dưới màu trắng sứa của trăng, cảnh tượng 
của Angkor Tom nhuốm một vẻ đẹp thần tiên. Chúng tôi 


-ở đó một tuần lễ, và đi thăm Angkok Vat, Angkok Tom, 
- đền thờ Thần Rắn Bayon, đền thờ Prah Khan... Cái làm 


nổi bật Angkor thành độc nhứt vô nhị ở thế giới chính là 

vẻ đẹp dịu dàng, yếu điệu thoát ra từ những đống đá khổng - 
lồ vĩ đại, đó chính là vẻ kỳ quan của Đế Thiên Đế Thích ˆ 
vậy.. : 


Dùng đường bộ qua Kratie, chứng tôi về Ban Mê Thuột 


không cần qua Sài Gòn.. 


Nơi nào, đất nước cũng được phồn vinh. Bị phong tỏa 
bởi hạm đội của Hoàng gia Anh quốc, Liên bang Đông 
Dương tìm cách tự túc và cố gắng kỹ nghệ hóa xứ sở. Nhiều 
công trình lớn được thiết lập: đường xá, cầu cống được kiến 
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tạo, hải cảng và phi trường được tu bổ, cùng với các công _ 


trình thủy lợi. - cA 
Một nỗ lực lớn lao dành cho thanh niên, trong lãnh vực 
thể dục, thể thao. Tháng 7 năm 1942, đã tưng ra cuộc đua 
xe đạp vòng quanh Đông Dương, hơn 100 tay đua dự, kèm 
theo 200 xe ô tô và xe gắn máy đi theo. Trên đường đua 
hơn hai nghìn cây số, đi khắp lục tỉnh ở Nam kỳ, vòng lên 
phía Bắc Cao Miên, đến Hạ Lào và Trung Lào rồi tiến ra 
phía Bắc Trung kỳ để tới Bắc kỳ, sau đó dùng đường ven 
- biển mà trở lại Sài Gòn, cứ nghỉ ở mỗi chặng lại có phát 
thưởng và tổ chức kịch hát rất vui nhộn. Tôi chủ tọa cuộc 
phát thưởng ở chặng Huế. Những hoạt động ấy rất làm nức 
.lòng dân chúng. 
Song song với phong trào thể thao này, đầu năm 1943 
viên Toàn quyền đã tự phong cho mình nhiều ưu quyền đặc 
- biệt nhằm để củng cố hệ thống liên bang. Chính sách này 
nhằm hai mục tiêu là đào tạo cấp tốc số thượng lưu trí thức 
bản xứ, và đoàn ngũ hóa họ quanh Đô đốc để liên kết chặt 
chẽ, tôi cũng không quan tâm đến. Viên Khâm sứ Trung 
kỳ vấn chủ tọa Hội đồng Nội các và giữ y nguyên quyền 
điều khiển chính phủ Hoàng gia Huế. Câu nói này chẳng 
phải của tôi, nhưng quả nhiên đã thật đúng, đó là: Đông 
' Dương, thì vua có ngai, nhưng Đô đốc thì cai trị. 
Tôi cố tránh tham dự vào các quyết định quan trọng, 


để giữ y nguyên thái độ mà tôi đã tự vạch ra, kể từ lúc bắt 


đầu. : 

Sau khi chữa bệnh ở Pháp về ít lâu, thì chiếc máy bay 
đặt mua đã được gởi đến cho tôi. Gần phía Bắc hoàng cung, 
tôi cho làm một bãi đáp. Thường ngày tôi vẫn bay hàng giờ 
với chiếc Morane 343, đần dà tôi đã nhào lộn trên không, 
làm cho hoàng gia rất.lo ngại. 
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Cứ cuối tuần, tôi hay đi săn ở Quảng Trị hay đi nghỉ 
mát ở Đà Lạt. Tại Đà Lạt, tôi có một biệt điện có vườn cây: 
cao ở gần Liên Khang. Tôi cũng thường đến Ban Mê Thuột, 
ở đấy có một nhà lầu sát hồ nước nằm trên núi cao, vốn là 
miệng núi lửa xưa kia. 

Trong thời gian này; trên thực tế, tôi không từng có 
liên lạc gì với nhà cầm quyền. Nhưng sự có mặt của họ rất 
kín đáo, không gây phiền phức gì cho đất nước. Tuy nhiên, 
không phải là tôi không biết những hoạt động ngấm ngầm 
của họ đối với đất nước tôi. Họ chú trọng nhiều nhứt vào 
giới chính trị quốc gia, và muốn lợi dụng những người này.. 
Về phía Trung Hoa thì xưa nay vẫn là nơi bao dung cho 
những nhà cách mạng ẩn núp, bọn cán bộ Cộng sản, và bọn 
xách động đủ loại... thai, 

__ Nếu trường hợp hiện tại kéo dài, thì sự khiêu khích ấy 


_có thể trở thành nguy hiểm. Nhưng sau những cuộc thất 


bại của phe Trục ở Bắc Phi và ở Âu châu, tôi tin rằng quân 
đội Nhựt sẽ thua. Lẽ ra Nhựt nên tự chế sau các chiến 
thắng ở Đông Nam Á, mà chẳng nên nhảy lên lưng anh 
khổng lồ Mỹ mới phải. Tôi biết rằng đây cũng là một ý kiến 
của Bộ Tham mưu Hành quân Nhựt Đại Đô đốc Yamamoto 
đã không mấy hoan nghênh việc tấn công Trân Châu Cảng. 
Hơn nứa, bọn mật vụ Nhựt đã đặt trọng tâm vào miền 
Nam Nam kỳ, bởi ở đây có các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, 
Bình Xuyên và rất nhiều hoạt động chống đối khác, kể từ 
khi có Phong trào Bình dân ở Pháp từ 1936, tăng cường 
thêm bởi sáng kiến của Đô đốc Decoux. Về phía trên, giáp. 
ranh biên giới Hoa Việt, các giới trẻ, trí thức được hun đúc 
hăng say vào các hoạt động phá hoại tích cực. : 
Ngược lại, ở Trung kỳ, còn bảo thủ hơn nhiều, nên 
trung thành với nền nếp cũ, và đứng ra ngoài mọi sôi động 
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đó. Đối với người dân quê, hay dân.vùng cao nguyên của 
nước tôi, không có gì đặc biệt đã xảy ra. Tất cả mọi cơ sở, 
mọi cơ cấu điều hành vẫn hoạt động đều như cũ, trong một 
bầu an ninh, tự tại và không bị ¡ phiền hà gì trước sự có mặt 
của quân đội Nhựt, và quân số trên toàn cối Đông Hướng 
không quá 25,000 người. 

Sự đi lại không bị trói buộc. Xe lửa xuyên Đông Dương 
vẫn chạy điều hòa, từ Bắc vào Nam. Khi tôi di chuyển với, 
Hoàng hậu, không bao giờ cần đến vệ sĩ. Đường xá rất an 
ninh. Ngày cũng như đêm. Chính vì chạy ban đêm từ Sài 
Gòn về Đà Lạt, mà phu nhân Đô đốc Decoux bị tử nạn xe 
hơi giữa đường. Cái tang đau đớn này làm Đô đốc rất xúc 
động trước lời phân ưu của Hoàng hậu và của tôi, khi ông 
đang đứng nghiêng mình trước thi hài của vợ. Bà Decoux 
đã rất thân thiện với Hoàng hậu, khi hai người cùng hoạt 
động trên lãnh vực xã hội. 

— Tôi cũng không phải là không biết những khó khăn mà 
Toàn quyền Decoux gặp phải với chính phủ Pháp của 
Tướng De Gaulle, kể từ ngày mà Tướng De Gaulle đã về 
ngự trị ở Paris. Các liên lạc giữa hai bên rất chậm trễ và 
gặp nhiều trở ngại nhiêu khê, qua ngả Calcutta. Nhưng Đô 
đốc Decoux không ngỏ cho tôi biết, còn tôi thì cho rằng là 
việc riêng của Pháp thì không liên can gì đến tôi cả. 

Ngoài những cuộc oanh tạc bằng máy bay mỗi này mỗi 


nhiều ở ven biển Nam kỳ và Bắc kỳ, tình hình vẫn y TU 


cho đến đầu năm 1945. 

















NHỰT TẤN CÔNG 


ˆ hieu ngày 10 tháng 3 năm 1945, sau hai hôm nghỉ ở 
trại săn của tôi ở Quảng Trị, tôi và Hoàng hậu Nam Phương 
trở về Huế. Khi xe của chúng tôi qua đèo An Vân và sắp 
tới vòng đai Bắc của hoàng cung, tôi lấy làm ngạc nhiên 
khi nhận thấy các cửa hoàng thành đều bỏ ngỏ. Thông _ 
thường, thì cửa đều đóng vào khoảng 19 giờ, sau khi có 
phát thần công báo hiệu. Bây giờ đã 23 giờ rồi. Tôi liền bảo 
tài xế đi chậm lại. Tôi vừa dứt lời, thì anh này kêu lên: 

— Quân Nhựt! 

_ Quả nhiên, trước ánh đèn pha, tôi nhận thấy những 
bóng đen đang động đậy phía trước. Một ánh đèn bấm chiếu 
vào xe làm tôi quáng mắt. Xe ngừng lại. Viên cận vệ, ngồi 
cạnh tài xế, liền hạ kính xuống và hỏi: - 

— Cái gì vậy? 

Hai binh sĩ tiến lại gần, một là sĩ quan, còn người kia 
rõ ràng là người Việt. Anh ta làm thông. ngôn và thưa với 
tôi ngay: 
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— Xin Hoàng thượng đại xá. Hoàng thượng không thể. 


đi xa hơn, vì sẽ gặp nguy hiểm phía kia. 

Không nói một lời, viên sĩ quan Nhựt đi một vòng quanh 
xe, mở cửa xe chỗ tài xế ngồi và đuổi anh ta xuống, rồi lên 
xe ngồi thay vào đó. Anh ta lái xe ra phía lề đường, men 
nhẹ vào phía tường, rồi xuống xe, cầm lấy đèn pin, và chựm 
chân lại chào tôi, rồi đi ra xa. 

__ Trước khi bỏ đi theo viên sĩ quan này, người thông ngôn 
đến thưa với tôi: -- 

— Xin Hoàng thượng an tâm, đây chỉ là một cuộc hành 
quân kiểm soát trong khu vực Pháp. Xin xe của Đức Vua 
tạm ngừng ở nơi đây, để tránh những viên đạn lạc. Thật 
- vậy, vì thỉnh thoảng có tiếng súng nổ từ phía hoàng thành 
đưa lại. Thời giờ chờ đợi khá lâu. Hoàng hậu rất lo ngại cho 
các con, hiện đang ở trong cung, dưới sự coi sóc của người 
nử khán hộ Thụy Si. - ' | 

Chiều hôm chúng tôi ra Quảng Trị, khỏi Mỹ Chàm, 
chúng tôi có gặp một đoàn quân xa Nhựt ổi ngược về phía 
hoàng thành. Nhưng sự đó không làm tôi ngạc nhiên, bởi 
quân đội Nhựt thường có những sự di động như vậy khá 


nhiều, và tôi như thấy không có một dấu hiệu nào đáng . 


quan ngại sắp xảy ra. 

Chúng tôi đợi ở đây gần hai giờ đồng hồ. Yên tĩnh đã 
trở lại. Từ trong bóng tối viên Đại tá Nhựt tiến tới chố tôi, 
và nói qua lời người thông ngôn Việt Nam: 

— Xin Hoàng thượng hồi cung. Tất cả đã xong xuôi, 
không còn nguy hiểm gì nữa. Để cho được thật bảo đảm, 
chúng tôi šin hộ tống Hoàng thượng. 

Hai chiếc xe bọc thép đậu ở bên đường liền nổ máy, một 
cái dẫn đầu và một cái đi đoạn hậu. Thật giống như một sự 
bao vây, hơn là sự hộ tống. Trong đoàn xe đó, chúng tôi trở 


- 
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về thành nội. Đến cửa hoàng cung, đoàn xe hộ tống ngừng 
lại. Trước khi rút lui, viên Đại tá Nhựt nói mấy câu, mà 
người thông ngôn Việt Nam dịch ra như sau: 

— Tâu Hoàng thượng, ngày mai có một nhân vật quan 
trọng đến xin được yết kiến Hoàng thượng. 

Xung quanh ở bên các tường bao bọc cấm thành, lính 
Nhựt đã thay thế lính khố vàng phụ trách gác Hoàng cung. 
Tuy nhiên, ở bên trong, không có sự hỗn loạn nào. Các con 


cái của chúng tôi vẫn ngủ yên. 


Tôi tự hỏi: “Cái gì đã xảy ra đây?” 
Ngày hôm sau, vào lúc mười một giờ, người khách chờ 


- đợi đã tới. Đó là Ngài Yokoyama tự giới thiệu là Đại sứ của 


Nhựt hoàng đối với tôi. Đây là một nhà ngoại giao chuyên 
nghiệp, tới Việt Nam cùng với đoàn quân viễn chỉnh Nhựt. 
Trạc năm mươi tuổi, dáng đấp đường bệ, ông có bà vợ Pháp, 
nên chúng tôi đàm thoại bằng Pháp ngữ, không cần phải 
nhờ thông ngôn. 8 ệo: 

— Tâu Hoàng thượng, nước Nhựt bắt buộc phải nắm 
vững vấn đề Đông Dương, do những bọn phản động phá 
hoại của Mặt trận Kháng chiến Pháp. Mặt trận này nhận 
vũ khí và có ý định cản trở mọi hoạt động của quân đội 
chúng tôi. Buộc lòng chúng tôi phải dùng biện pháp tối 
hậu, để mổ xẻ cái nhọt bọc này, mặc dù chúng tôi đã hứa 
là vẫn tôn trọng chủ quyền Pháp ở nơi đây. Nhưng chúng 
tôi chỉ đi tìm sự hứu nghị của các quốc gia và các dân tộc 
ở Đông Dương. : "W “tỆ 

— Xin Ngài Đại sứ vui lòng cho biết những lời Ngài vừa 
tuyên bố có thể là điều xác nhận đối với chủ quyền chính 


thống của Hoàng triều? . 
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„Ö— Tâu Hoàng thượng, chắc chắn là như vậy. Đó cũng 
chính là ý kiến của Thiên hoàng chúng tôi, nên đã đề cử 
tôi làm Đại sứ cạnh Hoàng thượng. 

— Thưa Ngài Đại sứ, tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng quí 
quốc đã do một vị Thân vương để tiếp giữ Ngai vàng Việt 
Nam, do Hoàng thân Cường Để ở bên quí quốc... 


— Không có vấn đề ấy, tâu Hoàng thượng. Chính nước 
Nhựt chúng tôi đặt niềm tin vào nơi Hoàng thượng vậy. - 
_—— —Xin Ngài Đại sứ cho phép tôi được tổ ý kinh ngạc 
một chút. Từ nhiều năm qua, chính phủ của quí quốc vẫn 
coi Hoàng thân Cường Để như một lãnh tụ chiến đấu chống 
- Pháp cho nền độc lập của nước tôi, do thế nên đã che chở 

và yểm trợ, để Hoàng thân có thể ban phát văn bằng, tưởng 
lục, phong chức tước, hầu thúc đẩy mọi kẻ tay chân hạt 
động hăng say, nhứt là đối với các giáo phái Cao Đài và Hòa 
Hảo. Tóm lại, chính phủ của quí quốc đã coi Hoàng thân 
Cường Để như người đại diện chính thống của hoàng triều 
Việt Nam chúng tôi. Phải chăng chỉ còn có trao ấn tín cho 
Hoàng thân, để những hoạt động của Hoàng thân được coi 
là chính thức? Vậy mà ngày hôm nay, Ngài Đại sứ đã đến 
với chúng tôi với sứ mạng riêng của Ngài do Thiên hoàng 
đã trao phó, để làm Đại sứ bên quốc vương chính thức của 
nước này. Hẳn Ngài Đại sứ hiểu được sự ngạc nhiên của 
chúng tôi trước tính chất lạ kỳ của thái độ của Ngài. 


Còn tôi, tôi quan tâm đến dân tộc tôi hơn là quan tâm _ 


đến ngai vàng... 


— Tâu Hoàng thượng, xin Hoàng ti Nhế: an tâm hoàn 
toàn. Trong những mục tiêu mà nước Nhựt chúng tôi theo 


đuổi, có một mục tiêu phải đạt, dù cho hậu quả của cuộc - 


chiến đấu có ngã ngũ ra sao. Bởi vì mục tiêu này vừa đáp 
ửng các nguyện vọng tha thiết của tất cả dân tộc Á châu, 
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_ vừa đáp ứng đối với một lân kỳ định mệnh của Lịch sử. 


Chúng tôi muốn đem “Á châu trả về cho người châu Á” 
Đây là một công cuộc dài lâu. Người gieo hạt chưa chắc đã 
là người gặt hái... Hoàng thân Cường Để đã là một dụng cụ 
cho mục đích quân sự chống Pháp của chúng tôi, nhưng 
ngày hôm nay, chỉ có một, mình Hoàng thượng là thích hợp 
để đạt kết luận. 

— Thưa Ngài Đại sứ, như vậy thì tôí phải hiểu xa sao? 

— Tâu Hoàng thượng, đêm qua, chúng tôi đã chấm dứt - 
chủ quyền của Pháp ở đất nước này. Tôi được trao nhiệm 
vụ dâng nền Độc lập của Việt Nam lên Hoàng thượng. 

— Của toàn lãnh thổ Việt Nam, thưa Ngài Đại sứ? 


Sau một giây ngập ngừng, vì đàm luận với tôi như ph 
qua câu hỏi của tôi, mà tiếp: 

-— Tâu Hoàng thượng, vì Hoàng thượng tượng trưng: 
cho nếp sống duy linh trong thời đại này lại là nguồn hy 
vọng của giới thanh niên Việt Nam, chỉ riêng Hoàng 
thượng mới có thể đảm trách được biến cố lịch sử này... 
Chính phủ của nước tôi rất mong muốn Hoàng thượng ban 
bố một sắc chỉ để cụ thể hóa nền Độc lập này. 

Sau câu nói đó, Đại sứ Yokoyama trình tôi một tờ giấy, 

cúi đầu chào và lui gót. 

Trước cuộc viếng. thăm ấy, tôi thật băn khoăn. Chắc 
chắn những sự việc này đã được sửa soạn trước, nếu không 
thì nhân vật này đã không dám đưa ra cho tôi một đề nghị 
như vậy. Tất nhiên, tôi cúng không lạ gì về một nhóm 
kháng chiến đã được xây dựng ở trong nước dưới sự yếm 
trợ của phe Đồng minh. Tôi cũng biết họ nhận vũ khí bằng: 
thả dù. Nhưng chưa từng có lúc nào, người cầm đầu kháng 
chiến đã thổ lộ cho tôi biết. Hơn nữa, chính phủ Pháp cũng 
không bao giờ báo cho tôi những tin tức thâu lượm được 
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về những mưu toan đảo chính của Nhựt. Tất c cả đều để mặc 


tôi trong sự mù mịt hoàn toàn. 


- Hoàn cảnh vừa rồi thật vô cùng mới mẻ đặt cho tôi 
nhiều câu hỏi điên dầu. Liệu cái nền độc lập mà người Nhựt 
đem đến này, trong hoàn cảnh thực tại được bao nhiêu giá 

trị? Chắc hẳn, họ cũng tặng cho các quốc gia vùng Đông 
Nam Á nền độc lập tương tự, và như vậy, quả là trái bom 
nổ chậm rồi. 


"Tình hình nước Nhựt cũng chẳng sáng sủa gì. Quản đội 
của họ, nhứt là về hải quân dù được xếp hạng nhì trên thế 
giới, vừa trải qua những trái quật ngược nặng nề. Mặc dù 
đài phát thanh khoa trương, ngụy tạo cách nào, tôi cũng 
biết rõ người Mỹ đang tiến mạnh ở Thái Bình Dương, và 
kể từ ngày họ tái chiếm Manille, họ đã đe dọa cắt đứt đòạn 

. hậu của quân viễn chỉnh Nhựt đang tham chiến tại Đông 
Nam Á. Hơn nứa, kể từ cuối năm 1943 và sự thất bại của 
phe Trục, tôi càng tin chắc Nhựt Bản sẽ thất trận nay mai. 
Như vậy, thì thái độ của ủa Đồng minh lúc ấy đối với chúng 
tôi sẽ ra sao? 


Như đa số người Việt Nam, tôi không lấy làm bưồn 
nhiều về sự thua trận của Nhựt. Chưa tới nửa thế kỷ, người 
Nhựt đã chuyển từ thời đại Trung cổ sang thời đại tân tiến 
hiện đại. Sự biến chuyển quá mạnh đó làm cho họ mất trí. 

Đối với chúng tôi, nhờ sự góp phần của nền văn hóa 
Pháp, sự biến chuyển vẫn thăng tiến từ từ, và nhờ vậy 
chúng tôi vẫn giữ được thế quân bình và sự bao dung, hòa 
hợp. 

“Á châu của người Á châu,” có thể là một khẩu hiệu 
tuyên truyền tốt đẹp đối với đại chúng. Nhưng đối với một 
nước nhỏ như nước tôi, nguy cơ thực sự không phải từ một 
nước phương Tây xa xôi, nhưng chính từ các nước lớn, 
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mạnh ở sát kề như nước Trung Hoa, Ấn Độ và Nhựt Bản. 
Vốn theo dõi một cách tò mò và lo âu, những cuộc hành 
quân của Nhựt những năm trước vụ Trân Châu Cảng, † tôi 
vẫn ngấm ngầm có một hoài nghỉ đối với người Nhựt Tồi. 

Trong lời nói của viên Đại sứ Yokoyama, có hai chỉ tiết 
làm tôi chú ý: Đó là sự nhấn mạnh của ông ta về việc gạt 
bỏ Hoàng thân Cường Để và sự lặng im đối với vấn đề Nam 
kỳ. 

Tất nhiên, tôi không chú trọng đến ngai vàng, và tôi 
sấn sàng hy sinh, nếu sự đó là cần thiết cho quyền lợi của 
nhân dân Việt Nam. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi 
có cảm thông rằng sự tồn tại của quốc gia dính liền vào 
triều đại do tôi lãnh đạo. 

Tôi không lạ gì thái độ giả trá tôn phù của người Nhựt. 
Nếu họ hy sinh Hoàng thân Cường Để mà giữ tôi ở lại, 
chính là vì hợ biết tôi có những giao hảo tốt đẹp với người 
Pháp; như vậy, trường hợp họ thất bại, họ có thể dùng 
ngoại giao do đã biết lựa chọn người kể tự ban đầu. Còn đối 
với Nam kỳ, nếu họ ngại không dám nói, đó là họ muốn giữ 
lấy phần cho chính họ hầu có thể dùng làm con bài trao 
đổi, khi cần đến. Liệu tôi có thể bỏ qua không chấp nhận 
cái đề nghị độc lập khi được người đưa tặng. Nền độc lập, 
vốn là mộng ước của tất cả mọi người Việt Nam... 

Ý thức được như Vậy, tôi đã quyết. định: Phải nắm trọn 
thời cơ, đồng thời cố gắng làm giảm. thiểu những đòi hồi 
và sự thâu lạm của Nhựt. 

Đến chiều, tôi cho triệu tập Hội đồng Cơ mật, tức Hội 
đồng Tứ trụ triều đình, các Hoàng thân và các Thượng thư. 
Khi đã đông đủ, tôi bảo cho họ biết lời đề nghị của Đại sứ 
Yokoyama, và cũng không dấu họ những cảm nghĩ của 
riêng tôi. Về ng tôi, thì sắn sàng chịu hết trách nhiệm, 
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nhưng tôi yêu cầu tất cả nhân viên Viện Cơ mật C0ng Ô dấn 
thân với tôi. 


Đây là lần đầu tiên, một tuyên ngàn được toàn thể nhân. 


viên Viện Cơ mật đồng ký kết, Phạm Quỳnh, Thượng thư 
bộ Lại, Hồ Đắc Khải, Thượng thư bộ Hộ, Ưng Hy, Thượng 
thư bộ Lễ, Bùi Bằng Đoàn, Thượng thư bộ Hình, Trần 
Thanh Đạt, Thượng thư bộ Học và Trương Như Đính. Ngày 
hôm sau, 12 tháng 3ö năm 1945, tôi cho mời viên Đại sứ 
Yokoyama và trao cho ông ta bản tuyên ngôn độc lập này: 


“Chiếu tình hình thế giồi nói chung, uò tình hình Á 
châu nói riêng, chính phủ Việt Nơm long trọng công khai 


tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, hiệp ước bảo hộ ký UỐi nước - 


Pháp được bãi bỏ, uà đất nước thu hồi chủ quyền độc lập 
quốc gia. 

“Nước Việt Nam cố gắng tự lực, tự cường, để xiỡng đóng 
là một quốc gia độc lập, uò sẽ theo đường hướng của bản 
Tuyên ngôn, chung của khối Đại Đông Á, hầu giúp đỡ nhau 
tài nguyên cho nền thịnh uượng chung. 

“Vì uậy, chính phủ nước Việt Nam đã đặt tin tưởng uòo 
Sự. thành tín của nước Nhựt, uò đã có quyết định cộng tác 
uới nước này, hầu đạt mục đích n nói trên. 

“Khâm, thử. 


“Huế, ngày 27 tháng giêng năm thứ 20 triều Bảo Đợi.” 


Sau khi chính thức biết bản tuyên ngôn ngày, viên Đại 
sứ Nhựt đến trình tôi: 


— Tâu Hoàng thượng, nước Việt Nam nhờ Hoàng 
thượng mà thâu hồi được nền độc lập quốc gia. Nước Nhựt 
chúng tôi xin kính mừng. Nước chúng tôi luôn luôn tôn 
trọng chủ quyền chính thống, và Đức Đại Nam Hoàng đế 
là đại diện chính thức của chủ quyền này. 
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_— Thưa Ngài Đại sứ, tôi chỉ hành động cho quyền lợi 
của nhân dân tôi, cho tất cả mọi thần dân, và vì nhân dân, 
tôi ước mong được biết với điều kiện nào, nền độc lập kia 
được thực hiện. Tôi cũng không dấu gì Ngài Đại sứ, là hy 
vọng của chúng tôi là được trông thấy xứ Nam kỳ cũng 
được thừa hưởng nền lộc lập ấy y như Bắc và Trung kỳ 
vậy. 

— Chúng tôi buộc › lồng tâu trình Hoàng thượng rằng, 
xin Hoàng thượng vui lòng kiên nhẫn. Tình hình quân sự 
bắt buộc nước chúng tôi phải coi Nam kỳ như một điểm 
chiến lược, để có thể thực hiện mọi quyền hành cần thiết. 
Nhưng khi chúng tôi đã đạt thắng lợi nằm trong chiến lược 
Á châu của người châu Á, thì tất nhiên xứ Nam kỳ phải 
được trả về cho nước Việt Nam độc lập sau này. _ 

__ Quả nhiên, tôi đã không lầm. Chúng tôi đang ở trong 
tay quân Nhựt. Tôi không nài nỉ gì thêm, nhưng tôi trở về 
nhiệm vụ, vì nền thống nhứt của đất nước vẫn buộc tôi nhớ. 
làm lòng ngang với nền độc lập của quốc gia. 

. Trước khi cáo lui, Đại sứ Yokoyama nói thêm như gợi 
ý bằng một giọng gần như dò hỏi: 

— Tâu Hoàng thượng, giữa lúc mà Việt Nam đi vào con 
đường mới, Hoàng thượng không có ý định lập một chính 
phủ gồm những người mới, hầu đáp ứng cho một nước 
muốn canh tân?” “” 

- Trước sự gợi ý của viên Đại sứ, tôi đáp lại bằng một nụ 
cười nhẹ nhàng... Trao sự điều khiển quốc gia cho những 
người mới... Đó chính là một trong những mục đích mà tôi 
đã có ngay từ khi mới lên ngôi... 

Phạm Quỳnh lại mách tôi những phản ứng đã xảy ra Ở 


vn - Hội đồng. Trong số các người thân cận, nhiều người đã lo 


lắng. Họ sợ rằng Nhựt có thể thay đổi thái độ, hay cũng có 
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thể có những hậu quả bất lợi, nếu người Pháp lại trở lại 
. nắm quyền như cũ. Người khác thì đặt giả thuyết có thể 
có sự trở về của Hoàng thân Vĩnh San — tức Cựu hoàng 
Duy Tân — lúc ấy đã tạo được ít nhiều uy tín ở Pháp, hay 
-_ sự trở về của Hoàng thân Cường Để. Trong bầu ĐHỆ khí 
ngột ngạt ấy, mọi người đều có vẻ lo âu. 
Tôi lạnh lùng bảo Phạm Quỳnh: 


— Ông liệu mà bảo họ im cái mồm và những sự ngớ 
ngẩn ấy đi. Hoàng đế, chính là Trấm. Bảo họ đừng quên 
điều đó. Nếu ngày nào mà Ta phải bỏ đi, thì nước Việt Nam 
này không còn có triều đại nào nứa. 


tại. | 

Ở Huế, mặc dù bị tấn công bất thình lình, một đồn quân 
nhỏ bé Pháp, chỉ bị tiêu diệt sau hai mươi bốn giờ chiến 
. đấu. Viên Đại tá chỉ huy bị giết tại trận. Vài người đóng ở 
bên kia sông Hương đã chạy thoát xuyên qua phòng tuyến 
Nhựt. Khâm sứ Trung kỳ Grandjean, bị bắt và được đưa 
sang Ai Lao. Những binh sĩ thoát chết bị bắt làm tù binh, 
nhốt ở trong thành và thường dân Pháp bị tập trung, quản 
thúc trong một khu vực ở thành phốt 

Chính phủ Pháp không còn nứa. Lính Nhựt chiếm đống 
hết các công sở. Không có phương tiện giao thông liên lạc 
gì hết, tôi trở thành cô lập hoàn toàn với bên ngoài. 

Thế là tôi bị đặt trong tình trạng trống rỗng ghê gớm. 
— Những tin tức mà tôi thu lượm được về các nơi trong 

nước, lại còn mơ hồ hơn nứa. Chính viên Đại sứ Yokoyama 

báo cho tôi biết sự bắt giam Đô đốc Decoux và toàn bộ ng 
mưu của Đô đốc ở Sài Gòn. 

Một số đồng bào tôi, tự nhiều thắng hay nhiều năm 
trước, vẫn nhằm vào lá bài Nhựt Bản, bỗng sống trong 





Mấy hôm sau, có nhiều tin chính xác về tình thế hiện : 
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những giờ phút huy hoàng. Không đếm xỉa gì đến tình hình 
quốc tế, vốn dạy ta điều thận trọng hơn, họ lao đầu thục 
mạng vào sự thâu đoạt được quốc gia, hoan hô sự giải. Phòng 
này do Nhựt đem cho. 
Vậy thì cần nhứt là phải nắm ngay lấy số người này mà 
_ lèo lái họ, như điều mà Đại sứ Yokoyama đã nói bóng gió 
trước đây. Trong óc tôi,-người tiêu biểu nhứt trong số này 
là Ngô Đình Diệm. Ông ta đang ở Sài Gòn. Tôi biết ông ta 
đang có liên lạc với người Nhựt, và sự có mặt của ông ta sẽ 
giúp tôi mọi sự dễ dàng với nhà cầm quyền Nhựt. Tôi liền 
cho vời Đại sứ Nhựt tới, và nói cho biết ý định của tôi, và 
yêu cầu Đại sứ làm mọi cách để Ngô Đình Diệm có thể tới 
kinh đô Huế gặp tôi ngay. Đại sứ Yokoyama nhận lời, và 
. đoán với tôi là sẽ cố gắng tìm gặp ông ta. Ngày 19 tháng 3, 
tôi báo cho Phạm Quỳnh. biết tôi sẽ tự tay đảm trách quyền 
lãnh đạo quốc gia. Ý thức được tình thế, Phạm Quỳnh liền 
đệ đơn xin từ chức tập thể của cả Nội các. : 


Ba tuần lễ trôi qua, mà chẳng thấy tăm hơi Ngô Đình 
Diệm ở đâu. Trước thúc dục ngày càng khẩn thiết của tôi, 
- Đại sứ Yokoyama trả lời là chưa thể tìm thấy vị Thủ tướng 
dự trù này. Sự chậm trễ ấy làm tôi suy nghĩ. Người Nhựt 
rất thành thạo những sự kiện xảy ra ở Việt Nam. Cơ quan 
tình báo của họ rất đắc lực, và họ biết chỗ và biết cách tìm 
._ thấy nhân vật này. Về sau, tôi biết, qua ngay lời nói của 
Đại sứ Yokoyama là Ngô Đình Diệm không được cảm tình 
của chính phủ Nhựt. 
Tôi hiểu ngay sự ngăn cách ấy. Giới thân cận tôi đề 
_ nghị nên gọi Trần Trọng Kim, tuổi đã sáu mươi, vị sử gia 
-_ này tỏ ra là người liêm khiết, một nhà hiền giả chưa từng 
quan tâm đến chính trị. Ái quốc chân thành, ông ta nhờ 
người Nhựt đưa đi lánh nạn ở Singapour do bị chính phủ 
Pháp đe dọa. 
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Chính tại Singapour, theo lời yêu cầu của tôi, cơ quan 
tình báo Nhựt đã tìm ra ông, rồi cứng không cho ông biết 
là đưa đi đâu, đã đem ông tới Huế qua ngả Dgot 2uU4E7 và 
- Bangkok. 


Khi ông tới, tôi liền công khai trao cho nhiệm vụ thành -. 


lập chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Tôi 
cũng không dấu ông ta rằng, nhiệm vụ mà tôi trao này, chỉ 
. là nhiệm vụ chuyển tiếp, và chính phủ của ông sẽ bị hy 
sinh ngay sau thời gian tạm chiếm của Nhựt. Trong thời 


gian chờ đợi này, cần phải giữ lấy nền độc lập quốc gia và . 


thực hiện nền thống nhứt đất nước. 

Rất thẳng thắn, Trần Trọng Kim liền trình bày với tôi 
về thái độ quá. khứ của ông ta. Mặc dù theo ngoài mặt, ông 
ta không tin rằng Nhựt sẽ thắng trận. Ngược lại, ông thấy 
cần phải tránh mọi cách có thể khiến kẻ xâm lăng tìm cớ 
nắm lấy chính quyền. Theo nhãn quan ấy, ông ta bằng lòng 
lập tân chính phủ. 

Lập tức, ông đã hội được một số người giá trị, đều xuất 
thân từ nền văn hóa Pháp và ngày 17 tháng 4, ông trình 
với tôi chính phủ do ông thành lập. Đây là lần đầu tiên mà 
nước Việt Nam có được một tổ chức như vậy. 

- Ngoài Trần Trọng Kim giữ chức Thủ tướng, Nội các 
gồm có: 


® Bác sĩ Trần Đình Nam, ,bộ trưởng bộ Nội vụ 


® Luật sư Trần Văn Chương, bộ trưởng bộ Ngoại giao : 


-_ ® Giáo sư Hoàng Xuân Hấn, bộ trưởng bộ Quốc gia Giáo 
dục 
® Luật sư Trịnh Đình Thảo, bộ trưởng bộ Tư gấu 
__ ® Luật sư Vũ Văn Hiền, bộ trưởng bộ Tài chánh ' 
® Bác sĩ Nguyễn Hữu Thị, bộ trưởng bộ Tiếp tế 
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® Bác sĩ Vũ Ngọc Anh, bộ trưởng bộ Xã hội 

® Luật sư Phan Anh, bộ trưởng bộ Thanh niên 

® Bác sĩ Hồ Tá Khanh, bộ trưởng bộ Y tế 

® ông Lưu Văn Lang, bộ trưởng bộ Công chánh. 

Tất cả những vị này đều là những vị ái quốc chân thành. . 
Họ không có hận thù gì với hước Pháp. Trẻ tuổi, can đảm, 
ý thức được nhiệm vụ ngắn ngủi của mình, họ muốn rằng 
chủ quyền quốc gia được đánh dấu khởi đầu từ họ. Sự thất 
trận của phe Trục đã kết thúc, sự thất trận của Nhựt đang 
hiện lên rõ rệt. Người Mỹ đã tái chiếm Okinawa ngày 1 
tháng 4 và từ ngày. Ấy, phi cơ Mỹ ném bom hằng ngày lên. 
các thành phố lớn của Nhựt. Tiềm lực kinh tế Nhựt bị tan 
nát. 


Ngày 12 tháng 4, cái tang của Tổng thống Roosevelt - 
không thay đổi quyết định của Hoa Kỳ, và sự lên ngôi của 
Tổng thống Truman ngược lại càng đánh dấu ý ý chí quyết 
thắng từng chỉ tiết. 

Không cần biết đến thái độ mà phe Đồng Minh sẽ đối 
xử với Việt Nam ra sao, chính phủ Trần Trọng Kim muốn 


Ề : 2 lợi dụng cơ hội để một mặt hạn chế bớt nhứng tham lam 
...... tủa Nhựt, mặt khác muốn tạo một sự bất khả kháng trường 
hợp người Pháp ‹ có thể quay về. Để chứng tổ uy quyền của 


tôi trên toàn quốc, tôi liền bổ Phan Kế Toại làm Khâm sai 


- -_ Đại thần ở Bắckỳ. 


_. Ngày 8 tháng 5, tôi ban bố thiết lập một nền Hiến pháp 
căn cứ vào sự thống nhứt đất nước, vào cần lao, vào quyền 


; tự do chính trị, tự do tôn giáo và tự do thành lập nghiệp 
- đoàn. Để dễ dàng á áp dụng các quyền năng này, các cơ cấu 


mọi từng lớp được tổ chức từ thành thị đến huyện xã trên 
hắp lãnh thổ toàn quốc với khẩu hiệu của Việt Nam mới 
À “Dân ui quí” tức “Dân trên hết.” 
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Tập hợp chặt chẽ giới trẻ ở Việt Nam là điểm. quan trọng 
thứ nhất là Nội các Trần Trọng Kim phải cố gắng. Lợi dụng 
các tổ chức từng được Đô đốc Decoux cấu tạo nên trước 
đây, do lệnh của Vichy (Chính phủ của Thống chế Pétain, 
dưới thời tạm chiếm của Đức Quốc Xã) viên luật sư trẻ tuổi 
Phan Anh — năm ấy ba mươi ba tuổi từng đỗ Cử nhân Luật 
- khoa ở Montpellier — liền đưa họ vào đường hướng mới, 
để phục vụ nền độc lập quốc gia. Sự điều động giới trẻ ấy 
trở thành một sự ương mầm và huấn luyện cán bộ. Ở Huế, 
viên thứ trưởng Thanh niên Tạ Quang Bưu, là một chuyên 
viên về điện, mà tôi có biết. Tại Nam Kỳ, Bác sĩ Phạm Ngọc 


Thạch đặt tên cho phong trào này là “Thanh niên Tiền. 


phong.” Phong trào này được Nhựt nâng ác mạnh mẽ, nên 
— đã đạt kết quả mỹ mấn. 
Nhưng hoạt động chính của chính phủ không phải chỉ 
có hạn chế trong giới thanh niên. Theo một luật lệ về thuế 
má đặt ra ngày 23 tháng 5, những người phải chịu thuế 
quá nghèo, từ nay được miễn đóng thuế thân. 

Đầu tháng 6, tất cả các nhân viên người Pháp: đều bị 
thải hồi, và thay thế bằng những viên chức Việt Nam. Các 
cơ sở của Pháp trước kia, nay hợp nhứt với cơ sở của Hoàng 
gia, và chúng tôi được người Nhựt hứa, là khi thủ tiêu toàn 
bộ chính phủ Liên bang Đông Dương sắp tới, các quyền lợi 


và trách vụ sẽ được hen phối trả về cho ba nước Việt, 


Miên, Lào. . 

Trong suốt thời gian ấy, không ngày nào mà Đại sứ 
Yokoyama không đến thăm tôi. Nếu ông còn giữ mọi lễ nghỉ 
theo đúng cưng cách, ông đã rất cởi mở trong tất cả mọi 
cuộc đàm thoại. Dần dà, sợi giây tình cảm đã nở ra rất thành 
thực, và có thể nói là thân ái giữa tôi với ông. Ông liền cho 
tôi biết nhiều sự thực về hoàn cảnh ở nước ông. 
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Khi đến Việt Nam, người Nhựt muốn áp dụng đúng như 
in nền cai trị của người Pháp. Đứng đầu mối kỳ sẽ có một 
viên Khâm SỨ: Ở Đài Gòn thì Minoda với một nhà ngoại. 
giao. Ở Hà Nội thì Tsukamoto, còn ở Huế thì chính là Đại 
sứ Yokoyama. Nhưng Đại sứ than phiền rằng phía quân sự 
chẳng để mấy chỗ cho giới ngoại giao hành động. Thường 
thường, họ không để cho các nhà ngoại giao tham dự vào 
các cuộc họp bàn quan trọng. Giới quân sự vẫn còn tin vào 
sự chiến thắng của Nhựt, trong khi giới dân sự biết rõ hơn 
về tình hình quốc tế, không còn nuôi một tí hy vọng nào 
nữa. 

Một hôm Đại sứ Yokoyama bảo tôi: 


— Tâu Hoàng thượng, thật đúng là bên văn “bên VÕ 
Nhựt đang chiếu điện vào mặt nhau. 

Dưới đây là một thí dụ về điều mâu thuẫn này xảy ra: 
vào cuối tháng năm mà tôi thấy rõ ràng. Tướng 
Tsushihasni, Tư lệnh quân đội Nhựt ở Đông nhàn khi qua 
Huế, ngỏ ý muốn đến yết kiến tôi. 

Tôi tiếp ông cùng toàn thể bộ Tham mưu ¡tại điện Thái 
Hòa, nhưng „E2 thấy Đại sứ Yokoyama đi cùng. Viên 
Tướng nói: 

— Tâu Hoàng Na nước Nhựt đang đi đến một chỗ 
ngoặt về chiến tranh. Đây đã đến lúc mà nước Việt Nam 
chứng tỏ sự quan tâm đến nền thịnh vượng chung của khối 
Đại Đông Á, bằng cách đem toàn dân hợp tác với Thiên 


_ hoàng của chúng tôi. Nước Việt Nam cần phải đứng sát 


chúng tôi, để chiến đấu do Nhựt điều khiển. Xin Đức Tioàng 
đế ra lệnh tổng động viên toàn quốc. . 

__ Thực sự, nước Nhựt đang bị xuống đốc đậm, -và tôi 
chẳng khứng một tí nào về đề nghị của viên Tư lệnh này. 
Vì thế, tôi chỉ có thể dùng một hình thức ngoại giao: - 
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- — Nền độc lập của Việt Nam còn phôi thai, thưa Đại 
'tướng, và chính phủ chưa nắm vững toàn thể dân chúng 
để có thể động viên họ được. Tất nhiên là chúng tôi đã độc 


lập, nhưng cuộc chiến này chẳng phải là cuộc chiến của' 
chúng tôi. Như tôi đã: từng báo cho Đại sứ của quí quốc, tôi - 


vẫn hoàn toàn tự do để quyết định về quyền lợi của nước 
- tôi, và của dân tộc tôi. 

Hơn nữa, nước Nhựt hiện đang sử dụng tất cả các căn 
cứ quân sự ở Việt Nam, thì sự tham gia của chúng tôi cũng 
chẳng đưa đến một sự giúp đỡ lớn lao gì. Nước Việt Nam 


không có quân đội, giờ phải tổ chức toàn diện, từ trang bị, 
đến đội ngũ hóa, huấn luyện, tất cả đều đòi hỏi rất nhiều 
chỉ tiết tỉ mỉ, như vậy thỉ sự dự chiến cũng là vô ích do quá 


chậm. 

Vài hôm sau đó, tôi cho Đại sứ 'Yokoyama biết cưa ở 
ấy và hỏi ông ta sao không đi cùng Tướng Tsushihasni. 
Ông đáp: 

— Tâu Hoàng thượng: Hoàng thượng đã thấy chúng tôi 
bị bỏ ra lề đối với phía quân sự như thế nào. Kể từ ngày 
Đại tướng Tojo cầm quyền Tổng tư lệnh, thì phía quân sự 
như thế đó. Riêng tôi, tôi vấn không quên đề phòng sự lạc 
quan của họ. Tôi tin chắc rằng tất cả sự đó, đã đem lại điều 
không may cho nước bờ và tôi hiểu được sự nhận xét của 
Hoàng thượng. 

:— Thưa Ngài Đại sứ, tôi quên không hỏi Ngài câu này 
là thái độ của quí quốc đối với nước Đức. Tại sao giữa lúc 
nước Đức và nước Nga đang ghìm nhau ở trước Stalingrad, 


quí quốc có thừa khả năng ném vào trận địa hàng nghìn 


người để giải nguy cho Đức, mà quí quốc lại không làm ? 


— Tâu Hoàng thượng, cơ quan tình báo của chúng tôi . 


cho chúng tôi nhiều tin tức chính xác hơn của nước Đức 
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nhiều. Chúng tôi biết điều gì đã xảy ra ở nước Nga và chúng 
tôi cũng rõ là người Đức hông thể nào rút chân ra khỏi 
cái hố bùn này. 

— Tôi cũng nhận thấy rằng, vào thời kỳ ấy, báo chí 
Nhựt có loan tin quân đội Đức đang thua đậm ở Stalingrad, 
với một giọng. điệu như thể hài lòng. Tôi đã nghĩ rằng, thái 
độ này có thể do điều quan ngại trái nghịch đối với hiệp 
ước bất tương xâm giữa Nga Sô Viết và quí quốc. - 

— Thật sự, tâu Hoàng thượng, nước Nhựt bao giờ cũng 
lo ngại sự hùng cường của Đức Quốc. Nước này đang háo 
hức bởi một sự tự kiêu xuẩn động. Như vừa qua đã có một 
phái đoàn dự trù về đình chiến của Đức đến Sài Gòn. Vậy 
mà, tâu Hoàng thượng, có mấy viên đại úy quèn trong phái 
đoàn đó đã tự cho mình sánh ngang với cấp tướng tá của 
quân đội Nhựt... thì hẳn Hoàng thượng nhận thấy sự xấc 
láo đó đã gây ra nhứng sôi động như thế nào trong quân 
đội các của chúng tôi. 

Cuối tháng sáu, Thống chế Hoàng thân Terauchi, Tổng 
tư lệnh quân đoàn “Nam” trong một cuộc thanh tra, có đi 
qua Huế, và xin gặp tôi. Đây chỉ là một sự thăm hỏi xã giao, 
nên tôi tiếp ông trong bàn giấy của tôi. Tuy nhiên, viên 
Hiệp sĩ chính cống này khi vào tới phòng đã cúi đầu xá ba 
xá theo như nghỉ lễ và đứng nghiêm chỉnh chào tôi, trước 
khi tôi mời ông ngồi. Người Nhựt, vẫn có phong cách, tôn 
quân di truyền đối với thể chế quân chủ. 

Thống chế đã dùng lời nói bóng bẩy về bầu thịnh vượng 
chung của Đại Đông Á, để gợi ý xa xôi về sự cộng tác của 
Việt Nam, rồi rút lui. 

Tôi không bao giờ tin vào cái gọi là “bầu thịnh vượng 
chung của khối Đại Đông Á.” Người Nhựt cũng đã đề nghị 
như vậy đối với các nước Cao Miên, Lào và Thái Lan. 
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Đối với tôi, tôi nhận nền độc lập mà không mấy tin 
tưởng, và trong trường hợp như thế này, sợ rằng sẽ rất phù 
du. Tuy nhiên, cũng chẳng nên phủ nhận, mà theo chúng 


tôi, điều đáng khen của người Nhựt. Nếu các dân tộc Â_ 


châu có hăng say lao đầu vào đấu tranh cho nền độc lập 
của nước mình, chính là nhờ ơn người Nhựt vậy. Hai chứ 
“độc lập” trước khi có sự can thiệp của họ, là hai chứ thiêng 
_ liêng. Người Anh, người Pháp không dám đả động đến, chỉ 
cần nghe thấy đọc lên mà thôi. Người Nhựt đã cụ thể hóa 
nguyện vọng của chúng tôi. Trong dân chúng, chắc chắn 
tự ái da vàng do Nhựt khởi lên đã ảnh hưởng lớn mạnh, 
nhứt là đối với giới trí thức. Ở Việt Nam, người da trắng 
vẫn được ăn trên ngồi trước. Tất nhiên là chúng tôi chờ 
đợi một sự biến đổi, chúng tôi hy vọng biến đổi. Nước Nhựt 
_ đã đánh hồi chuông thức tỉnh. Những sự thành công ban 
đầu của họ như đã cho chúng tôi phát thuốc hồi sinh. “Điều 
mà Nhựt làm được, tại sao chúng tôi làm không làm?” - 
Bây giờ thì Nhựt hụt hơi rồi. Nhựt đã thua trận. Riêng 
cái tiềm lực thúc dục nền độc lập kia vẫn còn tồn tại. 


Chúng tôi không còn phải suy nghĩ gì về hai chữ độc . 
lập ấy nứa. Sự đoạn tuyệt với nước Pháp quả là tàn nhẫn, 


nhưng thực tế, cũng may, sự đoạn tuyệt ấy đã không có 
hận thù. Tôi chỉ còn hiểu dụ cho dân tôi và cho người Pháp, 
như thế là tốt đẹp. Chao ôi, nào ai muốn mua thù chuốc 
hận làm chỉ? 

_Ở đây, có một tình tiết mà tỉnh thần Âu Tay không mấy 
quan tâm. 
____ Đấy là ngày quốc lễ, kỷ niệm ngày đăng quang của Đức 
Vua khai sáng Gia Long. Tất cả triều đình đều bận phẩm 
_ phục đại trào để chờ hành lễ. Cũng là lần đầu quốc lễ này, 
vốn là lễ trọng đại hàng năm, đã không có đại diện của 
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Pháp hay ngoại quốc tham dự. Cờ Long tỉnh của hoàng gia 


__ tung bay trước cửa Ngọ Môn. Là Đại giáo chủ, tôi đợi ở điện 


Thái Hòa trước khi một mình ra lăng để thay mặt toàn dân, 
làm lễ phụng thờ tiên đế. Đúng lúc tôi vừa bước lên kiệu, 
thì chiếc sà ngang to lớn rơi đúng chỗ tôi ngồi trước. .. 

Mẫu thân tôi bảo: “Đây là điềm báo trước. Thần linh 
đã mách bảo đây là chỗ ngoặt của đời con, con nên đề 
phòng..." 

Nên hiểu rằng, từ thượng cổ, số tưŠnH của Hoàng đế 
gắn liền vào số mệnh của cung điện. Cùng thể chất, nên có - 
sự cấu tạo tương đồng. Các nhà chiêm tỉnh và học giả đã 
giảng như vậy (Âm cơ, dương trạch theo khoa Địa lý). 
Người, súc vật, cây cối, đất đá ở cùng một nơi, đều chịu 


'chung ảnh hưởng của vũ trụ và phong thủy, chẳng rõ từ 


đâu đưa tới. Bởi vậy, nên đã có sự tương ứng giữa người và 
vật. Như trong hoàng cung, nếu có một hiện tượng xảy ra 
đối với một kiến trúc quan trọng nào, đều liên hệ đến bản 
thân Hoàng đế. 

Chiến tranh đần dà tiến đến gần chúng tôi. Các cuộc 
oanh tạc của không quân Hoa Kỳ trải rộng ra khắp nước. 
Nhiều cầu cống bị hủy diệt, các phương tiện giao thông bị ` 
thiệt hại nặng nề. Sự di chuyển của quân đội Nhựt bị tê 
liệt, và công binh của họ không đủ hữu hiệu nứa. 

Bộ Tư lệnh quân đội Nhựt liền gởi văn thư cho chính 
phủ Việt Nam để tỏ bày những khó khăn ấy, và xin được 
giúp đỡ. Những kỹ thuật gia Pháp đang bị nhốt, được yêu 
cầu tiếp tay, nhưng họ đã từ chối dứt khoát. Trần Trọng 
Kim trình tôi xin triệu tập Nội các để bàn về vấn đề này. 

Tôi thấy đây là cơ hội chứng tỏ người Việt Nam chúng 


tôi cũng thừa khả năng hội nhập hoàn toàn vào thời đại 


văn minh. Đối với Nhựt, chứng tỏ chúng tôi chẳng có gì 
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cần phải học hỏi họ, và chúng tôi còn thừa khả năng hơn 


người Trung Hoa mà họ chẳng có thể trông chờ; đối với 
phe Đồng minh, tôi muốn minh chứng về khả năng tạo tác, 
và tiềm năng hoạt động của người Việt Nam, sau rốt, đối 
với dân chúng, thúc đấy họ vào một sự kiến tạo công trình 
do đoàn kết và thống nhứt mà đạt, để tái tạo sự giao thông, 


mang lại sự cứu đỗi cấp kỳ cho dân Chúng miền Bắc đang 


bị nạn đói đe dọa. 

-_ Tôi động viên tất cả các kỹ sư Việt Nam từng du học ở 
Pháp phải tham gia vào công tác này. Họ đã thành công 
và tự hào: Công tác đã hoàn tất trước thời hạn. Kết quả đó 


sở dĩ đạt được dễ dàng là vì đã không có sự lạm dụng, hay. 


bất công, mặc dù đất nước đang bị thắt lưng buộc bụng vì 
_ sự có mặt của quân Nhựt và dân chúng cũng không ưa họ 
mấy. 

- Đối với #i những viên Công sứ Pháp thì lại khác. Bọn An 
bộ đội (Kampetai) tức quân cảnh Nhựt đa số là người Triều 
Tiên và Đài Loan đã hành hạ cho khốn khổ. Một hình thức 
tuyên truyền khéo léo đã gắn liền chính phủ tôi vào quân 

. phiệt Nhựt để dùng hành động dã man này tạo chia rẽ giữa 
người Pháp và chúng tôi. Đã nhiều lần, tôi lưu ý Đại sứ về 
vấn đề này, và yêu cầu ông ta can thiệp. Nhưng cũng chẳng 
ích gì, khi ông nhắn nhủ đồng bào của ông, qua lời kêu gọi 
đọc ngày 2ð tháng 4, đã chứa một nội dung đạo lý rất cao: 

“Chúng ta đừng nên lầm lẫn đường lối chính trị uới 

tính chất trách nhiệm tương quan của người Pháp. Trong 


.. bọn họ, cũng có nhiều người đã phụng sự cho những thành 


quả tốt đẹp của nhân loại. Đối uới những người đó, chúng 
tu phải đối xử theo nguyên tắc chung của Đại Đông Á. Khi 
con chữn phỏi tên, đang quần quợại trong tay kẻ đi săn, 
không ai đang tâm mà giết nó đi. Theo tính thần. Võ sĩ đạo, 
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khánh có gà đúng khinh bi bằng hành hạ hỗ yếu, không c có 
khí giới tự Uệ...” ˆ 

Tháng sáu, chính phú Trần Trọng Kim lại đạt được hai 
điều tốt đẹp nữa: Đó là lời hứa hẹn vào tháng tám, sẽ được 
trao.trả tất cả các cơ quan thuộc phủ Toàn quyền, và sự 
trả lại các nhượng địa Pháp ở Hà Nội, Hải Phòng, và 
Tourane. Thêm vào đó, lệnh ân xá toàn thể các chính trị 
phạm, và cho phép mọi đoàn thể chính trị được hoạt động 
công khai được ban bố. Mặc dù đạt nhiều thành quả như 
vậy, cũng như nhứng hình thức dân chủ này, chính phủ 
vẫn gặp khó khăn ngày càng nhiều. Và vấn đề Nam kỳ vẫn _.. 
còn lơ lửng chưa dứt khoát. Tuy nhiên, tôi không bỏ hy . 
vọng sát nhập Nam kỳ vào 'Tổ quốc, và cũng không bao giờ 
quên sự quan tâm ấy của tôi. 

__ Trong một dịp yết kiến tôi của Đại sứ Yokoyama, Đại 
sứ có đệ trình tôi một văn thư của Quốc vương Shihanouk 
đòi xét lại vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Cao Miên. Đại 
sứ yêu cầu tôi mở một cuộc thương thuyết với vị thiếu 
vương nước Cao Miên này. Tôi đáp: 

— Thưa Ngài Đại sứ, làm sao mà tôi giải quyết được 
vấn đề này. Nó vốn nằm trong phần đất chưa thuộc thẩm 
quyền của tôi. Xin nước Nhựt hãy trả lại cho tôi xứ Nam 
kỳ, sau đó tôi mới có thể xét lại vấn đề này được. 

Viên Đại sứ không nài nỉ nữa. Tình thế mỗi ngày một 
suy thoái. Những cuộc:oanh tạc càng gia tăng, cô lập thực 
tế miền Bắc, nên dân chúng đã sống những giờ phút vô 
cùng nặng nề. Những sự thiệt hại trong những vùng kỹ 


nghệ ở Bắc kỳ nhiều không kể siết. Ở Sài Gòn, các bến tàu - 


không thể sử dựng được nữa. Một bộ trưởng trong chính 


phủ của chúng tôi đã bị máy bay oanh tạc chết trong khi : 


di chuyển. Tất cả những tin tức đó đến tai tôi từng đoạn 
một, làm tôi lo ngại vô cùng. ˆ 
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Hơn nữa, tôi thấy như có sự quá trớn trong đầu óc mọi 
người. Phần đông, cho rằng độc lập dính liền vào sự thủ 
tiêu mọi quyền năng, định lệ. Thuế má không thu được. Sự 
chống đối khắp nơi. Tại vì chính phủ không có sức mạnh 
giữ an ninh, trật tự. Các cơ quan cảnh sát và bảo an không 

_ có cấp chỉ huy, nên bất lực. Chỉ riêng người Nhựt là có khả 
năng thực hiện trật tự, nhưng tôi đã từ chối nhờ họ can 
thiệp - 


Giữa những sự rối bời đó, nhiều tin tức đã đến với tôi. 
- Tin tức này do Thứ trưởng Bộ Thanh niên Tạ Quang Bửu 
đem lại. Đây là một chuyên viên nhà máy điện trung ương 


mà tôi có dịp thường gặp. Nhiều lần, ông ta bảo cho tôi: 


biết, có một nhóm kháng chiến đã thành lập ở 'vùng Thượng 
du Bắc kỳ, xung quanh tỉnh Cao Bằng. Bọn này mang danh 
là “Mi trận Việt Minh,” do một người có tên là Võ Nguyên 
Giáp điều khiển, mà Tạ Quang Bửu nói đến một cách say 
sưa. Trong nhiều cuộc đánh du kích với quân Nhựt, mặt 
trận Việt Minh này đã có liên lạc với Đồng Minh Trung 
Hoa và Mỹ cũng như với người Pháp và cả với viên Khâm 
sai của tôi ở Hà Nội là Phan Kế Toại nữa. Nhưng tôi không 
rõ sự xác nhận gì của ông ta, do đã dứt liên lạc. Ngại rằng 
làm phiền đến người mang tin, tôi không hỏi thêm về 
nguyên nhân những tin này cũng như hình thức nào đã 
đến với ông ta. 

- Trong bầu không khí ấy, ngày mi 6 tháng 8 nổ ra 
tiếng sấm Hiroshima. Ba ngày sau, trái bom nguyên tử thứ 
hai nổ ở Nagasaki. Kể từ lúc ấy, tôi được viên Đại sứ 
Yokoyama báo cho biết tin tức hàng ngày. Ông ta cho biết 


ngày 11, Nga Sô Viết đã tuyên chiến với Nhựt. Thủ tướng - 


"Trần Trọng Kim đệ trình tôi đơn từ chức, tôi yêu cầu ông 
giải quyết các vấn đề thường trực cho đến lệnh mới. 
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Mãi đến ngày 16 tháng 8, Đại sứ báo cho tôi biết Nhựt 


"hoàng đã gởi thông điệp ra lệnh ngưng chiến. Viên Đại sứ 


lão thành này, mắt đẫm lệ, mang tin này đến cho tôi: 
— Bọn quân phiệt đã làm cho chúng tôi thua trận... 


- Tâu Hoàng thượng, đối với nước Việt Nam đây là ngày đại 


vinh quang. Theo thỏa ước của chúng tôi, đất Nam kỳ kể 
từ nay được đặt dưới quyền uy của Hoàng thượng. Còn đối 
với khối Đại Đông À... (ông ta không nói hết. câu). 

Chính tôi cũng vô cùng cảm động. Nguyện vọng mà tổ 
tiên tôi theo đuối không đạt thì nay tôi đã đi tới đích. Nước 
Việt Nam đã thống nhứt và độc lập. Những nỗi đau thương 
mà dân tộc tôi phải chịu, không còn là vô ích nữa. 

_— Thưa Ngài Đại sứ, một chiều hướng mới bắt đầu cho 
nước Việt Nam, là nhờ ở Nhựt. Tôi trân trọng xin Đại sứ 
vui lòng báo cho ban chính trị đầu não hãy ngưng lại mọi 
sự can thiệp vào nội bộ nước tôi. Mong rằng các vị Tổng 
trấn hãy tự giải nhiệm. Tôi đã có viên Khâm sai ở Hà Nội. 
Viên Khâm sai ở Nam kỳ mà tôi đã bổ nhiệm, sẽ rời Huế _ 
vào Sài Gòn ngày mai. ' 

Vào giờ phút lịch sử ấy, Thủ tướng Trần Trọng Kim 
vốn quan tâm đến sự tập họp mọi lực lượng quốc gia, đã 
lập ra một Ủy ban Cứu quốc, và ngày 18 tháng 8, ra một 
tuyên ngôn kêu gọi các đảng phái chính trị đồng thanh 
hưởng ứng phong trào cổ võ nền thống nhứt và độc lập 
quốc gia. Cũng ngày hôm ấy, để tỏ tính chất nhứt định về 
nền độc lập kia, đối với mọi cường quốc trên thế giới, tôi 


- đánh điện cho Tổng thống Truman, cho Quốc vương 


George VI, cho Thống chế Tưởng Giới Thạch và cho Đại 
tướng De Gaulle. Mặc dù những quyết định của thỏa ước 
Potsdam, do Đại sứ Yokoyama chuyển báo, tôi không điện 
cho Staline. lôi đã chọn thế đứng của mình.: 
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Trong thông điệp gởi cho Tướng] De Gaulle, tôi cố gắng 
_ giữ gìn khiêm tốn và ưu ái: 


“Tôi muốn: tỏ bày cùng đân tộc Pháp, tỏ bày uới xứ sở 


của thời niên thiếu của tôi. Tôi cứng muốn tỏ bày cùng uị . 


quốc trưởng, uùà anh hùng cứu quốc, tôi muốn: tỏ bày bằng 
tình bằng hữu hơn là giữa uị trí quốc trưởng uới nhau. 


“Qui bạn đã trải qua bốn năm đau khổ mà không thể 


biết rồng dân tộc Việt Nơm, từng có hai mươi thế kỷ lịch 
sử, Hừng có một quá khứ luôn rất uình quang, không muốn, 
nữa, không thể chịu đựng được nữa, bất cứ sự đô hộ nào, 
cũng như bất cứ một nền thống trị ngoại lai nào. 

"Quí bạn sẽ hiểu rõ hơn nếu quí bạn trông thấy những 
gì đã xảy ra ở nơi đây, nếu quí bạn cảm thấy ý chí cương 
quyết đòi độc lộp, đã nung nấu Hự đáy mọi con tìm rnò 
không một sức mạnh nhân tạo nào có thể dập tắt được. Giá 
quí bạn có đạt sự tái lập nền cai trị Pháp, thì nền cơi trị đó 
cứng chẳng di tuân theo mà: mỗi một làng sẽ lò một tổ 
kháng chiến, mỗi một cựu cộng sự uiên sẽ lò một kẻ thù, 
Uò các uiên chức cúc di dân của quí quốc, chính họ cũng 
chỉ còn mong ro thoát bầu không khí ngột ngọt này. 

_ “Tôi xin quí bạn hãy hiểu cho rằng, phương tiện duy 
nhất để quí bạn bảo tồn được quyền lợi của Pháp, uò bảo 
tồn nền uăn hóa Pháp ở Đông Dương, chính lò sự chấp 
nhận thành thực nền độc lập của Việt Nam uà sự từ chối 
mọt tư tưởng tái đặt chủ quyền uò nền cdi trị Pháp bất cứ 
dưới hình thức nào. 

“Chúng ta có thể hiểu được nhau đễ dàng, uà trở thành 
bạn tối, nếu quí bạn đừng có dụng ý muốn trở lại làm chủ 
nhân ông của chúng tôi. 

“Kêu gọi lòng công bằng, bác đi của lý Lê tự do của 
dân tộc Pháp đã rạng danh súng láng khốp nơi, kêu gọi sự 
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khôn khéo cơo thượng của uị Tổng thống lãnh đạo nước 


Pháp, chúng tôi ước ao rằng hòa bình uà hạnh phúc uui 
tươi đang đến uới khắp các dôn tộc trên thế giới, cũng được 
lan tràn cho tốt củ dân chúng từ địa phương đến ngoại kiều 


_ sống trên bản đảo Đông Dương.” 


Tại Huế, dân chúng cuồng nhiệt, như đắm chìm trong 


| sự hân hoan. Đó là một không khí của hội hè, tất cả đều 


vui mừng náo nức trong ý nghĩa của độc lập, nhưng cũng 
có nhiều điều lo ngại, vì thiếu các phương tiện để thực hiện 
cụ thể được. E8 


CÁCH MẠNG VIỆT MINH 


: Giơa sự xáo trộn lung tung đó, nhiều tin tức xấu đã 
đến với tôi. Nguyễn 'Văn Sâm, Khâm sai ở Sài Gòn đã không 
thể nào nhận được nhiệm vụ của mình. Ông ta có thể đã . 
bị ám sát ngay sau khi rời Huế. Ai giết?... Ở Hà Nội, nhiều 
biến cố quan trọng đã xảy ra. Ngay sau khi quân Nhựt đầu 
hàng, quân cảm tử của Võ Nguyên Giáp đã xuất hiện trong 
thành phố. Dưới mắt quân Nhựt bất động, họ đã mở các 
nhà tù, tạo nên một lớp quân ô hợp, nhưng bất lương, tàn 
bạo. Ngày 17 tháng 8, theo sự khích động của họ, đã có một 
cuộc biểu tình tập họp với hai vạn người trước Nhà Hát 

.-lớn. Họ hoan hô nền độc lập, thay đổi cờ mới, màu đỏ có 
ngôi sao vàng, mà người ta nói là được quân cảnh Nhựt tạo 
ra. Cờ vàng quẻ ly bị xóa bỏ... 

Ngày hôm sau, Khâm sai Phan Kế Toại phải bỏ nhiệm 


.- SỞ, và bị thay thế bằng, một Uỷ ban Lâm thời, và vô danh. 


Ngày 19, đoàn quân cảm tử Việt Minh được tăng cường 
thêm một số người cuồng nhiệt reo hò ầm 1, và tiến chiếm 
các công thự: dinh Khâm sai, tòa án, trụ sở bộ Tài chính, 
trường đại học, trường trung học... Chẳng nhứng người 
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Nhựt chịu trách nhiệm về an ninh, đã bất động, mà còn 
trao từng kho khí giới của đoàn Bảo an cho họ. 

Những tin đó đến tai tôi với ít nhiều lệch lạc. Từ Nam 
kỳ, tin. bức còn mơ hồ hơn nữa. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch 
lãnh tụ Thanh niên Tiền phong, ngày 13 tháng 8, có lẽ đã 
cầm đầu mặt trận quốc gia trước khi thành lập một Ủy ban 
Lâm thời xứ bộ Nam kỳ đặt ở dinh Toàn quyền cũ, dưới sự 
chủ tọa của một nhân vật tên Trần Văn Giàu, mà Tạ Quang 
Bửu bảo cho tôi biết thuộc phong trào Việt Minh. Ở Bài 
Gòn cũng vậy, quân Nhựt không có phản ứng gì. 

Nặng nề hơn nữa, khắp nơi đã có những vụ ám sát và 
mất tích, thường là đối với các nhân vật quốc gia. 

Tại Huế cũng có những vụ rải truyền đơn, và đã có 

- nhiều nhóm theo lệnh bí mật, đã tập họp và kéo vào trong 
thành, sát ngay hoàng cung. 

Ngày 22 tháng 8, tôi tiếp viên Thiếu tá Nhựt chỉ huy 
quân cảnh bị trong thành phố. Ông ta cho biết, theo chỉ 
thị của bộ Tư lệnh Đồng minh, ông ta đã có những biện 
pháp để giữ an ninh cho hoàng thành và cho hoàng tộc. Đã 
đặt các chướng ngại vật ở trước cầu Clemenceau và các 
cổng ra vào hoàng cung. Tôi chống lại ngay quyết định này: 


— Tôi từ chối nhứt định sự bảo vệ của ông. Tôi yêu cầu . 


__ ông hãy hủy bỏ ngay hệ thống phòng thủ này của ông. Tôi 


không muốn một đội quân ngoại quốc nào làm đổ máu dân _ 


tộc tôi. 


Để chắc chắn lệnh tôi được tuân hành, tôi cho gửi cho ' 


viên Đại tá một văn thư có đóng dấu quốc tỉ của tôi, yêu 
cầu ông ta phải bãi bỏ lệnh giữ an ninh ở ngoài thành nội. 

Đối với viên võ quan giữ hoàng cung, cũng lo ngại 
những sự tập họp này nọ, tôi ra lệnh phải bỏ ngỏ các cửa 
thành, như thường nhựt. 
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Một buổi chiều, một thanh niên được tôi tuyển chọn 
làm phụ giáo cho Thái tử Bảo Long, đến gặp tôi. Với tất cả 
sự nài nỉ, gần như khẩu cầu, anh ta năn nỉ xin tôi đời bỏ 
hoàng cung để tạm lánh ra Lăng. Sự lo ngại của anh ta là 
thành thật, hay đó chỉ là một lời khích động? Tôi chẳng 
bao giờ hiểu được 

Trái lại, tôi đã thuộc lòng lịch sử nước Pháp, để có thể 
quên được bài học Varennes † hay lời tuyên bố kiêu ngạo 
của Danton ‡ “Không ơi mang tổ quốc lên đế giầy của 
mình.” Không, tôi không đi đâu, tôi biết rằng có thể tin 


.. vào sự khôn ngoan và trung thành của dân tộc của mình. 


Ít lâu sau, chính viên chủ sự bưu điện ở Huế xin yết . 


_kiến tôi. Ông ta có một bức điện tín đặc biệt để đưa cho 


tôi. Chiều hôm ấy vốn có đông quan khách tiếp nối nhau 
gặp tôi, dù quá trễ, tôi cũng tiếp ông ta. Ông ta đệ trình 
một bức điện văn, đánh đi từ Hà Nội bằng vô tuyến điện. 
Thật lạ lùng là ngành vô tuyến điện còn hoạt động được. 


“Trước ý chí đồng nhúứt của toàn thể đân chúng Việt 


` 4 ` ` - ^^ ^ + ~ ˆ^ A. 
Nam, sẵn sờng hy sinh tất củ để cứu uãn nền độc lập quốc 


gia, chúng tôi thành kứnh xin đức Hoàng đế hãy làm một 
cử chỉ lịch sử để từ bỏ ngai uùng.” 

Bức điện này được ký dưới là “Ủy ban Nhân dân Cứu 
quốc” đại diện cho tất cả mọi đảng phái, và tầng lớp dân 
chúng. | _ : 

Chẳng cần biết rõ ai là người thủ xướng, bản điện văn. 
này đã phản ảnh một ý chí vô cùng thành thực. Người thảo 


† Bài học Varennes, nghĩa là vua Louis XVI, bỏ chạy, thì bị bắt ở thị xã 


. Varennes, khi muốn trốn ra ngoại quốc, và bị giết. 


‡ Danton là nhà cách mạng Pháp bị Robespierre đưa lên đoạn đầu đài. 
Cả hai đều là nạn nhân của thời cách mạng Pháp, thế kỷ 18. 
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ra bức điện văn là những nhà ái quốc y như tôi, đều mong 
mỏi độc lập và thống nhứt cho tổ quốc Việt Nam. 

Sáng ngày hôm sau 23, chung quanh tôi hoàn toàn 
trống rỗng. Chẳng thấy Trần Trọng Kim, cũng chẳng thấy 
bất cứ một Bộ trưởng nào vào điện. Chỉ còn vài người lính 
phụ trách mở và đóng cửa điện, đi lại ở sân chầu vắng lạnh. 
Trong dịp: quốc lễ gần đây, chưa tới hai tháng, sân chầu đã 
đầy ních các quan và kẻ thân hoàng cung. Bứa nay, chỉ còn 
._ riêng hoàng tùng đệ Vĩnh Cần, còn trung thành đứng cạnh 
tôi mà thôi. 

Tôi bống nhớ lại chiếc sà rơi và nhớ đến lời tiên tri của 
mẫu thân tôi: “một chỗ ngoặt của đời con.. 

Những lời bí mật của Tạ Quang Bửu cũng nổi lên trong 
óc. Mặt Trận Việt Nam Độc Lập Đồng Minh là gì, mà có 
thể động viên được dân chúng, cụ thể được nguyện vọng 
của mọi người, và đọc cho tôi đường hướng phải theo? 

Tôi không biết một lãnh tụ nào của họ. Thế mà... Họ 
đã liên lạc được với Đồng minh Trung Hoa, Mỹ, Pháp, trong 


khi lời kêu gọi của tôi gởi cho Tổng thống Truman, cho _ 


Thống chế Tưởng Giới Thạch, cho Quốc vương Anh, cho 
Tướng De Gaulle lại im lìm, không có hồi âm. Họ có súng 
đạn, phương tiện, còn tôi thì không có cả khả năng để tập 
hợp những bậc trung thần và nhứng người thân cận xưa 
nay, bỗng câm như hóc, hay.có âm mưu chống lại tôi... Họ 
đã chiếm được quyền hành không mất một mảy lông, và 
__ tôi bị bơ vơ trong một kinh thành chết. 
Tất. cả như tập hợp lại cho họ, đầy bí hiểm. Sự thành 
công không thể chối cãi này, phải chăng là một dấu hiệu 
. chứng tỏ họ đã nhận được thiên mệnh của Trời ? 


Dân chúng vốn có một năng khiếu rất chắc chắn, để. 


trong nhứng giờ phút lịch sử linh thiêng, đổ xô cả đến người 
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. có sứ mệnh lãnh đạo. Thời gian đã đến cho tôi, để sự lựa 


chọn mà hòa hợp với chính số mệnh của mình với số mệnh 
của toàn thể nhân dân.: 

Tháng ba (tức thời Nhật) sự tồn vong lịch sử của đất 
nước, đã đòi hỏi tôi phải ở ngồi. Thì ngày nay, tôi phải theo 
nhân dân, cũng trong tỉnh thần ấy. Tôi phải thoái vị, như 
nhân dân đã đồi hỏi. Là: Hoàng đế, tôi đã dấn thân cho nền 
độc lập và thống nhứt của Tổ quốc Việt Nam. Tôi không 
thể › ngày nay gây nên cảm tưởng đã đi ngược lại con đường 


_ đã mở ra cho đất nước. Vậy thì là một công dân thường, tôi 


trở về với nhân dân tôi, và cùng với họ, cùng với các lãnh 
tụ để dấn dắt toàn dân hướng vào số mệnh, tạo dựng và 
củng cố nền thống nhứt kia, nền độc lập kia. 

Họ muốn một cuộc cách mạng ư? Thì tôi xin hiến dâng 
cuộc cách mạng ấy, nhưng không đổ máu, bằng một nền 
chính trị tiến bộ. Nếu họ muốn theo gương các nước, thì 
chỉ có một giải pháp: sự lưu vong của tôi. Nhưng biết ai mà 
tôi ngỏ ý kiến này? 

Tôi liền cử người em họ là Hoàng thân Vĩnh Cẩn, và 
viên Chánh văn phòng Phan Khắc Hòe đi dò hỏi trong 
thành phố. Họ đã trở về, chẳng biết ai mà hỏi bây giờ. 

Tôi liền gởi một điện tín vu vơ, y như người ném cái 
chai xuống biển... Bằng vô tuyến điện, tôi gởi cho “Uỷ ban 
Nhân dân Cứu quốc” ở Hà Nội: 

.*“Đáp ứng lời kêu gọi của Ủy ban, tôi sẵn sàng g thoái UỆ. 

Trước giờ quyết định này của lịch sử quốc gia, đoờn 

hết là sống, chia rẽ là chết. Tôi sẵn sàng hy sinh tất có 

mọi quyền lợi, để cho: sự đoàn kết được thành tu, uò 


yêu cầu đợi diện của Ủy ban sớm tới Huế, để nhận, bàn 
giœo.” 
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-Trong đêm ấy, vẫn chỉ có Vĩnh Cẩn bên cạnh, tôi soạn 


bản tuyên ngôn thoái vị. 


Sáng ngày 23 tháng. 8, hai phái viên của la Việt Minh đến 
cung điện. Đó là những người đại diện cho Việt Nam Độc 
lập Đồng minh, do Hà Nội cử vào. Trần Huy Liệu trưởng 
phái đoàn là phó chủ tịch của Ủy ban. Đó là một người gầy 
còm, có hình thái tiều tụy, đeo đôi kính đen để che cặp mắt 
lé, mà người ta lấy làm khó chịu khi phải nhìn lâu. Kẻ đồng 
hành là Cù Huy Cận trông thật 0 nghĩa. Tôi không khỏi 
thất vọng. 

Trần Huy Liệu trình tôi một tờ giấy ủy quyền, tên ký 
lằng nhằng khó dọc: và tuyên bố với một giọng khá trịnh 
trọng: 

— Nhân danh dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
của Mặt trận Giải phóng đất nước cho chúng tôi vinh dự 
đến gần Hoàng thượng, để nhận ấn kiếm. 

Đó là lần đầu tiên mà tôi nghe thấy tên Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Tôi liền đưa bản tuyên ngôn thoái vị. Trần Huy 


Liệu bàn với người đồng hành, nói nhỏ vài câu, rồi ngoảnh . 


sang tôi và nói: 


— Thưa Hoàng _ TÌ nhân danh dân tộc Việt Nam, 
chúng tôi nhận bản văn này rất nhẹ nhàng, không câu nệ. 
Nhưng, chúng tôi kính xin Hoàng thượng cho tổ chức một 
buổi lễ vắn tắt, trong đó xin Hoàng thượng công khai tuyên 
bố cho mọi người biết. 

-Đến chiều, trước hàng nghìn người tụ hội vội vàng 
trước cửa Ngọ Môn, tôi bận trào phục và đọc bản tuyên 
ngôn thoái vị, đề ngày 25 tháng 8 năm 1945 dưới đây: 
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“Vì hạnh phúc của đân tộc Việt Nam, 
“Wì nền độc lập của Việt Nam, 
“Để đạt hơi mục đích ấy, Trẫm tuyên bố sẵn sàng hy 


-sỉnh tất cả, uà ước mong rồng sự hy sinh của Trẫm đem 


lại lợi ích cho Tổ quốc. : 


“Nhận định rằng sự đoàn kết của toàn thể đồng bào 
chưng tœ uùòo giờ phút này là một sự cần thiết cho Tổ quốc 
chúng ta, ngày 23 tháng 8, Trẫm đã nhắc lại cho toàn thể 
nhôn dân là: Ở giờ phút quyết định này của Lịch sử, đoờn 
kết có nghĩa lò sống, mò chia rẽ là chết. 

“Chiếu đò tiến dân chủ đang đẩy mạnh ở miền Bắc 
nước ta, Trẫm e ngọi rằng một sự tranh chấp giữa miền ` 
Bắc uới miền Nam khó tránh được, nếu Trỗm đợi sau cuộc 
trưng cầu dân ý, để quyết định thoái uị. Trẫm hiểu rồng, 
rếu có cuộc tranh chấp đó, đưa củ nước uòo sau hỗn loạn 
đau thương, thì chỉ có lợi cho bẻ xâm lăng. 

“Trấm không thể không ngậm ngùi khi nghĩ đến các 
tiên đế đã chiến đấu trên bốn trăm năm để mở mang bờ 
cõi từ Thuận Hóa đến Hà Tiên. Trỗẫm không khỏi tiếc hận 
là trong hai mươi năm ở ngôi, Trẫm không thể làm gì đem 
lại lợi ích đáng kể cho đất nước. 

“Mặc dù uộy, uò uững mạnh trong sự tin tưởng của 
mành, Trẫm đã quyết định thoái uị, uà Trẫm trao quyền 
cho Chính phủ Dân chủ Cộng hòa. 

- “Trước khi từ giã ngai uằng, Trẫm chỉ có ba điều muốn 
nói: 

— Thứ nhút: Trỗẫm yêu cầu tân chính phủ phải giữ gìn 
lăng tẩm uà miếu mạo của hoàng gia. 

— Thứ hơi: Trẫm yêu cầu tân chính phủ lâ lấy tình huynh 
đệ đối xử uới các đẳng phái, các phe nhóm, các đoờn thể 


| đã chiến đấu cho nền độc lập của đất nước, mặc dù bhông 
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theo cùng đường hướng dân chủ của mặt trộn, như uộy có 


thể giúp cho họ được tham gia uào sự biến thiết đất nước, 
uò chưng tỏ rằng tôn chế độ đã được xây dựng trên tình 
đoàn kết dit khoát của toờn thể nhân dân. 


— Thứ ba: Trẫm yêu cầu tất củ các đẳng nữ các phe 


nhóm, tất cả các tầng lớp xõ hội cũng như toờn thể hoờng ` 


gia phải đoàn kết chặt chẽ để hậu thuẫn uô điều biện cho 
Chính phủ Dân chủ Cộng hòa, hầu củng cố nền độc lập 
quốc gia. 

“Riêng uề phần Trẫm, trong hai mươi năm ở ngôi, 
Trẫm đã trải qua bao điều cay đẳng. Trẫm muốn được làm 
Dôn một nước tự do, hơn làm Vuo một nước b‡ trị. Từ nay 
Trẫm lấy làm Sửng” sướng được là dân. tự đo, trong một 
nước độc lập. Trẫm không để cho bất cứ ai được tợi dụng 
danh nghĩa Trẫm, hay danh nghĩa ` hoàng giu để Ciag? rắc 
_ sự chia rẽ trong đồng bào của chúng ta. 

“Việt Nam độc lộp muôn. năm. 
“Việt Nơmn Dân chủ Cộng hòa muôn năm. 
“Huế, điện Kiến Trung ngày 2ð tháng 8 năm 1945.” 


Bản tuyên ngôn được đọc trong sự yên lặng hoàn toàn.. 


Tôi quan sát các khán giả đứng hàng đầu. Tất cả các vẻ 
mặt đều tổ vẻ ngạc nhiên cùng cực. Nam và nữ đều ngẩn 
ngơ. Bản tuyên ngôn thoái vị của tôi như tiếng sét đánh 
xuống ngang đầu họ. Họ lặng người đi. 

Trong một bầu không khí bực dọc, tôi trao nhanh ấn 
tín, quốc bảo của hoàng triều cho Trần Huy Liệu, mà chính 
ông ta cũng có cảm tưởng như tự trên mây mà lại. Trong 
khi tôi hồi cung, đám đông tan rã, không một tiếng kêu. 

Trần Huy Liệu và Cò Hụy Cận tiễn tôi phía sau. Trước 

khi chia Khày với tôi, đại diện của Ủy ban Giải phóng nói: 
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— Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi, muốn mời Ngài 
ra Hà Nội để dự lễ đặt cơ cấu chính quyền dân chủ cộng . 
hòa. 

— Thưa ông Đại diện, tôi xin. gửi lời ông cám ơn Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã có nhã ý mời tôi, và tôi không bỏ lỡ 


-_ dịp để tới dự. - + 


Trong sự cô tịch của cung điện trở về, tôi viết một thông 
điệp gửi cho tất cả hoàng gia: 


“Đã chấp nhận khẩu hiệu “Dôn uì quý,” uà đã tuyên 
bố là Trẫm muốn được làm dân một nước độc lập hơn làm ` 
uua một nước bị trị, Trẫm đã tuyên bố thoái uị uà trao lại 
quyền ' hành cho một chính phủ có khả năng hướng tất cả 


. mọi tiềm năng quốc gia uòo sự cửng cố nền độc lập này, 


hầu đem lại hạnh phúc cho đồng bào. 

“Quốc gia độc lập, Nhân dân hạnh phúc. Cho tứm chữ 
đó, trong tám mươi năm qua, biết bao anh chị em chúng 
ta đã hy sinh tính mạng trong rừng sâu, trong tò ngục, uồ 
so sánh uới hàng nghìn hồng uạn anh hùng liệt sĩ, anh 
thư, sự thoái uị của Trẫm chỉ lò một uiệc côn con. . 

“Vì uậy, Trẫm tin chắc rồng, sau khi nghe xong thông 
điệp của Trỗm uề sự thoái ngôi tất cả hoàng tộc chúng iu 
đã để bổn phận làm dân đối uới tổ quốc trên tình yêu của 
đàn con đối uới tổ tiên, uà sẵn, sàng hợp nhút đối uới tất có 
đồng bào để khuông phù chính phủ dân chủ cộng hòa, hầu 
củng cố nền độc lập cho đất nước. Chỉ có như uậy, hoàng 


_ gia mới tỏ sự trung thành uới Trẫm, uà sự tôn kính đối uới 


tổ tiên,” 

Hôm sau, mẫu thân tôi dời cung điện cùng với các con 
tôi để đến ở ngôi biệt thự nghỉ mát ở bờ sông Phú Cam ở 
phía Nam thành phố. Hoàng hậu Nam Phương theo bà sau 
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đó hai mươi bốn giờ. Còn riêng tôi, vẫn ở trong cung điện. 
Tôi tìm thấy một sự thanh thản, bình tĩnh vô cùng. Tôi 
không thấy một sự hối hận nào. Tôi gần có thể kêu lên: 
“Thật hoàn toàn tự do.” : 
Sự bình thản đó không liên can gì đến tỉnh thần trách 
_ nhiệm của tôi, đối với một nhiệm vụ lịch sử. Trái lại, tôi ý 
thức được bổn phận của tôi, và tôi đã làm đúng. Khi thoái 
vị, hy sinh ngai vàng, tôi đã góp phần cùng với nhân dân 


trong bao nỗi đau thương của họ góp phần đó, chính bởi 


lòng yêu thương dân tộc mà ra. Tất nhiên, sự hy sinh ấy 
không phải dễ, nhưng nó đã cho phép cứu nguy dân tộc, 


và chứng tỏ sự đoàn kết quốc gia. Bây giờ, nhân dân cần . 


phải nắm tay kết thành một khối chặt chẽ chung quanh 
một đoàn thể, mạnh mẽ hơn tôi nhiều, để có thể thể hiện 
được nền độc lập ấy. 

_ Rất ít tin tức lọt đến tai tôi. Không có báo chí, không 
có đài. Chỉ riêng Việt Minh có những phương tiện truyền 
tin. 

Nhờ một người cán bộ từ Hà Nội cho biết, ngày 29 tháng 
8, một chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh cầm đầu đã 
được thành lập. Đến ngày 2 tháng 9, tuyên ngôn long trọng 
_ về nền độc lập của Việt Nam và mở đầu triều đại của nền 
Dân chủ Cộng hòa. Bản tuyên ngôn này có lời kết án chống 
chủ nghĩa thực dân Pháp, và lời lẽ vũ bão làm tôi sửng sốt: 
«.. Tất cả dân tộc Việt Nam, cùng chung một ý chứ, đều 
quyết định chiến đấu đến cùng để chống lợi tất cả ý đồ 
- xôm lược của thực dân Pháp...” 


Lời kết luận thích hợp với ý định của chính tôi hơn: 


*„ Nước Việt Nam có quyền được tự do uò độc lộp, uò 
trong thực trụng, đã tự do uà độc lập. Tốt cỏ nhân dân Việt 
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_ Nơm đã quyết định đồng uiên tất cả Hềm năng, tỉnh thần 


uò uật chất, hy sinh mạng sống uà tài sản, để giữ chủ quyền 
tự do uà độc lập của mình.” 


_ Cứ như thế, ở chỗ nào Việt Minh cũng rêu rao tỏ quyền 


uy về lãnh đạo của mình. Nhờ sự rỗng tuếch vô chính phủ 


do sự thoái vị của tôi, và nhờ sự bất can thiệp đầy hảo ý 
của quân đội Nhựt, trước tình trạng mập mờ, và lợi dụng 
sự tuyên truyền phóng đại và đe dọa, người của Việt Minh 
như đoạt được quyền hành trên toàn quốc, tông mười lăm 
ngày sau khi quân Nhựt đầu hàng. 


“Công đân” Vĩnh Thụy — tên gọi của tôi, sau khi thoái _ 
vị — chẳng có việc gì làm ở Huế. Tôi quyết định nhận lời 


_ mời của Hồ Chí Minh để ra Hà Nội. 


'Tin ra Hà Nội của tôi gây sự ngạc nhiên mới trong 
hoàng cung. Những ai đã từng dự những biến cố trong 


'_ những ngày vừa qua, thật sự cũng chẳng hiểu vì sao, không 


bao giờ ngờ tới trò đùa dai này lại đi quá xa như vậy. Một 


'bà cụ già bảo tôi: 


— Ngài đi xa như vậy, có thể là một tai họa, chúng ta 
đã mất hết cả rồi. Thật là trời đổ. 

Tuy nhiên, Đức Khổng Phu tử đã chẳng nói thứ 
“Người phải được coi như bậc thánh nhân. Người đã nhất 
định nhường ngôi, và cũng chẳng để cho dân biết, hầu tên 
thờ niềm cao thượng vì dân vì nước của mìn 








` | _ | 
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HỒ CHÍ MINH VÀ PHE NHÓM - - 


Toi rời Huế bằng đường bộ ngày ï tháng 9 9, Tôi ra đi, 
rất thần nhiên, không quan ngại nỗi gì. Có thể là do tính 
tò mò thúc đẩy, vì tôi muốn gặp những người đã tôi đã trao - 
quyền, nhất là lãnh tụ của họ, nhân vật Hồ Chí Minh bí 
mật kia. 

Trong suốt dọc đường, tin tôi đi qua lan rộng rất nhanh. 
Khi tôi qua các đám đông, đàn ông đàn bà đến gần xe, trố 
mắt nhìn. Đây là lần đầu tiên, họ có thể được tự do nhìn 
kỹ vị Hoàng đế của họ. Đến ngày ấy, trước kia, nghỉ lễ đã 
ấn định rằng khi quỳ trước nhà vua mà ngửng đầu lên nhìn 
là phạm tội nặng. Bây giờ, các đồng bào chất phác đó quả 
đã không ngờ. Hoàng đế vận âu phục đang ở giữa họ, cũng 
y như mọi người ĐI HG: dân khác... Chắc chắn đã có một 
sự gì thay đổi. 

-Khi qua Quảng Trị, dân chúng đông nghẹt y như đang 
có biểu tình, ai cũng có thiện cảm. Theo như hình thức, 
quả nhiên chưa bao giờ tôi lại được thân dân như vậy. 
Nhưng tại Đông Hà, phải nghỉ lại ban chiều, tôi mới thấy 
rõ một sự xáo trộn do sự thoái vị của tôi; đồng thời uy tín 
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của Hoàng đế vẫn còn. dâng cao. Tại đây, dân chúng muốn 
được nhìn tôi càng đông đặc. Các nhân viên trong Ủy-ban 


Nhân dân muốn tỏ ra có quyền hành khi đón tiếp công dây. _ 


Vĩnh Thụy, một cách rất dân chủ. Thế nhưng, bị truyền 
nhiễm bởi đại chúng, họ trở về với thói quen và nghỉ thức 
cổ xưa. Họ ý thức được, và cố gắng để sửa chứa lại cho đứng 
phong cách của họ hiện tại, nhưng cuối cùng không biết 
phải làm thế nào, nên rất lúng túng. Tự thâm tâm, tôi thú 
vị nhìn thái độ của họ, và tìm cách giúp đỡ họ khỏi bỡ ngỡ, 
nên đã tới gần họ rất niềm nở, nhưng càng niềm nở bao 
ˆ nhiêu, họ càng kính cẩn bấy nhiêu. Quả nhiên, cách mạng 
cũng không phải là điều dễ đạt... 

- Suốt ngày hôm sau, cũng y như vậy. Tôi đến Thanh 
Hóa vào buổi chiều, ở đó đã có những cuộc tập họp đông 
đảo để hoan hô nồng nhiệt. 

Đến lúc gần vào bàn ăn, thì được tin Hoàng thân Lào 
Souphanouvong, anh em họ của nhà vua ở Luang Prabang 
.vừa tới, vì ông cũng là thượng khách của Uỷ ban Nhân dân 

. tỉnh. Cho tới nay, chúng † tôi chưa từng gặp nhau, nay mới 
được quen nhau. 

Cùng tuổi với tôi, ông đã ở lâu bên Pháp từng là học 
sinh xuất sắc của trường trung học Saint Louis ở Paris, và 
sau là sinh viên trường quốc gia Kỹ thuật Cầu cống. 

Về nước năm 1987, ông không được dự vào triều chính, 
do lý lịch giòng dõi của mẫu thân ông. Chính phủ Pháp bổ 
nhiệm ông làm kỹ sư công chính bản xứ, và bổ vào Tourane, 
tại đây ông lấy một bà vợ Việt Nam, gốc Bắc kỳ. Là người 
hoạt động, ông ta rất bất mãn với địa vị tầm thường đó, 
nên nưôi hờn với người Pháp, nà ông muốn tống ra khỏi 
nước Lào. Trong thời tạm chiếm của Nhựt; ông đã tổ chức 
được ở tỉnh Khamouane, một phong trào kháng chiến, với 
một quân đội du kích y như của Giáp, để đần dà tạo cho 
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ông một thế chính trị cho công œ cụ giải phóng. Vĩ vậy, khi 
người anh cùng cha khác mẹ là Hoàng thân Phatsarath lập 
chính phủ lâm thời đấu tranh cho độc lập và thống nhúứt 
của nước Lào, ông được trao cho làm Tổng tư lệnh Lực 
lượng Vũ trang Lào Issara (Lào Tự do). 

Với vị trí ấy, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ra 
Hà Nội. 

Lời mời này chứng tỏ phía Việt Minh, muốn nắm quyên 
chỉ huy tối thượng đối với tất cả phong trào giải phóng 
Đông Dương, và tôi không lấy gì làm ngạc nhiên nữa. 

Chúng tôi liền quyết định cùng đi với nhau, và ngày 6 
tháng 9, chúng tôi đến Hà Nội vào lúc ban trưa. 


Tôi được đưa đến ngụ ở phố Gambetta, tại nhà viên cựu 
Đốc lý Hà Nội. Sau khi tắm rửa xong, tôi đến trụ sở của Ủy 
ban Nhân dân đóng ở dinh Thống sứ Bắc kỳ để dự tiệc tiếp 
tân chào mừng tôi. 


Võ Nguyên Giáp, bộ trưởng bộ Nội vụ tiếp đón tôi, và 
lúc vào bàn tiệc, đã giới thiệu tôi với Chủ tịch Hồ Chí Minh 
vừa tới. Ông này niềm nở bắt tay tôi, ngỏ ý cám ơn là đã 


_ thoái vị, và nói tiếp: 


— Chúng ta sẽ làm việc chung với nhau, cho nền độc 
lập quốc gia. 

Bứa ăn rất giản dị. Thoạt tiên, Võ Nguyên Giáp nói mấy 
câu chúc tụng, rồi câu chuyện chỉ loanh quanh trong vấn 
đề xã giao. Tiệc khá ngắn ngủi, và ai nấy rút lui. 

Hôm sau, lúc 11 giờ, tôi gặp Hồ Chí Minh, diện đối diện 
tay đôi. Thái độ của ông khác hẳn lần trước. Ông tỏ ra hết 
sức lễ độ, dùng tiếng Ngài để gọi tôi. Tiếng này coi như 


ẫ -tương đương với tiếng xưng hô Hoàng thượng. Chỉ còn có _. 


nước là xin lỗi bất đắc dĩ lắm, mới phải cầm quyền. 
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.— Thưa Ngài, tôi không liên quan gì đến bức điện mà 
Ngài nhận được ở Huế, yêu cầu thoái vị. Riêng cá nhơn tôi, 
như đã từng nói hôm 22 tháng 8, tôi vẫn nghĩ vấn để Ngài 
lãnh đạo quốc gia, và đặt tôi vào địa vị Thủ tướng, lãnh đạo 
chính phủ mà thôi. Tôi không đồng ý với những người đã 
ép Ngài đến chỗ thoái ngôi. - 

Tôi cũng trả lời bằng một giọng trang trọng, và gọi ông 
ta bằng Cự, và trấn an ông rằng tôi chỉ muốn được là một 
công dân thường, để xây dựng nước Việt Nam mới, thống 
nhứt và độc lập. 

Ông ta thoải mái ra mặt, và vẽ ra một hình ảnh rất lạc 
quan về tình thế hiện tại, hầu như quên mất thái độ dè dặt 
vừa qua: Ề 

_. — Tất cả mộng ước của chúng ta sẽ đạt được hết. Chẳng 
những thống nhứt và độc lập mà tất cả các nước Đồng minh 
sẽ công khai chấp nhận, mà nhờ sự chấm dứt chiến tranh 
lẫn sự thất trận của Nhựt, hoàn cảnh sẽ giúp ta mở đầu 
_ một thể chế đồng nhứt, ai cũng như ai để có một tương lai 


rực rỡ. Toàn dân sẽ hăng say hưởng ứng, đồng lao cộng tác - 


giữ nền độc lập này. Độc lập là hai tiếng thiêng liêng ở đầu 
óc toàn dân, sẽ là ngưồn thiêng tác động. Nay thì cái gì 
cũng có thể đạt được. 

Mặc chiếc uareuse hở cổ, đi dép Bình Trị Thiên, râu 
cằm lơ thơ, Hồ Chí Minh giống như một ông đồ nho hay 
một triết nhân, thích ngâm thơ vịnh phú hơn là làm chính 
trị. Người gầy gò mảnh đẻ, mắt sáng quắc đầy nhiệt tâm, 


ông có một nhãn lực lôi cuốn vừa đạo mạo, vừa độc đáo. Lời ' 


nói cũng chan hòa nhân ái, như bác bỏ mọi bạo động, hận 
thù. Ông như đã nắm vứng được thực tại và nhu cầu của 
Việt Nam lúc ấy. Ông cũng có một nhận xét sắc bén về tiến 
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trình lịch sử, do sự tự học khá rộng rãi về các thế giới Tây 
phương, về Nga và Trung Hoa. Van 
Trong câu chuyện dài hơn một giờ ấy, ông kết luận: 

“i" Thưa Ngài, xin Ngài đừng quên rằng Ngài là bậc 

quốc phu, vì vậy tôi xin Ngài vui lòng tham dự buổi hội hợp 


- của Hội đồng Bộ trưởng, xà nhận chức Tối cao Cố vấn cho 


chính phủ. 


Lời mời ấy thật bất ngờ đối với tôi. Thật sự, tôi không 
nghĩ đến hình thức này mà tôi sẽ tham dự để kiến tạo nước : 


__ Việt Nam mới, nhưng quả thật, ông cụ này đã thành thực 


hăng say với nền độc lập và thống nhứt của đất nước. Tôi 
nhận lời. : 


Hội đồng Bộ trưởng họp mỗi tuần một lần. Kể từ ngày 


`8 tháng 9, tôi dự là lần đầu tiên. 


` Chúng tôi cùng ngồi xung quanh một chiếc bàn, từng 
là bàn ăn thết tôi hôm trước. Giáp giới thiệu với tôi từng 
người. Ông ta là người độc nhứt mà tôi biết cùng với 'Trần 
Huy Liệu là người tôi đã trao cho ấn tín ở Huế, nay là bộ 
trưởng bộ Thông tin. Còn những người khác, tôi chưa quen 
biết: Chu Văn Tấn, bộ trưởng bộ Quốc phòng; Phạm Văn 
Đồng, bộ trưởng bộ Tài chánh; Nguyễn Mạnh Hà, bộ trưởng 
bộ Kinh tế; Vũ Trọng Khánh, bộ trưởng bộ Tư pháp; Dương 
Đức Hiền, bộ trưởng bộ Thanh niên; Đào Trọng Kim, bộ 
trưởng bộ Công chính; Nguyễn Văn Tố, bộ trưởng bộ Xã 
hội; Phạm Ngọc Thạch, bộ trưởng bộ Y tế: Lê Văn Hiền 
bộ trưởng bộ Lao động; Vũ Đình Hòe, bộ trưởng bộ Giáo 


_ dục; Cù Huy Cận, và Nguyễn Văn Xuân, bộ trưởng không 


bộ nào. : 
Ngoại trừ Phạm Văn Đồng tuổi hơi cao ít nhiều, tất cả 


_ đều ở cùng một thế hệ. Giữa họ với nhau, tỏa ra một bầu 
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thân ái, trẻ trung y như một nhóm bạn hữu đã từng quen 
thân với nhau. - Mà 

Thực tế, Hội đồng này gồm ba loại. 

Loại “tiền phong,” bạn chiến đấu kỳ cựu của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, như Trần Huy Liệu. Họ đã sống lâu năm ở 
Nga và Trung Hoa, thường là lén lút và không lạ các nhà 
tù. Rất ác cảm với Pháp. 

'Loại thứ hai gồm những người trước gọi là Giáo sư 
trường Thăng Long, một trường trung học tư thục, mà ban 


giáo sư tạo thành lớp trí thức cấp tiến về chính trị. Trong - 


số này có Võ Nguyên Giáp. Bọn này có cả đẳng viên đảng 
Cộng sản, được hoạt động công khai dưới thời Chính phủ 
- Bình dân ở Pháp, như Phạm Văn Đồng. Đa số đều xuất 


thân từ nền văn hóa Pháp, nên không mấy xuất ngoại. Kém 


hăng say hơn bọn trên, họ đều là người thông minh, có tỉnh 
-thần cởi mở. Rất chống đối chế độ thực dân, họ hăng say 
với nền độc lập, nhưng không muốn đoạn tuyệt với Pháp. 
Cuối cùng, coi như bọn “liên kết,” như Dương Đức 
Hiền, cựu Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Hà Nội, hay Nguyễn 
Mạnh Hà, từng chỉ huy Đoàn Thanh niên Thiện chí Công 
giáo. Đa số đều là những kỹ thuật gia, tốt nghiệp từ các đại 
học đường của Pháp. Họ thường bất mãn vì không có nhiệm 
sở xứng đáng với văn bằng và khả năng của họ. 


Hồ Chí Minh chủ tọa, ngồi ở đầu một phía bàn, và mời: 


tôi ngồi đối diện với ông ta ở đầu phía kia. 

Buổi hợp ban đầu có tôi dự ấy, dành để bàn về thiết lập 
một Quốc hội Lập hiến. Quốc hội này sế được phổ thông 
đầu phiếu do tất cả công dân Việt Nam, nam cũng như nữ, 
tuổi từ 18 trở lên. Sẽ có đại biểu của các sắc dân ít người, 
để bình đẳng với người Kinh. 
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ˆ_-'Trong buổi họp này cũng đề cập đến vấn đề chống nạn 
mù chứ; mở một phong trào Bình dân Học vụ, dạy về ban 
tối, để bắt buộc mọi người chưa biết đọc biết viết, phải đi 
học chứ quốc ngữ. 

-- Về mặt xã hội, đặt ra định lệ, làm ngày tám giờ, định 


- lương tối thiểu, và đặt trách nhiệm đối với giới chủ nhân 


và tư bản. : 
Cuối cùng, Hội đồng biểu quyết bãi bỏ thuế thân, gọi là 
“thuế nô lệ” vì trong lãnh vực kinh tế, có liên can đến một 
quyết định quan trọng đã được biểu quyết về đầu tháng, 
tuyên bố cho phép tự do vận chuyển lúa gạo. 
Từ đó, trong thời gian tôi ở Hà Nội, từ 9 đến 1 giờ, tôi 


_ vẫn dự các Hội đồng Bộ trưởng hàng tuần. ' 


Rất nhanh chóng, tôi nhận xét được như sau: . 

Dù họ là cựu tù nhân, giáo sư hay kỹ thuật gia, các 
người cầm đầu chính phủ này chẳng phải là nhân vật chính 
trị. Đã đành rằng, họ không đến nỗi chân chẳng đến đất, 
cật chẳng đến trời, để bị mê lú với quyền bính, họ cũng 
chẳng biết làm cách nào để đặt một kế hoạch cho tương lai 
đất nước. Họ đành gặp đâu hay đấy. Các cuộc hội họp của 
chính phủ, giống y như các cuộc hội họp của các sự bàn cãi 
của tòa thị chính nhiều hơn là sự nghiên cứu đường hướng 
dự trù về quốc gia đại sự, hay đối phó với những biến 
chuyển quốc tế. Nhứng người đó cũng biết rằng ảnh hưởng 
của họ chưa thể vượt khỏi vòng đai các đô thị lớn như Hà 


- Nội, Huế, v.v... Tại chỗ, họ tìm cách để giữ thể diện, để giữ 


trị an, hầu tỏ quyền năng của họ cho phái đoàn quốc tế 
đang bắt đầu sang Hà Nội. Than ôi, ở vùng thôn dã, đây 
quả là một cuộc cách mạng đổ máu và tàn bạo, một sự nhiễu 
loạn, rối bời. 
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_ Những biện pháp đầu tiên đã đưa đến những kết quả 
tai hại. Mở cửa cấp tốc các nhà tù, các trại giam, hầu nhặt 
vài cán bộ chính trị, đã thả ra khắp phố phường và hầu 
như khắp nước, cả một đống cặn bã sẵn sàng làm bậy. Việc 
thủ tiêu toàn bộ Hội đồng Kỳ mục để thay vào bằng Ủy ban 


Nhân dân, đã đưa đến sự tan rã nền cai trị tự nhiên sắn có . 


của xã hội. Việc bãi bỏ ngành quan lại, văn và võ, cũng để 
thay vào bằng một hệ thống cán bộ tương tự, làm tan nát 
các cơ cấu quốc gia. 

__ Trong hoàn cảnh bất lực thực hiện một nền cách mạng 
xã hội chân chính, mà toàn dân đều mong muốn, chính phủ 
đã bở hơi tai để đi tìm một sự đáp ứng tạm thời. Họ chỉ tìm 
thấy một sự mị dân rẻ tiền và sự động viên cuồng tín, hầu 
cứu vấn nền độc lập. Vội vàng, họ cố gắng đặt cơ cấu mới. 
Thế là đưa ra bao nhiêu hội, như hội Phụ lão Cứu quốc, 
Phụ nứ Cứu quốc, Thanh niên Cứu quốc, Công nhân Cứu 
quốc hay đặt ra các đội Tự vệ thành, Dân quân Tự vệ xã, 
Thanh niên Quyết tử... 

Hơn nứa, tôi lại nhận thấy các Bộ trưởng thân cận với 
Hồ Chí Minh, bọn người thuộc lớp đồng chí lâu năm của 
ông ta, giữ độc quyền về tất cả guồng máy điều khiển nhân 
dân. Thí dụ như Trần Huy Liệu, đã nắm trong tay toàn bộ 
phương tiện tuyên truyền, còn cấu tạo ra một lợi khí nặng 
nề để củng cố tân chính quyền. Đầu tháng chín, Việt Minh 


chiếm đài phát thanh Bạch Mai, và trưng thu tất cả các... 


phương tiện về báo chí, ấn loát; từng kho giấy, các nhà in. 
Nhờ cuộc tảo thanh này, Việt Minh đã có phương tiện để 
tung ra ở Hà Nội, hai tờ nhựt báo, là tờ Ciêu Quốc và tờ 
Độc Lập, và ở Huế, tờ Quyết Chiến. 

Dần dà tôi khám phá ra được bộ mặt thật của Hồ Chí 
Minh. 
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Một hôm, trong một cuộc họp của Hội đồng Chính phủ, 
do sự sôi nổi tranh luận giữa vị Chủ tịch và một bộ trưởng. 
Vũ Trọng Khánh, bộ trưởng bộ Tư pháp, ngồi ở bên phải 
tôi, đã chìa ra cho tôi xem một cuốn sách nhỏ, và nói: 

— Thưa Ngài, hẳn Ngài đang ngạc nhiên về những 


phản ứng của Chủ tịch của chúng ta. Xin Dư đọc đây thì 
hiểu. 


Tôi liền đọc đầu é đề cuốn sách Đời của Nguyễn Ái Quốc, 
đo tác giả là A. Marty, chánh mật thám của phủ Toàn quyền 
Pháp cũ. 

— Trong ấy nói gì, tôi hỏi. 


_ Khánh nhìn tôi, và ra dấu bằng đầu để chỉ cho biết Chủ 


"tịch Hồ Chí Minh đang đi ra, và sát chỗ chúng tôi ngồi. Hồ 


Chí Minh nhìn cuốn sách tôi đang cầm, hơi nhún vai, và 
mỉm cười một cách tỉnh quái, không nói một lời. 

Về đến nơi ở, tôi liền đọc tiểu sử của Nguyễn Ái Quốc. 
Nguyễn Ái Quốc (người yêu nước) là một trong hàng chục 
tên, mà ông ta mang trong suốt cuộc đời sôi nổi, trước khi. 
trở thành Hồ Chí Minh (Hồ lãnh tụ sáng suốt). Sanh năm 
1890 ở làng Kim Liên, trong vùng thuộc phía Bắc Trung 
kỳ, gọi là Thanh Nghệ Tĩnh, vốn là ổ của cách mạng, sự 
học của ông ta khá sơ sài: bốn năm học Quốc Học Huế, ông 


ta đã thâu nhận được một nền học vấn hỗn hợp Pháp và 


Nho học. Sau đó học thêm ba năm trường Kỹ nghệ Thực 
hành ở Sài Gòn. Với hành trang yếu ớt ấy, năm 1911 ông 


- ta lăn mình vào cuộc chỉnh phục thế giới. Làm phụ bếp cho 


một chiếc tàu biển của hãng Chargeurs Réunis, tàu này 
thường đỗ ở các bến thuộc Á châu, Phi châu, Âu châu và 
Mỹ châu. Sau thế chiến thứ nhứt, ông sống ở Luân Đôn, 
rồi sang Paris. Tại đây, người ta bất đầu nhắc đến tên ông. 


Năm 1919, ông đệ trình một luận án theo tỉnh thần 14 
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điểm, trong hội nghị ở Versailles, được Tổng thống Wilson 
chấp nhận, đòi hỏi cho nước Việt Nam được mọi quyền tự 
do cần thiết. 

Thế rồi, trong thời gian ấy, xuất hiện trong tờ báo Le 
Paria (kẻ cùng khổ) những bài tố cáo tội ác của chính sách 
thực dân, ở Phi châu cũng như ở Á châu. Ông ta là tác giả 
_*tờ truyền đơn nẩy lửa, nhan đề “Bản đớn chính sách thuộc 


__. địa Pháp.” 


Năm 1920, ông gia nhập đảng Cộng sản, đảng này có 
đề cập đến vấn đề dân tộc thuộc địa. Thế là ông được cử 
sang Moscou. Sau một thời gian huấn luyện ngắn, ông trở 
thành cán bộ của đảng Cộng sản Quốc tế (Korninfern), cơ 
quan được Lénine trao phó gieo rắc chủ nghĩa cộng sản, và 
tạo nhân cách mạng ở mọi nơi trên khắp thế ' giới do Moscou 
điều khiển. Được cử sang Viễn Đông, và vùng. Đông Nam 
Á châu, từ năm 1924, ông hoạt động ở Quảng Châu 
(Canton), làm phụ tá cho Borodine, như là cố vấn trong tòa 
Đại sứ Sô viết cạnh Quốc dân đảng Trung Hoa, và là lãnh 
tụ, sáng lập viên trường Võ bị Hoàng Phố (Whampoa). 

Năm 1930, ông lập ra đảng Cộng sản Đông Dương, sau 
đó được gọi là đảng Lao động, của giới thợ thuyền. Cuốn 
sách của A. Marty đến đây là hết. Về sau Giáp lại kể cho 
tôi biết tiếp những hoạt động của Hồ Chí Minh. Về nước 
vào năm 1941, ông ta ẩn náu ở tỉnh Cao Bằng. Tại đây, 


ngày 19 tháng 5ð, ông lập ra Mặt trận Việt Minh, tức là Mặt ' 


trận Cách mạng Đồng minh, chiến đấu cho nền độc lập của 
Việt Nam, và tạo.nên căn cứ du kích sau này. Sau đó, ông 
lại sang Trung Hoa, và bị bắt giam, vừa do người Trung 
Hoa, vừa do người Anh. Vì ốm nặng nên được tha, đúng 
vào lúc mà quân đội Nhựt đang bị thua, và nhờ cơ quan đặc 
biệt của Mỹ, để trở về Việt Nam và nhận được quyền hành. 
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Trong thời gian ở Moscou, Hồ Chí Minh đã ăn ở với một 
phụ nữ người Nga, và có một đứa con gái, nhưng không 
bao giờ ông ta nhắc đến thời gian này của đời ông. Rất hiếm : 
khi các đồng chí của ông nhắc đến quá khứ của họ. . 

. Bởi vậy, tôi chưa bao giờ nghe thấy ông Giáp nói đến 
người vợ ông bị giết, trong một cuộc biểu tình của các sinh 
viên. Sở di tôi biết được, là do Tạ Quang Bửu, một cộng sự 
viên cũ của tôi nói. Ông này cũng tiết lộ rằng, Giáp rất đau 
đớn về cái tang này, và để tâm thù hận người Pháp sâu 
đậm. Tuy nhiên, để tỏ ra có tâm hồn cao thượng, Giáp làm 
ra bộ không nuôi một tí hận thù nào đối với Pháp cả. 

Sự giao dịch của tôi đối với các “đồng nghiệp” rất là tốt 
đẹp. Họ cho tôi thuộc cánh của họ. Nếu tôi có gọi họ là 
“anh,” họ vẫn kêu tôi bằng “Ngài.” Đó là do Hồ Chí Minh 
đã đòi hỏi họ như vậy. Tôi thường có thân tình giao hảo 
với Vũ Trọng Khánh, vốn không thuộc đảng Cộng sản, và 
như vậy hơi lẻ loi riêng biệt. Chúng tôi thường gặp nhau 
vào ban chiều, và thường nói chuyện với nhau khá lâu. Là 
người có nhiều thiện chí, ông ta chỉ quan tâm đến hạnh 
phúc của nhân dân. Những tin từ các tỉnh gửi về làm cho 
ông bưồn rầu không ít. Có thể là tình thế rất đáng lo ngại. 
Các tỉnh ở miền Bắc Việt Nam bị cô lập gần như hoàn toàn, 
làm cho mọi sự tiếp tế khó khăn, nên nạn đói hoành hành 


mạnh mẽ. Bởi vậy, không có gì phải ngạc nhiên, nếu dân 


chúng có phản ứng ghê gớm. Nhiều cuộc bắt bớ, nhiều 
chuyện mất tích, và ám sát gần như ở khắp nơi. 

Tôi được tin Phạm Quỳnh, cựu thủ tướng của tôi đã bị 
bắt, rồi đến Ngô Đình Khôi, anh của Ngô Đình Diệm cùng 


__ bị bắt với người con trai cả là Ngô Đình Huấn vốn là bí thư 


của Đại sứ Yokoyama. Tôi đến sặp Hồ Chí Minh để xin can 


thiệp. Tôi bảo ông ta: 
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— Tất cả mọi người tìm cách để phụ giúp Cụ, trong đó 
có tôi là người đầu tiên. Xin Cụ hãy chứng tỏ sự khoan 
dung đại độ. Khi mới bắt đầu lên nắm chính quyền, Cụ đã 


thả hết các tù phạm, tất cả các người bị giam cầm. Xin Cụ: 


hãy ra lệnh tha hết các tù nhân bị bắt kể từ ngày ấy đến 
nay. . | 

— Thưa Ngài, thật khó có thể làm được, vì dân chúng 
sẽ không thể hiểu nổi. 

— Nếu vậy, ít nhứt xin Cụ cho thả các cựu cộng sự viên 
của tôi. Họ không có trách nhiệm gì. 

— Vâng, tôi sẽ cố gắng lo việc ấy... 

Thật sự, hai người đầu tiên (Phạm Quỳnh và Ngô Đình 
Khôi) đều đã bị giết, mà ông Hồ vẫn không biết một tí gì. 

Ít lâu sau, Phan Anh, cựu thượng thư của tôi đến gặp 
tôi. Ông ta đã tiếp xúc với Léon Pignon. Ông này yêu cầu 
tôi cán thiệp để thả Pierre Messmer. Vị thứ hai này được 
cử làm thượng sứ Pháp ở Bắc kỳ, nhảy dù xuống bị rơi vào 
một chiến khu Việt Minh, nên bị bắt cùng với hai đồng 
hành của ông ta. 

_ Ngay chiều hôm ấy, tôi có nói với Hồ Chí Minh, nhưng 


không đạt kết quả nào. Sau tôi mới rõ Messmer may mắn. 


đã vượt thoát được, rất khó khăn. | 

Tuy nhiên, Hồ Chí Minh vẫn cố gắng chỉnh phục tín 
nhiệm của tôi. Trong những cuộc gặp gỡ thường xuyên, chỉ 
có tôi với ông ta, ông vấn giứ thái độ chỉnh tề, vừa niềm nở 
vừa lễ độ, gần như nhiễm tình phụ tử. Phải chăng ông ta 
đã đóng trò, hay là một tác phong quan cách cổ xưa còn 
tiềm tàng nơi huyết quản? Dù sao nứa, tinh thần hữu nghị 
của chúng tôi rất hoàn hảo, và trong bất cứ cuộc nói chuyện 
nào, cũng không bao giờ đả động đến những lý thuyết chính 
trị này nọ. Ông ta thường mời tôi ổi cùng với ông trong 
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mọi cuộc thương thuyết, hay vận động. Chúng tôi đến thăm 


- jean Sainteny được cử thay Pierre Messmer, ở địa vị 


thượng sứ Pháp ở Bắc kỳ. Đây là lần độc nhứt mà tôi gặp 
ông này. Sainteny đã viết rằng, sau đó ông ta có yêu cầu 
được gặp tôi nhiều lần, mà không có trả lời. Các sự yêu cầu 
này chẳng bao giờ đến tạy tôi cả. ¬ 
Chúng tôi cũng từng đi với nhau đến thăm người Mỹ, 
và chúng tôi đã gặp một đại điện của họ: Nhân vật đặc biệt 
Lansdale và Thiếu tá Patti, và về sau cả Tướng Gallagher 
nữa. Trong những địp này, tôi mới biêt là Hồ Chí Minh nói 
được tiếng Anh một cách khá sối. 
Trong những dịp tiếp xúc này, tôi thường nhường bước 
ông trước mặt quan khách. Mỗi lần như thế, tôi đều nói: 
“Thưa Cụ Chủ tịch, tôi xin mời Cụ, tôi xin theo sau Cụ, vì 


tôi chỉ là một viên cố vấn mà thôi...” 


Ngược lại, nếu chúng tôi cùng đến một cuộc hội họp 
hay trước đám đông nào, nếu có ai đưa chúng tôi đi, thì bao 
giờ ông cũng để tôi đi về bên tay phải của ông ta. Tôi liền 
hiểu được ý nghĩa của sự sắp đặt này. Chính phủ dù có hiện 
hành, nhưng chưa được Đồng minh công nhận. Sự có mặt 
của tôi, giúp cho ông ta một hình thức chính thức dùng 
làm chiếc bình phong gánh đỡ mà thôi. 

Đầu tiên, cuộc sống có vẻ bình thản ở Hà Nội. Các nhà 
báo đặt tiệc ca ngợi tôi đã hy sinh ngai vàng vì hạnh phúc 
của nhân dân. Nhưng tình hình kinh tế bị suy thoái thê 
thẩm. Hàng nghìn người, đàn ông, đàn bà và trẻ con, chết 
như rạ vì đói, trong khi hàng nghìn tấn gạo mốc thối ra ở 


_ Bài Gòn. Vụ lúa tháng mười mất mùa, vì hạn hán, sau vụ 


lụt ghê gớm. : 
Bãi bỏ thuế má, xáo trộn hành chánh làm trống rỗng 


ngân khố quốc gia. Chính phủ dùng biện pháp lắt léo để 
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_ cứu vãn tình thế, kêu gọi nhân dân tự động đóng góp, và 
thi đua ái quốc. Các bộ trưởng và nhân viên cao cấp phải 
làm gương trươc để làm việc không lương. Tôi cũng phải 
góp phần như họ. Chúng tôi chỉ được ở, còn ăn thì nhờ vào 


—_ thiện chí của những nhà giàu. 


Tuần lễ Vàng được mở ra để mua súng đạn cho binh sĩ 
của quân đội nhân dân anh hùng. Lần khác, thì là miếng 
cơm cứu đói, mọi người nhịn ăn một bứa trong tuần lễ để 
cứu trợ người nghèo. Mặc dù chiến dịch ấy được phổ biến 
rầm rộ, kết quả cũng không lấy gì làm đồi dào. 

Trong một cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng, Phạm 
Văn Đồng báo cáo, trong ngân quỹ chỉ còn đúng có 3 đồng 
25 xu. Trong sự hỗn độn tột cùng, người ta quyết định đánh 


thuế gián thâu về các hàng ăn. Đó là các hàng hóa cuối - 


cùng còn được đem ra để bán. Thế là mỗi người kể ra, hỗn 
độn, các sản phẩm có thể đánh thuế: 
" Con gà đi... 

— Con vịt đi... 

— Con trâu đi... 

Không thể nhịn được sự kê khai điên rồ, lố bịch đó, tôi 
nói tiếp: 

— Các anh còn quên con chó... 

Người cười đầu tiên là Hồ Chí Minh. Sự riễu cợt của 
tôi xẹp xuống, vì đa số bộ trưởng đều người miền - Trưng, 
nên không ai hiểu nổi câu “miếng đồi chó” của miền Bắc. 

Vài hôm sau, Hồ Chí Minh nói tất cả sự khó khăn hiện 
tại với tôi, và phàn nàn là không được bộ trưởng nào giúp 
đỡ đắc lực trong công cuộc điều khiển quốc gia. Tôi bảo: 

— Sao Cụ không kêu gọi những đồng bào đã từng du 
học ở Pháp? Họ đã có kinh nghiệm điều khiển quốc gia rất 
quí báu. 
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— Tôi không thể tin họ được. Ông Hồ TT Họ thân - 
Pháp quá độ, và cũng không thành thạo mấy về nội tình ở 
nước ta, do đã xa cách lâu ngày. 

— Cụ nhầm đấy, tôi phản đối. Trong bọn chứng ta đây, 
chúng ta chống Pháp hơn ai hết. Như Cụ chẳng hạn, Cụ 
đã sống lâu năm ở ngoại quốc. Vậy mà Cụ rất thấu triệt 
tâm hồn Việt Nam. ˆ 

Sự tham gia vào các cuộc bàn cãi quốc gia này, làm tôi 
nhớ lại các kinh nghiệm cũ của tôi. Tôi lại thấy trở lại cùng 
một vấn đề, đã từng thảo luận với Ngô Đình Diệm, với Phạm 
Quỳnh, với Trần Trọng Kim. Thật là những người cao 
khiết, đầy tinh thần trách nhiệm, rất tài ba, sung mãn, 
nhiều ý kiến, nhưng chỉ khổ nỗi không có phương tiện để 
thực hiện quyền hành. Thế mà, các đồng nghiệp của tôi 
bây giờ, lại chỉ là những nhà lý thuyết suông. Họ ngây thơ 
đối với tâm lý con người, đến độ không tưởng. Tuy sấp sỉ 
tuổi của đa số trong bọn họ, kinh nghiệm của tôi về lãnh 
vực này còn cao lớn gấp bội. Mười lăm năm cầm quyền, 
đứng đầu chính phủ, tôi đã hiểu thấu bao mưu vọng, ý đồ, 


. bao thủ đoạn khốn nạn đến độ rằng, tôi đi guốc được vào 
-_ ruột gan của con người, đã hành động vì mục đích gì, HS 


mấy khi sai. 





SỰ XÂM NHẬP CỦA QUÂN ĐỘI TRUNG HOA 


Ta: cả đều suy thoái, khi quân Trung Hoa, theo nghị 
quyết của hội nghị Potsdam vào tiếp thu quân đội Nhựt và 
giữ an ninh, ở bắc vĩ tuyến 16. 

Toán quân đầu tiên đến Hà Nội ngày 9 tháng 9 năm 
1945. Rất nhanh chóng, đây là một sự tràn ngập rõ rệt. 
Tổng số có ba quân đoàn, khoảng 80,000 người, không kể 
bọn tùy viên phụ thuộc, và gia đình họ, đổ xô cả đến Bắc 
kỳ, như từng đoàn châu chấu. Họ đến để che chở nền độc 
._ lập của Việt Nam, nên với tư cách là kẻ chiến thắng. Đối 
với đoàn quân gồm hầu hết là người Quảng Đông và Vân 
Nam, Bắc kỳ là một xứ thần tiên. Họ cảm thấy như trở lại 
thời chinh phạt cổ xưa đến từ phương Bắc, nên có những 
tác phong khốn kiếp của bọn quí khách loại ấy. 

Mới đến ngày 18 tháng 9, Tướng Lư Hán, Tổng tư lệnh, 
chiếm nay ngôi dinh thự đường Puginier, và đuổi phái đoàn 
Sainteny không một hai gì hết. Họ yêu cầu tôi tiếp họ. Hình 
thức ấy có nghĩa rằng, họ không cần biết đến Hồ Chí Minh 
là ai. Tôi trả lời rằng, để tôi xin sang gặp họ để chào mừng, 
còn sự thăm hỏi chính thức thì thuộc phần của Cụ Chủ 
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tịch chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh, mà tôi báo cho biết 
ngay. Thế là đặt ra một thỏa thuận này: Hồ Chí Minh tiếp 
Lư Hán trước mặt tôi, trong một tòa biệt thự mới trưng 
dụng. Như vậy, sự thăm hỏi không còn mang tính chất 
chính thức nữa. Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng lòng vì ông 

. ta muốn xoa vuốt người Trung Hoa. Báo chí loan đi một 
thông báo như sau: 

“Quân đội Trung Hoa sang đây chỉ để giải giới quân đội 
Nhựt, không có ý đồ xâm phạm đến chủ quyền của Việt 
Nam. Chúng ta nên tiếp đón họ nồng hậu để tỏ cảm tình 
giữa hai dân tộc Việt và Hoa.” 

Chẳng ai lạ gì nhau cả. Một mặt, người Trung Hoa thừa 
biết thành tích chính trị cũ của ông Hồ, nên không muốn 
ở phía sau lưng họ có một chính thể cộng sản. Họ vừa phải 
đương đầu sinh tử ở phía Bắc đối với Mao Trạch Đông. Mặt 
khác, việc tước khí giới quân đội Nhựt chỉ là mối quan tâm 
phụ, họ chú trọng đầu tiên vào vấn đề kinh tế. Và nếu ai 
đã biết cái tài vơ vét của các tướng Tàu, thì mới hiểu dễ 
dàng những tai hại ở Việt Nam trong sự tạm bợ chiếm đóng 
này. Có dụng ý muốn bám chặt, các ông bạn quí Trung Hoa 
muốn dùng hình thức gây rối loạn ở Hà Nội và trên khắp 
đất nước. Đầu tiên, họ không đếm xỉa đến những nhân vật 
dân sự. Vì vậy, ta thường thấy nhứng tù binh quân sự Nhựt, 
giả làm thường dân, đi khơi khơi ngoài đường phố. Nhiều 
chuyên gia Nhựt, lấy ra từ các trại giam, để sung vào các 
đội ngũ Tàu, vì thiếu kỹ thuật gia. 

Quan trọng hơn nứa, họ can thiệp vào nội tình chính 
trị Việt Nam. Kéo theo quân đội Tàu, từng đoàn đảng viên 
quốc gia, bị cách mạng ruồng bỏ, chạy theo quân Quốc dân 
đảng Tàu. Đây là các lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng và 
Đồng minh hội muốn lợi dụng thời cơ để chiếm thế thượng 

' phong. Được bọn tướng lãnh và cơ quan tình báo Tàu do 
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Tiêu Văn lãnh đạo nâng đỡ các nhà cách mạng quốc gia vội 
vàng tước khí giới và thay thế các Ủy ban Nhân dân thôn 
xã, do Hồ Chí Minh đặt ra. Tại các thành phố, hai phe Việt 
Minh và Việt Nam Quốc Dân Đảng thường đụng độ nhau. 
Được Tiêu Văn nâng đỡ, một nhóm biểu tình đã đến nơi ở 
của tôi để yêu cầu tôi ra chấp chính. Nhiều đám tàn quân 
Nhựt, không chịu khuấ£ phục là đã bị thua trận, tự nguyện 
đặt dưới quyền tôi, để lập đường hướng khác đấu tranh cho 
nền độc lập quốc gia. ` V Q 

“Trước tất cả những đề nghị đó, tôi giữ thản nhiên, để 
từ chối. l 

Nhưng hoàn cảnh mỗi ngày một khó khăn cho Hồ Chí 
Minh. Tự cảm thấy bất an, ông ta thay đổi chỗ ở hàng đêm, 
để ngủ ở những ngôi nhà trưng dụng rải rác khắp trong 
thành phố. Ông ta vẫn đặt tín nhiệm hoàn toàn nơi tồi, và 
chỉ riêng một mình tôi biết được chỗ ngủ của ông ta. Ông 
tỏ ra lo ngại rất nhiều vào sự an ninh của tôi, hơn chính 
cả tôi nữa, Bên 

Một buổi tối, trong khi chúng tôi đang trò chuyện đến 


__ một giờ khuya, có sự lộn xộn ở cạnh ngôi nhà này. Đặc biệt, 


tôi cho người tài xế và chiếc xe của tôi đi trước, rồi tôi bảo 
ông Hồ: 

— Khuya rồi, xin lỗi Cụ, tôi xin về nhà. Tôi sẽ tìm một 
chiếc xe tay để đi. 

— Ấy chớ, rất nguy hiểm cho Ngài. Để tôi báo cho quân 
đội Tàu đem xe đến đây đón Ngài, thêm xe hộ tống nứa cho 
chắc. sộ | 

Đối với sức khỏe cũng như sự giao du của tôi cũng vậy. 


_ Một lần tôi bị cảm không đến được, chính ông đã đến thăm 
- và xem cách thức chứa trị cho tôi ra sao. Biết rằng tôi 


"thường hay đến ăn cơm tối ở nhà một số bạn hứu, ông - 


l 
Š 
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khuyên tôi một cách rất ưu ái, nên cẩn thận về vấn đề nam 
nữ, mà tôi có thể bị vướng mắc. 

Thấy dân chúng kính yêu tôi, ông cảm thấy rằng săn 
sóc chiều đãi tôi có lợi cho ông nhiều lắm. Ông cho rằng ở 
Việt Nam, sự cầm quyền bao giờ cũng cần phải được tấn 


phong. Cách mạng Việt Minh cũng không dám phá bỏ khái 


niệm này, vì nó đã ăn sâu sát rễ vào đầu óc dân chúng từ 
lâu. Sự có mặt của tôi bên cạnh Chú tịch là một hình thức 
tấn phong vĩnh viễn trước mắt nhân dân Việt Nam. Người 
Tàu, người Mỹ cũng không dám coi thường mối tươn 8 quan 
này được. 

Tôi cũng không lạ gì thái độ của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đối với tôi. Hơn nữa, tôi cũng nhận thấy rằng, khi người 
ta càng săn sóc mình, càng thân cận với mình bao nhiêu, 
người ta càng ngờ vực bấy nhiêu. Nhưng tôi cũng không 
thấy ló ra sự cứng rắn, tàn bạo nào của ông, rồi sẽ được 
thực hiện sau này. Bởi vậy, tôi vẫn yên chí đóng vai trò của 
mình. 

Đây, người ông đây. Người ấy rất lo lắng cho nền độc 
lập của quốc gia. Những quan điểm của ông ta giống của 
tôi như hệt. Vậy thì cần gì biết đến quá khứ, đến phương 
tiện, bởi thế tôi rất thành thực phù trợ ông ta. 

Hơn nứa, tôi cũng nhận xét tất cả. Tôi thích thái độ 
của ông hơn thái độ của các lãnh tụ quốc gia, thật sự là, bù 
nhìn trong tay bọn Tàu. Giữa sự xáo trộn ấy, Hồ Chí Minh 
vẫn giữ được bình tĩnh. 

Một buổi chiều, ông ta bảo tôi: 

— Thưa Ngài, tôi rất thất vọng về thái độ của Đồng 
Minh. Tôi nghĩ rằng mình được ưu đãi hơn, nếu gặp người 
Nga. Thế nhưng, họ lại chẳng làm gì được cho mình. Họ 
cũng chẳng phái đến đây một quan sát viên nào cả. Họ dứng 

| 
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dưng hoàn toàn trước vấn đề Đông Dương. Còn đối với 
người Anh, thái độ thật đáng ngờ. Họ thiên về Pháp rõ rệt, 
và đang giúp bọn này loại trừ tất cả các chiến hữu đang 
chiến đấu giành độc lập cho chúng ta. Người Mỹ thì Ngài 
đã nhận thấy như tôi rồi. Khi tôi từ Tàu trở về, đại diện 
của họ đã hứa hẹn, dặn tôi bao điều đảm bảo. Để chiều lòng 
họ, tôi đã đặt vào câu đầu của bản tuyên ngôn độc lập, 


__ nguyên văn lời tuyên ngôn độc lập của họ, do Jefferson viết 


năm 1776. Nhưng chúng ta đã gặt hái được gì? Chẳng được 
tí gì. Điều quan tâm duy nhứt của họ là được thay thế người _ 


- Pháp, vì thế họ đâm găng nhau với người Tàu. Gallagher 


chấp nhận làm trung gian giữa ta với bộ Ngoại giao của họ, 
và sẵn sàng đưa giúp chúng ta những điều yêu sách. Nhưng 
ông ta lại cần kinh tế ta phải lệ thuộc vào kinh tế Mỹ. Đó 
là bọn tư bản, tư bản từ trong máu mà ra. Đối với họ, chỉ _ 
có đầu tư, đô-la là đáng kể... Một bữa, chúng tôi nhận thấy: 
có một phái đoàn điều tra tội ác chiến tranh của họ, sang 
đây để thăm tù binh Nhựt, lại chú trọng vào các trang bị. 


_ cửa bể Hải Phòng nhiều hơn là tội ác của bọn An bộ đội. 


Còn bọn Tàu thì... Nước Tàu là cái bụng kinh niên. Bọn 
Quốc Dân Đảng là bọn lưu manh, bọn ăn cắp. Các ông tướng 
Tàu phù là lũ cú vọ, kền kền... Chẳng bao giờ thỏa mãn 
lòng tham không đáy. Chẳng có gì làm cho chúng ta tin 
tưởng được. Chỉ có một tên trong bọn chúng là có thể dùng 
được. Đó là Tiêu Văn, nó làm tiền mình khiếp quá. Nhưng 
tôi tin rằng nó cũng hiểu mình đang khao khát cái gì, và ' 
sự toa rập của nó có thể giúp ích cho mình được. Thế nhưng 
tôi vẫn chưa tin hẳn, bởi biết đâu nó không trở mặt lúc nào. 
Khi mới sang đây, nó đóng vai ủng hộ Việt Nam Quốc Dân 


Đảng hết mình, bây giờ thì nó lại mỉm cười cầu tài với mình. 


Vậy ngày mai, thì nó đi với ai đây? 
Vậy thì suy đi tính lại, chỉ còn Pháp... 
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"Tôi không khỏi ngạc nhiên về luận lý này, nhưng quả 
đã hợp lý. Trong lập trường thực tế, Hồ Chí Minh còn tỏ 
ra có khả năng biết dung hòa. 


Ở Việt Nam, người Công giáo dù ở vị trí thiểu số, vẫn 


tạo nên một lực lượng đáng kể. Hai triệu tín đồ đã quây . 


- quần chắc nịch bên các linh mục của họ. Họ tạo nên một 
yếu tố quan trọng, có trật tự và đoàn kết vững chãi. Tuy 
ông Hồ có lập trường vô thần nhiều khi đến độ bài giáo, 
ông ta cũng không dám lơ là với khối này, để hãm bớt sự 

- hăng say quá đà của cách mạng. Đầu tiên, Hồ Chí Minh 

tìm sự hỗ trợ nơi họ. Không phải là không có dụng ý mà 

ông ta ấn định ngày lễ Độc lập vào ngày 2 tháng 9 là ngày 
kỷ niệm các Thánh tử vì đạo của bên Công giáo Việt Nam. 


. Cũng do sự quan tâm ấy, ông ta đã bổ nhiệm một người có. 


ảnh hưởng lớn lao của phe này là Nguyễn Mạnh Hà làm bộ 
trưởng. Ông này từng du học ở Pháp về, hoạt động về mặt 
xã hội ở Pháp, và lấy con gái của Qeorges Maranne, một 
nghị sĩ Cộng sản ở hạt Seine. Nguyễn Mạnh Hà về nước, 
vẫn hoạt động trong khối Công giáo và trở thành một lãnh 
tụ của đoàn thanh niên Công giáo. Ông ta kính trọng và 
_khâm phục Hồ Chí Minh thật sự. Ông ta tin rằng Hồ Chí 
Minh là người duy nhứt có thể dẫn dắt thanh niên Việt 
Nam. Rất trung kiên, ông ta đi theo phò ông Hồ, và kéo 
theo sau cả đoàn thanh niên đầy nhiệt huyết. 

Ngày 23 tháng 9, ông ta đã tổ chức một cuộc biểu tình 
lớn, tập trung hàng ngàn thanh niên Công giáo để biểu 
dương tỉnh thần ái quốc, và lòng tin tưởng đối với ông Hồ. 

Trong buổi lễ, Hồ Chí Minh tuyên bố: 

_— Người Công giáo Việt Nam phải chứng tỏ lòng ái 
quốc nhiệt thành của họ. Chẳng những đó là quyền yêu 
nước của họ, mà còn là bổn phận, họ phải đứng hàng đầu 
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trong cuộc chiến, giữ HN, thành với Đức Thiên Chúa và 


Tổ quốc của mình. 


Sau cuộc biểu tình này, Giám mục Nguyễn Bá Tòng đã 
gửi một kiến nghị lên Giáo hoàng Pie XI, để xin Ngài làm 
phép thánh của Công giáo và sự ấn tứ của Tòa Thánh cho 
nền độc lập của Việt Năm. 

Vài hôm sau, chính phủ ra nghị quyết trừng phạt răng 
nề tất cả kế nào xâm phạm đến các nơi thờ phượng, nhà 
thờ và chùa chiền. 

Chính trong bầu không khí ấy, Giáo hội sửa soạn lễ tấn 
phong cử Đức Cha Lê Hữu Từ, vừa được làm Giám mục địa 
phận Phát Diệm. Ông Hồ Chí Minh đã yêu cầu tôi thay 
mặt ông ta đến dự lễ này. Đúng vậy, vì ngày 28 tháng 9, 
ông ta bận tiếp Tướng Lư Hán, để chính thức nhận lễ đầu 
hàng của quân đội Nhựt. 

Nhưng tối hôm trước tôi đi Phát Diệm, Hồ Chí Minh 
căn dặn: 


— Thưa Ngài, người Pháp đang tiêu hao lực lượng 


i kháng chiến ở Nam bộ. Họ sẽ không chậm trễ dời bỏ nơi 


đây. Cần nhất phải cố tránh chớ nên để họ nắm được. Ngài 
là người độc nhút tượng trưng cho nước Việt Nam độc lập. 
Xin Ngài lợi dụng cơ hội này thay đổi ở Phát Diệm để đi 
xa khỏi Hà Nội. Xin Ngài nến đứng ngoài bất cứ hoạt động 
công khai nào ở đây. Ngài nên tạm ngụ ở nơi nào biệt lập 
một thời gian, mà sự an ninh cho Ngài được bảo đảm dễ 
dàng. Khi nào mà sự trở về của Ngài có thể được vững chắc 


-_ và không còn bị đe dọa nứa, tôi sẽ báo sau. Trong khi chờ 


đợi, tôi xin báo tin thường xuyên để Ngài biết. 
— Thế nhưng còn Cụ? 


— Ồ, đối với tôi ư, đường lối đã được vạch Tồi, ông ta 
chỉ nói có vậy. 
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"Ngày hôm sau, tôi đi Phát Diệm, cùng với Giáp, bộ 
trưởng bộ Nội vụ. Giám mục Lê Hữu Từ, thuộc dòng tu khổ 
-hạnh, là một nhân vật lạ lùng. Người nhỏ bé, rất khẳng 
khiu, bận chiếc áo nhà tu mầu trắng, ông có đôi mắt rất 
sắc, trên đôi gò má cao. “Trong tu viện, ông được tiếng là 
một nhà trị an có tài, và đầy thủ đoạn trong mọi sự hòa 
giải hay điều đình. Buổi lễ do Đức Cha Nguyễn Bá Tòng, 
Giám mục Hà Nội, chủ tọa, có Giám mục Bùi Chu, đã được 
tổ chức trước công chúng, họ tỏ ra rất tôn kính đối với tôi. 
Giáp đi với tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức. Nhưng chúng tôi 

. quả đã sống những giờ phút lạ lùng... Ông ta chả được Chủ 
tịch Hồ Chí Minh giao cho nhiệm vụ, yêu cầu vị tân Giám 
mục này, làm cố vấn tôn giáo của chính phủ đấy ư? Nhiệm 
vụ mà Cha Lê Hữu Từ sốt sắng nhận lời... 

Khi buổi lễ chấm dứt, Giáp trở về Hà Nội, còn tôi thì 
ra Sầm Sơn, là nơi nghỉ mát của tỉnh Thanh Hóa. Đường 
đi ra bể, tôi đến một làng tôi đã từng đến, trong cuộc du 
lịch lần trước tiếc thay chiếc cầu bị gẫy, tôi không thể đi 
tiếp được. Tôi cho vời viên chủ tịch xã. Ông ta tới, và cúi 
gập mình xuống để chào mừng tôi, không dám ngửng đầu 
lên. Đó là sự tôn kính tuyệt vời. Đối với ống ta, tôi vẫn là 
Thiên Tử. “Ông hãy bảo tu sửa lại chiếc cầu này ngay, để 
tôi có thể đi qua.” Tôi bảo ông ta thế. Chỉ một giờ sau, cái 
vũng nước này được lấp ngay. Tất cả làng đã ở đấy, tụ tập 
để xem công tác lấp đất này. Đến lúc tôi chuẩn bị bước lên 
xe, viên chủ tịch đến gần tôi, cúi xuống thưa: 

— Thưa Ngài, xin Ngài cho biết chúng tôi có được phép 
hoan hô “Hồ Chí Minh muôn năm” không ạ? 

Hơi ngạc nhiên, tôi mỉm cười đồng ý cho phép. Thế là 
cả làng, tụ tập quanh viên xã ủy đã chào từ biệt tôi bằng 
tiếng hô vang dậy: “Hồ Chí Minh muôn năm.” | 
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Đến chiều, tôi đến Sầm Sơn. Tôi được Ủy ban Nhân dân 
đã nhận được chỉ thị tiếp đón. 

Một bái bể rất đẹp, có cát mịn, nằm bên một rừng phi 
lao, với những nhà lầu, biệt thự, ở một làng đánh cá, tạo 
nên một nơi nghỉ mát thật hứu tình, trước kia rất đông du 
khách về mùa hè, nay thì vắng tanh vắng ngắt. 

Khi tôi đến, viên chủ tịch địa phương hỏi tôi thích ngụ 
ở nhà nào. Tôi đã nghe nói đến chiếc biệt thự của ông Beau, 
chủ cửa hàng trang sức nổi tiếng ở Hà Nội. Tôi đến đấy cư 
ng Căn biệt thự gần như bỏ hoang. Chỉ có vài người đánh 

á ở trong đó, họ trở thành bạn thiết với tôi. _ 

Người tài xế cũng ở chung nhà, và Ủy) ban sở tại đã đặt 
nửa tiểu đội dân quân luân phiên bảo vệ. Ủy ban phụ trách 
cung cấp gạo, còn đồ ăn, thì tôi phải lo liệu lấy. Công việc 
hàng đầu của tôi là đi câu cá hàng ngày. 

Ngược với điều hứa của Hồ Chí Minh, chẳng có tin nào 
từ Hà Nội đến với tôi cả. Tôi có cảm tưởng ngay rằng, không 
phải mình bị giam tù, bởi còn được tự do đi lại, và sử dụng 


` thời gian muốn gì tùy ý, nhưng là kẻ bị đi đầy. Trừ mấy 


người đánh cá mà tôi quen biết, bọn dân quân gác tôi thì 
chẳng biết gì, và viên bí thư của Ủy ban Nhân dân thường 
đến thăm tôi, tôi chẳng còn biết đến ai nứa. - 

Đến cuối tháng 11, tôi bị sốt rét, mất nhiều ngày. Đây 
là lần bị bệnh nặng nhứt mà tôi mắc phải. Tôi chưa khỏi 
hẳn, thì viên Chủ tịch Ủy ban đến báo cho tồi biết chỉ thị 
mới mà ông ta nhận được về tôi: 

_— Thưa Ngài, chính phủ vừa báo cho biết là sợ rằng 
“quân Pháp sắp đổ bộ, nên xin Ngài tạm lánh vào phía trong, 


_ sâu hơn nứa. 


Ngay ngày hôm ấy, tôi vào huyện Thọ Xuân ở sâu vào 
phía trong, trên con đường từ Thanh Hóa đi Hòa Bình. Tôi 
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được đưa đến ở trong ngôi công đường đổ nát của huyện 
cũ. Viên chủ tịch địa phương săn sóc tôi từng ly từng tí. 
Và ở đây, tôi cũng nhận thấy, mặc dù ảnh hưởng của cách 
mạng, dĩ vãng của hoàng triều vẫn còn sâu đậm. Ủy ban sở 
tại này do Ủy ban tỉnh Thanh Hóa chỉ định. Những con 
người mộc mạc này đã cố gắng chứng tỏ cho vị cố vấn tối 
cao của chính phủ, sự triệt để tuân theo lệnh của tân chính 
quyền; vì vậy, họ thi đua đi họp, dự mít tỉnh, hay biểu dương 
lực lượng mỗi khi có địp, để tha hồ mà kêu gào đả đảo bọn 
“thực dân, phong kiến.” Đồng thời, họ cũng không nén đi 
lòng tôn quân của họ đối với Cựu hoàng, và lấy làm hãnh 
diện được tiếp rước tôi, và được tôi cư ngụ trong địa hạt 
của họ... Chắc chắn họ đã được lệnh của Hà Nội, để vừa giữ 
được niềm tin vào cách mạng, vừa giữ được phong tục cố 
hứu ngàn xưa. | 

Bởi thế, sáng nào họ cũng mang thức ăn sáng đến cho 
tôi với một niềm trịnh trọng vô biên. Đám rước mang thức 
ăn được một người vác hương dẫn đầu, y như trong một 
buổi tế ở triều đình. Thật cũng khá khôi hài. ị 

Tôi được biết cách Thọ Xuân vài quãng, có ngôi đền thờ 
nhà Lê. Tôi ngỏ ý muốn đến thăm. Viên chủ tịch xin tự đi 


trước dẫn đường, và khi tôi đến gần ngôi đền, ông ta đứng - 


ngoài xa, để tôi vào một mình, theo đúng như lễ nghỉ của 
triều đình vậy. | . 

__. Đau đó ba tuần lễ, có lẽ sự đe dọa đổ bộ của quân Pháp 
đã hết, nên người ta lại đưa tôi về Sầm Sơn. 

Trong thời gian tôi vắng mặt ít lâu này, một đội dân' 
quân tự vệ khác được thành lập trong huyện. Theo truyền 
thống quí hóa, họ đã vơ vét sạch cả. Tôi thấy căn nhà của 
ông Beau bị lục soát hoàn toàn trống rỗng. Thấy tin tôi về, 
họ vội bỏ chạy thật nhanh. Bọn tự vệ là bọn thiếu niên, 
tưởng rằng vào tự vệ là được tự do thỏa mãn mọi thú tính 


` 3 Kênh 3 
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_ của chúng. Chúng thường tránh thoát mọi sự kiểm soát 


của chính phủ, trong thực tế. Việc tuyển mộ chúng quá sơ 
sài, vì vậy, chúng thường chơi nhứng trò tỉnh nghịch ngu 
xuẩn, ngông cuồng của tuổi trẻ khi chúng không được ai 
coi sóc. 

Một sự làm tôi ngạc nhiên không ít. Giữ an ninh cho 
tôi bây giờ là bốn chị dân quân nứ du kích do Uy ban cử 
đến. Hôm đầu tiên, họ vận đồng phục, nhưng kể từ hôm 
sau, họ vận quần áo phụ nứ bó sát vào người. Trong suốt 
thời gian tôi ở Sầm Sơn, họ thay nhau làm việc nội trợ và 
nấu bếp. Nhưng tôi vẫn phải lo phần đồ ăn, nên phải đi câu 
cáhàng ngày — ~ vớt 

Tôi không có tin tức gì từ Hà Nội, nên cảm thấy thời 
gian quá lâu. Tôi phần nàn với viên trưởng ty Công an tỉnh 
Thanh Hóa, khi đến thăm. Nhân dịp này, tôi cũng báo cho 
ông ta biết những sự thiệt hại do bọn tự vệ gây nên. Ông 
ta liền trao cho tôi một khẩu tiểu liên để tự vệ nếu cần. 

Vài hôm sau, vào giữa tháng chạp tây, tôi được một viên 
đại biểu của Ủy ban tỉnh Thanh Hóa tới thăm. Nhân danh 

~ chính phủ, ông ta hỏi tôi có chấp nhận ứng cử dân biểu 
tỉnh Thanh Hóa. Tôi đồng ý về nguyên tắc, nhưng nhắc lại 
sự mong muốn của tôi là được trở về Hà Nội. Ông ta mới 
đặt câu hỏi cho tôi như sau: ` 

— Thưa Ngài, nếu Ngài ứng cử thì Ngài sẽ đứng dưới 
đoàn thể nào ạ? SS 

— Đảng Cộng sản, tôi đáp có nhiễm chút khôi hài trước 
câu nói ấy. | 

— Thưa Ngài, không thể được ạ, ông ta trả lời tôi một 
cách rất trang nghiêm. Đảng Cộng sản đã tự giải tán do 
quyết định của Uỷ ban Trung ương ngày 11 tháng 11 rồi 
ạ. 
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Tôi chẳng biết gì, cũng như mù mịt tất cả mọi vấn đề 
ở Hà Nội từ ngày tôi lánh đi. 

— Nếu thế, thì hãy đề tên tôi là ứng cử viên cộng hòá 
hạng nặng. 

Trong ba tuần lễ liên tiếp, tôi không nghe thấy ai nói 
gì cả. Đùng một cái, ngày 7 tháng giêng, một phái đoàn đến 
báo cho tôi biết, cuộc bầu cử vào Quốc hội đã hoàn tất hôm 
trước, và tôi trúng cử đại biểu tỉnh Thanh Hóa với 92% số 
thăm. Họ mừng tôi đã đắc cử. Nên nhớ rằng, tôi cũng chẳng 
biết ngày giờ bầu, và tôi cũng chẳng đi bầu... 

Nhưng nay thì tôi đã đắc cử rồi. Tôi yêu cầu họ báo cho 
Ủy ban tỉnh Thanh Hóa là tôi muốn chóng được về Hà Nội, 
và dặn họ đổ xăng đầy đủ cho chiếc xe của tôi. 


Tám hôm sau, tất cả đều được thuận buồm xuôi gió, và 
tôi rời bỏ Sầm Sơn, với sự thơ thới hân hoan. Ñ 
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hieu hôm ấy, tôi trở về căn nhà cũ, ở đường Gambetta 
(nay là đường Trần Hưng Đạo) ở Hà Nội. 
Từ ngày tôi ra đi, đã ba tháng qua, tình thế đã sáng sủa 


_ hơn trước nhiều. Dưới áp lực của hoàn cảnh — trong tháng 


11, có nhiều sự kiện rắc rối, làm chết nhiều người — và 
dưới sự thỏa thuận của hai bên, do Tiêu Văn giật giây, ngày 
19 tháng 11 Hồ Chí Minh bắt buộc phải nhượng bộ. Trước 
hết, là sự giải tán đẳng Cộng sản, để chứng tỏ rằng các 
đảng viên đảng Cộng sản, vẫn tự coi là đảng tiền phong 
của dân tộc, đã sẵn sàng SÓ sinh tất cả cho nền độc lập 
quốc gia. : 


Mỗi ngày một lo ngại trước những hành động chính trị. 


của người Tàu, Hồ Chí Minh chỉ còn muốn làm sao rũ được 
sự có mặt của họ ở miền Bắc Việt Nam. Như vậy, ông ta 


_ như sắn sàng gần người Pháp, như đã từng bóng gió nói 


cho tôi biết trước kia. Ông ta được biết, có bọn đặc vụ Pháp 
đã đến Trùng Khánh vào đầu tháng giêng, để điều đình 
thẳng với Tưởng Giới Thạch, sự thay thế quân Tàu bằng 
quân Pháp. Bởi vậy, đúng vào ngày bầu cử Quốc hội hôm 
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6 tháng giêng, ông ta đã ra một bản tuyên ngôn do báo chí 
Pháp nhắc lại đại để như sau: 

“Chúng tôi không có hận thù gì nước Pháp và nhân 
dân Pháp. Chúng tôi rất khâm phục họ, và chúng tôi không 
muốn cắt đứt sợi giây từng nối chặt hai dân tộc chúng ta...” 

: Cũng phải nói thêm rằng, thành phố đầy nhóc người 
Tàu. Không thể đếm xuể số Tướng Tàu, vì nhiều quá. Chiều 
nào cũng tổ chức tiệc tùng để thết đãi chúng. Nhân viên 
chính phủ đều đi dự. Và nhiều lần tôi nhận thấy, Chủ tịch 
đáng kính Hồ Chí Minh không phải rất thanh đạm như 
người ta thường nói. Ông ta sẵn sàng dự các trò gọi là 
kempe (thú uống rượu?) và đốt thuốc lá Hồng Kông hết 
điếu này sang điếu khác. hà g 
_. Mặc dù sự cùng khổ của dân chúng, và có lẽ một phần 
vì sự khốn khổ ấy, nên thành phố đầy những chợ đen và 


buôn lậu. Một trong số này là việc đổi tiền Pồng xanh, Rồng ˆ 


Uờng †. - : 
: Một nghị định của viên Cao ủy Pháp ở Bài Gòn, ký vào 
tháng 11, ấn định sự thâu hồi tất cả giấy bạc 500 đồng, 


phát hành vào thời kỳ chiếm đóng của quân đội Nhựt. 


Những người Tàu vớ được cả đống giấy này trong thời gian 
sang miền Bắc, được ưu đãi là nghị định của Sài Gòn không 
áp dụng cho miền Bắc kể từ vĩ tuyến 16 trở đi. Giấy vút đi 
ở miền Nam, đem ra Bắc vấn đổi y nguyên cùng giá, không 
thay đổi. Khi ở Sầm Sơn trở về, tôi hoàn toàn hết sạch. 
Đồng ý là tôi được nuôi ăn và ở, nhưng tôi chẳng có một 
đồng lương nào. Tôi liền viết thư cho mẫu thân tôi, và khi 
hồi âm tôi nhận được hai tờ giấy 500 đồng kỳ diệu ấy. 


‡ Rồng vàng: Giấy 500$ giữ y nguyên giá trị, Rồng xanh: Giấy 500$ bị 


hủy bỏ. 
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Thế là tôi lứng túng với số 1000 đồng này, chẳng biết 
dùng để làm gì. Tôi liền đưa cả cho Phạm Văn Đồng, bộ 
trưởng bộ Tài chánh, và bảo ông ta đổi cho. Hôm sau, người 
ta mang đến cho tôi một phong bì do Đồng trao lại. Phong 
bì này đựng 2000 đồng bằng giấy nhỏ. Tôi nghĩ rằng có thể 
đã có sự nhầm lẫn. Tôi liền đến bộ Tài chánh để báo, và trả 
lại chố thừa cho Phạm Văn Đồng. N4) 

Ông ta đáp: _- 

— Không có lầm đâu, thưa Ngài. 

— Sao thế. Tôi đưa cho ông 1000 đồng mà ông lại đổi 
cho tôi thành 2000. Nếu như vậy mà ông điều khiển tài 
chính quốc gia, thì nước Việt Nam làm sao mà giữ quân 
bình kinh tế được? 

— Thưa Ngài, tôi biết rõ tình hình tài chính của Ngài. 
Ông ta vẫn khăng khăng đáp lại, nhưng đây là một ngoại 
lệ mà tôi muốn biếu Ngài. 

Tôi không rõ cái ngoại lệ này có xảy ra luôn luôn hay 
không? . - 

__ Ít lâu sau ngày tôi từ Thanh Hóa trở về, vào dịp Tết, ở 
Nhà Hát lớn có cuộc hội họp quan trọng, gần như là một 
đại nghị. Hồ Chí Minh mời tôi tham dự bên cạnh ông ta. 
Tôi mới hiểu rằng, trong thời gian tôi vắng mặt, khá lâu, 
dân chúng đã thắc mắc lo ngại về số mạng của tôi, mà chính 
phủ thì không thể nói rõ ra được. Vậy tôi nên tham dự buổi 
biểu dương này. Chung quanh Nhà Hát lớn, dân chúng đã 
chen chúc nhau đông đặc. Sau vài bài diễn văn, nhân viên 
chính phủ giải tán. Tôi bảo người em họ Tường, đi theo tôi: 

— Hãy để dân chúng tản bớt đi đã, rồi hãy tìm xe đón. 

Nhưng khi tất cả nhân viên chính phủ đã đi hết, dân 
chứng vẫn đợi, không chịu giải tán. Thì ra họ đợi tôi, họ ' 
muốn được nhìn thấy tôi. Khi tôi bước ra, thì đó là cả một 
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sự vỡ bờ. Họ xô nhau tràn đến chỗ tôi ì 2 Í 
ự vỡ ° a ; chìa con bé ra để tôi 
Sờ mó, xoa đầu chúng. Mặc dầu đã thoái ngôi, mặc đầu xa 
vắng, mặc đầu cách mạng, bao giờ cũng vẫn là sự tôn kính 
của thần dân đối với bản thân của vị Thiên tử của họ 
Trong những ngày kế tiếp, tôi lết rầ rbiể 
` p, tôi được biết rằng, sự biể 
dương kia không được chính phủ hoan nghênh V họ Tụ 
hỏi, sao lại để tôi ở Sầm Sơn lâu nhưvậy.,ŨỔỖỒỒẺỒẺẺ 7 
Một buổi chiều Hồ Chí Minh bảo tôi: 
— Thưa Ngài, trong thời gian Ngài vắng mặt, chúng 


tôi đã nhân danh Ngài để gửi một thông điệp cho nước. 


Pháp. Đây thưa Ngài bản thông điệp ấy. 
Ông ta chìa ra một tờ giấy trên đó, tôi đọc: 


_ “Thông điệp của Hoàng thân Vũ à 
đế nước Việt Nam, gởi cho vàn E nu cv 
. “Đầu tiên, tôi xin tỏ bày cùng chính phủ Cộng hòa Pháp 
Quốc, tà lôi trân trọng thông báo Hằng, tại ti tàn ri 
thiết lập một nước dân chủ cộng hòa. Năm 1940, chính phủ 
thuộc địa Đông Dương đã troo hết nước tôi cho phút xít 
Nhựt. N. hưng sữu ›ăm năm chiến đấu dũng cẳm uới người 
Nhựi, chúng tôi đã giành lại được nền độc lập của chún, 
tôi, bỂ từ ngày 20 tháng 8 năm 1945. _ : 
' “Để quyền lợi của tổ quốc lên trên ngai uòng của tổ tê 
tôi, uò muốn được làm công dân một kg độc lo Hơn là 
làm Uua mội nước nô lệ, tôi tự nguyện bằng quyền lực của 
mình, thoái Uị ngày 2ð tháng 8 uừa qua. Chính phủ Dân 
chủ Cộng hòa Việt Nam đã tuyên bố sự hình thònh uò chốt 
chứuh uào ngày 26 tháng 8. nang o 
“Trước thực tế đó, nước Pháp lẽ ra cử đến nước cộng 
hòa trẻ tuôi của chúng tôi, những nhà ngoại giao bạn, lại 
sơi những sĩ quan tình báo, có dụng ý rõ rệt là tái đặt troïg 
nước tôi, nền bảo hộ áp bức cũ. Nhiều binh sĩ nhảy đù được 
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thủ xuống nhiều nơi trên đốt nước tôi, uò được lệnh tái 
chiếm lấy các cơ sở hònh chính uà cúc căn cứ quân sự. 
“Chính phủ chúng tôi cực lực phản đối sự khiêu khích 
đó. Ở uị trí cố uốn. của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, tôi kêu gọi chính phủ Pháp nên ý thúc trách nhiệm 
uề sự có thể xảy ra chiến tranh giữa hai nước chúng ta. 
“Tôi xin các nhờ dì đân cứ muốn bám lấy chủ nghĩa đế 
quốc lỗi thời, uới tất cả thành thột, tôi muốn nói hết sự thật 
liên hệ đến dân tộc chúng tôi. Nền độc lập này uà nền tự 
do này mà dân tộc này đã thu hồi lại được, nền độc lập mà 
họ đã phải trả uới giú xương máu của họ, nền tự do mà họ- 


-_ đã đoạt lại được sau hai mươi năm tranh đấu không ngừng, 


đưới nền đô hộ của Pháp. Dân tộc tôi cương quyết bảo uệ 
nền độc lập uà tự do ấy, bảo tồn nó, dù cho phải hy sinh 
đến đứa con cuối cùng của họ. 

“Nhưng tin tưởng trở lại uới tôi, khi tôi nghĩ đến dân 
chứng nước Pháp. Tôi biết dân tộc ấy, dân tộc UỐTn. yêu 
chuộng tự do, luôn mong môi một nền hòa bình cho tốt có 
thế giới. Tôi đã sống trong suối thời niên thiếu ở giữa lòng 
dân tộc cần cù, yêu chuộng độc lập uò lẽ công bình ấy. Tôi 
tin rằng, lời kêu gọi của tôi đối uới cóc người bạn của công 
bồng, hầu tiết kiệm cho hai nước chúng ta, những điều 
không may, không phải là uô ích, uò lời kêu gọi ấy chẳng 
phải rơi uòo chỗ uắng trong sa mạc. 

“Tôi biết rằng, trong suốt tám mươi năm đặt nền đô hộ 
lên khắp nước tôi, rốt nhiều nhồ trí thức Pháp, theo tỉnh 
thần cao củ của nước Pháp, đã lên tiếng phản đối sự đàn 
áp uô nhân đạo mà chúng tôi là kẻ nạn nhân. 

“Hỡi dân tộc Pháp, con dân của xứ sở tự do, giòng giối 
của các bộc anh hùng liệt sĩ, của nền Cách mạng 1789, 
chúng tôi tin cậy nơi các bạn. Liệu các bạn có tha thứ cho 
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bọn phát xít là gian bôi đen lên trang sử ogi hùng của nước 
bạn ? Hãy đứng cả dậy, uà hãy ngỡn cản mộng tranh bá đồ 
uương của họ. Nếu bạn có bè bạn, anh em, chồng ở trong 
hàng ngũ thực dân Pháp ở Viễn Đông, chỉ biết mơ tưởng 
đến chỉnh phục uò độ hộ, hãy kêu gọi bọ trở uề. 

“Hỡi dân chúng Pháp, quí bạn đã hiểu được ý nghĩa 
_ của mục đích mà Đồng mình theo đuổi. Qu bạn đã, trong 
một phần nào, góp phần thực hiện mục đích ấy. Xin quí 
bạn hãy làm sao để có một ngày nhớ lại trộn chiến này, qui 
bạn có thể coi như lò trận chiến để giải phóng cho khắp 
nhân loại. ` 

“Đà xa cách nhau hòng nghìn cây số, tôi xin mời cúc 
bạn cùng tôi, chúng ta tay nắm tay, nhảy hòa bình uới nhdu 
để mừng cho nền hòa bình uà tình hữu nghị giữa hai dân 
tộc chúng ta. . l : 

“Vĩnh Thụy. | 

“Ký tên: Hoàng thân Vĩnh Thụy, cựu Hoàng đế Bảo 
_ Đợi, cố uốn tối cao nước Việt Nam Dôn chủ Cộng hòa. ” 


_ Tôi không hiểu được ai là người nhận bức thông điệp 
này, và bằng cách nào để thông điệp được gửi đi. Tôi nong 
rằng người nhận được bức thông điệp ấy đã hiểu được 
không khó khăn, đây chỉ là một văn thư ngụy tạo với tên 
tôi mà thôi. Dù sao nứa, họ sẽ không nhận được cách hành 
. văn của tôi. Tất nhiên là loại thông điệp này thường thường 
vẫn được gởi tới các tổ chức “dân chủ” của các nước khác... 
Và tôi tin chắc rằng, tôi không phải là người thứ nhứt và 
độc nhứt bị đem ra để lợi dụng. 

Vậy thì chính phủ Pháp quyết định cử ông Giáp đi 
thanh tra các tỉnh, với tư cách là bộ trưởng bộ Nội vụ. Ông 
ta phải đi đến tận biên giới miền Nam. Tôi đề nghị cùng đi 
với ông ta, nhưng có lẽ họ lo ngại sự hoan hô tôi ở mọi nơi, 
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nên đề nghị trên không được chấp thuận. Giáp liền thưa 
với tôi rằng: : : 

_— Thưa Ngài, khi tôi về, tôi sẽ báo cáo với Ngài sau 
cũng được. : 

Một tuần sau, trong khi tôi đang ăn sáng, thì có người 
gọi cửa. Đó là Giáp, ông tài bảo tôi rằng: Tôi vừa mới đi các 
tỉnh về... | 

— Hãy ngồi xuống, ăn đi đã... 

Ông ta có vẻ bực bội, cúi xuống ăn và không nhìn tôi. 
Tất nhiên, xưa nay ông Giáp vốn là người kín đáo, nhưng 
ngày hôm nay, mặt lại càng xịu xuống. Tôi để yên cho ông 
ta ăn, và không hỏi gì thêm. Khi ông ăn xong, tôi hồi: 

— Thế nào? 

— Cần phải thực tế, thưa Ngài. Ông ta trả lời nhưng 
đầu vẫn cúi xuống. : 

— Anh định nói gì? 

— Tôi muốn nói là, cần phải chịu thằng Pháp vậy. 

-— Đù sao, thì cũng không đến nỗi lại trở lại thời đô hộ 
cũ, chắc thế? " 

— Có khi vẫn phải trở lại, nếu cần. 

Trước câu trả lời lạ lùng đó, tôi kêu lên: - 

— Thật tôi không thể hiểu nổi các anh. Tôi nhận độc 
lập từ tay Nhựt. Tôi thoái vị. Tôi rời khỏi quyền hành cho 


- các anh, thế mà bây giờ, các anh lại đi thụt lùi... 


— Làm cách nào bây giờ thưa Ngài? Ở miền Nam, bọn 
Tây đã phá guồng máy mà bọn tôi mất bao công quả để đặt 
ra. Nay chúng lại nắm lấy lại được hết. Chẳng bao lâu, 
chúng sẽ đổ bộ ra Bắc. Chúng ta làm cách nào để chống lại 
đây? Chúng ta có quân đội, nhưng không có đạn. 
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Được nhẹ nhõm vì lời thú thật đó, Giáp mới kể cho tôi 
nghe cuộc thanh tra của ông. Khi đến Vinh, có một sự kiện 
làm ông ta chú ý. Khi ông ta tới đây, nhân viên ủy ban có 
hỏi thăm về tôi. Sau khi trấn an họ là tôi vẫn khỏe, và nói 
thêm rằng, ông ta là đại diện chẳng những của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, mà còn là đại điện cả cho tối cao cố vấn chính 
phủ nữa. Thế là hôm sau, trong một cuộc lễ lạc, ông ta 
không khỏi ngạc nhiên thấy một người vác một chiếc lọng 
chạy theo sau để che đầu cho ông ta. Lọng che đầu vốn là 
một nghỉ trượng của quyền hành. . 

Tôi bảo: 

— Chẳng có gì là lạ lùng cả. Vì anh nói anh là đại diện 
cả cho tôi, thì họ phải dùng nghỉ biểu của Thiên tử để đối 
với anh, thế thôi. | _ 


Mấy ngày sau, tôi thấy sự bối rối của Hồ Chí Minh và Ï 


phe nhóm của họ. Tôi biết rằng, ông ta cùng với Giáp 
thường xuyên đến gặp Sainteny, để bàn về việc trở lại của 
quân Pháp, và đang điều đình để chia xẻ quyền hành giữa 


hai bên Pháp và Việt. Thật khác xa lúc ban đầu. Thế thì. 


hai chứ “độc lập” sẽ đi đến đâu? Đối với một số người, hành 
động mới này có thể bị coi là phản quốc, và mặc dù còn 
chút quyền hành Hồ Chí Minh sẽ gặp phải sự chống đối 
nặng nề. Sự chống đối này được người Tàu nâng đỡ, và do 
các đảng đối lập mà ra, là Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân 
Đảng, Cách Mạng Đồng Minh Hội. Tất cả đều đồng thanh 
đòi “tống cổ bọn Việt gian, đã bán rẻ nền độc lập” này. Tôi 
biết rằng tên tôi thường được nhắc đến nhiều lần trong các 
cuộc điều đình. Một cuộc biểu tình đã được dự trù để mời 
tôi ra chấp chính, cầm đầu quốc gia. | SIII- 

Ngày 27 tháng 2, mới 7 giờ sáng, tiếng chuông điện 
thoại reo vang. Đó là Hồ Chí Minh gọi tôi: 
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— Thưa Ngài, tôi có thể đến gặp Ngài ngay bây giờ? 

Thấy tôi bảo được, ông ta đến ngay. Trông ông ta tuyệt 
vọng ra mặt, và người tiều tụy bé nhỏ hẳn lại hơn thường 
nhựt. Mới vào, ông ta bảo tôi: .—~ 

— Thưa Ngài, tôi không biết làm thế nào bây giờ? 
thế rất khó khăn. 'Tôi biết chắc rằng bọn Pháp Không Tang 
điều đình với tôi. Tôi không được Đồng minh tín nhiệm. Ai 
cũng thấy tôi quá “đỏ.” Vậy tôi xin Ngài, làm cuộc hy sinh 
thứ hai là Ngài nhận lại quyền hành như trước. 

— Tôi đã nhận thoái vị, và tôi không bao giờ muốn trở 


. lại nữa. Hẳn Cụ biết, tôi không có tham vọng chính trị nào, 


và tự đặt một cách thành tín dưới quyền điều khiển của 
chính phủ dân chủ cộng hòa... 
Ông ta nài nỉ: 
— Ngài thay chỗ cho tôi, và tôi lại trở thành cố vấn 
thay Ngài... ` 
— Thế nhưng ai trao quyền cho tôi bây giờ? 
Hàn N gài sẽ được Quốc hội tấn phong, y như kiểu tất cả 
bên chính phủ dân chủ thường làm. | 
_ Thế nhưng tôi có quyền tự do lập chính phủ theo 
tôi, hay là phải lấy các nhân viên của Cụ? "¬ 
— Ngài được tự do hoàn toàn để lấy ai, tùy Nøài. Ô 
: ợc tụ y ai, tùy Ngài. Ôn 
ta trấn an tôi như vậy. ø š 


— Nếu Cụ cho rằng, quyền lợi và nền độc lập của quốc 


gia đòi hỏi, thì tôi nhận. Nhưng tôi xin Cụ để cho tôi một 


chút suy nghĩ và thăm dò các bạn hứu của tôi đã. 

: Từ biệt ông ta, tôi dùng điện thoại gọi ông Nguyễn Xuân 
Hà và Trần Trọng Kim và bảo họ rằng: —. 

v Tôi có một đề nghị quan trọng muốn bàn với các ông. 
Hãy tập họp ngay với các bạn bè, tôi sẽ đến sau. 
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Đến tám giờ rưỡi, tôi đến nhà họ. Tôi cho họ biết sự nói 
chuyện giứa Hồ Chí Minh với tôi, đề nghị của họ Hồ. Tôi 
bảo họ: 

— Các ông có cho rằng, đây là một cái bấy sập ? 

Không ai nghĩ là thế, và Trần Trọng Kim bảo tôi: 

— Ai cũng biết rằng Việt Minh đang thường xuyên gặp 
gỡ Sainteny, và sự chuẩn bị ký kết với Pháp đang được bàn 
cãi. Đề nghị của Hồ Chí Minh là thành thực, nếu ông ta 
không ký được các khoản ấy. Theo ý tôi, thì thưa Ngài, 
Ngài nên nhận lời. 

Đến 10 giờ sáng, Hồ Chí Minh lại gọi tôi, và thúc dục 
tôi nhận lời. 

— Ngài đã gặp các Bài chưa? Xin Ngài đừng để mất 


thời gian, và xin cho biết danh sách để trình trước Quốc. 


hội. 

Đến trưa, tôi gọi cho ông ta và bảo là tôi đồng ý. "Trong 
thời gian chờ đợi này, tôi hiểu là một trong bọn người của 
họ vừa thảo luận với tôi, đã liên lạc được với Thiếu tá 
Buckley, của cơ quan OSS. Viên này không tỏ ý ngạc nhiên 
gì về thái độ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đã hứa là người 
Mỹ sẽ trung lập về vấn đề này, vì đó là thuộc hoàn toàn nội 
bộ của Việt Nam. 

Đến 13 giờ, thì chuông điện thoại lại reo. Hồ Chí Minh 
mời tôi đến gặp ông ta. 

Khi tôi đến, tôi nhận thấy thái độ khác hẳn của ông ta. 
Ông có vẻ như bị bất mãn, mà nay đã lấy lại được thăng 
bằng.. 

— Thưa Ngài, xin Ngài. hãy quên những điều tôi nói 
ban sáng. Tôi không có quyền từ bỏ trách nhiệm, vì hoàn 


cảnh khó khăn. Trao trả lại quyền cho Ngài lúc này, có thể Ỷ 
coi như sự phản bội của tôi. Tôi xin Ngài tha lỗi cho một 
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phút yếu lòng, và đã nghĩ trong trường hợp này, trả lại 
trách nhiệm cho Ngài, tôi đã nghĩ đến từ nhiệm, nhứt là 
do sự đối lập của các đảng phái quốc gia, đối với các điều 
khỏan mà tôi sẽ ký với Pháp. đã 

Như vậy thì cái gì đã xây ra lúc. 10 giờ đến 13 giờ? 

Tôi nghĩ rằng, sự thay đổi thái độ của họ Hồ, là do được 
sự bảo đảm của Moscou, qua phái đoàn Ba làn, thay mặt 
họ, hiện đóng ở Hà Nội. 

Có lý hơn, chắc do Tướng Tiêu Văn đã gây nên trò Lục 
Sở này. Hẳn là Tiêu Văn được thuyết phục bởi cái chất liệu 
loảng xoảng mà bọn Việt Minh đã đấm mõm, nên anh ta 
đã dùng Lư Hán làm áp lực với phe quốc gia — nhứt là với 
Việt Nam Quốc Dân Đảng — để buộc họ phải tham gia vào 
chính phủ. Như vậy, họ sẽ phải chịu chung trách nhiệm 
về chứ ký trong bản hiệp định giữa người Pháp và Việt 
Minh, làm cho Việt Minh khỏi mang một mình trách nhiệm 
trước công luận. 


Kể từ phút ấy, Hồ Chí Minh ) yêu cầu tôi cùng làm việc 
với ông ta trong các dự thảo các bản hiệp định quí hóa này. 
Chiều nào trong một tuần lễ liền, chúng tôi cũng gặp nhau. 
Y thức được sự yếu ớt của mình và của Việt Minh, Hồ Chí : 
Minh rất băn khoăn muốn tiến tới một kết quả. Đối với ông 
ta, nhờ hiệp ước ký với Pháp, ông ta sẽ rũ được bọn Tàu. 
Đó là mục đích chính và dụy nhứt mà ông ta theo đuổi: 


.. Đuổi Tàu ra, rước Pháp vào. Nhưng trong cùng thời gian, 


ông lại muốn Tàu hãy cầm chân Pháp, hãy ra chầm chậm, 
để được bảo đảm nhiều hơn nứa. 

Trong những ngày ấy, tình hình khá sôi nổi ở Hà Nội, 
và đã có nhiều đụng chạm xảy ra. Những sự gặp gỡ giữa 
Hồ Chí Minh, với người Tàu, người Pháp tăng mãi lên. Trái 
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với tất cả những điều đã xảy ra tự khi tôi đến Hà Nội, tôi 

hoàn toàn mù tịt, không tiếp xúc với ai, kể cả Tàu và Pháp. 

Hồ Chí Minh vừa được sự đồng tình của các đảng phái, 

. không muốn để mặc sự việc tự ý xảy ra, liền quyết định cử 
- một phái đoàn đến gặp Thống chế Tưởng Giới Thạch ở 
Trùng Khánh. Ông ta mời tôi tới, và yêu cầu tôi nhân danh 
cố vấn tối cao chính phủ, để cầm đầu phái đoàn, vốn đại 
diện cho mọi xu hướng chính trị khác nhau. Ông ta sợ bị 
các tướng quân phiệt Tàu phản bội, và mong rằng sự có 
mặt của tôi và thành phần của phái đoàn sẽ làm cho Thống 


chế có thiện cảm với chính phủ lâm thời. Thế mà Trùng “ 


Khánh vừa thỏa hiệp cho phép quân đội Pháp được đổ bộ 
ra Hà Nội. Sainteny đã báo cho Hồ Chí Minh biết. Hơn 
nữa, Trùng Khánh không bao giờ công nhận chính phủ của 
chúng tôi. Trong trường hợp ấy, tôi không thể nào nhận 
—_ được công tác và giải thích với chủ tịch: 
— Cụ không nên mạo hiểm thế được. Với hiệp ước vừa 
mới ký giữa Trùng Khánh và Pháp, Tưởng Giới Thạch sẽ 
không tiếp tôi. Như vậy, thì cả Cụ lẫn tôi, đều mất mặt. 
Hồ Chí Minh cho là đúng, và chúng tôi đến chỗ ấy, 
nhưng ông ta vẫn cử một phái đoàn không có tôi trong đó. 
: Ngày hôm sau, khi tôi vừa ra cửa, tôi gặp một viên tướng 
Tàu, vốn là hàng xóm của tôi ở đường Gambetta. Hình như 
ông ta đã biết đề nghị của ông Hồ về việc này, ông ta nói, 
nhanh nhẩu: : 


— Thế nào, sao Hoàng thượng lại không muốn sang ` 


Trung Hoa? Thật đáng tiếc. Hoàng thượng nên lợi dụng 
cơ hội này, dù chỉ là một chuyến đi chơi. 

Thế rồi ông ta nói nửa đùa nửa thật: 

— Với tất cả bọn điên này, người ta không hiểu rồi sẽ 
K. đến đâu? : 
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Điều nhận xét cuối cùng này làm tôi suy nghĩ. Biết đâu 
cuộc gặp gỡ này, chẳng phải tại lòng trời. Sự can thiệp của 
ông ta có thể là một lời mời trá hình, của Thống chế Đà 
Giới Thạch. 


Cũng ngày hôm ấy, quân đội Pháp đổ bộ Hải Phòng và 


đã có chạm súng nặng nề; có nhiều người chết. Tôi cần phải 


giữ mình cho tương lai. Người Pháp đã quyết định điều 
đình với Hồ Chí Minh, sự có mặt của tôi không nên làm 
cản trở tình thế. Vì nước Pháp đã tỏ ra tin cẩn bọn cựu tù 
nhân, rồi người ta sẽ hiểu, còn tôi thì chẳng nên dính líu 
vào việc này. Tôi liền tự liệu. Ngày hôm sau, tôi đến trụ sở 
của chính phủ, để gặp Hồ Chí Minh và bảo ông ta:. 

— Cụ chẳng cần đến tôi ở đây. Giáp và Đồng sẽ giúp 
đỡ cụ. Tôi đi chơi một chuyến sang Tàu. 

— Thưa Hoàng thượng, được lắm. Ông ta trả lời tôi với 
sự hài lòng. Ngài có thể đi chơi, rất bình thản. Đừng ngại - 
gì, vì chúng ta đang làm việc cho hạnh phúc của nhân dân 
Việt Nam. 

._ Các chuyến bay với nước Tàu, lúc ấy không nhiều. Cuối 
cùng, tôi đi cùng với phái đoàn chính phủ. Phái đoàn này 
gồm sáu người: bốn đại diện cho Việt Minh và hai là k2 


_ của Việt Nam Quốc Dân Đảng. : : 








TẠM NGHỈ Ở TRUNG HOA 


N gày 16 tháng 3 năm 1946, tôi rời Hà Nội. Chiếc DC-3 
chở chúng tôi, đầy nhóc hòm xiểng, có lẽ chứa toàn đồ đã 
thổ phỉ được, do khoảng mười hai sĩ quan Tàu áp tải kèm. 
Bọn này chiếm những ch tốt trong máy bay, còn phái đoàn 
của chúng tôi thì bị nhét xuống dưới, gần nơi chứa đồ ở 
cuối tàu. Sáu người trong phái đoàn này, đều lạ hoắc đối 
với tôi, trừ có một người, hình như đã gặp được ở đâu rồi. 
Đây là lần đầu tiên trong đời họ đi máy ki nên không che 
dấu được sự e ngại, lo âu. 

Máy bay lượn trên những đồng ruộng vuông như bàn 
cờ, cắt ngang bởi giải sông Hồng, rồi men theo châu thổ 
sông Lô của vùng thượng du Bắc kỳ. Sau đó, qua dãy núi 
trọc nhấp nhô, thì đến vùng đồng bằng của tỉnh Vân Nam. 
Mất ba giờ bay, kể từ lúc ra đi, chúng tôi đáp xuống °? 
trường Côn Minh, ở trên độ cao 2000 thước. 

Trời mát mẻ và khô ráo, khác hẳn khí hậu ẩm ướt của . 
Bác kỳ. 
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Chiếc DC-3 này chỉ đi tới đây mà thôi. Chúng tôi phải 
sang máy bay khác, để đi Trùng Khánh, nhưng phải chờ 
cả tuần mới có máy bay khác.. 

Cuối cùng, ngày 23, chúng tôi tới Trùng Khánh nơi có 
- chính phủ trung ương. Cuộc đáp xuống khá vất vả. Phi 

trường được cất trên một giải đất hẹp giữa sông Dương Tử 
_. Giang, và một nhánh của nó là sông Gia Linh (Kialing) để 
gặp đổ vào nhau ở đầu kia. 


Để tránh cho khỏi bị ngập lụt, trong những vụ nước . 


_ lớn, phi đạo được lát bằng những phiến đá lớn, nên rất sóc 
khi bánh máy bay chạm đất. 

Từ sân phi trường một bệ cao tới 300 bực đưa đến thành 
phố. Khi vừa đặt chân lên hết bệ đá, thật là một ổ kiến 


người đông nghẹt chen chúc nhau. Thành phố đông tới ba . 


triệu dân. Qua nhiều phố hẹp, có những cổng xây ngang, 

chúng tôi được đưa đến khách sạn T⁄ Thời là khách sạn 
_ sang trọng nhứt của thủ đô. Tôi ở một phòng khá rộng, còn 
sáu vị đồng hành thì chia nhau ba buồng khác vẻ tiều tụy. 
Danh từ Tứ Thời thường gặp rất nhiều ở Trùng Khánh vì 
thời tiết của lục địa để hiển hiện rõ ràng: Mùa xuân về ban 


sáng, mùa hạ về ban trưa, mùa thu về ban chiều, và mùa 


đông về ban tối. 

_ Đến ngày hôm sau nữa, viên bí thư Quốc dân đảng đã 
cho lời mời của Thống chế Tưởng Giới Thạch, đến mời tôi 
-_ dự tiệc ban chiều. Giấy mời được đề là gửi cho Hoàng đế 
Bảo Đại, và không có nhắc gì đến phái đoàn cả. 


Thống chế ngụ ở trong Cấm thành, có nhiều tường bao | 


quanh, làm tôi nhớ đến hoàng cung ở Huế. Một chiếc xe ô 


tô, có tài xế, đến đón tôi ở khách sạn. Bí thư Quốc Dân ' 
Đảng là ông Chan tiếp đón tôi. Ông này là cựu ginh v viên „ 
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trường thày dòng ở Đại học đường Bình Minh (Aurore) ở 
Thượng Hải nói tiếng Pháp rất thạo. 

— Kính tâu Hoàng thượng, sự chiếu cố của Hoàng 
thượng đến ngôi nhà này thật là một điều vinh hạnh lớn, 
chủ nhân nói nếu được Hoàng thượng ngụ luôn ở đây. Thật 
là một điều vô cùng quí.báu mà tôi nhận được bức điện tín 
của Tướng Tiêu Văn, và nếu được Hoàng thượng cho phép 
tôi là kẻ dẫn đường, tôi xin kính đưa Hoàng thượng, đến . 


_ tận nơi dự tiệc. 


Trong phòng đại khánh tiết, đã túc trực sắn một. số 
tướng lãnh và nhân vật cao cấp của chính phủ, ai nấy đều 
vận lễ phục. Y như một vở kịch được tập dượt rất khéo, 
đúng lúc tôi vừa đến cửa, thì Thống chế Tưởng Giới Thạch 
cũng từ phía cửa kia bước ra. Thống chế tiến tới phía tôi, 
tỏ vẻ vô cùng kính trọng, và rất lịch sự quí phái, trorig chiếc 
áo thêu dài tới gót chân. Người rất là trịnh trọng và lễ độ 
tuyệt vời. Trong suốt bữa tiệc, ông đã tỏ ra rất thành thạo . 
về tình hình ở Việt Nam. Ông Chan làm thông ngôn. 

- Trong suốt thời gian ấy, phái đoàn cứ dậm chân tại chỗ, 
và không ai buồn chú ý tới. Người trưởng phái đoàn đến 
yêu cầu tôi can thiệp để được tiếp kiến, vì đợi đã lâu ngày. 
Tôi đã cố gắng thuyết phục viên bí thư của Quốc dân đảng 
Tàu xin giúp cho phái đoàn, và tôi giải thích cho ông ta: 

— Sự đoàn kết, quốc gia hiện nay đã được hình thành 
ở Việt Nam, và phái đoàn đi chung với tôi, gồm đại diện 
của tất cả hai đảng lớn đang cầm quyền ở Việt Nam. Ai 
#iêm là những người bạn k2 thành của chính phủ Trung 

oa cả. 


Ông Chan đáp: 
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— Thưa Hoàng thượng, phái đoàn này có nhiều người 
cộng sản, và người cộng sản thì không thể nào bạn với nước 
Trung Hoa Dân Quốc được... 


Cuối cùng, sau nhiều ngày chờ đợi, phái đoàn chỉ được ' 


tiếp trong một ngôi chùa ở giữa thành phố. 

Nhân viên phái đoàn đã trở về, vô cùng thất vọng, 
Thống chế Tưởng Giới Thạch chỉ đến đủ để nghe đọc bức 
thông điệp của Hồ Chí Minh, rồi sau mấy câu cám ơn khô 
khan, thống chế chỉ nói vắn tắt rằng nước Trung Hoa đã 


tham chiến cạnh Đồng Minh và đang đứng trong hàng ngũ _ 


“Tứ cường” chỉ muốn trông thấy ở giáp biên thùy mình 
nhứng nước láng giềng thân hứu mà thôi... 
Vài hôm sau, Tướng Marshall vừa thay thế Tướng 


Hurlet được hãi tháng, tỏ ý muốn gặp tôi. Tôi liền đến thăm. 


ông ở văn phòng. 


Ông rất quan tâm đến vấn đề Việt Nam, và muốn tự tôi: 


nói ra, đầu đuôi cuộc cách mạng đã đưa Việt Minh lên nắm 
chính quyền. Tôi kể cho ông nghe các tình tiết từ tháng 
tám và tháng chín vừa qua, và nhấn mạnh rằng cuộc trao 
quyền không gặp vướng vấp khó khăn nào ở Hà Nội. Tôi 
cũng nhắc lại cho ông rõ rằng, tôi tự ý lấn đi mà thoái vị, 
cho Việt Minh hưởng lợi, chính là để tránh mọi đổ máu mà 
thôi. Tôi cũng có ý tổ cho ông biết, tính chất quốc gia, toàn 
dân tự đặt dưới quyền điều khiển của Hồ Chí Minh, vì tất 
cả người Việt Nam nào cũng đều mong muốn cho nước nhà 
được độc lập và thống nhút, đúng như nguyện vọng của họ. 

Viên tướng này từng đóng vai trò hòa giải giữa hai lãnh 
tụ Trung Hoa là cộng sản Mao Trạch Đông với quốc gia 


Tưởng Giới Thạch, để đem lại hòa bình cho Trung Hoa, _ 


mới đặt câu hỏi cho tôi rằng: 
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— Thưa Hoàng thượng, Hoàng thượng có thể cho tôi 
biết ý kiến về Quốc dân đảng Tàu? 


— Thưa Đại tướng, tôi biết rất ít, và cũng không thành 


_ thạo lắm, để có thể đưa ra một ý kiến giá trị được. Nhưng 


tôi đã trông thấy những hành động của các ông tướng Tàu 
và binh sĩ của họ khi sang Bắc kỳ, thì tôi thấy cũng không 
mấy sáng sủa. Tôi e rằng nếu toàn quốc cũng đều như vậy. 

Chúng tôi từ giã nhau, sau câu nói đó. 

Tôi cảm thấy trước rằng, nước Việt Nam với tân chế độ 
này, không được cảm tình của cả Tàu và Mỹ. Riêng đối với 
Trung Hoa, giữa lúc mà Tưởng Giới Thạch phải đương đầu. 
với cuộc nội chiến vừa mở ra đối với phe cộng sản của Mao 
Trạch Đông, thì lẽ dĩ nhiên ông ta không bao giờ lại mong 
muốn ở biên giới phía Nam của mình, có một nước cũng 
theo cùng chủ nghĩa với kẻ thù nội địa của ông. Trước thất 
bại ấy, phái đoàn chuẩn bị trở về Hà Nội. Tôi cũng quyết 
định đi cùng một chuyến máy bay ấy. Đã một tháng qua, 
kể từ khi chúng tôi rời Hà Nội. Ngày 15 tháng 4, chúng tôi 
lại-trở lại Côn Minh. May mắn hơn kỳ đến, lần này đã có 


một chiếc máy bay sắn sàng cất cánh đi Hà Nội ngay. 


Trong khi chúng tôi sửa soạn để lên máy bay, thì một 
mảnh điện tín được mang đến cho tôi. Đây là bức điện của 
Hồ Chí Minh: 


“Thưa Ngồi, công uiệc ở đây đang tốt đẹp. Ngài có thể 
đi chơi nữa. Hơn nữa, Ngòi sẽ rất có ích cho chúng tôi, nếu 
uẫn ở lại bên Tàu. Đừng lo ngợi gì cỏ. Khi nào sự trở uề 
của Ngồi là cần thiết, tôi sẽ báo sau. Xin Ngồi cú tịnh dưỡng 
để sẵn sờng cho công túc mới. 

Ôm hôn thắm thiết. 

Ký tên: Hồ Chí Minh.” 


242 vn, | BẢO ĐẠI 


“Ông chủ tịch không muốn tôi trở về. Tôi chào từ biệt 
. phái đoàn, họ vội lên máy bay ngay. 


Máy bay đã chỉ còn là một cái chấm ở chân trời. Trên 


căn cứ quân sự cũ của Mỹ này, tôi thật cô đơn. Tôi liền ngồi | 


xuống bực lên xuống của phi trường, để định vị trí. Chẳng 
những tôi cô đơn, thui thủi một mình, mà còn hoàn toàn 
trơ trụi. Không một xu dính túi. Trong thời gian tôi nghỉ 
tại đây, chính phủ Trung Hoa lo liệu mọi mặt cho tôi. Nay 
chiếc va ly đựng hành lý cũng bay theo phái đoàn đi mất. 
Tôi không còn quần áo để thay nữa. Kể cả giấy tờ tùy thân. 
Trước hoàn cảnh ấy, tôi bỗng bật cười. Tôi mở tờ điện tín 
của Hồ Chí Minh ra đọc: “ „ Ôm hôn thắm thiết.” 


Quả nhiên, đây là tay đại hề, đóng kịch rất tài. Khi thì 
đạo mạo như cha già, khi thì thân thiết, rồi lại ẻo lả, yếu 


mềm, hay nghiêm trang, trịnh trọng, nhiều khi trào lộng,... 


mỉa mài. Tất cả những ai đã ở gần ông ta, đều tự lừa, hay 
đã bị lầm. Người Mỹ, rồi Sainteny, thêm tôi nữa, Tigay lúc 
ban đầu cái bản kia nứa. Khi tôi biết được quá khứ của ông 
ta, sự giao dịch đã rất trơn tru. Tôi biết ở trước mặt tôi, là 
ai rồi, sau cái mặt nạ này. Một chiến binh mác-xít, một kẻ 


đã chai đá sau hơn ba mươi năm chiến đấu, bị đẳng chỉ. 


phối, trói buộc chặt chế rồi, một chiến sĩ đầy thủ đoạn. 
__ Thừa khả năng chịu đựng, dám tất cả mọi sự lừa lọc, biết 
người, biết nhược điểm của họ, để khinh bỉ họ, kiên nhẫn 
cùng cực, và quyết theo đuổi kỳ cùng mục tiêu của mình. 


Sắn sàng giả trá mọi mặt, nhưng cuối cùng thì quyết liệt, . 


rắn như sắt. Đầy tế nhị, và thông minh, và bất nhân đến 
độ bạo tàn. Lúc nào cũng như sẵn sàng ôm ấp, yêu đương 
mình để bóp chặt kín đáo không ai có thể ngờ. 


Theo đảng cộng sản Mác-xít do hoàn cảnh thực tế giai 
đoạn, bởi chủ nghĩa này trong chiến lược toàn cầu, nhận 
thấy sự nổi dậy của tất cả các sắc dân bị trị, nên sẻ ta 
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. nhắm mắt tuân theo, không biết đến lý luận hay bàn cãi gì 


nứa. Khi đã vào đảng rồi, ông ta đã nhìn với nhãn quan của 


chủ thuyết này qua lăng kính một chiều của nó. 


Bây giờ, ông ta cho rằng, sự trở về Hà Nội của tôi sẽ . 
đem đến cho tôi nhiều bất trắc nguy hiểm. Người Pháp trở , 
lại — chính ông ta đã ký kết với bọn này — đưa đến cho 
tôi những bất trắc ấy. Thật sự, sự có mặt của tôi chỉ làm 
cho ông ta khó chịu. Những cuộc hoan hô tôi, sự kính trọng 
của nhân dân vẫn tôn phò tôi như vị thiên tử, chính là trở 
ngại làm cho ông ta muốn rũ tôi đi cho rảnh mắt. Chính là _ 
lý do duy nhứt mà ông ta muốn tôi ra Sầm Sơn trước kia, 
mà nay thì ở nơi đây. Có người đã nghĩ rằng, ông ta muốn 
thủ tiêu tôi nữa. Có thể thật dễ để tôi sống, tôi còn có thể 
phục vụ cho quyền lợi và ý đồ của ông ta. Như vậy, thì còn 
có sự tôn phò nào quí giá hơn... 

Tôi đang nghĩ tới đó, thì thấy một người đến đứng bhín: 
sau lưng. Ngoảnh đầu trông lại thì đây là một người Trung 
Hoa, vận âu phục, hơi có vẻ lớn hơn tôi ít tuổi. ng ta cười 
và hỏi: 

— — Ông nói tiếng ROPP ạ? 
vì sung sướng được nói chuyện với 





bất cứ ai lúc ấy. 
Ông này tự giới thiệu: : 
— Tôi là Yu, trước luật sư ở Paris. 


— Tôi cũng đã theo học ở Pháp. Tên tôi là Vĩnh, sanh 
ở Việt Nam. Tôi đi du lịch và vừa lỡ chuyến bay... 


— Thế ông ở đâu?... 
. Thấy tôi ngập ngừng, ông hiểu ngay hoàn cảnh của tôi, 


_ và nói nhanh: 


— Xin mời ông đến nhà:-tôi ạ. Tôi là con của vị “Thị 
trưởng ở đây. Ông cụ tôi mất được ít lâu nay, chính vì thế 


244 BẢO ĐẠI 


mà tôi trở về nước. Rồi ông sẽ thấy nhà tôi khá rộng, và 
ông sẽ được hài lòng. 

Tôi đã đến và được cả gia đình quí trọng. Nhà rộng, xây 
kiểu xưa, có bà Yu, và cụ nội ông ta, các anh chị em và 
nhiều gia nhân. Từ khi ông cụ chết đi thì gia chủ ngôi nhà 


là ông bạn này. Tất cả mọi người đã tổ: ra kín đáo và không 


ai dám thắc mắc gì. 


Trong thời gian tôi đi với phái đoàn ở Côn Minh, tôi 
không có dịp đi thăm thành phố. Nay thì tôi có thể đi thăm, 
và Yu tổ ra là người dẫn đường thành thuộc. 


Côn Minh trước kia gọi là Vân Nam phủ, là một tiểu 


thủ đô về thời trung cổ. Thành phố rất đẹp, đường phố hẹp, - 


nhà cửa mái ngói đỏ tươi, thời kháng chiến chống Nhựt đã 
đóng vai trò quan trọng. Thật vậy, vì nằm ở cuối con đường 


xe lửa Vân Nam do người Pháp thiết lập, để thông xuyên: 


đến vịnh Bắc kỳ qua cửa bể Hải Phòng, đồng thời cũng là 
cửa ngõ quan trọng để thông với Miến Điện, mà người Anh 
lập nên, tốn kém không biết bao nhiêu tiền của. Người Mỹ 
đã thiết lập ở đây một căn cứ không quân, để tiếp viện cho 


Trung Hoa Dân quốc rất nhiều dụng cụ viện trợ. Cũng từ _ 


căn cứ này, xuất. phát các tuyến bay cho mọi phi vụ cho 
khắp cả vùng Đông Nam Á châu. 

Vì vậy, khi các binh sĩ Mỹ vừa bỏ đi, dân chúng cả triệu 
. người vẫn còn sống trong sự phồn vinh, mặc dù giả tạo. 
Đường xá của tân thành phố còn đầy những xe nhà binh 
đủ loại: xe GMC, xe Jeeps, cả các xe dân sự nứa. Các cửa 
hàng cũng tràn ngập hàng hóa. 

Nhờ sự hảo tâm của chủ nhân, tôi có thể mua sắm được 
mấy bộ quần áo để thay đổi. Trong một cửa hàng bán quần 
áo cũ, tôi đã mua đầy đủ một bộ cánh nhà binh: áo lót, áo 
_ SƠ mi, quần, áo choàng, và thêm vào đó... sao lại không, 
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chiếc mũ ca-lô đầy huy hiệu sặc sỡ. Thay bộ đồ ngay tại 
chỗ, tôi lấy làm ngạc nhiên khi ra đường gặp các binh sĩ 
Trung Hoa nghiêm chào. Khi kể chuyện với ông Yu lúc về 
nhà, ông này cho biết, tôi đã vô tình vận bộ binh phục của 
viên Đại tá Không quân Mỹ. Thế là cả nhà reo mừng đùa 
là tôi mới được thăng chức nhanh chóng. 


Ở nhà ông Yu, chúng tôi như sống lại cuộc đời du học 
sinh khi xưa ở Paris: đi chơi, đi câu và ban tối, xoa mạt 
chược liên miên. Nhưng sự nghỉ ngơi đó rồi cũng hết. Một 
hôm, chúng tôi vào một quán giải khát. Trong khi đang tìm 
chỗ, một thanh niên chạy đến bên tôi, chắp hai tay vái lạy, 
rồi lắp bắp: 

— Tâu Hoàng thượng, Ngài vẫn còn ẳ bình an... 

Trước sự hoảng hồn của ông Yu, tôi vội vàng đỡ người 
này dậy. Đây là một thanh niên xứ Huế, trước kia thuộc - 
phong trào thanh niên của Phan Anh, mà tôi đã có lần gặp - 
gỡ. 

Tôi phải giải thích cho ô ông Yu lý do sự ẩn danh của tôi. 
Chẳng những ông ta không đổi thái độ, mà còn mời luôn 
cả Bùi Minh cùng về theo. Người thanh niên này trước đây 
là đẳng viên đảng Đại Việt, đã phải bỏ chạy khỏi Hà Nội, 
sang Côn Minh, sống đời lưu vong nghèo khổ, nay là bạn 
đồng hành của chúng tôi. Khi về nhà, Yu đã kể lại cho cả 
nhà nghe về tông tích của tôi. Ai cũng sung sướng, và lấy 
làm vinh hạnh được tiếp đón và chiêu đãi sâu trong khi tôi 
đang bị thất thế ba đào. 

Yu liền mua một chiếc .J eep, và từ đó chúng tôi đi chơi 
xa hơn, để khám phá ra những vẻ đẹp của vùng ven đô Côn 
Minh. Rất nhiều hồ rộng, đường đèo, và nhiều kiến trúc cổ 
xưa. Như vậy, chúng tôi đã thăm nhiều ngôi chùa cổ rất 
đẹp. Trong một ngôi chùa mà chúng tôi thường đến thăm, 
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tôi làm quen với một vị đại lão hòa thư chủ ngôi chùa. 
Đây là một vị sư già rất đạo mạo, đoán được vị lai. Tôi liền 
tự giới thiệu là một kẻ giang hồ lãng tử, lưu vong bốn bể 
không. nhà. Phải đâu tôi nói dối? Dù thế nào sư cụ cũng tỏ 
vẻ hiền từ đối với tôi, và một hôm, sự cụ bảo tôi vào phía 
trong phương trượng, để đoán số cho tôi. Sư cụ là nhà xem 


tướng trứ danh, và bảo tôi rằng, tướng của tôi có rất nhiều . 


nét cô đơn rất thích hợp cho cuộc sống tu hành. Rất boăn 
khoăn trước lời đoán đó, tôi tự hỏi. Trước kia mẫu thân tôi 
chẳng từng bảo, tôi là một vị Phật giáng sanh xuống trần 
đó sao? Tất cả nhứng biến cố vừa qua há chẳng là những 
_lý do đưa tôi đến chỗ phải thế phát qui y ở ngôi chùa hẻo 


_ lánh trong thâm sơn cùng cốc này, đó sao? Trong nhiều _ 


ngày, tôi đã suy nghĩ đến lời mời của nhà sư, và sắp đến 


_' chỗ nhận lời. Khiếu ưa tĩnh, thích suy tư, rất thích hợp 


_ cho tôi cuộc sống này. Nhưng, mới ba mươi ba tuổi, tôi e 

rằng chưa thể khắc phục nổi sự ép xác của nếp sống tu 
hành, vì tôi nhớ lại thời thơ ấu, đã từng sống trong cô đơn 
như vậy. Từ thâm tâm, hiện nay tôi rất thoải mái trong tự 
do, bởi đã thoát được bao điều hệ lụy. Phải chăng, chính là 
nhờ sự \ vô danh, tôi không còn phải đeo những nhãn hiệu 
nặng nề của lễ nghi và những điều phiền toái đầy trách 
nhiệm của một vị Quốc trưởng lãnh đạo quốc gia, trong 
hoàn cảnh đầy chua chát. - 

Có hai người con trai của Đại tướng Long Vân, tỉnh 
trưởng Vân Nam cúng thường đến chơi. Hai ông này đều 
là cựu sinh viên trường Võ bị Saint-Cyr ở Pháp, tôi cũng 
nói thật cả. Họ đã hứa là giữ bí mật việc này, và chúng tôi 
thường đi chơi với nhau, họp thành một nhóm thân hữu 
đáng quí, 


Tuy tôi có báo tin cho ông Hồ Chí Minh về chỗ ở hiện _ 


tại của tôi, cũng vẫn không có tin tức gì từ Hà Nội gởi đến 
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cho tôi. Bấy giờ, tôi mới chắc. chấn rằng, ông ta không Tông 
gì sự trở về của tôi cả. 


Cuộc nghỉ ngơi kỳ thú này kéo dài được hơn một tháng, 
thì tôi nhận được giấy mời của ông Chan, bí thư Quốc dân. 
đảng, mời tôi lên Trùng Khánh. Thật lạ lùng, ông Yu cũng 
nhận được giấy mời tương tự. Ông ta không tỏ về gì là ngạc 
nhiên, và giải thích rằng, cũng như Chan, ông là sinh viên 
của Đại học đường Bình Minh ở Thượng Hải, nên ĐÔNG 
được mời lên thú đô như vậy. 


Yu đề nghị đi cùng với tôi, tôi rất thích, nên hôm sau 
cùng lên máy bay. Như đã từng hứa hẹn trước kia, ở lần 
gặp gỡ đầu tiên, ông Chan mời tôi đến ở nhà ông ta ở giữa 
thành phố. Tôi cám ơn, nhưng xin được ra ở riêng ở khách 
sạn Ti Thời mà tôi đã từng cư ngụ. Lợi dụng sự bình thản, 
tôi đọc các sách nói về nước Tàu, và đánh quần vợt, mà tôi 
đã tạm bỏ chơi, kể từ ngày xa Huế. 

Chan dành cho tôi một chiếc ô tô, và tôi không bỏ lỡ 
dịp đi tắm ở các suối nóng, rải rác xung quanh Trùng 
Khánh. Những cuộc du ngoạn ấy thường đưa tôi qua vùng ' 
đất Tử Châu (Seu-Tchouen), rất đẹp với những đồi thông 
mát mẻ, làm tôi xa lánh được sự ồn ào của thành phố, tạm 


lập làm thủ đô kháng chiến, với đầy đủ cơ sở chính phủ 


trung ương và người tản cư lánh nạn trong thời chiến 
tranh, nên không khí thật vô cùng tấp nập. Ngày tạm cư 
ở Trùng Khánh của tôi, chỉ có ba lần về Côn Minh ngắn 
ngủi, để thăm ông Yu và hai con Đại tướng Long Vân, trong 
ngôi nhà nghỉ mát ở vùng quê của họ. 

Đầu tháng tám, Quốc dân đảng báo cho tôi biết có người 
đồng hương tới thăm. Lấy làm ngạc nhiên, tôi ra tận phi 
trường đón xem ai. Đây là một người khá lạ lùng, tuổi trạc 
ba mươi nhưng chắc chắn không phải là dân Việt Nam 
chính cống. 
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Vừa ngồi vào xe ông ta tiết lộ: 

— Thưa Hoàng thượng, tôi là đại tá trong cơ quan tình 
báo hoàng gia của Thiên hoàng, và tôi có nhiệm vụ tìm hiểu 
mọi hoạt động của Quốc dân đảng Trung Hoa. Tôi sanh đẻ 
ở Nhựt, cha là người Nhựt, mẹ là Việt Nam. Tôi được cử 
đến đây để làm bí thư cho Hoàng thượng. 

Câu chuyện có vẻ hài hước, và tôi ông nhịn được để 
bảo ông ta: 

— Tôi tưởng rằng các sĩ quan cao cấp Nhựt thường mổ 
bụng tự sát, theo truyền thống của hiệp sĩ đạo. Tại sao lại 
không phải là ông? 


. :— Thưa Hoàng thượng, các sĩ quan ngành tình báo thì 

không, vì bị nghiêm cấm, họ phải sống để làm việc cho 

tương lai của đế quốc Nhựt Bản. Khi sứ mạng của tôi đã 

xong, tôi sẽ trở về Sài Gòn, qua ngả NHƯ NG lúc ấy sẽ đầu 
hàng quân đội Anh. 

Kể từ ngày ấy, ông ta không rời khỏi tôi nửa gót. Đóng 

__ vai bí thư cho tôi, ông ta không để lỡ một dịp nào mà không 


thu thập tài liệu và tin tức cần thiết. Chan mà tôi thường - 


SẶP, báo cho tôi biết Thống chế Tưởng Giới Thạch sắp trở 
__ về Nam Kinh và cả chính phủ cũng dời đô luôn. Ông cũng 
cho biết là Thống chế rất lấy làm hân hạnh, nếu tôi sẵn 
lòng đi theo về Nam Kinh, ở đó tôi sẽ là ĐHƯỆNG khách của 
Ngài. 

Quả nhiên, đến cuối tháng VẬN; Thống chế rời Trùng 
Khánh. 


- Vị “bí thư” trung thành của tôi, cũng từ giã tôi luôn, 


vì “nhiệm vụ” đã xong. Yu báo cho tôi biết rằng ông ta cũng 


sẽ theo chính phủ về Nam Kính, và nài nỉ tôi cùng đi. Tôi 
còn ngập ngừng, chưa dám nhận lời. Tôi không có một 
thích thú nào để đi Nam Kinh cả. 
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Thật sự, tôi đã chán ngấy cái chất mỡ Tàu rồi, và cả sự 
cô đơn kẹt cứng này nữa. Tôi muốn tìm một chỗ ẩn thân, 
tạm lánh, nhưng ở một nơi hoạt động, cố gió tứ phương 
đưa tới. Tại sao không là Hongkong? Tôi tin chắc rằng, tôi 
sẽ tìm thấy một môi trường thuận lợi hơn, và chắc chắn có 
màu sắc của Tây phương hơn nhiều. Yu đề nghị theo tôi Í ít 
ngày. 

Tám ngày sau, này lỗ tháng 9, chúng tôi SN đi 
Hongkong. Bể 








——————— ° tốn Si 


TẠM TRÚ Ở HONGKONG 


hông ai đợi chúng tôi ở phi trường Kai-tac. Cả Yu và 
tôi đều không ai biết gì về thành phố ấy. Chúng tôi lên xe 
bus để lên chiếc tàu thủy chở khách từ Kow Loon sang đảo 
Victoria. Tại đây, chúng tôi thuê hai buồng, trong một ' 


_ khách sạn hạng xoàng ở khu phố Tàu Happy Valley. Hôm _ 


sau, chúng tôi đi thăm thành phố. Quả là một sự huy hoàng. 

- Bên kia sông, nhà băng Trung Hoa đồ sộ, và các nhà 
chọc trời của Kow Loon làm thành một khối đen sậm, đứng 
lù là như hư như thực. Thuyền bè rộn rịp: thuyền mủng, 
sà lan, thuyền máy đưa khách, thuyền buồm với những 
cánh buồm tre đan, đi lại trong cảng Victoria Harbour vô 
cùng Tộn rịp. 

- Bau hai tuần lễ du ngoạn ở Hung Yu từ biệt tôi để 
đi Nam Kinh. Ông ta rất thất vọng đã không kéo được tôi 
đi theo, nhưng trước khi từ biệt, ông đoan với tôi rằng tôi 
sẽ là thượng khách bên cạnh Tưởng thống chế, nếu tôi 
quyết định tìm đến thống chế. 

Nay tôi hoàn toàn đơn độc, chỉ còn trong túi một vài 
đô la Hongkong, mà u đã để lại. Nhưng với tiền ít ỏi đó, 
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sẽ hết mau ngay nếu tôi không tìm cách nào để tự giải 
quyết. Trong khi chờ đợi, tôi thường đi chơi vơ vẩn, khi thì 
đi bộ, khi đi bằng xe bus. Tôi thấy hoàn toàn tự do. Đây là 
lần đầu tiên mà tôi cảm thấy như vậy. Tình cờ tôi đến một 
ngôi nhà lớn, mà bảng hiệu làm tôi chú ý: “Nhà Băng Đông 
Dương.” 
gập ngừng một phút, tôi cũng chẳng hiểu vì sao, tôi 
bước vào. Quả nhiên, đúng là ngày may mắn của tôi. Vừa 
bước vào trong, tôi trông thấy ông Ganay, chủ nhà băng 
của vùng Đông Nam Á. Bốn mắt gặp nhau, ông ta nhận ra 
tôi ngay và tiến tới gần, với nét ngạc nhiên tột bực. Ông 
- bảo cho tôi biết là đang đi thanh tra ở Hongkong, và hỏi 
hiện tình của tôi nay thế nào? : 

: Nói vắn tắt mấy lời, tôi cho ông biết sự đến Hongkong, ' 
và hoàn cảnh rồng tuếch của tôi hiện tại. Tôi cũng hỏi ông 
xem có thể ứng trước cho tôi mượn ít tiền. Lập tức, ông 
đưa cho tôi khoảng 2000 đô la Hongkong. Vài hôm sau nữa, 
cũng bất ngờ, tôi lại gặp Cơ quan Truyền giáo Pháp ở ngoại 
quốc, họ sẵn sàng cho tôi mượn tiền, lấy bảo đảm ở tài sản 
của hoàng gia. Thế là tôi thoát những lo âu về tiền bạc 
được một thời gian kha khá. Tôi liền đến ngụ ở khách sạn 
Gloucester Hofel ở đường Queen°s Road. Cạnh đó, có một 

chiếc building, mà từng cuổi cùng là nhà hàng Le 
Paramounứ là nhà hàng có máy lạnh duy nhứt ở Hongkong. 
Trong bầu không khí ngột ngạt của thành phố, đây là chỗ 
nghỉ ngơi đặc biệt dành cho du khách, và phải nói thực 
răng, gồm đủ loại người, bọn anh chị giang hồ, buôn lậu, 
gián điệp, thường thấy ở những thành phố quốc tế trên thế 
giới. Có cái lợi, là không ai biết tôi là ai. Cũng không phải 

_ là điều thích thú gì khi tự cảm thấy lúc nào cũng như bị 
theo dõi, bị kiểm soát, ở ngoài đường, trong khách sạn, ở 
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. trên sân golf hay sân tennis. Từ nhỏ, tôi không quen bị 


như thế bao giờ. 

Ít lâu sau đó, tôi gặp ở khách sạn Hongkbong một người 
Pháp muốn gặp tôi. Đó là ông Yole, thám tử riêng của tòa 
Lãnh sự chịu trách nhiệm kiểm soát các người Việt qua lại 
Hongkong. Sau khi giới.thiệu, ông ta tự nguyện đặt dưới 
sự điều khiển của tôi, và cho biết tháng nào ông cũng qua 
Sài Gòn, nên có thể làm liên lạc dễ dàng được. Chúng tôi 
thường gặp nhau, và lần nào, ông ta cũng cho tôi biết các 
tin tức thật quí báu cho tôi. bà. 

Nhờ vậy, trong tháng mười, ông ta đưa cho tôi toàn văn 
bức thư ngỏ gửi Hồ Chí Minh, trong khi ông này đang sửa 
soạn sang Paris. Dù là thực hay giả, bức thư này cũng được 
các báo ở Pháp phổ biến trong thời gian ấy. Nó chứng tỏ 
những khó khăn của ông Hồ, ngay từ nội bộ đảng của ông 
ta, thêm những khó khăn ông phải đương đầu, với tư cách 
lãnh đạo quốc gia: : | 

“Được biết cụ uè một phái đoàn sắp sang Paris, để ký 
kết một hiệp ước nhứt định uề nền độc lộệp của Việt Nam 
trong Liên hiệp Pháp, chúng tôi gửi cụ búc thư ngỏ này: 

“Chúng tôi là những kẻ sống sót của một nhóm nhỏ 


_những người do cụ lập nên năm 1925, tức là kể từ ngày ˆ 


mà cụ rời bỏ nước Pháp để đi ra ngoại quốc, chúng tôi đã 
chiến đấu theo chủ trương của cụ lò chiến đấu cho nền độc 
lộp hoàn toàn của Việt Nam, để giải phóng những người 
uô sẵn, khỏi sự bóc lột uà đè nén của bọn tư bản thực dân, 
bọn quan liêu phong kiến, bọn ác bó cường hào, chiến đấu 
để dẫn dắt người uô sản Việt Nam uào con đường cách 
mạng dân tộc xóa bỏ giai cấp. Trung thành uới chủ thuyết 
đó, chúng tôi đã lập ra phong tròo khun đúc Việt Nơn Hồn 
mà chính cụ tạo nên động lực chính, trước khi rời bỏ nước 
Pháp, phong trào được tất củ các chiến hữu bạn ở nước 


38. | —— BẢOĐẠI - 


thuộc địu Phi châu ứng hộ, do tờ báo Le Puria (Rẻ cùng 

khổ) ở Paris, đăng tải, mò cụ đã trao lại cho. chúng tôi. 
Chúng tôi cũng cho phổ biến cuốn sách “Bản án đối uới 
chính sách thuộc địa Pháp” (Procès de la colonisafion 
francdise) mà cụ đã soạn thảo chung uới cụ Nguyễn Thế 
Truyền. Chúng tôi cũng tổ chức uà tìm đồng chí, để gửi họ 
Uồo Írường cao đẳng chính trị : đào tạo cún bộ cộng sởn ở 
Moscou. 


“Trong số một đdúm đẳng uiên ấy, nhiều đồng chí đã 
trở uề nước để chiến đấu. Hốt nhiều người đã hụy sinh mọng 


sống, người bị tù đày ra Côn Đảo, người bị đưa sơng ` 


Guyane. Còn những guh em khóc uẫn còn đang chiến đấu. 

“Tình hình sự uiệc buộc chúng tôi phải nhắc lại những 
chỉ tiết nhỏ nhoi này, chỉ uới mục đích tường trình uới cụ, 
là tự tưởng của cụ đã được chúng tôi thâm nhập dứt khoát, 
đỗ nuôi đưỡng trong đầu óc chúng tôi sự tín tưởng không 
8ì lay chuyển nổi. Sự tin tưởng được cụ gieo rắc cồng cơo 
bao nhiêu, chứng tôi còng tin tưởng Uuòo cụ bấy nhiêu, uì 
chúng tôi đã coi cụ là hiện thân của tư tưởng đó của toàn, 
thể giới thanh niên lao động cồn cò của nước Việt Nam. 

“Thêm uào đấy, một số đồng chí trong đẳng ta đã từng 
gặp cụ ở Moscou hay ở Hội nghị chống thực dôn ở 
Bruxelles. Trong khi bàn cãi uề uấn đề Việt Nơm, họ đã 
thấy tư tưởng cách mạng quá khích của cụ: quốc gia độc 
lập hoàn toờn; giải phóng dân thợ uà dân cầy. 

“Năm ngoúi, khi toàn thể nhân dân đứng lên để chống 
lợi đế quốc Pháp, chúng tôi được biết là chính cụ đã lãnh 
đạo phong trào ấy, chúng tôi uô cùng Sung sướng uồò tín 
tưởng rằng phong tròo phải đưa đến sự giải phóng uô sản, 
ở Việt Nam. Khi đọc lời tuyên ngôn của cụ cũng như đọc 
các báo chí ngoại quốc, hồi tháng hai uừa qua, tin tưởng 
của chúng tôi cùng gia tăng: tin tưởng uào chính phủ lâm 
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thời đã quyết chiến đấu đến cùng, đù có phối hy sinh đến 


hai triệu người, toàn thể nhân dân Việt Nam cũng rất sẵn - 


_ sồng, cốt thu hồi được nền độc lập của mành. 


“Trong hơn hai mươi năm, cụ đã nuôi dưỡng tỉnh thần 
cách mạng, cụ truyền bá chủ thuyết cách mạng, cụ tổ chức 
uò đòo tạo cán bộ cách mạng, uò ngày nay, khi bắt tay uào. 
thực tế, cụ lại thoái lui, cụ phản | bội lại chính tư tưởng của 
cụ. Khi phản bột lợi tư tưởng của cụ, cụ phủn bội luôn số 


phận. lớn lao của toờn thể nhân dân Việt Nam... 


“Tóm lại, chúng tôi tạm khuất in rằng nhân dân, Việt 
Nưm chỉ tạm thời mốt niềm tin nơi cụ, có thể, họ sẽ tạm ` 
thời thua một beo đầu. Nhưng, mục đích mồ họ theo đuổi, 
uẫn chưa đạt, thì nhanh hay chậm họ uẫn phải tiếp tục con 
đường mù cụ chưa đưo tới đích cuối cùng mù họ đợi chờ. 
Họ sẽ theo đuổi cho đến ngày được độc lập hoàn toàn, được 
giải phóng hoòn toờn. Paris, ngày 4 tháng 4 năm 1946. 

Ký tên: 

Hoàng Quang Giụ, Vũ Văn Tôn, Nguyễn Văn. Tư. 

- Thời gian cứ qua đi, ngày nào cũng giống ngày nào. Vài 


cuộc gặp gỡ ở khách sạn Gloucester. Chính tại đây, vào 
trung tuần tháng 11, tôi thấy Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đến 


_ tìm. Ông này trước là giám đốc Phong \ trào Thanh niên 


Nam bộ, dưới thời Trần Trọng Kim, rồi làm bộ trưởng 
không bộ của chính phủ lâm thời năm 1945, nay là chánh 
văn phòng của Hồ Chí Minh. 

— Hoàng thượng, tôi đến từ Quảng Châu (Canton) và 
tôi được Hồ chủ tịch trao cho sứ mạng tìm gặp Ngài. Chủ 


- tịch gửi lời kính thăm Ngài, và yêu cầu tôi đệ trình Ngài 


cái này. 
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Nói xong ông ta lấy từ trong cặp ra, một gói giấy mà 


ông đưa cho tôi. Đây là mấy lạng vàng lá. Với số này, tôi có 


thể sống được vài tháng. 


— Xin ông gửi lời tôi đa tạ chủ tịch ề lời 
đc ì : | hứng lời thăm 
hỏi và cho quà. Nay xi ¡ biết tình h : 
vào . Nay xin ông cho tôi biết tì ì 
Pháp của chủ tịch ra sao. Thy 
— Chủ tịch đã về nước hôm 21 thá ¡ tà 
Dumont d°Urville... Nho do 02 iu 
Tên chiếc tàu này, gợi cho tôi kỷ niệ \ đã đi 
__ LỘI „ ØQ êm đã đi tàu đó từ 
Sài Gòn ra Tourane cách đâ mi lãm ¡ ¡ tôi từ 
SP hiện , y mười lăm năm, khi tôi từ 
— Tại Hải Phòng và Hà Nội, Ph 
__— Tại Hải 1 0i, Phạm Ngọc Thạch nói 
PM: dân chúng hoan hô nhiệt liệt, và Quốc hội đã H2/SR° 
danh Thiệu m "Đệ như: Công đân Việt Nam”. Sau đó, cụ lập 
phủ, theo “đường lối quốc gia,” trong đó ụ vù 
` ° ° `. ° Ế đó cụ My: 
làm chủ tịch vừa giữ bộ Ngoại giao. Giáp là bộ trưởng Quốc 


phòng, Phạm Văn Đồng vẫn giứ bộ Tài chánh. Và chủ tịch _ 


vân muốn giữ Hoàng thượng là cố vấn tối cao chính phủ 
— Xin ông nói với Cụ chủ tịch là tôi rất lấy làm vink 
Ề Ỉ tôi rất lấy làm vinh 
hạnh về sự tín nhiệm của cụ. Ñ ghã oi tì 
ại ¿ sự Ệ 1. Nay ông hãy cho tôi biết tì 
hình, kể từ ngày tôi sang Tàu. nh 
— Thưa Hoàng thượng, hẳn Ngài đã biế lỏa 
— Thưa Hoài ựng, gài đã biết, theo thỏa 
te của hiệp định mùng 6 tháng 3 ‡, người Pháp đã trở 
mm Đã tổ chức nhiều lễ tiếp đón, đối với Tướng Leclerc khi - 
ới Hà Nội. Chủ tịch đã rất hợp ý với Tướng Leclerc, là để 





ShEC? tạ PS phụ đính 1 Mặc dù sự vô tín nhiệm của người Pháp, chủ 
". nay S1 tháng Š Chủ tịch rất kỳ vọng ở cuộc gặp 
nh pi , thế nhưng khi cụ đến nơi, thì Pháp lại không có 

chính phủ. Điều quan trọn; ớt là nơà kệ áp lại không có 

ỗ P ong nhứt, là ngày hôm sau n; á 

tức ngày 1 tháng 6, người Phá ma. 
\ áng 6, n p đặt ra một chính phủ lâm thời của xứ 

Nam kỳ tự trị, do Bác sĩ Thỉnh cầm đầu. Đây là chúng cả S:titc2REI 
ngoan của Pháp. Sáo ó7 sao 
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phái đoàn ta sang Pháp để cụ thể về nền độc lập và thống 
nhứt của nước ta. Đã mở ra ở Hà Nội, một hội nghị kể từ 
ngày 17 tháng 4 để chuẩn bị cho cuộc viếng Pháp này. 
Chính Nguyễn Tường Tam cầm đầu phái đoàn, có Giáp, Vũ 
Trọng Khánh, Hoàng Xuân Hãn, Cù Huy Cận... Cũng có 
thêm cả đại diện Nam bộ nữa. Ngay lúc đầu, đại điện của : 
mình đã biết Pháp không thành thật. Bởi vì, cái gì đúng ở 
Hà Nội, lại không đúng ở Sài Gòn, và nguyên tắc về sự sát 
nhập của Nam kỳ được để ra xét lại. Cuộc bàn cãi kéo dài ˆ 
đến ngày 11 tháng 5ð. : 

Chỉ đến ngày mùng 6 tháng 7 hội nghị mới bắt đầu họp, 
mà lại ở Fontainebleau, chứ không phải ở Paris, như họ đã 
từng hứa hẹn. Phạm Văn Đồng phụ tá cho chủ tịch của 
chúng ta. Nhưng đến cuối tháng 7, thì ai cũng biết rằng 
không thể đạt được kết quả gì ở hội nghị này. Người Pháp 

- đã từ chối tất cả mọi sự bàn cãi về vấn đê Nam bộ, trước: 
khi tổ chức trưng cầu dân ý, theo như thỏa ước mùng 6 
tháng 3. Nhưng sự trưng cầu dân ý không thể thực hiện 

- được trước sự xáo trộn chưa yên hẳn ở miền Nam và người 
Pháp lại không chấp nhận bất cứ tổ chức ngưng bắn nào 
để thể hiện lệnh đình chiến. Thật là cái vòng luẩn quấn ' ' 

- đốn mạt. Vì thế, chúng ta giữ vững lập trường: Nước Pháp 
phải công nhận thống nhứt ba kỳ lên trên hết. Ñgày mùng 
2 tháng 8, không báo trước, người Pháp đề nghị mở một 
hội nghị thứ hai ở Đà Lạt, chúng ta không được mời dự. 
Thật không còn hy vọng gì nữa. Sau một tháng rưỡi chờ 
đợi, Hồ chủ tịch quyết định trở về. ˆ 

Tuy nhiên, để tỏ sự thành thực và thiện chí của dân 
tộc Việt Nam, cụ đã chấp nhận ký với viên bộ trưởng Pháp 
Marius Moutet, một bản thông cáo chung, cam kết giữa 
Việt Nam và Pháp cái gọi là Medus Viuendi “Bản tạm dung 
sống còn”. 


ki BẢO ĐẠI. 


_ Tôi đã đọc trên các báo Hongkong những bài nói về sự 
thất bại của hội nghị Fontainebleau, và tôi có thể đến tòa 
lãnh sự Pháp để lấy bản sao của Medus Viuendi kia. Thật 
sự, nếu Hồ Chí Minh nhận bản tạm dung này vào phút 
chót, chính là bởi ông ta không muốn trở về Việt Nam với 

_ hai bàn tay trắng, vì sợ mất mặt. Tôi cám ơn Bác sĩ Thạch 
và bảo ông ta: _ ẵ - 

— Tôi nghĩ rằng sự thỏa thuận này, sẽ dự trù vào 
khoảng tháng giêng 1947, sự tiếp tục hội nghị 
Fontainebleau, vì vậy, xin ông nói với Chủ tịch Hồ Chí 
Minh là tôi muốn đợi đến ngày ấy sẽ trở về Hà Nội. 

__— Thưa Hoàng thượng, tôi nghĩ rằng Hồ chủ tịch vẫn 
mong muốn Hoàng thượng cứ lưu trú tại Hongkong trong 
thời gian ấy, vì Hongkong là nơi quan sát tốt. Tuy nhiên, 
chủ tịch cũng muốn Hoàng thượng nên cảnh giác người 
Pháp, và đề phòng tất cả bọn Việt gian lầm tay sai cho 
Pháp. : 

Đối với tôi, sự việc đã rõ rệt. Hồ Chí Minh chẳng ưa gì 
tôi. Trước đây, ông ta muốn đẩy tôi đi khi người Pháp quay 
trở lại, và giữ tôi ở thật xa khi có hội nghị Đà Lạt và 
Fontainebleau, thì bây giờ ông cũng không mong tôi trở về 
khi các cuộc bàn cãi với Pháp đang thực hiện. 

Vài hôm sau nứa, thật là cả một phái đoàn mà tôi tiếp 
nhận ở khách sạn Giocester. Những người từ Quảng Châu 
lại có ba lãnh tụ quốc gia là: Vũ Hồng Khanh, Nguyễn 

_ Tường Tam của Việt Nam Quốc Dân Đảng, và Nguyễn Hải 
Thần thuộc Đồng Minh Hội. Họ đã bỏ chạy từ Hà Nội kể 
từ tháng bảy, do bọn đặc công của Giáp tung ra đối với cánh 
quốc gia, trong thời gian Hồ Chí Minh đi vắng. Họ kể cho 
tôi nghe sự tàn sát của Việt Minh đối với phe quốc gìa. 


` ˆ^ - h : 9 
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Lấy cớ là phe quốc gia đã dựa vào quân đội Tàu để tư G 
bố Việt Minh và Pháp, nay Võ Nguyên Giáp, khi quân àu 
vừa rút đi, liền tung ra một mẻ lưới, với sự phối hợp VN 
công an, nhân dân tự vệ thành, và dân quân để tiêu di( 


hết phe quốc gia. Khám nhà, bắt người, bắt cóc, tịch thu 


báo chí, làm không khí thật khó thở, rất sôi động ở Hà hệ 
Tại các tỉnh, còn ghê gồm hơn. Hai bên đã dàn quân đán 
nhau thành trận chiến hẳn hoi. sàn A 

ời gian đó, cơ quan tuyên truyền của v lệt )lIn 
Tan HH họ buitc tri nhân dân. Đó chính là Giáp 
và thủ hạ của hắn đã hại nước. Họ tái đặt, các thứ tiời 
khóa, và đem bán tất, cả nguồn nguyên liệu Si ho benh 
quặng mỏ, thuốc phiện, kế cả gạo, trong khi ân eị n 
đang chết đói. Do mất mùa, Ít nhút một triệu tin -. 
dân đã chết vì đói. Và trong thời gian đó, Việt Minh ịch .. 
thu hết cái gì có thể sử dụng được. Công tác độc nhứt của. 
ho chỉ là tìm tiền, để mua võ khí, thế thôi. 

Vũ Hồng Khanh trình tôi: : Ạ 
— Hoàng thượng, Giáp đang sửa soạn ch 
tranh. Tom Ngọc Thạch gần đây đến Quảng Châu, chính 

là do mục đích đó. _ 

Cả ba người đều thề trung thành với tôi: : 

— Dân tộc Việt Nam đa số đang chờ đợi Hoàng thượng 
ra lệnh. Kể từ hôm nay, Hoàng thượng có thể tin cậy Ở nơi 
chúng tôi. : ` | : - 

Vài hôm sau nứa, thì đến Trần Trọng Kim cũng đến 
tìm tôi, có thêm nhiều lãnh tụ quốc gia tiếp theo sau Sạn 

Ông ta cũng đến từ Quảng Châu, và hợ đã gặp nhau : nà : 
Ông ta nhấn mạnh cho tôi biết, chẳng có cái gì Bạn ` 
với người Pháp, mặc dù có Meds Viuendi. Nhiều cuệ : : ng 
độ nặng nề trong các thành phố, và ở vùng thượng du 
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kỳ, quân Pháp từ Tàu trở về, sau một thời gian lánh mặt, 
sau vụ mùng 9 tháng 3 năm 1945. Họ theo đường mòn mà 
trở lại. ỞHà Nội, người Pháp đã tái chiếm phủ Toàn quyền 
cũ, mà chính phủ Việt Nam đã tuyên bố là cộng sản quốc 
gia. 

Chính Giáp đã cầm đầu chiến dịch này. Ông ta ra lệnh 
cho tất cả mọi công dân Việt Nam, bất kể tuổi tác, phải tập 
thể dục hàng ngày vào buổi sáng ở ngay trên các đường 
phố. Thế mà, dân chúng bắt đầu chán nản về những cuộc 
tụ họp, biểu dương, bất cứ dưới lý do nào. Người ta có cảm 
tưởng rằng, viên bộ trưởng Quốc phòng này đang tìm cách 
khiêu chiến Pháp, đến độ cho đào các hố ở trên đường, và 
dựng các chướng ngại vật ngay trên đường lộ, giữa thành 
phố Hà Nội, và ngay trước mũi của các đồn binh Pháp. 
Trong những trường hợp ấy, chẳng ai lấy làm lạ là các sự 
đựng chạm gia tăng mãi lên. Nhiều vụ nổ ra rất lớn. Như 

.ở Bắc Ninh, vào tháng tám, làm chết 15 bĩnh sĩ Pháp, và 
bị thương đến trên 30 người khác. 

Trần Trọng Kim hỏi tôi: 

— Tâu Hoàng thượng, Ngài định sao bây giờ? 

.— Tôi đợi ông Hồ mời tôi về Hà Nội. 
— Dạ không nên. Hoàng thượng mà trở về bây giờ, thì 


nguy hiểm lắm. Tại sao Ngài không đi Nam Kinh, cạnh ˆ 


Quốc dân đảng Trung Hoa, họ vẫn mời Ngài? 


— Không, tôi không bao giờ đi Nam Kinh cả. Quốc dân 
đảng Tàu mất hết tín nhiệm rồi. Tưởng Giới Thạch đã 
không chống đỡ nổi áp lực của cộng sản, và chỉ trong một 
thời gian ngắn hay dài, họ Mao sẽ thống, Trong thời gian 
tôi ở Trùng Khánh, tôi đã nhận thấy sự xuống dốc của phe 


quốc gia Trung Hoa, nhứt là trong quân đội. Không còn có. 
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kỷ cương: nào nứa. Tìm vào với họ, hay nhờ họ giúp đỡ, giữa 
lúc họ đang tan rã này, quả là một nhầm lẫn lớn... 

Ngày 30 tháng chạp, các báo ở Hongkong loan tin li n0 
đã nổ ở Hà Nội, và trên toàn lãnh thổ Đông Dương. Bắt 
chước cuộc hành quân chớp nhoáng của Nhựt ngày mùng 
9 tháng 3 năm 1945, Hồ Chí Minh đã chọn giải pháp chiến 
tranh. Sau sự bất ngờ ban đầu, quân Pháp đã trấn tĩnh lại 
được. Đây là chiến tranh rồi. Cuộc chiến mà tôi vẫn muốn 
tránh cho dân tộc tôi... Vậy thì cái gì sẽ xảy ra đây? 

Đành rằng, Việt Minh sau sự thất vọng ở 
Fontainebleau, chỉ còn giữ được uy tín bằng cách đưa cả 
nước vào trong biển máu. Như vậy, Hồ Chí Minh đã trung 
thành với nguyên tắc của cách mạng. Không ai làm cách 
mạng mà không đổ máu bao giờ. Các nhà cách mạng rất 
cần sự đổ máu khai lộ này, để làm lệch hẳn cán cân trật tự 
trong những xã hội, mà họ muốn thay quyền, nên cần 'phải 
tạo ra điều kiện cần thiết bạo tàn này. 

Vụ nổ súng ngày 19 tháng chạp gây một mối xúc ứng 
lớn lao trong phe quốc gia, vì họ đang tìm cách tranh giành 
ảnh hưởng đối với Việt Minh, nên họ đã không thể theo 
sau cộng sản để đi vào con đường bạo động này. Vì vậy, rất... 
nhiều người Việt Nam đã đổ xô cả đến Hongkong mỗi ngày _ 
một nhiều. 

Thế là, qua Yole báo, tôi được biết có Phan Văn Giáo 
tới. Ông ta xin gặp tôi. Tôi tiếp ở khách sạn nơi tôi trú ngụ. 
Người này tôi biết từ Huế, đó là một dược sĩ, vốn là tay 
quần vợt có hạng ở Huế, ông ta thuộc về nhóm của Ngô 
Đình Diệm, khi ông này giữ chức thượng thư bộ Lại trước ' 
năm 1933. 


Tôi tiếp ông ta một cách lạnh nhạt: 
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— Anh sang đây làm gì? Anh muốn gì? Anh muốn giữ 
chức gì? Có phải định làm mật thám cho người Pháp 
không? - Ề CÀ ĐT ở 0Ờn«g li 

— Thưa Hoàng thượng, không. — Ông ta đáp =- Tôi 
đến đây để phục vụ Ngài. Tôi xin hoàn toàn tự đặt dưới sự 
sai khiến của Ngài, làm kẻ hầu hạ cũng được, nếu Ngài 
bằng lòng. | : 

— Được, tôi đáp. Anh có thể ở luôn đây ngay tự bây giờ.. 

Ông ta kể cho tôi nghe, những điều mà ông ta biết về 
ngày 19 tháng chạp, và những ngày kế tiếp. Tất cả các tỉnh 
miền Bắc đều bị những tổ chức tự vệ lao vào các người 
Pháp, thật kinh khủng. Nhưng không phải chỉ có người 
-_ Pháp là nạn nhân, mà còn cả đống người Việt cũng bị tàn 

- gất, vì họ đã tỏ ra không mấy hoan nghênh Việt Minh. Vụ 
khủng bố này đã xảy ra cả tháng trước, ở Hải Phòng. Do 
một sự bất. đồng ý kiến về kiểm soát thương chính, súng, 
_ đã nổ. Cuộc đụng chạm đã lan tràn mau chóng, gây chết 
chóc cho cả ngàn tự vệ quân và binh sĩ Pháp. Để trả thù, 


bọn Pháp dùng trọng pháo, và nhờ ưu thế về võ khí, quân 


Pháp chiếm hết thành phố, làm dân chúng bỏ đi hết. 


Chính phủ Việt Nam phản đối. Người Pháp càng cứng . 


rắn và ra những điều kiện không thể chấp nhận được. Cuối 
cùng, ngày 19 tháng chạp đã nổ tung. Các trại quân Pháp 
rõ ràng đã được báo trước, phản ứng rất mau lẹ, và kiểm 


soát đần đần toàn thể thủ đô. Nhưng đối với các tỉnh lớn. 


khác ở Bắc kỳ, nửa tháng sau, vẫn còn đánh chiếm từng 
khu phốt Vi 

_ "Tôi thật khó mà tin được sự nổ súng lại mãnh liệt đến 
độ ấy, thế nhưng nghe lời kêu gọi của Hồ Chí Minh vẫn 
tung ra hằng ngày, thì quả không còn phải ngờ gì cả. - 


2100 298=.ieoniztecer-xeme.tr—eevrrrteteedeeerkerrvr)772, 
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Sự chuẩn bị trước đã rõ rệt. NÑ guyễn Đệ, cố vấn kinh tế 
của chính phủ, đến Hongkong sau Giáo vài ngày cũng kể: 
cho tôi nghe là ông ta được chủ tịch gọi đến vào trước ngày 
19 tháng chạp, và cấp cho một chiếu khán, hầu có thể nhờ 
dân quân và tự vệ che chở hay giúp đỡ. Như vậy thì trách 
nhiệm của chủ tịch không còn phải ngờ. Trước đây, tôi đã 
tưởng Giáp phải chịu trách nhiệm ấy, nhưng tất cả các yếu 
tố đều phù hợp, chính Hồ Chí Minh đã chọn chiến tranh. 
Vì biết trước tôi cương quyết chống bạo động với bất cứ giá 
nào, ông ta đã tìm cách đẩy tôi ra xa. - 

Giáo đã sống ở Sài Gòn trong nhiều tháng trước đây, 
cho biết các tiến trình hoạt động ở Nam kỳ. Tại đây, sự 


-_ tuyệt vọng còn lớn lao hơn nữa. Qui chế dành cho xứ này, 


thật sự cũng chẳng đem đến độc lập gì. Ý thức được rằng 
mình đã bị lừa, viên bác sĩ đau khổ 'Thinh, chẳng có một tí 


_ quyền gì, cũng chẳng một mẩy may uy tín nào, đã tự tử 


ngày 10 tháng chạp. 

Sau vài ngày sống ở Hongkong, Giáo bảo cho tôi biết ` 
phải trở về Sài Gòn, để thu xếp việc nhà, và sẽ nhân dịp 
này để tìm kiếm tin tức về gia đình tôi nứa. 

Trong khi ông ta đi vắng, tôi được cơ quan công an 
Hongkong mời tới trụ sở. Được viên chánh mật vụ tiếp, tôi 
hỏi ông ta lý do về sự mời này. Ông ta đáp: 

— Kể từ ngày mà Ngài tới Hongkong về tháng mười 
vừa qua, Ngài đã trú ngụ ở nhiều khách sạn. Chúng tôi đã 


_ biết rõ tông tích của Ngài ngay tự hôm đầu rồi... 


Hơi ngạc nhiên, tôi hỏi ông ta định đưa đến đâu. Ông 
ta lễ độ giải thích: : s 

— Chúng tôi nhận được lệnh phải giữ an ninh cho Ngài. 
Ngài không có thể thay đổi nay khách sạn này, mai khách 
sạn khác. Vì vậy, chúng tôi sẽ dành cho Ngài một ngôi biệt 
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thự, sự đó giúp chúng tôi những biện pháp bảo vệ dễ dàng, 
và chúng tôi xin Ngài nên báo cho chúng tôi biết, những 
khi di chuyển. Hai thám tử vận iu phục được đặt dưới 
quyền sai khiến của Ngài. 

Đó là sự nhã nhặn của người Anh. Tôi nhận lời, và ngụ 


tại một ngôi biệt thự xinh xắn ở mũi RE SHUỜNG Bay, trong _ 


đảo Victoria. 


Từ khi tôi đến ngụ ở 'Repubie Bay, căn biệt thự này trở 
thành cục nam châm thu hút mọi người. Khách khứa dập 
dìu, thật đông như hội. Tôi không để bị che mắt bởi cái ảo 
ảnh của thanh thế bất ngờ này. Như trước đây, Thierry 
D°?Argenlieu đã nói là giải pháp Hồ Chí Minh đã thất bại. 
Nay gió đã đổi chiều. Trong số khách thăm viếng này, người 
thì đến để theo phò, người thì đến để thăm dò đường lối 
cho Pháp hay cho nước khác. Bác sĩ Phan Huy Đán, Luật 
sư Đinh Xuân Quảng, cả hai đều thuộc phe xã hội, thêm 
Việt Nam Quốc Dân Đảng Trần Văn Tuyên, đều từ Quảng 
Châu sang. Người em họ trung thành với tôi, Vĩnh Cẩn 
cùng người em khác trẻ hơn, là tay đá banh nổi tiếng Vĩnh 
Tường, và Phan Văn Giáo tạo thành cái nhân vĩnh viễn 
thân cận. Rồi đến quí vị khác khá danh tiếng như Bác sĩ 
Lê Văn Hoạch, thuộc nhóm Cao Đài, cựu phó phủ tướng 
Nam bộ, Phạm Văn Bính, Ngô Đình Diệm trước tôi tưởng 
là tai mắt của Mỹ, Phạm Công Tác, giáo chủ Tây Ninh, Lê 
Văn Soái, tướng Hòa Hảo, v,v... Tất cả các nhân vật đó đều 


đưa ra ý kiến và đồng nhứt về chính trị, nhấn mạnh là tôi 


phải trở về, để đem lại hòa bình cho đất nước. 

Phan Văn Giáo nói: 

—Nếu Hoàng thượng trở về là đáp ứng đúng với nguyện 
vọng của toàn dân, vì ai cũng mong có hòa bình. Dân chúng 
cũng lại biết rằng, chính Hoàng thượng cũng muốn có hòa 
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bình. Còn người Pháp, thì họ sẽ rất sung sướng đã gặp được 
người có thể tiếp tục cuộc đàm phán. 


— Đồng ý là dân chúng muốn hòa bình rồi, nhưng dân 
chúng còn muốn hơn hết, là phải có độc lập nữa. Dân chúng 
có thừa khả năng để hy sinh vô độ cho nền độc lập ấy. 
Người Pháp phải ý thứe-cái nguyện vọng ấy, mà nay chưa 
có, và thái độ của họ trong thời gian gần đây, làm cho ta 
ngờ thiện chí của họ... 


Bây giờ, số lãnh tụ quốc gia lưu vong ở Quảng Châu 
ngày càng nhiều. Hoàn cảnh vật chất của họ trở thành khó 
khăn, họ chạy đến tôi. Tôi báo với Yole, ông này đưa tôi 
gặp lãnh tụ Pháp là ông Joubert. Joubert bảo để xét vấn 
đề. Thật vậy, ít lâu sau, Yole từ Sài Gòn sang vì vẫn đem 
tin tức hằng tháng đến cho tôi, đã đưa cho tôi 5000 đô la 
Hongkong. Tôi không hỏi nguyên do tiền ở đâu, nhưng tôi 
biết chắc do quỹ này của Đô đốc phát ra. Tôi liền cho phân 
phát cho các anh em quốc gia này, họ cũng chẳng biết là 
ai đã viện trợ cho họ nứa. Tôi thấy khá lý thú là chính phủ 
Pháp lại cứu trợ cho các nhà ái quốc Việt Nam. Từ đó, 
thường thường Yole bổ sung ngân khoản cho tôi. Tất nhiên, 
các vị hưởng thụ đều cho rằng tôi là ân nhân của họ. Thỉnh 
thoảng, Yole chậm đem tiền đến, và trước sự kiệt quệ của 
tôi, các huynh đệ quốc gia này liền đá hậu tôi một phát, 
bằng cách đăng vài bài báo trên mấy tờ báo địa phương. 
Tới khi tôi đã thỏa mãn được họ rồi, thì mọi sự lại trở lại 


trật tự tốt đẹp. Nhờ có tiền ngoại tệ ấy, thêm một vài sự rỉ 


tai khéo léo, tôi có được khả năng biết giá cả đồng bạc lên 
xuống ở Hongkong. 
Thêm vào đấy là sự ra đi của Đô đốc Thierry 
D°Argenlieu +. Là một nhân vật chống cộng triệt để, thế 
mà ông ta phải làm đại diện cho một chính phủ thiên tả, 
do chính phủ này có nhiều đảng viên cộng sản tham dự và 
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nâng đỡ. Chắc đibên; vì thế ế ông mất đường hướng chính trị, 
kể từ ngày mà Đại tướng De Gaulle rời bỏ chính quyền. 


. Tất nhiên, đường hướng mà nước Pháp theo đuổi, hay 
đúng hơn, những hành động do các cơ quan phát ra hàng 
ngày, phần lớn đều do ảnh hưởng của nội bộ chính trị nước 
Pháp nhiều hơn là do thực tế của vấn đề Việt Nam. Khổ 
một nỗi, hoàn cảnh này lại kéo dài rất lâu, quá lâu... 

Trung tuần tháng giêng năm 1947, một nhân viên 
thuộc cơ quan cai trị Đông Dương tên gọi Cousseau được 
bổ đến tòa Tổng lãnh sự Pháp ở Hongkong. Ông này thuộc 


nhóm của Sainteny và nói tiếng Việt Nam rất sối. Ông ta ' 


rất thông thạo văn hóa Việt Nam, đến độ có thể thấu triệt 
được tỉnh thần của các nhà nho ở nước tôi. Không lâu lắm, 
tôi hiểu ngay, ông ta đổi đến Hongkong chẳng phải là do 
một sự thuyên chuyển nhân sự tầm thường nào... 

Cuộc nổ súng ngày 19 tháng chạp đã đẩy Việt Minh vào 
cuộc chiến du kích. Đây là một lỗi lầm rất lớn lao. Nhưng 
trách nhiệm về-ai đây? 


Giáp ‹ chắc chắn đã dự vào sự chuẩn bị, nhưng có lẽ đến. 


phút cuối cùng, ông ta đã hủy bỏ lệnh tấn công, vì quân đội 
chính qui không tham dự. Phải chăng chính là Hồ Chí 
Minh để thỏa mãn tự ái bị thương sau hội nghị 
Fontainebleau, nên đã đẩy cả nước vào con đường đẫm máu 
này? Thế nhưng tại.sao lại có những sự lạm dụng như đã 
xảy ra ở Huế, là tàn phá tất cả các cầu cống, và các công 
trình kiến thiết của hoàng cung? Và sau rốt, tại sao các cơ 


quan dân sự ở Sài Gòn lại không phải san sẻ trách nhiệm - 


này, khi tự đặt lên thành một chính phủ lâm thời Nam bộ, 
nó vốn là một hình thức khiêu khích? 


† Đô đốc Thierry DArgenlieu được bổ làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương 
ngày 17 tháng 8 năm 1945. Ông rời bỏ nhiệm sở ngày 24 tháng 2 năm 


1947. Như vậy, Hoàng đế Bảo Đại không có dịp gặp ông. : 
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Dù sao nữa, khiêu khích hay không, sự cố ý ý gây chiến 
tranh đã không thể chối cãi. 

Giờ đây, sự thất bại đã đem lại một hậu quả nặng nề 
cho Việt Minh, và uy tín của họ đã bị sứt mẻ, và đường lối 
sai lầm của họ, đã được chính nhân dân nhận thức lấy. Tại 


sao, họ lại gây ra hành động tai hại này, làm đổ máu bao 


cố gắng chính trị lèo lái khó khăn, để đưa cả nước vào một 
cuộc chiến dài, rất dài này? 


Hỏi cái gì sẽ xảy ra cho Việt Nam nếu không có vụ nổ 
súng ngày 19 tháng chạp năm 1946? l 





KÊU GỌI VÀ GIÁO ĐẦU 1947 


lá từ đầu năm 1947, nhiều nhân vật liên tiếp kéo đến 
Đông Dương. Nhứng nhận xét của họ nhiều khi trái ngược 
hẳn nhau. Như Tướng 1Leclere được cử đến quan sát, đã 
tuyên bố khi đi qua Sài Gòn: “Vấn đề chống cộng là một 
chiếc đòn bẩy rất mạnh, nhưng chưa có chỗ tựa, còn kéo 
dài chờ đợi đến khi nào có thực lực quốc gia.” Ngược lại, 
-_Marius Moutet, bộ trưởng bộ Thuộc địa, vốn thuộc đảng 
Xã hội, cũng được cử đến quan sát, khi trở về đã xác nhận 
rằng, chỉ có điều đình trở lại với Việt Minh được mà thôi. 
Nhờ một số tả hữu bên cạnh, nay tôi đã biết tất cả mọi - 
diễn biến xảy ra ở Việt Nam cũng như ở Paris, thêm một 
số nơi khác, mà họ đem đến cho tôi hàng ngày, từ phía này 
hay phía kia, các lời tuyên bố lúc nào Công nấy lửa và mâu 
thuẫn. 


Tôi cũng biết rằng Đô đốc Thierry Đ'Ayôstiisu2 sau 
nhiều lần tiếp xúc với các nhân vật quốc gia như Ngô Đình 
Diệm, Nguyễn Mạnh Hà và Hoàng Xuân Hãn, đã viết một 
tờ trình gửi lên chính phủ Pháp ngày 14 tháng giêng, trong - 
đó ông ta không ngần ngừ gì mà đưa ra giải pháp “trở lại 
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nền quân chủ cố hứu...” Nhận định ấy được hai xihên vật. 


phụ tá ông ta là ông Pignon và Torel nhiệt liệt tán thành. 

Tại Pháp, lúc ấy chính phủ Ramadier vừa thay thế 
chính phú của Léon Blum, và ra lời tuyên bố được đọc trước 
Quốc hội ngày 21 tháng giêng, có câu như sau: “Nước Pháp 
sẵn sàng thực hiện sự thống nhứt ba kỳ ở Việt Nam, nếu 


đó là ý kiến chung của tất cả nhân dân Việt Nam, và công. 


nhận nền độc lập của Việt Nam nằm trong Liên hiệp + HP, 
và trong Liên bang Đông Dương.” 


Tôi đã sưu tầm được bản Hiến pháp mới của nước Pháp, 


được Quốc hội bỏ phiếu ngày 27 tháng 10 năm 1946, đặt 


. nền tảng về Liên hiệp Pháp mà sau đó người ta bàn tán rất 
nhiều. Theo bản này, đã có sự thu hẹp đối với điều mong 
muốn của tôi. Bản tuyên bố của tân chính phủ có một câu 
chứng tỏ sự bất nhứt, mập mờ và mâu thuẫn ngay với câu 
_ đầu: “Chúng tôi sẵn sàng điều đình với nhà đại diện chính 
thức và có tư cách của quốc gia.” Không có gì rõ ràng hơn. 
€ó lẽ để tỏ thiện chí, viên Cao ủ ủy Pháp đã công bố ngày 
1 tháng 2, một sắc lệnh trao trả quyền hành cho chính phủ 
Nam kỳ, đo Bác sĩ Lê Văn Hoạch, thay thế Bác sĩ Thinh, 


cầm đầu. Nhưng những biện pháp ấy, chỉ có trên nguyên 
tắc. 


Đầu tháng hai, Giáo trở lại Hongkong. Ông ta báo cho ˆ 


tôi biết về tin tức gia đình tôi, đang trú ẩn tại tu viện của 


các Cha người Canada ở Huế. Kinh đô Huế cũng trải qua ` 


những ngày ghê gớm. Trong một tháng rưỡi, trại binh Pháp 
bị bọn tự vệ vây chặt kể từ chiều ngày 19 tháng chạp. 
Hoàng hậu và các con chúng tôi phải rời biệt thự để tránh 
khỏi bị bắt cóc. 


Còn về hoàng cung, thì bị cướp sạch. Nhiều cung điện 
bị tàn phá. Hai cầu trên sông Hương, và chiếc cầu trên 
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- đường quan lộ, và đường xe lửa bị phá hủy. Tôi không hiểu ' 


lý do sự tàn phá này, ngờ rằng đây là do những người làm 
cách mạng muốn trở về thời cổ lỗ tiêu sơ cũ. 

Ở Sài Gòn, Giáo đến gặp Thierry D'Argenlieu, khi ( ông 
này biết là đang ở với tôi, nên cho vời. Đô đốc hỏi về hoàn 
cảnh của tôi cũng như-về ý định. Trong dịp nói chuyện, 
viên Cao ủy Pháp đã tỏ ra thất vọng về giải pháp của Hồ - 
Chí Minh. Giáo cũng đoan với tôi rằng, cuộc nói chuyện . 
chỉ có vậy. : : | | 

Tuy nhiên, nhiều lần, ông ta luôn nhắc tôi: 

— Trong bản tuyên ngôn ngày 21 tháng giêng, chính 
phủ Pháp đã lưu ý là sắn sàng thực hiện thống nhứt ba kỳ, 
và không phản đối nền độc lập của Việt Nam trong khuôn 
khổ Liên hiệp Pháp và trong Liên bang Đông Dương... 

Qua câu nói đó, tôi cảm thấy người Pháp đã rỉ tai Giáo, - 


- khi ông này ở Bài Gòn. Ông nay chỉ học thuộc lòng câu ấy 


mà thôi. Vì vậy tôi đáp: 

— Đừng tin như vậy, Giáo. Chính phủ ba. thành phần 
của Pháp hiện nay còn lâu mới thực hiện được mọi chuyện 
dễ dàng. Phe thì trung thành ủng hộ Hồ Chí Minh, phe thì 
chống lại do vụ 19 tháng chạp. Còn phe cuối cùng, thì sẵn . 


ˆ gàng điều đình với cả mọi người không bỏ ai, trong ván bài 


chính trị ở nước ta. Như thế là giải ĐT không thể thực 
hiện được. 

Đô đốc D?Argenlieu được gọi về Paris. Ngày 5 tháng 3, 
ông Emile Bollaert được cử làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương. 
Một cuộc bàn cãi sôi nổi đã xây ra ở Quốc hội ngày 11, ngày 


- 14, ngày 18 và ngày 20 tháng 3. Ông Ramadier nhắc lại 


những điều khoản của bản tuyên ngôn ngày 2l tháng 
giêng: 
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_ — Độc lập trong Liên hiệp Pháp có nghĩa là có quyền 
tự cai trị lấy, có quyền điều khiển nội bộ một cách dân chủ, 
.có quyền thành lập và lựa chọn chính phủ, có quyền đặt 
thể chế mà nhân dân Việt Nam mong muốn như ý nguyện 
ấy. Tôi cũng nói rằng thống nhứt ba kỳ, nếu tất cả các dân 
tộc Việt Nam đều mong muốn, và tôi cần nhắc lại là: Theo 
hình thức mà họ mong muốn... 
Và thủ tướng nhấn mạnh đến những khoản được ghi 
nhận trong bản hiến pháp được tu chính lại ngày tháng 10 
năm 1946:  - 


— Ngoại giao và quốc phòng chung cho tất cả các quốc 


gia trong khối Liên hiệp Pháp, và Cộng hòa Pháp quốc, vì 
quyền lợi chung, chịu trách nhiệm điều khiển... 
| Ông ta giải thích thêm nữa rằng: 

— Ngày nay không còn phải bận tâm đến thổa ước ngày 
mùng 6 tháng 3. Sự đó chỉ nằm trong khuôn khổ của bản 
Hiến pháp nội bộ của chúng tôi, và chỉ dùng để có thể tạo 
dựng được một cơ cấu hứu hiệu... Với ai đây? Chúng tôi 
xin miễn nêu danh, ông bộ trưởng Pháp quốc hải ngoại 
cũng như tôi, chúng tôi không đọc đến tên ai, và chúng tôi 
cũng: không thể đọc được tên ai, vì đang có một tấm màn 
che khuất các diễn biến ở Việt Nam... Chắc chắn đã có 
những kẻ tội phạm. Họ là ai? Đó là câu hỏi đầu tiên vậy. 
Dù sao nứa, chúng tôi không thể bảo rằng dân chúng Việt 
Nam là kẻ tội phạm. Chúng tôi giơ tay ra đón họ, và sẵn 
sàng hiến cho họ nền tự do. Vậy thì chỉ có dân tộc Việt 
Nam chứ không phải chúng tôi, chỉ có dân chúng Việt Nam 
tự tìm lấy lãnh tụ của mình, họ được tự do tìm kiếm, không 
bị chúng tôi hay bất cứ ai dùng khủng bố mà bắt buộc họ 
được. Chúng tôi sẽ nghiêng mình trước sự lựa chọn của họ, 
vì chúng tôi tin rằng như vậy chúng tôi sẽ được bảo đảm 
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hơn trong sự điều đình, hơn là điều đình kiểu táp nham, 
để không thể thỏa mãn được nguyện vọng đích thực của 
dân chúng. - : : 

Câu cuối cùng này, phải chăng là câu chống đối với định 
kiến của Đô đốc D?Argenlieu đối với tôi? Tôi có quyền nghĩ 
như vậy. Và cũng chẳng phải chỉ có mình tôi nghĩ như 
vậy... Ngày 21 tháng 3, Hồ Chí Minh tự chiến khu bí mật, 
cũng lên tiếng phản đối: 

— Một lần nứa, chúng tôi tuyên bố long trọng rằng dân . 
tộc Việt Nam chỉ có một điều... mong ước là nền thống nhứt 
và độc lập nằm trong Liên hiệp Pháp và chúng tôi cam kết 
tôn trọng quyền lợi kinh tế và văn hóa Pháp ở Việt Nam. 
Nước Pháp chỉ cần tuyên bố một chữ là lập tức sẽ ngưng 
ngay các hận thù, hầu cứu vấn rất nhiều sinh mạng và nối 
lại tình hữu nghị và lòng tín nhiệm. Nếu bỏ mặc sự thành 


- thực và tha thiết mong muốn hòa bình của chúng tôi, người - 


Pháp vẫn cứ muốn tiếp tục chiến tranh, thì họ sẽ mất hết, 
không được tí gì, bởi chiến tranh sẽ chỉ đưa đến sự căm 
hờn, thù-hận giữa hai dân tộc... 

“Một thông tín viên hãng United Press hỏi tôi về lời 
tuyên bố này: 

— Thưa Ngài, với địa vị là cố vấn tối cao chính phủ Hồ 
Chí Minh, Ngài có nhận lãnh đạo phái đoàn điều đình hay 
không? 

— Không, tôi không nhận điều đình với tư cách cố vấn 
tối cao... Ko . 

Câu trả lời ấy có về mập mờ, nên đã được người ta bàn 
tán xôn xao. Trước raắt quần chúng, quả nhiên tôi vẫn là 
cố vấn tối cao. Đó là một lá bài mà tôi chưa muốn từ bỏ, 
nhưng tôi đã quyết định dứt khoát cắt đứt với bọn người 
đã làm đổ máu, và muốn thắng ở chỗ mà họ đã thất bại. 
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Nhứt là có nhiều xu hướng đang thành lập. Như đại hôi 


Mặt Trộn Quốc Gia Liên Hiệp họp ở Quảng Châu, dưới sự. 


bảo. trợ của các tướng quân phiệt Trung Hoa, miền Nam 
nhứng nhà ái quốc quốc gia Việt Nam lưu vong sang Tàu: 
Cao Đài, Hòa Hảo, dân chủ xã hội, thanh niên quốc gia đã 
họp và đi đến quyết định thành lập “Mặt trận Quốc gia 
Dân tộc chống Cộng sản” và các lãnh tụ của mặt trận này 
tuyên bố sẽ đặt dưới quyền điều khiển củatô. 

: Ngày 1 tháng 4, vị tân Cao ủy Bollaert tới Sài Gòn. Đối 

_ với ai không từng biết vấn đề Á Đông, thì đó là sự đã chọn 
lầm nghề. ĐT: 

: Mới đến nơi, ông này như muốn thanh toán hết những 
tàn tích của vị cao ủy tiền nhiệm. Léon Pignon, cố vấn 
chính trị của Đô đốc D?Argenlieu được bổ làm đại diện ở 
Cộng hòa Cam Bốt và Albert Torel được cho nghỉ về Pháp. 
Bộ tham mưu của Bollaert gồm toàn người thông thạo các 

_ vấn đề Việt Nam: Pierre Messmer trở thành Chánh văn 
phòng của Cao ủy, và Paul Mus là Cố vấn chính tri. Sự 
thiên tả của họ ai cũng biết. Vì vậy, Hồ Chí Minh cho Hoàng 
Minh Giám, bộ trưởng bộ Ngoại giao, tung một thông điệp 
ngày 19 tháng 4 gửi chính phủ Pháp: 


: _ Chính phủ Pháp do sự bổ nhiệm uị tân Cao ủy Pháp 
ở Đông Dương, như có thiện chí đưa nền chính trị đối uới.. 
Việt Nam Uào đường hướng mới, xứng đóng uồi nước Pháp. 
mới... Để chứng tỏ sự tha thiết của Việt Nam đối uới hòa 
bình, Uồ tình cảm nồng nhiệt đối uới dân tộc Phép, chính 
phủ Việt Nam đề nghị chính phủ Pháp nên. chấm dứt ngay 
mọi hận thù, để mở những cuộc đàm phán hầu giỏi quyết 
môu thuẫn trong hòa bình” — - 


„_ Tôi đã hiểu Hồ Chí Minh tạm đủ, để biết được rằng, khi 
đây chính phủ của ông Ramadier đến chân tường, ông ta 
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đã dự trù tất cả mọi điều có thể xảy ra. Trong tất cả mọi 
trường hợp, dù là người Pháp tin vào lực lượng quân sự của 
mình, để đặt ra những điều kiện không thể chấp nhận, hay 
đù cho họ giả trá điều đình, để rồi lật lọng cầm võ khí trở 
lại, hoặc họ chấp nhận nền tự trị và độc lập bằng cách đưa - 
ra một chính phủ bù nhìn, mà rồi sự dàn xếp chẳng đi đến 
đâu, Hồ Chí Minh vẫn cổ cái lợi là đã đi bước trước. Nhưng 


- Hồ Chí Minh đã phạm một lỗi lầm: ông ta không muốn chú 


trọng đến nhận định của tôi đã báo động vào tháng giêng 
năm 1946 là nước Pháp không có một tí nào muốn vào 
đường hướng cộng sản cả, 
Quả nhiên, một biến cố bất ngờ đã làm đảo lộn những 
dự tưởng của ông. Ngày ð tháng ð, sau cuộc bỏ phiếu bất 
tín nhiệm ông Ramadier của các dân biểu cộng sản, ông 
này liền ra một sắc lệnh chấm dứt nhiệm kỳ của tất cả bộ 
trưởng cộng sản. Hồ Chí Minh mất tất cả các sự hỗ trợ 
trung thành của mình ở ngay giữa chính phủ Pháp. -. 
Ngày 15 tháng 5, Bollaert đến Hà Nội. Tại đây, ông ta 
đọc một bài diễn văn chứng tỏ một sự thay dổi quật ngược: 
— Nước Pháp vẫn ở lại Đông Dương, và Đông Dương 
nằm trong Liên hiệp Pháp. Đó là nguyên lý bất di bất dịch 
đầu tiên của nền chính trị của chúng tôi, và thật là sai lâm 
khi cho rằng, vì quyền lợi của hòa bình, mà để sự hoài nghi 
còn lởn vởn trong óc về vấn đề này. Sự có mặt của nước 
Pháp vẫn tồn tại ở nước này, từ trước đến nay vẫn là một 
thực tế, mà những nhà lãnh đạo đã nhầm lẫn lớn, nếu 
không đếm xỉa đến trong sự tính toán của họ... 
Sau khi trình bày bằng những lời lẽ mập mờ, những lợi 
ích cho các quốc gia nằm trong Liên hiệp Pháp, ông ta nhắc 


-- lại lời kêu gọi cho tất cả các đảng phái: 
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__—— Tôi nói, tất cả các đảng phái, vì chúng tôi không 
công nhận bất cứ nhóm nào, được độc quyền đại diện cho 
dân chúng Việt Nam... Thiện chí của tôi không muốn bị lợi 
dụng. Không ai,có thể dùng hình thức khôn khéo, để qua 
mặt thiện chí đó. | 


Để chào mừng viên Cao ủy tới Hà Nội, một tờ báo quốc .. 


gia, tờ Thời Sự, đăng một lời kêu gọi, đứng tên ba nhân 
vật, từng là cựu dân biểu đối lập trong Quốc hội Hà Nội 
như sau: 

— Theo ý của chúng tôi, nước Pháp chỉ có thể, và chỉ 
nên điều đình với cựu Hoàng đế Bảo Đại. Ngài có thể trở 
về dưới danh nghĩa Hoàng đế, như trước kia, hay dưới danh 
hiệu Quốc trưởng, nhưng điều quan trọng nhứt là nước 
Pháp điều đình với Ngài và ủy nhiệm Ngài lập một chính 
phủ quốc gia, đúng với danh hiệu ấy, gồm các nhân vật có 
khả năng và đầy đủ uy tín trước mắt nhân dân. Một khi 
mà nền độc lập của Việt Nam được công nhận và chính phủ 
quốc gia được thành lập, thì chúng tôi tin rằng tất cả dân 
chúng sẽ đứng bên cạnh chính phủ và nếu Việt Minh còn 
ngoan cố không chịu tuân theo, nếu họ cứ tiếp tục phá rối 
trị an, lúc ấy chính phủ sẽ đảm trách nhiệm vụ dẹp họ như 
dẹp bọn phản loạn... 

Ngày 20 tháng 5, Nguyễn Văn Sâm, đại diện miền Nam 
cho Mặt trận Liên hiệp Quốc gia tuyên bố: 

— Chính phủ Hồ Chí Minh chỉ là một chính phủ cộng 
sản, theo đuổi chính sách đảng trị và độc tài... : 

Lời tuyên bố kết thúc bằng sự tán dương “công dân 
Vĩnh Thụy, một nhà ái quốc, và là người đứng trên hết mọi 
đảng phái.” tp VÔ 

. thi trở vào Sài Gòn, ông Bollaert ngày 24 tháng 5ð, đã 
ngưng lại ở Huế. Hội đồng An dân Lâm thời và Phong trào 
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Tập hợp Quốc gia Việt Nam đã nhân dịp tổ chức một buổi 


_ biểu đương tỉnh thần quốc gia và quân chủ của nhân dân 


thành phố. | 

Tôi quan sát tất cả những hoạt động đó và chờ đợi. 

Tôi không phải đợi lâu. Chỉ vài ngày sau, Cousseau 
nhân viên cai trị cũ, đang làm việc tại Lãnh sự quán ở 
Hongkong đến thăm tôi. Tôi tiếp ông ta ở Hongkong khách 
sạn. Đối với nhân vật đáng mến, biết rõ nước tôi này, sự 
đàm thoại theo kiểu Á Đông. 

Ông ta bắt đầu vào đề: 

— Thưa Hoàng thượng, tôi đến đây với tính cách cá 
nhân thôi... : | 

— Tôi biết lắm. Tôi đáp, và không nuôi một ngờ vực 
nào về nhiệm vụ mà ông ta đảm trách. 

_ Sau một hồi lôi thôi kể lể những thảm cảnh ở Việt Nam 


_do khủng bố và chiến tranh du kích làm hại kinh tế, ông 


ta nhấn mạnh đến sự cần phải tái lập hòa bình cho đất 
nƯỚC. _ ` kấ 

— Thưa Hoàng thượng, Ngài đang muốn có hòa bình. 
Nước Pháp cũng muốn như vậy. Và Ngài có thể đem đến 
sự hợp tác quí báu..  ' 

Tôi bắt đầu hiểu lý do sự kể lể: 

— Tôi có thể đem đến được gì bây giờ? Đồng ý, tôi mong 
muốn hòa bình, và càng nhanh chừng nào càng tốt, nhưng 
chẳng có gì trao đổi, khi mà nước Pháp đã không cho lại 
chúng tôi nền độc lập và thống nhứt đã đạt được từ 1945. 

— Thưa Hoàng thượng, Việt Minh đòi ít hơn Ngài. 

— Trường hợp ấy, thì nước Pháp cứ điều đình với Việt 
Minh. Người Pháp vốn hay quên. Ông vừa chẳng bảo tôi 
rằng trong tất cả các sự liên lạc chính thức, người Pháp 
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không muốn điều đình với Hồ Chí Minh. Hay là ông coi tôi 
là một người điên. . 
_ Ông ta thú thật với tôi: 

'— Trước khi đọc diễn văn ở Hà Nội, ông Bollaert đã cử 
vào đầu tháng năm, viên Cố vấn Chính trị Paul Mus lên 
Việt Bắc để bí mật gặp Hoàng Minh Giám rồi sau đó Hồ 
Chí Minh. Ông này đã đưa ra những điều kiện của chính 
phủ Pháp, để ngưng mọi hận thù: Ngưng ngay tức khắc 
các hoạt động chiến tranh, khủng bố, và tuyên truyền trao 
trả lại hầu hết các quân cụ, binh sĩ Pháp đi lại tự do trên 
toàn lãnh thổ, trao trả tất cả các con tin, các tù binh, hay 
binh sĩ đào ngũ. Những điều khoản ấy đều do bộ Tham mưu 
Pháp đòi hỏi. Tất nhiên, Hồ Chí Minh đã coi là không thể 
chấp nhận được, nếu khống muốn nói là ô nhục. Việc mới 

tới đây. Sau khi các nhân viên cộng sản bị giải nhiệm ở 
__ chính phủ, tất cả đang thay đổi. Nay Hoàng thượng là nhân 
vật đáng giá. Sau lưng Ngài, toàn thể nhân dân Việt Nam 


đều tập trung thành một khối duy nhứt. Chỉ có riêng Ngài _ 


- mới tạo được sự tín nhiệm của Pháp. _ 

_— Vậy thì nước Pháp hãy thỏa mãn nguyện vợng của 

dân lhing Việt Nam, nước Pháp hãy trả lại nền thống nhứt 
và độc lập cho họ. 

— Thưa Hoàng thượng, Ngài đang giữ một vai trò vô 
cùng quan trọng. Tất cả dân chúng đều kêu gọi Ngài, chắc 
Ngài thừa biết. 

— Thế còn các tay tự trị Nam bộ, bu nghĩ sao? 

— Đành rằng tính tình họ có khác, nhưng họ vấn là 
người Việt Nam, họ sẽ tìm đến Ngài. Hơn nứa, đại diện của 
họ rồi đây sẽ xác nhận với Ngài. 
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— Xin nước Pháp hãy bỏ hết lý do đưa đến chiến tranh, 
nước Pháp hãy trả lại thống nhứt và độc lập cho chúng tôi, 
không còn cách nào khác.  - 

Có lẽ thất vọng về những đòi hỏi của tôi, ông ta rút lui. 
Thái độ ấy, vì lý do không muốn đoạn tuyệt với Pháp, buộc 
tôi phải ẩn nhẫn, để vớt lại tương lai, và để chuẩn bị những : 
đường hướng khác. Vấn đề chính là không nên hấp tấp, có 
thể cháy tiêu quá sớm. 


Viên Cao ủy đi Paris và tới vào ngày 14 tháng 6, để 
tường trình về sứ mạng của ông ta. Phải chăng ông ta đã 
đợi câu trả lời của tôi, để ra đi? 

Ở Hongkong,. các chính khách vẫn tới lưi tấp nập. Các 
tả hứu của tôi rất lo ngại sự chấp nhứt của tôi. Họ nài nỉ 
tôi lên lãnh đạo phe quốc gia, vì ngại rằng trong trường 


_ hợp đối nghịch, tôi đã bỏ lỡ thời cơ, và bị kẻ khác vượt qua. 


Nhưng tôi biết, khi đạt kết quả hơn Hồ Chí Minh, mà không 
Xe: gây hấn với Pháp, tôi mới lãnh đạo được dân chứng của 
Ỉ 

Ngày 19 tháng 6, trong một thông điệp bằng vô tuyển 
Hồ Chí Minh lại tái xác nhận sự mong muốn hợp tác của 
dân tộc Việt Nam với dân chúng Pháp, trong khuôn khổ 
Liên hiệp Pháp, và ấn định những mối lệ ca mà ông 
ta kỳ vọng đạt kết quả với Pháp. 


Để cụ thể hóa sự trả lời của tôi đối với E7 tot) và 


.. đánh dấu thời gian này, ngày 5 tháng 7. năm 1947, tôi cho 


phép tờ báo Union Francaise (Liên hiệp Pháp) ở Sài Gòn 
được đăng sử tuyên bố của tôi sau đây: - 


“Nếu tốt cả dân chúng Việt Nam đều đặt tín nhiệm nơi 
tôi, nếu mặt khác, sự hiện điện của tôi có thể, góp phần đem 
lợi sự giao hảo của dân tộc tôi uới người Pháp, tôi sẽ sung 
sướng để trở uề nước. Tôi không ủ ủng hộ Việt Minh uà Kế: 
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không chống Việt Minh. Tôi không theo đẳng phái nào. 
Hòa bình sẽ tới nhanh chóng, nếu người Pháp hiểu rằng 
tỉnh thần dân tộc tôi bây giờ không giống như trước cách 
đây mười năm. Tôi không muốn nói dài hơn nữa, uì chính 
phủ Pháp đã hiểu lộp trường của tôi rồi. Đề nghị của tôi 
là muốn đóng uai trò hòa giải giữa nước Pháp uới các phe 
phái ở Việt Nơm..” 
Không để mất thì giờ — và sự hấp tấp của ông ta chứng 
tổ ông ta không đồng quan điểm này — Hồ Chí Minh vội 
vã trả đũa ngay. Ngày 19 tháng 7, ông ta cải tổ lại chính 
phủ. Những bộ trưởng quá lộ liễu do hình thức, đều bị hy 
sinh. Như vậy, Giáp không còn ở trong chính phủ nữa, 
- nhưng lại giữ chức Tổng tư lệnh quân đội. Sau cuộc cải tổ, 
thành phần chính phủ gồm ba cộng sản, bốn dân chủ, bốn 
xã hội, hai quốc gia, ba Công giáo, một Phật giáo, tám trung 
lập, hai quan lại. Tuy nhiên, cộng sản, xã hội, và dân chủ 
giữ những chức vụ then chốt. Ván cờ đã bắt đầu gay cấn. 
Ngày 22 tháng 7, Bollaert từ Pháp về, mở một cuộc họp 
báo: . : 
— Chúng tôi chờ đợi ở sự xung đột này, không có kế 
thắng, người thua. Chúng tôi chỉ loại trừ ra khỏi cuộc đàm 
phán này, những kể địch không thể điều đình được bởi mất 


trí, và những kẻ làm chính trị điên khùng. Như vậy, với ˆ 


tất cả các đảng phái, đoàn thể, phe nhóm, trong một tỉnh 
thần yêu nước, chúng tôi muốn mở cuộc đàm phán cho một 
nền hòa bình vĩnh cửu... : 
Vài ngày sau, Hồ Chí Minh phản pháo bằng cách tiết 
_ lộ công khai sự mặc cả của Paul Mus vào tháng năm, và 
tuyên bố: - 
— Ông ta đã bảo rằng chính phú Pháp sẽ gửi cho chúng 
tôi một trả lời chính thức. Cho đến nay, chẳng có trả lời 


— 
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nào gửi cho chúng tôi... Ông Cao ủy lại tiếp tục nói rằng 
muốn đặt nền tảng cho một nền hòa bình vĩnh cửu với tất 
cả mọi đẳng phái. Thế nhưng chính phủ Việt Nam chẳng 
nhứng biết các đại diện của các đảng phái, mà còn biết cả 
những nhà ái quốc không thuộc đảng phái nào. Nếu ông 
Cao ủy thành thực muối gặp các đảng phái chính trị xứng 
đáng với danh gọi, ông Cao ủy chẳng cần phải tìm đâu xa... 

Và rất khôn ngoan, dưới hình thức một câu trả lời cho 
một nhà báo phỏng vấn, ông này tiếp tục: 

— Nhiều nhân viên chính phủ và cả tôi nứa, đều là bạn 
thân của Cố vấn Vĩnh Thụy, ai cũng khao khát được gặp 
mặt lại Cố vấn, và mong muốn người trở về, để cùng chúng 
tôi chăm lo việc nước. Nhưng hiện nay Cố vấn Vĩnh Thụy, 
chưa thể dời bỏ Hongkong về được. Chúng tôi dù cách mặt, 
nhưng chẳng xa lòng. Chính phủ và dân chúng Việt Nam 
hoàn toàn tin tưởng vào lòng trung thành của Cố vấn Vĩnh 
Thụy, dù ở ngoại quốc, vẫn tiếp tục làm việc cho chính phủ 
quốc gia mà Cố vấn vẫn còn là một thành viên. 

Lời phản pháo quả thực là đầy thủ đoạn, và cũng làm 
hoang mang nhiều người, bởi họ tin rằng cặp bài Bảo Đại 
— Hồ Chí Minh vẫn còn ăn ý bên nhau. Chính phủ Pháp 
cảm thấy nguy hiểm, vội vã phản ứng ngay, bằng cách cử 
Thiếu tá Raynaud từ Paris sang gặp tôi. Ông này từng là 
sĩ quan tùy viên của tôi vào năm 1935-36, và thường là tay 
bồi tiếp các cuộc tập dượt về thể thao của tôi ở Huế. Đây 


_ là một thanh niên đáng mến, tôi tiếp ông ta rất nồng hậu. 


Sự đó làm ông ta hy vọng đạt được kết quả mong muốn, 


_ nhưng khi ông ta nhắc lại những luận điệu y như của 


Cousseau, thì ông ta cũng nhận được những trả lời y như 
vậy: Thống nhứt và độc lập trước đã. Ông ta cố gắng làm 
cho tôi nghe thấy tiếng nói của chính phủ Pháp để phải 
mềm lòng. Vô ích. Buồn %ay cho Raynaud, khi trở về tiu 
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nghỉu. Ông ta không nhận được ra tôi, ngày nay, lại cứng 
rắn đến thế. Đấy là tại mười năm đã trôi qua, sau những 
ngày từng đánh tennis, và đánh golf, và bởi tôi đã học được 
nhiều.: 


Ngày 7 tháng 8, Bollaert lên Hà: Nội, và v chuẩn bị mở 
một cuộc tấn công mới lớn lao. Quả vậy, ngày 15 tháng 8, 
Ấn Độ và Pakistan, sau Phi Luật Tân, Nam Dương và Miến 
Điện, đều được độc lập hết. Vị Cao ủy muốn lợi dụng sự 
trùng hợp ấy, để nhắc lại lời tuyên bố ngày 22 tháng 7, là 
đặt nền móng cho tổ chức độc lập “trong khối Liên hiệp 

Pháp” và đề nghị ngưng bắn tức khắc. 
. Nhưng ngày 15 tháng 8 qua đi, không có gì xảy ra. Sau 
tôi mới biết là ông Bollaert bất ngờ đi Paris ngày 12, nên 
hủy bỏ dự định kia. Cousseau đến giải thích cho tôi lý do 
sự thay đổi đột ngột chương trình này. Thật sự, ông 
Bollaert là người cẩn thận, nên trước khi định tiến hành, 
đã e ngại rằng không rõ chính phủ có đồng ý với dự định 
của ông ta không. Một bài báo của Léon Blum vừa viết trên 


tờ Le Populaire (Bình Dân) là nguyên nhân cho sự ngập - 


ngừng này. Nhà lãnh tụ thuộc đảng Xã hội này đã viết: 


“Vâng, Hồ Chí Minh... mà tôi vừa nhận được vài hôm - 


nay một giác thư riêng, qua đường lối hết sức chính thứcT; 


vẫn là người đại điện chính thức và đủ tư cách của dân. tộc ˆ 


Việt. Nam... 

. Ông Cao ủy bồng nhiên thấy rằng chính phủ đã không 
cho ông biết tất cả, và đã “chơi” ông ta. Ván cờ mỗi lúc 
càng thêm gay cấn. Hồ Chí Minh bắt buộc phải hoạt động. 


Bị thúc đẩy bởi các nhân vật quốc gia, ông ta buộc lòng . 


† Đây là Bác sĩ Descoeudres, đại diện hội Hồng thập tự quốc tế, được cử 
đến Việt Minh với một sứ mệnh hoàn toàn nhân đạo, khi trở về, đã đem 
lại bức giác thư, cho viên Tư lệnh Pháp để gửi cho người nhận (Léáon 
Blum). - 
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. phải đi với họ, và không còn được tự do làm theo định kiến 


của mình. Còn Cao ủy Pháp Bollaert cũng không tin vào 
phía hậu thuẫn, và luôn sự bị Paris phủ nhận. Thành ra 
tôi trở thành chủ động, để cầm cân nấy mực cho ván bài 
này. Tiếc thay, tôi lại không có một ưu thế gì. Tôi quyết 
định cử Trần Văn Tuyên đi dò tại chỗ dư luận quần chúng. 
Ông ta thuộc Việt Nam Quốc dân đảng, nhưng nhận lãnh 
sứ mạng mà tôi ủy nhiệm. Sau khi về Hà Nội và Huế, ông 
ta đến Sài Gòn vào cuối tháng tám. Sau đó, tôi được biết, 
ông ta đã đi quá nhiệm vụ mà tôi trao phó, và đã tuyên bố 
nhiều lời sóng gió, coi như lời của tôi. Ong ta thường nhắc 
rằng: 

— Hoàng đế Bảo Đại không còn tự coi là Cố vấn tối cao 
của chính phủ Hồ Chí Minh nứa. Ngài không phản đối sự 
liên kết với cụ Hồ, để điều đình với chính phủ Pháp, với 
điều kiện là sự hợp tác phải bình đẳng, và Việt Minh không 
được tự coi hơn các đảng phái khác... 


Cũng không Sa, các đề nghị tới tấp được gửi đến tôi, : 


- do nhiều nguồn gốc, để yêu cầu can thiệp. 


_ Trong số quan khách tiếp tục đổ đến Hongkong, tôi 
thường gặp nhiều lần Thiếu tá Buckley của cơ quan chiến 
lược Hoa Kỳ (OSS) mà tôi đã từng gặp ở Hà Nội. Không đi 
sâu lắm, ông ta để cho tôi hiểu là Hoa Kỳ không thích Hồ 
Chí Minh và sẵn sàng yếm trợ cho bất cứ ai, có thể đưa lại 
độc lập cho Việt Nam; với điều kiện là không phải cộng sản 


. là được... 


Ngày 4 tháng 9, khi ông Bollaert trở lại Sài Gòn, tôi 
liền tung lời kêu gọi là là “mời tất cả các lãnh tụ, bất cứ thuộc 
quan điểm chính trị nào, hãy đến Hongkong ngày. 9 tháng 
9 để báo cho tôi biết hiện tình, hầu giúp tôi có thể đạt được 
kế hoạch thực hiện nền hòa bình töng, danh dự và vĩnh 
cửu.” 


f 
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Ngày 9 tháng 9, có tất cả 24 vị đã đến Hongkong. Trong 
số này, có các vị người miền Nam là Nguyễn Văn Tâm, 
thuộc Mặt trận Nam bộ; Nguyễn Văn Sâm, thuộc Mặt trận 
Quốc gia Thống nhứt: Trần Quang Vinh, lãnh tụ lực lượng 
Cao Đài. Miền Trung có Chủ tịch Hội đồng An dân thành 
phố Huế Trần Văn Lý, Cao Văn Chiêu, đại diện trí thức... 
Tại chỗ, có các lãnh tụ quốc gia lưu vong ở Tàu, và khi vừa 
- đến, họ đã in bản tuyên ngôn chung, là “toàn thể yêu cầu 
Cựu hoàng Bảo Đại, người đại diện độc nhứt, đủ tư cách 
của dân tộc Việt Nam ra chấp chính và mở cuộc đàm phán 


với nước Pháp, hầu tái lập hòa bình ở Việt Nam và thực 


hiện hòa bình và độc lập.” . 


. Một sự thuần nhứt như thế cho cảm tưởng có bàn tay 
của công quyền xếp đặt, nhưng các cơ quan này rất ngạc 
nhiên, thấy sự hăng say đã đáp ứng lời kêu gọi của tôi. 

Vì vậy, ngày hôm sau 10 tháng 9, Cao ủy Bollaert đọc 
một bài diễn văn tại Hà Đông, Hà Nội trước mặt các đại 
diện ngoại giao đoàn cũng như trước số đông dân chúng, 
định rõ vị trí của nước Pháp. Thật sự thì bài diễn văn này 
cũng chẳng có dữ kiện mới mẻ gì. Hai chứ “Độc lập” vẫn 
được tránh né rất kỹ: Thống nhứt nước Việt Nam, nếu 


người Việt Nam muốn, tự trị nội bộ trong Liên bang Đông | 
Dương và trong Liên hiệp Pháp. Nước Pháp vẫn chịu trách . 


nhiệm về ngoại giao và quốc phòng của nước tôi... Viên Cao 
ủy nhắc lại lời kêu gọi cho tất cả các gia đình trí thức và 
mọi giai tầng xã hội ở Việt Nam, yêu cầu họ tự lựa chọn — 
không nói dưới hình thức nào — “để đại diện cho mình, 
trong trường hợp này, những người có khả năng đạt đích.” 
Nhưng ông ta không quên nói rõ rằng, quả nhiên chẳng có 
gì đáng ngờ hơn là “sự thất sủng, mà một số lãnh tụ đã gây 
ra cuộc chiến tranh du kích phải chịu hy sinh, cũng chẳng 
có thể thay đổi được lợi lộc gì cho dân chúng Việt Nam 
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trong việc tìm kết quả của các hiệp định riêng biệt, mà 
người ta có thể dùng hình thức điều đình được. Như vậy, 
hòa bình không thể thực hiện được, nếu nó là tác T9ện 
của một phe phái...” ' 

Chúng tôi quả đã thụt lùi, s so với bài diễn văn dự định 
đọc ngày 15 tháng 8. Aï cũng thất vọng, và các vị do tôi 
triệu tập ở Hongkong ngày 9 tháng 9 đã xác nhận sự tín 
nhiệm tôi và nói rằng, những đề nghị của Pháp không thỏa 
mãn được nguyện vọng chính đáng của dân chúng Việt 
Nam và cũng không phải là loại có thể đem lại sự hòa dịu 
hầu kiến tạo hòa bình lâu dài. 


._ Cousseau đến gặp tôi: 


— Thưa Hoàng thượng, Ngài cần phải trả lời bài diễn 
văn của ông Bollaert. Tôi cam đoan với Ngài rằng, ông Cao _ 
ủy sẽ hoan nghênh bài trả lời của Ngài. 

— Thế ông ấy có đọc đến hai chứ “Độc lập” hay không?: 

— Dạ có, nhưng ông ta đọc bằng tiếng Việt Nam. 


__ — Tôi thấy quả là lạ lùng, và có thể nói là chướng nứa. 


— Thưa Hoàng thượng, xin Hoàng thượng thông cảm 
về hoàn cảnh của nước Pháp. Nếu hôm nay đọc ở đây hai 
chữ “Độc lập” thì đó là châm ngòi lửa cho cả Phi châu. 

— Không, tất cả sự đó là vô nghĩa và không thể chấp : 
nhận được. 


— Thưa Hoàng thượng, xin Hoàng thượng hãy đề 


phòng Hồ Chí Minh, ông ta có thể vượt Hoàng thượng lắm. 


— Không tôi không muốn trả lời... Tôi đi câu đây. 

Kiên trì với chiến thuật ấy, tôi đợi phản ứng. Phản ứng 
của Việt Minh do bộ trưởng Ngoại giao Hoàng Minh Giám 
tung ra ngày 1ð, tuyên bố rằng: “Tự trị không quân đội, và 
không ngoại giao thì chẳng có nghĩa lý gì,” nhưng ông ta 


286 | : _ BẢO ĐẠI 


tiếp: “Nước Pháp hãy công nhận một cách rõ ràng và minh 
bạch nền thống nhứt và độc lập của Việt Nam, thì máu của 
người Pháp và người Việt sẽ ngưng chảy lập tức.” 

Thật sự, tôi bắt đầu làm việc với Giáo và với Bác sĩ Quế. 

- Ở Pháp, sau khi giải nhiệm số bộ trưởng cộng sản trong 
chính phủ, thì phe hữu tăng cường vị trí của họ. Mỗi ngày 
càng rõ ràng, họ sẽ không bao giờ điều đình với Hồ Chí 
Minh. Đảng Việt Minh không còn đất để chạy nữa. Như 
vậy, thời gian đã điểm để tôi điều đình. Có hai dứ kiện thuận 
lợi cho tôi về vấn đề này. 

Một mặt dù tôi không còn tin tưởng và số phận sau 
cùng của Quốc dân đảng Trung Hoa, họ vừa đạt được một 
lợi điểm trong cuộc chiến đấu chống Mao Trạch Đông, khi 

tái chiếm lại Diên An. Mặt khác, tình hình căng thẳng giữa 

Nga 5ô và Mỹ, và Hoa Kỳ không bỏ dịp nâng đỡ nền độc 
lập của Việt Nam, nếu nền độc lập này được thực hiện, 
không có cộng sản trong chính phủ. Cuối cùng, các hành 
động ủng hộ tôi đã liên tiếp nổi lên ở Huế, ở Hà Nội và Sài 
Gòn, trong suốt thời gian tháng chín. 


Đúng vậy, thời gian đã đến rồi. Nay đến lượt tôi, lần 


đầu tiên, kể từ khi thoái vị, ngày 18 tháng 9, tôi gửi lời kêu - 


gọi dân chúng: 


__ “Đồng bào Việt Nơm thân mến, y 


*Để khỏi làm đổ máu đồng bào, tôi đã từ bỏ. ngủi Uug 
của tổ tiên, tôi, 


“Đồng bào đã muốn, trao Uòo Íay những phế lãnh go 


mới, trách nhiệm hướng dẫn số phận của mình, tôi đã sẵn. _ 


sàng: rút lui. Tôi đã thoái u‡ uờ chọn con đường lưu uong 
để khỏi là một trở ngợi cho cuộc thí nghiệm này, mà đồng 
bào đã nghĩ rằng có thể đem hạnh phúc đến cho mình... 
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“Từ nơi đốt lụ mù hiện nay tôi trú ngụ, tôi uẫn theo dõi _- 
khi uới hy uọng, khi uới niềm chua xót, sự phát triển của 
những trung đời khốc liệt mới, đầy bi thẳm của Lịch sử 
nước ta. Tôi không lợ gì niềm hy Uọng, cũng như nỗi lo âu, 
sự bốn khoăn uề điều bất hạnh của đồng bào. 

“Mặc dù nền độc tời uẫn tìm cách bịt miệng đồng bào, 
ngày nuy tôi đã nghe thấy tiếng gọi uà tiếng kêu thương 
tuyệt uọng của đồng bào, đồng bào đã uẽ nên một bức tranh 
thống khổ, uò bê khai bao điều bất hạnh mà dân tộc Việt 
Nam ta phải góúnh chậu, sau hai năm kinh nghiệm, mù các 
chủ nhân của đồng bào đã nắm quyền cơi trị tuyệt đối gây 
nên. 


“Như uộy, đần dà niềm h¿y uọng uò hạnh phức của đồng 
bào cũng bị mốt đi, dò đã được sự tuyên tuyền khôn khéo, 


-uồ một lý tưởng ngoại lai cám đỗ ban đầu. Trong niềm 


tuyệt uọng, đồng bào đã chạy đến. tôi. Đồng bào bêu gọi 
đến uy tín uò quyền hành của tôi để đem uề cho đất nước ˆ 
bị chiến tranh tàn phú, một cuộc chiến huynh đệ tương tàn, 
một nền hòa bình nhạ ở các nước tự do uù bình đẳng, một 
nền. hòa bình căn bản của an nỉnh uà trột tự. 

“Đồng bào mong mỗi rằng tôi sẽ là người đứng điều 
đình uối nước Pháp, do tiếng nói của u‡ đại điện ở Việt 
Nam, Ngài Cao ủy Bollaert, đã rõ rệt kêu gọi đồng bào, 
trong bời diễn uốn đọc ở Hà Đông, yêu cầu đồng bào chọn 
các người mù đồng bào tín nhiệm. 

“Đáp túng lời kêu gọi của đồng bòo, tôi nhộn sứ mạng 
mà đồng bào trao phó, uò sẵn sùng để bắt liên lạc uới nhồ - 
cồm, quyền, Pháp. Với họ, tôi sẽ nghiên cứu tất có mọi khía 
cạnh của những lời đề nghị đối uới chúng td. 

` “Trước hết, tôi muốn. đạt được độc lập uù thống nhúi, 
đúng như nguyện uọng của đồng bào, đạt tới những thỏa 
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hiệp do sự bảo đảm hỗ tương, uò có thể xác nhộn uới đồng 
bào là lý tưởng mù chúng ta từng dũng cẳm chiến đấu trong 
cuộc khúng chiến gian lao, sẽ đạt được toờn điện. 

“Như uậy, nhờ uào quyền lực uò uy tín của tôi, để có 
thể đóng udi trọng tài cho mọi tranh chấp nội bộ giữa anh 
em trong nhà uới nhau, bởi uì mục đích đã đạt thì không 
còn. gì phải chống lại nhau nữa, khi hòa bình đã được lập 
lại. Nền hòa bình căn bản của phồn thịnh, uò an ninh mà 
tôi sẽ đem lại cho đồng bào, tôi muốn giữ mỗi. Thời gian 
sẽ xogd địu mọi tham uọng, ganh đua. Trong hợp tác, tất cả 
người Việt Nam chúng ta sẽ xây dựng một nước Việt Nam 
tốt đẹp, huy hoàng, theo căn bản mới, tạo nguồn sinh khí 
trẻ trung, dồi dào trong nền uăn hóa cổ truyền uy nghỉ uà 


mãnh liệt của tổ tiên xưa.” 


Thật đã khá rõ ràng. Như Việt Minh, tôi từ chối đề nghị 
của ông Bollaert, và xác nhận lập trường của tôi: Độc lập 
_ và Thống nhứt, nhưng trái với Hồ Chí Minh, tôi đi bước 
trước. Ngày hôm sau có lời tuyên bố ấy, Mặt trận Quốc gia 
Thống nhứt chấp nhận nội dung, tái xác nhận sự tín nhiệm 
của họ đối với tôi, đồng thời kêu gọi dân chúng Việt Nam 
siết chặt hàng ngũ bên tôi. 


Quyết định của tôi có ảnh hưởng gần như tức khắc. Tôi ' 


gửi một bức điện cho Bác sĩ Lê Văn Hoạch; đường lối thống 


nhứt bắt buộc phải đưa đến sự giải tán chính phủ của Cộng - 


hòa Tự trị Nam kỳ. Theo sự gợi ý của tôi, vì không thể giải 
quyết theo kiểu ấy, Lê Văn Hoạch vốn cầm đầu chính phủ 
gần một năm, liền từ chức ngày 29 tháng 9. Vị thầy thuốc 
Cao Đài này, nguyên quán người Bến Tre, là một người 
lương thiện. Từ nguyên thủy, theo qui chế của phe nhóm, 
ông hoàn toàn thuộc nhóm ly khai địa phương, sau trở 
thành Nam kỳ Tự trị, trước khi chấp nhận một thái độ có 
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hảo ý với vấn đề thống nhứt. Sự tiến triển này của ông ta 
làm cho ông bị chống đối bởi xã hội thuộc địa, và những 


- người đại diện của nhóm ấy được đưa vào trong hội đồng 


của ông. Tướng Xuân vừa từ Pháp về, vốn có nhiều liên lạc 
ở Pháp, nhứt là các người thuộc phe tả ôn hòa, liền được 
bầu làm Thủ tướng chính phủ Nam kỳ Tự trị ngày 1 tháng 
10, và bắt đầu lập chính phủ. -  - 

-_ Là cựu sinh viên trường Võ bị Bách khoa, thiếu tướng 
trong quân đội Pháp, tướng Xuân sống Ở Pháp nhiều hơn 
ở Việt Nam. Tôi biết rõ ông ta. Ông ta vào một đoàn thể có 
xu hướng dưng hòa đang sáng giá tại Pháp. Giứa một giải 
pháp Mác-xít và giải pháp quân chủ, sao lại không thế có 
một giải pháp thứ ba, một “đường hướng trung dung na 
ná như tư tưởng của Khổng Phu tử? Trong óc Xuân, giai 
đọan một, chấp nhận một thứ liên hiệp của ba kỳ. Miền 
Bắc với Hồ Chí Minh, miền Trung với Bảo Đại, miền Nam 
với Xuân. Đến giai đoạn hai, sẽ loại Hồ Chí Minh cộng sản 
ra ngoài, và Bảo Đại sẽ là sự phục hưng của nền quân chủ, 
để tạo ra một thứ cộng hòa dân chủ, xã hội và tiến bộ. >4 
tưởng ấy phù hợp gần hoàn toàn với chủ trương dung hòa, 
mà các đảng phái chính trị ở Pháp đang muốn cân bằng 


_ giữa các đẳng ấy... 


Theo tôi, giải pháp ấy thật đáng nghỉ ngờ, bởi vì ngay - 
giai đoạn đầu, nó có thể trở lại nền tự trị Nam kỳ quốc, làm 
hại cho sự kiến tạo nền thống nhứt. Đề vấn tắt, ngày 5 
tháng 10, tôi gửi một điện văn cho viên Cao ủy yêu cầu bãi 
bỏ ngay chính phủ Nam kỳ, và thay vào đấy bằng một Hội 
đồng An dân như đã có ở Huế, và ở Hà Nội. .. 

Nhiều sự kiện gián tiếp có lợi cho giải pháp của tôi. Một 
mặt, Tướng Xuân gặp rất nhiều khó khăn đề lập chính phủ. 
Mặt khác, ngày 7 tháng 10, quân đội Pháp mỡ cuộc hành | 
quân rộng lớn, đánh lên Việt Bắc ở cả hai miền thượng du 
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và trung du nơi có căn cứ quân sự và chính phủ trung ương 
của Hồ Chí Minh. Cuộc hành quân kéo dài tới cuối tháng 
10, đánh một trận quyết liệt đối với kháng chiến Việt Minh, 
làm cho bộ Tư lệnh và Tổng tham mưu bị tan rã hoàn toàn. 

Sự kiện cuối cùng là tình hình chính trị ở Pháp cũng 
tiến triển mau lẹ, theo chiều hướng mà tôi cảm thấy trước, 
và ngày 21 tháng 11, sau vụ khủng hoảng về nhân sự, lãnh 
tụ đẳng Xã hội Ramadier phải nhường chỗ cho Sehuman 
thuộc đẳng (MRP) Cộng hòa thân hữu của Tướng De 
Gaulle. Ở bộ Pháp quốc Hải ngoại, cũng vẫn là MRP, Paul 
Coste Floret thay thế viên bộ trưởng Xã hội Marius Moutet. 
Vị tân bộ trưởng này không dấu sự ác cảm đối với Việt 
Minh ra mặt. _ 

Tuy nhiên, tôi không nhận được bản trả lời chính thức 
của vị Cao ủy đối với bức điện văn của tôi, nhưng Tướng 
Xuân, sau khi tham khảo với nhân viên chính phủ của ông, 
đã có sáng kiến là thay thế tên gọi của “Chính phủ Cộng 


hoà Tự trị Nam kỳ” bằng danh xưng “Chính phủ Lâm thời ` 


miền Nam Việt Nam.” nóc 
Cuối cùng, trong những ngày cuối tháng 11, tôi lại nhận 
được sự thăm viếng của Cousseau. „ 


— Thưa Hoàng thượng, nay nhân vật Hồ Chí Minh đã - 


bị gạt ra ngoài rồi, tôi được ủy nhiệm đến thưa với Ngài 
rằng, Cao ủy Bollaert ước mong sớm được gặp Ngài. - 
— Hẳn ông biết lập trường của tôi rồi chứ, ông 


Cousseau. Thế mà bài diễn văn ở Hà Đông không đáp ứng 


được bất cứ điều kiện nào. - “ 

— Thưa Hoàng thượng, tôi được phép thưa với Ngài 
rằng, viên tân bộ trưởng Pháp quốc Hải ngoại đã bảo đảm 
cho ông cao ủy rồi. Ông bộ trưởng đã hiểu thấu nguyện 
vọng của nhân dân Việt Nam về độc lập và thống nhúứt. 
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Nếu nguyện vọng này đã được thể hiện bởi một chính phủ 
thật sự quốc gia, quan tâm đến những giao ước này, thì 
không còn vấn đề nứa. Thời gian đã đến để bắt tay vào việc 
đàm phán trực tiếp. Dù sao nữa, những đề nghị đọc ở Hà 
Đông, không phải nằm trong một chương trình vĩnh cửu. 





XẢO QUYỆT NGOẠI GIAO 1947 — 1948 


Ti đa quyết định. Những dứ kiện đã đú, để tiến thêm 
một bước. Tôi báo cho các nhân viên thân tín của tôi, và 
đề cử hoàng tùng đệ Vĩnh Cẩn sửa soạn để theo tôi đi gặp 
Cao ủy Pháp. Ngày 6 tháng 12, chúng tôi đi chiếc thủy phi - 
cơ Catalina thuê của hãng hàng không dân dụng Úc, và 
mấy giờ sau, chúng tôi hạ cánh ở vịnh Hạ Long cạnh chiếc 
thủy. đỉnh Duguay Trouin, JEnnE làm soái hạm cho ông 
Bollaert. 

Ông này tiếp đón tôi ở đầu mũi tàu, có rất đông tùy viên 
bao quanh. Tướng Valluy, Đô đốc Battet và nhiều nhân 
viên cao cấp trong đó có Pierre Messmer đều có mặt. Thời 
tiết cuối thu thật êm ả, dịu dàng. Chúng tôi vào bàn tiệc 
trong một bầu không khí thoải mái và tín nhiệm. Ai cũng 
có vẻ thân ái với tôi. 

_ Đau bữa ăn sáng, trong Ba chỉ huy, ông Bollaert và 
tôi đối điện nhau, tay đôi. Cuộc nói chuyện bắt đầu. Ông 
cao ủy như đầy nhã nhặn. Ông dùng giọng thành thực nói 
về Thủ tướng Henriot, là “quan thầy” của ông ta trước kia, 
mà tôi từng gặp ở Pháp, rồi nói về hoàn cảnh hiện tại, ông 
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rất có cảm tình với dân chúng Việt Nam, và vô cùng cảm 
động về nguyện vọng của họ đối với nền độc lập và thống 
- nhứt đất nước... : 

Tôi giữ thái độ yên lặng và đè dặt. 

Bất thình lình, ông Bollaert đứng lên, lấy một chiếc 
sơ-mi bằng da để ở trên bàn, rồi lôi ra hai tờ tài liệu mà ông 


đưa cho tôi. Tài liệu đầu, được trình bày như bản tuyên : 


ngôn chung, mà tôi nhặt được một cách hài lòng hai chữ 
“độc lập” đã được nói đến. Và tài liệu thứ hai là một tờ lịch 
trình ghi chú có hình thức đặt căn bản cho những vấn đề 
sẽ bàn đến. Nó liên quan đến hình thức ngoại giao, quân 
sự, văn hóa, tài chánh, chuyên môn... Sau khi xem qua, tôi 
trả lại cho ông ta. | S d 
Ông Bollaert liền để lên bàn. Sau cặp kính trắng, mắt 
ông bỗng sáng hẳn lên. Với một giọng niềm nở, ông đưa 
cho tôi chiếc bút máy và nói: 
— Thưa Hoàng thượng, tôi đề nghị cụ thể hóa cuộc gặp 
gỡ ngày hôm nay của chúng ta, là mời Ngài ký vào hai văn 
-_ kiện này... 
— — Thưa ông Cao ủy, Ngài bảo muốn gặp tôi. Vậy đây 
là cuộc tiếp xúc mà tôi tới với Ngài. Mặc dù nhứng lời kêu 
gọi mà tôi nhận được, tôi chỉ đại diện cho một mình tôi 

- thôi, và tôi chỉ đến để nghe lập trường của Ngài. Như vậy, 
không có vấn đề ký kết bất cứ cái gì, bởi tôi không được ai 
ủy nhiệm làm như vậy cả. 

— Thưa Hoàng thượng, tuy nhiên, hai bản này phù hợp 
với nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Chẳng cần nó 
bảo đảm gì cho tương lai, chứ ký của chúng ta chỉ có nghĩa 
là chứng nhận sự gặp gỡ này mà thôi. | | 

— Nhưng, thưa Ngài Cao ủy, nếu chỉ cốt để chứng minh 
sự gặp gỡ này, cần gì phải ký, chỉ một tấm ảnh cũng đủ. 
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Tôi nhìn mặt ông ta. Ông ta tái đi. Tôi làm ra bộ muốn 
rút lui, ông ta nhìn tôi chầm chập, cất bút và đột nhiên đỏ 
mặt. Tôi cảm thấy ông ta sẵn sàng nổi nóng, liền đứng dậy 
không nói một lời, và bước ra theo Vĩnh Cẩn đang đứng ở 
trên boong. nho : 

Các tùy viên của Caö ủy đã đi hết. Buổi chiều, chứng 
tôi ăn cơm với viên hạm trưởng và các sĩ quan trên tàu. 
Sau bữa ăn, chúng tôi lui vào các bưồng tàu dành cho chúng 


tôi. : 


Bản dự thảo về lời tuyên bố chung có thể coi như tạm 
được, nhưng về bản thể chế thực hiện đã mang tính chất 
hạn chế không thể chấp nhận được đối với chủ quyền của 
Việt Nam. Thật vậy, những hạn chế này chỉ là sản phẩm 
lệ thuộc vào cái gọi là Liên hiệp Pháp và một Liên bang 


Đông Dương, và không có gì để bàn cãi nữa. Mảnh giấy kia 


chỉ là sự trình bày vị trí của nước Pháp liên can đến nhiệm 
vụ của nước Pháp trong vấn đề phòng thủ, về ngoại giao, 
về trọng tài, về các cơ sở chung giữa ba nước Liên hiệp ở 
Đông Dương. Nhưng rió cũng lại có nhiều khoản nói về qui 
chế cho các sắc dân thiểu số ở Việt Nam, qui chế cho ngoại 
kiều, vốn nằm trong chủ quyền riêng rẽ của Việt Nam. Tôi 
không thể chấp nhận các điều khoản ấy dưới bất cứ hình 
thức nào, và quyết. định giữ vững lập trường của mình. 
Sáng ngày hôm sau, tôi không thấy viên Cao ủy tới. 
Trời rất đẹp. Vịnh Hạ Long êm ả vô cùng. Cạnh chiến hạm, 
chiếc thủy phi cơ nhẹ nhàng rập rềnh theo sóng lững lờ. 
Tôi phải trở về vào buổi chiều, vì máy bay chỉ thuê có hai 
ngày. Bứa ăn sáng rất sớm. Ông Bollaert như đã lấy lại 
được bình tĩnh. Câu chuyện kéo dài, nhưng tôi cảm thấy ít. 


__ nhiều gay cấn. Khi ăn xong, Cao ủy kéo tôi sang buồng hạm 


trưởng. 
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Khi chỉ còn hai người, ông ta trở lại cuộc tấn công: 
— Thưa Hoàng thượng, chúng ta không thể chia tay 
như thế này được. 


Ống ta mở hai bản văn kiện ra bàn, và trước mặt tôi, 


ông ta ký trước. Tôi nhìn ông ta. Tôi chẳng mất mát gì lớn 


cả. Khi ký bản tuyên ngôn chung, tôi chỉ đưa đến sự công _ 


nhận của điều mong muốn của chính phủ Pháp, coi tôi là 
người duy nhứt để đàm phán thế thôi. Không một câu, tôi 
đặt bút ký hai chữ Vĩnh Thụy bên cạnh chứ ký của ông ta. 
-__ Ông Cao ủy không dấu được nụ cười đắc thắng. Ông ta 
-_ lại định tiếp tục tiến tới, và để vào trước mặt tôi, bản văn 
kiện thứ hai nói về thể chế. Tôi bỏ bút xuống và đứng lên. 


_— Thưa Hoàng thượng, tôi xin Ngài Si, luôn vào bản 


nói về thể chế này. 
_ — Dạ không, thưa Ngài Cao ủy. Ngài muốn có một chữ 

ký, thì tôi đã ký rồi. Sự đó chứng tỏ thiện chí của tôi rồi. 

Cuộc thảo luận lại trở lại. Viên Cao ủy nài nỉ. Tôi nhắc 
lại cho ông ta rằng, với văn kiện này, với lý do hạn chế mà 
nó bổ túc cho bản tuyên ngôn, thì không thể chấp nhận 
cho dân chúng Việt Nam được. Mặt ông Bollaert lại đỏ lên. 
Tôi thấy rõ rằng, với ông ta, hai bản này chỉ là một, và khi 
tôi chỉ ký một bản đầu, thì tôi đã vô hiệu hóa tác phẩm của 
ông ta. 

Trước sự từ chối cương quyết của tôi, ông ta thay đổi 
thái độ, và trở thành cầu khẩn. Ông ta kêu lên: 

— Nhưng tôi sẽ nói với chính phủ ra sao bây giờ? 


Tôi giữ lặng im. Bên ngoài đã nghe tiếng gầm rú của 


thủy phi cơ, mà viên phi công đang hâm cho máy đứng yên. 
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— Thưa Hoàng thượng, đây chỉ là một tài liệu được giữ 
kín. Chứ ký của Hoàng thượng chỉ có nghĩa là Ngài đã biết. 


nội dung, và một bản sao đã được đệ trình Ngài. 


Nghe lý lẽ tầm thường ấy, tôi không khỏi cảm thấy 
thương hại cho người này, đang bị tàn tạ, hoảng hồn trước 
ý nghĩ thất bại của mình. Thời giờ thôi thúc. Giờ lên tàu 
của tôi đã qua rồi. Vì vậy, để cắt ngắn tôi bảo ông ta: 

— Nếu cái này có thể giúp cho cá nhân ông, tôi sắn 
sàng duyệt được. 

Và ì cũng chẳng cần ngồi, tôi viết tắt ở phía dưới hai chữ: 
V.T. rồi đi ra. 

Vĩnh Cẩn đợi tôi ở đầu tầu, hơi sốt ruột. Viên Cao ủy 
chạy theo tôi, và đưa cho người em họ tôi mấy tờ giấy và 
ông này nhét vội vào cặp. " 

Ít lâu sau, trước lúc mặt trời lặn, chúng tôi đã về đến 
vùng Hongkong. Sau lần gặp gỡ ấy, tôi thấy một cảm giác 
nặng nề, có tư tưởng rằng, người Pháp không thành thực. 


-_ “Cho tay này, giữ tay kia” hình như là một kế hoạch hơn 


là một thói quen của họ. Có lẽ họ cần phải nhớ câu nguyên 
tắc về tư hữu cổ xưa này: Cho rồi: giữ lại, chỉ đáng... 

Hôm sau, tôi thông báo cho các người thân cận, bản 
văn kiện do Vĩnh Cẩn mang về. Sự hiện hứu của hai tiếng 
tủ Độc lập trong bản tuyên ngôn chẳng xóa đi sự tức giận 
về điều hạn chế trong bản nói về thể chế phụ đính. 


Ngay sau buổi gặp gỡ kia, ông Bollaert liền đi Paris 


ngay. Có thể, ông ta lấy làm hãnh diện được trưng bày chữ 


ký của tôi, cũng có thể ông ta đã phân giải với tình tiết nào, 
ông ta đã lấy được chứ ký này. Điều đáng chú ý, là chờ xem 
phản ứng của chính phủ Pháp và tầm quan trọng mà họ 
dành cho hai bản văn kiện kia. Một mặt, thật khó đoán 
được phần riêng rế mà viên Cao ủy dành cho vụ này, và 
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mặt khác, vị trí thực sự của chính phủ Pháp không phải 
chỉ bao gồm vào điều ghi trong hai văn kiện ấy. Chính trị 


của nước Pháp đang bị chỉ phối bởi tam đầu chế thật quá : 


bấp bênh. Tốt: hơn hết là cần phải thăm dò tại chỗ. Nhưng 
- tôi không đi Paris, để gặp nhiều bất trắc, khi diện đối diện 
với ông Bollaert. Hoạt cảnh gần đây trên tàu Duguay 
Trouin, nhắc tôi về quá khứ, mỗi ngày càng thấy khả ố, 
đáng tởm. Vậy thì tôi đi Genève chơi vài ngày. Đây là nơi 
quan sát lý tưởng và có nhiều tin đổ đến đồi dào. 

Trước khi đi, tôi muốn thông tin cho các nhà đương 
quyền ở Việt Nam và muốn biết phản ứng của họ. 


Tôi liền mời đến Hongkong, vị Thủ tướng Chính phủ 


Lâm thời miền Nam Việt Nam Nguyễn Văn Xuân, và Trần . 


Văn Lý, chủ tịch Hội Đồng An Dân ở Huế. Tôi yêu cầu Ñgô 
Đình Diệm đến cùng với họ. Họ đến vào ngày 19 tháng 
chạp, và chúng tôi hội với nhau trong ba ngày. Tất cả ba 
đều nhận bản tuyên bố chung thì được, nhưng khi đọc bản 
văn kiện nói về thể chế đều tỏ vẻ tức giận. Diệm là người 
nổi sùng nhứt. Đối với ông ta, sự nhượng bộ của Pháp ít ỏi 
rõ rệt còn về sự hạn chế chủ quyền, khi vào Liên hiệp Pháp, 
thì lại càng vô lý. Lý cũng đồng quan điểm với ông ta. Tất 


cả hai, đều bị ảnh hưởng của sự giải phóng thuộc địa đangˆ 


tiếp diễn ở Ấn Độ và ở Miến Điện, đều trình tôi một dự án 
tạo cho Việt Nam một thể chế tự trị, chỉ còn liên hệ với 
chính quốc bằng sợi giây văn hóa. Trước mắt họ, đây là một 


giải pháp duy nhứt mà người quốc gia Việt Nam có thể chấp : 


nhận được. Xuân thì kém cương quyết hơn, quan điểm của 


_ông ta gần với quan điểm của Giáo. Tất cả, chúng tôi đặt 


ra một hình thức, có thể co dấn, trường hợp mà chính phủ 
Pháp muốn lợi dụng chứ ký của tôi: như điều mà tôi đã báo 
ông Bollaert lúc mới bắt đầu nói chuyện: tôi đến vịnh Hạ 
Long để tìm hiểu với tính cách riêng tư, và NGšềi được ai 
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ủy nhiệm để đàm phán với Pháp. Thật vậy, những đề nghị 
của ông Bollaert ở vịnh Hạ Long, chẳng có gì đáng kể hơn 
những đề nghị đã từng được ông ta đọc ở Hà Đông. 

Ngày 24 tháng chạp, sau khi từ chối Cousseau muốn 
dành cho tôi một chiếc máy bay Pháp, tôi đi chiếc 
Đunderland của hãng BOC, thuộc hàng không Anh quốc 
để sang Âu châu. Cùng đi với Vĩnh Cẩn, chúng tôi bất ngờ 
được dự Noel trên máy bay, xung quanh cây thông đồ sộ 
dựng trong máy bay. Qua các chặng nghỉ Bangkok, 
Calcutta, Karachi, Le Caire, các đại sứ hay lãnh sự Pháp 


đều nhân danh nước Pháp đến chào mừng tôi. Tôiđã không - 


lầm. Hồ Chí Minh trong thời gian sang Pháp năm 1946, để 
dự hội nghị Fontainebleau, cũng đã được cái vinh dự ấy. 
Sau chặng nghỉ cuối cùng Chypre, ngày 29 tháng chạp, 


_ chúng tôi đến phi trường Läverpool, ở đó, đại sứ Pháp, ông 


Massigli đã cho một chiếc ô tô để đưa tôi đến Luân Đôn, 
mà đã có một số người chờ đợi tôi ở Claridge. Tôi nghỉ ở 
đây hai ngày, cùng với Vĩnh Cẩn, và lợi dụng cuộc đi nghỉ 
ngơi ngắn ngủi.này, để dự xem một màn xiếc. Mộng cũ ngày 
xanh, chúng tôi vui thích xem những trò hề. Ngày 1 tháng . 
giêng năm 1948, lại một chiếc máy bay Anh đưa tôi đi 
Genève, ở đó có màn ' xiếc” khác đang đợi. Chúng tôi nghỉ 
ở khách sạn Richemond. 

Tại đó, tôi được biết các › tin tức cuối cùng. Ông Cao ủy 
biết ý Ỹ nghĩ của tôi, khi sang du lịch Âu châu, và sự phiền 
hà của tôi không muốn gặp ông ta. Kể từ ngày 23 tháng 
chạp, ông ta đã được chính phủ cấp cho một lời chấp nhận, 
chỉ cho phép một mình ông ta độc nhứt được tiếp xúc với 
tôi mà thôi: “Chính phủ đã quyết định trao trọn quyền cho 
Cao ủy Pháp ở Đông Dương để tiếp tục cuộc đàm phán, 
ngoại trừ với chính phủ của Hồ Chí Minh, đem lại hòa bình 
và tự do trên khắp lãnh thổ Việt Nam.” Và trong một cuộc 
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họp báo, khi ông ta trở về Sài Gòn, ông ta không quên nhấn 
mạnh rằng: ¬v..< t SN cà 
— Chính phủ Pháp đã nhận lời từ chối dứt khoát của 
Việt Minh đối với những điều khoản dành cho dân tộc Việt 
Nam, và cương quyết gạt ra ngoài vĩnh viễn mọi sự đàm 
phán tương lai đối với cái gọi là chính phủ Việt Minh ấy, 
và với cái đẳng đã yếm trợ họ, và tiếp tục đàm phán với 
nhân vật duy nhứt; đã hiểu thấu vị trí của mình, đối với 
những đề nghị của Pháp. 
Và như vậy là nói hơi nhanh một chút. Tại Paris, tuy 
nhiên, sự việc không tiến triển mau lẹ như vậy. Dù sao nứa, 
ngay trong lòng chính phủ, việc thống nhứt quan điểm về 


giải pháp kia vẫn chưa thực hiện được. Các đảng viên xã _ 


hội đã tức giận sự gạt bỏ chính phủ Hồ Chí Minh ra ngoài 
và không dấu ác cảm của họ đối với tôi. Nhưng phe hứu ở 
Pháp cũng không phải là không cay cú. Còn lãnh tụ phe 


De Gaulle Gaston Palervski, trong một cuộc meeting đã 


cực lực đả kích chính phủ: : 
— Người ta đang chuẩn bị loại bỏ một phần đất đai của 
lãnh thổ Pháp. Một chính phủ của thiểu số không đủ tư 


cách cho việc này. Chọn từng chứ một, tôi bảo quí ông rằng, ' 


_ chúng ta cần phải xét lại trường hợp này, cũng như những 
trường hợp tương tự, là chữ ký của chính phủ thiểu số 
không thể là tiếng nói của nước Pháp được. 

-_ Đó chính là triệu chứng xấu, đối với sự sát nhập Nam 
kỳ vào sự thống nhứt của cả ba kỳ. Và thêm vào đấy, đây 
là lời viên Bộ trưởng Ngoại giao Georges Bidault, chống lại 
lập trường của Bollaert, mà ông ta coi như là những nhượng 
bộ quá trớn và nguy hiểm. 

Ông ta mãnh liệt chống lại việc sử dụng danh từ “độc 
lập,” e ngại rằng sẽ đưa đến hậu quả tai hại ở Bắc Phi. Hơn 
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nửa, ông ta cũng không chấp nhận mở rộng cửa cho nền 


_ ngoại giao của Việt Nam được tách rời ra khỏi nền ngoại 


_glao của Pháp. Tất nhiên, sự chênh lệch đã quá xa, y như 
người ta nói ở Việt Nam, mà nghĩ ở Paris. Tôi tự thấy khôn 
khéo đã đến Thụy Sĩ, vì vừa có chỗ quan sát tốt vừa đủ ra 
thoát nanh vuốt của viên Cao ủy, để khỏi bị tù túng nhào 
nặn. Nhưng ông ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc. 

` Im lặng như tờ, ông ta lấy máy bay đi Paris, nghỉ 48 
giờ ở kinh thành hoa lệ và ngày 7 tháng 1 năm 1948, sang 
Genève và xin gặp tôi. _ 

Chúng tôi hội ở khách sạn Hôtel des Bergues. 

Ông ta không cần phải bóng gió gì và cũng không ngừng 
ngập gì, bảo tôi ngay: -_ "hà | 

— Thưa Hoàng thượng, tôi đến để mời Ngài trở về Việt 


Nam để áp dụng những điều khoản đã tuyên bố trong bản - 


thông cáo chung và trong bản thể chế ngày 7 tháng chạp. 

— Thưa Ngài Cao ủy, chắc hẳn Ngài cho phép tôi được 
ngạc nhiên về sự thôi thúc của Ngài. Tôi xin nhắc lại rằng, 
tôi đến vịnh Hạ Long thể theo lời mời của Ngài, với tư cách 
tư, và tôi không nhân danh chức vụ gì, ủy nhiệm gì, để 
hoàn tất bất cứ công tác nào. Sau nữa, N gài đã có tại chỗ, 
Tướng Xuân, hiện đang là thủ tướng Chính phủ Lâm thời 
miền Nam Việt Nam, rất có khả năng điều đình với Pháp. 

— Nhưng thưa Hoàng thượng, chính là Hoàng thượng . 


. mà chúng tôi muốn, mà nước Pháp muốn điều đình. 


— Như vậy thì thưa Ngài Cao ủy, nước Pháp hãy phục 
lại cho tôi danh hiệu Hoàng đế. Vua nước Việt Nam độc 
lập, bao gồm cả ba kỳ thống nhứt, bao gồm thêm đầy đủ 


_ các dân tộc thiểu số miền Bắc, miền Trung và miền Nam, 


có như vậy, vấn đề mới có thể giải quyết và mọi việc mới 
thực hiện được. 
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Hơi ngạc nhiên và bối rối trước sự đòi hỏi của tôi, ông 
ta rút lui và nói rằng sẽ xin chỉ thị của chính phú. Rời 
Genève về Paris ngay, hôm sau lại trở lại Genève. - 

_ Trong khi ông về Paris, tôi liền xác nhận lại lập trường 
của tôi, qua lời tuyên bố đối với phóng thanh đài AFP: Tôi 
không thể điều đình bất cứ dưới hình thức nào về Việt Nam, 
và hơn nứa, những đề nghị mà tôi được biết dưới hình thức 
tư, trong địp gặp ông Bollaert ở vịnh Hạ Long trong những 
ngày 6 và 7 tháng chạp, không cho phép kết hợp nổi mọi 
xu hướng quần chúng Việt Nam, và như vậy, sẽ không tạo 
được ảnh hưởng gì trong việc tái lập hòa bình. 

'Đến lần gặp gỡ thứ hai — có tất cả năm lần, — tôi tiếp 
ông Bollaert có ba cố vấn cạnh ông ta là Phan Huy Đán, 
Đinh Xuân Quảng và Nghiêm Văn Trí. Tất cả ba đều là nhà 
luật pháp, xuất. thân từ nền học vấn Pháp. Viên Cao ủy lần 
này đến với tư cách mạnh. Mới vào đề, tôi hỏi ông ta ngay: 

— Thưa Ngài Cao ủy, tôi còn là Hoàng đế ríữa không ?. 

— Không thể được nứa rồi, thưa Ngài. Ông ta đáp và 
không dấu nỗi thất vọng, vì thấy cuộc đối thoại bắt đầu 
_ bằng lời lẽ ấy. : : 

Dự đoán của tôi đúng. Thái tử Sihanouk đã được trả về 
ngôi do chính phủ Pháp khi ông ta có thái độ như tôi vào 
năm 1945... Người Pháp muốn “xỏ mũi tôi.” Tôi quả đã 

không bảo được. 
— Như vậy, thưa Ngài Cao ủy, thật vô ích khi tiếp tục 
cuộc đối thoại này. `. 

Thế là ông Bollaert để lộ ngay cái mặt thật của ông ta: 

— Nhưng mà thưa Hoàng thượng, ngày 7 tháng 9, Ngài 

. đã ký bản thông cáo chung rồi. Đây là một thực tế đã xong 

- rồi. Không còn ai có thể thay đổi được gì nứa, kể cả đến 


nét phẩy vào các bản văn kiện, mà Ngài đã chấp nhận rồi. 








CON RỒNG VIỆT NAM. ' | 308. 


-_ Tôi thật đã thất vọng, đau buồn hơn là tức giận trước 
sự bất tín như vậy. Thành ra, vị đại diện của nước Pháp . 
bất chấp cả đến chuyện lọc lừa, ăn nói sai ngoa ngày hôm 
nay, với một sự trơ tráo lạ lùng đối với những lời hứa hẹn 
dỗ dành, mà ông ta đã không ngớt nhắc nhở tôi, hầu xin 
cho bằng được chứ ký của tôi. Tự dưng, ông Cao ủy của 
nước Pháp bỗng trở thành nhỏ bé, trước mắt tôi. 
Thế nhưng, vẫn chưa hết. Ngày hôm sau, vấn với luận 
điệu phi liêm trơ tráo ấy, ông Cao ủy lại còn hạ thấp hơn 
nữa để mà cả thực sự: 


— Thưa Hoàng thượng, cần phải xúc tiến mau hơn nứa 


_ nền hòa bình, dân tộc:Việt Nam đã đau khổ quá độ rồi. Để 


giúp Ngài có thể về nước sớm, chúng tôi sẽ mở cuộc đại 
nghị gồm các nhân sĩ của cả ba kỳ. Các đại diện này số trao 
cho Hoàng thượng sứ mạng để điều đình với nước Pháp, 
và thành lập một Chính phủ Quốc gia hầu thực hiện các 
bản văn kiện mà Ngài đã ký kết. Tôi được ủy quyền để thưa 
với Ngài rằng về phần liên can đến bản thực hiện thể chế, 
chính phủ Pháp đã quyết. định sẽ áp dụng một cách thật 
là đân chủ và tự do... *'yới 
Chính vì hạnh phúc của nhân dân tôi, đã giứ tôi lại, mà 


- không muốn làm cho tan vỡ hẳn. Tôi không còn nghi ngờ 


gì về giá trị của những điều hứa hẹn của nước Pháp. Tôi 
nhìn ba đồng bào của tôi (cố vấn của Bollaert). Như tôi, họ 
cũng giứ yên lặng. ˆ 

_ Khi từ giá tôi, như một tên lái trâu đã hả hê bán xong 
con vật thổ tả, viên Cao ủy nói như giao hẹn: 

Lm Thưa Hioàng thượng, trong một tháng, chúng ta gặp 
lại nhau ở vịnh Hạ Long, vào ngày rằm tháng hai. 

_ Tôi không đến Hạ Long, chẳng những tháng sau, mà 
cả về sau nứa. Tôi không trở về nước, khi mà nước Pháp 
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không thỏa mãn: các nguyện vọng chính đáng của dân tộc 
Việt Nam. Tôi không muốn bị làm trò cười lần thứ hai nữa. 
Tám ngày sau, tôi đi Cannes, ở đó Hoàng hậu Nam 


Phương và các con tôi đã về ở trong tòa nhà của chúng tôi 


ở Thorene tồi. 
Càng ngày tôi càng tin tưởng là mình đã đi đúng đường 
lối. ¬ 
Nhiều người Pháp đến van nài, cầu khẩn. Thời gian 
làm việc cho chúng tôi. Một chứng cớ phụ đã báo cho tôi 
biết, vào đầu tháng hai, tôi nhận được giấy mời lên Pảris 
của chỉnh phủ Pháp. 


Vài hôm trước, đại diện của Việt Minh ở Pháp là Trần - 
Ngọc Danh đã bị bắt ở Paris. Và ông Bollaert khi trở về Sài . 


Gòn ngày 30 tháng giêng đã tuyên bố là chính phủ không 
bao giờ điều đình với Hồ Chí Minh nữa. Trong hoàn cảnh 
ấy, tôi đến Paris. Tôi nhận thấy dân Pháp lẫn các nhà chính 
trị đã bị chia rẽ đối với vấn đề Việt Nam không ít. Sự phản 
đối tôi bắt đầu từ đẳng Cộng sản, sự đó rất hợp lý, đến đảng 
Cộng hòa RPF qua đảng Xã hội, và nhiều đoàn thể Cộng 
hòa tả phái và Cộng hòa thân hữu của De Gaulle MRP. 
Theo một số tin tức được phổ biến rộng rãi, hiện đang có 
một sự khủng hoảng Nội các, và đảng Cộng hòa của De 
'Gaulle RRP chắc chắn sẽ thắng. 

Thủ tướng Robert Schuman mời tôi dự tiệc ở điện 
Matignon. Tại đây, tôi thấy có hơn một chục bộ trưởng, 
trong đó có George Bidault và Paul Coste Floret là hai 

người đang không mấy thiện cảm với tôi, nhứt là ông Coste 


Floret đã tuyên bố rằng “hiện nay, chỉ có những hiệp ước. 


ký kết từ ngày xưa với triều đình An Nam là có giá trị mà 
thôi...,” lời tuyên bố ấy tự miệng viên bộ trưởng Pháp quốc 
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hải ngoại tung ra, nên đã đưa dư luận vào một trận hỏa mù l 


_ hoàn toàn dày đặc. 


Bữa ăn diễn ra bầu không khí cởi mở, câu thuyền đưa 
nhanh chóng đến vấn đề các “điều khoản thỏa hiệp” ở vịnh 
Hạ Long. Thủ tướng Schuman tỏ sự ngạc nhiên về thái độ 
của tôi đối với hhững lần gặp gỡ ở Genève với ứng Bollaert. 

Tôi trả lời ngay: 


— Thưa Ngài Thủ tướng, tôi không ký thỏa hiệp nào ở 
vịnh Hạ Long cả. Theo lời mời của ông Cao ủy, tôi đến Hạ 
“ Long để nghe nói về lập trường của chính phủ Pháp. Các 
Ngài đã quyết. định là không điều đình gì với Hồ Chí Minh 
nứa, nhưng các Ngài cũng không đưa ra một sự đề cử nào 
mới. Các Naài có lập trường của các Ngài. Tôi cũng có lập 
trường của tôi. Tôi đã thưa với Ngài rằng chỉ sự thừa nhận 
Tiền độc lập và sự thống nhứt của Việt Nam, mới có thể vãn 
hồi lại được hòa bình. Tôi không muốn đoạn tuyệt với nước 


- Pháp, nhưng tôi vẫn giữ y nguyên lập trường của tôi. 


Tất cả mọi người dự tiệc, ai cũng ngạc nhiên về thái độ 


Cương 4 quyết của tôi. Tôi có cảm tưởng rằng điều đó không : 


đúng với tinh thần mà họ tô son điểm phấn vào tôi và vì 
vậy, họ mới quyết định chọn tôi là người duy nhứt để đàm 
phán. Một người duy nhứt ấy nay lại chứng tỏ còn bất trị 
và nặng ký hơn Hồ Chí Minh nhiều. 

Rất nhiều lần, trong bữa ăn, đã có nhắc đến Lời #uyên 
bố ngày 2ð tháng 3 năm 1945. Trước đây, từ ngày tôi sang 
Paris, tôi đã nghe thấy nói đến, trong nhiều cuộc gặp gỡ. 
"Tôi liền sai Vĩnh Cẩn đi sưu tầm cho tôi bản văn kiện nói 
về lời tuyên bố này. Trong thời gian có lời tuyên bố ấy, thì 
nước chúng tôi bị cắt đứt mọi liên lạc với Pháp, và tôi cũng 
chưa từng nghe thấy nói đến bao giờ. Vì vậy, tôi ngạc nhiên 
biết bao, khi tôi thấy bản văn có lời tuyên bố này do chính 
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phủ của Thủ tướng De Gaulle tung ra, và vào lúc mà Việt 
Nam đã độc lập trước đó mười lăm ngày rồi. 


Vậy thì bản tuyên bố này nói gì? Thành lập một Liên 
bang Đông Dương gồm năm xứ rõ rệt: Ñam kỳ, Trung kỳ, 
Bắc kỳ, Ai Lao và Cam Bốt, do viên Toàn quyền Pháp đại 
diện cho nước Pháp đứng đầu, gồm các bộ trưởng người 
Pháp và người bản xứ, chịu trách nhiệm dưới quyền điều 
khiển của Toàn quyền. Chính phủ sẽ có một Quốc hội mà 
dân chúng tất cả các xứ Đông Dương chiếm 50% số phiếu. 
Quyền hạn của Quốc hội này được hạn chế trong việc thông 
qua ngân sách và bàn cãi các đạo luật do Hội đồng sa 
gia soạn thảo. 

Như vậy, sau hai tuần lễ mà tôi đã tuyên bố độc lập, lời 
tuyên bố này tưởng là rộng rãi lắm, thật sự lại còn kém xa 
những quyền hạn mà chúng tôi đạt được dưới thời của Đô 
đốc Decoux, vì Decoux còn dành một chỗ nhỏ cho các chính 
phú bản xứ. Như vậy không phải là 15 ngày chậm chạp của 


bản tuyên ngôn, mà là 1ð năm. Tuy nhiên, nay tôi mới hiểu - 


,_ vì sao đã có sự im lặng của Tướng De Gaulle, khi tôi gửi 
thông điệp cho ông ta vào tháng 8 năm 1945. Điều làm tôi 
buồn hơn nứa, là tôi có cảm tưởng là nhiều kẻ nay vẫn còn 


- tin vào lời tuyên bố đó, dù có đã ba năm về trước. Quả nhiên, : 


người Pháp rất mù tịt về các biến chuyển mới đã xảy ra 
trong mười năm gần đây ở Á châu, và nhứt là ở vùng Viễn 
Đông. 

Đến đây, tôi nhận thấy báo chí ở Paris đã phát động 
một chiến dịch đầy ác cảm đối với tôi. Họ kết tội tôi là kẻ 
phản bội hiệp ước bảo hộ, phản bội nước Pháp, đã tiếp tay 
với phát xít Nhựt. Nguyên nhân của sự xúi dục đó tôi thừa 
đoán ra được. Sự đòi hỏi của tôi trở thành khó chịu, và 


chẳng ai thực tâm mong muốn tôi đáp lời kêu gọi của viên ˆ 


Cao ủy cả. Nhưng như tôi đã nói, tôi nhứt định không để 
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ai có thể muốn làm gì thì làm. Tôi liền tổ chức một buổi 
họp báo ở khách sạn Ritz, và trước các nhà báo Paris, tôi 
tuyên bố: 

— Ngày 6 tháng 6 năm 1884, khi ông bác Kiến Phước 
tôi còn là ấu quân, quan phụ chính Vương quốc An Nam 
đã ký với nước Pháp, một hiệp ước bảo hộ. Theo điều 16 
của hiệp ước này, để đổi lại những ưu quyền dành cho nước 
Pháp, nước Pháp long trọng cam kết che chở cho Vương 
quốc An Nam, bảo đảm an ninh cho Quân vương, Hoàng 


- đế An Nam chống lại bất cứ nội loạn hay ngoại xâm nào. 


Thế mà năm 1945, trước sự xâm lăng của Nhựt Bản, và 
trước cuộc nổi dậy của cách mạng Việt Minh, thì đâu là 
những lời cam kết của Pháp?... Vậy thì ai là người đầu tiên 
đã không làm tròn bổn phận đối với lời cam kết? Ai làm 


_ -cho nó trở thành lỗi thời, mất hết hiệu lực? Ai đã vi phạm - 


hiệp ước ? 
Làm sao mà tôi có thể phản bội nước Pháp, khi Pháp 


_ đã rưồng bỏ tôi rồi? Tôi có thể từ ngôi, bỏ chạy ra ngoại 


quốc, bỏ mặc dân chúng để chạy theo đuôi Đồng. minh... 
Nhưng như vậy, nên nhớ rằng quân Nhựt có thể dùng bọn 
tay sai bất lương, khuấy động loạn lạc để chống người Pháp 
và tàn sát họ. 

Giờ đây, tại sao tôi còn sang Paris? Vì tôi mong muốn 
hòa bình lập lại ở nước tôi, làm ngưng đổ máu, vừa máu 
của nhân dân tôi lấn máu của binh sĩ Pháp. Thế nhưng, 
điều kiện để tái lập hòa bình phải là sự công nhận nền độc 
lập và thống nhứt của Việt Nam. Đó chính là lý do mà tôi 
đến để xin nước Pháp thực hiện, và cũng để nói với nước 
Pháp rằng nước tôi, dân tộc tôi, một khi hòa bình được lập 
lại, vấn cần đến mọi sự giúp đỡ để kiến thiết đất nước. 

Sự giúp đỡ đó, sự tựa nương đó, chính vẫn là ở nước 
Pháp mà chúng tôi muốn yêu Tà) trong tỉnh thần bình 
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đẳng giữa hai nước như trước kia tổ tiên tôi là Hoàng đế 
Gia Long, khai sáng triều đại, anh hùng thực hiện nền độc 
lập và thống nhứt nước Việt Nam, là người sáng lập ra tình 
- hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Pháp. 

Không chờ đợi phản ứng, tôi trở về Cannes ngay. Tôi 
bỏ qua đi ngày 15 tháng 2 mà ông Bollaert đã hẹn để gặp 
tôi ở vịnh Hạ Long. Rồi cùng Hoàng hậu và năm con của 
chúng tôi, sau gần 30 tháng xa cách, chúng tôi làm một 
cuộc du hành trên khắp đất Pháp thời niên thiếu cũ. Chứng 
tôi giữ ẩn danh, đi bằng xe lửa, và tôi rất sung sướng chỉ 
cho con trai cả tôi, Hoàng thái tử Bảo Long, lúc đó gần 


mười hai tuổi, những phong cảnh mà tôi đã đi qua khi còn ` 


thơ ấu. Tất nhiên, chúng tôi đến Paris, để thăm bà Mémé 
. Charles, lúc nào cũng hiền từ và tiếp đón chúng tôi rất ân 
cần, và chúng tôi đã đến mặc niệm trước mộ cụ Charles, 
cựu Toàn quyền Đông Pháp, đã mất trong thời gian chiến 
tranh. Chúng tôi cũng đến Lourdes mà Hoàng hậu muốn, 


để cầu nguyện cho hòa bình ở Việt Nam, và khấn vái Đức . 


Mẹ Đồng trinh Massabielle che chở cho dân chúng `z 
Nam. ` ` 
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Ô-,: Bollaert hiểu rõ rằng tôi không muốn dây dưa gì 


_ với ông ta nứa. Thế là ông ta vội vàng nài nỉ với chính phủ, 


để được tiếp tục, bằng cách nhắc lại, cách đây hai tháng, ` 
ông ta đã được ủy cho toàn quyền điều khiển công việc. Nội 
các Robert Schuman cuối cùng phải thỏa mãn điều khẩn 
cầu của ông, và ngày 21 tháng 2, trong một bản tuyên cáo, 
đã tái xác nhận tín nhiệm đối với viên Cao ủy này. 

Trong trường hợp đó, cần phải quay trở lại vấn đề tại 
chỗ. Để gia đình ở lại Cannes, tôi đi Hongkong vào ngày ð 
tháng 3 và chỉ đến vào ngày 18... Tôi không muốn chứng 
tỏ sự hấp tấp, bởi có thể coi như một dấu hiệu lo lắng về 
thái độ của tôi. Tôi đi từng chặng nhỏ một, lợi dụng cuộc 
xuất. du này, để nghỉ ngơi một tuần ở Le Caire. 

__ Khi trở về, tôi đã có một cuộc hội kiến khá lâu với Ngô 
Đình Diệm. Ông này cương quyết giữ lập trường xa lánh 
với viên Cao ủ Ủy, khi mà vấn đề thể chế chưa được giải quyết. 
Ông ta cho rằng thời gian ở Pháp của tôi, không đem lại. 
được dứ kiện nào mới lạ. Tuy nhiên, tôi đã thuyết phục ông 
ta là, để khỏi bị coi là thủ phạm muốn kéo dài chiến tranh, 
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cần phải dẹp bỏ tự ái cá nhân đối với Cao ủy Bollaert, để 
tiếp tục trở lại với ông ta. Tôi liền bảo Diệm trở về Sài Gòn, 
để thăm dò các tay thân cận của Bollaert, nhứt là để biết 
xem có thể thiết lập được một chính phủ trung ương. Ông 
ta nhận lời và ngày 22 tháng ba, được chính Cao ủy Bollaert 
tiếp kiến. 

Ngày 24, Diệm trở lại Hồngkớng, thấtvọngra aifñồY; Viên 
Cao ủy Pháp có lẽ tưởng tôi sắn sàng nhượng bộ, theo lập 
trường của ông ta, nên tỏ ra cứng rắn hơn trước: Thỏa ước 
thể chế phải được áp dụng, không cần phải điều đình gì với 
chính phủ Việt Nam, dù là ai cũng mặc, bởi chỉ có một mình 
tôi là được coi như người có tư cách điều đình, và chỉ còn 


tôi là người duy nhứt mà ông ta điều đình, còn ý kiến thành ' 


lập một qui chế tự trị thì không thể chấp nhận được. Theo 
Diệm, chúng tôi chỉ còn một cách: Đợi chờ, và để khẳng 
định thái độ cương quyết của mình, ông ta đề nghị lập một 
ủy ban nghiên cứu, mà người ta đoán được dễ dàng là chẳng 
đi đến đâu. 

Đa số các nhà ái quốc ở Hơi ai lại không động quan 
điểm với Diệm. Nhiều vị khác lại cho rằng, trái lại, cần phải 
để cho các cơ quan Pháp có dịp hành động. Vì thế, ngày 2ð 
tháng 3, Bác sĩ Lê Văn Hoạch tuyên bố: 

— Sự thoái vị của Hoàng đế Bảo Đại là do áp lực của 
Việt Minh, và Việt Minh đã không tôn trọng các điều khoản 
liên hệ đến sự thoái ngôi này. Sự thoái vị đã không phải là 
một hành động tự ý, thì tất nhiên, nó bị coi như bất khả 
kháng, và phải được hủy bỏ. Trên công pháp, Bảo Đại vẫn 
là Hoàng đế. Nền quân chủ được phục hồi lập tức, không 
cần phải có Hội nghị Quốc gia Việt Nam nào cả. 

Thật ra, sự giải thích hiện tình ấy không được đúng 
. lầm. Nếu Việt Minh không thực hiện được những mục tiêu 
vì đâu mà tôi thoái vị, thì Việt Minh cũng không lợi dụng 





S26#tfi(SBUĐ 





CON RỒNG VIỆT NAM 311 


sự thoái ngôi này. Phần khác, tôi không quan tâm đến vấn 
đề phục hưng ngôi Vua, và sự trở về cầm quyền của tôi, 
theo hình thức này lại đặt tôi vào tư thế hạ phong đối với 
người Pháp, mà họ lại được lợi thế như thời trước. Sau nữa 
hình thức này không xứng đáng, và hại cho uy tín của tôi, 
điều làm giảm giá trị tinh thần của tôi, để mất mọi khả 
năng chỉ huy nhân dân Việt Nam trong những quyết định 
cần thiết. 

- Để cắt ngắn những lập trường mâu thuẫn ấy, tôi đề 
nghị tập họp một Hội nghị † vào ngày 26 tháng 3 ở 
Hongkong khách sạn, để ra một thông cáo, thành lập một 
chính phủ trung ương lâm thời, không phải để điều đình 
về tương lai đất nước, mà để dùng làm “Tgm ước sống còn.” 
với nước Pháp, có tầm trách nhiệm hạn chế, nhưng thực - 
hiện được tức khắc, hầu giúp cho hai bên cơ hội hiểu biết. 


_ nhau và thỏa hiệp bằng những sự việc cụ thể. Nó có thể 


thống nhứt được các lực lượng quân sự võ trang hiện đang 
tản mát, và tổ chức được các cơ quan công quyền từ hành 
chánh đến chuyên môn trên bình diện quốc gia. Nó cũng 
có thể đặt ra được các ủy ban chuyên môn để sửa soạn 
đường lối thương thảo cuối cùng, và giúp tôi tìm được một 
thỏa hiệp nhứt định với nước Pháp... Cuộc kháng chiến 
của Việt Nam nhằm vào mục tiêu áp lực cho cuộc thương 
thảo, do chính phủ kháng chiến hiện tại lãnh đạo, không 
có thể đưa đến thỏa hiệp nhứt định, vì hoàn cảnh quốc tế 
không có lợi cho họ. Lập một chính phủ trung ương lâm 





† Trong cuộc hội nghị bỏ túi này, có những đại diện của các đảng phái 
quốc gia Việt Nam Quốc dân đẳng, v.v... các giáo phái... như quí vị: Đặng 
Hữu Chí, Trần Quang Vinh, Lê Văn Hoạch, Phạm Công Tắc, Nguyễn 


_ Khoa Toàn, Hà Xuân Tố, Phạm Văn Hai, Đỗ Quang Giai, Lương Danh 


Môn, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Văn Ty, Ngô Quốc Côn, Nguyễn Thúc 
Loan, Phạm Đình Tuyên, Nguyễn Thức, Ngô Khánh Thực, Trương Vĩnh 
Tống, Nghiêm Xuân Thiện, Đặng Văn Dần... 
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thời, phù hợp với hoàn cảnh quốc tế là điều vừa hữu lý, vừa 
cần thiết. : 

: Các vị có mặt, đều chấp nhận bản tuyên ngôn này, và 
cử Tướng Nguyễn Văn Xuân làm Thủ tướng tương lai cho 
chính phủ lâm thời đó. - ˆ 

.Bản tuyên ngôn làm sôi nổi dư luận, và có giá trị ở chỗ 
là tôi vẫn muốn giữ mọi liên lạc với Pháp. 
3 Tôi được biết, ít ngày sau đó, là bản này đã làm cho Cao 
ủy tức giận. Đứng trước một ngõ cụt mới, ông ta phải dùng 


đến thủ đoạn vốn là bản chất của ông ta. Ngày 27 tháng 3,. 


'ông ta cử sang Hongkong người đại diện của đảng Xã hội 


ở Đông Dương là Louis Caput, mà cảm tình với Việt Minh 


đã rõ rệt, với sứ mạng tìm hiểu hiện tình của chính phủ 
Hồ Chí Minh, bên cạnh các tay mật vụ từ Tàu trở về, nhưng. 
thực ra là để gieo rắc cạnh các chính khách quốc gia rằng 
tôi còn khó khăn, và tham lam hơn Việt Minh nhiều... Thú 


đoạn gây hoang mang này kéo dài, từ Hongkong đến Paris,  “ 


nhưng cũng chẳng được ai hoan nghênh. 

Để củng cố lợi điểm vừa đạt được trước hội nghị, tôi 
giao cho Bác sĩ Phan Huy Đán, ngày 12 tháng 4, đem đến 
cho Cao ủy một bức thư nhấn mạnh rằng, đề nghị về thể 


chế áp dụng chưa đủ để thỏa mãn nguyện vọng của dân ` 


chúng Việt Nam, mà cần phải tãi rộng căn bản bàn cãi, và 
tôi chưa thể điều đình được do không được ai trao phó cho 
sứ mạng ấy và chỉ có một đường lối duy nhất là qua sự 
thành lập một chính phủ trung ương lậm thời. 

Ngày hôm sau, tôi cho Trần Văn Tuyên giải thích rõ 
ràng hơn, với các đại diện chính trị và tôn giáo là nếu chính 
phủ trưng ương lâm thời được ủy nhiệm đàm phán về bản 
thông cáo, về thể chế thực hiện, thì tôi chịu trách nhiệm 
đàm phán về thỏa ước nhứt định, nhưng nhiệm vụ của tôi 
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chỉ đóng vai trò trung gian, hay điều giải viên hạn chế có 
vậy mà thôi, chỉ có nhân dân mới có quyền quyết định tự 
do với đầy đủ ý thức để thiết lập thể chế mà họ bằng lòng 
chấp nhận, sau khi trật tự và hòa bình được vấn hồi. 
Ngày 24 tháng 4, tôi vời đến Hongkong Thủ tướng 
Xuân, Phó thủ tướng Trần-Văn Hữu, Bộ trưởng bộ Tư pháp 
Nguyễn Khác Vệ, và Bác sĩ Hoạch. Dụng ý của tôi là giải 
tán vấn đề ly khai. Tôi muốn sát nhập hẳn các đồng bào 
người Nam bộ, tôi dành cho họ tự chọn lấy vị trí trong 
chính phủ tương lai. Họ đồng ý và chúng tôi quyết định 
đặt ra thể thức để thực hiện. Hai vị chủ tịch Hội đồng An 
dân ở Hà Nội và Huế, và vị Thủ tướng chính phủ lâm thời 
miền Nam Việt Nam đều từ chức nhất loạt, và lập tức sẽ 
thành lập chính phủ trung ương, do tôi tấn phong. Ngày 
29 tháng 4, các nhà hữu trách ở Hongkong đều đồng ý thể 
thức này. 
Được báo về dự định trên, ông Bollaert sung sướng được 


trở lại cuộc đàm phán, cũng chấp nhận dự định thành lập 


chính phủ trung ương, tuy nhiên với điều kiện là tôi phải 


- công khai tấn phong chính phủ này, đồng thời chấp nhận 


cùng ký với ông ta vào bản thể chế, mà không có sự thay 
đổi nhỏ nhoi nào. Dưới điều kiện ấy, ông ta cho tôi biết vào 
ngày 3 tháng 5 năm 1948, là ông cam đoan sẽ được chính 
phú Pháp chấp thuận. ˆ ta lệnnh : 

Nay chỉ cồn đi đến việc thực hiện. Nhưng ai sẽ là thủ 
tướng chính phủ trung ương đây? Diệm được mời, lại từ 


- chối không chịu ký vào bản thể chế, nên không nhận. 


Hoạch thì bị nhiều lãnh tụ quốc gia khác bàn tán, cũng từ 


- chối nốt. Chỉ còn hai người có thể đảm trách được là Xuân 


và Hữu. Hữu nhường cho thượng cấp của mình. Vậy thì 
Xuân là thủ tướng đầu tiên của chính phủ này. 
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__ Tôi cũng không bất mãn gì về sự lựa chọn này. Tôi biết 

_ tham vọng của Xuân, và dụng ý của ông ta là muốn thỏa 

mộng riêng tư qua i/c lượng thứ bơ. Thế nhưng, nếu thành 

công thì quyền năng hạn chế của ông, lại đặt ông ra ngoài 

việc theo đuổi đàm phán, còn nếu thất bại, thì “lực lượng 
thứ ba” cũng mất hết ảnh hưởng. 

Thật vậy, ngay lúc khởi đầu đã thấy khó khăn rồi. Sự 
ứng cử của ông không liên kết được toàn thể mọi xu hướng. 
Việc vận động thành lập chính phủ kéo dài khá lâu. Để 
giúp ông ta dễ dàng hoạt động, ngày 15 tháng 5, tôi gởi cho 
ông ta một bức thư, ngỏ ý hoan nghênh đường hướng của 
ông và chúc đạt được nhiều thắng lợi. Sau khi có bức thư 
này, mọi sự việc tiến hành nhanh chóng. ` 

Ngày 20 tháng B, nhân dịp các vị chủ tịch Hội đồng An 
dân Huế và Hà Nội vào Sài Gòn, Xuân vội vã triệu tập một 
số đẳng viên quốc gia và giáo phái, thêm vào đấy một ít 
người của Hội đồng Nam bộ, cộng khoảng 40 vị. - 


Cuộc hội nghị bỏ túi này, chẳng mang tính chất bầu cử, 


cũng không được ai ủy nhiệm, thảo một bản kiến nghị đặt 
tín nhiệm vào Thủ tướng Xuân để thành lập chính phủ 
trung ương lâm thời Việt Nam. Và ngày 27 tháng 5, vị tân 
thủ tướng trình diện tôi tất cả nhân viên nội các. Số nhân 


. viên này gồm đủ đại diện của ba kỳ, nhưng miền Nam nhiều _ 
người hơn và giữ những nhiệm vụ then chốt. Ngoài Tướng ' 


Nguyễn Văn Xuân thủ tướng, có: 
-® Trần Văn Hữu, phó thủ tướng 
® Nghiêm Xuân Thiện, thủ hiến Bắc Việt 
® Phan Văn Giáo, thủ hiến Trung Việt 
® Lê Văn Hoạch, thủ hiến Nam Việt 
® Nguyễn Khắc Vệ, bộ trưởng Tư pháp l 
® Nguyễn Khoa Toàn, bộ trưởng Nghỉ lễ và Q. G. Giáo dục 
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® Nguyễn Trung Vinh, bộ trưởng Tài chánh và Kinh tế 

® Phan Huy Đán, bộ trưởng Thông tin 
- ® Trần Thiện Vàng, bộ trưởng Canh nông 
_® Đặng Hữu Chí, bộ trưởng Y tế 

® Nguyễn Văn Ty, bộ trưởng Công chánh 

® Trần Quang Vinh và Đinh Xuân Quảng, bộ trưởng Phủ 

Thú tướng, đặc trách Quốc phòng và bí thư Văn phòng Nội các. 

Trong dịp này, Xuân đọc một bản tuyên thệ đầy mỹ ý 
đối với tôi. Ông ta tuyên bố: j.. 

— Nhân danh cá nhân tôi, và nhân danh toàn thể nhân 
viên nội các trong chính phủ, tôi long trọng cam. kết theo 
đúng đường hướng, và áp dụng trung thành các chỉ thị của 
Hoàng thượng, hầu phục vụ quốc gia và xứ SỞ, để kiến tạo, 
cứu nguy và rạng danh quang vinh của nước Việt Nam. 

Như vậy, giống như các vị dang có mặt ở Hongkong, 
ông ta vẫn coi tôi là Hoàng đế. Trái với nhiều người vẫn 
tưởng, ngay như đã vào quốc tịch Pháp, nhân dân miền 
Nam vẫn giữ niềm tôn quân sâu đậm đối với thể chế quân 
chủ. Theo truyền thống của hoàng triều, tôi xin nhắc lại, 
là các vị Hoàng đế nhà Nguyễn vẫn chọn vợ người miền 

Tại Paris, kể từ ngày 27 tháng 5, chính phủ đã công 


- nhận sự thành lập chính phủ Xuân. Câu nói ngắn và gọn 


này trong bản tường trình của Hội đồng Bộ trưởng vốn đã 
nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình Đông Dương, chứng tổ một 
sự hài lòng của các giới ở Paris, đối với hoạt động này của 
tôi. Vì vậy, tôi thấy cần phải giải thích lần nữa, vị trí của 
tôi. Ngày 31 tháng 5, Trần Văn Tuyên, nhân danh tôi tuyên 
bố: , 
— Vua Bảo Đại coi chính phủ hiện nay là một bước tiến 
cho vấn đề đàm phán Việt — Pháp, nhưng vị trí của nó chỉ 
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được coi là chính thức, khi nước Pháp công nhận chính 
phủ trung ương Việt Nam, sau khi được nước Pháp cam 
kết bảo đảm nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt 


Nam: thật sự thống nhứt và độc lập trong khối Liên hiệp - 


Pháp, Việt Nam được coi là một nước hoàn toàn tự do liên 
kết trong khối Liên hiệp Pháp, mà dân tộc được đặt ngang 
hàng, về quyền lợi cũng như về bổn phận. Mặc dù tân chính 
phủ trung ương không đả động đến hai chứ Hoàng đế, 
nhưng sự liên lạc vẫn chặt chẽ, và sự đoàn kết nhứt trí vẫn 
hiện hữu giữa chính phủ và vua Bảo Đại. 

Ngày 2 tháng 6, chính phủ Xuân công bố bản quốc ca 
và quốc kỳ Việt Nam: ba vạch đỏ. song song tượng trưng 
cho ba kỳ, trên màu vàng, là mầu của hoàng gia. 

Cuộc họp để ký thỏa ước được Cao ủy định Vào ngày 5ð 
tháng 6 ở vịnh Hạ Long. Có lẽ ông ta muốn nhắc nhở đến 
lần gặp gỡ thứ nhứt, giữa tôi và ông cách đây sáu tháng. 
Nhưng tôi chẳng khứng tới tí nào. Nay là lúc mà chính phủ 
trung ương hành động. ¬ 

_Thế là, ông Bollaert tin chắc rằng tôi vẫn không muốn 
gặp ông ta, nhứt là sau bản tuyên ngôn ngày 13 tháng 5 
từng làm các giới chức ở Paris lo ngại, nên ông ta cũng rất 
là nôn nóng. Ông liền phái đến tôi một người để năn nỈ, 
xin tôi đến để dự khán cuộc ký kết, và chứng nhận vào hai 


bản văn kiện. Xuân vốn cần đến sự có mặt của tôi, nên ủng _ 


hộ mạnh mẽ vận động này. Thật sự thì tôi đã đạt được cụ 
thể điều tôi mong muốn, nên tôi nhận lời đến vịnh Hạ Long. 

Tôi lại thuê lần nứa, chiếc Catalina của hãng hàng 
không dân dụng Úc, và ngày tháng chạp năm 1947, cùng 
với người em họ trung thành Vĩnh Cẩn, và vị tân Chánh 
văn phòng Đinh Xuân Quảng, tôi đến Hạ Long ngày ð vào 
ban sáng, và đỗ ở cạnh chiếc thiết giáp hạm Dụguay Trouin, 


€ 
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ở đó ông Bollaert, Tướng Xuân và các tùy viên đang túc. 
trực sẵn. Thấy tôi đến, các bộ mặt rạng rỡ hắn lên. 

Đến trưa, sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, bắt đầu 
làm lễ ký các văn kiện. Một chiếc bàn đã được kê ở trên 


-boong tàu, đưới tấm vải bạt lớn để che nắng. Không khí 


nặng nề và ẩm ướt. Một tiểu đội lính thủy quân lục chiến 
dàn chào. To : 

Ông Bollaert và Tướng Xuân ký bản tuyên ngôn chung† 
rồi đến bản thể chế, trở thành lý do cần thiết cho cái gọi 
là “Tạm ước sống còn” có tầm hoạt động hạn chế. Đến lượt 
tôi, tôi ký vào bản tuyên bố chung, như một chứng nhân, 
và tờ này được phép công khai phổ biến, còn đối với bản 
thể chế, tôi chỉ duyệt bằng hai chứ tắt đầu tên của tôi, như 
tôi đã làm ngày 7 tháng chạp trước. Lập trường của tôi vẫn 
không thay đổi. 

__ BẢN TUYÊN BỐ CHUNG 
KÝ NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 1948 Ở VỊNH HẠ LONG 

giữa ông Emile Bollaert, Coo ủy Pháp ở Đông Dương, tò 
ông Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuôn, ThỦ tướng Chính phủ 
Trung ương Lâm thời Việt Nam, trước mặt Hoàng đế Bảo 
Đại. Â 
_- Trước mặt Hoàng đế Bảo Đợi, 

- Ông Emile Bollaert, Cố uấn Chính phủ Cộng hòa Pháp - 
quốc, Cao ủy Pháp ở Đông Dương nhân danh Chính phủ 
Cộng hòa Pháp quốc, một bên, : 

Uuò. s. 
Ông Nguyễn Văn Xuân, Thủ tướng Chính phủ Trung 
ương Lâm thời Việt Nam, có sự dự biến của quá ông Nghiêm 


` Xuân Thiện uàò Đặng Hữu Chí, Phan Văn Giáo, Nguyễn 


† Xem bản tuyên bố chung bên cạnh và bản phụ đính II... 
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Khóa Toàn uà Đỉnh Xuân Quảng, Trần Văn Hữu uà Lê 
Văn Hoạch, đại diện lần lượt cho miền Bắc Việt Nơm, miền 
._ Trung Việt Nơm uờ miền Nam Việt Nơm, một bên. - 
đõ lập bản tuyên bố chung như sơu: 

1— Nước Pháp long trọng công nhộn nền độc lập của 
Việt Ngơm, được tự do thực hiện nền thống nhút của mình. 
Về phía Việt Nam, nước Việt Nam tuyên bố sự sát nhập uòo 
Liên hiệp Pháp dưới danh nghĩa một quốc gia liên kết uới 
nước Pháp. Nền độc lập của Việt Nam không có một giới 
hạn nào khác, ngoài giới hạn, mà tiên hiệp Pháp dành cho 
mành. 

9.— Nước Việt Nam cơm kết tôn trọng mọi quyền hạn 
uồ quyền lợi của các tư nhôn Pháp, cơm kết bảo đểm cúc 
căn bản dân chủ, uà dành ưu tiên sử đụng các nhồ chuyên 
môn, cố uốn Pháp Irong, mọi nhu cầu tổ chúc nội bộ uò 
khuếch trương kửnh tế của mành. 

3— Squ khi thành lập chính phủ lâm thời, các đại diện 
củo Việt Nam sẽ thỏa thuận uới các đợi diện của Cộng hòa 
Pháp quốc, những sự thỏo thuận hợp lý uề các uấn đề rgoợi 
giao, kinh lễ, tài chánh uò chuyên môn. 

Làm thùnh hơi bản chính ở uịnh Hạ Long, ngày Năm 
tháng Sáu năm Một nghìn chín trăm bốn mươi tám. 

BOLLAERT | 

BẢO ĐẠI NGUYỄN VĂN XUÂN 

Nghiêm Xuân Thiện - Đặng Hữu Chí 
Phan Văn Giáo.- Nguyễn Khoa Toàn - Đinh Xuân Quảng 
Trần Văn Hữu - Lê Văn Hoạch 


Nay là lúc đọc điễn văn. Đối với bài điễn văn của ông 
Bollaert và của Tướng Xuân tôi nói rất vắn tắt: 
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“Thưa ông Cao ủy, vào ngày tốt lành này, và ở giữa một 
khung cảnh huy hoàng của vịnh Hạ Long, từ nay đã đi vào 
lịch sử của nước tôi, Ngài vừa được chứng kiến, nhân danh 
nước Pháp, sự tự do thực hiện nền thống nhứt của Việt 
Nam và nền độc lập quốc gia trong Liên hiệp Pháp. Để cụ 
thể hóa đường hướng chính trị mới này làm tôn vinh nước 
Pháp và các vị đại diện cao cấp của quí quốc, Ngài vừa công 
nhận chính phủ trung ương đầu tiên của Việt Nam, do 
Tướng Nguyễn Văn Xuân cầm đầu. Thay mặt toàn thể đồng 
bào tôi, tôi xin chân thành cảm ơn.” 

Người ta chụp hình. Bên cạnh ông Bollaert, có Tướng 
Blaisot, Đô đốc Battet, các Tướng Le Bris và Boyer de 
Latour, các ông Messmer, Chevanee-Bertin... - 

Chúng tôi dự tiệc chưng với nhau. Đến chiều, Xuân, 
Hữu và các bộ trưởng của ông ta từ biệt chúng tôi để trở 
về Sài Gòn. Còn tôi ở trên tàu và buổi chiều, ăn cơm với 
ông Bollaert. 

Viên Cao ủy có vẻ mặt rạng rỡ, làm cho tôi cũng vui 
lây. Tôi bảo ông ta: 


— Thưa ông Cao ủ ủy, tôi mong rằng nước Pháp sẽ hiểu, 


- và có mỹ ý hủy bỏ bản Thể chế đi, vì chúng tôi không muốn 


có bản ấy. Ngài biết chắc rằng, nền hòa bình phải trả bằng 
giá ấy... 

Ông ta nhìn tôi, băn khoăn ra mặt, vì thế tôi nói tiếp: 

— Tôi sẽ từ giã hẳn Hongkong. Đó là một thời đã qua 
rồi. Tôi không có gì phải. lưu lại đây nữa. Tôi sang Pháp và 
chỉ về nước khi mà tất cả các vấn đề đang ứ đọng được giải 
quyết, khi mà nền hòa bình được thực sự vãn hồi. 

Sau lời đó, tôi để mặc ông ta với sự ngỡ ngàng, mà trở 
về buồng riêng trên tàu dành cho tôi. sỹ 
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Tôi khá hài lòng. Tất nhiên, không phải là hài lòng 
hoàn toàn, và thực tế chẳng có cái gì là vĩnh viễn. Nhưng 
tôi đã đạt được cái mà Việt Minh bị từ chối. Những chứ 

| độc lập và thống nhứt đã được chính thức ghi nhận. Hơn 
nứa, chính phủ Nguyễn Văn Xuân đang đặt nền móng thực 
hiện. Tôi đã loại bỏ được một gánh nặng phải kiện toàn, và 
giữ được sự tự do hành động, để dành cho tương lai. 

Ngày hôm sau, Chủ nhựt, vào lúc ăn sáng, tôi lại đối 
diện với ông Bollaert. Ông ta như chưa muốn cho tôi đi, và 
làm bộ thân thiện, ông ta muốn biết định kiến thực sự của 
tôi, đồng thời muốn giữ tôi ở cạnh ông ta. Ông hứa hẹn đủ 
điều. Nhưng đã biết người, tôi cương quyết giữ vững lập 
trường. b: : = 
_. — Không, thưa ông Cao ủy, hẳn Ngài đã hiểu quá rõ 
ràng những điều tôi nói hôm qua. Tôi đi ngay và về thẳng 
Pháp, để trở về với gia đình. Tôi có bổn phận đối với gia 
đình... r : 

Nói xong, tôi lên chiếc Catalina và ngồi cạnh viên phi 
công. Tôi chỉ thị cho phi công: “Mũi về Nam.” 

-Đến 10 giờ, chúng tôi bay đến Huế. Tôi bảo phi công 
hạ thấp đến sát mái nhà. Chúng tôi lượn thành vòng rộng. 
Đây là hoàng cung, bị phá hủy một phần; đây là sông Hương 


với hai cây cầu đổ: cầu Clemenceau và cầu xe lửa. Đây là . 


cung An Cựu của Đức bà Từ Cung, mẫu thân tôi. Sau khi 
lượn trên lăng chúng tôi lại bay vòng lại lần thứ hai. Cánh 
quạt nổ ròn như lời chào biệt, chúng tôi lên cao để vượt 
rặng Trường Sơn, rồi chiếu về Bangkok. : 
Tôi tin chắc mẫu thân tôi, nghe tiếng động cơ, đứng 
trên thềm điện, đã trông thấy máy bay, và Đức bà hiểu đấy 
là dấu hiệu của tôi... : 
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Đến Bangkok, tôi đi chuyến máy bay thường lệ, và lại 


là chuỗi đỗ ở từng chặng: Rangoon, Calcutta, New Delhi, 


Le Caire, Tripoli, Tunis và tới phi trường Bourget. 

. Tất nhiên thành quả đạt được ở vịnh Hạ Long chỉ trở. 
thành cụ thể trong trường hợp là một mặt chính phủ 
Nguyễn Văn Xuân phải tổ ra hữu hiệu và mặt khác, chính 
phủ Pháp phải thành thực để hoàn tất nhanh chóng sự bàn 
giao cho Việt Nam. - _ h hán Ơi 

Thế mà, điều tôi biết khi trở về đến Paris, thật còn xa 
mới tới được hai điểm mong ước này, và tôi chỉ còn vui _ 
mừng được chút ít là tôi đã đứng được ra ngoài.. 

Tại Sài Gòn, sự trở về của Tướng Xuân được một chiến 
dịch do một nhóm lạc hậu của xã hội thực dân dàn chào. 
Bọn này từ chối tất cả các sự nhượng bộ. Họ chống cả lại 
Bollaert, kết ông ta vào tội chống lại chính lệnh, vì đã bỏ 
xứ Nam kỳ là một phần của đất đai nước Pháp. 

Tại Paris, bài tuyên bố của Bộ trưởng Pháp quốc Hải. 
ngoại Paul Coste Floret đọc trước Quốc hội ngày 8 tháng 
6, gây sóng gió hơn cả. Nhắc lại bản thỏa ước ký ngày 
tháng 6, ông ta nhấn mạnh: 

. _— Để chắc chắn tránh mọi mâu thuẫn, đã nhiều lần, 
tối lưu ý ông Cao ủy là lập trường của chính phủ Cộng hòa 
Pháp quốc muốn giữ thuần nhứt nền ngoại giao và vấn đề : 
quốc phòng cho toàn thể Liên hiệp Pháp. Tôi cũng đã bảo 
cho ông ta biết là lực lượng võ trang của Việt Nam chỉ được 

- đặt trọng tâm vào lực lượng cảnh bị, để giữ an ninh nội bộ. 

Sau hết, về qui chế cho Nam kỳ, đã được nói rõ ràng từ 
đây của cả, những văn kiện sẽ ký ở vịnh Hạ Long không 
được dính líu gì vào sự thống nhứt ba kỳ, mà được nước 


- Pháp công nhận, nhưng nước Pháp còn đợi chính phủ Xuân 


hành động, trước khi đặt lập trường chính phủ. Pháp 
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không chấp nhận giờ đây, sự thống nhứt ba kỳ. Chính phủ 
không chống lại sự thống nhứt của Việt Nam, nếu đó là 
điều mong ước của dân chúng được thể hiện một cách dân 
chủ. Chính phủ Pháp xác nhận rằng, không thể có sự thay 
đổi gì về qui chế của Nam kỳ được thực hiện, nếu không 
có quyết định của Quốc hội củamẫu quố. . - - 

Qui chế ba kỳ nói chung một thứ tiếng Việt Nam, như 
đã được ấn định bởi các hiệp ước ký với triều đình Huế như 
vậy không được thay đổi. 

Khi lời tuyên bố ấy bay đến Sài Gòn, đó là một tai họa. 

Chúng tôi không còn vị trí năm 1945, mà trở về hiệp ước 
năm 1884... Thật vô lý, không ai hiểu nổi nứa. Việt Minh 
được lợi: “Thấy chưa, chúng ta không thể tin vào Pháp 
được.” Bọn thực dân ăn mừng. Nhiều bộ trưởng, trong đó 
có Trần Văn Hữu vừa được bổ làm Thủ hiến Nam bộ, liền 
co vòi lại: “Ông Cao ủy không được toàn quyền của chính 
phủ ở vịnh Hạ Long, người ta đã chơi sỏ chúng tôi:”. 


Tội nghiệp cho Tướng Xuân, ngày 14 tháng 6 vừa ra - 


một quyết. định đầu tiên bổ nhiệm ba vị thủ hiến cho ba kỳ 
Bắc, Trung, Nam và chỉ thị cho họ phải áp dụng cho từng 


kỳ, quyết định của chính phủ trung ương, nay rơi từ trời ˆ 


xuống đất. Các bộ trưởng miền Nam, dưới áp lực của Hội 
đồng Nam bộ, bỏ rơi ông ta. Việt Minh kết ông ta tội phản 

. quốc, và lên án tử hình vắng mặt. - 
Tất cả sự đó chứng minh cho tôi rằng các nhà lãnh đạo 
Pháp đã hoàn toàn mù tịt về vấn đề Việt Nam, và các khía 


cạnh tâm lý của nó. Thật ra, điều quan tâm này của họ chỉ - 


là phụ đối với chính nội bộ chính trị nước Pháp, và sự cần 
thiết, tùy theo trường hợp, để thỏa mãn phần dư luận này 
hay nọ mà họ cần đến, hầu có thể giữ được quyền hành. Đó 
là hậu quả bi thảm của một nền dân chủ đã bị suy thoái 
đến chỗ mất hết ý niệm về quyền bính và lợi ích chung 





- vào tội đồng lõa hoặc có thể 
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trong việc phục vụ. Dù sao thì tôi càng vững chắc tự tin ở 


- mình, là chỉ có hành động mới đáng kể, và tôi chỉ có thể 
tư hào là đã không chịu nhân nhượng cụ thể nào đối với 
. Pháp. : s Cà 


àm tôi ày, đó là cảm 
Điều làm tôi thất vọng trong vấn đề này, đó là c: 
tưởng bi thảm của dân chúng Việt Nam. Thỏa hiệp mùng 
5ð tháng 6 không đem lại cho họ sự hăng say hứng khởi nào. 


ˆ Họ khôn ngoan gạt bỏ ảo tưởng, để đợi chờ. Đối với họ, độc 


lập chỉ là một thực thể, ngày mà họ không nhìn thấy lính 
Pháp trên đất nước. Từ nay đến lúc ấy, chắc chắn còn nhiều 
nỗi thống khổ cần phải chịu đựng. Thế nhưng, họ lại không 
vô tình đối với những lời tuyên truyền của Trần Huy Liệu, 
bộ trưởng bộ Thông tin của chính phủ Hồ Chí Minh. Bm 
địch, và những lời rỉ tại luôn nhắc lại, và rêu rao là chín 
phú Xuân chỉ là một chính phủ “bù nhìn do Pháp giật 
giây. Tất nhiên, ai tham gia vào chính phủ ấy, hay đã ủng. 
hộ chính phủ ấy mặc dù không hô đích danh ai đều bị liệt 
ï bị coi là đã bị Pháp mua chuộc 
và ru ngủ. _ - : 
Ông Bollaert cũng thất vọng không kém. Ông ta muốn 
tiếp xúc với tôi để đánh một ván bài sả láng, là muốn mời 
tôi trở về Việt Nam, nên cuối tháng sáu đã vội vã đến Paris 


, Ngay. 


Tôi biết là vị trí của viên Cao ủy này rất bấp bênh. Hơn 
ai hết, ông ta cũng ý thức được sự bấp bênh này, kể cả - 
bấp bênh của chính phủ Pháp nữa. Chưng qul, tôi at Ĩ 
rằng, điều làm ông ta phải sang Pháp này, chính là do t ủ 
đoạn mà trước đây đã tưởng nắm được tôi, nên nay phải cố 
gắng thu xếp, khổ cho ông ấy là như vậy. : 

Từ thâm tâm, tôi cảm thấy khoan khoái vô cùng. . 
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Và thời ấy, và cả về sau nữa, người ta thường s rằng 
tôi rất yếu, chẳng có tí gì để “làm vốn,” và sự đại diện của 
tôi thật đáng ngờ. Nhận định ấy, có lẽ hợp lý đối với bộ óc 
Tây phương: chính trị gia, nhà báo, sử gia... Nhưng họ đã 
quên mất một yếu tố quan trọng: đó là vị trí chính thống 
của ngôi Thiên tử của tôi †. Vị trí chính thống này, có lẽ 
chỉ mình tôi cảm thấy. Nó không thể được ghi vào là một 
yếu tố cụ thể trong một cuộc đàm phán ngoại giao, và nhất 
là đối với tôi hơn là đối với bất cứ ai, tôi không thể xuất 
trình ra được. Tuy nhiên, nó có và với một sự thể hiện vô 
cùng mạnh mẽ, mạnh hơn cả các dữ kiện chống tôi nứa. 
Có lẽ không bao giờ.tôi có thể thuyết phục được sự hiện 
hứu ấy, với nhứng ai chỉ công nhận qua nhãn giới bề ngoài, 
những ai không phải là dân tộc của nước tôi. Hơn thế nữa, 
kể cả trai hay gái thuộc dân tộc tôi, cũng khó có khả năng 
giải thích được, sao cho vỡ nghĩa, giá dụ như vấn đề được 
đưa ra trước một cuộc thảo luận công. khai như kiểu trưng 
. cầu dân ý. Đối với những phản ứng của tôi, với hành động 
của tôi, dân chúng đã giải thích tùy theo trình độ hiểu biết 
của họ, quản niệm của họ... Vì vậy, đã có cả chuỗi dài huyền 
thoại nói về con người của tôi, nhiều khi ngây ngô, thú vị 
làm tôi không nhịn được cười. Tôi không rõ vì bí mật gì 
thúc đẩy, hay là vì ông ta sanh ra trên đất Á Đông này, mà 
một nhà báo kia, đã viết và dựng nên một huyền thoại, với 
sự hiểu biết khá sâu sắc. Thế nhưng, thay vì làm cho độc 
giá hiểu một cách hữu lý, thì ông ta đã đưa đến một kết 
quả méo mó, bởi không đạt trong sự diễn tả. Ngược lại, Hồ 
Chí Minh, thì ý thức rõ rệt được sự chính thống ấy. 

Dù bằng lời nói hay cử chỉ, lúc nào ông ta cũng cố gắng 
muốn khoác cho mình, nhưng chẳng bao giờ đạt được... 


† Chân mạng đế vương 
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Vậy thì, viên Cao ủ ủy giờ đây về Paris là muốn được sự , 
duyệt y của Thỏa hiệp ở vịnh Hạ Long. Để rồi với cái mẩu 
thành công tí teo này, ông ta cố gắng làm cho tung ra thành 
một chiến thắng lẫy lừng. Nhưng ông ta lại vấp phải sự 
phân hóa của nền chính trị Pháp quốc. Không một đảng 
nào, một phe nhóm nào, sẵn sàng yếm trợ cho ông ta, điều 
mà ông ta vẫn đợi chờ. Tôi được biết như vậy ngay sau khi 


đến Paris, khi tiếp xúc với một số chính khách. 


Ngay cả đến nhứng người được coi là có thiện chí nhất 
với giải pháp phù hợp với đường lối hiện tại của Pháp lúc 
ấy, như phe De Gaulle của Cộng hòa Dân chủ Pháp RPF, 
cũng không mấy sốt sắng ngay. Họ muốn dành sự ủng hộ 
này, đúng vào lúc sát kề, mà họ đạt được đa số để cầm 
quyền. Tướng Benouville đã bảo thẳng với tôi như vậy. 

Còn về các nhóm khác, dù là đa số hay bọn đối lập, họ - 
còn lâu mới tới giải pháp trong đó dành độc lập và thống 
nhứt cho Việt Nam, cả với sự bảo đảm của tôi cũng bị bọn 
Cộng sản từ chối thẳng thừng khi không đàm phán với Hồ 
Chí Minh. Nhiều đảng viên Xã hội về phe cộng sản, và tất 
cả đều ở thế dè dặt. Bọn Cộng hòa tả phái như thường lệ, 
vẫn từ chối không chịu điều đình. Bọn Cộng hòa dân chủ 
thì coi việc thực hiện thỏa ước mùng ð tháng 6 như một 
sự sa hố, e ngại rằng có thể kéo nước Pháp đến chỗ nhượng 
bộ bất khả chấp thuận. Cồn đối với phe đối lập và cực hữu, 
họ cho là đã đi quá xa và chỉ chấp hệt dùng binh lực để 
trở về qui chế cũ. 

-_ Tôi để cho các thân cận của tôi giải quyết: Nguyễn 
Mạnh Đôn, Bửu Lộc, Nguyễn Đắc Khê, Nguyễn Quốc Định 
tiếp xúc với họ, và ngày 11 tháng 7, tôi gởi cho ông Bollaert 
một giác thư nhấn mạnh là ngày 5 tháng 6, tôi chỉ đóng 
vai nhân chứng, và các điều khoản ghi trong bản thể chế, 
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không phải là thứ “có thể đưa đến hòa bình và đặt nền tảng 
thân hứu lâu đài giữa hai dân tộc của chúng ta được.”... 


Ngày 19 tháng 7, chính phủ Schuman đổ, chứng tỏ sự . 


_ thận trọng của tôi là đúng. Một tuần sau, ông Andre Maris 
lập tân nội các. Ông Paul Coste Floret vẫn giữ bộ Pháp 
quốc Hải ngoại và ông Robert Schuman thay ông Georges 
Bidault giứ bộ Ngoại giao. : 

Trong phiên họp ngày 1ð tháng 8, ở Sài Gòn, Hội đồng 
Nam bộ ngỏ ý mong muốn Quốc hội Pháp chuẩn y bản thỏa 
ước ở vịnh Hạ Long. 

Trước Nghị viện, tân nội các Pháp ngày 19 tháng 8 
trình bày đường lối chính trị về Đông Dương, và đạt kết 
quả tối đa về tín nhiệm. Sau khi khâm phục hành động của 
viên Cao ủy Pháp, và ngợi khen ông ta về những điều khoản 
ghi trên thỏa ước mùng 5ð tháng 6: 

_'— Chính phủ chấp nhận toàn thể và long trọng các 
điều khoản ghi trên thỏa hiệp. Mặt khác, trung thành với 
nhiệm vụ cố hứu của nước Pháp, vốn đã ghi rõ trên bản 
Hiến pháp, là dẫn đắt các dân tộc mà nước Pháp có trách 
nhiệm, đưa đến tự do, để tự cai trị lấy mình, và quản trị 
lấy công việc của nước họ một cách dân chủ, chính phủ 
Pháp hiểu rằng tham gia vào Liên hiệp Pháp, trong tỉnh 
thần hoàn toàn bình đẳng, và độc lập, các quốc gia Đông 
Dương từ nay có trách nhiệm chung để phát triển nền 
thịnh vượng trong hòa đồng và hòa hợp tốt đẹp. Mặt khác 
nữa, chính phủ Pháp coi thể chế hiện hữu của xứ Nam kỳ 
không phù hợp với tình trạng hiện tại, và chỉ có dân chúng 


xứ ấy mới có quyền quyết định tự do về thể chế nhứt định - 


của mình, trong khối Liên hiệp Pháp. Chính phú cũng nhắc 
lại lời kêu gọi của viên Cao ủy, gửi cho tất cả mọi gia đình 
trí thức và chính trị gia ở Việt Nam để mời họ tham gia 
- vào sự hợp tác này trên căn bản xây dựng độc lập và hòa 
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bình. Chính phủ mong muốn rằng, khi mà hoàn cảnh thuân 
tiện, để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý và tạo lập một 
chính phủ nhứt định, miễn là những cơ cấu dân chủ phải 
được thực hiện và có kết quả ở khắp lãnh thổ, của một quốc. 
giatự do. “ vài 

Tôi cũng ghi nhận rằng lời tuyên bố này không đả động 
gì đến tôi, hay đến chính phủ của Tướng Xuân, và như vậy, 
nó chỉ là lời nhắc lại của các điều khoản ghi trên bản thỏa 
hiệp ở vịnh Hạ Long. Nó không đả động gì đến những vấn 
đề thiết yếu đang để lửng lơ ở trong bản thỏa hiệp. Cuối 
cùng, nó không phải là bản chuẩn y do Quốc hội chấp nhận, 
nhưng chỉ là sự đồng ý mà thôi. | 

Thế rồi, viên Cao ủy lợi dụng chỗ được tuyên dương, và 
sự kêu gọi các nhà trí thức và chính trị gia hợp tác, liền. 
xin gặp tôi. l 

Cuộc tiếp xúc diễn ra ngày 2ð tháng 8 năm 1948, ở lầu ˆ 
Henri IV, tại Soii-Germoin-en Loye. Lúc nào cũng ra về 
tự tin và vững vàng, ông ta làm ra bộ đã quên mọi sự không 
ưa lẫn nhau của tôi, ông ta nói: TS 

— Thưa Ngài, bản thỏa hiệp ở vịnh Hạ Long này đã 
được xác nhận rồi. Chính phủ Pháp chỉ có thể và chỉ muốn 
đàm phán với Ngài mà thôi. Nay là lúc mà Ngài nên trở về 
Việt Nam để điều khiển thực sự công tác. Nếu Hồ Chí Minh 
chịu hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ Pháp, thì với 
Ngài mà ông ta phải thảo luận... .. 

— Thưa ông Cao ủy, tôi chưa bao giờ nghe thấy tất cả 
sự đó. Tôi chưa bao giờ nghe đến cái gì liên can đến tôi, và 
tôi vẫn chờ nghe nhứng đề nghị của chính phủ quí quốc. 
Nhưng điều thiện chí chưa đủ để nói hết. 

Thế là với sự bực mình rõ rệt, ông ta tiếp: 
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— Thời gian sẽ đến với Ngài. Có lẽ cũng còn lâu lắm 
thưa Ngài, nhưng mà chính Ngài phải hành động trước.. 
Ngài sẽ nhận thấy... 

-_ — Thưa ông Cao ủy, Ngài vừa nói đến thời gian. Nhưng 
mỗi một chút thời gian qua đi, là máu của nhân dân tôi vẫn 
chảy, và chính tôi phải chịu trách nhiệm trước họ. Vì thế, 
tôi không thể trở về Việt Nam với hai bàn tay trắng. Tôi 
mong rằng nước Pháp bỏ hẳn các điều khoản vô lý ghi trên 
tờ thể chế, nước Pháp tuyên bố chân thật và dứt khoát rằng 
ba kỳ chỉ hợp lại thành một và cùng trong một nước. Như 
vậy, thì Ngài có thể tin ở nơi tôi được. 

Nhận thấy rằng lần nữa, thủ đọan của ông ta bị thất 
bại, ông Bollaert rút lui, và không quên nói một câu để giữ 
thể diện: 

— Thưa Ngài, tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau ngày 
gần đây. 

.-Để chứng tỏ rằng tôi đang phải đương đầu với ai, tôi 
quyết định không chùn bước. Tôi trở về Cannes với gia 
đình tôi. 

Giứa lúc ấy, chính phủ Ahöwé Marie bị bắt buộc phải 
từ chức. Chính phủ này chỉ đứng được hơn một tháng. Làm 
sao mà tôi có thể điều đình nghiêm chỉnh trước một sự bấp 
bênh như vậy được? Bây giờ là ông Herri Queuille, ngày 
11 tháng 9 lập tân chính phủ. Và ông Coste Floret, chắc 
chắn là ngồi dai đến chết, vẫn giữ bộ Pháp quốc Hải ngoại. 

Sau đó ít lâu, tôi bị bệnh đau gan, nên phải về Paris 
chứa bệnh. Giữ kín danh tánh tôi kín đáo cư ngụ tại khách 


sạn California, phố Berr, rất gần PHÒNE mạch của bác sĩ 


điều trị. 


Tôi còn đang đau, thì ngày 17 tháng 10, vào buổi trưa, 


có người kêu điện thoại gọi tôi: 
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— Thưa Hoàng đế, có người muốn xin được gặp Hoàng 
đế. 

—X¡n trả lời là tôi đang đạu, và à không thể tiếp ai được. 
Tôi đáp, và tắt máy. 

Lại chuông reo lần nứa. 


— Thưa Hoàng thượng, vị " khách năn nỉ xin gặp là 
ông Haussaire. † 


— Không, tôi không muốn gặp ai... 

Chưa hết câu, thì có tiếng gõ cửa. Bực tức đến tột độ, 
tôi sấn sàng nổi sùng với kẻ vô ý thức đó. 

— Vào. 

Thì đó chính là ông Bollaert đã lao vào như gió. Mặt 
ông ta biến sắc. Ông ta tháo mục kỉnh ra rồi lại đeo vào 
mắt, chỉ đủ thời gian để thở. Tôi hơi bưồn cười về sự xâm 
nhập của ông ta. Thế là ông Cao ủy bảo tôi: 

- — Thưa Hoàng thượng, xin Ngài tha lỗi cho tôi đã bắt 
buộc phải đột nhập phòng Ngài trái phép, nhưng tôi cần 
phải gặp ngài ngay. 

Tôi im lặng. Ông ta tiếp, gần như cầu khẩn: 

— Thưa Hoàng thượng, tại sao Ngài lại không trở về 
Việt Nam? 

— Thưa Ngài Cao ủy, tôi tưởng đã nói với Ngài Cao ủy 
rồi, là tôi không thể trở về nước tôi với hai bàn tay trắng 
được. Chẳng hay lần này, Ngài Cao ủ Ủy ‹ có đem cho tôi tin 
tức mới lạ nào không? 


— Thưa Hoàng thượng, tôi tin Tả, Ngài từ chối không 
chịu vào đấu trường. 


— Vâng, có lẽ lắm. Vậy thì tôi muốn biết ai là con bò 
mộng, và ai là tên đấu bò đây? 





† Haut Commissaire: Chữ tắt chỉ Cao ủy . 
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.. — Thưa Hoàng thượng, hẳn Ngài biết rằng hòa bình 

sẽ trở lại, với điều kiện là Ngài phải trở về Việt Nam. 

.— Thưa Ngài Cao ủy, xin đừng ép tôi. Ngài đã có Tướng 
Xuân, xin hãy đàm phán với ông ta! 

Lập tức, mặt ông ta tái nhợt, ông ta nói với tất cả sự 
tuyệt vọng vô cùng: 

— Tôi tin rằng, tôi chỉ còn có cuốn gói là hết. 

— Đó chính là điều tốt nhứt cho Ngài vậy. 

“Tôi nhìn ông ta đi ra. Đây là người tuyệt vọng đã đi ra. 


TIẾN TỚI MỘT GIẢI PHÁP 1949 


_ Ha ngày sau, tôi được biết qua tin các báo là ông 
Bollaert không xin tái nhiệm nữa. Và ngày 21 tháng 10_ 
năm 1948, chính phú Pháp cử ông Léon Pignon làm Cao 
ủy Pháp ở Đông Dương. Tôi từng biết danh tiếng của ông 
ta, từng là cố vấn chính trị của Jean Sainteny, rồi của Đô 
đốc Thierry D°Argenlieu, trước khi làm Thượng sứ Pháp ở 


"Cam Bốt. Vốn là người thuộc ngành cai trị thuộc địa, ông 


ta được tiếng là rất thành thạo các vấn đề và hoàn cảnh ở 
Việt Nam. 

Hoàn toàn bình phục, tôi trở về Cannes. Tại đây, vị tân 
Cao ủy Đông Dương đến xin gặp tôi. 

Khác xa với người tiền nhiệm của ông ta, sự nhã nhặn 
và lịch sự của ông giúp chúng tôi dễ dàng trong cuộc tiếp 
xúc đầu tiên. Phải chăng đây là bước đầu cho sự thông cảm 
lớn hơn xưa? Ông Pignon trình bày một cách giản dị và 
khiêm tốn nhận định của ông về Việt Nam, tình huống mà 


- ông ta phải đảm đương công tác, còn trách nhiệm lớn lao 


nằm trong tay viên Bộ trưởng bộ Pháp quốc Hải ngoại là 
ông Coste Floret. 
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— Thưa Hoàng thượng, tôi mong rằng sự tín nhiệm 
được vãn hồi giữa Hoàng thượng và chính phủ Pháp, đó là 
một điều kiện cần thiết, nếu chúng ta muốn tiến mãi lên 
nữa. - 

— Hơn ai hết, thưa Ngài Cao ủy, tôi là người mong 
muốn nhiều nhứt về sự tín nhiệm hỗ tương đó, nhưng cho 
đến nay, tôi chưa được đền đáp xứng đáng, điều mà tôi đã 
dành cho nước Pháp. 

.__— Thưa Hoàng thượng, điều kiện thứ hai cũng vô cùng 

quan trọng, đó là sự trở về Việt Nam của Hoàng thượng. 
Đây là chiếc chìa khóa mà chỉ có nó mới mở được của Ngài 
cho sự tái lập hòa bình mà thôi. 

Tự dưng tôi đã cảm thấy không có gì thay đổi. Thừa 
hành nghiêm chỉnh chính sách của chính phủ, ông Pignon 
cũng dùng chung một luận điệu của vị tiền nhiệm của ông 
ta. Ông ta cũng nôn nóng như người cũ vậy. Thế là tôi 
không nén được một phút bực mình: 

— Thưa Ngài Cao ủy, tôi đã nhiều lần xác nhận vị trí 
của tôi với ông Bollaert rồi. Đó là với chính phủ của Tướng 
Xuân, mà quí vị có thể theo đuổi cuộc đàm phán... 

Thật vậy, vì nước Pháp chẳng chịu thí cho một chút 
nhượng bộ nào, viên Thủ tướng sẽ không có thực quyền. 
Thiếu phương tiện tài chánh, không quân đội, không cảnh 
sát, ông ta sẽ bị lệ thuộc vào nền cai trị của Pháp, lúc ấy 
vẫn tiếp tục quần trị các công việc của Việt Nam. 

Vậy thì chẳng ai còn phải ngạc nhiên, nếu vị trí của 
Việt Minh có củng cố lại được, dù có bị chúng tôi làm cho 
lung lay đến tận gốc rễ. Bộ máy tuyên truyền của Việt Minh 
tha hồ mà rêu rao Xuân là bù nhìn của Pháp. Người ta cũng 
chẳng còn ngạc nhiên hơn nữa, nếu vì chán nản và tuyệt 
vọng, mà nhiều đầu óc đã bắt đầu hoài nghi của những ai 





ta: 
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từng tin vào nước Pháp, dù đã được tôi bảo đảm đến mấy 
cũng mặc. Sau khi giải thích tất cả những chỉ tiết ấy cho 
viên tân Cao ủy, tôi nhấn mạnh: 

— Thưa Ngài Cao ủy, hẳn Ngài thừa biết, trước những 
lý do đó, tôi không thể trở về Việt Nam được. V cũng chẳng 
ích gì. Xin hãy ngưng ngay sự bảo hộ trá hình kia, và trả 
lại cho chúng tôi nền độc lập thực sự. Hãy trả lại cho chúng 
tôi đất Nam kỳ để cụ thể hóa nền thống nhứt của đất nước. 
Việt Nam chúng tôi. Nước Pháp đã lầm lẫn là giữ tay này 
lại, mà tưởng là đã cho bằng tay kia. Nước Pháp đã lầm, và ' 
chính là nhân dân nước Việt Nam phải chịu hậu quả của 
sự lầm lẫn ấy, hay hơn nữa, của sự phạm lỗi ấy. 

Ông Pignon không nói gì. Tôi giữ ông ta lại dùng cơm 
sáng. Sau bứa ăn, tôi cố gắng đặt ông ta vào chỗ chia xẻ 
nỗi bi thảm của dân tộc tôi và những nguyện vọng của họ. 
Ông ta chỉ nói về những biến cố mà ông ta đã trải qua từ 
1945 đến 1946 ở Hà Nội. Lợi dụng kế hở này, tôi bảo ông „ 


— Thưa Ngài Cao ủy, hẳn Ngài chưa quên là tôi vẫn 
được Việt Minh giả trá, mập mờ, đặt tôi vào vị trí cố vấn 
tối cao của họ... 

_ Tôi nhắc lại cho ông ta là về thời ấy, tôi đã trao quyền 
cho Uỷ ban Cách mạng, và đứng vào hàng ngũ của họ, chính 
là để góp phần kiến tạo nền thống nhứt và độc lập của Việt 
Nam, và để tránh cho dân tộc tôi nội chiến tương tàn. Việt 
Minh vì lý do làm tay sai cho cộng sản, — mà lúc ấy chúng 
tôi chưa tường — đã phản bội hy vọng của chúng tôi. 
Nhưng, khi mà tôi từ bỏ chúng, thì nước Pháp lại đi điều 
đình với chúng. Vậy thì chính nước Pháp đã củng cố vị trí - 
cho Hồ Chí Minh, cho đến ngày mà quí quốc hiểu thấu được 


những yêu sách của họ. Hơn nứa, nếu chính phủ Pháp có 


đoạn giao với “bác Hồ,” chính là bởi lý do sự đòi hỏi về độc 
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lập và thống nhứt của họ nhiều hơn là vì lý do họ là cộng 
sản quốc tế. Không còn giải pháp nào khác, nước Pháp 
đành phải quay sang tôi, hy vọng rằng tôi sẽ dễ dàng thỏa 
hiệp hơn họ, nhưng nước Pháp: lại vấp phải sự đòi hỏi của 
tôi y như của họ vậy. : 

Quả nhiên, người Pháp đã không hiểu biết tí gì về 
những sự kiện đã xảy ra ở Viến Đông Ìrong hai năm gần 
đây. Tất nhiên là chiến tranh rất tai hại và quá tốn kém 
cho một nước vừa ốm lại sức, nhứt là cũng sợ ảnh hưởng 
của một viễn ảnh thắng trận rất có thể thành tựu của phe 
cộng sản ở Tàu, một cuộc thắng có thể gần như chắc chắn. 
Bởi vậy, tôi hiểu nước Pháp rất nôn nóng đạt kết quả, và 
ý đồ hòa bình của họ. Nhưng chính là ở người Pháp phải 


thủ tiêu quyền sở hứu của Việt Minh, và như vậy chỉ có ' 


một cách: trao cho tôi cái mà họ không muốn trao cho Việt 
Minh. Vì thế, tôi kết luận: 


— Quí ông hãy nhấc cái mặt nạ cộng sản Việt Nam, giả 
trá là người quốc gia, mà họ đã thành công trong khi lừa 
bịp dân chúng và để chứng minh công khai trước dư luận 
quốc tế. Như vậy, thiếu căn bản ấy, Việt Minh sẽ không 
còn lý do tiếp tục chiến đấu, họ sẽ chỉ là một đảng phái 
như mọi đảng phái khác. Vì xin Ngài tin rằng thưa Ngài 
Cao ủy, chính tôi cũng rất mong muốn hòa bình. 

Vài ngày sau, ông Pignon đi Sài Gòn. Tôi đi Paris, và 
_ gặp ông Coste Floret và Bác sĩ Henri Queuille, tân Thủ 
tướng Nội các. Ông này tiếp tôi rất niềm nở, và ông ta gần 
như hoàn toàn không biết gì về Đông Dương. Đó là hình 
ảnh gần như toàn diện của người Pháp trung lưu, hơi lè 
phè bệ vệ ít nhiều, có hàng ria mép tiêu muối. Ông nghe 
tôi nói với đầy thiện cảm. Trước mặt ông, tôi lại nhắc lại 
những dứ kiện mà tôi đã đàm thoại với ông Cao ủy. 
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Khi tôi nói đến sự cần phải loại trừ chủ quyền của Việt 


Minh, ông có vẻ đồng tình, và bảo tôi: 


— Hoàng thượng rất có lý, nhưng cần phải chú trọng 
đến hiện tình chính trị ở Pháp, và chính chỗ đó mới là điều 
rắc rối. Chúng tôi sắp mở một hội nghị bàn cãi về Đông 
Dương ở trước Hội đồng. Tôi không dám chắc là đạt được 
đa số, vì tôi vừa bị phe cộng sản chống đối, khi không chịu 
nghe gì nếu không nói đến Hồ Chí Minh, lại vừa bị phe De 
Gaulle kịch liệt bỏ ngoài tai khi đem sát nhập xứ Nam kỳ 
vào Việt Nam, bởi họ đã coi như bỏ rơi một phần đất đai 
của Pháp. | 

Một ý nghĩ bỗng nảy ra trong óc tôi, tôi liền cắt lời ông 
ta: 

— Thưa Ngài Thủ tướng, nếu tôi lấy được phiếu của 
đảng Cộng hòa Dân chủ cho Ngài thì Ngài có đền Thi lại 
cho tôi sự trở về của Nam kỳ cho nước tôi ? 

Bác sĩ Henri Queuille hơi thoáng một nét cười láu linh: 

— Hoàng thượng vẫn có thể thử xem... Tôi không dám 
hứa hẹn gì với Ngài, vì sự đó không giải quyết riêng được 
vấn đề của Hiến pháp... Chúng ta sẽ liệu xem sao... 

Tôi lại đến gặp Tướng Guillain de Benourille, nghị sĩ 
thuộc đảng De Gaulle mà tôi đã từng có dịp gặp gỡ, và trình 
bày ý kiến với ông ta. Ông ta khuyên tôi nên nói với một 
nghị sĩ khác, cũng ở đảng De Gaulle, là ông Terrenoire, 
được coi là tai mắt của De Gaulle. 

Lập tức tôi đi Cannes và mời ông Terrenoire. Ông ta : 
liền tới ngay. Hình thức thì ông ta cũng chẳng biết gì về 
Đông Dương y như vị Thủ tướng này vậy. Ông ta không 
chối điều đó, nhưng khi tôi nhắc lại những lý lẽ mà tôi vừa 
nói trên lần nứa thì ông ta nghe, ông ta nhìn tôi, với đôi 
mắt sáng quắc sau chiếc mục kỉnh đầy cộm và đáp rằng: 
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— Thưa Hoàng thượng, Ngài nói rất hợp lý, và tôi chịu 
là đúng, nhưng tôi còn phải gặp Đại tướng, chỉ Đại tướng 
mới có quyền quyết định. 

Và ông đã đi Paris ngay. 

Hai hôm sau, tôi cũng lên Paris. Ông Terrenoire về đến 
Colombey (nơi ở của Tướng De Gaulle). Nhìn vẻ mặt ông 
ta, tôi biết là sự vận động của ông đã thất bại. Ông ta xác 
nhận với tôi: 

— Đại tướng không chịu. Không thể bỏ một phần đất 
của lãnh thổ quốc gia Pháp. Xứ Nam kỳ là đất thuộc địa từ 
1884, đây là đất Pháp. Đấy chính là điểm quan trọng nhứt 
mà Đại tướng tỏ ra rất cứng rắn, không gì lay chuyển được.. 

Thật sự, tôi rất băn khoăn mà không muốn tỏ cho người 
đối thoại biết, nên giả trá làm như câu trả lời này không 
phải là nhút định, tôi bắt đầu tấn công. Một lần nứa tôi lên 
án bản Dự thảo về Thể chế, phụ đính vào bản Tuyên bố 
chung, nhấn mạnh đến chỗ mâu thuẫn giữa hai bản này. 
Rất bình tĩnh, tôi đặt trách nhiệm vào nước Pháp, trình 
bày giải pháp của tôi, kêu gọi tái lập hòa bình, và tôi kết 
luận một cách mạnh mế thẳng thừng: 

— Bất cứ một nền chính trị nào của Pháp cũng đều là 
sự điên cưồng, mất hướng. Quí ông tự nhận trước mắt thế 
giới là một nước Pháp mới, nước Pháp quảng đại của chiến 
thắng giải phóng. Quí ông không thể nào phạm vào điều 
điên rồ như thế này được. Quí ông sẽ hối hận đau khổ, vì 
rồi đây điều mà quí ông không muốn tặng một cách vưi vẻ 
và thân thiện thì quí ông sẽ bị giật mất trong máu và nước 
mắt. | 

. Trong một bứa tiệc ở đại lộ Saint Germain, tôi lại gặp 
lại Tướng Benouville và rất đông đồng chí đảng De Gaulle 
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của ông ta, trong đó: có Gaston PBlện E, Provost de 


Lauray... 


Nhắc lại cảm tưởng mà tôi từng cảm thấy khi gặp _ 
Terrenoire ở Colombey về, họ bảo tôi rằng: 

—Xin Hoàng thượng đừng hấp tấp. Hãy kiên nhẫn một 
chút. Đại tướng De Gaglle lại sắp trở lại chính quyền nay 


mai. Trong sự hỗn độn hiện nay, đây là cứu tỉnh độc nhứt 


của nước Pháp. Khi De Gaulle lên, thì tất cả đều thay đổi 
hết, chúng ta sẽ biết... | 

Một tuần lễ sau, ông Terrenoire đến gặp tôi. Với giọng 
nói lạnh lùng, bất cản, ông ta bảo tôi: 

— Thưa Hoàng thượng, đẳng Cộng hòa Nhân dân RPEF 


'(của De Gaulle) sắn sàng bỏ phiếu cho Thủ tướng Queuille. 


Hoàng thượng có thể xác nhận sự đồng ý của chúng tôi, 
nhưng chúng tôi ước mong Thủ tướng sẽ tìm được giải PHốp 
tốt đẹp cho Việt Nam... 

Tôi kín đáo báo cho NữŠ Queuille biết, rồi không đợi trả 
lời, tôi đi Cannes ngay. Quốc hội Pháp họp. Nhờ số phiếu: 
của đảng RPE, chính phủ Queuille đạt đa số. Sự kiên trì 
về chính trị chỉ là một vấn đề thức thời. 

Tôi không đợi được lâu hậu quả của các diễn tiến về 
sau. Và đây một quí khách đến Thorenc tìm tôi. Đó là Bửu 
Lộc đến đưa cho tôi giấy mời của điện Elysée mời, dự bứa 
tiệc ở dâu đài Rambouillet. Ông ta đã lợi dụng cơ hội để 
nghe dự luận ở kinh thành Paris. Đại sứ Mỹ ở Paris, ông 
Jefferson Caffery, đã báo cho chính phú Phápp biết là Hoa 
Thịnh Đốn rất có thiện cảm với chính phủ Pháp, đã tỏ ra 
cởi mở về chính sách đối với Việt Nam. Tôi chấp nối việc ' 
này với điều tôi từng nói chuyện với ông William Bullitt ở 
khách sạn Richmond ở Genève, hồi tháng chín, lúc ấy tôi 
đang nghỉ mấy ngày ở Gstaad cùng với Hoàng hậu và các 
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con của chúng tôi. Viên cựu Đại sứ Mỹ này, tôi từng biết ở 
Hongkong, đã khuyên tôi nên điều đình với những điều 
- khoản hợp lý, và cam đoan với tôi là Hoa Kỳ sắn sàng yểm 
trợ, một khi lên nắm chính quyền. Từng biết ông William 
Bullitt vốn thuộc đảng Cộng hòa, mà tôi đang ở thế đối 
nghịch, tôi không mấy chú ý đến sự gợi ý này của ông ta. 


Sau khi cùng Hoàng hậu đến thăm xã giao Tổng thống. 


Pháp ở điện Elysée tôi đến điện Rambouillet. Sau bứa ăn, 
chúng tôi sang phòng khách để gặp Tổng thống Auriol, có 
Thủ tướng Queuille các Thủ tướng Andre Marie và 
Ramadier, ông Coste Floret và chính tôi nữa. 

. Câu chuyện kéo dài, bỗng bất thần, Tổng thống Auriol 
quay sang nhìn tôi, và với giọng khô khan, ông nói: 

— Thưa Hoàng thượng, Ngài rất cởi mở. Nhiều người 
_ vì tham vọng cá nhân, chỉ làm cho rắc rối mà thôi... 

— Thưa Ngài Tổng thống, Ngài định nói ai vậy?... 

— Thưa Hoàng thượng, chức vụ của Tổng thống không 
cho tôi mấy sáng kiến độc lập lớn lao, ngược lại, nó đem 
đến cho tôi rất nhiều tin tức chính xác. Vì vậy, trong một 
bữa tiệc gần đây, Ngài đã tỏ bày cảm tưởng của Ngài với 
một số thực khách vốn không mấy cảm tình với các thân 
_ hứu chính trị của chúng tôi, và do thế, họ đã viết một bài 
báo không mấy có lợi cho chính phủ... 

Quả thật, trước khi tôi gặp các nghị sĩ thuộc đảng De 
Gaulle, ông Gaston Palewki đã viết một bài đả kích mạnh 
mẽ chính sách của Pháp về Việt Nam, và ông ta kết luận 
rằng, sự đó chỉ có thể đưa tới sự tan vỡ hoàn toàn giữa Pháp 
và Việt Ñam. : ¬ 

Tôi nhìn vị Tổng thống và cân nhắc từng chữ: - 

— Thưa Ngài Tổng thống, tôi không bao giờ cần phải 
tỏ bày tâm sự với bất cứ ai. Lập trường của tôi, ai cũng biết 
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cả rồi. Tôi đã từng nhắc lại nhiều lần cho các vị đại diện Ẵ 
cao cấp của Pháp ở Đông Dương. Hẳn Tổng thống đã biết. 
Nó vốn gồm có hai chứ: Độc lập và Thống nhứt của Việt 
... —Xin Hoàng thượng đừng để bọn đảng viên De Gaulle 
gây ảnh hưởng. Trái với điều họ tưởng, chính phú bao giờ 
cũng đủ quyền lực để giữ lời hứa cho nước Pháp. Và trên . 
cả chính phủ, chính tôi là người giữ điều hứa hẹn đó... 

— Thưa Tổng thống, xin Tổng thống yên trí. Nước Việt 
Nam một khi hòa bình được vãn hồi, cùng với độc lập và 
thống nhứt, chỉ còn có một quan tâm, đó là sự hợp tác và 
liên kết với nước Pháp. 

Từ nấy vẫn giứ yên lặng, Thủ tướng Ramadier, giữa hai 
khói thuốc, liền mở ra một câu chua chát: : 

— Và như vậy, thì chỉ còn chờ Hoàng thượng trở về 
Việt Nam để thi hành nhiệm vụ của mình. | 

Để chấm dứt không khí lạnh nhạt sau câu nói gần như 
vô duyên đó, tôi đứng lên và lấy một nụ cười rất tươi, tôi 
thốt mấy lời cáo biệt: vi 

— Hẳn quí Ngài đã thấy không có sự gì thay đổi, vì. 
-Ngài Thủ tướng Ramadier mời tôi trở về nhậm chức như 
ông đã bảo cho một nhân viên không mấy sốt sắng, Vấn 
cười tươi hơn, tôi nói tiếp: Tôi sẽ trở về Việt Nam khi nào 
mà tôi cho là đúng lúc nhất, dù sao nữa không bao giờ trước 
khi nước Pháp đã trả lại nền thống nhứt cho nước tôi. 

Sự đối phó gay cấn này chứng tỏ cho tôi biết chính phủ 
Pháp đang đi vào ngõ cụt. Vị trí của tôi đã khá vững vàng 
nứa, nhưng tôi cần phải cảnh giác mọi biến chuyển tại chỗ. 
Nếu thời gian có lợi cho tôi đối phó được với nhứng tranh 
luận chính trị ở Pháp, thì lại không phải vậy tại Việt Nam. 
Vì chính phủ Xuân không thể hoạt động gì được, thì tình 


340 _— BẢO ĐẠI 


_ thế lợi cho Việt Minh càng lớn. Họ cảm thấy thời gian đang 
tới để có thể dựa vào Tàu, lúc ấy đã rơi trọn vào tay bợn 
cộng sản rồi, để có thể đương đầu mạnh mẽ. 

Mình cần phải vượt trước họ. My) 

Sau vài tuần lễ, khi nhậm chức ở Đông Dương, ông 
Pignon đến thăm tôi vào một ngày tháng chạp năm 1948. 
Ông ta biết là tôi không muốn nghe gì, khi vấn đề cụ thể 
đối với độc lập và thống nhứt chưa được giải quyết, nên 
bảo tôi ngay: 

— Thưa Hoàng thượng, tôi xin Ngài hãy coi như tất cả 
mọi điều xảy ra ở vịnh Hạ Long đều bị vượt qua. Nay cần 
phải đặt lại căn bản mới để đi thẳng đến sự kiến tạo nước 
Tân Việt Nam. 

— Tôi rất đồng ý với Ngài Cao ủy, để trang bị cho nước 
Việt Nam một qui chế giúp cho nó có thể tự bảo vệ lấy nền 
độc lập và thống nhứt của mình. Xã: 

- Trong thâm tâm, hẳn ông Pignon cũng ý thức được rõ 
ràng, cần phải xúc tiến nhanh chóng, nên muốn mong dựa 
được vào tôi để đẩy mạnh lên. Vì ông cảm thấy rõ rằng sự 
thay đổi này sẽ được hỗ trợ bằng một yếu tố mới. Ông ta 
yêu cầu tôi tiếp xúc lại với Thủ tướng Queuille. 

Vì vậy, sau khi ăn tết với gia đình ở Thorenc, tôi đến 
Paris và gặp Thủ tướng chính phủ. Tôi nhã nhặn nhắc lại 
lời hứa hẹn của ông và sự giúp đỡ mà tôi đã giúp ông trước 
kia, để cho ông hiểu rằng nước Pháp chỉ cần xác nhận nền 
độc lập và thống nhứt của Việt Nam, với sự bảo đảm của 
Tổng thống Pháp là chúng tôi có thể xúc tiến ngay công 
việc được. Ông Queuille lúc nào cũng nhã nhặn không tỏ 
gì là phản đối cả. Chắc chắn là ông Pignon đã sửa soạn 
trước. ˆ : 
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Vào trung tuần tháng giêng năm 1949; cuộc đàm phán 
bắt đầu. Rất nhanh chóng nó thành hai hình rõ rệt. Sự đe 
dọa của Cộng sản Tàu càng củng cố thêm cho nó; vì quân 
đội của Mao Trạch Đông đã tiến vào Bắc Kinh ngày 22 
tháng giêng. Một hội đồng hỗn hợp được thành lập ngày 
12 tháng 2 để nghiên cứu từng điểm một ghi trong bản thể 
chế ở vịnh Hạ Long.. - " 

Phái đoàn Pháp do ông Herzog làm trưởng phái đoàn, 
gồm có quí ông Marolles, De Pereya, De Raymond, 
Risterruci, Thiếu tá Ploix, sau đó thêm năm vị chuyên viên 
nữa là quí ông Gonon, về vấn đề tài chánh, Anziani, về kinh 
tế, Torre về kế hoạch, Dannaud về văn hóa, và Đại tá 


-Brebisson về quân sự. Phái đoàn Việt Nam do Hoàng thân 


Bửu Lộc; luật sư ở Paris là nơi ông từng du học, là trưởng 
phái đoàn, gồm có ông Nguyễn Đắc Khê, luật sư, Bác sĩ 
Phan Huy Đán, và quí ông Phạm Văn Bính, Trương Công 
Cừu, Nguyễn Quốc Định và Đinh Xuân Quảng, Bác sĩ 
Nguyễn Mạnh Đôn. Thủ tướng Trần Văn Hữu đến Paris 
ngày 13, theo đối cuộc đàm phán, đại diện cho Thủ tướng . 
Xuân. Các nhà chuyên môn kết thúc các bản tường trình 
vào ngày 28 tháng 2, và ngày 8 tháng 3, vào buổi trưa, tất 
cả chúng tôi đều tập trung đủ mặt ở văn phòng Tổng thống 


__ Vincent Auriol ở điện Elysée để cùng ký kết. Trước buổi lễ 


ngắn ngủi này, về phía Pháp có Thủ tướng Queuille, ông 
Robert Lecourt, chương ẩn, ông Georges Bidault, bộ trưởng 
bộ Ngoại giao, ông Paul Coste Floret, bộ trưởng bộ Pháp 
quốc Hải ngoại, Cao ủy Léon Pignon và ông Parodi. Bên 
cạnh tôi có Hoàng thân Vĩnh Cẩn, Hoàng thân Bửu Lộc, 
Thủ tướng Trần Văn Hữu và Bác sĩ Nguyễn Mạnh Đôn. 
Tổng thống Vincent Auriol đọc một bài điễn văn ngắn 
nhưng rất cảm động để chúc tụng tất cả các nhà trí thức 
và chính trị Việt Nam đã đứng xung quanh tôi, đoàn kết, 
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- nhứt trí. Tôi cũng đáp từ ngắn để tỏ lòng tri ân đối với nước 

Pháp đã trao trả nền độc lập và thống nhứt cho Việt Nam. 

— Từ nay, thỏa ước này sẽ thay thế tất cả các hiệp ước 

do tổ tiên tôi đã ký kết, và tôi nhấn mạnh, Tôi sẽ đặt chân 

lên đất nước tôi, sống chung với nhân dân nước tôi, đã có 

một lãnh thổ và biên giới lịch sử. Và tôi cam đoan đặc biệt 
bảo đảm cho quyền lợi vật chất và văn hóa Pháp.” 

Chúng tôi ký các văn kiện và trao đổi lẫn cho nhau. 
Thỏa ước thật ra gồm ba bản tất cả. 

Bản đầu tiên là bức thư của Tổng thống Cộng hoà Pháp 
quốc, kiêm Chủ tịch Liên hiệp Pháp gửi Hoàng đế Bảo Đại. 
Dựa vào thỏa hiệp mùng ð tháng 6 ngăm 1948, bản tài liệu 
này ấn định nhứng điều khoản về nền thống nhứt của Việt 

- Nam, vấn đề ngoại giao, các vấn đề quân sự, chủ quyền nội 
bộ, vấn đề tư pháp, vấn đề văn hóa và giáo dục, vấn đề kinh 
tế và tài chính. (Xin xem phụ đính IV.) 

Bản tài liệu thứ hai là bản xác nhận đối với những điều 
khoản của bản thứ nhứt cho sự thỏa thuận của tôi, để xác 
nhận đúng y như bản thứ nhứt, mà tôi gửi lại cho Tổng 
thống Cộng hòa Pháp quốc kiêm Chủ tịch Liên hiệp Pháp. 

__ Bản tài liệu thứ ba, là bức thư của vị này, vẫn gửi cho 
tôi là Hoàng đế Bảo Đại để bổ túc, theo lời yêu cầu của tôi, 
tất cả các điểm liên hệ đến nền thống nhứt của Việt Nam, 
và các vấn đề ngoại giao, nhứt là về việc trao đổi sứ thần. 
Tất nhiên, bản thỏa hiệp cũng chẳng có gì mới lạ. Do thỏa 
hiệp này, nước Pháp công nhận nền độc lập của Việt Nam, 

. và sắn sàng công nhận nền thống nhứt của nó, nếu tất cả 
dân chúng đều quyết định. Nhưng nó có cái lợi to lớn là, 
không phải dựa vào bản tuyên bố chung ký ngày 5 tháng 


6 năm 1948, để phải căn cứ vào bản thể chế vốn hạn chế . 


- tất cả mọi ảnh hưởng này nọ. 
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,Từ đây, chính phủ Việt Nam được toàn quyền hành _ 
động của một nước độc lập. Nó tự đảm trách lấy nền ngoại 
giao trong khuôn khổ khối Liên biệp Pháp, nhưng được 
làm tròn sứ mệnh riêng tư của nước mình, có quân đội quốc 
gia, thẩm quyền tư pháp đối với toàn thể dân chúng, mà 
chỉ riêng có người Pháp mới được hưởng qui chế tư pháp 
hỗn hợp. Nó tự đảm trách về tài chánh. Không còn có vấn 
đề Liên bang Đông Dương nữa, chỉ có sự hòa đồng trên 
bình diện tiền tệ với hai nước Cam Bốt và Lào. 

Chỉ còn một hạn chế duy nhứt đang tồn tại, đó là ảnh 
hưởng của Liên hiệp Pháp, hay là ảnh hưởng do chiến 


. tranh đang xảy ra trên đất nước. 


Sau lễ ký kết đó, phái đoàn chúng tôi trở về khách sạn 
Plaza, ở đó tôi giứ lại một số tùy viên. 

Từ đây trở đi, tôi đã thu hồi được đất Nam kỳ, tôi coi 
như nhiệm vụ của tôi về điều đình đã chấm dứt. Giai đoạn 
mới này, là nhiệm vụ của tôi để tái tạo nước Việt Nam. 
Thỏa hiệp mùng 8 tháng 3, có một cái lợi lớn lao là vẫn giữ 
được liên hệ với nước Pháp, nhưng các vấn đề chỉ tiết đối 
với tôi không cần biết tới. Nếu tôi chấp nhận vào Liên hiệp 
Pháp, sự đó không có gì là quan hệ nhiều. Đó chỉ là một 
nguyên lý xa vời... và của Pháp. Tại sao? Bảo rằng ở trong 
Liên hiệp Pháp, bởi vì các quốc gia này phải ở mức bình 
đẳng mới xứng đáng? Hơn nứa, giá dụ bét đi, tôi có thể là 
chư hầu của Quốc vương Pháp, nhưng chắc chắn không. 
phải là chư hầu của Tổng thống Cộng hòa Pháp quốc. Sau 
nứa, thỏa hiệp này trước mắt tôi, chỉ là một giai đoạn để 
tiến tới độc lập hoàn toàn. Sự thành đạt về độc lập như thế, 
đã xảy ra cho các nước lân cận ở Đông Nam Á như Phi Luật 
Tân, Miến Điện, Ấn Độ... làm tôi càng tin tưởng trong hy 
vọng. Tôi tin tưởng rằng thỏa ước mùng 8 tháng 3 phải là 
một yếu tố nhứt định đưa đến vãn hồi hòa bình. Hỏi Việt 
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Minh còn có thể đồi hỏi gì nứa khi tôi đã thành. công, mà 
họ thì bị thảm bại ở các hội nghị Eontainebleau và Đà Lạt, 
vào năm 1946. 

Vấn đề duy nhứt và tức khắc hiện nay, là cần phải biết 
bằng cách nào, vấn đề giải quyết sự tái sát nhập của Nam 
kỳ. Mấy hôm sau, tôi hỏi Thủ tướng Queuille, ông ta đáp: 

— Chính chúng tôi cũng chưa rõ. Hiến pháp của Pháp 
là nhứt định: “Không ai có thể phạm vào sự sứt mẻ của 
lãnh thổ được... 

— Hiến pháp của nước Pháp không phải là vấn đề của 
nước tôi. Ngài cần phải tìm ngay một giải pháp. Chắc Ngài 
hiểu rằng, tôi chỉ trở về Việt Nam khi vấn đề này được vĩnh 
viễn giải quyết. 

Để dễ dàng cho mọi sự thảo luận, tôi bổ nhiệm Hoàng 
thân Bửu Lộc làm Đổng lý Văn phòng. Ông ta thuộc hoàng 


tộc, trong chi nhánh của người em vua Minh Mạng. Ông 


ta chọn nhân viên trong số những người đồng quan điểm 
với tôi ở các chức vụ đổng lý sự vụ, công cán ủy viên... 
Trong số này, có Luật sư Nguyễn Đắc Khê, Nguyễn Quốc 
Định, vốn là thạc sĩ Luật, các Bác sĩ Nguyễn Mạnh Đôn, 
và Đinh Xuân Quảng. Tất cả đều đã dự vào việc thiết lập 
ra thỏa ước mùng 8 tháng 3. 

Ông Pignon cũng không chịu để mất thì giờ. Ông biết 
chính ông ta cũng cần phải xúc tiến nhanh chóng. Ông ta 
được Thủ tướng Queuille và ông Coste Floret cho phép toàn 
quyền dùng mọi thể thức cấp ĐẸPH để áp dụng bản tài liệu 
thứ ba của thỏa ước. 


Đầu tiên, Quốc hội Pháp bầu một đạo luật đặt ra một 


- Quốc hội địa phương ở Nam Việt Nam. Quốc hội này có _ 
- nhiệm vụ cho ý kiến về sự thay đổi qui chế cho Nam kỳ, 


trên nguyên tắc. 
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vẽ Ngày 10 tháng 4, Quốc hội địa phương này được bầu, 
nhưng vì hoàn cảnh chưa cho phép tổng bầu cử, nên chỉ 
có khoảng 2000 hào trưởng được gọi ra để bầu lấn nhau mà 
thôi. 


Quốc hội bầu ra này gồm có ð0 đại biểu Pháp và Việt, 
để chia nhau quyết định thiên Việt trong việc thống nhứt, 
hay thiên Pháp để vẫn giữ y nguyên căn bản Nam kỳ tự 
trị như trước. Vài hôm sau khi được bầu, Quốc hội này họp 
và bỏ phiếu đầu tiên. Kết quả vẫn mơ hồ: 25 phiếu sát nhập 
vào Việt Nam còn 25 phiếu giữ nguyên vị trí tự trị. Tôi đã 
từng nói rõ nhận định của tôi: Sự bỏ phiếu để tái sát nhập 
vào Việt Nam phải đủ rõ rệt, để không còn có điểm nghi 


-_ ngờ nào đối với lòng dân Nam bộ. 


Vì vậy, sau khi tôi vừa được tin kết quả của sự bỏ phiếu 
đầu tiên, tôi liền chỉ thị cho chiếc DC-4 nà chính phủ Pháp . 
đã dành riêng cho tôi để trở về Việt Nam, đang đợi tôi ở 
phi trường Nice, phải trở lại ngay Paris, đồng thời tôi cũng 
hủy bỏ tất cả các sự sửa soạn hành trang để trở về. 

Hoang mang tột độ, chính phủ cử ông Pignon về gấp 
Bài Gòn. Ngày 23 tháng 4, Quốc hội địa phương họp lại, 
thì số phiếu đạt được là 4ð phiếu thuận và ð phiếu chống, 
đối với việc sát nhập. Hy vọng của tôi tràn trề. Nền thống 
nhứt đất nước đã được phục hồi. Trung thành với lời hứa 
hẹn của tôi, không cần phải đợi Quốc hội Pháp chuẩn y, vì 
đang lúc nghỉ hè, ngày 24 tháng 4, tại Cannes, tôi mở một 


- cuộc họp báo. Tôi nhắc lại ba giai đoạn của thủ tục mà 


chính phủ Pháp đặt ra để thi hành: Lập một Quốc hội địa 
phương ở miền Nam Việt Nam, bầu cử và hỏi ý kiến Quốc 
hội ấy, duyệt y ý chí của Quốc hội này, do Quốc hội Pháp 
quản chế qui chế mới đối với miền Nam Việt Nam, tôi nhấn 

mạnh đến tính chất hiến định của thủ tục này: 
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“... Điều thứ nhứt đã hoàn toàn thực hiện. Điều đó rất 
quan hệ, vì nó mở ra một thể thức, và bởi vì nó hiến cho 
Quốc hội Pháp cơ hội để hiểu rõ hoàn cảnh về vấn đề của 
Việt Nam. : | : 

“Quyết định do Quốc hội Pháp đặt ra một Quốc hội địa 
phương ở Nam Việt Nam đã được ghi nhận trong nền chính 
trị của nước Pháp. Ngay vòng thứ nhất, bộ trưởng bộ Pháp 
quốc Hải ngoại, và nhiều diễn giả của khối đa số, vẫn nhấn 
mạnh một cách hứu lý đến chố liên tục của nền chính trị 
Pháp quốc ở Việt Nam, đến chỗ thống nhứt ba kỳ. Sự liên 
tục về vị trí của các chính phủ Pháp vẫn nhứt định, không 
thay đổi. _s 

“Thật vậy, trong bản tuyên ngôn ngày 6 tháng 3 năm 
1946, đã ghi rõ: Về việc thống nhứt ba Kỳ, chính phủ Pháp 
Hới đoan công nhận nhứng quyết định của sự trưng cầu 

ý. | “ve 
“Bài diễn văn của ông Bollaert ở Hà Đông cũng nhắc 
-lại rằng: Chính phủ Pháp không dính líu gì vào việc thống 
nhứt-ba kỳ, vốn là nội bộ của nước Việt Nam. Chỉ có dân 


chúng địa phương mới liên hệ đến, và sự giải quyết là phần 


của họ. 


“Và cuối cùng bản tuyên ngôn ở vịnh Hạ Long đã nhấn 
mạnh rảng: Nước Pháp long trọng công nhận nền độc lập 
của Việt Nam, và sự thống nhứt là thuộc toàn quyền của 
Việt Nam. Lời tuyên bố này đã được Quốc hội Pháp long 
trọng duyệt y. - 

_ “Giai đoạn thứ hai vừa hoàn tất, như quí ông đã được 
biết, theo quyết định của Quốc hội địa phương Nam Việt 
Nam, để thống nhứt ba kỳ, nghĩa là sự sát nhập ủa Nam 
Việt Nam vào các phần đất khác của nước Việt Nam. Theo 
ý kiến tôi, quyết định này, đã theo một thể thức đã được 








Ta ah 
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định trước, là yếu tố quyết định. Phù hợp với nguyện vọng 


_ của chính phủ Pháp, và theo các nguyên tắc hoàn toàn dân 


chủ, để cho dân chúng liên hệ được tự mình đặt trong Liên 

hiệp Pháp. Dân chứng Nam Việt Nam đã ngỏ ý rồi, sự trổ 

về Việt Nam của tôi đã có thể thực hiện, và tôi thấy không 
còn cần thiết để nấn ná gì nữa. | 

“Thật vậy, giai đoạn ba là giai đoạn, theo đúng hiến 
pháp của nước Pháp, Quốc hội Pháp phải chấp nhận quyết 
định của Quốc hội địa phương Nam Việt Nam, và không _ 
có gì thay đổi về căn bản của vấn đề. Không phải là tôi dám 
nói thế này để làm giảm giá trị của Quốc hội Pháp, khi ngờ 
vực rằng đây chỉ là một hình thức chính trị, bởi vì không 
có người Việt Nam nào, hay một người bạn của Pháp nào, 
đã dám cho rằng nhứng lời cam kết rõ rệt và long trọng mà 
tôi vừa nhắc lại đây, của quốc gia cao thượng của quí ông, 
lại đi ngược lại với truyền thống cũng như với lý tưởng dân 
chủ, để hủy bỏ lời tuyên bố đã từng cam kết. 

“Một quyết định hảo ý của Quốc hội mà tôi tin chắc sẽ 
đến, y như các thể thức quan trọng đã được thực hiện, nên 
tôi thấy không cần phải chần chờ, để trở về. Căn bản của 
tôi đã đạt được ở Pháp rồi, thì từ nay trở về của tôi cũng 
rất cần thiết. Nhiệm vụ đang đợi tôi rất rộng lớn và phức 
tạp, và rõ ràng là chỉ ở ngay trong nước tôi, và giữa các 
đồng bào của tôi, tôi mới có thể hiểu thấu được nhứng nét 
chính, mà sự thống nhứt đất nước tôi, mới giúp tôi được 
dễ dàng. 

_ “Lý do chính mà tôi vừa nhận được từ chính phủ trung 
ương lâm thời Việt Nam do bộ trưởng Tư pháp Nguyễn 
Khắc Vệ báo cho tôi biết, thì sự trở về của tôi là rất cần 
thiết. . bà 

“Tôi không muốn làm thất vọng, dù trong ít ngày, 

những nguyện vọng tha thiết của nhân dân tôi, từng đặt 
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tín nhiệm nơi tôi, đang quần quại trong đau khổ ở Việt 
Nam. Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc lại rằng sự mau chóng 
của quyết định sau cùng của Quốc hội Pháp là điều kiện 
tiên quyết trong nhiệm vụ của tôi vậy. Nó chứng nhận 
mạnh mế sự tín nhiệm hỗ tương đã mở màn ra cuộc đàm 
phán. Chúng tôi nghĩ rằng, vào khoảng đầu tháng sáu tất 
cả đều đã được hoàn tất. 

“Chính phủ Pháp đã hiểu thấu sự lo âu của tôi phải 
đem về cho đất nước, sự sung sướng cho nguyện vọng quốc 
gia đối với nền thống nhứt lãnh thổ. Một thái độ hiểu biết 
ấy đã là một sự giúp đỡ rồi. Sự giúp đỡ quí báu tương tự 
nữa là nước Pháp sẽ chứng tỏ bằng cách cho lần lượt thực 
hiện các điều khoản của thỏa ước mùng 8 tháng 3, vốn rất 
phong phú để thành tựu. Tôi rất sung sướng được ca tụng 


nhãn giới cao rộng và tỉnh thần dân chủ rất Pháp và rất 


nhân ái của Ngài Coste Floret, bộ trưởng bộ Pháp quốc Hải 
ngoại. Tôi cũng nói lên cảm tình nồng nhiệt đối với Ngài 
Léon Pignon, Cao ủy Pháp ở Đông Dương, mà dân chúng 
Việt Nam vô cùng khâm phục những đức tính cao cả. Tôi 
tin rằng với những nhà đại diện lỗi lạc ấy của nước Pháp, 
thỏa ước mùng 8 tháng 3 sẽ được thực thi trong một bầu 


không khí tín nhiệm và thân hữu. 

“Đó chính là sự liên tục của một nền chính trị thân 
hữu, được đặt vào tay những nhà lãnh đạo siêu việt, để đem 
lại tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta, và góp phần vào 


sự củng cố hòa bình và sự thịnh vượng cho toàn thể Liên. 


hiệp Pháp.” 


Tôi rời nước Pháp bằng chiếc DC-4 riêng của Tổng 


thống mà chính phủ Pháp dành chơ tôi. Hoàng hậu và các 
con chúng tôi vẫn ở lại Cannes, để bọn trẻ tiếp tục học 
hành. Chỉ có Bác sĩ Nguyễn Mạnh Đôn và người em họ 
Vĩnh Cẩn theo tôi trở về. : _ER 
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Toi quyết định, vì lý do nhã nhặn, chưa nên vội vã đến 


-. ngay Sài Gòn. Vì vậy, tôi chọn Đà Lạt thuộc Trung phần 


Việt Nam, để hạ cánh. | 

Chúng tôi tạm nghỉ ở Chypre, ở đó tôi được viên Thống 
đốc người Anh tiếp đón, sau tôi qua Beyrouth, Karachi, ` 
Bombay, Ceylan, Singapour, và tôi nghỉ ở biệt điện của viên 
Cao ủy Anh là Ngài Malcolm Mac Donald. Tướng Xuân, thủ 
tướng chính phủ lâm thời miền Nam đến đây đón tôi. 
Chúng tôi cùng đi chung trên một chiếc máy bay tư, do tự 
tôi thuê lấy. g Pht 

Đây là lần đầu tiên, tôi bay trên lãnh thổ miền Nam và 
tôi bảo Bác sĩ Đôn: : _. 

— Từ gần một thế kỷ nay, Hoàng đế chưa bao. giờ được 
quyền đặt chân đến đất này. Hôm nay, tất cả đất này là của 


- sa... nhưng cẩn thận, có thể còn nhiều bẫy sập! 


Khi máy bay hạ cánh xuống Đà Lạt, ông Pignon đã đón 
tôi ở đây, cùng với các nhân viên Nội các. Phan Văn Giáo 
đứng đợi tôi ở chân thang máy bay, ông ta trình tôi một 
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chiếc khay, trên đó có tấm điện tín. Tôi cầm lấy và trao 
cho Nguyễn Mạnh Đôn và bảo: 


— Đây chắc chắn là cái bẫy đầu tiên đó. 


Trong buổi nghênh đón nhỏ bé này, tất cả các bộ mặt ` 


đều rạng rỡ, nhưng sự linh cảm của tôi quả đã không lầm. 

Vừa tới căn biệt điện cũ của tôi trên đỉnh Liên Khang 
ở Đà Lạt, tôi biết được nội dung của bức điện tín. Đây là 
một thỉnh nguyện thư xin được yết kiến của các đại biểu 
Quốc hội địa phương Nam Việt Nam. Tôi ra lệnh cho Đôn 
phải triệu tập họ ngay. 

Đến đúng hôm được vời, họ đến cả. Đôn vừa giữ vai bí 
thư vừa là trưởng ban nghỉ lễ, đưa họ vào trong phòng đợi. 
Sau đó, Đôn đến mời tôi vào. Khi tôi đến, tôi lấy làm ngạc 
nhiên, không thấy một đại biểu Pháp nào của Quốc hội có 
mặt. Một chỉ tiết khác làm tôi lưu ý, đó là mọi người đều 
mang một chiếc cặp. Tôi mời họ ngồi và bảo: 

— Thưa quí vị trước hết nhân danh dân tộc Việt Nam, 

_ tôi xin cám ơn quí vị đã tổ lòng ái quốc mà quí vị đã làm, 
và đã giúp cho nước nhà trở lại nền thống nhứt, từng bị 
mất đi sau 85 năm. : 

_ Thế là một đại diện liền đứng lên, gãi cổ và thưa: 

— Thưa Hoàng thượng, các đại biểu của Quốc hội địa 
phương chỉ làm nhiệm vụ của mình. Họ lấy làm hãnh diện 
được tung hô Hoàng đế khi trở về đất tổ, nhưng tâu trình 
Hoàng thượng, tôi muốn nhân danh các đồng nghiệp tôi, 
cũng như nhân danh cá nhơn tôi, để xin Hoàng thượng 
chấp nhận cho một khẩn cầu. - | 

Lúc ấy, ông ta mới lôi trong cặp ra một mớ giấy, và bắt 
đầu đọc: 

-_— Trong 8ð năm, người miền Nam nhờ sống dưới chính 
thể Pháp nên đã biết được một hình thức của nền dân chủ. 
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Vì vậy, ngày hôm nay, họ yêu cầu Hoàng đế vũi lồng lưu ý 
tới chỗ đó, để ban cho họ một qui chế riêng... `. ấ: 

_- Tôi như không tin ở tai mình nữa. Chẳng bã v BEn : 
như vậy không? Nhưng mà tôi đang ở đâu: đây ? đo : 
các sắc dân miền núi ?... Trong khi viên đại biểu này c6 

¡ để thở, tôi cắt lời: BI GA an 
- — Thưa quí vị, tôi sẽ nghiên cứu tất AM XS biện, 
nguyện của quí vị. Trong 15 hôm nữa, tôi sẽ tới Sen th 
và lúc ấy chúng ta có đủ thì giờ để xem xét và ạC. 


_ Nhưng trước hết, tôi muốn hỏi quí vị, chỉ cần trả lời bằng 


hai chứ Có hay Không đối với câu hồi của tôi thôi. sớm 
vừa hỏi tôi rằng, xin dành cho quí vị một qui vê A ăg Đi 
Như vậy thì tôi phải coi quí vị như thế THỜ r : - lữ sẻ : 
của một sắc dân thiểu số, hay là như người, lệ 
trong một nước Việt Ñam thống nhứt đây ? 

Tất cả đều đồng thanh trả lời: š 

— Nhưng chúng tôi đều là người Việt Nam cả. 

— Vậy thì thưa quí vị, không còn vấn đề. giữa JPÒm Đm 
nữa. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Sài Gòn trong S R ` tết 
và chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng Cuộc thành công lỊ 

ử này. : ¬: 
& sỆ đứng lên để tỏ sự tiếp kiến đã chấm đứt, và mời họ 
sang một phòng khác để uống một ly champagne. An. 

Khi trở về nước, tôi đã đoán là sẽ phải đương xe lêt 
một nhóm dân biểu, nếu không phải là lập pháp t, lên 
cũng là lập hiến, nhưng quả tôi không ngờ lại gặp p : 

ông tác này. 
Tin bế sao lại không có thể có loại yêu bên PREng br 
về phía nhân dân miền Bắc hay miền kho eE › Đàm 
đánh tan ngay những hoạt động tương tự, vì làm 
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cai trị được với những sự chỉ trích, yêu sách liên miên của 
những nhóm đại biểu như vậy? 

__ Bây giờ, tôi mới hiểu sự vắng mặt của các đại biểu Pháp, 
và cái thỉnh nguyện thư trình tôi kia — nếu tôi không lầm 
— chính là một chứng cớ cho thấy bọn đầu não thực dân, 
vẫn chưa chịu hạ cờ. Có lẽ, họ biết sau-khi bọn mật vụ đi 
nghe ngóng các nơi trở về, báo cho biết là đã có cái gì thay 
đổi ở Việt Nam rồi. Tôi cũng biết rằng, chẳng phải dễ dàng, 
một khi bắt tay vào việc. Cuộc chiến đấu mà tôi đã đương 
_ đầu được ở bên ngoài, nay lại phải bắt đầu ở đây, với những 
con người khác, và trong nhứng hình thức khác. 

Khi tôi còn ở Hongkong, tôi đã mời hoạt động cùng với 
tôi, một số đông nhân vật người Nam như Xuân, Trần Văn 
Hữu, Lê Văn Hoạch, Phạm Công Tắc, và nhiều người khác 
nữa. Tôi đã hứa hẹn với họ những vị trí để tùy họ lựa chọn, 
chỉ cần họ nắm vững được công tác do sự giao dịch với các 
đồng bào Việt Nam khác, cần phải để họ thích hợp với hoàn. 
cảnh. Là Hoàng đế, miền Nam Việt Nam, từ trước vẫn bị 
ngăn cách đổi với tôi. Nay tôi cần phải thành đạt sự hội 
nhập này. Như vậy, tôi biết nhiệm vụ của tôi chỉ là chuyển 
tiếp: thu hồi xứ Nam kỳ, xây dựng một nền hành chánh 
__ Việt Nam, kiến tạo một quân đội Việt Nam xứng đáng với 
danh từ ấy. Tôi hiểu rõ phạm vi sứ mạng của tôi, không 


thể vượt qua ba mục tiêu ấy. ` 

Quả nhiên, tôi đã đến sớm. Bởi vì từ 1946 đến 1949, đó 
là sự trống rỗng chính trị toàn diện. Nếu tôi chưa xuất 
hiện, con người vốn sợ sự trống rỗng, thì nước Việt Nam 
_ sẽ đi về đâu? Tôi rất lo âu thấy lấp ló ở biên thùy phía Bắc 
quân đội của Mao Trạch Đông. Đứng như vậy, khi tôi bắt 
tay vào việc mới chưa tới bốn năm khi kết thúc Đệ Nhị Thế 
Chiến. Nước Pháp kiệt quệ đến rỗng tuếch. Âu châu bị băng 
hoại. Chỉ còn có Mỹ là có thể giúp đỡ tôi sự cần thiết để 
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khởi đầu, và hy vọng thành công. Nhưng tất cả sự đó cũng 
chỉ là nhỏ giọt. 'à : ". 
Tin chắc về tầm vóc của công tác ấy, tôi cố gắng chiến . 


đấu, được phần nào hay phần ấy cho đất nước tôi. 


tỉnh thần ấy, để có thể thực hiện được ba mục 
đãng, tôi ra một sắc lệnh tự đảm nhiệm làm tp 
trưởng “cho đến lúc mà hòa bình đã vấn hồi, dân Nhh 
trong sự khôn ngoan sáng suốt, tự quyết định được c độ 
à họ mong muốn”. 
5 Để có thể có tư thế trước bình diện quốc tế, một thông 
điệp nhấn mạnh rằng chức vụ của tôi được gọi là Hoàng 
đế, Quốc trưởng.” Vị trí này cũng có giá trị cho đến lúc mà 
đất nước có được một quốc hội lập hiến. 
_ Sác lệnh thứ hai lập ra cơ cấu hành chánh do ba tỉnh 
lớn: Bắc Việt, Trung Việt và Nam Việt. - 
Hai văn kiện này sẽ là căn bản của tổ chức hành PP 
trên toàn quốc. Ngoài ra còn lập ra một khu lệc gọi là 
“Hoàng triều cương thổ” dành cho các sắc dân miền núi. 
Xưa kia, đất này không được coi là đất của ... | 
'Vì vậy, các dân tộc sống lâu đời trên đất ấy, vấn DỊ gạt ra 
ngoài, thì từ nay được sát nhập hẳn vào quyền Ì ạn của 
Quốc trưởng và được che chở bởi Quốc trưởng. VỊ trí TT 
đã do ông Léon Pignon gợi ý cho tôi, trong một cuộc gặp 
gỡ ở Paris, nhằm để hoàn tất sự thống nhứt dân chúng của 
nước Việt Nam. lạ Nà 
"Tôi rất chú trọng đến quyết định cuối cùng này, bởi vì 
tôi đặt niềm tin cho công tác của tôi vào sự trung thành 
của các sắc dân này, mà tôi từng hài lòng về sự thẳng thắn 
và niềm tôn kính của họ đối với cá nhân tôi, trong những 
dịp đi nhàn tản lẻ loi trước khi xảy ra chiến tranh. 
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Vì vậy, tôi quyết định dành cho họ. cuộc thăm viếng 
chính thức đầu tiên, khi cầm quyền Quốc trưởng. Ngày 30 
tháng ð, cùng với Cao ủy Pháp, tôi đến dự lễ tổ chức ở Ban 
Mê Thuột, giữa vùng sơn cước, để nhận tượng trưng đất 
Hoàng triều cương thổ, và nhận lễ tuyên thệ của các vị tù 
trưởng các dân tộc vùng cao nguyên miền Nam. Trong dịp 
kinh lý này, ông Pignon đã cho tôi biết sự khó khăn xảy ra 


_ giữa ông ta và Tương Blaizot, Tổng tư lệnh quân đội Pháp l 


ở Đông Dương: Thực tế, có hai quan điểm đối nghịch nhau: 
của ông Cao ủy, thì rauuốn dành cho nỗ lực quân sự vào các 
tỉnh miền Nam hầu hoàn tất cuộc bình trị rồi lan dần ra 
như vết dầu loang cho toàn lãnh thổ quốc gia; cơ Tướng 
Biaizot, vì bị ám ảnh bởi sức tiến của quân đội Cộng sản 
__ Tàu đến sát ngõ biên giới miền Bắc, sẽ không ngần ngại hỗ 

trợ mạnh mẽ cho lực lượng Việt Minh, nên nong muốn dốc 
toàn lực binh bị cho miền Bắc. Sự dị biệt về quan điểm đó 
đã gây nên những va chạm giữa hai người mỗi ngày mỗi 
nhiều. Nó trở nên trầm trọng, do từ một nguyên nhơn cá 
biệt mà ra. Số là năm 1945, Tướng Blaizot là Tư lệnh đoàn 


_ quân viễn chỉnh Pháp đang thành hình ở Ceylan. Dưới. 


quyền ông ta có một nhân viên thuộc bộ Pháp quốc Hải 
ngoại, ông Léon Pignon. Ngày nay, vị trí lại quật ngược. 
Ông Léon Pignon là Cao ủy Pháp ở Đông Dương trở thành 
thượng cấp của vị Tổng tư lệnh, Tướng Blaizot. 

Để tìm một giải pháp thích nghi cho vấn đề hai mặt đó, 
chính phủ Pháp liền cử sang công cán tại chỗ, vị Tham 
mưu trưởng Lục quân, là Tướng Revers. Ông này tới Sài 
Gòn ngày 16 tháng 5 năm 1949. Ông ta bắt đầu mở cuộc 
tìm hiểu, xuyên qua khắp nơi ở Đông Dương, và ngỏ ý muốn 
gặp tôi. nc 

Tôi đã dành những ngày đầu tiên đầu tháng sáu để đi 
thị sát toàn thể vùng cao nguyên miền Trung và miền Nam, 
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để tỏ lòng ưu ái đối với các sắc dân Mọi, mà tôi vẫn giữ được 
cảm tình như thời khó khăn cũ. : 
Chứ Mọi theo danh từ, có nghĩa là còn dã man, mà 
chứng tôi vẫn dùng để gọi các sắc dân thuộc chủng tộc Mã 
Lai và hải đảo (Malayo-Polynesien) ở Thái Bình Dương, 
sống trong các khu rừng núi và cao nguyên của rặng . 
Trường Sơn. Họ là dân tộc đầu tiên chiếm đóng bán đảo 


_ Đông Dương, họ đã bị các sắc dân Khờ Me, Chàm, Trung 


Hoa và cuối cùng là Việt Nam đẩy lui mãi vào sâu trong 
rừng thẳm. Họ phải trú ẩn vào vùng núi non hiểm trở giữa 
biển Nam Hải về phía Đông, nước Cam Bốt và nước Lào về 
phía Tây, ở phía trên xứ Nam kỳ và cuối Bắc kỳ. Đó là xứ 
SỞ của rừng rú, của thâm sơn cùng cốc, và các cao nguyên 
trên đó có nhiều bộ lạc Mọi chia ra thành các nhóm lớn ˆ 
như người Rhade, người Djarai, người Bahna, người 
Sédang. Sống về nghề du mục và săn bắn từ nguyên thủy, 
chỉ có thời gần đây mới ở yên một chỗ để cấy cầy, và núi 
rừng đã ngăn cách họ sống biệt lập với thế giới bên ngoài. 

Kẻ thù kinh niên của họ, là người Việt Nam da vàng, 


. đến tự đồng bằng và từ miền bể. Bề ngoài thì khác xa hẳn 


người Việt Nam, người Mọi vốn cao lớn, khỏe mạnh, bắp _ 
thịt cứng rắn, màu da đồng giống như người thổ dân Mã 
Lai. Về thời ấy, chưa có đến 100 người Việt Nam trên khắp 
vùng Darlac, rộng quấng gấp ba lần một quận ở Pháp. Chưa 
bao giờ có sự pha giống giữa Mọi và người Việt Nam, và 


._ một vài cuộc nhân duyên nếu có, thì cũng khô cần, không 


sanh con đẻ cái. | 
Riêng tôi, tôi được họ tôn sùng, vì Hoàng đế là vua của 


_ các vị thần che chở cho rừng núi và bình nguyên của họ. 


Tôi đã từng đi săn nhiều lần ở trong vùng này, chỉ có: 
một người đưa đường. Tôi cũng đã tới vùng biên giới nước 
Ai Lao. Tôi đi vào quãng một tuần hay 1ð ngày. Ban chiều, 
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khi đến một bản nào, tôi trở thành “Thượng đế” và người 
Mọi đã coi tôi như vị Thần sống vậy. : : 
Vùng đất này đã từng biết có những nhân vật, tự hào 
: về màu da, như kẻ lãng tử này tự xưng là Vua mọi Sedang, 
với danh hiệu là Marie đệ nhứt. Hay như viên quan cai trị 
Ban Mê Thuột tên gợi Sabathier, đến đây năm 1920 đã chặt 


cầu khi được tin có viên Khâm sứ tới... Các bô lão đã kể | 


cho tôi nghe những chuyện lạ lùng ấy vào ban tối. 

Người Mnong ở Bandon là những người chuyên về săn 
voi. Sau khi bắt được những voi họ giao cho người Lào huấn 
luyện. Chính tại địa phương đó mà tôi lựa chọn các con thú 
dành cho kho bảo tàng bảo vệ thú rừng Ban Mê Thuột. 

_ Cuộc chuẩn bị đi săn phải sửa soạn trước đó ba ngày 
trai giới, và cúng lễ thần săn bắn. Trong ba ngày ấy, người 
_đi săn phải kiêng không được ăn đồ ăn kém tỉnh khiết, và 
_ phải trai giới về sinh lý. Nhưng đến hôm trước ngày săn, 
họ được uống rượu thả cửa đến say khướt thì thôi. 

_ Buổi lễ đặc biệt nhất về tín ngưỡng của sắc dân miền 
núi này là lễ hy sinh con trâu. Lễ này bắt đầu vào lúc chập 
tối. Tất cả đàn ông đàn bà đều ngồi xung quanh cây cột 
buộc con trâu, cột này là cột cây tre lớn cao quãng 20 mét 


mà trên ngọn vẫn còn lá. Cột được sơn, vẽ và trang điểm ` 


thật đẹp, có đặt những vòng hoa, gió đưa hây hẩy. Đây là 


- một hình thức thờ vật tổ của Bộ lạc này mà họ thờ cúng - 


trong máu lửa. Một con trâu đen to lớn, sừng rất rộng, được 
trói chặt vào chân cột, đầu cúi xuống, tỏ vẻ bực bội và lấy 
chân cào đất. Lửa được châm ở bốn bên như đánh dấu tứ 
phương, rồi cháy rần rần, bốc cao ngọn tới trời xanh. Lửa 
không thiêu hết mọi vật, mà dâng ngọn đến cao xanh, 

_ chứng tỏ con người đang thần phục sắn sàng tôn sùng 
Thượng đế. - 
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Nhứng người hành lễ mời tôi ngồi vào vị trí danh dự, 
ở giữa các bô lão. Đêm đã xuống thấp hoàn toàn. Cuộc nhảy 
nhót bắt đầu theo tiếng gồng, tiếng trống, tiếng chiêng, và ˆ 
tiếng vỗ tay của đàn bà và trẻ con. Tay cầm dáo nhọn, cánh 
tay đeo mộc, các người nam nhảy nhót theo điệu lâm chiến, 
đâm con vật một cách đầy thù hận. Bởi vì con trâu đen này, 
một con vật thật hiền từ, chiều hôm đó đã là hiện thân của 
một ác thần, đã làm họ biết bao đau khổ. Đây là vật hy sinh 
hữu ích dâng cho Thần cứu trợ để cầu mong thần chiếu cố. 

Bị trói chặt giữa bốn đống lửa ở xung quanh, tượng 
trưng cho lời cầu nguyện, nó chết vào ban sáng, dưới chân 
vật tổ tế thần, nhằm cần trở sự xui xẻo đè nặng lên khắp 
bản, bởi vì tôi, Vua của các vị Thần, tôi đang ngồi ở giữa 


-họ. 


Một kẻ hành lễ đem đến dưới chân viên phù thủy một 
quả bầu rỗng và một con gà trống màu trắng. Ông già quì 
xuống, cắt tiết gà, mổ lấy tim và hứng lấy tiết vào trong 
quả bầu. _ 

. Viên tù trưởng đưa cho tôi một chiếc cần bằng sậy và 
mời tôi hít rượu đựng trong bú, đồng thời tôi ăn cùng với 


. ông ta hai miếng gan heo nướng thành chả bằng một chiếc 


xiên, mà một đứa trẻ đưa cho ông ta. Thế là các bô lão đứng 
lên, và lần lượt choàng vào cổ tay trái tôi chiếc vòng đồng, 
nói lên sự phục tòng, giao hiếu mà mọi người dâng cho tôi, 
có khắc nhãn hiệu của họ, rồi cúi đầu, tung hô tôi là Thượng ˆ 
đết. 

Khi tất cả đã trở về chỗ ngồi bên cạnh tôi, viên phù 
thủy liền cất cao giọng và hát: : " ã 

— Hỡi Thần linh! Xin hãy công nhận Cha mà chúng 
tôi đã lựa chọn. Hãy chấp nhận Ngài và chúng tôi đã kính 


dâng buổi lễ này, cả hai bằng chiếc hũ rượu này có tiết của 
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con gà trống bạch. Xin Thần của núi rừng che chở cho 
chúng tôi, xin Thần của sông nước che chở cho chúng tôi, 
xin Thần Đất dẫn dắt chúng tôi, xin Thần Săn bắn che chở 
và đứng về phía chúng tôi, xin Thần Gió thanh lọc sự giao 
kết của chúng tôi, xin Thần Lửa làm sự giao hảo sáng chói 
như chớp, sự đồng minh mạnh như sấm như bão, xin cho 
chúng tôi sự trường thọ vô cùng, xin cho tóc của chúng tôi 


' bạc trắng phau trước khi đến với các Ngài. Hỡi Thần linh,. 


Hới Thần linh, xin hãy chứng giám cho lời thề vĩ đại giữa 
hai chúng tôi, hối Thần linh, hỡi các bậc linh hồn, xin mời 
các Ngài hãy dự tiệc trước đã. Xin cho phép chúng tôi được 
hưởng thụ thịt của vật bị hy sinh này, và hưởng thụ huyết 
của con trâu này vào sáng ngày mai. Sống lâu, mạnh khỏe, 


hạnh phúc. Chúng tôi nguyện trung thành giữa chúng tôi - 


cho đến đời con, đời cháu chúng tôi. Bởi đó là lời Thần dạy. 

Sau lời khấn vái ấy, tôi cùng các bô lão vào nghỉ trong 
căn lều của viên phù thủy, mái lợp bằng da đan vào nhau, 
căn lều hoàn toàn bằng tre, ngoại trừ các cây cột và sà 
ngang đều bằng. gỗ teck. Trong nhà có trang hoàng nhiều 
hình thù bằng gỗ khắc, các dấu hiệu về mặt trời, mặt trăng, 
hình bò cạp, cá, và bao giờ cũng là hình to lớn của. thần 
rắn, và hình mặt trời gọi là 5vastika. Ở chân cột có treo 
nhiều giá đựng binh khí, những bộ trống chiêng, những 
vò, hũ cổ, những chậu đồng. Chúng tôi Đing rượu cần xung 
quanh lò lửa. 


Ở giữa bọn người mộc mạc cổ xưa này, tôi cảm thấy an 
ninh vô cùng. Tình lưu luyến tôn kính của họ đối với cá 
nhân tôi không bao giờ phai lạt. Họ là người ưa chuộng tự 
do, rất hãnh diện và kiêu ngạo, lòng trung thành của họ là 
điều khuôn mẫu. Bị đồn ép vào sâu trong rừng núi, khuất 
hẳn với thế giới bên ngoài do tấm bình phong dày đặc của 
rừng, họ được hiểu biết, yêu mến kính trọng và che chở. 
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Chính vào dịp đàm phán ban đầu, trước khi ký thỏa 
hiệp mùng 8 tháng 3, tôi đã nêu lên vấn đề đất đai rừng 
núi và những sắc dân thiểu số, ông Léon Pignon đã gợi ý ` 
rằng đất đai này và các sắc dân này phải được đặt trong 
một qui chế riêng, đặt họ vào đất đai của Hoàng triều cương 
thổ. (Xin xem phụ đính Y. ð 








THỊ SÁT CÁC KINH ĐÔ 


Sau kỳ thị sát vùng cao nguyên Darlac, tôi đến Sài Gòn 
ngày 13 tháng 6. Tại đây, thật lạ một sự tiếp thu thực sự, 
vì thủ đô miền Nam trước đây vấn là cấm địa đối với tôi, 
khi còn là Hoàng đế. Hôm sau, ngày 14 tháng 6, tại điện 
Norodom, tôi ký với ông Pignon nhiều chỉ tiết về thể thức, 
theo như các điều khoản của thỏa ước mùng 8 tháng 3 năm 
1949. 

Trong dịp này, tôi gửi một thông điệp cho dân chúng: 


“Đồng bào miền Nam thân mến, vể: 

“Hôm nay đặt chôn lên phồn đất của miền Nam Việt 
Nươm này tôi không khỏi nén đi bao xúc cảm sâu độm tròn 
ngộp trong từn, xúc cằm có chứa đựng niềm uui sướng uô 
biên. Đất cát này, dân tộc Hồng Việt chúng tu đã kiến tạo 
uới bơo công lao trong nhiều thế kỷ. Các Hoàng đế Minh 
Vương uà Võ Vương đã liên tiếp xây dựng nên. Cũng tự đốt 
__ đai này, mò Hoàng đế Gia Long uò các bộc anh hùng nghĩa 
sĩ uùng Đồng Nai, Gia Định đã phất cờ khôi phục lợi sơn 
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bò từ Sòi Gòn. đến Thuận Hóa, rồi từ đó ra đến Hà Nội, 
tiến tới tận biên giới Trung Hoa. 

. “Dòng máu anh hùng của tổ tiên chúng ta uẫn còn sôi 
sục trong huyết quản giòng giống chúu Lạc con Hồng. 


Trong rừng sâu, cứng như trong các uùng sình lầy, biết - 


bao nghĩa sĩ, anh thư đã đền nợ nước cho một chính nghĩa 
sứng ngời dân lộc. 

“Đất đai của tiền nhân chúng ta đố trở uề uới chúng ta 
ngày hôm nay. Kết quả đó đạt được là nhờ ở tâm hồn dũng 
cẩm của toàn thể nhân dân ta, uò ở lòng hy sinh uù sự tận 
tâm của cúc đồng bào ta ở mọi giới, uà ở tình hữu nghị đầy 
thông cằm của dôn tộc Pháp. Mặc dù có cuộc sống khác 
biệt qua bao năm dồi tháng lộm, đồng bào miền Nam đã 
chúng tỏ là đôn chúng Việt Nam không bao giờ Lượt gốc 
rễ uà giòng giống của mình. 

_ “Trong công cuộc phục hưng đất nước, miền Nhi Việt 
Nam đã đặt uiên đú đầu tiên uùò đã ghi một trang thật lấy 
lừng trong Lịch sử. 

“Công cuộc ấy chỉ có thể uững bền uà thịnh đạt, nếu 

_ dân tộc chúng ta uẫn tiến lên trong hỷ luột, trột tự uà hòa 
bình. Thế mà, trong bốn năm qua, uì các ` nguyện UỌng. quốc 
gia chưa được thỏa mãn, sự tàn phó của chiến tranh uẫn 
béo dài, uồ làm tan hoang đốt nước. 


“Không có một cảnh tượng nòo đau đớn hơn là trông 
thấy bai dân tộc Pháp uò Việt, uốn cả hai đều tha thiết đến 
hòa bình, mong mỏi sự tự do, uù công lý, buộc lòng phải 
dùng đến sức mạnh bạo tòn để giải quyết mọi đị biệt. Để 
chấm dứt tình trạng đau lòng ấy, tôi *hông ngần ngợi tự 
đảm đương lấy sứ mạng là tìm một giải ; pháp hòa bình, để 
sơn bằng mọi mâu thuẫn, uò để thỏa mãn cúc nguyện uọng 
chính đáng uò sâu đệm của chúng íœ. 
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*Chỉ cốt có một uị trí quốc tế chữuh thức, mà buộc lòng 
tôi phổi giữ tạm thời danh uị cũ, nhưng lập trường của tôi 
uẫn không thay đổi, đối uới dân tộc. Dôn tộc đã chiến đấu - 
anh đũng cho nền độc lập của Tổ quốc. Vậy thì tốt nhiên, 
nguyên lý uề các hoạt động quốc gia, phải từ dân mà ra. 

“Tuy nhiên, uì hoàn cảnh quốc tế rất quan trọng, uù uì 


trường hợp của đất nước chưa thuận tiện cho các cuộc tổng 


tuyển cử, tôi phải nhận bể từ hôm nay trách nhiệm lãnh 
đạo công uiệc của quốc gia. 

“Đồng bòo miền Nam thân mến, 

“Theo đúng nguyên tắc đã được bý kết trong thỏa ước 
mùng 8 tháng 3, nền thống nhứt của đất nước đã được thực 
hiện. Ngày mùng 6 tháng 6 uừa quo, Quốc hội Pháp đã 
long trọng bỏ phiếu chấp nhộn sự trở uề của đất Nơm kỳ 
uào lãnh thổ nước Việt Nơm. Như uậy, qui chế thuộc địa 
do các hiệp ước năm 1862 uà 1873 đã được uĩnh uiễn hủy 
bỏ. Nền độc lập của đất nước được phục hồi, uò kể từ ngày 


- hôm nay, nước Việt Nơm tự mình sẽ giải quyết công uiệc 


nội bộ của nước mình, trên bình điện quốc tế cũng như trên 
bình điện quốc gia. ` 


_ "Trên lãnh uực quốc tế, nước 0à ng toàn quyền của 
một nước độc lập: quyền đợi diện ngoại giao, quyền đột ˆ 
đợi sứ ở các nước ngoài, quyền tiếp nhộn ngoại giao đoờn, ˆ 
quyền ủy nhiệm sứ thần đến các nước khác, quyền đàm 
phán uà ký kết tất có mọi hiệp ước quốc lễ, uà quyền được 
tham gia uào các tổ chức của Liên Hiệp Quốc... 


“Trên lãnh uực quốc gia, một thể chế cho đất nước phải 
phù hợp uới: lòng đôn là một uốn đề uô cùng quan trọng. 


Danh dự của tổ quốc, buộc chúng ta phủi hành động sao 


cho xứng đáng để nước ngoài trông uòo, thấy bộ mặt thực 
sự của Việt Nơm, biết tôn trọng trột tự, uù tôn thờ công lý. 
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_ Đầu tiên, uề mặt hành chánh, các cơ quan lập ra phải phục 
uụ nhôn dân. Một tổ chúc làm trái uới nguyên tắc ấy, sẽ 
không bền uững được bao lâu. Như uậy, cần phải ấn định 
lại qui chế cho cúc nhôn uiên trên. toàn quốc u.U... 

“Một chương trình xã hội cũng phải đặt nền móng để 
thực biện. Chúng ta cần phải chống nạn mù chữ, m mmarug 
nền học công lập tổng quát, nâng cao nền công dân giáo 
đục. Giới cần, lao là mục tiêu của sự cải tổ canh lân của 
chúng ta, uà mối quan tâm của chúng ta phải nhằm uào 
uiệc nông cao mức sống của toàn thể đồng bào. ` 

“Quyền năng chính trị dù tốt đẹp đến mấy, cũng không 
có nghĩa lý gì, nếu không đem lại được hết quả nào trên 


toàn quốc, người dân còn phải ăn đói, uà không đủ quần. 


áo che thân. : : 

_ “Dưới mái nhà tổ quốc đã được độc lập uà thống nhút, 
tôi gửi lời kêu gọi thành thực uà nồng nhiệt đến tất có tầng 
lớp dân chúng, để chúng ta cùng trở lại trột tự uà hòa bình 
hầu kiến tạo đất nước đang cần phục uụ. Biết bao năm phải 
hy sinh mà đồng bào đã chấp nhận sẵn sàng, là một điều 


bảo đảm đầy búa hẹn. Tin tưởng uào tương lai của dân tộc, ' 


chúng ta hãy tập hợp lại tất cả mọi nỗ lực, để bắt đầu ghỉ 
một trang uẻ uơng uào lịch sử nước Việt Nam mới của chúng 


” 
` 


íq. 


Đất Nam kỳ bao giờ cũng là đất của thành thật, nơi 
thánh địa của các giáo phái những loại gần như hội kín, 
những người sống ra ngoài vòng pháp luật. Ba trong số hội 
này, đã đóng vai trò quan trọng từ 1945, đó là Cao Đài, Hòa 
Hảo và Bình Xuyên. ì : 

Đây là vào năm 1926, giáo phái Cao Đời trở thành một 
tôn giáo có thánh thất và Tòa Thánh, với những đền đài, 
nghỉ lễ, và hệ thống lãnh đạo, được tổ chức dựa theo đạo 
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_- Công giáo. Thiết lập từ năm 1902, do một nhân viên Bưu 


điện ở Sài Gòn, vốn đầy mình tin tưởng vào sự tồn tại của 
linh hồn, đạo Cao Đài muốn đóng vai trò hòa hợp các tôn 
giáo và triết học ở Đông phương: đạo Khổng, đạo Lão, đạo 
Phật, đạo thờ Thần và đạo Thiên Chúa. 

Linh hồn Cao Đài dùng hình thức cầu cơ để đọc và 

nghiền ngẫm những lời tiên tri ban bố xuống. Vì vậy, vào 
tháng 11 năm 1926, ở Tây Ninh, đạo Cao Đài truyền bá ra 
một tin rung động: “Ngọc hoàng Thượng đế, chính là Ta. 
Phật Tổ cũng là Ta. Thích Mầu Ni tôn giả cũng là Ta, Jesus 
Christ cũng vẫn là Ta. Ta mang danh là Cao Đài để dạy dỗ 
một đạo mới.” 
_— Nhờ sự độ lượng của chính phú Pháp, và dưới ảnh - 
hưởng của một nhân viên Hội đồng Thuộc địa là Lê Văn 
Trung, đạo này đạt được mức tiến bộ khả quan. Vào năm 
1940, đạo Cao Đài đã có trên một triệu rưỡi tín đồ, phần 
nhiều tập trung cả ở miền Tây Nam kỳ. 

Đứng đầu là Giáo chủ Phạm Công Tắc, cựu nhân viên 
thương chính, một người đầy mưu trí và ngoại giao khôn 
ngoan, muốn biến đạo Cao Đài thành đạo duy nhứt ở miền 
Nam Việt Nam. Có tài lãnh đạo khéo léo, ông ta có một số 


.nhà truyền giáo khá đông đảo, và có kỷ luật, và về sau có 


cả một quân đội. 

Sau cuộc thất trận của Pháp năm 1940, ông ta không 
dấu tỉnh thần quốc gia của mình, nên bị bắt và đày ra đảo 
Comores năm 1941. Đạo Cao Đài không phải vì thế mà kém : 
hoạt động, cho đến năm 1945, nhờ người Nhựt giúp đỡ. Họ 
trở thành quốc gia cưồng tín. Sau sự hình thành chính phủ 
Dân chủ Cộng hòa của Hồ Chí Minh, quân đội của Cao Đài 
đứng vào hàng ngũ của Việt Minh, và vào đầu năm 1946, 
đã chiến đấu chống lại đoàn quân viễn chỉnh Pháp. Nhưng 
các lãnh tụ Cao Đài chẳng bao lâu cũng bất hòa với Xứ ủy 
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Việt Minh Nam bộ, và vào tháng 6 năm 1946, một doàn đầu 
tiên ra hợp tác với Pháp. Tuy nhiên, nhiều đoàn khác vẫn 
hợp tác chặt chẽ với Việt Minh, và cũng có những đoàn 
khác đứng riêng để chiến đấu cho bản thân họ. Ngày 30. 
tháng 4 năm 1946, nước Pháp trả tự do cho Phạm Công 
Tác. Ông này lập tức lại bắt tay vào điều khiển công việc. 
Vài tháng sau, ông ta đến BẶP, tôi ở Hongkong, cùng đi với 
một nhân vật thượng thặng của Tòa Thánh, Bác sĩ Lê Văn 
Hoạch, vốn làm Thủ tướng chính phủ lâm thời Nam kỳ, 
sau Tướng Xuân. 

Hiện nay, không được Pháp chấp thuận cho kiểm soát 
độc quyền các tỉnh miền Tây, Phạm Công Tắc giữ thái độ 
trung lập. Nghĩa là ông có cả người theo phe Việt Minh, 
người khác theo quân đội Pháp và các gián điệp đủ loại ở 
khắp mọi nơi... 

_ Giáo phái Hòa Hảo được thành lập từ năm 1989 trong 
tỉnh Châu Đốc bởi một nông dân là Huỳnh Phú Sổ, vốn bị 
bệnh nan y, ở trong một làng nhỏ ở Hòa Hảo. Vì bệnh tật, 
Huỳnh Phú Sổ sống cạnh một ông đạo, có tài chứa bệnh. 
Ông đạo dạy Sổ về các thuật phù thủy, thôi miên cũng như 
về châm cứu. 

Trở về nhà trong một đêm tối trời, ông ta tự dưng khỏi 
bệnh, bắt đầu truyền giáo đạo Phật canh tân. Ông đạo mới 
chinh phục nhanh chóng được đám đông, bằng những luận 
điệu sơ sài, dễ hiểu, và những đường lối dễ theo của đạo 
mới. Ông ta vẫn căn cứ vào nguyên lý của đạo Phật, mà 
ông ta chỉ muốn giản dị hóa cách thức tu, mà không thay 
đổi đạo lý. Ông ta tiên tri tương lai, chữa bệnh cho mọi 
người bằng khoa châm cứu và làm thuốc bằng các rễ cây 


và đặt ra các câu sấm để tiên tri. Sự thành công của ông. 


được giới chính trị lợi dụng, và con người được gọi là nhà 
sư điên, chẳng bao lâu bị chính phủ thuộc địa chú ý ý, do có 
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. tỉnh thần chống Pháp, xuyên qua các lời tiên tri của ông 


ta. Họ giam ông vào nhà thương điên Chợ Quán trong mười 
tháng, và ông ta lại truyền giáo được cho viên y sĩ điều trị, 
làm ông ta nổi danh hơn. Bị đặt vào tình trạng an trí có 
kiểm soát ở Bắc Liêu năm 1941, các tông đồ của ông biến 
nơi an trí thành nơi hành hương. - 

Đến lượt người Nhựt cũng tìm đến nhà sư này để che 
chở cho ông ta. Tháng 8 năm 1945, Huỳnh Phú Sổ tạo một 
mặt trận chính trị hợp tác với Việt Minh. Nhưng cũng 
không hơn gì giáo phái Cao Đài, sự kết hợp cũng chẳng kéo 
dài được bao lâu. Ít lâu sau, Việt Minh và Hòa Hảo va chạm 
với nhau mạnh mẽ, và bắt đầu một thời đại thanh trừng và 
tàn sát, mà người của Việt Minh đã tỏ ra vô cùng man rợ. 
Tướng chỉ huy quân đội Hòa Hảo là một viên lơ xe, Trần 
Văn Soái, nổi tiếng với tên là Năm Lửa. Có bộ râu cằm rất 
uy hùng, Năm Lửa nổi danh vì vậy. Ông ta vừa hợp tác với 
Việt Minh, coi như đồng minh chính thức, để chống lại 


quân đội Pháp, nếu không thì để đi ăn cướp, cho quyền lợi 


riêng của ông ta, và năm 1947, cũng có đến gặp tôi ở 
Hongkong. Vào tháng 4 năm ấy, Huỳnh Phú Sổ bị bắt và 
bị Việt Minh hành quyết, nhưng cái chết của nhà sư này 
chẳng làm cho phe ấy tan vỡ hay nhụt đi. 

__ Ít lâu sau, Trần Văn Soái liên kết với nhà binh Pháp, 
họ công nhận Soái là Tổng tư lệnh quân đội Hòa Hảo, và 
phong cho hàm Thiếu tướng “một sao.” Nhưng sự liên kết 
của Trần Văn Soái với Pháp không kéo nổi các thủ lãnh 
Hòa Hảo khác trở về. Riêng có Lâm Thành Nguyên chỉ huy 
vùng Long Xuyên bằng lòng hòa giải với Soái vào tháng 2 - 
năm 1949. Sự hòa giải này chỉ có hình thức bên ngoài, vì 
vẫn có những đụng độ, những thủ tiêu ám sát lẫn nhau và 
các màn ngoạn mục khác nứa. Ba Cụt một thủ lãnh trẻ 
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thuộc phe Hòa Hảo giữ trọn kỷ lục vì ông ta nay đầu mai 
đánh đến bảy lần, rồi cuối cùng lại vào bưng. - : 
Đảng Bình Xuyên không giống hai giáo phái nói trên. 
Cách Sài Gòn quãng 20km về phía Nam, có một vùng đất 
_ cần cối, không trồng trọt gì được. Có dăm ba cọc cù lao nhô 
lên giữa sình lầy rộng vài ngàn hécta, nước mặn chát đầy 
mòng muỗi và rắn độc: đó là Rừng Sát. Nơi đó chứa đủ hạng 
người sống ngoài vòng pháp luật, bọn tù vượt ngục, và tất 


- cả những ai phải lẩn trốn công an, cảnh sát. Bọn này lập 
ra thành một bang riêng biệt bầu các viên thủ lãnh, thường . 


tụ hội nhau trong một ngôi làng nhỏ là làng Bình Xuyên, 
từ đó có tên gọi Bình Xuyên. t& 2 : : 
____- Một thủ lãnh của đảng “Mafia” này bỗng nổi tiếng từ 
1945. Tên anh là Lê Văn Viễn, thường nổi tiếng với tên gọi 
Bảy Viễn. Tù Côn Đảo vượt ngục, anh ta là cựu đảng viên 
một đẳng bí mật, rất được giới Hoa kiều ở Chợ Lớn kính 
nể và từng bị Tây bắt nhiều phen. Được người Nhựt giải 
thoát. Việt Minh vào tháng 8 ân xá cho anh ta. Đối với vị 
tướng cướp hiệp sĩ này, trên nguyên tắc chỉ cho đánh cướp 
nhà giàu, mà không bao giờ đụng đến người nghèo, đây là 
cơ hội bằng vàng. Vì vậy Bình Xuyên liên kết với Xứ Ủy 
Nam bộ, để tham gia vào các cuộc tấn công quân đội viễn 
chinh Pháp. Tháng 2 năm 1946 Bảy Viễn được bầu làm Tư 
lệnh lực lượng Bình Xuyên. Nhưng chẳng bao lâu, anh ta 
trở thành chống đối với viên Tư lệnh Cộng sản miền Nam 
khét tiếng là Nguyễn Bình. Đầu năm 1948, sự đụng độ nấy 
lửa nổ ra công khai. Trong một cuộc phục kích tận diệt 
Bình Xuyên, Bảy Viễn nhanh chân chạy thoát, liền liên kết 
với quân đội Pháp. Được phong làm Đại tá, anh ta đem quân 
bản bộ giữ an ninh cho vùng Chợ Lớn. 

. Khi tôi trở về nước, tôi chỉ mới biết có những nhân vật 
Cao Đài, qua các quí vị Hộ pháp Phạm Công Tác, Bác sĩ Lê 
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__ Văn Hoạch, và ông Trần Quang Vinh, vốn phụ trách trông 


coi Tòa Thánh, trong khi Hộ pháp bị đi đầy. Cả ba vị này 
đều đã đến yết kiến tôi tại Hongkong, có cả Trần Văn Soái, 
là viên tướng Hòa Hảo. 

Nay tôi vào Sài Gòn vào đầu năm 1949, cả ba hệ phái 
này, đồng thanh, mở đại tiệc để đón mừng tôi. Trong bứa 
tiệc, tôi được gặp phụ thân của Huỳnh Phú Số, một nhà 
điền chủ giàu có, và trong bài diễn văn của tôi đọc vào cuối 
bứa tiệc, tôi ca ngợi nhứng đức tính của “Nhà sư điên” qua 
ông cụ này, theo như truyền thống của Việt Nam xưa. Cũng 
trong địp này, tôi được gặp Bảy Viễn, lúc ấy đã hợp tác với 
Thủ tướng Trần Văn Hữu. 

Tôi nhận lời mời của ba đảng phái này, vì họ có thực 
lực, để tạ nên một lực lượng hữu hiệu. Cao Đài đóng quân 
ở vùng Tây Ninh, ở Thú Dầu Một, ở phía Bắc Sài Gòn, ở 
mặt giữa và sườn phía đông thành phố, 'và ở khắp vùng Cà 
Mau. _ áo 

Hòa Hảo đóng ở vùng Châu Đốc, Cần Thơ, Long Xuyên, 
Chợ Mới, còn Bình Xuyên ở vùng Sài Gòn—Chợ Lớn. Đó 
là một hệ thống quan trọng mà tôi không thể bỏ qua. Khi 
đến thăm tôi tại Hongkong, Hộ pháp Phạm Công Tác đã 
thề trung thành với tôi và tự nguyện đặt dưới quyền điều 
động của tôi. Vì vậy, khi tôi về nước, tôi không ngần ngại 
kêu gọi đến ông ta, đành rằng cũng có một vài điều thất 
vọng đối với phần tử vũ trang của giáo phái này, nhưng 
phần lớn họ có ảnh hưởng tốt đẹp với nhân dân. 

Do thế, tôi đến Tây Ninh, vào thăm Tòa Thánh Cao Đài - 
và được Giáo chủ Phạm Công Tắc với đầy đủ chức sắc của 
Tòa Thánh đón tiếp tôi. Đến Cần Thơ, kinh đô của Hòa 
Hảo, Tướng Trần Văn Soái giới thiệu tôi với vợ ông ta là 


bà Lê Thị Gấm là nữ tướng đã tạo nên một đội nứ binh, rất 
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ghê gớm, mà nhiệm vụ là bảo vệ các kho tàng và chiến lợi 
phẩm của giáo phái. : 

Tôi đã can thiệp nhiều lần với Tướng Boyer De La Tour 
phụ trách miền Nam, để tiếp viện quân sự cho các giáo phái 
được hùng hậu hơn nứa. Vấn đề viện trợ quân sự này đã 
gây ra nhiều khó khăn quan trọng. Chính vì vậy, có thể là 
do sự tiếp tế vũ khí cho quân đội Cao Đài không được chấp 
nhận, nên Tướng Chanson khi thay Tướng Boyer De La 
Tour, và Thủ hiến Nam Việt Thái Lập Thành, đã bị ám sát 
ở 8a Đéc ngày 31 tháng 7 năm 1951, trong một cuộc phục 
kích do Trình Minh Thế, tướng phụ tá của Phạm Công Tắc 
điều khiển. | ¬ 

Khi được tin này, tôi nghiêm cấm Hộ pháp phải bị 
cưỡng bách an trí tại Tòa Thánh trong sáu tháng, cho đến 
ngày ông ta phải xin yết kiến tôi để thứ nhận rằng, đã bị 
_ bọn quân nhân dưới trướng làm bừa. 

Ngày 20 tháng 6, Tướng Xuân, theo như các điều khoản 
đã định, đệ đơn xin giải nhiệm toàn thể chính phủ của ông. 

Mười ngày sau, ngày 1 tháng 7, tôi lập chính phủ Việt 
Nam đầu tiên, do tôi làm Quốc trưởng †, và ấn định rằng, 
chức vụ của tôi được chính thức kể từ ngày hôm ấy. Một 

_sắc lệnh thứ hai lập ra ba kỳ (ba tỉnh lớn) và tổ chức về 
ngân sách cho bakỳ ấy. - 

Ngày ở tháng 7, tôi bổ nhiệm ba vị Thủ hiến cho ba kỳ. 
Nguyễn Hữu Trí ở Bắc Việt, Phan Văn Giáo ở Trung Việt, 
và Trần Văn Hữu ở Nam Việt. Cả ba đều đặt dưới quyền 
'chỉ huy trực tiếp của Quốc trưởng. 

Ngày 12 tháng 7, tôi trở về Huế là cố đô của Việt Nam 
mà tôi rời bỏ đã bốn năm qua. Tôi đọc một diễn văn vào 
ngày 14 tháng 7, trước cửa Ngọ Môn, nơi đó đã tập trung 
rất đông dân chúng. Lạ lùng sao, đám đông này như thấy 
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một mặc cảm tội lỗi đối với tôi. Vì không phải là sự nồng 
nhiệt mà tôi thấy họ mừng vui như ở Sài Gòn, và ở Hà Nội. 
Dân chúng ở kinh thành như có về ngượng ngùng đối với 
tôi, ngay khi tôi lái xe đi trong thành phố. Hình như họ đã 
hối hận, do bốn năm trước đã gây ra sự thoái vị của tôi. 

Chắc chắn trong tai họ còn văng vẳng lời tuyên ngôn 
thoái vị của tôi, cũng ở nơi này, vào tháng 8 năm 1945, 

Rất cảm động, tôi lại gặp lại mẫu thân tôi, chưa rời bỏ 
kinh thành Huế, mà suốt trong thời gian vắng mặt của tôi, 
vẫn cam phận chịu đựng, để làm tròn bổn phận thờ cúng . 
tổ tiên, không bao giờ xao lãng. __ 

Tôi kết thúc cuộc thị sát các thủ đô ở Hà Nội vào ngày 
16 tháng 7. Trước nhà hát lớn, tôi đọc một bài diễn văn 


. nhấn mạnh về các vấn đề xã hội và kinh tế “Chính phủ do 


tôi lãnh đạo, cố gắng hoàn tất một chương trình canh tân 
xã hội, nhằm đặt căn bản cho một chế độ quốc gia công 
bình và nhân ái.” 2ĂA it 








† Thành phần chính phủ Bảo Đại: 

® Phó Thủ tướng kiêm bộ trưởng Quốc Phòng, Tướng Nguyễn Văn Xuân 
® Bộ trưởng Ngoại giao: Nguyễn Phan Long 

® Bộ trưởng Tư pháp: Nguyễn Khắc Vệ 

® Bộ trưởng Kinh tế và Tài chánh: Trần Văn Vân 

® Bộ trưởng Nội vụ: Vũ Ngọc Tấn - 

® Bộ trưởng Thương mại và Thủ cống nghiệp: Hoàng Cung 
® Bộ trưởng Lao động và Xã hội: Phan Khắc Sửu 

® Bộ trưởng Giao thông và Công chính: Trần Văn Của 

® Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục: Phan Huy Quát . 

e Tổng thư ký Tài chính: Dương Tấn Tài 

® Tổng thư ký Ngoại giao Lê Thăng 

® Tổng thư ký Quốc phòng: Trần Quang Vinh 

® Tổng thư ký Thanh niên: Nguyễn Tôn Hoàn 

® Tổng thư ký Y tế, Nguyễn Hữu Phiếm 

9 Tổng thư ký Thông tin: Trần Văn Tuyên 

© Bộ trưởng phủ Thủ tướng: Đặng Trinh Kỳ. 
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Tôi kể ra một số các biện pháp nằm trong chương trình 
ấy: đưa gạo miền Nam ra Bắc, vì miền Nam thừa lúa gạo, 
xây cất các nhà rẻ tiền để xóa bỏ sự thiếu hụt nhà cửa ở 
miền Bắc, nhứt là ở Hà Nội mà 12 ngàn ngôi nhà đã bị phá 
hủy trong thời đầu chiến tranh năm 1946, canh tân vấn đề 
nông nghiệp ở miền Nam theo nhứng phương pháp khoa 
học, kỹ nghệ hóa cấp tốc miền Bắc, khai thác sâu đậm lâm 
sản và hải sản ở miền Trung, hoàn hảo các hệ thống giao 
thông, tổ chức ngành hàng hải thương nghiệp... Tôi nhấn 
mạnh đến hình thức xã hội của công cuộc tái thiết: 

— Luuật lao động sẽ được ban bố, quỹ bảo hiểm xã hội 


được đặt ra, và sự hợp tác chặt chế giứa chủ và thợ, hay: 


giữa vốn đầu từ lao động là căn bản của một xã hội công 
bình... 

- Tôi cũng biết báo nhứng biện pháp khác: Canh tân tổ 
chức thôn quê, phổ biến những ý thức thông dụng về vệ 
sinh, phát triển công dân giáo dục, giúp đỡ các gia đình 
nghèo khó, mở rộng giáo dực phổ thông, phát triển nền học 
vấn chuyên nghiệp, cử người đi dụ học ngoại quốc đông 
đảo. Sau khi lưu ý rằng cần phải bảo vệ nền văn hóa cổ 
truyền, chúng ta vẫn thanh toán các nạn mê tín dị đoan, 
tôi lên tiếng kêu gọi các thanh niên như sau: 

— Trong công cuộc rộng lớn này, thanh niên đóng vai 
trò quan trọng, và dân chúng là nền tảng của quốc gia, mỗi 
một hành động của chính phủ đều phải nhằm Vào sự nâng 
cao đời sống cho nhân dân. 

Và tôi kết luận: 

— Nếu chúng ta biết đoàn kết, dân cảng sẽ được 
hưởng kết. quả tốt. đẹp của sự hy sinh, các anh hùng liệt sĩ 
của chúng ta sẽ thấy rằng sự hy sinh tính mạng của họ cho 
Tổ quốc không phải là vô ích. Ựụ 
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Lời nói cuối cùng của tôi được tất cả mọi người hoan 
nghênh và phất cờ nhỏ cầm nơi tay. Cuộc biểu dương này 
đã tập hợp khoảng 50 ngàn người, và họ đứng riêng từng 
làng, từng khu phố. Họ diễn hành trước mặt tôi và các nhân . 
viên chính phủ gần một giờ đồng hồ mới hết.. 

Sự đi thị sát kinh đô đã thành công mỹ mãn, và gây cho 
Việt Minh một trái đấm nặng nề. Các đồng minh của họ 
cũng ý thức được rõ ràng như vậy, nên cố gắng phản pháo 
để phá đám. Vì vậy, đảng Xã hội Pháp trong cuộc đại hội 
kỳ thứ 41 đã ra lời tuyên bố vào ngày 17 tháng 7 như sau: 


— Đảng Xã hội nhận thấy rằng đường lối chính trị ở 
Việt Nam theo đuổi đến ngày nay, vẫn chẳng đem đến sự 
ổn định nào cho tình thế bi đát của đất nước này. Vì vậy, 
sự thận trọng theo dõi hoạt động của chính phủ là đúng. . 
Các khuôn khổ cho hòa bình vẫn còn xa, đồng thời sự hy 
vọng hợp tác đầy tín nhiệm và lâu dài giữa hai dân tộc Pháp 
và Việt cũng còn lâu mới đạt. Đảng Xã hội nhắc lại rằng 
lúc nào chúng ta cũng đòi hỏi sự chấm dứt hận thù bằng 
phương thức điều đình với tất cả các pho nhóm của dân tộc 
Việt Nam, không trừ một ai. 

Lời nhắn nhủ ấy, rõ ràng không còn Tầm lẫn gì nữa, 
chính là để hỗ trợ cho Hồ Chí Minh, và như để trả lời với 
một chút thận trọng từ từ, đối với lời tuyên bố của Tướng 
De Gaulle trong cuộc họp báo ngày 29 LHÁNE 3, vào đúng 


_ hôm sau ngày tôi trở về nước: 


— Nước Pháp, tôi xin nhắc lại, chỉ coi bản thân Hoàng ` 
đế Bảo Đại là người có căn nguyên chính thống của chủ ` 
quyền Việt Nam. Nước Pháp đã ký các hiệp ước với tổ tiên 
ông ta. Nước Pháp sở dĩ ở Đông Dương là do các hiệp ước 
ấy vẫn còn hiệu lực. Thế nhưng cần nhứt Bảo Đại phải ở 
ngôi để cầm quyền, và dưới sự lãnh đạo của ông ta, phải 
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thiết lập một chính phủ có đủ khả năng ‹ để điều khiển nước 
Việt Nam. - 

Lời tuyên bố của nhân vật cô đơn ở làng ©ölonHsy này, 
nhân danh nước Pháp mà nói ra quả là một lời “tấn phong” 
vô cùng quí giá... 


Tất nhiên sau lời tiếu bố ấy, vốn tiếp nối với lời tuyên 
bố ngày 28 tháng 2, trong đó vị tướng lãnh này, sau khi 
nhắc lại rằng: “đối với nước Pháp, Hoàng đế Bảo Đại giữ 
căn nguyên chính thống về chủ quyền quốc gia...” lại nhấn 
mạnh thêm: 

— Điều kiện thứ ba về giải pháp Đông Dương là phải 
kết thúc giữa Pháp và Việt Nam bằng một hiệp ứớc ấn định 
rõ ràng sự bang giao để thay thế tất cả các hiệp ước cũ. 
Hiệp ước này phải đặt nước Việt Nam trong vị trí độc lập, 
và trong khuôn khổ bất khả phân ly của Liên hiệp Pháp, 
liên hiệp này chỉ có một đường lối đối ngoại duy nhất và 
một nền quốc phòng chung, dưới trách nhiệm hoàn toàn 
của nước Pháp. 

Hiệp ước ấy, tôi đã ký kết ngày 8 tháng 3 năm 1949. 
Tất nhiên đối với De Gaulle, và người Pháp, đó là điểm kết 
thúc, nhưng đối với tôi và nước Việt Nam, nó lại chỉ là điểm 
khởi đầu. Ai có thể trách được chúng tôi, trách được chính 
tôi? Bởi vì, thẳng thắn mà nói thế nào là độc lập quốc gia 
khi nó không được quyền tự chủ về ngoại giao và cả sự bảo 
vệ lãnh thổ? 

Thật sự ra, nếu tôi có chút hậu ý gì, tôi cũng chẳng cần 
phải thắc mắc tí gì. Há tôi chẳng từng được biết, khi tôi 
còn tạm trú ở Paris, rằng Tướng De Gaulle mà ngày nay 
cho rằng tôi là người duy nhứt giữ chủ quyền chính thống 
quốc gia của Việt Nam, đã có một quan điểm khác biệt về 
tôi, vào năm 1945. Ông đã ngỏ ý trong tập hồi ký của ông: 
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-_— Về mục đích có thể cần thiết, tôi có một dụng ý kín 
đáo. Đấy là để cho cựu Hoàng đế Duy Tân có phương tiện 
xuất đầu lộ diện, nếu kẻ kế vị ông ta, cũng là người bà con 
là Bảo Đại cuối cùng tỏ ra bất lực, và bị thời thế vượt qua. 
Vua Duy Tân bị Pháp truất phế năm 1916 và trở thành 
Hoàng thân Vĩnh San, bị đày ở đảo Reunion, trong thế 
chiến vừa qua đã phục vụ trong quân đội của chúng ta. Ông 
ta mang cấp bậc Thiếu tá. Đó là một nhân vật cứng cỏi. Vài 
ba chục năm đi đầy đã xóa đi tâm hồn dân tộc Việt Nam 
của vị quốc vương này... 

Đây chính là những lời tuyên bố chính trị đã được dạy 
trong cuốn sách Price (Quân vương) * của Machiavel. 

Cuối tháng tám, ông Coste Floret, bộ trưởng bộ Pháp 
quốc Hải ngoại, bất khả thay thế, đến thăm tôi. Ông ta nói 
xa xôi cho tôi hiểu là kể từ ngày tôi trở về, thái độ của tôi 
làm cho Paris lo ngại. Chính phủ có cảm tưởng là tôi đã 
không quan tâm đến họ nứa, là tôi không hoàn toàn áp 
dụng các điều khoản đã ký kết. Khi mới tới, ông Coste 
Floret đưa cho tôi một bức thư của Tổng thống Vincent 
Auriol, đề ngày 27 tháng 7, phản ảnh sự lo ngại đó. 

“Chính phủ của Cộng hòa Pháp quốc đã chính thúc 
nhận được bản thông điệp của Hoàng đế, nói uề sự thành. 
lập chúnh phủ Việt Nam để chịu trách nhiệm thì hành các 
điều khoản của hiệp định mùng 8 tháng 3, đặt cơ cấu quốc 
gia, ốn định các biện phúp canh tôn cấp tốc, sửa soạn uồ 
đựuy trì hòa bình, uà khi hòa bình được phục hồi, tổ chúc 
trưng cầu dân ý cho thể chế chính trị uò tìm hành thác như 
định cho chính phủ. 

“Chúng tôi tin chắc rằng Hoàng thượng sẽ hoàn tất các _ 
công tác ấy một cách mỹ mãn. 


* do nhà xuất bản Xuân Thu tái bản tại Hoa Kỳ 1987. 
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ề phần của chứng lôi, chính Nế, của Cộng hòa Phúp 
quốc đã đem hết các cố gắng cho mục đích ấy, uò chúng 
tôi đã giúp Hoàng thượng một cách đầy đủ 0ò thành thực 
để thi bành thỏa hiệp giữa Hoàng thượng uới chúng tôi. 

_ “Thật sự, chính phủ chúng tôi trong địp đàm phán 
trung thực này, đã thỏa mãn. tất cẳ các nguyện uọng quốc 
gia của dân tộc Việt Nam, như những nguyện UỌng mà 
chính Hoàng thượng từng tuyên bố uào năm. 1945 cũng 


như những lời tuyên bố uề thời đy, củo chính phủ thực tế 
Hồ Chí Minh. 


“Nền thống nhúứt của Việt Nam, đã được Quốc hội Pháp 
bỏ phiếu chấp thuận uò luột của nước Pháp ghỉ nhận sự 
thay đổi qui chế cho xứ Nam kỳ. 


“Nền độc lập của Việt Nam đã được công nhộn trong 
bắn thỏa hiệp mùng 8 XS. 3 năm 1949 bởi chính phủ 
Cộng hòa Pháp quốc. 

“Sự bang giao giữa Việt Nam uò Pháp, trong Liên hiệp 
Pháp đã được giải thích rộng rõi uò rõ rùng, theo các điều 
khoản của Hiến pháp, hầu bảo đẳm nền thịnh Uuượng chưng 
Đồ sự quốc phòng chung lò cần thiết hơn bao giờ hết, đối 
uới mọi bất ổn, rối loạn hay sự lo âu của toàn thế giới.. 

“Như Uuộy uiệc tranh chấp bằng uũ khí, dù được bào 
chữa là để thực hiện những nguyện UỌTg quốc gia, không 
còn lý do tồn tại nữa. Nền hòa bình, uẫn từng khát uọng, 
____đo đân chúng Việt Nam cũng như nước Pháp, nằm ở trong 

. ‡ay đân chúng Việt Nam, uồ chỉ ở trong tay họ mà thôi. 

“Chắc chắn, thưa Hoàng thượng, một không khí in cậy, 

hữu nghị, chân thành uà thẳng thắn trong sự hợp tóc có lẽ 


cũng phải được thực hiện trong các quốc gia liên kết trong 
Liên hiệp Pháp. 
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“Công cuộc để thực hiện, 1 là do chính phủ Cộng hòa 
Phóp quốc, uò chính tôi, uới tư cách Tổng thống Cộng hòa 
Pháp quốc, hiêm Chủ tịch Liên hiệp Pháp, chúng tôi xin 
bảo đảm uề uiệc thí hành. toàn điện, thẳng thắn các hiệp 
ước đã ký kết. 

“Ông Cao ủy đã nhận: được chỉ thị để trao đho ghnh 
phủ của Hoàng thượng, các cơ sở này từ ngay thuộc trách 
nhiệm của chính phủ Việt Nam quản trị, uò đặt dưới quyền 
điều hành của Hoàng thượng các nhân uiên uò các chuyên 
uiên, mà Hoàng thượng muốn, uò cho đến bất cứ lúc nào, 
mà Hoàng thượng thấy cần thiết. 


“Các tướng lãnh quân đội sẽ giúp đỡ Hoàng thượng sự 
hợp tác của họ, để đặt nền móng tổ chức uà huấn luyện đạo 
bình Việt Nam, dưới quyền điều khiển của chính phủ của 
Hoàng thượng, để cùng hoạt động trong nỗ lực bảo UỆ ơn 
ninh chung, cùng uới quân đội của chúng lôi.. 

“Tôi cũng xin xác nhận uề phần tôi, nhân danh chính 
phủ Cộng hòa Pháp quốc, theo điều khoản của bức công 
hàm ngày 22 tháng õ năm 1949, theo đó tôi đã tuyên bố lò 
sẵn sàng - chấp nhộn các đại sứ, các bộ trưởng đặc mệnh 
toàn quyền uò các sứ thần được Hoàng thượng đề cử đi 
công cán. đến cúc quốc gia đã được nhìn nhận bằng hiệp 
ước của đôi bên, đồng thời chấp nhận .Còng uới Ngài những 
đại sứ, bộ trưởng đặc mệnh toàn quyền, 0ò sứ thần của các 


_ nước ngoài củ đến bên Ngài. 


_ “Ông bộ trưởng bộ Ngoại giao của Cộng hòa Pháp quốc 
sẽ hỗ trợ, theo những điểm đã dự trù làm phương tiện ghỉ 
trong hiệp ước mùng 8 tháng 3 năm 1949, trước khoáng 
đại Hội đồng Liên hiệp quốc (ONU) đơn của Nước Việt 
Nơm xin được gia nhập uùo tổ chúc quốc tế quan trọng này, 
hầu nhờ Liên hiệp Pháp uò sự liên kết của toàn thế giới, 


để bảo đẳm cho nền độc ° lập, sự an ninh uò biên giới của 
quốc gia. 

“Sau hết, thật là điều đại hạnh cho chữnh phủ của Cộng 
hòa Pháp quốc uà niềm hân hoan của chính cú nhơn tôi, 


đã được nghe lời tuyên bố cao thượng của Hoàng thượng, ˆ 


rốt đáng khâm phục là Hoàng thượng cam kết long trọng 
¿rao uào tay đân chúng Việt Nam, sau khi đất nước thanh 
bình uà được tổ chức chu đáo, sự lựa chọn qui chế theo hiến 


HÌN lựu chọn đường hướng chính trị uà chính phủ của 
5 : 


“Nếu uề tổ chuc thống nhiệt đất đai, uờ do cuộc trưng 
cầu dân ý ấy, dân chúng Việt Nam quyết định hợp nhứi để 

ngưng mọi hận thù, sự đó, chúng tôi xin nhắc lợi, chỉ do 
họ mù thôi, chính phủ Cộng hòa Pháp quốc uà cả tôi nữa, 

chúng tôi rốt uui sướng được trông thấy bằng phương phóp 
hoà bình, sự phục hưng của nước Việt Nam, uồ sợi giây 
thân đi phải thắt chặt lợi nền thịnh uượng 0ò sự an nỉnh 
chung của hơi nước chúng ta. 


“Nếu không được như uậy, dù có được thỏa mãn. thực 
sự những nguyện uọng đã đạt được lúc ban đầu giữa cuộc 
tranh chấp này, còn một số người hay một số hành ui chính 
trị hoạt đầu, cho những mục tiêu trú ý n3, bằng những lý 
đo ngoơn cố, đấy chính là họ đã muốn. đẩy nước Việt Nơm 
uào sự cô lập để đưa nó uào những số ố phận : mỗi ngày một 
rổ ròng, mà dân chúng Việt Nam sẽ mở mốt ru, uì đã có 
một thời bị lợi dụng rồi. 

: “Chúng tôi muốn tin rằng sự đó sẽ không phải như 
Uộy. 

“Dò sao nữ, Hoàng thượng chắc chắn đầy hỏo ý dới 
chính phủ của Hoàng thượng uì uới các sắc dân bị tan tác, 
uù tàn phá bởi chiến tranh, chính phủ Cộng hòa Pháp quốc 
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không bao giờ bỏ dân chúng Việt Nam cũng như các nước 
liên kết trong sự cô lập ghê gớm ấy, uà trước những sư 
phiêu lưu đáng sợ, trong đó các dân tộc sẽ b‡ tước mất nền 
độc lập, uà những tự do mò con người được quyền hưởng 
dụng. Nước Pháp không bao giờ bỏ họ, uò nếu cần, sẽ cùng 
uồi chính phủ bảo uệ họ, uới sự giúp đỡ của Liên hiệp quốc, 
đối uới mọi áp bức ngoi Tai, để bảo uệ nền độc lộp uùà sự 


_ gw nình, nếu họ bị đe dọu. 


“Chính trong tỉnh thần ấy, mà chính phủ Cộng hòa 
Pháp quốc uò tôi nữa, chúng tôi xin hợp tác theo lời kêu 


-gọi mà Hoàng thượng đã gởi cho các đẳng phái chính trị, 
- các nhà trí thức, chính trị uò tôn giáo, cũng như cho toàn 


thể dân chúng thành thị huy thôn quê, đơng bị thử thách 
nặng nề, để thực hiện ý chí chung là: hòa bình, biến thiết 
uò thịnh Uượng. 

“Chúng tôi tin cậy đốt uới nỗ lực của Hoàng thượng 
cũng như uới nỗ lực của chứnh phủ của Ngồi, hầu đặt các 
mục tiêu đã được nhắc đến trong bức thư này, uà để báo 
cho toàn thể nhân dân giữa nơi đồng ruộng đến lùng mạc 
đù xa xôi, rủi rác khốp nơi Hồng mọi tổ chức tự họ lồng c cơ 
Sở. 

“Tôi xin Hoàng thượng hãy nhận nơi ¡ đây, cho toàn thể 
dân chúng Việt Nam, tình hữu nghị thân thiết của dân 
chúng Pháp đối uới họ cũng như đối uới Hong thượng lời 
chúc tựng uô cùng nồng hậu.” — 

Bức thư được Thủ tướng Henri Queuille cùng các Bộ 
trưởng Robert Schuman Paul Coste Eloret, Paul Ramadier 


_ đồng ký dưới. - 


Câu cảnh cáo đã được nhắc một cách rõ rệt: ... Nếu 
không phải là như uậy..., Chúng tôi muốn tin rằng 'không 
phải là như uậy... 


Để làm dịu sự lo âu của chính phủ Pháp, ngày 28 tháng 
8, tôi cho công bố một thông điệp, trong đó chính phủ Việt 
Nam tái xác nhận ý chí dẹp Cộng sản, và đảm bảo rằng 


chính phủ không có sự đồng tình nào với Việt Minh cả. ` 
Ngoài ra, sau khi báo trước rằng chính phủ sẽ cử đại sứ 


đến Hội đồng Tối cao và bên Đại hội đồng Liên hiệp Pháp, 
chính phủ Việt Nam tái yêu cầu nước Pháp giúp đỡ. 

Tuy nhiên, ông Coste Floret, đã chẳng thu thập được 
gì bên các cộng sự viên của ông ta, khi trở về Pháp, đã đưa 
hai bức thông điệp cho Hội đồng Bộ trưởng ngày 13 và 23 
tháng 9. Ông ta không dấu tình thế tại Đông Dương vẫn 
đáng quan ngại trước mắt ông ta: Không có sự hồi chánh 
nào từng được dự trù đã xảy ra, tình hình quân sự vẫn 
nghiêm trọng, các cuộc bàn cãi để thiết lập các thể thức 

_ thực hành vẫn bế tắc. Nói với các nhân viên nội các ông ta 
phê bình: ' : . - hỀA 

— Chính phủ Bảo Đại luôn luôn vẫn đặt giá quá cao, 
chỉ nói đến tính chất tiến bộ của hiệp ước mùng 8 tháng 
ở. Ta có thể nghỉ ngờ thiện chí của Bảo Đại về việc lãnh 
đạo này... 


Cuối tháng tám, Tướng Carpentier thay thế Tướng 


Blaizot cầm đầu đoàn quân viễn chinh Pháp. 
_ Trong thời gian đó, nơi trú ngụ của tôi ở Đà Lạt đã 
trang bị xong xuôi. Một vài công tác kiến thiết đã được sửa 


. sang tại căn biệt thự cũ để tôi có thể làm việc với mấy tay _ 


thân cận chính: Bửu Lộc làm Chánh văn phòng, Nguyễn 
Đắc Khê cố vấn kỹ thuật, Vĩnh Cẩn là tùy viên. Nhưng căn 
biệt thự đó, gần như cô lập giữa một đồi thông, không lấy 
gì làm lớn lắm, vì vậy các nhân viên văn phòng khác phải 
làm việc trong các công ốc của viên Khâm sứ Trung kỳ cũ. 
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Khi tôi đến Đà Lạt, tôi lấy làm ngạc nhiên được gặp lại 


_ một khuôn mặt cũ trong con người ông Cousseau, một viên 


chức ngành cai trị từng đóng vai sứ giả của Cao ủy Bollaert, 
khi tôi còn ở Hongkong. Ông ta ở trong một biệt thự của 


_ Cao ủy với một viên chức khác, một người lai Pháp có tên 


là Paugère. Tôi mới rõ sau khi đó, là hai vị này đã được ông. 
Pignon đặt ở đây, để phục vụ tôi, và cũng để kiểm soát tôi 
nữa... BQ H2, 

Sự đó không làm tôi phật ý. Trái lại nữa. Cousseau vẫn 
giữ nguyên thái độ khi còn ở Hongkong, và thường sang 
thăm tôi và để chuyện trò. Vì vậy, qua ông ta, tôi được biết 
một điều bêu riếu ở Paris, hình như đã làm rung động nền 
Cộng hòa đến tận gốc rễ. Điều đó cũng có những tiếng vang 
sâu đậm ở Việt Nam đó là Vụ các tướng lãnh. : 

Sau khi hoàn tất nhiệm vụ ở Đông Dương, Tướng 
Revers đã thảo một bản tường trình quan trọng. Đã dùng 
những biện pháp cực kỳ đặc biệt để bảo vệ tính chất “tối 
mật,” theo từ ngứ quân sự, của tờ trình đó. Bản tài liệu có 
chứa đựng, dĩ nhiên nhiều bí mật quân sự, và đề ra những 
phương thức rõ rệt để chỉ huy các cuộc hành quân, đồng 
thời phê bình nghiêm khắc đường lối chính trị của chính 
phủ ở Đông Dương. Số bản được phân phối rất hạn chế, và 
mỗi bản đều được người cầm tay mang đến, có ký nhận 
phản hồi. `. 

Thế mà, rất nhanh chóng bí mật của tờ trình Revers - 
trở thành bật mí. Cuối tháng tám, toàn thể nội dung tờ 


_ trình được một đài phát thanh lậu đặt ở Miến Điện bật tung 


ra. Đài Tiếng nói Việt Nam, cơ quan tuyên truyền của Việt 
Minh, mấy ngày sau cho phát thanh lại. 

Điều ô nhục nổ ra giữa ban ngày ban mặt, trong một 
cuộc xô xát bên bãi chờ buýt ở Paris, giữa một người thương 


lp” cóc Ý .” BẢO ĐẠT 


binh từ Đông Dương trở về, với một người mang quốc tịch 
Việt Nam. Trong chiếc cặp của anh này, thật là sự trùng 
hợp lý thú cảnh sát tìm thấy một bản sao của tờ trình 
Revers. Ngoài ra còn thấy được một cuốn sổ ghi địa chỉ, và 
nhiều câu ghi chú về sự £rở uề nắm quyền của Bảo Đợi, 
cũng như những tham vọng của Tướng Mast, lúc ấy là Giám 
đốc viện Nghiên Cứu Đại Học Quân Sự của bộ Quốc Phòng. 

Vụ này cho thấy địch đã khiêu khích ngay trước mũi, 
và vấn đề được khai thác triệt để. Nhờ cuốn số ghi địa chỉ, 
nhiều cuộc khám bắt đã xảy ra ở Pháp. Ở đâu cũng tìm 

_ thấy nhứng bản sao của tờ trình. Chỉ riêng có tôi là người 
độc nhất không bao giờ có nó dưới tay mà thôi. Sự tẩu tán 
đã được chuyền đi theo ba ngả: ngả cho một chính khách 
Pháp; ngả cho Việt Minh, nhưng cũng cho luôn một nhóm 
người Việt có liên lạc với Tưỡng Xuân. Những nhân vật 
vừa lạ lùng vừa mờ ám đã lần lượt lọt lưới, và cuộc điều tra 
còn khám phá ra một hình thức ô nhục khác nứa: Nhiều 
tấm chỉ phiếu quan trọng đã được phân phối cho các nhân 
vật dân sự cũng như quân sự Pháp. Tại sao, và do đâu mà. 
có cái quỹ ấy? : 

Người ta không bao giờ biết chắc chắn được điều đó, vì 
công việc đã rơi và thất bại, ngoại trừ đối với hai Tướng 
Revers và Mast mà công danh sẽ bị bẻ gãy. 

Tuy nhiên, một buổi chiều, khi gặp tôi, Cousseau báo 
cho tôi một tin chưa bao giờ thú vị đến thế: 

— Câu chuyện bến xe buýt, cũng như các bản sao của 
tờ trình, hay ít ra một phần của bản sao, sổ địa chỉ... tất cả 
sự đó chỉ là một sự ngụy tạo hoàn toàn. Người làm ra kế 
hoạch này, một viên thiếu tá vô danh, đã chỉ huy ở Paris 
một cơ sở tình báo thuộc về bộ Pháp quốc Hải ngoại, là 
phòng chuyên môn liên lạc và phối hợp, gọi tắt là BTLC 
(Bureau Technique de Liœison et de Coordination). 
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ˆˆ Và Cousseau với nụ cười láu lỉnh, đã kết luận sự tiết lộ 
kia: ~ . 
— Chúng ta đã nắm được họ rồi! 
__ Rồi ông ta giải thích: | ¬ 
— Bản tường trình của Revers có chứa đựng nhiều điều - 
nhận xét sắc bén đặc biệt, vừa dưới khía cạnh quân sự vừa 
dưới khía cạnh chính trị ở Đông Dương. Nhưng nó kéo. 
chính phủ phải lật ngược lại với chính sách vấn có từ trước. 
Thứ nhứt đoàn quân viễn chỉnh không phải đi đánh nhau 
vì cần thiết. Thứ hai, sự suy thoái về quyền năng đã đưa 
đến mâu thuẫn giứa văn và võ làm tê liệt sự chỉ huy. Thứ 
ba, “giải pháp Bảo Đại” do chính phủ nặn nên chỉ là một 
miếng mồi để đánh lừa. Trước hết bởi vì nó có một. tiếng 
xấu về tham nhũng, và nhứt là người ta chỉ có thể chấm 
dứt chiến tranh bằng cách điều đình với kẻ đã gây ra chiến 
tranh là Việt Minh. Kết luận: củng cố binh bị và cương 
quyết chống lại cuộc chiến tranh du kích, tập trung tại chỗ 
cả hai quyền văn và võ để đặt dưới quyền chỉ huy một binh 
duy nhất, nên hiểu là một nhà binh, bởi mình đang đán 
nhau. Trở lại dự định có mầu không tưởng của Tướng 
Leclere, kẻ được điều đình là Hồ Chí Minh chứ không phải 
Bảo Đại. Người được chỉ định hoàn tất nhiệm vụ, chính là 
Tướng Mast. _ . 
Tôi ngắt lời ống ta: mm. 
— Nhận định của tôi cũng không xa mấy với một, số 
nhận định mà ông ta đã gán cho là của Tướng Revers. Đồng 
ý là đánh nhau ở đây không phải là vấn đề cần thiết, và 
người ta cũng không có thể làm gì để cho chúng tôi một 
đạo quân quốc gia được. Đồng ý là ở trên hết, cần có ta 
người rất mạnh, vừa có quyền năng chính trị lẫn quyền 
năng quân sự. Điều mà tôi không thể hiểu, đó là những 
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luận điệu đả kích của Tướng Revers đối với giải pháp hiện 
tại. Trước hết, không phải là giỏi phóp Bảo Đại mà phải 
nói rằng giỏi pháp của chính phủ Pháp mới đúng. Vì nếu 
là giải pháp Bảo Đại, thì sự việc lại đi theo chiều hướng 
khác... Thế rồi, trên căn bản nào mà Tướng Revers có thể 
nói được rằng “giải pháp” ấy vốn nổi tiếng tham nhũng 
ghê gớm ? Khi ông ta rời Sài Gòn ngày 15 tháng 6, thì tôi 
mới từ Pháp về Việt Nam chưa được một tháng. 

— Dù sao nửa, Cousseau nói tiếp, ông Pignon không 
thể chấp nhận được luận cứ của Tướng Revers, luận cứ này 
rất chắc chắn sẽ làm hại cho một chương trình vốn được 
xây dựng nên một cách khó khăn, và sẽ đưa Đông Dương 
xuống dốc. Theo ý thức trách nhiệm của ông, ông đã phản 
ứng theo kiểu của ông. 


Đến bây giờ, tôi cũng không rõ sự tiết lộ của Cousseau, . 


có thật sự và hoàn toàn nói lên căn bản của vấn đề hay 
không. Tôi ngờ rằng, còn có nhiều uẩn khúc lắt léo khác 
nữa, nhằm thanh toán lẫn nhau, nhưng đó lại là việc của 
nước Pháp, không phải của tôi. | 
Dù sao nứa, sau khi được biết trong cuộc điều tra, tôi 
nhận thấy quả là không phải chỉ Việt Nam mới giữ độc 
quyền tham nhúng. Nhiều chứng cớ khác nứa đã được trình 
cho tôi biết, kể từ ngày thiết lập nền đô hộ của Pháp, đã 
có truyền thống là các đảng phái chính trị Pháp tìm cách 
vung bón cho quỹ đen của họ ở Đông Dương bằng những 
chiến dịch, mà nhiều vụ thô bạo nhứt, không cần dấu diếm 
đã bất chấp cả hình thức hợp pháp nữa. | 
Trong thời gian này, tôi nhận được một bức thư của 
Đức Cha Lê Hứu Từ, Giám mục ở Phát Diệm, mà tôi đã 
từng dự lễ tấn phong ông ta vào năm 1945, thay mặt Hồ 
Chí Minh, khi tôi là cố vấn tối cao chính phủ. Chính ông 
ta, sau đó cũng được cử làm cố vấn tối cao tôn giáo của Hồ 
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Chí Minh. Với chức vụ đó, ông ta đã lập được trên địa SPNP 
của mình, một giáo khu, mà kh ệt vê Và he: tàn Net 
iá quyền năng cai trị. Nhà anh, sư ] 
"x... Thade SỆR: trị như thủ lãnh tuyệt _ ợ 
đời sống tỉnh thần lẫn thể xác của mọi giáo bit Š BỊ Ai 
quân đội, có tài chánh, tư pháp, và riêng cờ HannghHÒNH 
Vatican phất phới trên khắp các làng thuộc giáo : 


_ vật mà Graham Greene mô tả như một “người rất nghiêm 


¡. có cái đầu nhỏ như đầu khỉ, với vẻ mặt u sầu và suy 
R2 EM một điểm chiến lược rất quan trọng, vì Hà. động 
ở cửa ngõ bắt buộc đưa các đoàn vận tải tiếp tế | 
á ra cho Việt Minh. 1"... 
tưới mục Lê Hữu Từ có nhiều mối lo âu, y như đồng 
nghiệp của ông ta là Giám mục Phạm Ngọc Chỉ em bào 
587.1 it hi roi Vi xi St to 
ó những mối ưu tư cho riêng mình v \ ch 
về nã sập tinh thần BH họ. Mều keo ty Aưàn 
¡ giáo xứ này mỗi ngày một chã : 
PS VINH Km TÁ mặc dù bọn tự vệ đã hoạt động thế | 
nền an ninh cứ mất đần. Thế nhưng cha Lê Xa SE ại _ 
tổm quân đội Pháp, bởi thế, ông ta cầu cứu đến ki ng 
tiếp xúc đầu tiên, tôi gửi đến cho ông ta một - cướp nà 
dù xuống Phát Diệm đó là Đại úy bi buà rỉ là . 
làm nông dân. Thỏa hiệp được chấp thuận sử zÌ ch 
Vài ngày sau, Nguyễn Văn Vỹ cùng với hai đại đội kap/ 
xuống Phát Diệm. Để che mắt Việt Minh, Giám Ð xinng 
Hữu Từ cho dàn quân đối địch, ở vệ sông. Khi qu: y 


ˆ dù tới, bọn dân quân tự vệ bắn nhiều phát súng chỉ thiên. 
‡ L E 


ễ ý cũ ắn xối xả lên trời, và mở 

ời của Nguyễn Văn Vỹ cũng bắn x lên trời, Ử 
Điàu Bo nhön Làm giả bộ đã chống trả mãnh Ni 
bảo vệ giáo khu trung lập, Cha Lê Hữu Từ đành phải chấp - 
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nhận đã thua trận, và ký một thỏa hiệp với đại diện của 
tôi. : 

Quân đội viễn chỉnh Pháp của Tương Alexandri kéo 
đến, do hai đại đội dù Việt Nam mở đầu đóng vai trò tiền 
phong, bắt đầu giải quyết vấn đề: Binh sĩ Việt Nam chịu 
để giáo dân chửi bới là Việt gian, nhưng cha Lê Hữu Từ cứ 
việc tiếp thu súng đạn, vốn vẫn yêu cầu, để chờ quân Việt 
Minh trở lại, và tuyên bố vẫn trung thành với cách mạng. 
Đó là mở đầu một loạt xoay sở, nay Sở mai Tề, khi đầu khi 
đánh, nhưng các giáo khu miền Bắc dần đà đi sâu mãi vào 
sự chống lại Việt Minh. Thật vậy, theo gương các giáo phận 
Phát Diệm và Bùi Chu, các giáo dân khác mà tổng số lên 
tới một phần năm dân số miền Bắc đều trang bị và phát 
động phong trào Thánh chiến gọi là Lên tôn điệt Cộng. 


Sau khi tin chắc vào các sắc dân thiểu số miền Bắc, | 


miền Trung và miền Nam, nay lại đến các tầng lớp giáo 
dân Công giáo miền Bắc, vốn bắt buộc phải tỏ lập trường 
nhưng dù là quốc gia họ vẫn phải giữ thái độ trung lập bề 
ngoài. Bổn phận tôi trong những tháng tới là phải thu nhận 
được sự cam kết. tương tự ở các giáo phái ở miền Nam Việt 
Nam. 

Ngày 18 tháng 10, tôi trả lời bức thư của Tổng thống 
Vincent Auriol viết cho tôi về tháng bảy, và tỏ cho ông sự 
đồng ý của tôi về điểm được gia nhập vào Liên Hiệp Quốc, 
mà ông đã đề nghị cùng tôi khi tôi cần đến. Tôi cũng gửi 
cho ông Boisdon, chủ tịch Quốc hội của Liên hiệp Pháp, 


để báo cho ông ta rằng, nước Việt Nam sẽ gửi đại biểu đến 


tổ chức này. _. ¬ 
Cũng trong tháng mười, tôi ra một sắc lệnh cải tổ nền 

tư pháp và các tòa án Việt Nam. Sự cải tổ này được kèm 

theo danh sách các vị thẩm phán vào nhiệm sở mới của họ. 
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- Vẫn trong tháng ấy, nước Việt Nam được chấp nhận 
vào Ủy ban Kinh tế của Liên Hiệp Quốc (ONU) ở Viễn 
Đông.. : 
Có lẽ do hậu quả “vụ các tướng lãnh” mà Nội các 
Queuille đổi vào ngày 28 tháng 10. Ông Georges Bidault 


- được đề cử lập nội các mới: Một nhân vật vô danh thay thế 


ông Coste Floret ở bộ Pháp quốc Hải ngoại là ông Jean 
Letourneau, một người thuộc đảng MRP (Mặt trận Cộng. 
hòa Dân chủ của De Gaulle). ' 

Vào hạ tuần tháng mười một, tôi tiếp ông Malcolm Mac 
Donald, Cao ủy Anh tại Thái Bình Dương, ông này khi trở 
về Singapour ngày 24 tháng 11 đã tuyên bố như sau: 

— Tất cả các nhà lãnh đạo ở Đông Dương, đều đồng ý 
quan điểm là kết quả của giải pháp không phải chỉ có vấn 
đề quân sự. Nó phải là chính trị. Do thế, giá trị đặc biệt 
dính liền vào các nỗ lực đàm phán vẫn đang tiến hành. Yếu 
tố quan trọng nhứt đã đưa quảng đại quần chúng hỗ trợ : 
cho chính phủ Bảo Đại, chính là sự tin tưởng mỗi ngày một 
lớn của họ đối với Hoàng đế Bảo Đại, do hiệp ước ký được 
với nước Pháp, để đem lại hòa bình, tự do, chủ quyền quốc: 
gia và sự công nhận quốc tế đối với dân tộc Việt Nam. 

Từ mùa thu, quân đội của Mao Trạch Đông tiến gần 
đến biên giới miền Bắc Việt Nam. Ngày 30 tháng 11; Cộng 
sản Tàu chiếm đóng Trùng Khánh, cựu kinh đô của Tưởng 
Giới Thạch. Kéo dài hơn 20 năm, mục đích tối cao của Cộng 
sản Trung Hoa đã đi đến đích. Đối với thế giới Tây phương, 
đây là một câu chuyện ra ngoài tưởng tượng. Lúc khởi thủy, 
đây là cuộc Vợn lý trường chỉnh, một cuộc bôn tẩu chạy lên 
miền Bắc. Ngày nay, đó là sự tràn ngập về phương Nam, 
quân đội của Tưởng chạy trước, quân của Mao đuổi phía 
sau. Không một phát súng, không một sự bỏ xót nào. Chẳng. 
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có gì cản nổi được. Tất nhiên là trừ đường biên giới của 
Bác kỳ. _ 

Trong số các tướng lãnh Pháp, chắc chắn ai đã từng 
biết khá rõ về Á châu — nhưng chưa bao giờ biết đến sự 
nổi dậy của nước Tân Trung Hoa này — hẳn đã dự đoán 
rằng, khi quân đội của Cộng sản tới biên giới miền Bắc Việt 
Nam sẽ là một yếu tố của trật tự. Nhưng dần dà, giới chức 
ở bộ Tham mưu đâm ra lo ngại. Đại tướng Carpentier nằm 
trong phòng lạnh, bỗng giật mình khi tưởng tượng đến đạo 
quân của Lâm Bưu, viên tướng nổi tiếng nhứt của Hồng 
quân Trung quốc, đưa tay ra bắt với đoàn quân của Giáp 
và yếm trợ cho Giáp. Cuối tháng mười một, Hồ Chí Minh 
đã trao đổi thông điệp với Mao Trạch Đông. . 

_ Nhưng trước khi lo ngại đến quân của Lâm Bưu, thì 
nay lại là quân của Pai Chung Bi, một lãnh chúa quân phiệt 
cuối cùng chạy đến biên giới. Lúc ấy Tưởng Giới Thạch đã 
chạy ra Đài Loan rồi. Pai Chung Si vẫn còn chiến đấu đằng 
sau Dương Tử Giang. Nay ba trăm ngàn quân của ông ta 
tràn ngập các chân núi ở Quảng Tây, trong một sự hỗn độn 
mạnh ai nấy thoát. Viên lãnh chứa đề nghị với Pháp xin 
được hợp tác với quân đội viễn chinh Pháp để chiến đấu ở 
miền Bác Việt Nam. Nhưng Lâm Bưu cảnh cáo người Pháp 
ngay, nếu không chịu tước khí giới bọn thổ phỉ của Pai 
Chung 8i, khi đến biên giới, thì chính Lâm Bưu sẽ đến 
thẳng Việt Nam để tước khí giới bọn quân này. 

Ban tham mưu Pháp quên bắng mất cuộc tấn công của 
Giáp vào cuối tháng mười, Việt Minh đặt tên là chiến địch 
Lê Lợi, một vị Hoàng đế Việt Nam về thế kỷ 15, sau nhiều 
năm chiến đấu du kích trong rừng sâu, đã thành công thâu 
hồi được đất nước. Nay chỉ còn một vấn đề: Người Tàu, dù 
là Cộng sản hay Quốc gia, thế thôi. 
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Sự hoang mang đó chứng thực cho tôi biết, sự bất lực 
và thiếu cương quyết của người Pháp. Rất có thể họ mong 
cho quân Cộng sản Tàu giết hết bọn Quốc gia này, trước 
khi đến được biên giới... : 

-__ Người Pháp đã không thể hiểu, nên không nghĩ được 
rằng tới lúc mà Tàu Đỏ để lộ bộ mặt đế quốc của họ. Người 
Pháp không nhìn thấy lập luận, theo kiểu Mao Trạch Đông 
phải là Việt Minh tự tay đánh đuổi người Pháp ra khỏi Việt - 
Nam. Không cần biết hậu quả, sau khi đặt xong vững chãi 
chế độ bằng một cuộc thanh trừng tuyệt đối, không ai có 
thể tưởng tượng ra được bộ mặt thật và sự tàn nhấn của 
họ, mà chỉ riêng tôi là biết được. 


Thế nhưng, khẳng định với bạn đồng minh Pháp của 


. mình như thế để làm gì? Họ cũng không thèm cho tôi biết 


những biện pháp mà họ đối phó nữa? Thế mà đó là việc 
của Việt Nam, đó là tương lai của Việt Nam, mà tôi lại là 
Quốc trưởng. 

Thật sự, như tôi đã nói với Cousseau, cũng như không 
ngớt nói với các nhân vật đối thoại với tôi trong những 
tuần lễ kế tiếp, rằng nước Việt Nam đang sống trong giỏi 
pháp cuối cùng của Pháp chứ không phải là bằng giỏi pháp 
Bảo Đại. | 

Thay vì tôi phải nắm lấy vận mệnh của nước tôi, tôi 
đành phải ký với ông Pignon, ngày 30 tháng chạp, các bản 
phụ ước cụ thể, nhằm thực thi việc bàn giao giữa các giới 
chức Pháp với các nhà chức trách Việt Nam, theo như thỏa 
ước ngày 8 tháng 9 ngoại trừ các cơ sở thuộc ngành công 
an và cảnh sát. 

Ngày cuối năm, tôi gửi một bức thư cho Tổng thống 
Vincent Auriol, nhân danh cá nhân tôi và dân tộc Việt 
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Nam, để cảm ơn ông về việc ký kết bàn giao cơ sở. Tôi kết 
luận như sau: 

— — Phúc đáp bản thông điệp mà Tổng thống có nhã ý 
gửi cho tôi trong dịp này, tôi hân hạnh được chia xẻ lòng 
tin tưởng của Tổng thống đối với tương lai của hai nước 
chúng ta, đã liên kết chặt chế cho công tác hòa bình. Nước 
Việt Nam rất sung sướng được tham dự vào cuộc thịnh 
vượng chung của Liên hiệp Pháp và vào sự vinh quang của 
hai quốc gia. B§ 





QUÂN ĐỘI QUỐC GIA VIỆT NAM 


Đau năm 1950, sau tám tháng cầm đầu chính phủ, mặc 
dù bị rất nhiều chống đối gieo rắc chông gai, tôi có cảm 


tưởng là chưa đến nỗi bỏ mất thời gian vô ích. Cuộc đặt ' 
nền móng hành chánh Việt Nam rất tiến đạt, điều làm tôi . 


quan tâm nhứt chính là việc kiến tạo một đạo quân quốc 
gìa. Cuộc thảo luận về quân sự sẽ họp vào ngày 2 tháng 
giêng tại Vũng Tàu, coi như là bước khởi đầu. 

Cho đến năm 1948, tại Việt Nam mới chỉ có một số cơ 


. cấu quân sự địa phương, không được tập trung, loại địa 


phương quân của các viên tỉnh trưởng. Toàn thể quân số 
không hơn 20 ngàn người, và giá trị cũng chênh lệch vô 
cùng. Sau thỏa ước ở vịnh Hạ Long, chính phủ lâm thời đã 
đặt được sự thỏa thuận để ấn định quân số tương đối, sự 
hình thành một đạo quân Việt Nam. Nhiệm vụ của đạo 
quân này là phối hợp với lực lượng quân đội Pháp, tái lập 
lại an ninh và bảo vệ lãnh thổ. 

_ Chương trình dự định là sẽ có hai loại quân: một /og¿ 
cố định, đóng tại chỗ tương đương với lính bảo an với quân 
số khoảng 20 ngàn người, và một /ogi cơ động khoảng 16 
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ngàn người, chia ra làm ba lứ đoàn. Từ đó, sẽ lập ra một 
đạo quân tự trị, và song song với nền hành chánh trung 
ương để cùng được thành lập. 


Vào tháng 6 năm 1949, ít ngày sau cuộc trở về của tôi, | 


quân lực Việt Nam lúc ấy đã có khoảng 23,000 người, trong 
đó có hai lữ đoàn quân chính qui — mà hai đại đội đã nhảy 
dù xuống giáo khu Phát Diệm vào mùa thu, — thêm vào 
đấy 18,000 quân trừ bị tạm thời nữa. Thỏa ước mùng 8 
tháng 3 đã đặt căn bản cho một qui chế thực sự của đạo 


quân quốc gia, mà nhứng thỏa hiệp hay những giao kết sau 
này, chỉ là sự giải thích hay áp dụng tùy theo trường hợp : 


mà thôi. §: 

Qui chế ấy nói rõ về tính chất của quân lực Quốc gia 
Việt Nam: Sự hình thành là do người Pháp giúp đố, trong 
thời có chiến tranh, nó phải phụ thuộc vào một viên tướng 
Pháp, sự cấu tạo một ủy ban quân sự hỗn hợp vĩnh viễn, 
và cuối cùng sự bảo đảm căn cứ và đồn trú cho lực lượng 
quân đội của Liên hiệp Pháp sau khi hòa bình được vãn 
hồi. : 

Thỏa hiệp quân sự được ký ngày 30 tháng chạp năm 
1949 với ông Pignon, giải thích các nguyên tắc ấy. Ngoài 
ra, sự thỏa hiệp cũng nhấn mạnh về phần của Việt Nam 
trong việc duy trì đạo quân ấy với sự góp phần của nước 
Pháp: cung cấp dụng cụ và trang bị, cung cấp sĩ quan, hạ 
sĩ quan Pháp và huấn luyện các cấp chỉ huy Việt Nam. 

Trong hoàn cảnh hiện tại, một điều khoản đặc biệt được 
dành cho bộ Tư lệnh Pháp để sử dụng lực lượng quân sự 
Việt Nam, và sự kiến tạo một Ủy ban Tối cao nhằm vào 
đường lối chung để tái lập trật tự. Về quân số, điểm chính 
là tăng quân số lên thành 50,000 người, trong đó có tám 


tiểu đoàn đặt dưới quyền sử dụng của chính phủ trung 


ương. 
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Hội nghị ngày mùng 2 tháng giêng đặt nguyên tắc tăng 
cường quân số này cho năm tới là 30 ngàn quân chính qui, 
gồm 12 tiểu đoàn và 3ð ngàn quân trừ bị. Nó cũng dự trù 
thành lập một ngành Hải quân quốc gia Việt Nam, dưới: 
hình thức các giang đỉnh, và dự trù được sự hỗ trợ của Hoa 
Kỳ sau này. SN. 

. Theo dự tính của tôi, một thời hạn tám năm là đủ, để - 


chúng tôi có thể hoàn toàn thay thế được quân đội Pháp: 


bằng quân lực của Việt Nam. Tôi đã dự trù sự thành đạt 
này vào khoảng năm 1958. Nhưng trong lãnh vực ấy, công ' 
việc đối với tôi như đã đi đúng đường hướng, và tôi nghĩ 
rằng đã đến lúc tôi có thể rời bỏ nhiệm vụ lãnh đạo chính 
phủ, để dành thời giờ làm nhiệm vụ lãnh đạo quốc gia, một 
cách dễ dàng hơn. Việc đảm trách cả hai nhiệm vụ này chỉ 
là sự cần thiết để tái lập quyền hành cho chính phủ. Ngày 
nay thì công việc đã được hoàn tất. Vì vậy, ngày mùng ð - 
tháng giêng, tôi ban bố một thông cáo trong đó, tôi nhắc 
lại nhiệm vụ của tôi là đặt cơ cấu cho quốc gia và cho nền 
cai trị của quốc gia Việt Nam, rằng nước Pháp qua vị đại 
diện là ông Pignon đã trao trả Việt Nam tất cả mọi quyền 
hành, tôi báo tin sự rời bỏ chức vụ lãnh đạo chính phủ của 


_ tôi, và do thế bãi bỏ toàn thể nội các ấy. 


_ Ngày hôm sau, với cương vị Quốc trưởng, tôi đề cử ông 
Nguyễn Phan Long lập tân chính phủ. Nguyễn Phan Long, 
bộ trưởng bộ Ngoại giao trong chính phủ của tôi đã đặc biệt 
thành công trong công tác của ông ta, vì đã đạt kết quả đưa 
nước Việt Nam vào Ủy ban Kinh tế của Liên hiệp quốc ở 
A châu và Viễn Đông, để có thể tiến thêm bước nứa mà vào 
thẳng Liên Hiệp Quốc (ONU). 

Cũng ngày hôm ấy, tôi cử 12 đại biểu cho Việt Nam vào 
Quốc hội Liên hiệp Pháp, trong số đó có Phạm Văn Bính 
coi như là Trưởng phái đoàn. 
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Tất cả mọi hoạt động đó, nếu không được dư luận Pháp 


_ chú trọng đến nhiều thì ngược lại, đã gặt hái được nhiều 


_kết quả trong dư luận quốc tế. Ngày 11 tháng giêng, tờ báo. 


Times viết như sau: 


“Sau khi Hoàng đế Bảo Đại trở uề Việt Nhớ, những 
nhồ ái quốc có lập trường quốc gia uốn e ngợi Ngài uẫn chỉ 
lò một thứ bù nhàn trong tay Pháp, nên không mấy sốt sắng 
để tôn phò Hoàng đế, mặc dù họ rất thù hộn đối uới chế 
độ đờn áp của Hồ Chí Minh, uồ đẳng, Việt Minh thiên Cộng 
sản. Thái độ ấy nuy thay đổi hẳn. Dân chúng Việt Nam 
nhộn. thấy rằng các uị trí then chốn trong chính phủ Bảo 
Đại đều do các đồng bòo mành đảm trách, rồng Vua Bảo 
Đại thật sự là chủ nhân ông đất nước, uồ quân đội Việt 
Nơm dù được lực lượng quân sự Pháp yểm trợ, uẫn cầm 
đầu cuộc chiến chống lại chiến tranh du bích của Hồ Chí 
- Minh. 


“Vua Bảo Đại đợng từ từ liên kết được mọi người. Ngòi 
đã mở rộng ảnh hưởng: đến những uùng trù phú lúa gạo 
ở Nơm kỳ; ngay tại miền Bắc mà Việt Minh mạnh nhúi, 
Ngài bắt đầu tạo được nh hưởng của mành. Điều này một 
phần là do Ngài được Pháp dần dần nhượng bộ nhiều để 
thỏa mãn cúc nguyện UỌng quốc gia của toờn thể dân chúng 
Việt Nam. Chính phủ của Ngòi đã có quyền gửi đại diện 
ngoại giao riêng biệt ra cúc nước ngoòi, uà trong nước thì 
chủ quyền quốc gia được hoờn toờn, ngoại trừ một số đặc 
ân dành cho quân đội Pháp. Ngay chính Hoàng đế cũng 
đã từ bỏ nhiệm uụ Thủ tướng, ki bắt đầu làm uiệc trong 
một nội các theo kiểu của Pháp..." 


W4 
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-_ Tân nội các được thành lập ngày 19 và 22 tháng giêng, 
Nguyễn Phan Long trình tôi nội các này để xin được duyệt 
y†. 

- Ngày hôm sau, tôi đi itcÿ máy bay ra miền ] Bác để thăm 
các sắc dân thiểu số của vùng Hoàng triều cương thổ. Đầu 
tiên, đến Lạng Sơn là nơi. cửa ngõ của Việt Nam với Trung 
Hoa. Sau đến vùng thượng dụ ở Lai Châu. Tôi được viên 
Quan lang Đèo Văn Long, kiêm nhiệm chức chủ tịch Liên - 
hiệp các sắc dân Thái Mèo đón tiếp. Ông này vốn là truyền 
nhân của Sơn vương Đèo Văn Tri, về thế kỷ trước, từng 
làm run sợ dân chúng hiền hòa Lào. Long có ảnh hưởng 
rộng lớn chẳng những đối với người Thái trắng ở Lai Châu, 
và còn cả với người Thái đen ở Sơn La. Đây là một khu vực . 


rộng lớn gồm toàn núi và rừng trong đó còn có người Yao 


và Mèo, chiếm đóng hoàn toàn vùng tây bắc thượng du 
miền Bắc. 

Sự thăm viếng của tôi đối với các sắc dân này, theo 
truyền thống hiếu khách cổ xưa, tạo nên những ngày hội 
hè để chào đón, với nhiều thú vui của dân gian. Lai Châu 
mang hình thái tươi vui của ngày hội. Rượu ủ lâu năm từng 


† Ngoài chức vụ Thủ tướng, Nguyễn Phan Long còn kiêm nhiệm cả bộ 
Ngoại giao và bộ Nội vụ 

® Nguyễn Khắc Vệ, bộ trưởng bộ Tư gháp 

® Phan Huy Quát, bộ trưởng bộ Quốc phòng - 

® Dương Tấn Tài, bộ trưởng bộ Tài chánh . 

® Vương Quang Nhường, bộ trưởng bộ Quốc gia Giáo dục 

® Lê Quang Huy, bộ trưởng Công chánh & Giao thông Vận tải. Nhiều 
quốc vụ khanh như: 

® Đinh Xuân Quảng, bộ trưởng Phủ Thủ tướng - 

® Lê Thăng, cạnh bộ Canh nông 

® Võ Huy Thường, cạnh bộ Y tế 

® Hoàng Cung, cạnh bộ Thương mại - 

® Lâ Văn Hảo, cạnh bộ Xã hội 

® Nguyễn Tôn Hoàn, cạnh bộ Thanh niên. 
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vò tuôn ra như nước chảy, và các thiếu nữ Thái điêm dúa 
trong những chiếc diúp bằng lãnh đen, áo sơ-mi cổ viền 
trắng, có các đồng trang sức bằng bạc. Họ múa xòe và chỉ 
ngưng lại để nhấm mứt gừng, rồi lại múa nứa liên miên. 

Sự đón tiếp vừa long trọng vừa mộc mạc đó, làm cho 
tôi rất ấm lòng và tin tưởng. Hơn nứa, Đèo Văn Long và 
người em là Đèo Văn Muôn, hứa với tôi sẽ thành lập nhiều 
tiểu đoàn Thái để tạo nòng cốt cho đạo quân mới sơ sinh 
_ của tôi. Như vậy, vào giờ phút mà nhứng sự xâm nhập qua 
biên giới miền Bắc là đầu đề chính để chúng tôi lo ngại thì 
sự trấn đóng của các đạo quân Nùng khét tiếng của Vòng 
-A San ở địa đầu miền Đông Bắc, và đạo quân người Thái 
__ trung thành ở miền Tây Bắc này, tạo cho tôi những cơ cấu 
khá yên tâm. Tôi trở về Đà Lạt rất hài lòng. 

"Tại Paris, đây là lần đầu tiên, đại diện của chúng tôi 
can thiệp vào Quốc hội của Liên hiệp Pháp, đang thảo luận 
về dự án đạo luật nhằm duyệt y các hiệp ước ký kết giữa 
các quốc gia liên kết của Việt Nam, Cạm Bốt và Ái Lao cùng 
nước Pháp. Sự duyệt y này sẽ do Nghị viện Pháp biểu quyết 
vào ngày 26 tháng giêng năm 1950, trong đó, ông Devinat 
phát ngôn viên của Hội đồng Lãnh thổ Hải ngoại Sàn bố 
như sau: 

— Những tiến bộ đã không: thể chối cãi. Vua Bảo Đại 
đã có thể di chuyển rất bình an trong những tỉnh lớn của 
nước ông. Sự trở về với tân chính phủ mỗi ngày mỗi nhiều, 
trong sáu tháng gần đây, đặc biệt đối với miền Bắc, ở vùng 
Bạch Mai, Lào Kay, và Lạng Sơn, ở miền Nam trong các tổ 
chức Cao Đài và Hòa Hảo. 

(Cần đặc biệt lưu ý là những diễn biến tháng mười vừa 
qua đã cho thấy sự qui hồi của200,000 giáo dân Phát Diệm, 


ở về phía đông nam Hà Nội. Chính lãnh tụ của họ, Đức Cha _- 


Lê Hữu Từ lần này đã phải cầu cứu đến sự che chở của Vua 
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Bảo Đại. Và cũng chính một đơn vị lính dù Việt Nam đã 
được ủy nhiệm nhảy xuống giải pbháng và che chở cho tập 
thể quan trọng dân chúng này. Sự trở về đó đã tạo cho 
chính phủ Việt Nam một ảnh hưởng tâm lý rộng lớn. Nó 
thúc đẩy lớp giáo dân đoạn tuyệt hẳn với Việt Minh.). 

*“.„ Như thế, những cam kết của Vua Bảo Đại đã được 
thực hiện. Những nỗi e ngại có thể ngờ từ lúc đầu về sự 
nhu nhược của nhà Vua đã được giải tỏa. Chính phủ của 
ông đã được thành lập. Nhứng điều khoản cần thi hành 
trên các hiệp ước đều được ký kết. Quyền hành trước kia 
ở trong tay Pháp thì nay đã trao trả lại cho nhà Vua. Ông 
đã có thực lực trong tay, và chứng tỏ đã biết sử dụng thực 
lực ấy. 


“Tân chế độ đã tăng trưởng được uy tín, và bành trướng 
được quyền hành một ngày một mạnh, để có thể tự mình, 
với đạo quân quốc gia của mình, đảm trách được nhiệm vụ 
khó khăn là vấn hồi được trật tự trên đất nước. Thêm vào 
đấy nứa, đó là cảm tưởng của những quan sát viên quốc tế, 
mang từ Đông Dương về, vốn từ lâu vẫn nghi ngờ về sự 


- khoe khoang nội lực của chúng ta lẫn của nhà Vua. 


“... Lấy ngay lời lẽ mà Chủ tịch Liên hiệp Pháp, viết 
trong bức thư đề ngày 27 tháng 7 là Hòa bình nồm trong 
tay dân chúng Việt Nam, uò chỉ nằm trong tay họ, nước 
tân Việt Nam chỉ còn chờ sự duyệt y của các hiệp định, để 
mang về cho dân chúng do Hoàng đế Bảo Đại lãnh đạo, 
chứng tích của sự trưởng thành của đấtnước” 

Trong dịp tranh luận ở Nghị viện, tân bộ trưởng bộ 
Pháp quốc Hải ngoại, ông Jean Letourneau không ngớt can 
thiệp nhiều lần. Trả lời các nghị sĩ, ông đã chứng tỏ rằng 
việc lựa chọn Hoàng đế Bảo Đại làm người trung gian đàm 
phán đã gạt ra ngoài mọi điều đình với Việt Minh. “Quyền 
năng của Hoàng đế do thiên mạng, và do uy tín của hoàng 
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triều mà có được. Ủy quyền mà ông đảm trách hàng ngày 
càng vút lên cao trong những tháng gần đây, nền cai trị 
của ông càng thêm hữu hiệu và hơn nữa, những cam kết 
của ông, đã tiến đạt đến chỗ, có thể mở được một cuộc trưng 
cầu dân ý, một khi hòa bình được vãn n hồi để đưa đến một 
nền dân chủ cho đất nước.” ' - 

Một nghị sĩ đã nói đến những khó khăn mà gần đây, 
nước Việt Nam đã được Trung Hoa công nhận. Ông 
Letourneau trả lời: Vấn đề ngoại giao giữa Tàu và Việt Nam, 
chỉ có thể thực hiện được, do sự chấp nhận chung của Việt 
Nam và Pháp sau cuộc họp bàn của Hội đồng Tối cao Liên 

-hiệp Pháp. Mặt khác, các lãnh sự quán Trung Hoa hiện 
nay đang có mặt ở Việt Nam tạo những dứ kiện có lợi cho 
chủ quyền nội bộ Việt Nam, và là yếu tố quan trọng cuối 
cùng để chính phủ Việt Nam được Mao Trạch Đông công 
nhận. _ 

Cuối phiên tiợổ, ông Letourneau nhấn mạnh đến sự 
tương đồng, và những mối quan ngại của các nước Tậy 
phương, qua nhiều thế kỷ, đã thiết lập bang giao với nhiều 
nước ở vùng Đông Nam Ắ: 

— Nước Hòa Lan vừa giải thích ở Hội nghị LaHaye mối 
liên lạc mới của họ với các nước Nam Dương. Tại Hội nghị 
ColomEo, các nước thuộc khối Hoàng gia Anh cũng được 
giải thích về mối bang giao này, như nước Ấn Độ hay 
Pakistan... Vậy thì, sự chuẩn y các hiệp định ngoại giao của 
nước Pháp cũng được dựa theo hình thái của nước Hòa Lan 
và Anh quốc. - 

Rồi ông kết luận bản tường trình của ông thg sau: 


— Việc gia nhập cuối cùng mà chúng ta hy vọng ở các 
nước Đông Dương vào Liên hiệp quốc, sẽ là điểm chót của 


nền độc lập, để thỏa mãn tất cả mọi nước đều mang một. 
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mộng ước dân chủ như nhau. Nước Pháp: để cho ba nước 
Liên kết ở Đông Nam Á tự đảm đương lấy trách nhiệm hoàn 


- toàn của họ. Từ nay nó chỉ còn hiện diện để bảo vệ họ đối 


với những đe dọa bên ngoài. Nước Pháp chỉ còn ở đó, để 
giúp đỡ họ, bằng nhứng cố vấn, hay bằng những kỹ thuật 


gia để giúp đỡ họ qua những điều vật chất và kinh tế, để 


tái thiết mọi điều đổ nát, để xây dựng một nền hòa bình 


nội bộ, và để phát triển mọi sự mở mang... 


Các nước Liên kết mới của chúng ta này phải dành mọi 
nỗ lực để tổ chức trên bình diện quốc gia, một lực lượng 
cao lớn để có thể thoát sự nhờ vả vào chúng ta hầu kiến 
thiết đất nước. Để chấm dứt một lần vĩnh viễn, đối với 
những nghi ngờ bất công là chúng ta không có thực ý, hay 


lấy lại cái mà chúng ta đã cho, sự chuẩn y các hiệp định 


này có một giá trị không thể so sánh, trên toàn bán đảo 
Đông Dương cũng như toàn Liên hiệp Pháp ở hải ngoại. 
Cử chỉ ấy, vẫn được dư luận thế giới, từ nhiều năm qua chú 
trọng đến. Đã từ lâu, người ta vẫn muốn chấm dứt, nhanh 
chừng nào hay chừng ấy, là đáp ứng nguyện vọng của dân _ 
chúng Đông Dương. Nay cửa đã mở do hiệp định này, địa 
hạt ngoại giao cũng như vào tổ chức Liên hiệp quốc, để có 
thể được sự trợ giúp hỗ tương quốc tế. ' : 


Nhưng thật sự người ta đã bỏ phí đi mất bốn năm quí 


báu, và tất nhiên điều gì đã nói ra ở Paris dù thiện chí đến 


mấy vấn không phải lúc nào cũng có nhứng tiếng. vang 
trung thực. Vì vậy, mặc dù có lời tuyên bố long trọng của 
Nghị viện, lẽ ra là một đạo quân hoàn toàn quốc gia Việt 
Nam, người ta vẫn nói là lai Việt Pháp và cũng không phải 
đây là điều mâu thuẫn đáng kể nhứt, cho lời nói ở Paris 


khác với việc làm ở Sài Gòn, mà còn nhiều người .Pháp, 


nghĩ rằng, mục đích cần thiết, dù hiệp ước có ký, vẫn là để 
đặt nước Pháp ở lại Đông Dương. 
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s. Dù sao nứa, thì sự việc cũng đã xảy ra, và tôi rất lấy 
làm hài lòng, khi được Anh quốc công nhận ngày 7 tháng 
2 cùng với Hoa Kỳ, rồi ngày 2 tháng 3 do nước Xiêm và 
ngày 12 tháng 3, do Tòa Thánh Vatican. Về phía Việt Minh, 
họ được Trung Cộng của Mao Trạch Đông công nhận và 
sau đó ngày 31 tháng 1 được Nga Sô công nhận. Cộng sản 
quốc tế trên tất cả các nước, đứng chung vào một khối... 

Dù sao nứa, họ cũng có phản ứng ở Pháp. Vài tháng 
sau, tôi được biết đầu tháng 3, cảnh sát Pháp nghe phong 
phanh một dự mưu của một nhóm cực tả. Chúng định bắt 
cóc Hoàng thái tử Bảo Long, và dùng làm con tin để đánh 
đổi tôi phải rút lưi, nhường chỗ cho Hồ Chí Minh. Hoàng 
tử sau niên học đã ghi danh vào học trường Roches ở 
Masselac, trong miền cao nguyên Hautes Pyrenées lập tức 
được Tòa Đô chánh bảo vệ trước, sau được đưa vào một tu 
viện trong vùng. : ỉ : 

: Khi tôi được tin Tòa Thánh đã công nhận nền độc lập 
- của Việt Nam, tôi được hai Giám mục Phát Diệm và Bùi 

Chu báo tin ngay bằng thơ. Rồi sau đó, hai Cha ra Hà Nội 
gặp tôi ngày 28 tháng 3. Tôi hiểu hoàn cảnh của hai vị lúc 
ấy. Việc nuôi một đạo quân tự vệ rất tốn kém đối với các 

_ông... Vì vậy, mặc dù bị Ñguyễn Hữu Tri, thủ hiến Bắc Việt 
không mấy tán thành, do một đạo đự, tôi cho phép hai ông 
được rộng quyền ít nhiều trong việc quản trị giáo khu, và 
thêm một trợ cấp mỗi tháng là 300,000 đồng nữa. 

Ộ Quyết định này gặp phải phản ứng của nhóm Đại Việt, 
là nhóm cầm quyền ở Bắc Việt mà Nguyễn Hứu Trí là một 
lãnh tụ. `... 

: Phan Huy Quát, Lê Thăng và Nguyễn Tôn Hoàn đệ đơn 
từ nhiệm vào ngày 24 tháng 3. Việc trợ cấp cho các giáo 
khu gây một hậu quả khác nứa. Phạm Công Tác, khi biết 





bằng hiện vật. 
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tin, cũng đến gặp tôi để yêu cầu một sự hỗ trợ cho quân đội 
Cao Đài. Vị Hộ pháp Cao Đài này chỉ xin được trông thấy 


_ một nhân vật của ông ta, được đạt vào vị trí bộ trưởng bộ 


Tài chánh, hay bộ trưởng bộ Quốc phòng. Theo ý kiến của 
ông ta, sự bổ nhiệm này tương đương với một sự hỗ trợ 

Tình hình miền Nam làm tôi rất quan ngại. Người ta 
nhận thấy một sự gia tăng của khủng bố. Trong tháng tư, 
viên chánh mậy shám Bazin bị ám sát chết. Do một thân 
nhân của mình đạng ở trong kháng chiến, Nguyễn Phan 


. Long đã muốn tìm cách tiếp xúc với Nguyễn Bình là tướng 


trong chiến khu ớ miền Nam Việt Nam. Thế nhưng, sự 
mong muốn tiếp xúc này, đã chẳng đi đến đâu, mà ngược _ 
lại, lại đẩy viên rướng Việt Minh đến chỗ mạnh tay hơn. 
Việc thẳng tay khủng bố ở Sài Gòn đã có một ảnh hưởng, 
tai hại; dưới hình thức mù quáng, là một hành động vừa 
dễ dàng lại vừa đắt giá đối với Việt Minh. ˆ 
Tôi cương quyết yêu cầu Cao ủy để chính tôi nắm quyền : 
chỉ huy cảnh sát. Sau nhiều buổi thảo luận, hai ông Pignon 
và Perrier đồng ý chấp nhận lời yêu cầu này. Theo chỉ thị 
của tôi, Trần Văn Hữu liền bổ nhiệm Nguyễn Văn Tâm làm 
bộ trưởng An ninh. Ông này được tiếng là “Cọp xám Cai 
Lậy,” liền hoàn tất nhiệm vụ của mình bằng một công tác ' 
khả quan, và hệ thống khủng bố của địch bị tan rã lần lượt 
hết. Trong công tác ấy, vấn đề tình báo là yếu tố quan trọng 
bậc nhất. 
Tất nhiên, là những tin tức đem đến cho viên chức chỉ 
huy tình báo Việt Nam vẫn dễ dàng hơn đối với nhân viên 
Ngày 24 tháng 4, nội các Nguyễn Phan Long bị suy yếu 
vì bốn bộ trưởng thuộc đảng Đại Việt, phải đệ đơn từ chức. 
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Tôi liền bổ Trần Văn Hữu, một nhân vật người Nam, phụ 


tá cũ của Tướng Xuân, lập tân nội các. Ông ta liền trình 


tôi vào ngày 6 tháng ð nội các của ông ta †. 
Vào tháng 4, do đ mang số 6, tôi đặt vào đầu tỉnh các 
viên tỉnh trưởng người Việt để thay thế các cựu công chức 


người Pháp. Tôi cũng bổ nhiệm vào các vùng Cao nguyên, ` 


Hoàng triều cương thổ, những người có trách nhiệm thuộc 
các sắc dân thiểu số ở nơi đó. Như vậy, đã đặt ở vùng Đồng 
Nai thượng, vùng Lang Biang, Pleiku, Darlac, Kontum đối 


với miền Nam và miền Trung Việt Nam. Vùng Phong Thổ, . 


Lạng Sơn, Hagiang, Lao Kay, Backan, Cao Bằng, Hòa Bình, 


Hải Ninh, Lai Châu và Mongcay ở miền Bắc Việt Nam, để ` 
giữ những nét độc đáo của những tỉnh ấy. (Xin xem phụ đính - 


W) .... 


Đối với ba tỉnh miền Cao nguyên miền Nam, tôi bổ 
nhiệm ba viên chức người Pháp, là ông Riener ở Pleiku, 
ông Doustin ở Kontum, và ông De Pontiche ở Darlac, Đại 
tá Didelot đại điện cho tôi bên cạnh họ. 
Vào đầu tháng 6, để hoàn tất nội các, tôi bổ Nguyễn Đệ 

làm Chánh văn phòng của tôi. Thế là giữa hai chúng tôi, 
đã có sự trở về để gặp lại nhau. Năm 1932, khi tôi về nước 
cầm quyền, thì Nguyễn Đệ là một thanh niên trẻ tuổi, tây 
-“————  = 
† Nội các Trần Văn Hữu gồm có: 

® Trần Văn Hữu, thủ tướng, kiêm bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại gia 
® Nguyễn Khắc Vệ: bộ trưởng bộ Tưpháp _ HÀ. Xi iu 
® Dương Tấn Tài: bộ trưởng bộ Tài chánh 

® Trần Quang Vinh: bộ trưởng bộ Nội vụ . 

® Vương Quang Nhường: bộ trưởng bộ Quốc gia Giáo dục 

® Lê Quang Huy: bộ trưởng bộ Giao thông Công chính 

® Hoàng Cung: bộ trưởng bộ Kinh tế và Kế hoạch 

® Đặng Hữu Chí: bộ trưởng bộ Y tế và Xã hội 

® Trân Văn Tuyên, tổng thư ký cạnh bộ Ngoại giao 

® Định Xuân Quảng: tổng thư ký về Công vụ 

® Nguyễn Tôn Hoàn, tổng thư ký về Thanh niên và Thể thao. 
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học mà tôi muốn dùng để canh tân xứ sở. Nhưng người 
Công giáo rất trung tín này, vốn thân với Ngô Đình Diệm 
rất bực mình thấy thực dân Pháp quá bủn xỉn, nên đã từ 
chức cùng với họ Ngô. Từ đó, ông ta rất nổi tiếng trong 
mọi vấn đề mà ông đã đạt, với tỉnh thần liêm khiết tuyệt 
đối. Được người Nhựt biết đến, ông ta không chịu hợp tác 
với Nhựt nên vào thời ấy, đã cố gắng lẩn trốn để khỏi bị 
khủng bố. Cho đến tháng 8 năm 1945, Hồ Chí Minh vời 
ông ta ra làm cố vấn kinh tế. 

Từ đó, ông ta bắt tay vào việc. Khi ông từ Âu châu trở 
về, ông ta được Cao ủy Pignon, nhiệt liệt giới thiệu với tôi, 
chắc chắn là do ảnh hưởng của Vatican. | 

Tôi liền bổ nhiệm ông ta làm Chánh văn phòng dự 
khuyết, thay thế cho Bửu Lộc, giữ văn phòng của tôi ở 


_ Paris. Vì ông ta được sự giới thiệu của ông Pignon, tôi đâm 


cảnh giác: Phải chăng ông ta được đặt cạnh tôi để canh. 
chừng tôi ?... | 

Sau đó ít lâu, tôi nhận thấy ông đảm trách công tác rất 
hoàn hảo, vì vậy, tôi gọi ông ta đến và nói cho biết vị trí 
rất khó khăn của tôi. Nhiều khi tôi phải dùng đến những 
biện pháp thật khó chịu, bất đắc dĩ vô cùng. Tuy nhiên, tôi 
phải là người “không ai được đụng chạm đến.” Như vậy, 
tôi cần phải có một người đóng vai hộ giá, để hứng chịu 
thay tôi mọi điều chỉ trích. Tôi liền hỏi ông ta: 

— Nếu ông nhận đóng vai trò đáng ghét và bạc bẽo ấy, 
tôi sẵn sàng giữ ông ở lại chức vụ Chánh văn phòng này... 
Nếu không, ông có thể rút lưi, và tôi đã nói hết lời. 

Người Công giáo rất nghiêm chỉnh này, không thể nào 
chờ đợi lâu la để nghe lời đề nghị ấy. Trong gần cả thế kỷ, 
tổ tiên ông đã là những thần tử khuôn mẫu của các tiên đế 
của triều đại. Vậy thì ông phải tỏ cho tôi biết, ông là một 
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cộng sự viên mà lòng trung thành không thể chối cãi được. 
Bất cứ ở đâu, ông cũng theo tôi như bóng theo hình, làm 
các nhiệm vụ rất tế nhị và nhiều khi khó khăn với một tinh 
thần và một tấm lòng xả kỷ, trong bất cứ trường hợp nào, 
và cũng với đầy đủ tư cách, nhiều khi làm cho ông có khuôn 
mặt nghiêm trang của kẻ dâng mình mang thập giá. Như 


vậy, giữa lúc mà chiến tranh đã lan rộng sang Lào và Cao ' 


Miên, gieo rắc chia rế và hận thù, thì Việt Nam đã bắt đầu 
phục hồi lại được thống nhứt. Tôi đã kêu gọi các nhà trí 
thức, và một năm sau ngày trở về chấp chính, tôi đã có một 
cơ cấu thống nhứt và dính liền. Từ nay tôi đã có thể chơi 
đủ ngón đờn dư luận: Với các gia đình Phật tử, tôi có Phạm 
Công Tác, giáo chủ Cao Đài. Tôi lại có ba khuynh hướng 
của đạo Hòa Hảo với Tướng Trình Minh 'Thế, với Tướng 
Trần Văn Soái và viên phụ tá của ông là Ba Cụt, với nhóm 
Bình Xuyên của Bảy Viễn, đối với bên Công giáo, tôi có Đức 
Cha Lê Hữu Từ và Nguyễn Đệ, đối với các sắc dân thiểu số 
tôi dùng các đặc ân của Hoàng triều cương thổ. Ề 

















_ HỘI NGHỊ PAU 


[gay 20 tháng 6 năm 1950, tôi đi Pháp, bởi ở đó có 
một Hội nghị Pau. Tôi đến phi trường Nice để đi Cannes, 
thăm gia đình. Tại đây tôi được hai tin nóng hổi: Chiến 
tranh Triều Tiên, và sự đổ vỡ của chính phủ Georges 
Bidault. Tin thứ nhứt rất quan trọng bởi hậu quả của nó 
có thể có ảnh hưởng đến khắp cả Viễn Đông. Còn tin thứ - 
hai, thì chẳng có gì để cho tôi quan tâm, bởi sự bấp bênh 
của chính phú Pháp vẫn là thứ thường xuyên kể từ năm 
1945, vì lý do tất yếu của sự yếu kém của nước Pháp. 

Hội nghị Pau mở từ 29 tháng 6, trong khi Pháp không 
có chính phủ. Cần phải đợi đến ngày 11 tháng 7, để chính 
phủ mới Pleven của Pháp được thành lập, hầu tìm thấy qua 
ông Jean Letourneau, trở thành tân Bộ trưởng các nước 
Liên kết, một nhân vật chính thức có thẩm quyền về vấn 
đề này. Thủ tướng Trần Văn Hữu theo tôi sang Pháp giữ 
vai trò đại diện cho Việt Nam ở Hội nghị. _ 

'Ở Pau, Hội nghị liên quốc gia, đã tập trung các đại diện 
của Việt Nam, của Cam Bốt, của Lào và của Pháp. Hội nghị 
nhằm giải quyết các vấn đề quan thuế, ngoại thương, các 


408 | BẢO ĐẠI 


vấn đề trang bị, và du nhập của ba nước Đông Dương, đồng 
` thời vấn đề đi lại trên sông Cửu Long và trong tương lai, 
_cả qui chế về cảng Sài Gòn. 
Lúc đầu, dự định tối đa là một tháng, hội nghị kéo dài 
với rất nhiều rắc rối và kết thúc vào ngày 27 tháng 11, sau 
- năm tháng đấu khẩu và nói chuyện cà kê dê ngỗng. - _ 
Cựu Toàn quyền Đông Pháp Albert Sarraut đến với tư 
cách trưởng phái đoàn Pháp, được bầu làm chủ tịch hội 


nghị. Đối với tôi, tôi đã cố gắng nề tránh để đứng ngoài hội 


nghị. 
Ngày 30 tháng 7, tôi bổ gii2g Bửu Lộc làm Cao ủy của 
._ Việt Nam ở Pháp. Rồi trước khi về Cannes để nghỉ ngơi ít 
ngày, tôi đến thăm Tổng thống Vincent Auriol. Nhiều tiếng 
:- vang, và do nhiều nguồn. tin đã báo cho tôi biết, trước đây 


mặc dù với biết bao cố gắng tại chỗ của tôi, Tổng thống đã - 


nhiều lần tức giận về thái độ của tôi. Tổng thống đã gợi ý 
với nhiều người là cần phải gạt tôi ra, để thành lập dễ dàng 
một chính phủ lâm thời dân chủ cộng hòa, hầu có thể nói 
chuyện với Hồ Chí Minh và đưa ra những đề nghị hòa bình 
với ông ta. 

Tuy nhiên, khi tiếp tôi, Tổng thống Auriol vẫn giữ thái 
độ niềm nở cố hữu, và không tỏ gì là có sự bo Áp đổi thái độ 
đối với tôi. 

Tổng thống ‹ đã nhắc đến một bài báo của ông Maurice 
Duverger, nói về Đông Dương, viết trên tờ Le Monde vào 
đầu tháng 7, bài báo mà Tổng thống cho rằng có tính chất 
đầy tội ác, đã xác nhận là nước Pháp đã quyết định dành 
một nỗ lực lớn lao, rồi nói cho tôi biết cảm tưởng của ông 
đối với nước Tàu của Mao Trạch Đông và nhấn mạnh đến 


yếu tố mới mẻ do chiến tranh Triều Tiên gây nên. Tổng . 


thống kết luận tình bằng hứu và chúc cho hội nghị Pau —. 
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tôi luôn tự hỏi lý do nào mà lại đặt hội nghị ở tỉnh này — 
chóng kết thúc vào đạt kết quả cụ thể. 

_Ở Cannes, ngày 19 tháng 8, hai ông Letourneau và 
Pignon đã bất chợt đến gặp tôi. Họ đến để bàn với tôi một 
vấn đề quân sự. Vấn đề này không được sáng sủa cho lắm, 
như các bản thông cáo của bộ Tư lệnh Pháp đã tung ra. 
Trên biên giới nước Tàu, các đạo quân Việt Minh được . 
thành lập, trang bị, và huấn luyện bởi các tay cộng sản - 
Trung Hoa, và bắt đầu hoạt động mạnh. Điều làm cho hai 
ông này lo ngại nhất, chính là sự bất đồng ý kiến giữa hai 
viên tư lệnh Pháp, tức vị Tổng chỉ huy là Đại tướng 
Carpentier và vị Phó của ông ta ở miền Bắc là Tướng 
Alexandri. Thế mà, gần đây, viên tư lệnh phó này lại được 


-nghỉ ở Cannes, trong một thời gian ngắn. Hai vị quí khách 
.yêu cầu tôi khuyên giùm ông ta nên bớt nóng đi, và bỏ mộng 


hạ bệ Việt Minh vốn là điều trái nghịch với ý định của viên 
tướng của ông ta. Cũng phải nói thêm rằng Tướng 
Alexandri lợi dụng cơ hội về Pháp để loan rắc trong các 
giới Paris, những lý luận không đúng với luận cứ mà người 
ta gán cho là của Sài Gòn. Tôi cho mời Tướng Alexandri 
và theo như yêu cầu của vị bộ trưởng, tôi gợi ý cho Sâu ta 
nên trở lại Sài Gòn càng sớm càng tốt. 

Tôi chỉ được biết vài ngày sau đó, do bản thông cáo của 
ông Pignon, là Tướng Carpentier, trở lại các dữ kiện đã 
được đề ra từ 15 tháng trước của Tướng Revers là bỏ hết 
các đồn binh dọc biên giới Trung Hoa, từ vùng thượng du 
Bắc kỳ cho đến Lạng Sơn. Tôi không rõ có phải do ảnh 
hưởng của tôi, mà Tướng Alexandri lên đường. trở về Hà 
Nội hay không. Ở Paris người ta thở ra nhẹ nhøm, nhưng 
cũng chẳng được bạo lâu... 

Nhân dịp nghỉ hè cho các niên học, tôi sang Ý cùng với 
Hoàng hậu và các con. Thật vậy, Đức Giáo hoàng Pie XII 
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vẫn hằng muốn tiếp kiến tôi dưới tính cách tư. Tòa Thánh 
Vatican đã công nhận nước Việt Nam ngày 12 tháng 3 năm 
1950. Ngày 4 tháng 9, Tổng giám mục Montini đón tôi trước 
cửa tư dinh của Giáo hoàng, để đưa tôi vào gặp Đức Thánh 
Cha. Trước mặt toàn gia đình và Khâm mạng R.P. Dooley, 
từ Sài Gòn sang về việc này, Giáo hoàng đã tiếp kiến tôi 
với tất cả niềm ưu ái. Đức Giáo hoàng cảm tạ tôi đã giúp 
đỡ cho các giáo dân Việt Nam. Ngài nói rằng, trong công 
cuộc chiến đấu chống lại vô thần cộng sản, tôi có thể tin ở 
cộng đồng Công giáo Việt Nam được. Sau sự tiếp kiến này, 
mặc dù dưới hình thức thân ái, vẫn tỏa ra sức mạnh của 
Đức Thánh Cha, chúng tôi cùng chụp một bức ảnh của cả 
gia đình. Sau đó, chúng tôi thăm nhà thờ Saint Pierre vốn 
vẫn nghiêm cấm đối với dân chứng, đo đặc ân của Đức Giáo 
hoàng. Chúng tôi được chiêm ngưỡng đài, tượng kỷ niệm 
vốn không bị dân chứng quấy rầy. Dành cho danh dự của 
riêng tôi, người ta đã cho mở chiếc cửa bằng đồng. 

Khi trở về khách sạn, tôi thấy có nhiều đám đông dân 
chúng tụ họp, do cộng sản Ý tổ chức, để phản đối việc tôi 
đến Rome. Buổi chiều bộ trưởng bộ Ngoại giao Ý đến xin 
lỗi cho chính phủ của ông, về sự kiện này. 

Chúng tôi trở về Pháp qua nhiều chặng nhỏ. . 

Về đến Cannes, tôi được biết tin đồn Đông Khê, sát biên 
giới Trung Hoa đã bị mất. Kể từ lúc đó, những tin xấu kế 
tiếp nhau kéo đến không ngớt. Việc rút ra khỏi Cao Bằng 
như trước đây, ông Pignon đã báo cho tôi biết, bắt đầu từ 
mùng 2 tháng 10, đã gặp nhiều tai họa. Những tin đầu tiên 
đưa đến Paris xác nhận là điều đáng sợ nhứt, là quân đội 
Pháp đã lọt vào các ổ phục kích của Võ Nguyên Giáp trên 
đường thuộc địa số 4. Những sư đoàn Việt Minh được thành 
lập bởi Tầu cộng, đã có thật và đang chứng tỏ sự có mặt. 
Tất cả chiến lược của bộ Tư lệnh Pháp đều sai lầm hết. 
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Chính phủ Pháp liền cử Tướng Juin đến tận nơi công 
cán, đi cùng với Bộ trưởng Letourneau. Họ đi từ ngày 18 
tháng 10. Trước đó tám hôm, tôi đã cử Trần Văn Hữu về 
gấp Sài Gòn. Thoạt mới về, ông ta đọc một bài diễn văn 
không ngớt đả kích hình thức mà nước Pháp cho áp dụng. 
hiệp ước mùng 8 tháng 3, đồng thời cũng đả kích luôn các 
viên chức Pháp vẫn còn bấu víu mãi vào các công thức 
thuộc địa cũ. ` | 

Tức giận tột độ bởi Tổng thống Vincent Auriol, e ngại 
rằng Hoa Kỳ có thể nhắc những lời tuyên bố này, để trách 
cứ nước Pháp đã không chịu thi hành các lời cam kết, ông 
chủ tịch hội nghị Pau, Sarraut ngày 14 tháng 10 liền đập 
các quốc gia liên kết, là nên bớt cãi vã lẫn nhau... Đại diện 
của chúng tôi Nguyễn Đắc Khê liền lên tiếng trả lời. Những 
hội nghị vẫn sa lầy, và dù sao nữa, trong thời kỳ khẩn 
trương, thủ tướng chính phủ phải có mặt ngay tại chỗ. 

Tôi cũng vội vã dời Cannes ngày 20 tháng 10. Khi đến 
Sài Gòn, hai ông Letourneau và Tướng Juin đều nhận thấy 
tình hình càng sa sút hơn, như các ông tưởng. Dưới sự giao 

động tột độ, việc triệt thoái ở Lạng Sơn đã bắt đầu. Đó chính 
là một lầm lẫn lớn đã mở cửa Hà Nội, cho quân đội Việt 
Minh tràn về. | 
Lai Châu, thủ đô của người Thái mà tôi đã thăm thú 
mùa xuân vừa qua, cũng bị Pháp bỏ đi vào đầu tháng 11. 
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- Ngày 5, nhân dịp Tướng duin và ông Letourneau sang 
thăm Việt Nam, tôi cho khánh thành trường sĩ quan Đà 
Lạt. Giám đốc là một sĩ quan có tài, Thiếu tá Lefort, và lớp 
học đầu tiên thu nhận 210 khóa sinh. Trong buổi khai mạc 
này, đã có bàn đến các vấn đề quân sự. Trần Văn Hứu và 

Phan Văn Giáo, đều được tôi phong tướng, cũng tham dự. 
Có nhiều quyết định quan trọng được đề cập đến, như 
thành lập ra 4 sư đoàn hoàn toàn Việt Nam, và việc đào 


tạo cấp tốc các khóa quân sự tại chỗ các trường hạ sĩ quan . 


và chuyên môn kể cả một trường quân y. 

Ông Letourneau gửi thư cho tôi, từ Pháp báo cho biết 
sự thay thế Tướng Carpentier và xác nhận chỉ thị của 
Tướng đuin là cần phải bảo vệ Hà Nội và miền Bắc Việt 
Nam bằng mọi giá. Ông ta không dấu tôi sự lo ngại của ông, 
nhưng xác nhận ý chí của Tổng thống Vincent Auriol là 
muốn thấy hình thành đạo quân Việt Nam hầu có thể đối 


phó được với Việt Minh ngay trên phần đất của mình, đồng _ 


thời chúc cho việc thi hành các khoản của hiệp ước mùng 
8 tháng 3, được hoàn thành mỹ mãn. ' 

Do báo chí, tôi được biết sự can thiệp của quân đội 
Trung Hoa đối với Triều Tiên. co 

Tôi đến Ban Mê Thuột ở mấy ngày, và có ý định lập ở 
đây một biệt điện thứ hai. Quả nhiên, tôi đã rất chú trọng 
.. đến vùng cao nguyên, giữa dân tộc miền núi này. Tôi muốn 
chấm dứt tất cả các tiếng xì xào, nói về tôi trong những 
ngày gần đây. Hình như họ cho rằng, tôi ít chung đụng với 
quần chúng, tôi đã sống tách rời, trong khi binh sĩ Pháp 
chết ngoài mặt trận. Tất nhiên, kẻ tưng tin này, đã không 


hiểu gì về vị trí của ngôi Vua theo quan điểm ở Việt Nam. . 


Không phải rằng cứ đóng vai mị dân mà người ta có thể 
phục vụ được dân chúng của mình. Trò mị dân là trò xảo 
trá của bọn làm chính trị, không phải việc của tôi. Tôi theo 
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đuổi sứ mạng, mà tôi được trao phó. Thật vậy, ở Ban Mê 
Thuột, gần ba biên giới, tôi có mặt cho toàn thể vùng Nam 
Đông Dương. Lo : 

Chính tại Đà Lạt, tôi tiếp Bảy Viễn, chúa đảng Bình 
Xuyên. Đảng này tôi ít biết đến, không bằng giáo phái Cao 
Đài và Hòa Hảo, mà.đại diện đã đến Hongkong đề gặp tôi. 
Đây là lần đầu tiêntôi gặp Bảy Viễn kể từ khi tôi tới Sài 
Gòn. : 

Đây là một nhân vật đặc biệt. Từng bị đi tù biệt xứ, anh 
ta vượt ngục Côn Đảo trở thành thủ lãnh đao búa, và anh 
ta tự tạo cho mình một địa hạt ở xung quanh Sài Gòn và 
vùng Đồng Tháp Mười. Xuất thân từ giới bụi đời, một loại 
thứ hoang, đầy tinh thần chiến đấu, trong ba năm liền, anh 
ta đã đánh nhau với Pháp vô cùng quyết liệt. Nhưng từ 
tháng 6 năm 1948, vì mâu thuẫn nấy lửa với Tướng cộng 
sản Nguyễn Bình, anh ta bỏ về thành. Chính phủ Xuân bổ 
anh ta làm Đại tá, từ đó với 900 tay súng võ trang cùng 
mình, anh đặt bản doanh ở ven sông, nơi cầu Chứ Y, ngay . 
sát Sài Gòn. Chỉ trong sáu tháng, anh đã có thể bỏ túi tất 
cả các hàng bang Trung Hoa ở Chợ Lớn, và đem lại trật tự 
và an ninh cho vùng ấy. Vậy thì sao không trao cho anh ta 
một nhiệm vụ lớn lao hơn? Nhân vật vừa giống Mandrin 
(tướng cướp Pháp)†, lại vừa giống Vidocg ‡ Việt Nam này 
quả là tay sáng giá, anh hào. ` 

— Tôi rất lấy làm sĩ diện được tiếp một nhân vật ái 
quốc như ông, tôi bảo anh ta thế. 

— Bảy Viễn lấy làm ngạc nhiên, và lấy làm sĩ diện được 
tôi khen ngợi. Để cho anh ta có vẻ thoải mái, tôi đưa anh 
ta đi xem biệt thự, và các cộng sự viên của tôi. Rồi tôi lại 
=—_————ễ- 
: ng Tran ni Chánh sở An ninh Pháp. Cả hai đều là những tay - 
chọc trời khuấy nước, non sông một chèo. 
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cho xem các võ khí đi săn của tôi. Anh ta lấy làm thích thú 
khi thấy khẩu súng săn của Tướng Franco gửi cho tôi, để 
chứng tỏ tình đồng minh chống Cộng sản. Tất nhiên, nước 
Tây Ban Nha chưa thể công nhận Việt Nam trong hiện tại, 
nhưng "Thống chế Franco muốn tỏ thiện cảm đối với tôi, 
bằng cử chỉ này. 


Sự gặp gỡ đầu tiên với Bảy Viến, n mới đi tới chỗ ấy, và 
tôi mời anh ta đi săn, vài ngày hôm sau. - 


Trong suốt một ngày, chúng tôi đi chung với nhau. Tối 
đến, chúng tôi đến một ngôi làng mọi. Quanh đống lửa, 
chúng tôi trò chuyện. Rất nhanh chóng, câu chuyện trở 
nên thân mật. Bảy Viễn xưa nay vốn ít nói, liền kể cho tôi 
về đời anh ta, thuở hàn vi cũng như lúc bị án đầu tiên, vào 
năm 1936 bị kết 12 năm về tội “gian nhân hiệp đảng và 


tàng trứ võ khí bất hợp pháp.” Bị đưa ra Côn Đảo, anh ta - 


gặp những tay cộng sản đã từng được huấn luyện ở Nga: 

Bùi Công Trừng, Hà Bá Cang, Tôn Đức Thắng, một kẻ gây 
loạn ở Hắc Hải, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, vốn dậy các 
lớp về chủ nghĩa Mác ở ngay trong tù, và nhiều người khác 
nữa... Năm 1940, anh ta vượt ngục và thành công, lập ra ở 
Chợ Lớn nhóm anh chị thuộc giới xích lô, và trở thành một 
“Kẻ tháp tùng” đoàn đua xe đạp vòng Đông Dương, tôi ¡ cùng 
Hoàng hậu Nam Phương đã đến để chứng kiến cuộc về đích 
thứ nhứt trong cuộc đua. Chìm giữa đám đông, Bảy Viễn 
nhận ra tôi, vận chiếc áo vàng ở giữa các quan phẩm phục 
xanh đỏ, thêu chỉ vàng chỉ bạc. Bây giờ, anh ta hơi ngạc 
nhiên được đứng cạnh bên Quốc trưởng... 


Anh ta kể cho tôi nghe tất cả cuộc đời phiêu lưu của 


mình. Sau khi từ chối sự che chở của quân đội Nhựt, anh 


ta lại bị cảnh sát Pháp bắt, tán tỉnh với bọn 7ro¿skistes (đệ 
tứ Cộng sản), nên họ thả ra vào tháng 7 năm 1945, thế rồi 
với đám đàn em tập hợp lại được, anh ta lăn mình vào công 
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cuộc phục quốc, không cần biết. đến ý niệm, chính trị hay 
tôn giáo nào hết. Anh tự phong cho mình là Tổng Tư Lệnh 
quân đội Sài Gòn — Chợ Lớn, và lấy tên cũ là Lê Văn Viễn. 
Bị bắt buộc phải rút vào vùng sình lầy Rừng Sát, chẳng 
mấy lúc anh ta đã chống lại Nguyễn Bình, mà anh ta từng 
biết ở Côn Đảo, mà Ủy ban Cách mạng miền Bắc đã cử vào 
Nam để cầm quyền tư lệnh ở Nam bộ. Anh ta liền tham gia 
vào sự thành lập Mặt trận Quốc gia Thống nhứt vừa để 
chống lại người Pháp, vừa để chống lại Cộng sản. Sau khi 
Cao Đài và Hòa Hảo bỏ về theo người Pháp, riêng còn anh 
ta chiến đấu đơn độc một mình. Nhưng mỗi ngày một bị 
Cộng sản đe dọa, anh đành phải chấp thuận quay về, khi 
biết tin nước Pháp đã trả lại độc lập cho Việt Nam.... Dưới 
danh nghĩa Bình Xuyên, anh công nhận chính phủ Xuân 
ngày 17 tháng 6 năm 1948, và khi tôi trở về nước, anh ta 


_ lền ra tự đặt dưới quyền điều động của tôi. 


— Miền Nam rất quí báu cho Việt Minh, — tôi bảo anh 
ta như vậy — Đó là vựa lúa của nước Việt Nam, và cả cho 
Đông Nam Á nứa. Ai nắm được lúa gạo là nắm được toàn 
thể Việt Nam. Đối với Việt Minh, cái lợi lại gấp ba. Thoạt 
tiên, họ gặt lúa gạo, rồi họ lợi về chuyên chở, và cuối cùng 
là mãi dịch. Hẳn ông hiểu vì sao, Việt Minh tìm mọi giá để 
củng cố quyền hành đối với miền Nam. Không phải đây là 
một yếu tố suông về chính trị, mà chính là điều sinh tử đối 
với họ. 

Bảy Viễn nghe tôi nói với tất cả sự chú ý, sau ngắt lời: 

— Vựa lúa, đối với tiểu dân, thật quả rộng lớn. Nhưng 
các cửa hàng, thưa Hoàng thượng tiểu dân có thể đảm trách 
được. Mà cửa hàng, thì người Tàu nắm hết, tất cả lúa gạo 
đều qua tay người Tàu. Mà người Tàu, tức Chợ Lớn rồi, đó 
chính là địa hạt của tiểu dân vậy. Tuy nhiên, cần một điều 
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kiện: tiểu dân cần có Đại ¿hế giới, bởi vì Đại thế giới vẫn 
là một nguồn lợi cho Việt Minh vậy. pHà CS 


Bảy Viến không nói rõ cho tôi gì cả. Tôi hiểu, tôi đang _ 


dính vào một chuyện gì. Bởi Đợi ¿hế giới là sòng bạc lớn, 
của Á châu, và có thể là cả thế giới nứa. Chúng tôi có thể 
không cần biết đến sự nổi tiếng này. Được mở ra năm 1946, 
mặc dù có sự nghiêm cấm của chính phủ Nguyễn Văn 
Thinh;, vốn không ưng để người Việt sát phạt nhau, nhưng 
_ người Việt Nam lại rất đam mê, nên chính phủ Thinh phải 
cho đấu thầu, cứ hai năm một lần cho ai bỏ giá cao. Từ năm 
1948, việc giao nhượng được chuyển cho một nhóm người 
Tàu từ Macao sang. Đến giờ phút này, người Tàu sắn lòng 
trả 400,000 đồng một ngày cho chính phủ Việt Nam. 
Nhưng để được yên trí làm ăn, họ phải nộp cho Việt Minh 
500,000 đồng nứa. Không kể các thù lao cho quan thuế, 
cho cảnh sát và các nơi khác... 

Ở Đại thế giới người ta chơi đủ mọi lối, nhưng có hai 
thứ chính, là đánh ba quan và tài xỉu. Ngoài ra mỗi chiều, 
còn mở số đề 36 con vật, một thứ như xổ số. Đó là một sự 
tai hại cho dân chúng vùng Sài Gòn, đã nướng vào đấy hết 
sạch cả đồng lương nhỏ bé của mình. Để tránh những tai 
họa, tôi ra lệnh nghiêm cấm các công chức và binh sĩ Việt 
Nam không được lui tới Đợi thế giới. ˆ 

— Đến kỳ đấu thầu vào tháng chạp tới, ông có thể nộp 
đơn đấu thầu, tôi bảo Bảy Viễn như vậy. 

— Thưa Hoàng thượng, xin tuân lệnh. Tôi sẽ xin nộp 
mỗi ngày một triệu đồng cho chính phủ Việt Nam, nhựng 
Việt Minh thì đừng hòng một xu nhỏ. Đồng thời, tôi có thể 
trả lương và trang bị cho người của tôi khá hơn trước nhiều. 
Như vậy, liệu hồn cho Nguyễn Bình. 
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Đến tháng chạp, Bảy Viễn thực hiện được mộng này. 
Chỉ cần rỉ tai bọn Tàu Macao, có sự hỗ trợ của phe Tàu 
Chợ Lớn cùng với bọn Corses ở Sài Gòn, sự tin tưởng của 
chính phủ tước bỏ nguồn lợi vĩnh viễn này của Việt Minh, 
và trò chơi đã đạt. Bọn Bình Xuyên trở thành Mafia giữ an 
ninh cho vùng Sài Gòn—Chợ Lớn và Bảy Viễn là Tổng Màu 
lệnh quân đội. Kũ 





DE LATTRE TỚI 


Trong những ngày đầu tháng chạp 1950, chính phủ 
Pháp cử Tướng De Lattre nắm quyền Tổng tư lệnh ở Đông 
Dương. Ông ta cũng đảm nhiệm luôn chức vụ chính trị của 
Cao ủy nứa. Nghĩa là ông ta thay Tướng Carpentier lại vừa 
thay Cao ủy Pignon. Đó là một hình thức tốt, bởi vì trong 
chiến tranh sự chia xẻ quyền hành thường gây ra nhiều 
trở ngại không mấy tốt đẹp. Ngày 17 tháng chạp, ông ta 
đến Sài Gòn cùng với toàn thể bộ Tham mưu. Cũng trong 
thời gian ấy, Việt Minh loan tin Hồ Chí Minh sẽ ăn tết ở 
thủ đô Hà Nội. | | Nà 

Tướng De Lattre đến với danh tiếng là người rất khó 
khăn. Tôi nghe trong các cơ cấu đầu não là lại có một luồng 
gió mới của sự hoang mang thổi đến. Nhiều người tìm cơ 
hội để trở về Pháp, họ đã sắp sắn hành trang. Người ta 
cũng nói đến một số đề nghị. Trước khi rời Paris, Tướng 
__ De Lattre đã đi thăm tất cả những ai đã hay đương có liên 
hệ đến Đông Dương, từ De Gaulle đến Decouz, và ông ta 
nghe như đã tuyên bố: 
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— Chủ tịch (Liên hiệp Pháp) Albert Sarraut từng 


khuyên tôi nên tận tình giúp đỡ Hoàng đế Bảo Đại, vì Ngài . 


là Vua chân truyền của dân tộc, cần phải giúp đỡ Ngài trong 
việc trị quốc, nhứt là giúp Ngài thành lập đần dà một đạo 
quân hoàn toàn Việt Nam để có thể thay thế chúng ta chiến 
đấu chống lại Việt Minh. 

Sự kiện ấy làm tôi chú ý. Ông tân Cao ủy muốn cùng 
tôi cùng chung ý kiến. Như vậy, điều mà tôi không bao giờ 
đạt được cạnh Tướng Carpentier và ông Pignon thì có thể 
tôi sẽ đạt được với ông chăng: Đó là việc thành lập nổi một 
đạo quân hoàn toàn Việt Nam. Vậy tôi không nên cứng rắn 
-_ với ông quá đáng, mặc dù vẫn phải cần tỏ cho ông hiểu 
chính tôi là Quốc trưởng. Ông ta đến đây với rất nhiều sự 
hiểu biết sai lầm. Trước hết, do các sĩ quan luôn luôn bị ám 
ảnh bởi nước Tàu, mà quên mất bọn Việt Minh. Sau đến 
bọn công chức hành chính Pháp. Ông ta đã đem hai viên 
chức kỳ cựu của Toàn quyền Decoux là ông Gautier và ông 


AuriHac. Tôi biết rõ vị thứ hai này, khi ông ta còn ở Huế 


dưới thời Khâm sứ Graffeuil. Bọn này chẳng hiểu gì về tình 
hình trong năm năm qua. Có thể họ đã nói xấu tôi cạnh De 
Lattre, tả tôi như một thứ kỳ đà cản múi, chỉ biết phá 
ngang. 

Chẳng lâu lắm tôi hiểu hết. Muốn ra Hà Nội vào dịp 

ngày 19 tháng chạp, kỷ niệm của Việt Minh, De Lattre đã 
dừng lại vài giờ để lên Đà Lạt chào tôi. Bề ngoài thì thế, 
nhưng có dụng ý bề sâu nứa. 
_ Đại tướng De Lattre tất nhiên là một người mã Bi hờ 
Chúng tôi rất tương đồng. Tôi cảm thấy ngay tự phút đầu 
có nhiều sự hiểu lầm của ông về tôi đã được giải tỏa. Tuy 
nhiên ông vẫn còn nhiều kiêu ngạo, như vấn chẳng được 
gọi là Vua .Jeœn đấy ư? Sau bữa ăn, câu chuyện hiện ra rõ 
rệt. 
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— Thưa Hoàng thượng, tôi đến đây để củng cố nền độc 
lập cho Ngài, và tôi chẳng phải là một tay thực dân. Ông 
ta nói với tôi như vậy. Tôi ước mong rằng sẽ được trông 
thấy một nước Đại Việt Nam, xứng đáng với các bậc tiên 
đế của Ngài. 

— Thưa Đại tướng, người miền Bắc Việt Nam đã hiểu 
TỐ tôi. 

Thế là vị Cao ủy cho thấy một dụng ý ý. Trên chiếc máy 
bay ra Hà Nội có Trần Văn Hứu mà ông ta đã kéo theo, 
cùng với đoàn tùy viên của ông ta. Dụng ý đã rõ rệt, theo 
đúng câu châm ngôn cổ là “chia để trị,” và Tướng De Lattre 
muốn chơi trò bắt cá hai tay. Người ta lập tức hiểu ngay 
đã có kẻ lưu ý ông ta Chứnh phủ Sài gòn và Chính phú Đè 
Lạt... 

Làm ra bộ cấp tốc, bống nhiên ông ta nói với tôi: 


— Thưa Hoàng thượng, chiều nay tôi sẽ ở Hà Nội, và 
tôi sẽ duyệt binh vào ngày kỷ niệm 19 tháng chạp của Việt 
Minh. Xin Hoàng thượng đi với tôi. Chúng ta sẽ cùng xuất 
hiện trước dân chúng miền Bắc Việt Nam và Hoàng thượng : 
sẽ cùng duyệt binh với tôi. 

Tôi trả lời tức khắc: 


— Thưa Đại tướng, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nơi 
Đại tướng. Tốt lắm, đi théo Đại tướng trong trường hợp 
này là một sự vụng về mà chúng ta đều hỏng việc cả hai. 
Tôi thì mang tiếng là tù nhân của Đại tướng, còn Đại tướng 
thì giảm hết giá trị của mình. Vì vậy, tôi không theo Đại 
tướng ra Hà Nội. 

Ông ta không tỏ vẻ gì là thất vọng, cũng không nói một 
lời, và rút lui. Chắc hẳn ông ta đã hiểu rằng tôi rất khó bảo 
như người ta đã nói với ông. Để đánh dấu quyết định này, 
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ngay chiều hôm ấy, tôi đến biệt thự thứ hai của tôi ở Ban 


Mê Thuột. 

Là võ tướng, De Lattre phải tỏ ra xứng đáng đứng đầu 
quân đội. Đó là sự cần thiết nhứt là Cao ủy, ông cần phải 
có nhiều cuộc tiếp xúc để tăng cường cho uy tín cá nhân. 
Ông phải đóng đủ các vai trò trên sân khấu, dùng sự lịch 
sự khả ái để chỉnh phục, cũng như sự nghiêm khắc, tạo 
nên những tiếng vang, hầu nuôi dưỡng huyền thoại. Ông 
bị dính liền vào sân khấu. | 

Sự đó khác xa với vì Thiên tử. Trong văn hóa cổ truyền 


ở nước tôi, tính chất thiêng liêng của ngôi vua, không cần. 


phải trình diễn kiểu ấy. Ngược lại, tính chất thiêng liêng 
này nằm trong sự huyền vi. Khi Hoàng đế đi qua, thì thần 
dân cúi đầu, nhắm mắt. Quyền năng của vị Thiên tử tỏa ra 
từ cung cấm cô đơn, sau bức bình phong tịch mịch. 

_ Tướng De Lattre cần phải hiểu sự dị biệt đó. Nhưng 
chúng tôi mới chớm vào có một chút ban đầu, và tôi không 
mong muốn một sự đổ vỡ. Ông Cao ủy là mệt người thuộc 
chủng tộc khác với các vị tiền nhiệm của ông ta. Ông có 
thể rất quí báu cho Việt Nam. Mặc dù cố gắng giữ điều cách 
biệt, tôi cũng không nên chứng tỏ là một kẻ địch mà là một 
đồng minh, mà ông ta có thể được coi trọng ngang hàng. 

Dịp may đã đến vào mấy ngày sau, khi ký thỏa hiệp Pau 
ở Sài Gòn ngày 23 tháng chạp. Tất nhiên, thỏa hiệp đã 
được ký kết tại chỗ do đại diện của chúng tôi ký ngày 12 
tháng chạp, nhưng chúng tôi còn thiếu một chữ ký nứa. 
Ngày hôm đó, Tướng De Lattre ở bên phải tôi, Trần Văn 
Hữu ở bên phải Bộ trưởng Letourneau. Thành ra đã có sự 
vô tình quí báu, nằm trong ngôn ngứ ý nhị của ngoại giao 
tồi. 


—...... na an 
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Chưa tới một tuần sau, đây là một tiếng sét. Như Hồ 
Chí Minh đã loan báo trước, các sư đoàn của tướng Giáp 
đánh vùng đồng bằng. Sau một trận nghỉ binh đánh cạnh 
biên giới Trưng Hoa ở Tiên Yên, cuộc tấn công được nổ ra : 
ở chân núi Tam Đảo. Trận chiến Vĩnh Yên bắt đầu. Tôi để - 
cho De Lattre trọn quyền quyết định. | 

Ngày cuối năm, trước khi ra Bắc mà tình hình rất 
nghiêm trọng, ông ta tìm tôi ở Ban Mê Thuột. Tôi tiếp ông 
ta ở bên lầu thủy tạ. Ông Cao ủy lại trở lại vấn đề muốn lôi 
kéo tôi, ông nhứt định mời tôi đi cùng với ông ta. Tôi vẫn 
từ chối. Để chứng tỏ rằng tôi không lầm, trước khi chia 
tay, tôi hỏi ông ta nghĩ sao về Trần Văn Hữu, nếu ông này 
cầm đầu chính phủ. Ông ta trả lời một cách lơ là, nhưng 
tôi cảm thấy là sự nghi ngờ đã đúng. Viên Cao ủy không 
muốn ai đoán trước được ý định của mình... 

Buổi sáng ngày 17, tướng Giáp ra lệnh rút lui, và đồn 
quân về phía Bắc. Hồ Chí Minh không được ăn tết ở Hà 
Nội. Chiến thắng ở Vĩnh Yên đã đạt, và đây là chiến thắng. 
đầu tiên của Đại tướng De Lattre ở Đông Dương. 

Hai hôm sau, ông ra tìm tôi ở Huế, mà tôi mời ông ta 
đến dự một buổi lễ dành cho tổ tiên tôi. Ông đã đi cùng với 
bà De Lattre, mới sang Việt Nam. Tất cả ngoại giao đoàn 
có mặt ở Việt Nam đều đông đủ, nhất là ông Heath, Đại sứ 
của Hoa Kỳ. Tôi hành lễ bằng phẩm phục đại trào. Tướng 
De Lattre theo dõi cuộc hành lễ với tất cả sự chú ý. Các 
quí khách sau đó được đưa đến cung của Đức Thái hậu để 
dự yến. Vị quí khách của tôi không biết cầm đũa. Sau một 
sự cố gắng mà không đạt, ông ta đành lấy đồ ăn để trước 
mặt mình bằng một chiếc tăm. Đức bà Thái hậu trông thấy 
sự lúng túng này, nên cho đem lại cho ông một chiếc nĩa 
và con dao nhỏ. 
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Sau bứa ăn, ông phải đi ngay Hà Nội, nhưng đã kéo tôi 


ra một chỗ vắng, ông cố gắng nài nỉ: 

— Thưa Hoàng thượng, xin Hoàng thượng theo tôi ra 
ˆ Hà Nội. Cuộc chiến thắng ở Vĩnh Yên tôi xin dâng Hoàng 
thượng. Chúng ta sẽ đến tại chỗ để ngợi khen bình sĩ và 
chia xẻ với họ sự chiến thắng này. 

Chống lại tất cả sự đợi chờ, tôi vẫn từ chối. Ông Cao ủy 
đã sửa soạn sẵn cho trường hợp này: Vậy thì Trần Văn Hữu 
sẽ đi Vĩnh Yên để nghe chính người dự trận trình bày cuộc 
chiến. Chắc chắn, hai tên nịnh thần Gautier và Aurillac 
vẫn tiếp tục bầy mưu tính kế cho De Lattre... Chúng thúc 
đẩy viên tướng này nên dựa vào Trần Văn Hữu để cân bằng 
ảnh hưởng của tôi. Tôi cần phải chứng tỏ xem ai mới thật 
sự là chủ ở Việt Nam, và cầm quyền thật sự tại đây. 

Nhân dịp ngày Tết, vào ngày 6 tháng 2 tây, tôi gửi cho 
dân chúng Việt Nam một bức thông điệp. 

Sau khi nhắc lại những chặng đường đã qua trong năm, 

-tôi nhấn mạnh đến nền độc lập vừa thu hồi được, giúp cho 
nước nhà tự đảm trách lấy nền cai trị của mình. Tôi công 
bố một chương trình chính trị, xã hội, kinh tế mà chúng 
tôi cần phải thực hiện trong những tháng tới: 


“Trên địu hạt chính trị, khẩu hiệu là Bảo tồn. Bảo tồn 
lý tưởng cổ truyền Việt Nam ở trong nước, bảo tồn đất đơi 
. của quốc gia đối uới những đe dọa bên ngoài, 

“Tôi xin cám ơn, tất cổ mọi người đã có công, trong hành 
_ động, mặc dù gặp nhiều khó khăn to lớn, để gìn giữ uà 
tranh đấu cho quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Tôi cần phải 
nói thêm răng, kể từ nay, nước Việt Nam cồn phải mở rộng 
chính phủ trong mọi địa hạt cdi trị, từ xã hội, chính trị đến 


địa hạt chuyên môn. Ban hành pháp trung ương cần phổi - 
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sóng suốt, đối uới nhiệm uụ quốc gia cũng như đốt uới tình 
thần phục uụ công ích. 

“Chúng. tôi thật sự đang cương quyê ết bảo tồn nếp sốn, 
ngàn xưa của chúng tôi trong đời sống cá nhơn 0ù tập thể. 

“Trên địu hạt hành chánh, chính phủ cố gắng đem lại 
mọt nỗ lực uùo uiệc uốn hồi trột tự. 

` “Quốc gia Việt Nam đã cÈ đến ba miền ba uị Thủ hiến 

để thay mặt mình. Như uộy, các sáng kiến địa phương, tại 
miền Bắc, miền Trung uò miền Nơm, có thể được trình bày 
thẳng lên trung ương, để chính phủ có thể giải quyết mọi 
uiệc mà bảo tồn được tính chất chứnh đóng, đặc biệt của 
địa phương mình... 


“Trong những khu uực xõ hội, có nhiều công nhi được 
các hãng, xưởng thu hút, qui chế công nhân khó cao, 
thường cao hơn ở các nước lân bơng, qui chế ấy, cồn được 
bồi bổ uà củng cố. Việc áp dụng toàn diện, y như hệt, sẽ 
được tất cả cúc nhà kinh doanh tiếp tục thì hành. 

“Nhưng mọi tiến bộ xã hội, chỉ thực hiện được qua 
những trách nhiệm hỗ tương. Một một, thợ được tự do ru 
uào nghiệp đoàn, mặt khác các nghiệp đoăn phải có sự hợp 
tác liên tục uàò bắt buộc uới nghiệp đoàn của chủ, hầu có 
một hoạt động hoàn toùn xã hội. 

“Cuối cùng, uiệc đỉm bảo tiền tệ là một điều chính của 
chương trình. Chính phủ là bẻ thù nhút định của sự phá 
giá tiền tệ, nó luôn đánh uào giới thợ thuyền, công tư chúc 
bằng cách làm giảm đồng lương thực sự của họ. 

“Sự tiến bộ xã hội, phải phù hợp uới sự phát triển kinh 
tế. 

“Việc trang bị kinh tế tốt đẹp cho Việt Nơm do uiện trợ 
của Pháp quốc, đang được phục hồi uà phút triển. 
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“Một nỗ lực túc khắc đang được hình thành để đào tạo 
những chuyên uiên cho Việt Nam trên mọi lãnh uực. Các 
bỹ thuật gia uùà uốn đầu tư của Pháp cũng như của ngoại 
quốc rất được hoan nghênh. Nước Việt Nơm không phải lò 
cói lò “đốt các uốn đầu tự ấy...” 

“Đó là những nét chính của chương trình của chúng 
tôi, chương trình mà tôi gọi là đất đai màu mổ. 

“Hõi đồng bào, 

“Tôi mong rồng đồng bào sẽ hiểu tôi, khi nói thẳng uới 
đồng bào như uậy. 


“Thay uì nhận những lời mừng tuổi đầu năm cổ truyền, _ 


tôi muốn đưa ra một chương trình xây dựng, mù những 
nét lớn nằm trong sự phú cường của quốc gia, hạnh phúc 
của đồng bào. Những điều mong ước của lôi chính là điều 
mong ước của đồng bào. Chương trình của tôi lò củu đồng 
bào. Vì thế tôi mới yêu cầu s kc0h bờo góp phần uào nỗ lực 
của tôi... 


Chủ tịch Albert Sarraut, do Cao ủy mời, đã đến thăm 

. Việt Nam mấy hôm, rất tán thành bản thông điệp này, và 

nhất là đối với chương trình mà tôi nhấn mạnh ở trên. Cụ 
đến thăm tôi ở Đà Lạt, và bảo tôi như vậy. 


Thông điệp ấy cũng gây được nhiều cảm tình đối với 
các cường quốc, nói.về Đông Nam Á. Tôi chỉ còn khuất 
phục Tướng De Lattre nứa mà thôi. vo, 

Từ ngày gặp ở Hà Nội Thủ hiến Nguyễn Hữu Trí, 
Tướng De Lattre tưởng đã tìm ra được một thứ ngọc Biên 


^^ ~: 


Hòa. Không thể chối cãi, viên lãnh tụ Đại Việt này, có thừa 


hình thái sang trọng đối với viên Cao ủy, có điệu bộ rất. 


lương thiện và thành tích chống Cộng hăng say. Tôi dùng 
ông ta để đưa Trần Văn Hữu vào vị trí đúng của mình. 
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Nhưng hai vị này lại không ưng EHữni việc đặt họ cạnh 
nhau đang gặp thất bại. 

Tôi liền sai viên Chánh văn giên#© của tôi là Nguyễn 
Đệ, gửi cho Trần Văn Hữu một công điện, yêu cầu Hữu từ 
chức Thủ tướng, và cùng lúc đó, lại trao lại cho ông ta 
nhiệm vụ lập tân chính phủ. Đó là ngày 21 tháng giêng, 
công tác đạt đích hoàn toàn. Tất cả mọi sự vận động của: 


Trần Văn Hữu đều thất bại. Trong các vị được vời làm bộ 


trưởng, chẳng ai còn muốn liên hệ với một người mà Quốc _ 
trưởng đã bất tín nhiệm, khi yêu cầu ông từ chức. Cuộc 
khủng hoảng nội các kéo dài, không một triệu chứng gì 
tiến tới. Thế là Đại tướng De Lattre Hền đề nghị với tôi yêu 
cầu Trần Văn Hữu lấy Nguyễn Hữu Trí làm Phó thủ tướng _ 
kiêm nhiệm bộ trưởng bộ Quốc phòng. Đấy là cái bẫy. Thủ. 
tướng Hữu biết như vậy, liền kêu lên là không thể được. - 
Không ai có thể hợp tác được với bọn Đại Việt, họ đã đặt 
một cái gông lên toàn thể nước Việt Nam. Về phần Nguyễn - 
Hữu Trí, từ khi tên tuổi mình được Cao ủy biết đến, thì 
ông ta lại lài bước. Ông lảng xa, tự nấp sau lưng của đẳng 
ông. Họ chỉ đưa ra các quyết định vào những ngày sau. 


Để chứng tỏ thiện chí, tôi cho vời Nguyễn Hữu Trí, và . 
khuyên ông ta nên hòa giải với Trần Văn Hữu. Vô ích. Tôi 
không có tin tưởng gì nữa. Còn Trí cũng không thiết tha 
gì. Sự đòi hỏi của Đại Việt không thể chấp nhận được. Theo 
sự tham gia của họ vào chính phủ, họ muốn đưa chế độ vào 
một xu hướng độc đảng. Tất cả mọi sự hòa giải của Trí với 
Hữu coi như bất khả thực hiện. 

Trí xác nhận với tôi khi từ Sài Gòn lên Đà Lạt: 


— Thưa Hoàng thượng, tôi không thể nào hợp tác được 
với Thủ tướng Trần Văn Hữu. Trong trường hợp đó, tôi xin 


. trở về Hà Nội, đảm trách chức vụ của tôi. 


428 - BẢO ĐẠI 


_ — Theo như việc vừa xảy ra, tôi bảo ông ta, không thể 
được nữa rồi. Ông không thể làm Thủ hiến, khi ông đã 
chống lại với Thủ tướng công khai như vậy. 

Bổ vào chỗ của ông ta, tôi đặt Đặng Hữu Chí làm Thủ 
hiến Bắc Việt, lúc ấy đang giứ bộ Y tế như trong nội các 
cũ. - 

_ Thế là tưởng rằng sẽ ngồi vào chỗ của Trần Văn Hữu, 
như các bạn ông đã báo cho biết, Nguyễn Hữu Trí cảm thấy 
như vừa bị gạt. Sự mất quyền của ông đáp ứng đúng điều 
tôi muốn. Dụng ý của tôi đã đi đúng đường. 

Ngày 15 tháng 2, Cao ủy đến Đà Lạt với bà De Lattre 
và con trai là Trung úy Bernard và rất đông nhân viên của 
văn phòng. Khi ông đến, tôi mời ông ăn sáng. Ăn xong, ông 
nói thẳng với một giọng rất thành thực. Ông bảo tôi: 

— Không ổn rồi, thưa Hoàng thượng. Tất. cả những gì 
mà tôi dự định, đều sụp đổ. Tôi đã hiểu lầm Ngài. Tôi đã 
nhầm, tôi đã nhầm hết... Vậy Ngài có muốn giúp cho Trần 
Văn Hữu lập xong chính phủ? 

— Nhưng thưa Đại tướng, tôi cười trả lời ông ta, Đại 
tướng đã đi sâu vào nội bộ nước Việt Nam. Đại tướng đã 
can thiệp trực tiếp vào nền chính trị của chúng tôi, không 
phải là điều mà các Ngài đã hứa. 

Tướng De Lattre cũng cười và đáp, vẻ ngượng ngùng: 

— Tôi muốn chơi trò Á Đông, nhưng đã thất bại. Nếu 
Hoàng thượng muốn, ta bỏ qua đi xóa hết đi, và bắt đầu 
làm lại từ đầu. Kẻ ẤI 

Tôi lặng im, De Lattre tiếp: 

— Để chứng tỏ tôi thực tình. Thưa Hoàng thượng, tôi 
xin vì Hoàng thượng mà xây dựng một đạo quân hoàn toàn 
Việt Nam, xứng đáng với Hoàng thượng, xứng đáng với 
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nước Việt Nam, một đạo quân tối tân, chưa từng có ở Viễn 
Đông, và Ngài sẽ là Tổng tư lệnh đạo quân đó. : 

Lập tức, tôi tin chắc là ông ta thực hiện đúng lời hứa... 
thế nhưng cần phải năm năm mới có thể đi tới chỗ đó. Đại 
tướng liền giãi bày: | 

— Quân đội Việt Nam cần phải đại diện cho ý chí toàn 
thể dân chúng muốn thắng Cộng sản. Nó cần phải là đạo 
quân Quốc gia, nghĩa là các chiến sĩ phải từ các tầng lớp 
nhân dân mà ra, và họ chiến đấu là vì bổn phận chứ không 
phải vì lương bổng. Quân đội Pháp sẽ huấn luyện và tình 
nguyện đóng vai chỉ huy, trong khi chờ đợi các cấp chỉ huy 
người Việt khi đến lượt mình để rồi lại huấn luyện cho 
những lớp mới. Như vậy, cứ tuần tự như vậy tiến rất nhanh 
chóng. Tôi đòi hỏi mỗi một cấp chỉ huy tiểu đoàn tự lập ra 
một tiểu đoàn Việt Nam trong một thời gian sáủ tháng. 
Như vậy, người ta lập ra ngành võ cho giới thiếu niên Việt 
Nam, như tôi đã làm từ 1944 cho Mặt trận FFI (Mặt trận 
Pháp quốc Tự do) của đệ nhứt quân đoàn Pháp... 

Sau lần nói chuyện ấy, sự liên lạc giữa chúng tôi theo 
một chiều hướng mới. Chúng tôi nay trở thành đồng minh. 
Về phần tôi, tôi cần phải giữ sự trao đổi này. Đại tướng De 
Lattre sẽ cho tôi một đạo quân, tôi phải cho Đại tướng một 
chính phủ. Chưa phải là một chính phủ của chiến tranh, 
như ông từng mong muốn, nhưng tôi cần phải giúp đỡ cho 
Trần Văn Hứu. Ông này biết rằng không có tôi, thì ông 
chẳng làm gì được. Thời gian đã đến để ông có thể ra thoát 
sự bế tắc này. Lập tức, kể từ đó, các khó khăn của ông từng 


_ gặp, lần lượt rơi xuống. Ngày 21 tháng 2, chính phủ của 


ông được thành lập †. _ 
Đại tướng De Lattre đóng đô ở Đà Lạt, trong dinh Khâm 
sứ cũ, cùng với toàn thể nhân viên của ông. Hàng ngày 


_ chúng tôi vẫn gặp nhau. Sau hôm tấn phong nội các Trần 
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Văn Hữu, tôi mở đại tiệc. Đến lúc uống cà phê, chúng tôi 
ngồi chung với nhau có Tướng De Lattre, ông Aurillac và 
Nguyễn Đệ. 

— Cao ủy trở lại vấn đề tham gia chính phủ của Nguyễn 
Hữu Trí và cách thức mà tôi loại ông ta ra khỏi vị trí Thủ 
hiến. Tôi dùng dịp này để nói cho ông ta hiểu tình hình 
trong xứ. Nó không còn giống như thời của nền hành chánh 
cũ, như hai ông Gautier và Aurillac đã nghĩ. Tôi là Quốc 
trưởng, chỉ có tôi là giữ quyền hành, và chỉ có một mình 
tôi thôi... Trong dịp chuyện trò, tôi cũng được Đại tướng 
hứa là sẽ che chở cho đất “Hoàng triều cương thổ,” tức đất 
vùng sơn cước. Vì vậy mới thành lập ra quân đoàn thứ tư 
lính thổ, mà quyền chỉ huy giao cho Thiếu tá Lecoq. 

Tại Pháp đang có sự khủng hoảng nội các. Sự về Paris 
của Đại tướng, để tường trình về ba tháng đầu tiên cầm 
quyền Tổng tư lệnh ở Đông Dương, và để xin thêm tiếp 
viện, người và vũ khí, phải hoãn lại. Ñgày 2 tháng 3, chúng 
tôi trở về Sài Gòn. Nhân dịp này có đặt đại tiệc. Chủ tịch 
'Albert Sarraut, nhớ đến kỷ niệm cú, thấy cả một thế hệ 
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__ †'Trong chính phủ thứ hai của Trần Văn Hữu, ngoài chức vụ Thủ tướng, 
Trần Văn Hữu còn giữ bộ Ngoại giao, bộ Quốc phòng và bộ Nội vụ 
® Nguyễn Khác Vệ là Phó thủ tướng kiêm bộ Tư pháp. 
e Vương Quang Nhường, bộ Quốc gia Giáo dục 
® Nguyễn Văn Tâm, bộ An ninh _. 
® Lê Quang Huy, bộ Giao thông và Công chánh 
.® Nguyễn Duy Thanh, bộ Y tế 
-e Lê Thăng, bộ Xã hội 
® Dương Tấn Tài, bộ Canh nông 
- 'Các Tổng thư ký khác bổ túc nội các ấy: 
® Trần Văn Tuyên, tổng thư ký cạnh Thủ tướng 
® Đinh Xuân Quảng, cạnh bộ Ngân sách : : 
® Phạm Văn Bính, cạnh bộ Thanh niên và Thể thao 
® Nguyễn Trí Độ, cạnh bộ Lao động. . 
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mới, đã tỏ ra rất có cảm tình với tôi. Cao ủy cũng đọc một 
bài diễn văn, chúng tôi sau đó có sự trao đổi riêng tư. 

Ngày hôm sau, ở dinh 1œ Grandière (sau này là dinh 

Độc Lập), trước mặt một số quan khách ngoại quốc, nhứt 
là Đại sứ Heath của Hoa Kỳ, và Đại sứ Gibbs của Anh quốc, 
đó là sự tấn phong chính thức của chính phủ Hứu. Chính 
phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Ông Cao ủy tuyên - 
bố trong bài diễn văn của ông như vậy, và ông kết luận, đó 
là cái mà chúng tôi gọi là “độc lập theo kiểu Pháp...” Đến 
buổi chiều, bà De Lattre đặt một tiệc trà lộ thiên mà tất cả 
các nhân vật Sài Gòn đều có mặt. _ẻ: : 

Sau một thời gian cố gắng quá độ ở Đông Dương, Tướng 
De Lattre rất mệt mỏi và cần phải nghỉ ngơi mấy ngày. Tôi 
liền lợi dụng cơ hội để rủ con trai của ông ta, Trung úy De 
Lattre đi săn cọp. Bernard De Lattre là một thanh niên 
khả ái và dù có ít tuổi, anh ta đã tỏ ra là một sĩ quan ưu tú. 
Anh ta sắn sàng giứ chức chỉ huy một đại đội Việt Nam 
đang thành hình. Bởi vậy, sau khi hết phép, anh ta sắp lên - 
đường nhận chức ở miền Bắc, tôi đề nghị anh ta vào võ 
phòng của tôi, mà tôi đang thiết lập. Đại tướng liền trả lời 
một cách rất cương quyết: 

— Khi người ta đã đeo danh họ De Lattre, người ta ở 
tiền tuyến chỗ đang đánh nhau. 

Tôi không nài nỉ nứa. Việc thành lập một võ phòng là 
vấn đề quan trọng mà tôi chú ý cực độ. Nhiệm vụ của nó 
là liên lạc trong suốt thời gian đang thành lập đạo quân 
Việt Nam. Người đầu tiên giữ chức vụ chánh võ phòng là 
Nguyễn Văn Hinh, một phi công trẻ của Pháp, đã từng dự 


- chiến ở Âu châu trong thời gian từ 1944 đến 1945. Đó là 


con trai của Nguyễn Văn Tâm. Hinh xuất thân từ quân đội 
Pháp. Trong thời gian ở Pháp, anh ta lấy một người vợ - 
Pháp. Do tình phụ tử với Tâm, anh ta giữ mối liên lạc với 
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nước Việt Nam. Tôi liền bổ anh ta làm Đại tá Chánh võ 


phòng. Với Hinh, tôi tìm thấy một cộng sự viên xuất sắc, : 


tận tâm và trung tín. 

Tại Pháp, đã hết khủng hoảng nội các. Bác sĩ Henri 
_ Queưille cầm đầu chính phủ mới và ông: Letourneau vẫn 
giữ bộ Quốc gia Hải ngoại. 

Trước khi về Pháp, tôi mời Tướng De Lattre đến chơi 
với tôi hai ngày trên du thuyền sông Hương, ®rong vịnh 
Nha Trang. Tôi giải nghĩa cho ông ta rất lâu về địa vị của 
mỗi người mà chúng tôi phải giữ, tôi nhấn mạnh đến chỗ 
quân đội quốc gia Việt Nam không phải mở cuộc chiến 
-_ tranh với nước Tàu, mà chỉ để chống Cộng sản... Tôi kết 

luận: 

__ — Thưa Đại tướng, thật khác lạ với điều mà Đại tướng 
nghĩ khi mới bắt đầu cầm quyền tư lệnh ở đây. Người bênh 
vực độc nhứt cho nước Pháp, chính là tôi vậy. 

Tối ngày 14 tháng 3, ông ta bay đi Pháp. 


Ngày 27 thì ông ta trở lại. Một sự đe dọa mới của Việt. 


Minh đang thành hình ở vùng :' châu thổ sông Hồng. Các sư 
đoàn thiện chiến của tướng Giáp là 308, 312, 316 đã được 
báo xuất hiện ở mạn Đông Triều. Nhưng cuộc tấn công 
hỏng. Ở Mạo Khê, hai Đại úy Toàn và Thọ nổi bật trong 
một trận đương đầu oanh liệt. 


Cuộc thăm thú ở Pháp của Cao ủy bị thất bại. Ông ta 
chỉ được một số viện trợ cỏn con. Vì vậy, ông ta muốn gây 
một tiếng vang tâm lý, và khai thác trên địa hạt chính trị 
một điểm thất bại của Việt Minh. Ông ta báo tin tôi biết, 

mà Tướng Salan phó tư lệnh của ông ta tự tay đem đến Đà 
Lạt trao cho tôi. Tôi yêu cầu vị này chuyển sự đồng ý hoàn 
toàn của tôi cho Tướng De Lattre được toàn quyền hành 
động. 
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Tất cả chính phủ Việt Nam do Trần Văn Hữu dẫn đầu, 
đều đến Vĩnh Yên, coi như nơi điển hình của sự thất trận 
của Hồ Chí Minh. Tại đó, trước mặt các viên chức văn cũng 
như võ, De Lattre nói với các vị bộ trưởng vào chiều ngày 
19tháng4: _ 

— Thật là một sự vui mừng lớn cho tôi, được đưa các 
quí vị tới đây, như tôi đã từng đưa quí vị trước kia, ra mặt 
trận, mà lực lượng quân đội Việt Pháp đã thắng trận, để 
tôi có thể kể lại trên đất này, một chiến công của trận đánh, 


để được trình điện trước quí vị những binh sĩ đã từng thắng 


trận, và để cho quí vị trông thấy công tác đang thực hiện 
để bảo vệ đồng bằng. Trên phần đất Việt Nam này, giữa 
binh sĩ của Liên hiệp Pháp, thưa ông Thủ tướng, thưa các 
ông Bộ trưởng, quí vị đã hai lần đang ở trên đất nước mình... 

Chiến thắng đạt được ấy, là nguồn hy vọng lớn lao của 
nước Việt Nam. Nó chứng tỏ giá trị và sự hứu hiệu của 
binh sĩ của xứ sở của quí vị. Trường hợp đau thương của 
cuộc chiến tranh này, đã làm nổi lên những đức tính cao 
quí và giá trị của dân tộc quí vị đang tô điểm trang sử về 
vang của dân tộc, và giúp đỡ họ trong cuộc chiến đấu họ 
phải đương đầu trong hàng thế kỷ để giữ lấy sự tự do của 
nước mình. 'Tất cả các binh sĩ Việt Nam từng nổi bật ở Vĩnh 
Yên, ở Mao Khê, ở Bến Tam, chứng tỏ lời tôi nói, đặt niềm 


_ tin vào nước Việt Nam ngày mai, bởi vì thanh niên Việt 


Nam phục vụ ngày hôm nay dưới sự chỉ huy của sĩ quan 
Pháp, cũng vẫn là giới trẻ Việt Nam sẽ phục vụ trong quân 
đội Việt Nam. Nó chứng tỏ trước mắt thế giới, là sự cuồng 
tín Cộng sản chẳng phải nắm giữ độc quyền về can đảm, 
và nắm được chìa khóa của mọi thành công... Sự vui mừng 
của tất cả chúng ta, là được trông thấy những người lính 
Việt Nam ấy, mỗi ngày mỗi nhiều, từ các tỉnh, các làng, đổ 
xô vào quân đội Việt Nam, đang hình thành và đặt then 
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chốt. vào cán cân chiến đấu cho tổ quốc mình thêm nặng 

và giá trị. Quân đội của Liên hiệp Pháp của chúng ta, thưa 

ông Thủ tướng, đã đú sức đảm trách nhiệm vụ thiêng liêng 

của sứ mạng, nước Việt Nam là cột trụ chiến lược ở Đông 
Nam A châu... KẺ 

Tôi đến đây là để hoàn tất nền độc lập của quí vị, chứ 
không phải để hạn chế nền độc lập ấy. Quân đội Pháp chỉ 
tới đây để bảo vệ nó... A tạ : 

Thế rồi, sau khi nhắc lại trong trường hợp nào, nền độc 
lập này được thực hiện, Đại tướng De Lattre đã nhắc đến 
một: đoạn tuyên ngôn của tôi đọc trong dịp Tết về chương 
trình mà tôi muốn thực hiện, ông tiếp: 

— Những sự hoan nghênh nồng nhiệt mà thưa ông Thủ 
tướng, ông Thủ tướng đã nhận được của dân chúng, đến 
chào mừng ông, chứng minh một cách hùng hồn rằng dân 
chúng ủng hộ và đặt niềm tin vào Ngài cũng như mọi sự 
hoạt động của Ngài. Không có lý: gì mà tiếng vang của sự 

.hoan nghênh ấy, lại không vượt quá làn ranh này sang phía 
bên kia. Qua làn ranh giới này, chỉ vài cây số khỏi đây thôi, 
nhiều người đã đau khổ. Phần đông, họ bị giữ trái với ý 

-_ muốn của mình, trong gọng kìm của khủng bố. Có một số 
đã tin vào lời tuyên truyền bịp bợm, và đã chọn một con 
đường xấu để thực hiện những nguyện vọng sâu xa của dân 
tộc Việt Nam. | : : 

Những nguyện vọng ấy, chính phủ của Ngài, dưới sự 
lãnh đạo sáng suốt của Đức Hoàng đế Bảo Đại, đã đạt được 
bằng một con đường khác. Nước Việt Nam đã tự do, nước 

Việt Nam đã độc lập. Nước Việt Nam độc lập, nước Việt 

Nam là chúa tể của mình. Nước Việt Nam đứng vào khối 
các quốc gia dân chủ thân hứu, để được giúp đỡ trong tương 

lai, một khi hòa bình lập lại, là một nước sung sướng và 
thịnh vượng. Thật không có lý gì mà người Việt Nam lại 
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ý thức như vậy, và đứng vào hàng ngũ kháng chiến | 
thú IỆNHI hàng nạh của tự do chống lại độc tài và đàn 
áp, dưới sự lãnh đạo của Đức Hoàng đế Bảo Đại và của 
chính phủ của Ngài. ) nà 

- Được khuyến khích, Trần Văn Hữu hăng hái lao mình. 
Trong phần đáp từ, ông xác nhận: n 
— Trong khung cảnh của tấn bi kịch này, tất cả mọi 
việc, hàng ngày đều làm cho mọi người nghẹt thở. Tôi xin 
nhắc lại công khai và long trọng rằng chính phủ của tôi, 
và toàn thể dân chúng Việt Nam đặt niềm tin vào Đại tướng 
trong công cuộc chống kẻ thù chung này. Tôi nói thật sự 
rằng đây lò kẻ thù, bởi cái họa đang buộc chúng tôi phải 
đương đầu này, không cho phép chúng ta được trì hoãn đối 
với những xảo quyệt mà chúng ta phải trả giá đắt bằng máu 
xương của thanh niên Việt Nam, và cả xương máu của 
thanh niên Pháp nứa. Liệu họ có thể nói rằng, họ là đi quốc 
được nứa không, khi mà họ đã tự đặt dưới sự điều khiển | 
của ngoại bang, để tuyên truyền cho một lý tưởng mà hệ 
mở mồm ra là chối bỏ tổ quốc và dân tộc. Như vậy, thật 
không còn nghỉ ngờ gì nứa, Việt Minh là kẻ thù của dân 


- tộc, Việt Minh không thực hiện nguyện vọng của dân 


“chúng, mà nó muốn đặt dưới sự độc tài đô hộ của ngoại 
bang... tả : : &. 2 
Tiếng vang về ngày hôm ấy thật to lớn, chẳng những 


-_ở Việt Nam mà còn ở khắp Á châu, và cả ở Hoa Kỳ nữa. 


Tất nhiên, tại Pháp tiếng vang ấy rõ ràng hơn cả. 

Từ ngày đó, chúng tôi dành tất cả để xúc tiến việc xây 
dựng một quân đội quốc gia Việt Nam. Người Mỹ giúp đỡ 
đồ trang bị. Sự giúp đỡ này có một chiều hướng làm cho 
chúng tôi cần phải chống lại. Thật vậy, sự giúp đỡ đó đặt 
chúng tôi vào một trách nhiệm tỉnh thần là phải sử dụng 
cho hết các đồ viện trợ đã giao cho chúng tôi. Thế mà, các 
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vật viện trợ này lại là thứ thường để trang bị cho đạo quân 
chính qui, nhứt là về thiết giáp. Như vậy, nó có thể làm 
cho chúng tôi trở nên nặng nề vô ích. Tôi có ý định là trước 
tiên, hãy lập các lứ đoàn khinh binh, rất nhẹ nhàng thích 
hợp với cuộc chiến tranh nhân dân, mà tôi coi là nhiệm vụ 
đầu tiên của quân đội chúng tôi. Nhưng như thế, thì chứng 
tôi lại chỉ dùng để trấn đóng tại chỗ, hơn là đi chiến đấu. 
Các binh sĩ của đoàn quân viễn chỉnh Pháp ra trận, còn 
những đơn vị quân đội Việt Nam thì đóng để yểm trợ. Thế 
mà trong óc tôi thì nghĩ rằng, khi quân đội của chúng tôi 
có thể hành quân được, thì nhiệm vụ chính của nó là phải 
đi đánh nhau, còn quân Pháp thì yểm trợ ngược lại. Tướng 
Hinh đồng ý với tôi như vậy. 


Một hình thái khác nứa làm cho tôi suy nghĩ. Đừng nên 
quên rằng, khi một người lính Việt Minh tiến lên, thì đằng 
sau nó có tên chính trị viên cầm tiểu liên để đốc thúc họ, 
không cho thoái lui. Cái dữ kiện ấy rất hứu hiệu, và còn 
mạnh hơn là hình thái tâm lý, chiến đấu vì lý tưởng. Vì 
thế, người lính Việt Minh, thường được tiếng sai lầm, là 
chiến đấu chống lại kẻ xâm lược.. 

Và phía chúng tôi, không phải như thế, và chúng tôi 
khó mà giải thích cho binh sĩ chúng tôi một lý tưởng loại 
ấy. Tôi đành phải dùng hình thức, khi nói với các sĩ quan 
_ tương lai của quân đội chúng tôi, là phải tuân theo kỷ luật 
_ thép của nhà binh, và chỉ nhấn mạnh rằng: “Tất cả những 
- điều mà người ta đòi hồi ở các anh, đó là kỷ luật. Đó là điều 

độc nhứt mà tôi có thể mong đợi ở các anh.” Và tôi yêu cầu 
Đại tướng De Lattre dành cho quân đội chúng tôi, những 
sự dễ dàng, về độc lập, để Việt Minh không thể cho nó là 
. thứ lính đánh thuê, lính bù nhìn, ăn lương của Pháp. 
Do Dụ ngày 11 tháng 4, tôi trả tự do cho Vua Thành 
Thái được hồi hương, và tôi cấp cho Ngài mỗi tháng là 
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10,000 đồng. Tôi cũng trợ cấp cho vợ góa và các con Vua 
Hàm Nghị, chết ở Algerie, khi bị lưu đày, số tiền là 60,000 


_ đồng. Cuối cùng, tôi cũng trợ cấp mỗi tháng 200 đồng cho 


mỗi con Vua Duy Tân, bị đày ra đảo Reunion năm 1916, 
như thân phụ của Ngài là Vua Thành Thái. Nhờ những 
biện pháp đó, tôi đã xóa bỏ đi bao nỗi chua cay, vẫn còn 


_ tiềm tàng nơi một số nhà ái quốc. Cử chỉ đó cũng cho thấy 


hình thái độc lập của đất nước, đối với người Pháp, vì ba 
vị Hoàng đế đó, đều đã bị chính quyền Pháp trừng trị. E8 








VỊ TỔNG TƯ LỆNH QUÂN ĐỘI CỦA TÔI 


Luôn luôn tôi phải đương đầu với hai nỗi lo âu này là: 
sự đe dọa của quân Tàu ở biên giới và sự đe dọa của Cộng -: 
sản ở trong nước. Thế mà tôi không thể quên rằng giải 
pháp Pháp — không phải giải pháp Bảo Đại như người ta. 
thường nói rất nhiều — vốn hạn chế tôi trước kia. Người 
ta đã làm tôi mất rất nhiều thời gian quí báu, để tổ chức 
quân đội của tôi. Vì vậy, không phải là không tốt lành gì 
mà lao đầu hết mình vào công tác, vì tôi cần phải chống đỡ 
vị trí của tôi cho tương lai. Tôi chỉ còn một giải pháp duy 
nhất: lợi dựng thời cơ này đến mức tối đa, cho thật nhanh 
chóng. Đại tướng De Lattre đã giúp tôi một thời hạn mà 
tôi cần phải sử dụng trên địa hạt chính trị. 

Ngày 7 tháng 5 năm 1951, Đại tướng đã ngồi với tôi. 
trong suốt một ngày. Chúng tôi đặt nền móng cho sự phòng 
_ thủ vùng sơn cước, đối với các sắc dân thiểu số. Tôi cho 
rằng đây là điểm rất quan trọng. Hai hôm sau, Cao ủy sang 
Singapour để dự một hội nghị quân sự tay ba với người Mỹ 
và người Anh, cho tới ngày 20, để bàn về các vấn đề Đông 
Nam Á. Khi ông trở về, ông có cảm tưởng là HE để lỡ mất 
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thời gian. Trong cuộc thảo luận này, ông đã có thể chứng 
minh sự cần thiết về đoàn kết giữa ba nước, nước Pháp, 
nước Mỹ và nước Anh, đối với những sự len lỏi của Nga ĐÔ 
và của Trung Cộng, giúp cho các phong trào Cộng sản địa 
phương hành động. : 

Ngay sau khi ông trở về, ông phải đương đầu với một 
trận tấn công mới của Việt Minh, bắt đầu nổ ra vào cuối 
tháng trong suốt vùng sông Đáy. Hai sư đoàn 304 và 308, 
mà tướng Giáp đưa vào trận chiến, sau một cuộc đụng độ 
nấy lửa, bị bắt buộc phải tan vỡ và bỏ chạy. Trong trận này, 
Trung úy Bernard De Lattre bị tử trận ngày 30 tháng 5 
trên đỉnh núi ở Ninh Bình. 


Tôi vội gửi điện phân ưu cùng với Đại tướng De Lattre. 
Tôi biết ông đang bị xúc động mạnh, vì Bernard De Lattre 
là con trai độc nhứt của ông. Cũng do sự yêu cầu của con 
ông một phần, mà ông ta đã nhận lời sang nhận chức ở 
Đông Dương và bây giờ ông có cảm tưởng, đã không bảo vệ 
_ được chính con ông. Tôi liền truy cấp Long Bội tỉnh cho 
Trung úy Bernard De Lattre với lời tuyên dương như sau: 


“Sĩ quan tu tú, chết ở sơ trường ngày 30 tháng ð năm 
1951, trong trận đánh ở Ninh Bình, để bảo uệ Liên hiệp 
Pháp, đã làm rạng danh những truyền thống tốt đẹp của 
nước mành, quân đội mình uà gia đình mình. Do sự hy 
sữuh anh đứng, đã mang một mình chứng cao quí uòè chặt 
chẽ uề mối liên kết bình đẳng giữa hai nước Pháp uò Việt. 
Đã lưu lại một tấm, Sương sáng láng cho giới thanh niên 
can đảm của hơi quốc gia, uồ cho các người kiêu hãnh, 
không còn ngờ uực gì uề sự bảo uệ tự do uà tổ quốc chính 
lò một hy sinh tối thượng của con Ngòi.” 


Đại tướng gửi cho tôi vài câu trả lời để cám ơn, trong 
đó có toát ra mối lo âu của ông, là đẩy tất cả tầng lớp nhân 
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dân trên toàn quốc vào cuộc chiến, điều mà tôi vẫn mong: 
muốn: : 


“Vâng, Bernard có thể lò đại diện ưu uiệt của giới thanh 
niên Pháp. Nó là sĩ quan thứ ð9 tốt nghiệp khoa học ở 
Saumur, chết ở chiến trường Việt Nam, uồ là người con thứ 
18 của các tướng lãnh Pháp. Nhưng nó không thể nào đại 
diện cho giới thanh niên ưu tú Việt Nam được. Bọn này ra 
ngoại quốc, nhưng không phải lò để ra trận. Nếu các sinh 
uiên của quá quốc có ro trận thì đó là trong hàng ngũ của - 
Việt Minh. Họ là con cái của dân chúng, các tiểu điền chủ 
mới ro trận, uà đánh rất hay. Con của chúng tôi không thể 
nào đại diện cho giới thanh niên ưu uiệt Việt Nam được. ” 


Một hôm đau đớn đến tột cùng, ông bảo tôi: 

— Thưa Hoàng thượng, con trai Bernard của tôi không 
phải chết cho nước Pháp. Thế mà trên mộ bia của nó, lại 
đề là như vậy. Như thế là không đúng. Nó chết ở Ninh 
Bình, Bernard đã chết cho nước Việt Nam. . 

Kể từ ngày chết của Bernard, tôi nhận thấy ở Đại tướng 
có một biệt nhấn đối với tôi. Bởi con ông chết cho nước tôi, 
tôi thấy ông càng quan tâm đến nhiệm vụ đã dành cho ông. 
Đối với cá nhân tôi, sự gắn bó ấy như nhiễm tình phụ tử. 
Bất cứ trường hợp nào, ông cũng đứng về phía tôi, và tìm 
cách dung hòa mọi dị biệt. Ông đã nhìn tôi như nhìn vua 
Albert đệ nhứt của nước Bỉ, lúc nào cũng cầm quân ra trận. 
Tôi cũng là một vì vương rong ruổi sa trường, và như các 
Hoàng đế của Việt Nam cổ xưa, tôi sẽ thân chỉnh, cầm đầu 
quân đội. Ông chỉ muốn là vì nguyên súy, được ủy nhiệm 
mà thôi... 

Tình cảm ấy đã do ông bộc lộ ra, qua bài diễn văn dài, 
đọc ngày 11 tháng 7 năm 1951, trong dịp phát thưởng ở 
trường Trung học Chasseloup Laubat tại Sài Gòn. Qua các 
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sinh viên đang đứng trước mặt ông, lời nói của ông như để 
gởi cho tất cả các giới thanh niên toàn quốc. 


“Đã có nhiều lúc nghiêm trọng của lịch sử các dân tộc, 
mà giới thanh niên uốn là tương lai của đất nước uẫn phải 
nắm lấy hiện tại ngay tự bây giờ. Khi một quốc gia đang 
ngồi dưới bóng tử thần, thì giới thanh niên như bông hoa 
hàm tiếu uẫn nở đúng lúc giao thừa trong ngày tết, cũng 
phải biết nở ra đứng dịp để mang lại kết quả tốt đẹp trước 
khi lại thấy ánh bình minh ló đọng”... | 

“Phải chăng đó chính là trường hợp ở đây? Từ mảnh 
đốt cổ xưa của Việt Nam, từng chịu mang bao cuộc xâm 
lăng, tôi như nghe thấy từ chốn mịt mù đen tối của đỗ man 
tần bạo, lời kêu gọi dònh cho giới thanh niên đầy nhiệt 
huyết... Và tôi đây đã từng biết uò từng yêu giới thanh niên 
ở khốp mọi nơi, tôi nói rằng thanh niên ở đất nước này có 
thừa khả năng để tin cậy, uà đáp tứng nổi những nhu cầu 
của lịch sử. Thanh niên mỗẫn cán. uò hăng sơy, khôn khéo 
uồ kiêu hãnh, đầy tham uọng uà đầy nhiệt huyết, uốn đã 
từng được chứng mình qua từng thế hỷ, thanh niên rất 

nhạy cằm, sốn sàng nghe tiếng gọi của đại nghĩa; thột sự, 
thế hệ thanh niên đang trưởng thònh này ở Việt Nam, đã 
_. đó đốt củ nhiững đức tính đặc biệt mà biện tại uô cùng khẩn 
trương đang đòi hỏi sự có mặt tức khắc..ỎỖỗỖỔỖỒỖỒ ˆ 

“... Đó là chiến tranh, hãy tỏ ra xứng đáng là con người. 
Nghĩa là nếu anh là Cộng sản, hãy bỏ ra theo uới Việt Minh. 
Nơi đó, có rất nhiều kẻ chiến đấu gan dg cho một ý đồ xấu, 
nhưng nếu các anh lò những người yêu nước, các ơnh hãy 
chiến, đấu cho Tổ quốc uà dân tộc, uì cuộc chiến này lò của 
các anh. Nước Pháp chỉ đến đây để giúp các gvh, uới điều 
hiện là các anh phải đi uới họ.” 
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Tiếng nói của Đại tướng còn vang bên tai tôi, với một 
giọng chứng tổ đã có sự liên hệ thật chặt trong sự đau 
thương của tâm hồn ông, với linh hồn của dân tộc tôi. 


“Các anh lò thanh niên trí thức của Việt Nam. Các anh 
phải đòi cho được đặc ân ưu tiên ru trộn. Thiện chí uô biên 
của dân tộc Việt Nam đang chờ đợi nơi anh. Nó đòi hỏi sự 
nhập ngũ uò chí hướng của các anh. Các anh không có 
quyền làm cho nó thất uọng. Hãy nhớ câu này của Không 
Tử: “Trái lòng dân là trái lòng trời. _ 

“Các anh có thể lò hạt muối trên cõi đất này. Khốn nạn, 
thuy cho hạt muối ấy, nếu nó nhạt phèo. Khi mà một quốc 
gia bị phần bội bởi giới trí thức, nó sẽ chết hoặc phải thay 
bằng lớp trí thúc mới khác. Tôi nói uới giới thanh niên đụng 
trưởng thành ở Việt Nam: Hãy thuộc năm lòng câu nói bất 
hủ đã trở thành châm ngôn của một tay lãng tÈ từng hêu 
lên trước Quốc hội Ba Lan: “Tôi muốn sống trong nền tự 
do đầy nguy hiểm, còn hơn sống trong thanh bình của Đế 

lệ.” Vào giờ phút long trọng của số phận A châu này, hàn/ / 
động mà lịch sử chờ đợi ở cúc anh đã uượt quá tâm Uóc quốc 
gia của nước anh. Nó phải đóp ứng được nguồn hy uọng 


.ˆA, `. --4 ` 2e ° + 
- âm thầm của hàng triệu con người, sẵn sàng phải chịu ách 


Cộng sản như một định mệnh phũ phòng. Tự tay anh, mà 
mai đây, có những con người thoát được nạn khủng bố của 
“Đế quốc Bắc phương, ° có thể reo lên ở biên giới Việt Nam, 
như năm 1799, những người khách phương xa đến biên 
giới Pháp đã từng reo: Đây bắt đầu đất của tự do. 

“Tất củ các anh đây, tất cả, các duh được tự đo lựa chọn 
đường lối của mành, hoặc theo con đường hướng thượng, 
là con đường của dunh dự, của bên phận uà của nỗ lực, 
hoặc theo đường đi xuống, lò con đường của bất động của 
chạy trốn uầ từ nhiệm... Nhưng đối uới các anh, thanh niên 
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rí thức Việt Nam, mò tôi ưu đi như đối uới thanh niên nơi 
__ quê cha đất mẹ, thời gian đã điểm để các anh bổo uệ lấy 
xứ sở của mành... Để đi tới ánh súng của độc lập, còn phải 
mất nhiều mồ hôi uò xương máu, mới có thể gặi hóúi được 
những bông hog quí ấy. ` 
` “Vậy thì chỉ có trung thành uới lý tưởng do Đức Hoàng 
đề Bảo Đại lượng trưng mới tìm ra chôn lý ấy... Tôi tin 
lbc oi dụ Việt Nam sẽ được cứu thoát do chính bởi các 
g?wh. 


Lời nói sau cùng này, ông muốn được tôi cụ thể hóa, 

nên mời tôi ra duyệt binh tại Hà Nội ngày 14 tháng 7. Trong 
dịp này, có hàng tiểu đoàn binh sĩ của quân lực Quốc gia 

nà thành lập, nên mang tính chất một ngày hội của quân 
s i. ° A 

_ Đà ni lời = Hà Nội, và ở biệt điện đường Puginier 
c Phủ Toàn quyền cũ, mà nước Pháp đã Ì ẳ 

lạt chó VI Ni S779 79 ở hạ nh hs” 


Bên hồ Hoàn Kiếm đã dựng sắn một chiếc rạp. Tôi ngồi ˆ 


trên bục ở giữa rạp, bên phải có Đại tướng De Lattre, trước 
quốc kỳ, có hàng quân danh dự dàn chào. 

Các thân cận của Đại tướng muốn trong dịp nà Ỉ 
vận binh phục để chứng tổ tôi đang thực sự Han 
đội. Tôi từ chối dứt khoát, cho rằng vị Quốc trưởng không 
thể đóng trò như thế được, nó sẽ làm tôi trở thành một 
thượng khách của Đại tướng. Thử hỏi Clemenceau. khi đến 
Ủy lạo binh sĩ chiến đấu trong các hầm vào Đệ Nhất Thế 
Chiến, ông có vận binh phục không? Ngược lại, để minh 
chứng vị trí dành cho mỗi người, ngay đầu buổi lễ, trước 
_ quốc kỳ và quân đội nhân danh Quốc trưởng tôi tặng 

thưởng Đệ nhứt Long Bội tỉnh cho vị Tổng tư lệnh quần 
đội. Rồi lên xe Jeep cùng với Đại tướng, và Đại tá Hinh, 


Ũ 
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chúng tôi đi duyệt các hàng quân. Tại đây, có đủ các binh 


- chủng của quân đội trẻ của tôi, đã từng hiển danh trong 


các chiến trường Vĩnh Yên, Mạo Khê và Sông Đáy. Sau đó 
là cuộc diễu binh, được dân chúng đứng đông đặc hai bên 
đường hoan hô cổ võ. | 

Tôi ngợi khen Đại tướng, và cảm ơn nồng hậu, về thành . 
quả của ông đã dành cho quân đội và cho đất nước tôi. 

Ông Cao ủy nói cho tôi biết sự ngạc nhiên của ông, được 
trông thấy sự mau lẹ mà các tân binh đã thu lượm được về 
các căn bản quân sự, cũng như về sự can đảm của họ khi : 
ra trận. Mặt khác, họ cũng thích ứng rất dễ dàng với mọi 
mặt của chiến tranh. Mới gần đây thôi, người Việt Nam. 
chưa được ai biết đến là một chiến sĩ thiện nghệ. Vì vậy, 
trong thế chiến thứ nhứt 1914—1918 và thế chiến thứ hai. 
1939—1945 khi sang Pháp họ chỉ được xung vào các đoàn 
lính thợ. Người Việt Nam nhỏ con, bỗng là thứ bé hạt tiêu, 
có thể liệt vào huyền thoại, mà không ai dám khinh nhờn. 

Đại tướng De Lattre biết rõ như vậy, và nhiều khi chính 
ông đã đòi phải trao trách nhiệm cho các sĩ quan Việt Nam. 


- Vì vậy, khi bắt đầu đặt ra các cấp tiểu đoàn, tôi để mặc ông 


toàn quyền bổ nhiệm các tiểu đoàn trưởng trong giới sĩ 
quan mới ra trường. Ông chọn hai người là Dinh và Đồng, 
để trao cho hai tiểu đoàn số 1 và số 2 BVN (tức tiểu đoàn 
Việt Nam), trong hàng ngũ đó có Bernard De Lattre đã bị 
tử trận. Tôi thấy cả hai người đều còn quá trẻ, và thiếu 
kinh nghiệm cho một trọng trách như vậy. Nhưng Đại 
tướng bảo nên để họ tự tin, và đã có lý. Về sau, cả hai sĩ 
quan này đều tử trận cả. Trong tỉnh thần ấy, cũng như 
trong sự phấn khởi ấy, Tướng De Lattre lại xúc tiến lập sư 
đoàn thứ 4 lính thổ, để giữ an ninh cho vùng Cao nguyên. 

Quân đội Việt Nam tiến vững. Tôi liền cho nổ thêm một 
sự hăng say nứa. Ngày 16 tháng 7, tôi ra lệnh động viên ở 
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Việt Nam. Tất nhiên là tôi không chú ý đến sự khó khăn 
mà quyết định này đưa lại. Có thể là do sự thiếu sót về tổ 
chức hành chánh chưa được hoàn mỹ. Nhưng tôi chú trọng 
nhứt về điểm tâm lý mà vụ này có thể đưa tới. Vì ngoài việc 
buộc các thanh niên đến tuổi cầm súng để bảo vệ xứ sở, tôi 
muốn giúp đỡ họ khỏi thắc mắc về vấn đề chọn nghề hay 
tự nguyện đầu quân. 

Quyết định ấy đối với tôi, có tầm quan trọng lớn lao ở 
trong nước cũng như ở ngoài nước. 

lt ngày sau, Cao ủy bay về Pháp. Tôi hiểu rõ, ông đã 
quá mệt mỏi do những nỗ lực tung ra kể từ ngày đến đây. 
Tôi chỉ gặp lại ông ba tháng sau đó. 


Trước hôm ông ra đi, tôi đã đưa cho ông một bức thư 
qua ông Hữu, để ông có thể trình trước chính phủ Pháp. 


“Những cuộc đàm phán uề hòa bình ở Triều Tiên, 
không phải là không làm cho dôn chúng Việt Nam xúc 
động, bởi uì nó có thể đưa đến sự tiến cộng miền Bắc Việt 
Nơm. 

“Hội đồng chính phủ, trong cuộc thảo luộn dài ngày 
Trùng 6 tháng 7, đã ước lượng rằng, hòa bình xúc tiến được 
ở Triều Tiên, hhông phải là chấm dứt được chiến tranh ở 
toòn châu Ấ, nếu nó không được sự bảo đểm uề è phía Cộng 
sẵn đối uới Việt Nam. Chỉ nước Pháp là có thẩm quyền, khi 
nhân danh Liên hiệp Pháp trong các hội nghị ngoại giao 
quốc tế, chính phủ Việt Nam rất trì ôn ông Cao dây, để xin 
Cao ủy can thiệp cạnh chính phủ Pháp, đợt được lời cam 
hết trong cuộc đàm phón uề hòa bình ở Triều Tiên, liên hệ 
đến an ninh uà toờn uẹn lãnh thổ của Việt Nam...” 


Tiếc thay, khi Cao ủy về tới Pháp thì lại gặp kỳ khủng 
hoảng nội các. Chính phủ Queuille đổ ngày 10 tháng 7 và 
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mãi đến ngày 10 tháng 8, ông Pleven mới gỡ được các khủng 
hoảng này. Ông Letourneau vẫn giữ bộ Quốc gia Liên kết. 

Đúng trước hôm Cao ủy trở về Pháp, thì chúng tôi được 
tiếp ở Sài Gòn, vị Thống đốc tiểu bang New York, ông 
Thomas Dewey. Như phần đông các đồng hương của ông, 
ông cũng không biết tí gì về tình hình Việt Nam. Vậy mà 
khi qua Hongkong mấy hôm trước ông vấn cứ tuyên bố 
nhứng điều bất lợi cho chúng tôi. Đến Sài Gòn, tôi tiếp đón 
ông cùng với Tướng De Lattre. Ông rất lấy làm ngạc nhiên 
về tình thân thiết giữa Đại tướng với tôi. Trước khi ông đi, 
ông đã đọc một bài diễn văn đáng chú ý sau đây: 


“Tôi đã thấy một quốc giu đang sửa soạn chiến tranh, 
trong những trường hợp thật can đảm. Nước đó đương được 
u‡ đợi điện nước Pháp thúc đấy uò nâng đỡ, uị này chẳng 
những là bạn thiết củo họ, mà họ lại còn được coi như ân 
nhân, mà gần đây, cái tang mù ông ta chịu được coi như 
tang chung của dôn tộc. Tôi phải nói rằng, qua kinh 
nghiệm suốt một đời chính trị của tôi, tôi chưa từng thấy 
một trường hợp nòo tương tự. Thột là cảm động, đến độ 
mù chúng ta, người Mỹ chúng ta không tài nào nghĩ tới...” 
Rồi trở lại điểm mà Đại tướng De Lattre nói ở hội nghị 
Singapour, muốn đặt miền Bắc Việt Nam như tiền đồn 
chống Cộng ở Đông Nam A, ông kết luận: 


“Vấn đề không phải lò chỉo xẻ cúc nh hưởng giữa các 
nước lớn, hay sự tranh giònh kinh tế đối lập, mà là trọng 
trách phải được trao phó. Tôi đã thấy cái nguyên lý nhiệm 
màu rồi. Tôi đã trông thấy điều kỳ điệu rồi, uà tôi sẽ nói Ở 
Mỹ. ” 


Vậy thì đó là luận cứ mà Đại tướng De Lattre có thể sử 
dụng, và tôi hoàn toàn đồng ý. Ở Việt Nam chúng tôi đang 
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dẹp nội loạn, nhưng chúng tôi cũng bảo vệ chiến tuyến của 
tự do, trên một bình điện ngang hàng và liên kết. Tại Triều 
Tiên, người ta đang bảo vệ chiến tuyến của tự do. Vậy thì 
đó là cùng một trận chiến. Chỉ có một cuộc chiến ở châu 
A, và thật vô lý, nếu đàm phán về hòa bình ở Triều Tiên 
với Trung Hoa, lại không nói với họ về tất cả các nước khác 
ở Đông Nam Á, nhứt là cuộc viện trợ của Tàu cho Việt Minh 
để đánh chúng tôi. 

Ông Cao ủy đã ngỏ ý cho tôi biết là ý định của ông là 
muốn sang Mỹ, lập luận này rất có ích cho ông cũng như 
cho Trần Văn Hữu, khi đi dự Hội nghị ở San Franecisco từ 
mùng 3 đến mùng 8 tháng 9, để ký hiệp ước hòa bình với 
Nhựt. Đây cũng là lần đầu tiên mà Việt Nam can thiệp trên 
bình diện quốc tế. Sự tham dự của nước tôi trong Hội nghị 
này là điều thắng lợi to lớn cho dân tộc, vì nó củng cố nền 
độc lập của nước tôi. § 

Biết rõ người Mỹ rất tôn thờ tự do dân chủ, tôi lưu ý 
ông Cao ủy cũng như Thủ tướng Hữu về những câu hỏi, 
mà họ có thể nêu lên với các ông về cuộc bầu cử tương lai. 
Không phải là tôi chống lại các cuộc bầu cử này, nhưng tôi 
không mấy chú trọng đến điều đó trong hiện trạng. Có thể, 
họ sẽ nêu lên đối với Việt Nam, nếu quyết định sẽ là trưng 
cầu dân ý ở Triều Tiên, để xem dân chúng Triều Tiên thích 
chế độ nào. Còn vấn đề bầu cử ở đây, thì quả là khôi hài. 

Người ta đã thấy trong dịp bầu cử ở Lào, có đến 92% dân 
chúng không đi bầu. Ở Cam Bốt thì đến 70% không đi. Còn 
đối với truyền thống của nước tôi, cũng như hoàn cảnh 
hiện tại, cuộc bầu cử chỉ là một con mồi. Nó chỉ dùng để 
phục vụ bọn Cộng sản. Nếu thật sự người ta muốn phục vụ 
nền tự do dân chủ, thì người ta cần phải mang đến cho 
chính phủ những nỗ lực để thực hiện, như trong bản thông 
điệp mà tôi từng đọc trong dịp Tết. Tất cả những cải cách 
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ấy, đã được Hồ Chí Minh tung ra, như chia lại ruộng đất, 
chính trị về gạo, y tế, xã hội, thuốc men... Hiện nay, các 
cải cách ấy đang được thực hiện. Việt Minh chỉ còn có nước 
câm lặng mà thôi. : : : 

Ở Pháp, các ông chính khách, vắt tay lên trần suy nghĩ 
có nên bàn lại, nếu ngày mai Hồ Chí Minh đề nghị với 
chúng tôi một giải pháp hòa bình. Tôi không phải là người 
bạo động, nhưng quả thật khó mà chấp nhận được. Bởi vì 
Hồ Chí Minh không những chỉ là kẻ phiến loạn đối với Tổ 
quốc Việt Nam, mà còn là tay Cộng sản có đường hướng 
vượt quá biên thùy của nước tôi. Tại Âu châu, người ta có 
lẽ có cảm tưởng rằng đặt chiến tranh ra ngoài vòng pháp 
luật. Tuy nhiên, các lãnh tụ Tây phương không thể ngờ 
được rằng, chiến lược toàn cầu của Cộng sản, chính là SH 
hệ thống quân bình. Hòa bình ở Âu châu thì chiến tran 
ở Á châu. Nếu mai đây mà chiến tranh ngưng ở Á châu, 
hãy tin rằng không thể có an ninh ở Âu châu... - 

Đại tướng De Lattre đã có định kiến riêng về vấn đề 
này. Ông không nói thẳng với tôi, nhưng thái độ của ông 
đã bộc lộ. Ông thường nhắc lại ở khắp mọi nơi: Nước Pháp 
không có tí quyền lợi gì ở đây cả... Điều mà ông muốn tìm | 
kiếm, chính là một lối thoát, lối thoát trong danh dự, có 
hàm ý rằng ông muốn nói đến cái ngõ hẹp, mà ông không 
tin chắc là sẽ tìm thấy. Ông chẳng từng nói với vài tay thân 
tín: “Theo tôi, nước Nga, nước Tàu, rồi mai đây là An Độ, 
mai đây nữa khi tất cả chúng tôi đã ra đi, toàn thể Đông 
Nam Á, tất cả sẽ vĩnh viễn bị nhuộm đỏ.” -. 

Như vậy, phải chăng tôi đã có lý, khi người ta nói đến 
giải pháp Bỏo Đại đã chứa lại là giải pháp của nước Pháp. 
Nhưng thế thì Việt Nam sẽ ra sao? Một sự thay thế Pháp 
bằng Hoa Kỳ? Nó cũng sẽ chỉ ngắn hạn mà thôi. Những ai 
đã kết tôi là bất động, phải hiểu thái độ dè dặt của tôi. Đối 
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với dân tộc tôi, tôi có bổn phận phải biết nhìn xa hơn. Tôi 
tin chắc tự thâm tâm rằng ngày nay Tướng De Lattre đã 
hiểu đang phải đương đầu với những gì. Riêng tính chất 
mã thượng, theo truyền thống Pháp của ông, đã thận trọng 

. không dám hở ra với tôi, và buộc ông phải giữ một thái độ 
vô cùng hăng say để thúc đẩy tôi, mà ông càng ưu ái với 
tôi. hp : : 

Khi tôi chắp vá lại những tin tức phản ảnh thời đại ấy, 
tôi rất đau buồn về những sự nhận định thiếu tính chất vô 
tư của những tác giả nông nổi ấy. Chẳng một ai trông thấy 
cái hiện tượng kỳ lạ đã đưa Tướng De Lattre vào nền độc 
lập của Việt Nam. Mang một vết thương đau đớn do cái 
chết của đứa con trai độc nhứt, thêm vào nỗi vất vả nhọc 
nhằn vô bờ, cộng thêm bệnh hoạn, sự trãi đó của hiện tượng 
này đã đòi hỏi ở Đại tướng một tâm hồn can đảm siêu phàm. 

Hiện nay, Cao ủy đâm trách vai trò đi cầu viện tại Hoa 
Thịnh Đốn. Một nhiệm vụ không mấy được ông ưa chuộng, 
nhưng ông vẫn hoàn tất theo sự hăng say thường lệ. Ông 
phải theo đuổi tận Luân Đôn để trình bày nhãn quan sáng 
suốt của mình: “Bắc Việt Nam là chìa khóa giữ toàn thể 
hệ thống phòng thủ Đông Nam Á. Để mất Bắc Việt Nam 
là mở cửa cho Cộng sản tiến đến cửa ngõ Đại Tây Dương.” 

Chặng cuối cùng của ông là La Mã, mà người ta cho rằng 
ông đến để xin Đức Giáo hoàng ban phép Thánh cho đoàn 
quân thánh chiến của ông. ". 

Trong khi ông còn lênh đênh trên tầu J'I1e đe Trance 
đưa tới Nữu Ước, tôi gửi cho ông một bức điện, tổ lòng tín 
nhiệm và sự hỗ trợ của tôi. + 5 

- "Thưa Ngồi Cao tẩy, tôi mong rằng trước khi Ngồi đến 
Hoa Kỳ, Ngài sẽ nhộn được búc điện tín này tỏ lòng tín 
nhiệm uùà nguồn huy Uọng của toàn thể dân, chúng Việt Nam. 
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nh là uì họ mà Ngòi đảm trách s¿ mạng này, để bảo 
PA Gợ: nền độc lập nỗ nước Pháp đã trao trả cho chúng 
& “Khi làm luột sự đấu tranh cho sự bảo Uệ Việ hết 
trước một nước lồn, lò nước. bạn Hoa Kỳ tĩ đợi, " Sẽ 
tiếp tục thể hiện nền độc lập ấy, được cụ thê hóa ¿1 - 
Yên, đo một đại quân nhân của nước Đợi n. " key 
chiến thắng lẫy lừng ở khắp chiến trường Bắc Việ „ đê 
thoát nước Việt Nam qua cơn hiểm nghèo, bằng ẤP yên : 
cùng đau đớn. Tôi xin tỏ lòng trì ân của có một PP Ộ Đp 
sự quyết tâm của họ cho những trộn chiến 4k? : kÃ = 
Những biện pháp động uiên mồ tôi ra quyết In + 
nghị của Thủ tướng Trần Văn Hữu uà của T5 N2 sai 
trưởng, đã được toàn thể dân chúng hoan nghênh, Ti 
hãnh diện được đặt dưới quyền chỉ huy của mộ£ HƯỚNG BE 
như Ngùi. Tốt cỏ các thanh niên Việt Nam bếp 8 ch nã 
nghe theo lời kêu gọi củo tôi để xỏ thân cứu quốc. Y\ y hai 
uới tất củ sự cuồng nhiệt mò quân đội Việt Nam vi chị 
đấu sát cánh uới quôn đội Liên hiệp Pháp, để P : Nga 
thay thế lần lượt, theo như phương tiện mà họ được 
cho. : 

“Thưa Ngài Cao ủy, 

“Với tất cả sự cầu chúc Ngồi thành công trong sứ nngnếb 
tôi xin nhắc lại. Thưa Ngòi Cao 1y, lòng ưu đi, sự tín n lệm 
hoàn toàn uà tình bạn thắm thiết của tôi đến uới Ngài. 

Ông đã trả lời tôi như sau: 


“Thưa Hoàng thượng, 

“... Bằng chứng của sự tin tưởng của Hoàng tượng, 
đối uới tôi thật quí báu trước khi tôi đếm Má k2 Ẵ 
nói chuyện. Tôi xin chân thành đa tạ Hoòng thượng, õ 
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rơ tín nhiệm uà ưu đi đối uới tôi, Đối uới một người trong 
sự cô đơn, chỉ tùm thấy lại được tỉnh thần, là do những cẳm 
lành chân thực, sự tín nhiệm uà lòng ưu đi ấy thột uô gió. ” 


“Một mặt khác của công tác của chúng tôi. Đại tướng 
phải làm việc chống lại thời gian, còn tôi thì phải đi đôi với 


thời gian. Đối với ông, còn biết bao nhiêu sự việc phải hoàn : 


tất mà thời gian quá ít ỏi. Đối với tôi, thì chỉ có một công 
tác có thể làm được trong hoàn cảnh này, là đặt nền móng 
cho một nền hành chánh và một quân đội vững chắc, do 
thế tôi phải tính từng thời hạn của từng sự việc và giá trị 
.con người. Chúng tôi không thể nào hòa nhịp đúng bước 


của nhau. Sau khi đã cố gắng đi hia bảy dặm để đối phó với: 


những sự việc mà ông cho là trì trệ, sau rốt Tướng De Lattre 
cũng quen với sự lủng củng đó. - 

- Vì thế, hiện nay chúng tôi đang chú ý vào miền Bắc 
Việt Nam. Miền Nam Việt Nam bỗng dưng có sự kiện nổi 
bật vào thời gian ấy. Đó là Tướng Chanson Tư lệnh quân 
đội ở Nam phần kiêm Thượng sứ Pháp ở Cộng hòa Việt 
Nam, trong khi đi thị sát tỉnh Sa Đéc, bị một đoàn quân 
Cao Đài ly khai ám sát. Thủ hiến Nam Việt Thái Lập Thành 
cũng bị giết cạnh ông ta. 

Tôi rất hâm mộ Tướng Chanson. Cựu sinh viên trường 

Võ bị Polytechnique, ông ta đã tỏ ra can đảm, có sự hiểu 

biết sâu rộng và tận tụy, nên đã đặc biệt thành công trong 

sứ mạng. Nhờ ông ta, mà sự bình trị ở miền Nam đạt rất 

khả quan. Tôi đã gấp ông ta nhiều lần, và bàn bạc với ông 

'ta về nhân vật chỉ huy Nam bộ của Việt Minh, là Tướng 

Nguyễn Bình. . 

Trước khi bị tù Côn Đảo, Nguyễn Bình từng ở lâu năm 

ở Tàu, rồi ở Nga, trước khi nắm quyền tư lệnh quân du kích 

miền Nam. Ủy tín và cá nhân của y đã dựng y lên đối đầu 
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với tướng Giáp mà y đã làm cho lu mờ. Do Bẩy Viễn, tướng 
lãnh của Bình Xuyên, tôi biết chố ẩn náu, và hoạt động của 
viên tướng độc nhỡn này, và tôi đã đưa cả cho Tướng - 
Chanson. Nhưng Nguyễn Bình vẫn thoát hiểm trong mọi 
cuộc bao vây. Thế mà ngày 29 tháng 9, Nguyễn Bình bị 
giết, chắc do một tên trong đoàn hộ tống y, trong một cuộc 
đụng độ với quân tuần kiểm Cam Bốt bên sông Srepok. Lúc 
ấy, Nguyễn Bình bị Hà Nội triệu hồi, để trả lời về những 
hành động lạc hướng Mác Lê của y, do tướng Giáp tố cáo. 
Cái chết vẫn bị bao trùm trong bí mật, do một sự tranh 
quyền, thanh toán lẫn nhau... Đối với tôi, tôi ước mong bắt - 
sống được Nguyễn Bình. Dù sao nứa, anh ta đã chết, và 

cũng không thọ hơn người mà anh ta từng chạm trán nhiều 

phen là Tướng Chanson. 

Cuối tháng 9, tướng Giáp lại mở một cuộc tấn công mùa 
thu lên thượng du Bắc Việt. Tướng Salan lúc ấy quyền Tổng 
Tư Lệnh quân đội, đã khôn ngoan cho thả quân nhảy dù 
trong đó có một tiểu đoàn Việt Nam xuống Nghĩa Lộ, là 
một thị trấn nhỏ ở phía Nam sông Hồng Hà. 

Khi Tướng De Lattre đáp xuống Sài Gòn, tất cả đều đã. 
xong xuôi. Ngay khi ông đến, chúng tôi hội đàm với nhau 
suốt ba giờ Hồn. Ông kể cho tôi thật tỉ mỉ, cuộc nói chuyện 
của ông ở Hoa Kỳ, ở Anh quốc, và ở La Mã, đồng thời nói 
cho biết tình hình chính trị mà ông ta thấy tại Pháp. 

Biết trước rằng, ông lại sắp đi Pháp, sau đó một ngày, 
là ngày 21 tháng 10, tôi mở tiệc chiêu đãi ông, có đông đủ 
các nhân vật trong chính phủ tham dự. Đến cuối bữa ăn, 
tôi ngỏ lời khen thành quả mà Cao ủy đã đạt, nhứt là về 
công tác cuối cùng này. Trả lời tôi, Tướng De Lattre đọc 
một bài diễn văn rất đáng chú ý: 


vu BẢO ĐẠI 


“Thưa Hoàng thượng, tôi có bổn phận phải báo cáo uới 


Hoàng đế, là Tổng Tư Lệnh quôn đội của quân lực Việt _ 


Nam, sau khi thi hành công tác...” | 
Rồi nhấn mạnh từng chứ, như đang đứng kiểu nghiêm 
chào ông nối: h 
— Thưa Hoàng thượng, tôi xin báo cáo lên Ngồi công 
tác đã được trao phó. Công tác này uới kết quả cụ thể thuộc 
lãnh uực quân sự, nhưng căn bản chính của nó lợi năm 


trong chính trị. Bởi ủì không một nước nào lại muốn kéo 


dòi uô tận, nỗ lực binh bị, tòi chánh uà nhân sự, không một 
nước nào muốn xúc tiến uò tăng cường mọi uiện trợ cụ thể 
cho một nước mà cơ cấu chính trị chưa đủ uững uà mạnh 
mẽ. Binh lực riêng rẽ chỉ là một yếu tố trong đại thể, tạo 
nên. sức mạnh, khả năng đề kháng của một quốc gio, y như 
_một uõ khá chì giá trị khi ở tay người dũng sĩ, uậy thì lực 
lượng quân sự tùy thuộc uòo nền tảng uững chắc của chính 
trị, do thế uiện trợ quân sự phải dựa uào nền tảng chính 
trị trước tiên... 

“Tội đã đem quyền lực của tôi, để phục uụ theo lòng 
tin tưởng của tôi, uà tôi đã nói rằng Hoàng đế Bảo Đại lò 

_biểu tượng, là cây cột cần thiết cho nền thống nhứt của Việt 
Nưm. : 

“Hoàng gia là mối liên lạc uững chãi của đất nước này, 
uừờa rộng lại uừa phong phú đi từ ải Nam Quan tới mũi Cò 
Mau. Thêm uòo đấy, Hoàng gio là sợi giây liên lạc chặt chẽ 
để thống nhứt được toàn thể cúc sắc dân thiểu số trên đất 
nước này. Hoàng đế là sự Thống nhút, dẹp tắt được tất cả 
mọi mâu thuẫn, mọi đị biệt chính trị, uè mọi sắc thái phong 
biến trên toờn lãnh thổ. Ngùi là chủ tể quân đội, mà quân 
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đội uốn lò lợi khí cũng như ý nghĩa của nền, thống nhút 


__ 4rên loòn quốc. 


: “Tôi cứng đã nói, Hoàng đế lò uị tân quân, thừa kế trẻ 
tò tiến bộ của một triều đại cổ, uốn là tỉnh hoa duy nhúứt 
của ngàn xưa của nền Quôn chủ Việt Nơm, là gọch nối 
giữa quá khứ uới tương lai, đảm bảo cho sự thống nhi 


_ toàn quốc, bởi uì Ngòi đã đừng lên trên hết mọi giai tầng 


p22$Hô hai như háo hết mọi xu hướng chính trị. Hoàng 
ễ là biêu tượng cho toờn quốc, đại điệ Íp rr è 

in ta ở quốc, đại diện cho khắp mặt thần 
P “.. Việc tấn phong nước Việt Nam trên bình điên quốc 
tế — do đó, tôi đã được cử đi Washington, đi Luôn Đôn 
đi La Mã — đòi hỏi những điều kiện tiên quyết uà nhút 
định, lồ sự thể hiện hai điều kiện sau này, bầu có thể tạo 
được nền thống nhứt uò sự hữu hiệu của nước Việt Nam: 
đó lò sự tạo thành túc khắc một quân đội quốc gia, uò sự 
đặt nền móng cho một chương trình canh tôn rộng rõi hầu 
n được sự uững chắc của chế độ uờ hạnh phúc của nhân 


Hôm sau, chúng tôi tiếp Tướn | 
: sau, chúng tôi tiếp. g Collins, Tham mưu 
trưởng Mỹ đến tại chỗ, để nghiên cứu việc sử dụng các đồ_ 
viện trợ cho Quân lực Việt Nam. Tướng De Lattre cũng 
dành một buổi để tiếp vị này, vì chỉ có ông ta mới đủ khả - 
năng hiểu được. Vị tham mưu trưởng Hoa Rỳ ở lại 48 giờ 
và trước khi ra về, có xác nhận lại những lời hứa của chính 
phủ Mỹ với Tướng De Lattre. 246, tý 
Chiều chủ nhật tuần sau, Thủ tướng Trần Văn Hữu đãi 
tiệc Tướng De Lattre trước khi ông ra Hà Nội. 
“Trong thời gian này, tôi được biết Thượng sứ Pháp ó 
à : 6 ơng sứ Pháp ở 
Cam Bốt là ông De Reymond bị ám sát chết. ' " 


bón _ — BẢO ĐẠI 


Ngày 1 tháng 11, Tổng giám mục Đức Cha Dooley được 
Giáo hoàng cử làm Khâm mạng Tòa Thánh tại Việt Nam. 
Sự công nhận chính thức này của Tòa Thánh Vatican, rất 
quan trọng, vì Giáo hội Việt Ñam cũng như cộng đồng Công 
. giáo toàn thế giới, đều cam kết trong cuộc chiến đấu chung 
này. 

- Tại Minh Giảng, ngày 5ð tháng 11, Cao ủy đọc một bài 
điến văn trước hơn 10 ngàn nông dân. Ông ta nói với họ 
về nhứng thành quả chính trị đã đạt được: 

— Công tác này đã đánh dấu một chỗ ngoặt, công tác 
của những kẻ đi xây dựng, bởi vì nền chính trị, trong xã 
hội đang theo đuổi, ở đây đầu tiên phải là căn bản xây dựng. 
Nhưng công tác ấy, chỉ có thể thực hiện được, do sự hoạt 
động của Hoàng đế Bảo Đại, người đã thể hiện được nền 
độc lập và thống nhứt cho Việt Nam. 

Trong khi tôi tiếp Cao ủy Anh, là ông Malcolm Mac 
Donald ở Đà Lạt, thì Tướng De Lattre đến gặp tôi ngày 9 
tháng 11. Sau khi dùng cơm với vị thượng khách xong ông 
ta nói riêng với tôi: 

— Thưa Hoàng thượng, tôi phải trở về Pháp chữa bệnh. 
Vì sức khỏe suy nhược, tôi phải về để chịu một sự giải phẫu, 
nhưng trước khi tôi đi, tôi muốn đánh một đòn quyết liệt 
đối với Việt Minh. ¬_ 

Ông cho tôi biết những lời phê bình ông ở Paris, trên 
lãnh vực quân sự, người ta đã gán cho ông là “bất động,” 
sự đó càng chứng tỏ các chính khách Pháp đã không biết 
một tí gì. Ông đã tỏ ra bất mãn với những luận điệu đả kích 
ông, liên can đến hành động chính trị của ông, nhất là một 
loạt bài đăng trên báo e Monde do một người tên Danielle 
Hunebelle viết. Tôi cũng không được chữa ra. 
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Vị Tổng tư lệnh quyết định hành động. Ông nói cho tôi 

biết chương trình của ông đã được đặt rồi. - 

__— Tôi sẽ cắt đôi lực lượng của tướng Giáp. Cho đến bây 
giờ, chúng ta chỉ đóng vai thụ động, tùy theo sáng kiến của 
họ. Nay đến lượt tôi tung đòn ra để xem chúng đối phó cách 
nào. Mùa khô sắp tới, trường hợp rất thuận tiện. Chúng ta 
sẽ mở cuộc tấn công ra quá phạm vi đồng bằng... 

Trước tiên ông nhắm vào Hòa Bình, một tỉnh nằm ở 
khuỷu sông Đáy, và là điểm giao liên bắt buộc thông miền 
Trung với miền Bắc Việt Nam, và với miền Bắc Lào. Đây 
là điểm mà các đơn vị Việt Minh tiếp tế vũ khí và quân cụ. 
Đánh chiếm Hòa Bình là đánh một đòn chí mạng đối với 
địch thủ. Ông Cao ủy lại trông thấy một ưu điểm nứa: Đó 
là sự giải phóng cho một sắc dân thiểu số, dân Mường, sống 
ở nơi này, mà sự giải phóng sẽ tạo nên một yếu tố có lợi 
cho chính phủ. Vì lý do đặc biệt ấy, Tướng De Lattre muốn 
xung vào trận chiến, một số tối đa các tiểu đoàn Việt Nam. 

Công việc có vẻ hấp dẫn, và không mấy nguy hiểm 
nhiều. Tôi hỏi dè dặt, vì tôi biết Việt Minh rất nặng ở xung 
quanh chốt này. Hơn nứa, tôi lo sợ một tai hại cho dân 
chúng, thường dân. Biết bao người nhà quê sẽ bị cảnh đạn 
lạc tên bay trong vụ này. l 

Cuộc nói chuyện của chúng tôi đã tãi ra trong một bầu 
không khí hoàn toàn tin cậy. Chưa bao giờ tôi thấy sự thông 


cảm cùng với Cao ủy đến mức ấy. Ông này đã nói với tôi 


bằng một giọng vô cùng ưu ái, y như tình ruột thịt của 
người cha, mà ông đã lưu luyến với tôi, kể từ ngày chết của 
con ông. Thật sự, Tướng De Lattre chỉ kém cha tôi là Vua 
Khải Định có bốn tuổi, mà thôi. ' 

Ngay giờ đây, ông như có ý muốn chia xẻ trách nhiệm 
làm tướng của mình. Bất thình lình, ông kêu lên: 


458 BẢO ĐẠI 


— Thưa Hoàng t3 tôi quá yêu Thàng thượng, bởi 

vì Ngài bí mật. 
: Tôi hiểu ông muốn nói gì. Cái bí mật kia, không phải 
đứng trên phương diện tâm tình, người Á Đông, mà ông 


muốn nhắc đến, mà là cái bí mật của người lãnh đạo quốc. 


gia. Rồi ông vẫn tiếp tục tâm sự với tôi. Ông rất thất vọng 
đối với nước Pháp. Ông chẳng được giúp đỡ gì. Trong khi 
nước Mỹ sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi, thì ở Paris, ông lại 
gặp những sự thiếu thông cảm. Ông muốn phàn nàn, để: 
- ám chỉ bọn thực dân ở Sài Gòn đã được các chính _ ở 
Paris nâng đỡ.. 

Ông nhắc lại: 

— Tất cả bọn ấy, chúng xi1ág hiểu gì hết. 

Tôi mới lấy giọng hài hước, hỏi lại ông rằng: 

— Vậy thì thưa Đại tướng, sao Ngài còn phải nhận lệnh 
từ Paris nữa? Gần đây, đã có người lập một nước Pháp tự 
do ngoài biên giới lãnh thổ. Tại sao Ngài không lập một 
nước Pháp tự do ở Sài Gòn ? 

Tướng De Lattre nhìn tôi rất lâu, mắt trông rất mơ 
màng, nhưng không nói gì. Đến chiều, sau bứa cơm, ông 
lại bảo tôi: 


— Cần phải một năm nứa, mới hoàn thành xong sứ _ 


mạng của tôi ở đây... Cái chiến thắng mà chúng ta sẽ thu 
lượm được ngày mai này, Tổng tư lệnh của Ngài xin dâng 
Ngài. Và lúc ấy, chúng ta sẽ cùng đến Hòa Bình để thu 
nhận quyền chiếm lãnh tỉnh đó. 

-Đây là lần gặp gỡ cuối cùng của dưng tôi vậy. 

Ngày 10, cuộc tiến công bắt đầu. Chợ Bến bị chiếm 
ngay, và với tốc độ đó, ngày 14, quân lực Liên hiệp Pháp 
chiếm đóng Hòa Bình. Tướng De Lattre đã chiến thắng. 
-_ Ngày 19 tháng 11, › ông bay ra Hải Phòng để về thôn Pháp 
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từ 29 tháng 11 đến 16 thống chạp, ông dự Thượng hội đồng 
Liên hiệp Pháp. Ngày 12, trong. dịp dự tiệc có ông 
Letourneau, và các nhân vật của chính phủ Việt Nam, Lào 
và Cam Bốt, ông đánh một bức điện để cám ơn tôi đã đến - 
Hòa Bình, như tôi đã từng ngỏ ý. Bức điện ấy vẫn mang 
một hình thức mà Tướng De Lattre thường dùng để xưng 
hô với tôi, trước lúc chia tay: “Tổng tư lệnh quân đội của 
Ngài.” Ngày 19 tháng chạp, Cao ủy vào bệnh viện. 


Trước ngày ông đi, tôi đã có một quyết định có tầm quan 
trọng rất lớn. Ít ngày trước đây, Thủ hiến Bắc Việt Đặng 
Hữu Chí, lấy cớ là sức khỏe kém, xin được thoái lui. Nguyễn 
Hữu Trí tìm cách để trở lại quyền hành, và các chân tay - 
của ông ta, cánh Đại Việt, loan tin rằng nếu Nguyễn Hữu 


Trí không được trở về chức cũ thì lại có cách mạng nữa ở - 
Bác Việt Nam. 


Tại miền Nam, tôi cũng phải đối phó với nhóm Đại Việt. 
Thực tế, tôi phải thúc đẩy, tài trợ, cho một nhóm trẻ để họ 
len lỏi vào trong đảng này, mà họ gây khó khăn cho mấy 
lãnh tụ già nua. 

Tại miền Bắc, tôi suy nghĩ cách khác. Để thỏa mãn yêu 
sách của Đặng Hữu Chí, ngày 19 tháng 11, tôi cho ông ta 
từ chức, và bổ nhiệm vào chỗ của ông ta, viên bộ trưởng 
Án ninh Nguyễn Văn Tâm, làm Thủ hiến Bắc Việt. Bổ một 
người miền Nam làm Thủ hiến, cầm đầu miền Bắc, quả là 
một sự thách thức. Chỉ riêng tôi mới có thể làm được, mà _ 
không gây phản ứng tai hại. Quyết định ấy nhằm hai mục 
tiêu. Trước hết, đó là sự chứng tỏ, tôi đang nắm vững quyền 
hành. Sau nữa, khi trao cho một người miền Nam, trọng . 
trách về miền Bắc, chứng tỏ đó là sự thống nhứt ba kỳ. 
Thật là một thành công tuyệt vời. Với sự hăng say, như 
từng hăng say ở miền Nam, trong nhiệm vụ bộ trưởng An 
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ninh, Tâm đã chứng tỏ ở miền Bắc là một vị Thủ hiến rất 
có quyền uy, và thuộc loại giá trị đáng kể. xế * 


Tôi vẫn hy vọng kéo dài được thời gian, để Việt Nam - 


- đủ sức phòng vệ lấy mình. Nay thì không thể được nữa. 
Sau cái chết của Tướng De Lattre, tôi có cảm tưởng 
rằng hòa bình chỉ là hy vọng hão huyền. 
Thế mà, tôi trở về để đem lại hòa bình cho đất nước. 


. Tôi chỉ thấy chiến tranh mỗi ngày một nặng. Những sự 


bàn phiếm của bọn chính khách Pháp, và sự sợ hãi quân 
đội của Mao đến sát biên thùy phía Bắc Việt Nam, làm mất 
bao thì giờ không thể nào lấy lại được. Ngay giờ đây, khi 
Nghị viện Pháp biểu quyết cấp ngân khoản cho Bộ trưởng 
Letourneau thì nước Pháp tìm cách quanh co và chỉ viện 
trợ nhỏ giọt, không có gì là thiện chí. Tôi cần phải nghĩ 
đến tương lai, một tương lai, trong đó giỏi pháp Pháp rất 
dễ bị thất bại, để kịp thời đối phó. 

Mỹ quốc sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, Tướng De Lattre 
bảo tôi như vậy. Nhưng liệu nước Việt Nam có thể trở 
thành, như Y Pha Nho năm 1936, khi nhận viện trợ quân 
sự da Đức, bãi chiến trường trong cuộc chiến tranh huynh 
đệ tương tàn, không lối thoát, để hai bên thi tài, thử sức 


nhau, do hai khối đối lập đang tranh nhau thống trị hoàn . 


cầu? | : _ò___ 
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Như tôi đã từng e ngại từ cuối tháng giêng, quân đội 
Liên hiệp Pháp bắt đầu rút khỏi Hòa Bình. Tất nhiên, phải 
rút để né tránh cái có thể tồi tệ hơn, nhưng còn dân tộc . 
Mường khốn khổ kia sẽ ra sao, khi họ đã đặt hết hy vọng 
vào quân đội của chúng tôi? Tôi bỗng nhớ lại câu hỏi của 
viên Tổng ủy khi tôi đến đây lần trước, và nỗi lo âu của ông 
ta qua câu hỏi ấy. Chắc chắn bọn Việt Minh sẽ thu lợi đối 
với sự bỏ ngỏ này. Theo tôi nghĩ, không nên tái chiếm Hòa 
Bình, và cũng không nên tới đây, để rồi hai tháng sau rút 


lui. Tôi đã nói thế trước đây, nhưng chẳng được ai nghe. 


Trong nhứng biến cố đó, lại có khủng hoảng mới của 


chính phủ Pháp. Nội các Pleven đổ ngày 7 tháng 1 năm 


1952, và thay bằng nội các của ông Edgar Faure, ngày 23 
cùng tháng. Ông Letourneau vẫn giữ bộ Quốc gia Liên kết, 
rồi sau đó, kiêm nhiệm luôn chức Cao ủy Pháp ở Đông 
Dương, trong khi Tướng Salan trước quyền Tư lệnh tạm 
thay Tướng De Lattre, nay trở thành Tổng tư lệnh quân 
đội. Như vậy, chúng tôi lại trở về-thế cũ: quyền lực chia 
hai giữa văn và võ. 
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Trong dịp Tết, ngày 27 tháng giêng, tôi gởi một thông ˆ 


điệp hàng năm cho dân chúng Việt Nam. Ngay phần mở 
đầu, tôi nhấn mạnh đến nguồn hy vọng về những đức tính 
cao quí lẫn sự anh đũng của quân đội trẻ của nước tôi, và 
tôi tổ lòng ngưỡng mộ cá nhân của Đại tướng De Lattre: 


“Chúng ta không thể nói đến quân đội Việt Nam mà 
hhông nhắc đến khuôn mặt cao thượng, đầy uinh quang 
của Đại tướng De Latre De Tassigny, mà tư tưởng lẫn 
hành động đã để lại cho chúng ta một gió trị uĩnh cửu uà 


tuyệt uời. Vào giờ phút mò nền độc lập mới phôi thai của. 


chúng ta đang bị th thách bởi tập đoàn Cộng sản, mgười 
hiệp sĩ Pháp này đã đem đến đất nước ta, sự tôn thờ của 
tự do, bẳn tính chiến đếu, lòng can đảm uô biên uà tài dụng 
binh rực rỡ của người. Trước hương hồn ông cũng như đối 
uới các anh hùng tÈ sĩ khác, từng da ngựa bọc thây trên 
đốt nước tôi, tôi xin tô trí ân của toàn thể đất nước Việt 
Nơm. Nguyện cầu cho tất củ những anh linh từ sĩ được 
Uĩnh cầu tôn thờ trên đài chiến sĩ trận uong, 0ù trên hương 
án các giu đình, nhờ gương œnh dũng của họ, mù ra thoát 
được cảnh đọa đày nô lệ, gương sóng ấy còn làm rợng rỡ 
đến con chúu chúng tu, làm cho tất cỏ đàn con dân Việt 
Nam siết chặt hùng ngũ uới nhau, đoàn kết chặt chẽ cho 
nền phục hưng mù đất nước đòi hỏi. ” 


Tôi lại giải thích đến nhiệm vụ của Quốc trưởng, phải 

là một nhân vật biết suy tư và đầy kinh luân thao lược, 
phải xa các nhiệm vụ hàng ngày của quyền bính, đã trao 
n chính phủ, vì Quốc trưởng chỉ còn có nhiệm vụ quốc 
kế dân sinh, dựa vào thực tế hiện tại, để vạch ra được kế 
hoạch đáp ứng cho tương lai. Vị đó phải tìm đường hướng 
thuận lợi ở trong cũng như ngoài nước, và phải biết lý 
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thuyết vĩnh cửu nào sẽ đưa đến : sự vinh quang và bền vững 
cho tổ quốc. 

Sau khi nhắc nhở các viên chức ngành cai trị xã hội, 
kinh tế, về những mục đích mà tôi đã đọc trong bản thông 
điệp năm ngoái, tôi nhấn mạnh đến sự cần thiết của đoàn 
kết, biết tương thân tương ái. Chúng ta phải ý thức lấy 
trách nhiệm quốc gia để có chính nghĩa bảo vệ xứ sở: 

“Có cái gì khác biệt giữa nước Việt Nam uới cúc nước 
khác? Chúng ta có những điểm gì đặc biệt? 

“Ai cũng biết rằng uào giữa lúc trên đất của chúng ta, 
Đông uà Tây đang ua chạm uào nhau, xã hội chúng ta đã 
được xây dựng trên căn bản của đạo Khổng, lấy gia đình . 
làm nền tảng, mà giai tầng xõ hội đã được cấu tạo uứững 
chắc tự ngòn đời lấy hiếu trung làm gốc. 

“Khi con người lấy ngũ luôn làm phương châm xử thế, 
người ấy đã già dặn biết bảo tồn xã hội, dựa uào tqm cương 
mà thực hiện: Quân thần, Phụ tỉ, Phu phụ. 

“Tất nhiên lờ chúng tu không thiên hết uề đạo Khổng, 
bởi uì chúng ta còn biết tham bán uào đạo Phột; nhưng các 
nguyên tắc Khổng Mạnh uẫn là những bí quyết tạo nên siíc 
mạnh của chúng ta. Dù sao thì nước Tôn Việt Nơm ngày. 
nay cũng chẳng phỏi lò ngoan cố, phong kiến, lạc hậu 8ì. 
Cách đây một thế kỷ, Tôy phương, do các bạn Pháp của 
chúng ta đã đặc biệt đem đến đây một nền uăn hóa mới. 
Tây phương đã đem lại phương pháp trột tự, bí quyết của 
tỉnh thần súng tạo, tỉnh thần tổ chúc, nh thần dân chủ 


uờ bình đẳng, bí quyết của sự chỉnh phục nhân tâm. 


“Đó là đặc điểm nhiệm mầu, phong THẺ củo dân. tộc 
Việt Nơm chúng íd. 

- “Ngày nay, nếu tất cả thực tế của thời đại làm cho Việt - 

Nam khó có thể đứng riêng rẽ một mình, uò tất cả mọi nền 
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chính trị ngoại lai không thể tự nó một mình thực hiện 
. được, thì ngược lợi, chúng ta tự thâm tâm, chúng ta đủ lực 
tự cường, do tỉnh thần tập thể đưa lại. - 

Thế mà, chủ nghĩa Cộng sản định đem đến chúng ta 
cới gì? Ly dị hẳn những mối liên hệ tương quơn uới Tóy 
phương, đã làm chúng ta giòu thịnh uề nh thần, lại canh 
tân nước ta thành một nước tiền tiến. Sức ép ghê gớm của 
Tàu, trong hơn 20 thế kỷ đã truyền bú nghệ thuột, uốn 
chương, triết lý, muốn tranh hơn thua uới chúng ta sự hấp 
thụ ấy, đã biến tất củ nền uăn mình của Trung Hoa ra 
thờnh của ta, bởi uì những tỉnh hoa ấy, đã nâng cao phẩm 
giá con người uồ giá trị của quốc gia. 

___ "Thuy uì đem cói tỉnh thần trột tự, chủ thuyết Cộng 
sẵn đem đến cho chúng ta một tư tưởng bí hiểm Mác-xít; 
thay uì cói tỉnh thần của tổ chúc, họ định đem đến cái hệ 
thống của Mốt-cu; thay uì một nền dân chủ, họ lại đưa đến 
sự phục tòng mù quóng bọn cán bộ đảng uiên... Đó là một 
phong trào thoái hóa, mà chúng tu ngày nay, chúng ta phải 
_ cầm súng chiến đấu. Đó là ý nghĩa của trộn chiến này. 
__ "Đó là cuộc thánh chiến quốc gia, để hoàn tất nền cách 
mạng trong nền độc lập của từng khối óc, uà tình cẳm của 
_ mọi trái tim, mà tôi muốn nói uới các anh. 

“Sự gặp gỡ giữa Tôy phương uò Đông phương, như 
Tugore đã nói, rất cần thiết cho nhân loại, phải mang theo 
tình cảm tế nhị, tương thôn tương đi, uò đầy tỉnh thần sáng 
clqo.... - 

“Huynh đệ quốc gia, đó là bí quyết của nước Tôn. Việt 
Nưm uà của xã hội mới Việt Nơmn. _ 

“Như uậy, thời đại quan liêu, dân chỉ phụ mẫu, nay đã 
cáo chung rồi, chỉ còn riêng một uy quyền của uị quôn 
uương đồng loạt cho khắp nhôn dân. Ngày nay, người công. 
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chức là kề dẫn đường thân úi của đồng bào, thực sự dân 
chủ, tức lò trong guồng máy cai trị, đã có những ủy ban 
chặt chẽ, sự kiểm soát các quyền hành uà nhân sự, quốc 
gia Việt Nam trở thành một quốc gia rất xã hội, uà uì dân 
mò phục uụ, theo đúng khẩu hiệu: Dôn ui quí. 

“Như uậy, tất cả con dân nước Việt Nam sẽ củm thấy 
một sự ốm lòng của huynh đệ chỉ tình, uà niềm uui phục 
uụ uô cầu lợi, cảm thấy bình đẳng, uà biết thông cảm lẫn 
nhau hơn. Chúng ta đều là con một gia đình, cùng chung 
một tổ. Về điểm này, tôi cần phải nói riêng uới bên nữ giới. 
Tình yêu Tổ quốc rất mạnh trong đầu óc họ, tỉnh thần đoàn 
kết rất bén nhạy trong trái tìm họ. Đã có nhiều chị em tỏ 
sự hăng say khi uòo đoàn thể “Hội chữ Thập đỏ Việt Nam. ” 
Đây lò ở người đàn bà Việt Nam đã đem đến nguồn sinh 
lực uòo khắp mọi nơi trong xõ hội chúng ta, trong tình 
huynh đệ quốc gia. Vò kể từ hôm nay, tôi sẽ đặt một ngày 
làm. quốc lễ cho phụ nữ Việt Nam lò ngày hỷ niệm, hòng 
năm để ghi ơn Hai Bà Trưng. 


“Vậy thì trong tình huynh đệ quốc gia, phải hoàn tất 
nền cải cách xã hội của chúng tơ. Không còn nghỉ ngờ gì 
nữa, tình huynh đệ đó được hữu hiệu, bởi đã được nghiên _ 
cứu khôn ngoan uò kỹ lưỡng. Nhưng giờ mò người lại bóc 
lột người ở nước ta đã cáo chung rồi...” 


_ 'Tôi nêu lên vài đặc điểm, sau khi cải cách điền địa đã 
được thực hiện, và tôi kết luận bằng lời kêu gọi như sau: 


“Mỗi một người trong chúng tu đều có trách nhiệm đối 
uới quốc gia. : 

“Hỏi để làm gì, khi mà khai thác đất đai, mở mang 
trồng trọt, uà xây cất những nhà máy, nếu người dân không 
được lãnh phần chính đóng uề công quả của mình đã bỏ . 
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ra. Bởi xã hội như thế là xã hội chưa săn sóc đến mối lo âu | 


của dân chúng. Sự lo âu của xã hội, còn thúc đẩy người 
° 2» + Ệ ˆ* ` ác “ á Xứ 

chó, phải sốï: sóc đến thợ nhiều hơn là chỉ biết thu hoạch 

nhờ kết quả lao động của mọi người. 


“Năm ngoái, tôi đã đâm bảo uới các xí nghiệp Pháp uò 


ngoại quốc rằng sẽ miễn cho họ nhiều thể lệ, trực tiếp hoặc _ 


gián tiếp. Tôi xác nhộn lợi ngày hôm nay, sự bảo đẳm ấy. 
Khi đến đầu tư tại Việt Nam, trong tỉnh thần tôn trọng luật 
pháp uồ sự công bình xã hội, uì lý do sáng tạo sinh lời, các 
xí nghiệp ấy đã mang công ăn uiệc.lòm cho dân chúng 
(rong một quốc gia còn thiếu nhiều phương tiện bogt động 
thì đó lờ một sự hữu ích đáng quí. Họ đã nông Cữo nức 
SỐïug của thợ thuyền uờ sự tín nhiệm của họ uào. người thợ 
chắc chắn, sẽ không bị phản bội. HẠ, ha ” 

s “Nước Việt Nam, được tự do liên kết uới nước Pháp 
trong Liên hiệp Pháp, được cúc nước bạn. hỗ trợ, mỗi ngày 
một củng cố u‡ trí của mình trước quốc tế. Dính liền uòo cơ 
thể không lồ của Á châu ở khúc giữa quan trọng nhứt, uà 
Ở ngã ba quyết định của toàn thể Đông Nam Á, nó ý thức 
được uị trí uà nhiệm uụ của mình. Nó đã chọn sự đưng 
uững uà không cho tự mành lưi bước, mặc đù bị thách thức 
(rước một cuộc cách mạng đong diễn ra trước mắt. Đây 
_:cũng là một cuộc cách mạng, mà nó quyết theo đuổi, chứ 
không phải sự suy thoái, như Cộng sản đã rêu rao. : 

__ Chính trong sự canh lân của đầu óc, uà sự thanh lọc 
trái tìm, mà tổ quốc thân yêu của chúng ta sẽ tìm thấy một 


ngày gần đây, tôi chắc uậy, nền hòa bình trong tự do uờ 


trong lẽ công bình.” 


Sau khi đã giải thích rõ ràng tư tưởng của tôi trong bản 
thông điệp ấy, đã được phổ biến rộng rãi ngày 27 tháng 
giêng năm 1952, tôi hy vọng rằng dân chứng cũng như các 
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quốc gia bạn đã được nghe biết, và viện trợ của họ sẽ đem 
đến để giúp đỡ cho sự cố gắng này. Sau đó ít ngày, quả 
nhiên tôi được tiếp ông Etienne Denis của công ty Denis 


_ Frères. Tôi bảo ông ta: 


— Chính phủ Pháp sợ cho các ông. Họ rất lo ngại về . 
công việc của các ông. Vậy các ông muốn tôi bảo đảm gì 
cho các ông? : Ì 

— Thưa Hoàng thượng, chúng tôi chỉ mong người Việt 
Nam mua 50% cổ phần là đủ. Còn chúng tôi, chúng tôi 
không lo ngại gì hết, chúng tôi chỉ mong làm việc với họ... 

- Như vậy, tôi chỉ cồn có vơ lại nền độc lập, từng mảnh 
một, và sự đó không phải là dễ. 

Về viện trợ ngoại quốc, ông Letourneau đã cho tôi biết 
điều mà Tướng Juin đi Washington dự hội nghị với các. 
Tham mưu trưởng, là Tướng Bradley của Hoa Kỳ, và Thống. 
chế Shim của Anh quốc. Họ đã nghiên cứu về sự phát triển 
Á châu, đã dự trù trong cuộc hội nghị ở Singapour, về tháng 
5 vừa qua. Tướng đuin trở về, khá thất vọng về thái độ của 
Hoa Kỳ. Người Anh thì xin dành Hải quân của họ để di tản 
người Pháp nếu có gì thất bại. Vị Tham mưu trưởng Pháp 
có cảm tưởng là tất cả như thất vọng, và muốn rút chân ra 
khỏi ổ kiến càng này, tức sẽ mất cả Đông Nam Á và Viễn 
Đông. Người Mỹ thì tìm cách điều đình về vấn đề Triều 
Tiên. Còn người Anh, dụng ý chỉ nhằm vào Singapour, nếu 


- có sự tràn lan của quân Tàu. Tướng đuin kết luận trong 


bản tường trình là cần nhứt quân đội Việt Nam đủ mạnh, 
để Pháp có thể “trao lại” trọng trách, càng nhanh càng tốt. 
Đó là điều rất hợp với tôi. - 
Tại chố, các quân dụng đã đến. Về cuối tháng giêng, 
chiếc tàu thứ 100 chở đồ viện trợ cho chúng tôi, đến cẳng 


_ Sài Gòn, Để xúc tiến mọi việc được nhanh nhẹn, ngày 3 
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tháng 3, tôi bổ nhiệm Nguyễn Văn Hinh làm Thiếu tướng, 


Tham mưu trưởng quân đội Việt Nam. Cũng trong thời 


gian ấy, tôi đặt ra bốn quân khu. Về sư đoàn thứ tư quân 
thổ, phụ trách giữ an ninh cho vùng cao nguyên, đã được 
thành lập xong, và đặt bản doanh ở Ban Mê Thuột. Điều 
đó làm giảm bớt gánh nặng cho quân đội Pháp về phần đất 
này. Sư đoàn đó được đặt dưới sự chỉ huy của Thiếu tá 
Lecoq, mà phó là Lê Văn Kim, tiểu đoàn trưởng, vừa tốt 
nghiệp xong ở trường tham mưu. Các sĩ quan người Thượng 
đều được huấn luyện ở Ban Mê Thuột, ở trường quân sự 
Bợ Hò. | : 

„_ Trơng dịp này, tôi tiếp Tướng Salan ở Ban Mê Thuột. 
Ông ta nhấn mạnh là xin tăng cường nhiều tân binh, nhân 
dịp có viện trợ Mỹ này, và tôi đồng ý. Mặt khác, Tướng 
'Salan cũng rất hài lòng về công việc của Tướng Hinh. Vị 
này đã tỏ ra rất đắc lực với nhiệm vụ Tham mưu trưởng 
_ của mình, và sự liên lạc của ông ta với nhà binh Pháp rất 
được khen ngợi. 

Tại Paris, Thủ tướng Antoine Pinay đã thay thế Thủ 
tướng Paure chỉ đứng có hai tháng. Sự thay đổi chính phú 
luôn luôn ở Pháp, làm tê liệt nền chính trị dài hạn cho nước 
Pháp. May mắn, ông Letourneau vẫn giữ bộ Quốc gia Liên 
kết. 

Do Dụ ngày 4 tháng 4 năm 1952, tôi đặt ra qui chế cho 
các sắc dân thiểu số miền núi ở miền Bắc, và do một đạo 
dụ khác ngày 24 tháng 4, tôi đặt các đất đai của người 
Thượng miền Bắc và miền Nam vào đất của Hoàng triều 
cương thổ (Xin xem các phụ đính VI uà VII). 'Tôi cử viên Chánh 
văn phòng của tôi là Nguyễn Đệ đảm trách chức vụ đó. 

Trong tháng ð, miền Nam gặp khá nhiều khó khăn. Tất 
nhiên, sau cái chết của Nguyễn Bình, tình hình đã yên tĩnh 

hơn. Nhờ vậy, một phần lớn trách nhiệm, trước kia trao 
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cho quân đội Pháp, thì nay trả lại cho chúng tôi. Đây chính 
là chỗ mà chúng tôi gặp khó khăn. Nguyên do, có nhiều 


khu vực được trao cho các quân đội Cao Đài, Hòa Hảo, Bình 


Xuyên, không kể khu vực do Đại tá Jean Leroy, là một 


_ người lai ở Bến Tre, đã bình định do lực lượng của ông ta, 
. là lực lượng UMDC (Unités mobiles de défense des 


chrétientés) tức lực lượng lưu động phòng vệ các giáo khu 
Thiên Chúa. Nay là lúc phải đặt tất cả mọi người vào hàng 
ngũ của quân đội quốc gia. Trần Văn Hữu thiếu tế nhị ngoại 
giao đã đụng độ nẩy lửa với Leroy, và xin đổi Leroy đi ngay 
nơi khác. Không đổi nổi, vì viên đại tá 31 tuổi này, là con 
của một người làm ruộng Pháp với một cô gái Nam kỳ đã 
thắng. Trước đây, năm ngoái đã có một sự kiện đặc biệt 
xảy ra. Nguyên do Leroy đã đứng đầu để tổ chức một cuộc 
bầu cử. Ông ta muốn tổ chức nông dân thành một nhóm - 
dân chủ nông dân... Đối với Leroy, Hinh có một giải pháp. 
Lực lượng UMDC vốn đặt dưới quyền lãnh đạo của nhà 
binh Pháp, nhưng trong các cuộc lễ chính thức, Leroy 
thường vận binh phục quân đội Việt Nam, để chứng tỏ 
trước mắt nhân dân là tỉnh này hoàn toàn đặt dưới quyền 
lãnh đạo quốc gia. Đối với các phe Cao Đài, Hòa Hảo, Bình 
Xuyên, họ sắn sàng chấp nhận đặt dưới quyền tôi, với điều 
kiện là tôi ký với họ những thỏa thuận như trước kia bộ 
Tư lệnh Pháp đã ký với họ. Tôi từ chối dứt khoát, vì họ là 
nhân dân của quốc gia. ˆ : 

Chuyện đặt họ vào hàng ngũ quân đội quốc gia này, là 
vấn đề mà tôi thảo luận với Tướng Salan ngày 10 tháng 5 
trên du thuyền của tôi ở Nha Trang. Thoạt đầu đã có điềm 
không may. Vì một sự vụng về, tướng Tư lệnh rơi xuống 
biển cùng với tùy viên quân sự của tôi là Đại tá Nguyễn 
Tuyên. Tôi cho đưa quần áo của tôi để ông thay. 
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Thật sự, Tướng Salan đang bận nghĩ về vấn đề sát nhập 
các lực lượng tự trị này vào quân đội quốc gia Việt Nam. 
Paris muốn giảm quân số và đang là lúc cần đến các chuyên 
viên đã cho quân đội Việt Nam mượn. Ông ta yêu cầu tôi 
- trưng dụng các thợ chuyên môn, các kỹ thuật gia về cầu 

cống, về viễn thông và tài xế lái ô tô nứa. Ông khẩn khoản 
thêm là tôi lại gọi đến sinh viên. Tôi không phải là muốn 
chống lại sự tham gia của khắp cả các tầng lớp nhân dân 
Việt Nam vào nỗ lực chiến tranh, nhưng những thỉnh 
nguyện của ông Tổng tư lệnh có thể làm tê liệt ngành kinh 
tế mới phôi thai, nên tôi trả lời ông là cần phải hết sức 
khôn ngoan để khỏi gây xáo trộn đến nếp sống ổn định một 
cách mong manh ở đất nước. 

Đầu tháng 6, tôi để Hoàng thái tử Bảo Long lúc ấy đã 

_ 16 tuổi, sang Anh thay tôi, dự lễ đăng quang của Nứ hoàng 
Elisabeth II. Hoàng thái tử đi cùng với Bửu Lộc, với tính 
cách là Hoàng thân. - 

._ Để chứng tỏ ý chí về sự tăng cường động viên trên toàn 
quốc, ngày 3 tháng 6, tôi chấm dứt nhiệm kỳ của Trần Văn 
Hữu, và bổ nhiệm vào chỗ ông, vị Thủ hiến Bắc Việt 
Nguyễn Văn Tâm. Ông này rất cương quyết, đã tỏ ra thành 
công trong mọi lãnh vực được trao phó, dù là bộ trưởng An 
ninh, hay bộ trưởng Nội vụ, hay cuối cùng như Thủ hiến 
Bắc Việt. Tại đây, ông đã làm tan biến thành kiến đánh 
vào ông, vì ông gốc ở Nam kỳ. Thay vào chỗ của ông, tôi bổ 
Phạm Văn Bính làm 'Thủ hiến Bắc Việt. 

Nguyễn Văn Tâm liền đặt một chính phủ quốc gia đoàn 
kết † gồm những nhân vật từng tỏ ra tha thiết với nền độc 
lập quốc gia. Nội các ấy được thành lập ngày 25 tháng 6 
năm 1952, chứng tỏ trong mọi lãnh vực, sự tăng cường nỗ 

- lực chiến tranh trên toàn quốc. Lần đầu tiên, người ta thấy 
xuất hiện một bộ trưởng coi về cựu chiến binh, để chứng 
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tỏ rằng quốc gia rất chú trọng đến những con dân chiến 
đấu cho nền độc lập và bị hy sinh vì nước. 

Trong tháng 7, Lãnh sự quán của Hoa Kỳ ở Sài Gòn, 
được đổi thành Tòa Đại sứ. Đối với tân chính phủ, đó là 
một triệu chứng tốt đẹp. Phần khác, tình hình chiến sự dịu ˆ 
dần trên khắp lãnh thổ, nhờ vậy Thủ tướng Nguyễn Văn 
Tâm có thể lợi dụng thời gian này để đặt nền móng cho 
một chính phủ mạnh, hầu động viên toàn lực quốc gia. Đối 
với ông ta, đó là sự thi hành các quyết định đã từng thảo 
luận vào tháng 4 ở Đà Lạt, với ông Letourneau và Tướng 
Salan. Hậu quả đầu tiên về cuộc họp này là sự xúc tiến việc 
đào tạo các sĩ quan, nhứt là do trường sĩ quan Đà Lạt. Mỗi 


- khi có cuộc lễ ra trường, tôi đều đến dự để nghe lời tuyên 


thệ, và không quên nhắn nhủ họ, phải tuân theo kỷ luật 
trung thành và chặt chẽ. 


Ngày 7 tháng 8 tôi đi Pháp chứa bệnh ở Evian. 
Ộ Sau khi chứa xong, ngày 4 tháng 9, tôi đến Muret do 
lời mời của Tổng thống Vincent Auriol. Ông tiếp tôi tại nhà 
riêng: : 


† Thành phần chính phủ do Nguyễn Văn Tâm Thủ tướng, kiêm bộ Nội 
vụ. Hai Phó thủ tướng: Phan Văn Giáo và Ngô Thúc Địch, giữ các bộ 
ThôngtinvàCựuchếnbnh  - l l 
® Nghiêm Văn Trí, bộ Quốc phòng 

® Nguyễn Huy Lại, bộ Tài chính 

® Trương Vĩnh Tổng, bộ Ngoại giao 

e Lê Tấn Nấm, bộ Tư pháp 

® Nguyễn Thành Giung, bộ Quốc gia Giáo dục - 
® Lê Quang Huy, bộ Giao thông Công chính 

e Bác sĩ Lê Văn Hoạch, bộ Y tế v 


-® Cung Đình Quỳ, bộ Nông nghiệp 
® Hoàng Nam Hùng, bộ Thương mại 


® Vũ Hồng Khanh, bộ Thanh niên và Thể dục Thể thao 
e Lê Thăng, bộ Xã hội 
® Trần Văn Quế, phụ trách về Kế hoạch. 
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— Thưa Hoàng thượng, không phải chỉ cần một giải 
pháp quân sự, mà tất cả các người Việt Nam phải thu hồi 
lấy đất nước. Và Ngài phải hoạt động về mặt trận quân sự. 
Song phương với vấn đề về quân sự, lại phải có những cải 
cách chính trị, để đạt tới tự do, dân chủ xã hội. Có như vậy, 
Ngài mới có thể bình trị được. 

— Thưa Tổng thống, chúng tôi vừa đặt nền móng cho 
một đạo quân quốc gia xong. Với vị Tổng tư lệnh, quả không 
có vấn đề. Về cấp thấp hơn, thì chưa hẳn tốt đẹp như vậy. 
Nhưng với các cơ quan dân sự, thì lại khác. Chính phủ 
Pháp vẫn còn đó, không có gì thay đổi, và hầu ở khắp mọi 
nơi. Và sự bàn giao thường thường được coi như trò hề. 
Người ta không để tôi hoàn tất nhiệm vụ, mà trong khi ấy, 
báo chí Pháp lại không ngớt đả kích tôi, cho là bất động và 
bôi đen giải pháp. 

__ — Thưa Hoàng thượng, tôi sẵn sàng sang thăm Việt 
Nam để kêu gọi chính phủ Pháp phải tôn trọng điều hứa 
hẹn và thi hành một cách nghiêm chỉnh. : 

— Thưa Tổng thống, chúng tôi xin đợi Tổng thống. 

— Xin Hoàng thượng hiểu cho tôi, tôi sẽ sang thăm 
Việt Nam với tư cách là thượng khách do Quốc trưởng mời, 
chứ không phải là với địa vị Chủ tịch Liên hiệp Pháp, do 
Cao ủy tổ chức. Trong khi chờ đợi, xin Hoàng thượng tin 
rằng, tôi sẽ chuyển đạt cho chính phủ Pháp tất cả nhận 
định của Ngài. Tôi chỉ làm được có thế, tiếc thay, Quốc hội 
Pháp không cho phép hơn nữa... 

Sau vụ này, tôi quyết định đổi chức Cao ủ ủy ở Pháp của 
Hoàng thân Bửu Lộc ra là Tòa Đại sứ Việt Nam tại Pháp. 
Để đánh dấu sự liên lạc giữa hai nước, ông Lejean cũng 
được cử làm Đại sứ Pháp ở Việt Nam.. 
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_ Mặc dè có quyết định tương đồng giữa hai nước độc lập 
như nhau toàn thể Hội đồng Liên Hiệp Quốc ONU vẫn từ 
chối đơn xin gia nhập của Việt Nam, kể cả Lào và Cam Bốt. 

Tôi trở về Đà Lạt vào cuối tháng 9, và về đến nơi tôi 
được biết mùa khô đã tới để Việt Minh mở cuộc tấn công 
lên đất Thái. Vậy thì đất Hoàng triều cương thổ bị đe dọa 
trực tiếp. Việt Minh khi đánh sang mặt Lào, muốn tỏ ra 
rằng muốn rải chiến tranh đến khắp mọi nơi trên cái gọi 
là Liên bang Đông Dương, đồng thời muốn chứng tỏ trước 
dư luận dân chúng Việt Nam, nhứt là trước các sắc dân 
thiểu số, chúng tôi không đủ khả năng bảo vệ họ. Việc bắt 


_ đầu tổ ra bất lợi cho chúng tôi. Kể từ tháng 10, chúng tôi 


đành phải bỏ vị trí quan trọng là Nghĩa Lộ. 
Tướng Salan liền có ý kiến là nên lập ở Na Sản một căn - 
cứ Không quân nhằm hai mục đích: nhứ cho quân đội Việt 
Minh đến thử sức, để chống cự lại, đồng thời dùng làm bàn 
đạp tiến công, chứng tỏ chúng tôi có mặt tại vùng này. Địa 
thế đã được lựa chọn, ở giữa lòng xứ Thái, trên con đường 
sang Lào bắt buộc, không có lối khác, vừa phải, không gần 
Hà Nội, mà cũng không xa lắm. Địa thế đủ để máy bay đáp 
xuống, và được bao quanh bằng một dẫy đồi, giúp cho sự 
phòng thủ dễ dàng. Tôi đồng ý và chấp thuận điểm chọn. 
Để chứng tỏ sự xác nhận chúng tôi sẽ đóng ở Na Sản, 
ngày 28 tháng 11, tôi cùng với viên Tổng tư lệnh đến địa 
điểm đang được xây cất rất nhanh chóng. Tôi có một cảm 
tưởng nhẹ nhõm. Buổi chiều, Tướng Salan mời tôi dự cơm 'ˆ 
chiều ở Hà Nội. Tôi có ngỏ cho ông biết những khó khăn 
trên bình diện chính trị, và tôi lấy làm tiếc về sự chậm trễ 
của nước Pháp trong việc tổ chức quân đội Việt Nam, điều 
làm cho Việt Minh lợi thế trong sự củng cố quân đội của 
họ, nhất là điểm tâm lý có lợi cho họ trước mắt dân chúng. 
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Như vậy, thật là mệt để bắt lại thời gian mất đi này và do 
thế tôi thấy tương lai quả là bi thảm. - 

Tuy vậy, tôi bảo ông ta, là tôi rất phấn khởi được trúng 
thấy tại Na Sản, sự kiến tạo này, và quân đội của tướng 
Giáp sẽ cắn phải miếng mồi quá hóc, nếu y định đánh vào 


căn cứ này. Tháng chạp qua đi, trong khi chờ cho cá đớp 


mồi. 
Tướng Salan đồng ý với tôi, và ghưilt tôi đức rảnh tay 
ở miền Nam. Tôi lên cho chỉ thị Tướng Hinh. 
Cuối năm, chỉ có một. sự việc đáng kể xảy ra, đó là ông 


Antoine Pinay từ chức ngày 23 tháng chạp. Nước Pháp , 


trong địp lễ Noel và lễ Saint Sylvestre, không có chính pho 
sự đó vốn rất thường ở Pháp. 8 








TÌNH HÌNH SUY THOÁI 


Tướng Eisenhower được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ 
vào tháng 1 năm 1952. Khi nhận chức vào Tòa Bạch Ốc, _ 
ông đọc một bài diễn văn trong đó có câu: “Người lính Pháp 
chiến đấu ẻ Đông Dương, và người lính Mỹ chiến đấu ở 
Triều Tiên, đều cùng chung một mục đích...” Như vậy, đối ' 
với người Mỹ, cuộc chiến ở Đông Dương không phải là 
chiến tranh giữa thuộc địa với mẫu quốc, mà chiến tranh 
của phương Tây chống Cộng sản, một cuộc chiến để giành _ 
lấy tự do ở Việt Nam. . 

Một đề tài khác khá hài lòng. Nhờ quân đội và nghĩa 
dũng quân, tỉnh Hưng Yên ở Bắc Việt hoàn toàn nằm trong 
tay người Việt, cũng như các tỉnh Tân An, Bến Tre, Gò 
Công ở Nam Việt. 

Trên tất cả đất nước, chương trình bình định kHà§ được 
Thủ tướng Tâm áp dụng, đều mang lại kết quả tốt đẹp. Sau 
cuộc hành quân của quân đội, thì hệ thống hành chánh và 
chính trị được thế ngay vào đó, đầu tiên do một hạt nhân 
từ trung ương lan dần ra như vết đầu loang, tãi rộng ra 
mãi. Nhiệm vụ ấy được trao cho một cơ quan gọi là Quán 
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Thứ lưu Động GAMO ( Groupemeni Administration 
Mobile Qperafionnel). Đoàn này hoàn toàn do người Việt 
Nam đảm nhận, và lần lượt đóng ngay vào vùng vừa được 
càn quét, để đảm trách các vấn đề hành chính, xã hội, y tế, 
cảnh bị, học chính và tuyên truyền. Cuộc bình định này đã 
tỏ ra rất hữu hiệu ở vùng Hải Phòng và Hà Nội. 

Nguyễn Văn Tâm dùng một chính sách khôn khéo. 
Nhân vật này, từng tỏ ra cương quyết và chống Cộng triệt 
để, thích bắt chước Thủ tướng Clémenceau, nên đã thành 
công trong việc tập hợp rộng rãi trong chính phủ của mình, 
mọi giai tầng xã hộ trong nước. Nhờ vậy, ông ta đã được 
nhóm Cao Đài ủng hộ, đưa hai đại diện vào trong chính 
phủ, thêm hai đại diện pH» Việt Nam Quốc dân đẳng trong 
đó có lãnh tụ Vũ Hồng Khanh, từng ở trong chính phú với 
Hồ Chí Minh năm 1946, có thêm một đại diện của Đại Việt, 
vì khi Nguyễn Văn Tâm làm Thủ hiến Bắc Việt, Tâm đã 
trù ếm phe này khá nặng.. 

Ngoài ra, những ưu đãi của ông trước quân đội quốc 
gia, vì có con là Nguyễn Văn Hinh làm Tổng tham mưu 
trưởng, càng củng cố vị trí chiến đấu của ông, nên rất lừng 
danh. Cuộc cải cách điền địa, sự chuẩn bị một Quốc hội 
toàn quốc, đã đem lại cho ông một số đông dân chúng, nhứt 
là trong giới bình dân. 

Như vậy, chúng tôi không thể bị coi là bất động được. 
Tuy nhiên, điều đó không đúng như ở Pháp. Dư luận dân 
chúng vẫn không hiểu gì về tình thế cả. Các đảng phái 
chính trị tỏ vẻ lo âu, và đảng Xã hội lại có ý định quay về 
điều đình với Hồ Chí Minh. Vì vậy tình hình chính trị nước 
Pháp đứng im tại chỗ. Tuy nhiên, chúng tôi được nhiều lợi 
điểm đối với các nước Tây phương, bây giờ tỏ ra đoàn kết 
trước cuộc chiến ở Đông Dương. Vì vậy, ngày 17 tháng 
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chạp, Hội Đồng Đại Tây Dương họp ở Paris, đã ra một 
thông cáo nói rằng: 

— Cuộc chiến do quân đội Liên hiệp Pháp đang phải 
đương đầu ở Đông Dương, rất đáng được các chính phủ Đại 
Tây Dương yểm trợ liên tục. Cho đến nay, chỉ có Hoa Kỳ 
viện trợ cho Đông Dương; vì gần một nửa các binh phí đều 
do Mỹ đài thọ. Sự viện trợ đó không phải không đưa lại vài 
vấn đề giứa Pháp và chúng tôi. Chúng tôi thì mong rằng, 
viện trợ của Hoa Kỳ được đưa thẳng cho chúng tôi không 
phải. qua trung gian nước Pháp, mà à chúng tôi biết nền kinh 
tế của họ sẽ được hưởng một nguồn lợi quan trọng, riêng 
về mặt chuyển ngân thôi. Tuy rằng điều mong ước của 
chúng tôi giống như của Hoa Kỳ, chính phủ Pháp không 
bao giờ chấp nhận điều thỉnh cầu đó. 

Tổng thống Auriol nói: 

— Chúng tôi rất mong họ (Hoa Kỳ) giúp đỡ cho Đông 
Dương, nhưng xin họ đừng có để chân vào. 

Nhưng điều chính của tôi vẫn là việc thành lập đạo 
quân quốc gia. Cuộc nói chuyện của tôi với Tướng Salan 
vào tháng 11 là đề tài của một chương trình dự trù tỉ mi, 
mà tôi bảo Hinh soạn thảo, khi chính phủ mới được thành 
lập ở Paris. 

Ông Rene Mayer làm. Thủ tướng của chính phú mới 
này, được thành lập ngày 8 tháng giêng. Ông Letourneau 
vẫn còn là thành viên và vẫn giữ bộ Quốc gia Liên kết. 

Tướng Hinh được sự đồng ý ý của Paris về chương trình 
này, là tạo dựng ‹ đợt đầu, ð4 tiểu đoàn khinh quân. Các tiểu 
.đoàn này tương đương với lực lượng địa phương của Việt 
Minh, đủ khả năng đánh lại họ tại chỗ, dùng để bình trị 
khi những đơn vị của quân đội viễn chỉnh Pháp dành cho 
các trận di động. Đến năm 1953, quân số của chúng tôi sế 
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tăng cường tới 40,000 người. Dự trù này được viên Bộ 
trưởng Quốc phòng của chính phủ Tâm muốn nói biến ra 


thành đạo quân qui ước với các sư đoàn nặng, để kể từ 


tháng 10, sẽ đem ra sử dụng trên trận địa được. 

_ Sự tham gia đó rất cần thiết, khi có cuộc phần công vào 
trung tuần tháng giêng trên vùng sơn cước ở miền Trung. 
Tại đó, các đơn vị của sư đoàn 4 lính thổ, đã bị đụng độ 
nặng nề. Sau cuộc tấn công mùa thu ở vùng sơn cước miền 
Bắc Việt Nam, quân đội Việt Minh bị chặn đứng ở Na Sản, 
nay thì chúng sẽ cố gắng đánh vào miền cao nguyên Trung 
phần này. Tại Na Sản, căn cứ Không quân đóng vai trò 
chiến lược. Thì đây sẽ là trái đấm đối với các cuộc đổ bộ 


_ vào bờ biển Qui Nhơn mà chúng vẫn sử dụng thường xuyên. ` 


Như tại Na Sản, quân địch có vẻ lảng xa, ít nhứt‹cũng tạm 
thời. Nhiều cuộc tuần tiếu phát ra từ Qui Nhơn đến An 
Khê làm giảm bớt dự định của Việt Minh. ¬ 

Tết năm Quí Tị, ngày 13 tháng giêng, tôi gửi bản thông 
điệp thứ ba hàng năm cho dân chúng Việt Nam. Bản thông 
điệp thứ nhứt vào năm 1951, tôi vạch ra những nét chính 
để kiến thiết quốc gia. Trong bản thông điệp năm ngoái, 
tôi ấn định về nền cải cách văn hóa. Và năm nay, tôi dành 
để vạch một đường lối quốc tế cho Việt Nam trên thế giới 
và vào thế kỷ 20: - : 

“.. Chúng ta ở của ngõ một đế quốc bao la, uĩ đợi uì 
uăn. hóa, nhưng đối uới chúng ta uẫn lò một mối đe dọa cụ 
thể thường xuyên. Hơi bên chênh lệch quá nhiều, tôi bảo 
cho những người lầm đường hay những Việt gian đã xúi 
đục họ lầm lạc. Các anh hẳn biết rằng ngày mà thể chất 
quốc gia của chúng ta đồng hóa uới đế quốc đó, thì nó sẽ 
hút hết chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tồn tại, khi giữ mình 
nguyên uẹn, khúc xo uới họ. 
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“Hỡi đồng bào, . là : 

“Vào ngày tết thiêng liêng củu quốc gia này, Hư nhớ 
rằng hình dáng uò nhiệm uụ của Việt Nơm làm cho e mi 
tu có mặt trên quả địa cầu. Chúng ta chỉ dính 0uòo Ác _ Mở 
phải chăng có một chút ở bên sườn ? Thật Sự, SE0hi ữ 
ngoảnh lưng uào châu Ä, uà nhìn ra bê, nhìn ra t8 mg 
đảo uò bán đảo, nhìn uào các dân tộc sống trên bể uồ HH 
mà ru. Chúng ta lò một cúi sườn nút dốc hướng uào Mẹ 
Trời. Thế mà một dân tộc phải có nền chính trị địa SRÓU 
nó. Chính là trên ngọn sóng, uò ngoài ngọn sóng, mới là 
bạn, là khách hàng uà đồng mình của chúng = _- 

_ “Vỳ phương diện ấy, sự tộp hợp của những dân lộc s32 
tương lai, ở rồi rác khốp năm châu, lồ Liên hiệp Pháp, ‹ et 
uới chúng ta là chỗ tựa đáng quí. Ngay mội lân đầu, SAU " 
cho chúng ta một địa bàn đầy bè bạn, khách hùng, uù ng: 
hợp tác...” 


» . ° . ˆ . + đồng bào 
Về phần hai của thông điệp, tôi kêu gọi các đồ 
còn rụt rè chưa dám tham gia, và đặc biệt là giới thanh 
niên học sinh: | 
' mò nhỉề ời phần đông lò các thanh niên 
« „ Vì thế mù nhiều người phần đông là các †. tanh, 
trẻ tuổi, chỉ biết cái học sách uỏ, tự hào là trí thức để Ho 
hĩnh, đã coi địa bàn chính trị như một sôn khấu, chỉ có 
động tác đóng kịch là đáng kế... " : 


Rồi tôi kêu gọi tất cả những ai đã chiến đấu chống lại 
chúng tôi: 


“Những con đường quá khích nào cũng đều ngắn ngủi, 
uò sẽ lồm Si kê sử dụng phỏi lao đao. Chỉ GÓ co, tlbd _ 
trung dung, thanh thả, là dùng được, mà lôi muốn, tập tú 
tất cả đồng bào lại, kể củ những người đã đi quá trồn, hay 
những di còn đang chờ đợi, những di nhạo búng, hay còn 
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ngờ uực loanh quanh. Còn đối uới di đã ởi ngược lợi quyền 
lợi quốc gia, liệu có cần phải nói rằng, cửa ngõ gia đình 
uẫn luôn luôn bỏ ngô?” 

Trong tháng 2, nhiều cuộc viếng thăm tới tấp. Đầu tiên 
là Tướng Lechères đến để xác nhận với Tướng Tổng tư lệnh 
mục đích chiến tranh đã được chính phủ ấn định rõ rệt. 
Rồi đến ông Paul Raynaud, Chủ tịch Ủy ban Tài chính 
Quốc hội, đi du lịch qua, từ ngày 10 đến 24 tháng 2. Sau là 

. cuộc viếng thăm của dân biểu tả phái Paul Devinat, đi công 
cán cho Quốc hội, đến để kiểm soát việc sử dụng các binh 
phí, tình trạng quân nhu, quân cụ và sự tiến triển của các 
quân đội quốc gia Việt, Miên, Lào. Cuối cùng, là sự viếng 
thăm của Thống chế đuin, đi cùng ông Letourneau. Chúng 
tôi lợi dụng sự có mặt của ông này để triệu tập một hội nghị 

.. quân sự ở Đà Lạt ngày 24 tháng 2. 

Hội nghị này đặt dưới quyền chủ tọa của tôi. Tham dự 
ngoài ông Letourneau có Tướng Salan, Tướng Hinh, Thủ 
tướng Tâm, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Lê Quang Huy 
và Chánh văn phòng của tôi là Nguyễn Đệ. 

Nhiều quyết định quan trọng được đề ra. Trước tiên là 
sự chấp nhận dứt khoát chương trình thành lập đoàn khinh 
quân, mà binh phí một phần sẽ do ngân quỹ Việt Nam đài 
thọ, vào khoảng ð0 tỉ quan.. : 

Cũng quyết định trên nguyên tắc, rằng tất cả các đơn 
vị đó sẽ đặt dưới quyền chỉ huy của Việt Nam. Phần khác, 
vị Tổng Tư Lệnh vốn là Quốc trưởng, và vị Tham Mưu 

Trưởng Việt Nam phải có những phối hợp với viên Tổng 
Tư Lệnh Pháp liên hệ đến các cuộc hành quân và đặt kế 
hoạch. Quân đội Việt Nam không còn là một quân đội nằm 
trong quân đội Pháp, mà là một quân đội đồng minh. Đó là 
Việt Nam hóa chiến tranh. 
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uân trừ bị. Ngoài ra chương trình ấy còn đặt ra 
lệ e0 bàn: liên hệ, sự hình thành của một tan Si öệ 
quân, gồm có một cà Bọc HH thớt ti PHUN SẠN 
tiểu đoàn, cũng như sự thành lập đoàn .ử 
hư vậy, điề ú ¡ đòi hỏi cho chương trìn 
duyên. Như vậy, điều chúng tôi xi nu an 
này, để hoàn tất vào năm 1958, õ iểu đoàt .. 
¡ đôi pháo binh, và 19 đơn vị dân chuyển, gai 
PM SE 40,000 người nứa. Sự đánh giá vọt t2 XS: 
này được ấn định ở Paris, để vào tháng 6, sẽ đưa 
Washington, hầu được viện trợ tương xứng. NHA 
Tôi ghi nhận với tất cả sự hài lòng, vì các .... 
này đã được toàn thể hội nghị chấp nhận trong bầu 
khí hoàn toàn thông cảm và nhứt bài yết 
Bốn ngày sau, Thống chế J uin và ông NinoreiSài K“ 
Na Sản để khen thưởng binh sĩ đã đạt được mục tiêu, 
cho tướng Giáp phải thu quân bỏ chạy. sảng 
Viên thanh tra quân lực Pháp vừa đi thăm Triều Tiên . 


_ một tuần về. Tôi tiếp ông ta ngày 4 tháng 8, tại biệt điện 
của tôi ở Ban Mê Thuột. Ông có vẻ bớt lo lắng hơn hôn 
. khi ông gặp tôi ngày 15 tháng 2. Ông bảo cho tôi biết, ông 


ÓC TA AE na Hai sỡ tì chế 
ma. tôi đã làm ñ Việt Nam. Rồi ông kể cho 
ôi ] ý iều Tiên: 

n `. X BIẦM biết làm cách Sx HỆE. So nai 
_ Mcd) nà n uy nh "Tân ở Đài Loan vào 
ha. Nhưng rồi họ lại bỏ cuộc. Dù sao nữa, 
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nếu sự đàm phán hiện nay mà thành, thì Triều Tiên sẽ bị 


cắt làm hai. Như vậy, họ sẽ tạo ra miề 
t : ây, hẹ 8 miền Nam Triều Tiên. 
một đạo quân, theo kiểu Mỹ. Theo tôi, đó là sự nhầm lấn. 


lớn. Dù sao nứ ô 2i đá 1à đã : lế 
3 đây... o nữa, không phải đó là điều mà người ta sẽ làm 


: Đụ Thưa Thống chế, hẳn Thống chế đã biết những điều 
mà chúng tôi đang muốn sử dụng các tiểu đoàn khinh quân . 


đặc biệt? 


__ — Vâng, đây chính là điều cần thiết. Nhữn ời thất 
cần phải chống lại với đoàn quân du kích Việt Ni 
cần phải đem đến cho họ một nền hành chánh, do GẶC Sông 
chức đã thành, để đến ngay vùng đất vừa chiếm được ỹ 

_—— Đó là chúng tôi đang dự định với đoàn GAMO @ 
ks\ lưu động), nhưng chúng tôi chưa đủ nhân tốc E 

ống chế thấy nước Pháp đã để lại đây cả một đống côn 
chức vô ích, chỉ dùng thì giờ để chọc gậy bánh xe. N hứng 
St tưng tôi cần, đó là các kỹ thuật gia, các chuyên 
th ông phải bọn người trong ngành cai trị thuộc 

_ — Thưa Hoàng thượng, khi tôi qua Triều Tiên, điều tôi 

đã nhìn thấy ởViệt Nam làm tôi tin tưởng, nh Tê 
. chúng đã bắt đầu ý thức được sự chuyển tiếp chế 
ộ, nền độc lập của đất nước. Ở miền Trung và miền Bắc 
nà chưa nhứt định, vì vậy, tôi muốn rằng Ngài sẽ thành 
HH sớm đạo khinh quân của Ngài. Tôi đã trông thấy viên 
1am mưu trưởng trẻ tuổi, Tướng Hinh, mà tôi từng biết 
đó là một thanh niên vững chấi, và kết quả mà y đã đạt 
được đều rất đáng khen. Quân đội của Ngài đánh trận giỏi 
nó Bến nhiều người, bởi vì chưa quen đánh trận lắm. : 
- — Thưa Thống chế, tôi xin đa tạ Thống chế về 
điều nhận xét vừa qua, tôi mong E45 #-EtfDr Thế 
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_ lại ở Paris, mà người ta thường không hiểu lắm về nỗ lực 


của chúng tôi. 

_— Thưa Hoàng thượng, tôi sẽ không quên điều đó. 
Nhưng tôi xin Ngài nên đề phòng. Một mặt, nước Pháp đã 
phải gánh chịu quá nặng, mà nó còn nhiều điều bắt buộc 
khác nứa. Mặt khác, dùò:cho công việc tiến triển ra sao, 
không thể chỉ lấy quân sự mà giải quyết hết được, còn cần 
phải có sự điều đình khác nứa, và đó là việc của Ngài.. 

Ý nghĩ điều đình chính trị chẳng phải mới nhen lên lần 


- đầu. Trước khi chính phủ đổ, ông Pinay với sự thỏa hiệp 


của Tổng thống Auriol đã có ý định dùng cách đi đêm để 
nói chuyện với phe đối nghịch. Được ông Letourneau báo 
động, vì ông này thành thực ác cảm với bọn Việt Minh, tôi 
phải miễn cưỡng chấp nhận sự đi đêm, trên nguyên tắc. 
Giáo sư Bửu Hội, một nhà bác vật Việt Nam đã ở Pháp 
lâu năm, được tôi cử vào sứ mạng này. Thủ tướng René 
Mayer liền lo liệu việc này. Bửu Hội đến Rangoon, để gặp 
đại điện của Việt Minh ngày 26 tháng 2. Tôi không bao giờ 
rõ cái gì đã xảy ra, vì câu chuyện này không có đoạn cuối. 
Nhưng sự việc ấy đã giúp tôi hiểu được tâm trạng của giới 
chính trị gia Pháp. Tôi sợ rằng, dưới áp lực của dư luận 
quần chúng, chính phủ Pháp có thể có một sáng kiến mới 
loại ấy, đẩy tôi vào chỗ sự đã rồi. Vậy thì cần gì đến bao sự 
hy sinh, và nỗ lực do dân chúng Việt Nam đã bỏ ra trong 
mấy năm liền? Giả thuyết ấy thật độc ác đối với chúng tôi, 
cũng như nước Pháp là kẻ đầu tiên đã nản lòng trước những 
khó khăn bởi tiên thiên bất túc. Thế thì phản ứng của bọn 
người đầy nhiệt tâm mà chúng tôi đưa vào cuộc kháng chiến 
này, mà họ phải riêng mình gánh chịu với vài người lính 
Pháp tất cả những hậu quả tai hại? 
__ Tôi mongrằng có thể nói nỗi khổ tâm ấy với vị đại diện 
của chính phủ Pháp, nhưng ông Letourneau đến đây như. 
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gió, mỗi khi sự có mặt của ông là cần thiết, rồi trở về Pháp 
ngay do nhứng hoạt động chính trị khác của ông ở Paris. 


Sự biến dạng của Đại tướng De Lattre bỗng trở lại với tôi . 


ngày nay như một điều tai hại vô cùng. 

Đáp lời mời của Thống chế Juin, Tướng Clark đến Sài 
Gòn ngày 19 tháng 3. Tôi tưởng rằng cuộc thăm viếng này 
Sẽ có lợi. Dù sao nữa, nó cũng giúp cho viên Tư lệnh quân 
lực Mỹ để xác nhận công khai là: “tính chất tương đồng 
giữa cuộc chiến ở Triều Tiên và ở Đông Dương y hệt như 
nhau.” . 

Sự thăm viếng đầu tiên của Tướng Clark trùng hợp với 
những triệu chứng đầu tiên cho thấy sự chuyển quân của 
_ Việt Minh muốn tiến về Bắc Lào. Tại đây, lực lượng quân 

đội Liên hiệp Pháp phải đương đầu. Như ở N ghĩa Lộ năm 
ngoái, người ta mở đầu trận đánh mùa xuân, để đi tân Sầm 
Nứa, thị trấn của tỉnh cùng mang tên ấy, ở sát biên giới 
nước tôi. `. 

Chính vào lúc đó, có một sự kiện khá lạ lùng. Năm 1953 
lẽ ra phải tổ chức tế Nam Giao. Đức bà Từ Cung Thái hậu 
vần có liên lạc với các nhà chiêm tỉnh cũ của Triều đình 
báo cho tôi biết ngày giờ thuận tiện để làm lễ. Lúc ấy tôi 
đang ở Ban Mê Thuột, nên định rằng sẽ cử hành buổi tế 

- ngay tại chỗ, vì con đâu cha mẹ đấy, theo đúng phong tục 
Việt Nam. : _ nó 
Nơi đất được chọn là làng Boun Trap, cách xa Ban Mê: 


Thuột khoảng trên 10 cây số, trên đường ra Hồ và ở cửa . 


rừng. Tôi cho đem đoàn voi của tôi đến, độ 20 con to lớn 
đồ Sộ, tập trưng thành vòng tròn, để như là đâng buổi tế 
_ sống vậy. Vì hiện nay đang có chiến tranh, tôi muốn cho 
đoàn voi của hoàng gia tham dự, để tỏ lòng tôn kính như 
xưa kia Đức Vua Gia Long đã thu phục sơn hà, voi đã đóng 
vai trò khai quốc công thần. ` 
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Mỗi một con vật đó, có một tiểu sử ly kỳ. Trong bọn 
này, đặc biệt có con gọi là Buôn Con, tôi từng cối thường 
nhựt, là con voi đực cao tới ba mót. Khi tôi tới Ban đơn 
viên chủ làn Kim Jo Nop cho tôi mượn con voi này để đi 
săn. Đó là con vật giá trị nhứt của ông ta. Thấy con vật cực 
kỳ tỉnh khôn, tôi đề nghị với Kim Jo Nop bán lại cho tôi, 
ông ta từ chối và kêu lên: “Người ta có thể lấy vợ tôi, lấy 
con gái tôi, nhưng không lấy được voi của tôi...” 

Cuối cùng, với sự hỗ trợ với viên công sứ sở tại, sau khi 
tổ chức nhiều buổi hội hè, viên tù trưởng mềm lòng và bằng 
lòng bán lại cho tôi, những quần tượng người Rhadé đã đưa 
nó đến kho sưu tập thú rừng của tôi ở Quảng Trị. Khi đến 
gần Cam Lồ, họ liền trao cho các quản tượng Việt Nam, mà 
con voi kiêu hãnh này tòng phục ngay. Tôi cối nó hàng 
tuần.. "¬ 

Theo gương của các tay săn bắn người Bandon, thà chết 
đói còn hơn là trồng một cây lúa, Buôn Con cũng từ chối 
làm việc, kể cả việc đi lấy thức ăn. Tôi phải đưa từ Huế ra 
một con voi cái, để gom góp đồ ăn lại cho nó. Buôn Con 
chấp nhận và ăn. 

Nhưng voi cái lợi dụng lúc đi tìm thức ăn để lắng ra xa 
và chạy trốn. Có đến sáu lần như vậy. Cứ mỗi lần bỏ chạy, 
Buôn Con phải cùng viên quản tượng đi tìm, đưa về đoàn. 
Đến lần thứ bảy, viên quản tượng lại đi tìm, và khi bắt được 
con voi cái vô kỷ luật này thì bị nó quật chết tươi. 

Buôn Con nghe được đủ thứ tiếng mọi, tiếng Việt Nam 
và cả tiếng Pháp. Nó rất quen thuộc các động tác của tôi, 
để mỗi khi đi săn, thì bao giờ cũng ngưng lại cách xa con 
mồi độ 40 thước, để tôi có thể bắn với độ hứu hiệu nhất. 

Một hôm, có con hổ nhấẩy lên lưng nó từ phía sau, và 
cào nó rất. sâu. Vết thương bị nhiễm trùng. Cần phải giải 
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phẫu nơi bả vai. Người thú y không có thuốc tê. Trong suốt 
thời gian giải phẫu, người quản tượng nói với nó, bảo nó . 


rằng cần phải chịu đau một chút, vì điều đó có ích cho nó. 
Nó nằm im không nhúc nhích. Sau đó nó khỏi. - 

_ Gặp biến cố năm 1945, bọn Cộng sản chiếm được Quảng 
Trị, nó không chịu làm gì với họ. Rồi có thể là do chính 
biến, nó bỏ chạy và vào rừng trong suốt thời gian tôi vắng 
mặt. Khi tôi trở về năm 1949, nó lại về khu sưu tập thú 
rừng. Không phải chỉ có một mình nó, nhiều con khác cũng 
lục tục trở về, có cả quản tượng. Có lẽ bọn này cũng chẳng 
muốn hợp tác với bọn Cộng sản. 

Buôn Con chỉ có một ngà. Voi một ngà rất dữ tợn, nên 
. khi trông thấy voi một ngà là các loài khác đều sợ hãi. 

Vào đêm mùa xuân của tháng 4, quãng 3 giờ sáng, bên 

_ cửa rừng đầy đuốc cháy sáng, chúng tôi hành lễ Nam Giao. 
Trong sự lặng thỉnh của núi rừng, giữa thiên nhiên tươi 
tốt, tất cả như thân cận gần nhau, nghi thức buổi lễ đã vô 
cùng cảm động, hơn cả buổi tế ở đàn tế Nam Giao ở Huế. 
_ Buổi lễ đã nhuốm màu vĩ đại mà ít khi tôi được cảm thấy. 
Tôi báo cáo lên Trời Đất sứ mạng của tôi, và buổi tế đã kéo 
dài cho tới gần sáng. Một con voi đã tỏ ra nóng ruột. Bất 
thình hnh, nó tấn công con voi kế cận. Tất cả vòng tròn 
voi, như một lâu đài giấy bồi nghiêng ngửa, trở thành lộn 
xộn và tan rã. Tất cả những người dự lễ, đều mạnh ai nấy 
chạy, cố gắng tránh những con vật hung hăng phá đổ mọi 
vật trên đường. Tôi đứng lại một mình ở giữa chố hỗn loạn 
đó, trong bộ đại trào, nhiều khi bị con voi điên chạm phải. 

Tôi liền gọi Buôn Con, bảo nó đến gần tôi, và ra lệnh 


cho nó đẹp cuộc náo loạn này. Nó liền đi gọi từng con một, 


lần lượt, có khi chỉ bằng vài tiếng hí, để bắt đứng vào hàng 
ngũ. Trong vòng mươi phút, trật tự lại trở lại như cũ, tôi 
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chưa hề đổi chỗ lần nào. Một số người từng theo tôi dự lễ 
này, cho rằng đây là một triệu chứng của nhà Trời. 

___ Cần phải nói rằng, vào mùa xuân năm 1953, nếu tình 
hình quân sự không có gì nghiêm trọng, thì tình hình chính 
trị lại gia tăng. Ngay trọng lãnh vực này, thời gian không 
làm việc cho chúng tôi. -. 


Mỗi một ngày, kHtr tôi đi sâu vào trách nhiệm, mỗi 


_ một ngày chúng tôi phải đối phó với chiến tranh, và cũng 


mỗi một ngày trên bình diện chính trị, chúng tôi gặt hái 
được kết quả. tốt. Nhưng nước Pháp, do quan niệm liên hiệp 
của khối quốc gia liên kết, vẫn khư khư giữ lấy vai trò chỉ 
đạo vốn đã lỗi thời rồi. 

Quốc vương Sihanouk hành động đầu tiên, theo kiểu 
của ông, bằng một thái độ đáng khen. Sau khi nắm vững 
tất cả mọi quyền hành quốc gia trong tay, ông ta sang Pháp ˆ 
vào tháng 4. Tại đây, ông giải thích cho Tổng thống 
Vincent Auriol và cho chính phủ là quan điểm hệ thống 
của Liên hiệp Pháp không phù hợp với thực tế. Ngày nay, 
nếu người ta muốn chúng tôi giải quyết việc dẹp loạn nội 
bộ, thì chúng tôi cần phải được hoàn toàn độc lập, với tất 
cả các mặt ngoại giao, quân sự và kinh tế. Nêu lên những 
điều của Hiến pháp, cần phải sửa đổi, chính phủ Pháp từ 
chối mọi yêu sách của ông Hoàng chùa Tháp. Ông này rời 
bỏ Paris để sang Hoa Kỳ, và khi đến Nữu Ước, đã tuyên bố 
một lời nấy lửa: 

— Nếu người Pháp không thỏa mãn yêu sách của chúng 
tôi, chúng tôi sẽ đi theo đường lối chung của Việt Minh... 

Phản ứng của René Mayer thật bất ngờ. Ngày 9 tháng. 
ð, không cần sự tham gia ý kiến của Hội đồng, tự ý ông ta 
hạ giá đồng bạc Đông Dương, đang từ 17 quan xuống còn 
cố 10 quan. Biện pháp ấy có hiệu lực nhằm hủy bỏ mọi khả 


488 BẢO ĐẠI 


năng hối đoái, và gây xáo trộn . nề cho nền kinh tế của 
Đông Dương. 

. Chính phủ Pháp còn đưa ra một . định nữa, mà 
đến khi thi hành, tôi mới được thông báo: Tướng Salan 
được thay thế bằng Tướng Navarre, mà ngày 21 tháng 5 
đã được ông Letourneau đón tiếp ở Sài Gòn. Ba hôm sau, 
Tướng Salan đến chào biệt tôi ở Ban Mê Thuột. Tôi không 
dấu ông ta về sự ngạc nhiên của tôi về thái độ của chính 
phủ Pháp, và sự mù tịt mà họ để cho tôi trong mọi quyết 
định, làm tôi rất bực mình. 


Hôm sau, gặp ông Letourneau, tôi tỏ cho ông ta biết sự 
. bất bình của tôi và yêu cầu ông ta phải định lại nghĩa về 
Liên hiệp Pháp, càng sớm càng tốt. Bởi vì căn cứ vào các 
quyết định của chính phủ Pháp vừa qua, với tính cách hai 
bên đồng thỏa thuận, thì Pháp đã vi phạm tỉnh thân của 
hiệp định Pau, tôi yêu cầu bãi bỏ vấn đề tiền tệ và quan 
thuế giữa bốn bên, và đòi cho Việt Nam quyền tổng tư lệnh 
quân đội Việt Nam và Pháp. 

Thật là phí công, vì ông Letourneau chỉ còn là bộ trưởng 
phụ trách giải quyết các việc thông thường. Chính phủ 
René Mayer đổ từ ngày 21 tháng 5. Cuộc khủng hoảng nội 
các kéo dài tới 35 ngày. 


Ông Joseph Laniel, tân Thủ tướng nội các, được tấn 


phong ngày 26 tháng 6, tuyên bố: 

— Chính phủ kiên trì tìm một đoạn chót cho những 
biến cố ở Đông Dương, dù đang là lúc đàm phán được ký 
kết sau cuộc đình chiến ở Triều Tiên hay bất cứ cuộc đàm 
phán nào phù hợp với các chính phủ của quốc gia liên kết. 

Từ nay, chính phủ Pháp sẽ không có bộ các quốc gia 
liên kết nứa, nhưng chỉ còn là một vị quốc vụ khanh, trao 
cho ông Marc Jacquet. Còn ông Paul Reynaud phó thủ 
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tướng nội các, chịu trách nhiệm về các vấn đề Đông Dương 
do ủy quyền của Thủ tướng. Thật là giản dị, từ nay không 
ai biết ai là người chịu trách nhiệm. Hơn nữa, chẳng ai là 
đồng nhứt giữa hội đồng chính phủ. Nếu ông Paul Reynaud 
như sắn sàng theo đuổi kỳ cùng mục tiêu độc lập, thì nhiều 
bộ trưởng khác, tập trung quanh ông Georges Bidault, bộ 
trưởng Ngoại giao lại muốn giứ tình trạng liên minh của 
Liên hiệp Pháp. 

Lập trường thứ nhứt của ông Riợnaoj H2 và ngày: 
Ö tháng 7, ông Reynaud ra một tuyên ngôn, nhân danh 
chính phủ, trong đó ông nhấn mạnh: 

— Nước Pháp muốn kiện toàn nền độc lập và chủ quyền 
của các quốc gia liên kết, bằng cách thảo luận trên phương 
diện bình đẳng, về tính chất các sợi liên lạc sẽ đặt ra với 
từng nước một. 

Để chứng tỏ sự thay đổi đường hướng này, chính phủ 
Laniel ngay ngày hôm ấy cử ông Maurico Dejean đang làm 
đại sứ ở Nhựt, vào chức Tổng ủy viên ở Đông Dương.. 

Tướng Navarre đến chào tôi, mấy ngày sau khi ông đến 
ông cho tôi hay nhứng nét chính về kế hoạch hành quân 
mà ông sẽ đặt ra. Điểm chính vẫn là để lợi thời gian cho 
quân đội Việt Nam phát triển, trong khi vẫn theo đuổi 
chính sách bình trị ở những vùng mà chúng tôi đã thu hồi 
được. 

Về vấn đề quân đội của chúng tôi, tôi cũng cho ô ông biết 
thêm những yếu tố mới. Ít ngày sau, ông đi Paris để xin 
phép chính phủ chấp thuận kế hoạch này. Khi ông trở lại, 
ông cũng không nói gì cho tôi biết cả... 

Trong thời gian này, tôi tiếp một phái đoàn trí thức 
Việt Nam trong đó có Ngô Đình: Nhu, là em của Ngô Đình 
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Diệm. Họ đến để “gợi ý tôi để dân chủ hóa . độ bằng cách 
lập ra một Quốc hội.” 


— Tôi muốn lắm, tôi bảo họ thế, nhưng các anh lập như 
thế nào? 


— Thưa Hoàng thượng, một người Pháp, một nửa Quốc 
hội này sẽ do dân bầu, còn nửa kia là do Quốc trưởng chỉ 
định. 

Lập tức, tôi ngắt lời: 


— Không thể như thế được. Nếu các anh muốn có một 
Quốc hội, chúng tôi sẽ lập ra Quốc hội đó, nhưng nó phải 
do toàn thể dân chúng bầu ra. Tôi sẵn sàng làm như vậy, 
nhưng tôi không cần lưu ý các anh nên cẩn thận, và phải 
chịu mọi trách nhiệm. Trong đất nước này, chỉ có hai người 
_ là có thể đặt ra được một Quốc hội như vậy: Hồ Chí Minh 
_ Và tôi. 

_ Bọn này liền có phản ứng, mà tôi đang chờ đợi: 

— Thưa Hoàng thượng, đây chỉ là sự gợi ý của chúng 
tôi, Quốc hội ấy, tất nhiên là tùy thuộc ở Ngài, để thành 
lập vào lúc nào Ngài cho là thuận lợi. 

Tôi quyết định đi Pháp và đến vào ngày 2 tháng 8. Tôi 
về Cannes với gia đình vài ngày. Cuộc nghỉ ngơi ngắn ngủi 
„ ấy giúp tôi thu lượm được tâm trạng của các nhà chính trị 

Pháp. Hình như là những quyết định do văn phòng tôi hay 

do chính phủ của Tâm đều bị dư luận Pháp lên án dứ dội. 

Đối với những người không bằng lòng này, phần tôi, tôi 
cũng có những sự bất mãn, và tôi có đầy đủ hồ sơ. 

__ Một người trong bọn họ thì than phiền về chỗ chính 

, phủ Pháp đã yêu cầu miễn thuế xuất cảnh cho các xí nghiệp 

khai thác, vẫn chưa được xét đến. Thế mà các thuế xuất 

cảnh này được đánh là để Đh vào chỗ thua thiệt của chúng 

tôi, do sự phá giá đồng bạc. Hồ sơ thứ hai thì nhằm vào. 
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quyết định độc đoán của nước Pháp, là không công nhận 
giá trị văn bằng do trường Đại học Hà Nội cấp, được bằng 
với văn bằng do trường Đại học Pháp cấp. Quyết định ấy 
thật tai hại cho các sinh viên Việt Nam muốn tiếp tục theo 
học ở Pháp. Cuối cùng, có cả hồ sơ nói về đề nghị ngưng 
bắn với Việt Minh. _ 

Bởi vì tôi biết sự vận động của Bửu Hội không phải là 
độc nhứt. Một phái đoàn con buôn, thuộc giới áp phe, mới 
đây đã sang Tàu, và kẻ chủ chốt chẳng ai khác hơn là viên 
cựu Quận trưởng Aubrac, mà sự giao hảo với Hồ Chí Minh 
ai cũng đã rõ. Tôi được biết vụ này, do nhứng tin đồn, rỉ 
tai trong các nhà băng Trung Hoa và Việt Nam, là bọn tài 
phiệt sẽ tìm cách cứu vấn và che chở cho quyền lợi của họ, 


.nếu có cuộc đình chiến xảy ra với Việt Minh, và sự chia đôi 


nước Việt Nam, như đã từng xảy ra ở Triều Tiên. Dự định 
ấy có thể có khá lâu rồi, vì tôi được biết có những chuyên 
viên phòng nhì Pháp (2è bureau) đang tìm những băng cũ 
thu tiếng nói của Hồ Chí Minh, để có thể kiểm thính được 
lời tuyên bố mới nói về đình chiến ở đài Việt Minh. 

Tôi sợ rằng người Pháp, quá mệt mỏi về cuộc chiến 
tranh này, bất cần tôi, sẽ đình chiến với Việt Minh. 

Thế mà, những điều kiện về thỏa hiệp ở Đông Dương 
lại rất bấp bênh hơn ở Triều Tiên nhiều. Những cuộc đàm - 
phán cứ kéo dài, và đưa vào ngõ cụt. Ngược lại, nó có một 


- hậu quả tâm lý tức khắc: đặt dân tộc Việt Nam trực tiếp 


vào chiến tranh, và làm suy cm sự phát triển của quân 
đội quốc gia. . 

Tôi không. muốn người ta đẩy tôi vào chỗ Lư Thừa Vãn, 
phải lãnh đủ ở Triều Tiên. 

Trường hợp nước Pháp bỏ mặc chúng tôi phải gánh 
chịu tất cả sức nặng của chiến tranh, thì theo đúng lế công 
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bằng, nó phải trao trả chúng tôi nền độc lập hoàn toàn. 
Nếu nó có nhứng sự điều đình, điều đình cuối cùng, nó phải 
chừa ra cái cuối cùng này, như vấn đề hối đoái, vấn đề đặc 
miễn tài phán và quyền tổng tư lệnh quân đội. Chính vì lẽ 
đó, tôi lại sang Pháp. 

Tổng thống Vincent Auriol mời tôi đến gặp ông ở 
Rambouillet. Chúng tôi thảo luận với nhau suốt 48 giờ đồng 
hồ, là ngày 27 và 28 tháng 8. Có các ông Joseph Laniel, 
Edgare Faure, Georges Bidault, Marc đJacquet và Paul 
Reynaud cùng tham dự. 

Cuộc nói chuyện bắt đầu trong một không khí khó chịu. 
Tôi giải thích cho Tổng thống Cộng hòa Pháp quốc: 


— Lời tuyên bố ngày 3 tháng 7 của ông Paul Reynaud c 


đã làm tôi rất bất mãn. Tôi biết rằng đây chỉ là để chiều 
lòng Quốc vương Sihanouk. Về phần tôi, tôi không hề xin 
các. Ngài. một cái gì. Tất nhiên, lời tuyên bố đó không có lý 
'do và cũng không có ích gì hết. Trái lại nữa, hoàn cảnh của 
tôi tự nó đã không dã dàng gì, tôi phải đối phó với các giáo 
_ phái đang cố gắng chống lại sự hợp nhứt quân đội, với các 
điền chủ đã hiểu sai lạc ý nghĩa của sự cải cách ruộng đất, 
với các tay bảo thủ không muốn chấp nhận sự cố gắng canh 
tân, dân chủ, với các nhà ái quốc quốc gia đang nghĩ là Thủ 
tướng Tâm thân Pháp, với những đảng viên xã hội đang sợ 
một sự phục hồi nền quân chủ, với các cơ quan của phủ 
Cao ủy lúc nào cũng muốn hạn chế chức năng của hiệp 
ước... Tôi phải đưa quân đội trẻ của chúng tôi ra ngay chiến 
trường, và hơn nữa, để đánh nhau với Việt Minh. Vậy mà 
ông Paul Reynaud đã muốn bao gồm tất cả những cái táp 
nham đó, để tập hợp được với nhau, điều mà không bao giờ 
có thể thực hiện được, nếu không có một hỗ trợ bên ngoài. 
Nhiều khi, tôi đã nghĩ rằng Paris muốn tôi gánh chịu hết 
trách nhiệm cho sự thất bại của nó, nhưng thưa Tổng 
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_ thống, tôi xin nhắc lại, cái thất bại ấy là thất bại của giải 


pháp Pháp, chứ không phải của Bảo Đại... 

Để trở lại lời tuyên bố của ông Paul Reynaud, một. chứ 
trong đó làm chúng tôi bất mãn. Đó là chứ “kiện toàn nền 
độc lập” do câu ấy đã chưa nói hết, nếu không cho rằng nói 
sai... 

` Ngày hôm sau, chứng tôi lại tiếp tục nói chuyện với 
Tổng thống Auriol. Ông ta nói đến sự thay thế ông ta, vì 
sẽ rời điện Elysée vào cuối năm, và. cn có ý định xin tái 
nhiệm lần nữa. 
tôi nói, đó là nước 
Pháp đảm bảo vấn tiếp tục giúp đỡ chúng tôi, chiến đấu 





+, chống với Việt Minh. 


Ngay chiều hôm ấy, tôi trở về É2ñgi: 

Vài hôm sau, Tướng Catroux vẫn có cảm tình nồng hậu 
với tôi từ 1949, đến gặp tôi. Ông đến để cho biết là đem 
một thông điệp của chính phủ: 

— Thưa Hoàng thượng, tôi nghĩ rằng Hoàng thượng 
nên làm một cái gì, có thể hướng chế độ vào một sự dân 
chủ hóa... 

— Thưa Đại tướng, tôi TIẾN lắm, nữ Ngài thử cho 
tôi biết cách nào? _ 

— Chính phủ Pháp muốn tàng Ngài tập hợp ở Sài Gòn 
các nhà chính trị, và trí thức trên toàn quốc. 

Thật lạ lùng, ý kiến này rất trùng hợp với điều mà ông 
Adlai Stevenson vẫn đã nói với tôi ở Ban Mê Thuột, cũng 
như điều mong muốn của giới trí thức ở Sài Gòn đã bảo tôi, 


trước khi tôi đi Pháp. Tôi trả lời Đại tướng Catroux: 


— Thưa vâng. Xin Đại tướng báo với Paris, là tôi sẽ về 
Sài Gòn để tập hợp một hội nghị gồm đủ mọi xu hướng. . 
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Theo nhãn quan của các Ngài, đó sẽ là trung tâm tập hợp . 


tất cả mọi đối lập. Rồi các Ngài sẽ thấy nó sẽ đưa đến đâu... 
Tôi Hền cho vời ông Tâm lúc ấy ở Paris, và bảo ông ta 

_ đừng có dính líu gì vào vụ này. Nên để cho đại diện của 

Pháp tìm người để lập hội nghị. Người ta chọn Bửu Lộc. 
Ngày 14 tháng 10, Hội Nghị Toàn Quốc Việt Nam hợp 


ở Sài Gòn, và lần đầu tiên, bầu ra ban chấp hành. Đó là . 


Trần Trọng Kim được bầu làm Chủ tịch. Trần Trọng Kim 
là Thủ tướng chính phủ thành lập dưới thời Nhựt tặng tôi 
nền độc lập vào năm 1945. Sự lựa chọn đã có ý nghĩa. 

Biết trước cái gì sẽ xảy ra ở Sài Gòn, tôi thảo một lời 
tuyên bố trong đó nói rõ vị trí của tôi. Lời tuyên bố này 
được đăng trên báo Le Monde, ngày 15 tháng 10 dưới hình 
thức một bài phỏng vấn. 

__ Ngày 16 tháng 10, 200 đại diện của hội nghị, trong một 
-_ không khí rất khích động đã trả lời về câu hỏi đặt ra là: 
Mối giao dịch giữa Việt Nam và Pháp số đặt ra như thế 
nào? Họ đã đồng nhứt trả lời: 

— Nhận thấy rằng Liên hiệp Pháp dựng lên bởi ban 
Tân hiến pháp Pháp năm 1946, đã trái với đường lối chủ 
quyền quốc gia, Hội nghị toàn quốc quyết định: 

® Nước Việt Nam độc lập, không gia nhập uào Liên 
hiệp Pháp. 

® Sơu khi chuyển giao các cơ sở uồ thẩm quyền ấn, Cồï 
do Pháp giữ, nước Việt Nam sẽ hý uới nước Pháp một hiệp 
ước đồng mình, trên căn bản bình đẳng, đối uới những nhu 
cầu uò tùy trường hợp, cho một hạn định do chính phủ Việt 
Nươm ốn định. 


Khi bản này được phổ biến, cả Paris sôi sục và bất mãn.. 


Tướng Catroux được người ta cử đến tôi ngay tức khắc, đã 
kêu lên: 
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_— Thật ô nhục, thưa Hoàng thượng. Tổng thống Auriol 
xin Ngài trở về Sài Gòn tức khắc, và phủ nhận Hội nghị 
này. _. 

— Thưa Đại tướng, nhưng đó là do các Ñgài yêu cầu, 
do nước Pháp yêu cầu. Tôi không yêu cầu gì. Tôi không có 
tí trách nhiệm gì trong vụ này, và cũng không có lý do nào 
để phủ nhận những người mà tôi không yêu cầu họ cái gì. 
Phần khác, tôi đã ấn định ngày tôi dời Pháp là ngày cuối 
tháng, tôi không thay đổi chương trình. ˆ : 

Đại tướng ra đi, không khỏi thất vọng nặng nà 

Ngày hôm sau, tôi được biết là Hội nghị, đến kỳ họp 
thứ hai, dưới ảnh hưởng của Bửu Lộc, đã muốn tu chính . 
lại bản này, bằng cách thêm vào câu: “Nước Việt Nơmn độc 
lập không gia nhập uùào Liên hiệp Phóp, ” mấy chữ sau đây: 
“dưới hình thức hiện tại... ° Nhưng các đại diện đã lợi dụng 


cuộc họp này, để đưa tiếng nói của hội nghị thành Hộng 


nói của một quốc hội lập hiến. 


Đấy, như thế là chúng ta biết sự thiếu kinh nghiệm của 
các nhà chính trị Pháp. Tôi biết rõ, các đại biểu đã bị lôi 
cuốn vào ngôn ñgữ quá độ, là do một nhóm thiểu số người 
Bắc, và họ phải hiểu trong lo âu, sự phiêu lưu mà họ muốn 
lăn vào, sẽ đưa họ tới đâu? 

Cũng không cần phải nói là lời nói quá số sàng này, quả 
đã nhiễm chiều vô ơn bạc nghĩa với nước Pháp. Nhưng nó 
chứng tỏ một hành động độc lập đối với tôi. Giứa lúc mà 
đất nước, phải cương quyết đương đầu với chiến tranh, mà 
đường Ï lối chính trị do chính phủ lãnh đạo, phải đạt những 
kết quả khả quan tôi không thển nào tha thứ được một hành 
động như thế. 

Đầu tháng 11 năm 1953, tôi trở về Việt Nam, nhưng cố 
tình không vào Sài Gòn, mà lên ngay Ban Mê Thuột. 
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Họ đã tập trung ở phòng khánh tiết, tự hỏi không rõ 
phản ứng của tôi sẽ ra sao. Rất vắn tắt, tôi bảo họ: 

— Thưa các ông, sự việc đã qua rồi, các ông đã gần như 
nói rõ vị trí của tôi. Người ta hỏi ý kiến của các ông, các 
ông đã cho ý kiến. Bây giờ điều tôi chờ đợi ở các ông, là xin 
chấm đứt cái Hội nghị này, và xin các ông hãy trở về nhà. 

Tôi có cảm tưởng rằng, sau lời nói đó đa số các đại biểu, 
đã thở ra một cách nhẹ nhõm. Dù sao nữa, họ cũng trở về 
nhà họ, và người ta không còn nghe thấy nhắc đến Hội 
nghị nữa. 

Tại Paris, Thủ tướng Laniel trong hai cuộc bàn cãi quan 
trọng ở Quốc hội trước tiên và ở Hội đồng Chính phủ, đã 
cố gắng một cách đáng khen, để dập tắt đần câu chuyện. 
Ông nhấn mạnh trong cả hai lần rằng: 

— Nếu một giải pháp danh dự tìm thấy được, dù dưới 
địa hạt địa phương, hay địa hạt quốc tế, nước Pháp cũng 
như Hoa Kỳ tại Triều Tiên, sẽ rất sung sướng để chấp nhận 
một giải pháp ngoại giao về chiến tranh ở Đông Dương. 

Câu nói đó không phải là không gây ra một vài lo lắng 
cho chúng tôi. 

Nhất là, khi tôi được biết qua một sự tiết lộ rằng chính 
phú Pháp có ý định mời Pandit Nehru để lên tiếng kêu gọi 
về hòa bình cho Đông Nam Á, nước Pháp sắn sàng chấp 
nhận một cuộc đàm phán Pháp-Hoa dưới sự chủ tọa của 
nhà trung gian Nehru. Để đền đáp về sự can thiệp này, 
lãnh tụ Ấn Độ sẽ được trả công một cách xứng đáng, đối 
với năm nhượng địa của Pháp tại Ấn Độ... 

Thật lạ lùng, là ngày 29 tháng 11, trong một cuộc phỏng 
vấn trên báo Thụy Điển Expressen, Hồ Chí Minh nhắc lại, 


Tại đấy, mấy hôm sau, tôi cho gọi các đại diện Hội nghị - 
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long trọng rằng Việt Minh rất mong được điều đình với 
Pháp, và ý muốn của ông ta là sắn sàng tiếp nhận một sứ 
giả của một nước trung lập. 

Tôi không rõ, Hồ Chí Minh cũng được vô tình biết được 
tin này, do một sự vô ý tiết lộ nào khác không. 

. Được chính thức báo cho biết, Tướng Navarre đã dứt 
khoát về chuyện điều đình, giữ gìn quân đội viễn chỉnh 
thật chu đáo. 

Thế nhưng, tại hội nghị Bemudes, hai ông Laniel và 
Bidault nêu vấn đề lên trước người Mỹ và người Anh. 

Lời tuyên bố của Hồ Chí Minh trong cuộc phỏng vấn 


_ phổ biến ở Sài Gòn làm cho tình thế thêm gay cấn. Những 


nhà quốc gia đều bận rộn khẩn trương. 

Ngày 11 tháng chạp, Thủ tướng Tâm gởi tôi một bức: 
công điện xin gặp. Để trả lời, tôi yêu cầu ông ta nên từ chức. 

Thật vậy, qua radio, tôi được biết Tâm có ý định lợi 
dụng vụ hội nghị, để lập ra một Nghị viện, nhưng chẳng ai 
hoan nghênh. Mặt khác, ông Georges Bidault muốn cho tôi 
hiểu ngầm là có thể có sự điều đình quốc tế về Việt Nam. 

Vì nhứng lý do đó, và để ngăn chận một khủng hoảng. 
mà tôi cảm thấy, ngày 17 tháng chạp, tôi chấm dứt nhiệm _ 
vụ của Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm, và ủy nhiệm Hoàng 
thân Bửu Lộc lập chính phủ mới. 

Cũng ngày hôm ấy, tại Paris, Nghị viện họp, và sau tám 
ngày mà cả, ông René Coty được bầu làm Tổng thống Pháp. 


. lBR 





HỘI NGHỊ GENÈVE 


Toi chọn Bửu Lộc để dự trù trong việc ngoại giao quốc 
tế, sẽ họp trong năm 1954. Bửu Lộc đã ở cạnh tôi rất lâu 
thôi khi tôi về nghỉ ở Pháp, bởi ông ta là Cao ủy và Đại sứ 
Việt Nam tại Pháp. Như vậy, ông ta thường có dịp học hồi 
và quen biết giới chính trị gia Pháp, và các nhân vật t ngoại 
quốc khác. . 

Chính phủ của ông thành lập ngày 12 tháng giêng †. 
Đó không hẳn là một chính phủ đoàn kết quốc gia như tôi 
mnong muốn, nhưng nó bao. gồm nhiều nhân vật thông thạo, 
và tận tâm. Nếu các giáo phái từ chối không chịu tham dự, 
thì chính phủ này cũng có hai đảng viên Đại Việt tham gia. 
Tôi ấn định cho Bửu Lộc hai mục tiêu là theo đuổi các công 
cuộc cải cách đang dở dang, và phải kết thúc với .— sự 
bảo đảm độc lập toàn vẹn trên toàn quốc. 

Mục tiêu thứ hai này giúp cho ông ta có uy tín đối với 
các phe phái quốc gia, và củng cố vị trí trọng tài của tôi. 

Hội nghị Berlin mở ra ngày 25 tháng giêng, với sự tham 
gia của các bộ trưởng Ngoại giao tứ cường, Dulles, Eden, 
Molotov và Bidault. Tôi cử Nguyễn Văn Tâm đến, với tư 
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cách quan sát viên. Hội nghị này mở màn cho sự quốc tế 


hóa vấn đề tranh chấp ở Đông Dương. Việt Minh lợi dụng ` 


tối đa về tình thế này. 

Tại chỗ, vị Tổng Tư Lệnh đã mở nhiều cuộc hành quân, 
mà theo ông nghĩ, một mặt đẩy chúng bỏ chạy khỏi quấy 
rối.sự phát triển của quân đội quốc gia, mặt khác để tảo 
thanh các vùng mà chúng tôi đang kiểm soát. 

Vì vậy, ông cho tái chiếm từ nhiều tháng trước Điện 
Biên Phú, một thị trấn trên đất Thái, ở sát biên giới Lào, 
để dử cho Việt Minh tấn công. Mặt khác, ông phải đối phó 
với một lực lượng Cộng sản tràn lan xuống sông Cửu Long, 
qua vùng.Trung Lào. Cuối cùng, một cuộc hành quân rộng 
lớn được sử dụng ở cao nguyên miền Trung, để giữ vững 
vùng này. “= 

Tướng Navarre đã báo cho tôi những cuộc hành quân 
đó. Ông chú trọng nhứt về việc giải tỏa miền Trung Việt 


† Thành phần chính phủ Bửu Lộc gồm có: 

® Hoàng thân Bửu Lộc, Thủ tướng kiêm Nội vụ, 

® Nguyễn Trung Vĩnh, Phó thủ tướng bộ trưởng Canh nông, phụ trách 
về cải cách điền địa 

® Nguyễn Đệ, quốc vụ khanh 

® Phan Huy Quát, bộ trưởng Quốc phòng 

® Nguyễn Đắc Khê, bộ trưởng phụ trách vấn đề dân chủ hóa 
® Nguyễn Quốc Định, bộ Ngoại giao Í 

® Dương Tấn Tài, bộ Tài chánh 

® Nguyễn Văn Tỷ, bộ Kinh tế 

® Nguyễn Văn Đàm, bộ Tư pháp 

® Lê Thăng, bộ Thông tin 

® Lê Quang Huy, bộ Giao thông Công chính 

® Tân Hàm Nghiệp, bộ Y tế và Cựu chiến binh 

® Phạm Văn Huyến, quốc vụ khanh phụ trách Xã hội 

® Định Xuân Quảng, quốc vụ khanh phụ trách Ni ội vụ 

® Vũ Quốc Thúc, quốc vụ khanh phụ trách Quốc gia Giáo dục. 
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Nam. Tôi có đề nghị để các đơn vị Việt Nam cùng giữ Điện 
Biên Phủ ông ta đáp: 

— Dạ không. Đây là một vấn đề hoàn toàn Pháp. Chúng 
tôi muốn ö¿ gấy bọn Việt Minh. Hai tiểu đoàn Thái đã có 
mặt ở đây là quá đủ. : 

Trong địp tết Giáp Ngọ, ngày 3 tháng 9, tôi gửi một 
thông điệp chúc tết hàng năm cho dân chúng Việt Nam. 
Sau khi phân tách tình hình hiện tại, tôi giải thích những 
ưu và khuyết điểm mà có chứa đựng, không thể tránh. 

“Ngày hôm nay, chủ quyền của chúng ta đã được thu 
hồi, uà năm nay cũng lò năm mà đường lối chính trị của 
chúng ta đã rở khỏi mẫu đất khó khăn đã củn mũi chúng 
ta. Nước Pháp, do giòng Lịch sử đã để lại trên phần đất 
này, nhiều đấu uết tốt đẹp thì chẳng bao lâu sẽ chấm hết 
do hiệp ước trẻ lại nền độc lập này... Quá hơn hết, quốc gia 
to lớn này đã không chấp nhận cho đế quốc Sô Viết, được 
bắt lấy cái chủ quyền uừa được thu hồi ấy, uờ nó đã chịu 
nhiều sự hy sinh nặng nề, để chiông tỏ rằng sự giải phóng 
cho chúng ta không phỏi là trò bịp bợm b¡ thẳm... Tôi ước 
øo rằng dân chúng Pháp sẽ hiểu rằng, chỉ có sự thỏu mãn 
giá trị tình thần quốc gia của Việt Nam mới có thể bảo đảm. 
được tình thôn hữu, nền uăn hóa uò quyền lợi đã đẩy hai 
dân tộc chúng tu chung sống gần một thế kỷ cùng nhau. 

“Vấn đề hiện tại lò bây giờ chúng tôi phải gạt bỏ mọi 
đấu uết Cộng sản. ` 

“Năm 1945, toàn thể nhân dân Việt Nam đã đứng lên 
giành lấy chủ quyền của mình. Chính bọn Cộng sản đã 
thực hiện tội ác chống lợi tổ quốc, uà làm tan tác sự nhiút 
trí này...” 
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Rồi tôi giải thích về những xáo trộn năm 1945, chứng 
tôi sẵn sàng thiết lập một cơ cấu chính trị dân chủ, theo 
căn bản dân ui quí, để đưa nước nhà lên đài uinh quang 
trong tương lai... 


“Một sự đồng minh bình đẳng uới nước Pháp, sẽ hỗ trợ 
chúng tôi uào uị trí quốc tế. Cảm tình của 33 nước trong 
khối tự do, đã chính thức công nhận nước Việt Nam quốc 
gia này. Trong các nước ấy, sự biết ơn của chúng tôi đặc 
biệt dành cho nước Hoa Kỳ đã giúp đỡ chúng tôi mạnh mẽ, 
uờ uô cầu lợi... 

“Cuộc chiến của chúng tôi là nội ¡ chiến, trong khi bọn 
chống đối trú ngụy mà chúng tôi phải đương đầu, lại do 
ngoợi bang chỉ phốt. Nó là lợi khí địu phương cho một chiến 
lược quốc tế, mà trung tôm là ở Mối-Cu. Nếu bọn Cộng sửn 
'Việt Nam cho rằng chiến đấu để giải ¡ phóng Việt Nam trong 
tuy Pháp, tại sao họ lại không đếm xỉa gì đến nền độc lập 
đã thu hồi được? Nếu bọn Cộng sản Việt Nam tự nhận chỉ 
riêng họ là yêu nước, tợi sao họ lại đưa chiến tranh, ng0y 
cả bây giờ nữa, Sang đến tận Lào, ở ngoàòi biên giới của 
chúng tôi ? 

“Đồng bào thân mến, 


Chính chung quanh lý, tưởng quốc gia, mù chỉ chung : 


quanh nó, mà tôi mời tất cả đồng bào tập hợp lợi, để cương 
quyết hành động, hầu độp tan các điều thống khổ của 
chúng ta. Còn nhiều người trong bọn chúng tu, uẫn còn 
thụ động, tin rằng còn có những người Việt khác cứng như 
người ngoại quốc, sẽ làm giảm thiểu, hãm bót đà tiến công 
của Cộng sản mà đem lại hòa bình. Họ không thể phạm 
một lỗi lầm to lớn hơn nữa, uò tấm gương của Triều Tiên 
chúng tỏ cho họ biết, nếu một dân tộc không tự giải phóng 
được mình, thì nó sẽ bị tan rõ, uò uẫn phải chịu sống dưới 
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quyền đô hộ của ngoại nhân. Nước Việt Ngư cuối cùng sẽ 
là nước Việt Nam do chính tay người Việt Nưn định đoạt...” - 


Khi nêu gương của nước Triều Tiên, tôi muốn cảnh cáo 


_ long trọng dân tộc tôi về hiểm họa mới đang đe dọa sự đoàn 


kết. của họ, và sẽ đẩy tất cả vào công dã tràng xe cát trong 
bao-năm vun vén xây dựng: : 
Trong suốt tháng 2 năm 1954, đây là cả một đoàn người 
đến thăm. Đầu tiên là ông Pleven, bộ trưởng Quốc phòng; 
ông De Chevignée, quốc vụ khanh về chiến tranh; ông 
Jacquet, quốc vụ khanh các quốc gia liên kết; Tướng Fly, 


. Blane, và Fay, đến thăm nhiều địa điểm hành quân. Đoàn 


du lịch cuối cùng đến Điện Biên Phủ mà ai cũng trầm trồ 
khen ngợi công trình thực hiện được về căn cứ Không quân 
này. Tôi tiếp ông Pleven hai lần ở Ban Mệ Thuột, rồi ở Đà 
Lạt, và tôi nói về quân đội quốc gia Việt Nam. Do sự thành 
lập sư đoàn thứ 8 của đoàn khinh quân hậu vệ, về đợt thứ 


. hai, quân số của quân đội Việt Nam vào năm 1954, đã lên 


từ 200,000 đến 285,000 người, được phân chia như sau: 
148,000 quân chính qui với 8 sư đoàn Bộ binh, 80,000 người 
do đoàn khinh quân, 44,000 trừ bị và 13,000 về Thủy quân 
và Không quân. Chương trình này đã vượt quá 10,000 người 
đối với chương trình mà tôi vạch cho Tướng Navarre vào 
tháng 6 năm 1953. Nó gặp khó khăn về sĩ quan và cấp chỉ 
huy. Chương trình mà chúng tôi có thể cung cấp được sẽ 
bị thiếu hụt độ 14%, theo bảng cấp số. Cuộc thiếu sót đó sẽ 
được lấp đầy bằng cách đưa 6,000 sĩ quan và hạ sĩ ng 
Pháp, cạnh quân đội quốc gia Việt Nam. 

Khi viên Bộ trưởng Quốc phòng trở về Pháp, thì đã có 
cuộc bàn cãi sôi nổi ở Quốc hội, trong đó Thủ tướng Laniel 
tuyên bố ngày 5ð tháng 3, là ông ta nhứt định “giải quyết 
vấn đề Đông Dương bằng đường lối ngoại giao.” 
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Một sự xác nhận như thế chẳng giúp đỡ gì cho chúng - 


tôi, nó chỉ làm cho chúng tôi nản lòng, nhứt là để động viên 
-_ tỉnh thần dân chúng. Nó lại còn một hậu quả tai hại nữa, 
là cấp thêm luận điệu cho phe quốc gia cực đoan. Tôi quyết 
định cử Hoàng thân Bửu Lộc đi ngay Paris, để thôi thúc 
việc trao trả nền độc lập hoàn toàn. Cuối cùng, ngày 29 
tháng 3, tôi lập một chính phủ chiến tranh, đặt đưới quyền 
tôi đã tập hợp các bộ trưởng liên hệ đến sự phòng thủ, viên 
tham mưu trưởng Tướng Hinh... Bằng hình thức này, tôi 
muốn nhấn mạnh đến sự dấn thân của chúng tôi vào chiến 
tranh chống lại Cộng sản, và muốn chứng tỏ rõ ràng trước 
dư luận thế giới, ý chí nhất định của chúng tôi trong sự 
điều đình về hòa bình, để giữ cho được nền thống nhứt và 
độc lập của Việt Nam. 

Tiếng súng đầu tiên do Việt Minh bắn vào căn cứ Điện 
Biên Phủ, kể từ ngày 13 tháng 3, đã chứng tỏ sự suy diễn 
của tôi. Nước Pháp đã bị đặt dưới hoàn cảnh hạ phong đối 
với Hồ Chí Minh, và phe đảng của ông ta không bỏ phí cơ 
hội để thu lợi tối đa. 


Về phần chúng tôi, nước Việt Nam, sau khi đã hoàn tất, 
trên bình diện quân sự, vấn đề chính là nói đến điều đình. 
Tôi quyết định sang Pháp để đặt giữa trung tâm của cuộc 
bàn cãi. : 

Tôi tới Cannes ngày 11 tháng 4. Ngày 16, tôi lên Paris, 
và gặp ông René Coty, Tổng thống Pháp tại lâu đài Vizille. 

Khi tôi đến Paris, tôi gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Foster 
Dulles cũng đi qua đấy. Ông tỏ ra không chịu nhượng bộ 
nước Trung Hoa. Rồi đến ngày 21 tháng 4, tôi gặp Thủ 
tướng Laniel và “HE Georges Bidault. Tôi xác nhận vị trí 
của tôi: 
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_— Bởi vì đã có một hội nghị, tôi chỉ đến dự khi được 
mời, do quốc thư của các nước tham dự hội nghị. Nhưng 
tôi không muốn nhìn Việt Minh. Tôi là chính phủ chính 
thức, và tôi không chấp nhận ngồi chung với bọn phiến 
loạn. 

Ngày 23 tháng 4, tôi viết cho Tổng thống Coty một bức 
thư, để xin triệu tập hội đồng Liên hiệp He Tôi không 
được thỏa mãn. 

Ngày 24 tháng 4, tôi được chính thức tháng báo về dự 
định của chính phủ Pháp đối với Hội nghị sẽ mở ở Genève, 
do một bản thông báo của ông Georges Bidault gởi cho Bộ 
trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Định. Lập tức tôi giữ gìn 
thận trọng. 

Hôm sau 26 tháng 4, tôi cho Văn phòng của tôi ấn hành 


bản thông cáo nói rõ: 


“Nước Việt Nam không thể chấp nhận những điều 
khoủn uề hội nghị dòn xếp, trong đó nước Pháp, đi trái uới 
nguyên. tắc của Liên hiệp Pháp, mà nhân danh nó, nước 
Pháp lại đi điều đình uới bọn phiến loạn chống lại nước 
Việt Nam uồ uới những cường quốc đã chống lợi Việt Nơm..” 


Tôi tố giác những dự định, mà tôi được biết: phân chia 
đất nước Việt Nam, như kiểu Triều Tiên, hay tập hợp riêng 
rẽ từng vùng một, và tôi kết luận: 


“Cả từ Quốc trưởng lẫn chính phủ. Việt Nam đều coi 
như không liên hệ gì đến những quyết định đi ngược lại 
uới nền độc lập uò thống nhứt của đất nước.” 


Hội nghị Genève mở ra ngày 26, bằng một hình thức 
mở đầu như ở Triều Tiên. Tôi đi Paris, và về với vợ con tôi 
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ở Cannes. Ở Điện Biên Phú, tướng Giáp bứt từng mảnh 
lần lượt những căn cứ chống cự trong lòng chảo... 

Tại Cannes, ông Marc J acquet đến xin gặp tôi với tính 
cách cá nhân. Ông ta báo cho tôi biết là ông Georges Bidault 
đã gặp ông Molotov và vị này đã yêu cầu ông ta phải sắp 
xếp cho sự có mặt của đại diện Việt Minh ngồi cạnh đại 
diện của các quốc gia liên kết. Ông: ta nhắc tôi nên chú ý: 

— Thưa Hoàng thượng, Mỹ và Nga đã đồng ý với nhau 
ở Berlin, tất cả đều đã được sắp đặt sắn rồi. 

Hai hôm sau, đây là ông Đổng lý văn phòng bộ trưởng 
Ngoại giao, ông Pierre Falaise đến gặp tôi. Cấp trên của 
ông ta phái ông ta đến đây để xin tôi đề cử nhân vật của 
phái đoàn Việt Nam đi dự Hội nghị, và cũng để biết vị trí 

của Việt Nam khi có mặt của phái đoàn Việt Minh. Nhiều 
nơi giục đã, kể cả người Mỹ, do Đại sứ của họ là ông Heath. 

Tôi cảm thấy cái bẫy mỗi ngày một thắt chặt lại. Nhưng 
tôi muốn bảo vệ nền độc lập đến kỳ cùng. Tôi phải trả lời 

ông Bidault: 
— Chúng tôi chỉ đến Genève để đàm tên về sự có chấp 
nhận Việt Minh vào hội nghị hay không, và với điều kiện 
là chúng tôi phải được các cường quốc Tây phương mời: 


Hoa Kỳ, Anh, Pháp, để cùng với đại biểu của họ dự phiên 
họp đầu tiên. 


Lời yêu cầu của tôi được chấp n nhận, và ngày 3 tháng 
5, Nguyễn Quốc Định đến Genève, có các ông Bedell Smith 
lãnh đạo phái đoàn Mỹ, Antony Eden và Georges Bidault. 

Con bài đã ném xuống. Tôi nhớ lại lời của ông Mare 
Jacquet: “Đây là người Mỹ đã bày ra tất cả: Ngài sẽ thấy 
viên Đại sứ Mỹ đi đi lại lại, để yêu cầu Ngài chấp thuận, 
nhưng kỳ tình tất cả đã được định trước giữa họ với các 
tay tổ Công sản rồi.” 
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Nhưng tôi cũng chẳng để họ khuất phục được. Vì thế, 
khi nó chưa từng đề cập đến, tôi vẫn từ chối bọn Việt Minh 


vào trong Hội nghị. Nay tôi cương quyết đặt vấn đề với phái 


đoàn Pháp để được rõ ràng, và buộc họ phải cam đoan bảo 
đảm cho nền thống nhứt của Việt Nam. 

Chắc chắn là sẵn sàhg nhận hết, ông Georges Bidault 
đã được chính phủ cho toàn quyền giải quyết, cốt giữ cho 
Hội nghị được trơn tru, đã viết cho tôi ngày 6 tháng 5ð: 

“Chính phủ Phúp trong thời gian này, không cho lò đi 
tìm một giải pháp chính trị uĩnh uiễn. Công uiệc của tôi, _ 
như đã nói rõ trong bản thông cáo ở Beriin, là tìm hào bình 
cho Đông Dương. 

“Mục đích của chứng tôi như uậy là tìm uiệc ngưng 


_ bắn, trong khuôn khổ một cuộc đình chiến, đem lại bảo 


đảm cần thiết cho cúc quốc gia Đông Dương, cho nước Pháp _ 
uò cho các cường quốc đồng mình mà quyền lợi tổng quát 
của họ có liên hệ chặt chẽ uới quyền lợi của chúng tôi ở 
khắp Đông Nưm Á. Cuộc đình chiến đó không phải có định 
hiến cho một ý đồ nhất định nào, khử các trường hợp uề hòa 
bình uàò tự do đã có thể mô ra được tổng tuyển cử, khi đỗ 
hột đủ. 

“Nguy bự bây giờ, tôi sẵn sàng xúc. nhận uới Hoàng 
thượng rằng không có gì trúi uới ý định của chính phú 
Pháp là sửa soạn lộp ra hơi quốc gia, trên lưng nước Việt 
Nam thống nhúit, để hai quốc giu này mỗi nước có xu hướng 
quốc tế khác nhau... 


Hai mươi lăm năm nay, tôi đọc lại đoạn cuối của bức 
thư này. Lời lẽ rất dứt khoát lời hứa hẹn rất long trọng... 
Nước Pháp không bao giờ chấp nhận sự chia xẻ nước Việt. 
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Nam. Ngày mùng 3 tháng 5, tại Sài Gòn, Đại sứ Dejean đã 
tuyên bố, theo chỉ thị của chính phủ: 

. — Chính phủ Pháp không có dựng ý tìm giải pháp v 
cuộc chiến Đông Dương trên căn bản xe sự chia cất “` 
Việt Nam... Những đảm bảo nhất định đã được Bộ trưởng 
_ Ngoại giao Pháp trao cho Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam 
Nguyễn Quốc Định ngày 25 tháng 4 vừa qua, và quyết định 
ấy được xác nhận ngày 1 tháng 5. : 

Chúng tôi đang ở vào ngày mùng 6 tháng 5ð năm 1954. 
Hôm sau, Điện Biên Phủ thất thủ, sự hy sinh của biết bao 
thanh niên như đã lấy máu mình để kiềm ấn vào lời hứa 
hẹn của Pháp. Từ Paris, tôi gửi cho đồng bào của tôi và cho 
các bạn Pháp một thông điệp do hãng AFP đánh đi ngày 8 
tháng ð: : . 

“Dân tộc Việt Nam uờ dân tộc Pháp, uèo giờ phút này, 
chia nhau niềm thi thách đau thương, sau bết quả bị thẳm 
của chiến trường anh dũng Điện Biên Phủ, trong đó các 
chiến sĩ Pháp uò Việt Nam. đã cho một tốm gương lịch sử 
Mi can đỉm, uề lý tưởng uù sự hy sinh cho chính nghĩa tự 

0. 

: “Đầu óc của tốt củ chúng ta, Việt Nam cũng như Pháp 
là phải lương đồng trong lúc này, để tỏ lòng tôn kính đối 
uới sự hy sinh của các chiến sĩ đó. Từn chúng ta se sốt, 
chúng ta nghĩ đến những nỗi đau khổ của những người bị 
thương, những cới tang của các gia đình, uò chúng ta chỉ 
còn biết cúi mành kính cẩn trước rỗi đau do cuộc chiến này 
đưa lợi. : 

: “Nhưng chúng ta cũng không phải là không có ít nhiều 
kiêu hãnh, uề giá trị của quân lực Pháp uò Việt Nam trước 
mộ kẻ thù đông đảo uò cuồng tín. Nước Pháp nhiều phen 
từng làm cho thế giới ngọc nhiên uề lòng can đảm, khi Sốp 
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trường hợp quật ngược, uò bởi một tính thần quốc gia mạnh 
mẽ, đã bùng lên. uào Lúc bị thử thách nặng nề. Nước Việt 
Nơm, trong lịch sử từ ngàn xưa, đã tri qua nhiều thời kỳ 
đen tối. Tuy nhiên, nó không bao giờ nản chí để chiến đấu 
cho nền tự do, độc lập của mình. Ngày hôm noy, sát cánh 
cùng nhau chung một mục đích lò nền tự do thế giới, chống 
lại chủ nghĩa Cộng sản, hai nước chúng ta chắc chắn sẽ 
uượt qua cái thử thách nòy, đang đánh phá nặng nề, gây 
nên bao chết chóc đau thương, nhưng cũng không thể nào 
làm suy yếu tỉnh thần cũng như sinh lực của chúng ta. 
“Tôi muốn. rằng, ngày hôm nay, nhân danh các đồng 


_ bào tôi, nói riêng uới các bạn Pháp của chúng tôi. Nay nước 


Pháp đã công nhộn nền độc lập của Việt Nam, không ơi 
còn có thể nghỉ ngờ uề tinh thần mã thượng của nước Pháp, 
đã chiến đấu cho nước Việt Nơm uò cho thế giới tự do. 
Những uinh quang quên sự của nó được tô thắm bằng 
những điểm son cho tỉnh thần cao thượng, thể hiện tại 
Điện Biên Phủ theo dòng lịch sử, mà tên của De Cusiries ` 
bừng bừng lên như tên của La Fuyetle uới nhiều tên của 
các chiến sĩ chiến đếu cho lý tưởng, khúc nữa. 
“Người Pháp có thể in được rằng, nước Việt Nam 
không bao giờ quên những hy sinh của nước Pháp. Bổn 
phận tôi là Quốc trưởng nước Việt Nam, buộc tôi phải đấu 
trưnh cho quyền lợi uò nền. độc lập của đất nước tôi. Nhưng, 
từ nền độc lập đó, họ cần phải biết rằng, họ không sự bị 
bất cứ một hậu quả tai hợi nòo, bởi nước Việt Nam lúc nào 
cũng muốn thắt chặt tình giao hảo uới nước Pháp, uà người 
Pháp có nhiều mối liên hệ uững chắc uà có lẽ rất chặt chế 
hơn khi họ còn đặt dưới hệ thống chứnh quyền cũ uì sự hợp 
tác mới này đặt trên căn bản. tự do, không bị bắt buộc. Nó 


_ được cấu tạo trên một nền móng tâm lý uò tình cảm, làm 
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cho uững mạnh hơn, uò bền chặt hơn bất cứ mội Săn: kết. 


phóp lý nào. 

“Vì uậy, hỡi các bạn Pháp củo Việt ệt Nơm, binh sĩ cũng 
như thường dân, khi gửi cho các bạn bản thông điệp tại 
Đông Nơm Á, mò nền uăn hóa Pháp được sáng ngời, đồng 
thời sẽ là một quốc gia luôn đính liền uới quí quốc, bằng 
sợi đây thân hữu uĩnh uiễn uà sâu độm..” 


Tôi chú trọng, tất nhiên, nói về sự thất thủ ở ở Điện Biên 
Phủ chẳng phải là một tai họa chiến lược gì. Trên địa hạt 
quân số, sự mất mát chỉ vào khoảng 5% đối với quân đội 


của Liên hiệp Pháp. Trên lãnh vực tinh thần, sự thất thủ _ 


một thị trấn xứ Thái quả là nặng nề, nhưng trong nhiều 
trường hợp khác, cũng chỉ có tầm quan trọng không hơn 
gì khi bỏ Hòa Bình. Cuối cùng, cuộc hội nghị tại Genève, 
trong sự giao dịch giữa Việt Nam và Pháp, trong bất cứ 
trường hợp nào cũng chẳng phải là đoạn kết, mà ngược lại 
nữa, đây lại chính là khúc mới để bắt đầu. 

_ Và hai đại cường trên thế giới tự do Hoa Kỳ và Anh 
quốc, tôi biết vị trí của họ khác nhau. 'Tất nhiên, sự từ chối 
của Tổng thống Eisenhower không chịu can thiệp vào Điện 
Biên Phủ, nếu cần, sẽ dùng bom nguyên tử, — điều mà 
không bao giờ tôi chấp nhận, nếu được hỏi ý kiến, — cho 
thấy Hoa Kỳ không muốn đính dấp vào nứa. Nhưng ông. 
Foster Dulles, Ngoại trưởng đa số dư luận hỗ trợ, lại không 
chịu chấp nhận vấn đề bỏ rơi Bắc Việt Nam, dễ dàng và 
giản dị như thế được, bởi sự đó làm cho Hoa Kỳ mất mặt ở 


Á châu. Tôi không chắc mấy vào ông Bedell Smith đang 


lãnh đạo phái đoàn Mỹ. Sau rốt, người Anh vẫn còn nhiều 
vướng mắc ở Đông Nam Á vì sợ bọn Cộng sản đóng sát ở 
cửa ngõ Thái Lan và Mã Lai. 
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Còn về người Nga và Tàu, mà sự dị biệt như còn tồn tại 
sau vụ đàm phán ở Triều Tiên, giữa Molotov và Chu Ân 
Lai, nên mong rằng họ sẽ có thái độ bớt khắt khe, mà người 
ta phải e dè. _ 

Tôi quyết định đến gần Genève để theo dõi cho biết 
những chuyện mặc cả này nọ, và tôi ở trong một biệt thự 
thuê ở La Vergnaz. 

Phái đoàn Việt Minh tới, do Phạm Văn Đồng cầm đầu. 
Thủ tướng Bidault trình quan điểm của Pháp. Ông ta đề 
nghị nguyên tắc ngưng ngay mọi sự thù nghịch, và chia ra 
trường hợp riêng rẽ của Lào và của Cam Bốt. Ông ta không 
đả động gì về giải pháp chính trị. 

Hai ngày sau, Phạm Văn Đồng trả lời ông tai xà đưa ra 
quan điểm của họ. Quan điểm này vơ trọn cả Lào và Cam 
Bốt, và bao gồm sự hồi hương quân đội viễn chỉnh Pháp, 
một dự định bầu cử tự do có dính líu chặt chế đến vấn đề 
quân sự và chính trị. 

_Ngày 12 tháng 5ð, đến lượt đại biểu e của chúng tôi, là Bộ 
trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Định trình bày đề nghị: 
của Việt Nam. Sau khi tố cáo nhứng tội ác của Việt Minh 
và nói lên giá trị của những kết quả đạt được từ 1949 do 
chính phủ quốc gia: thống nhứt, độc lập, tạo một đạo quân 
quốc gia, được 35 nước công nhận, đặt nền móng cho một 
nền hành chánh, ông ta đặt câu hỏi: 

— Có cần thiết phải chấm dứt nền đô hộ thuộc địa, 
bằng cách đem vào trong nước chủ nghĩa Cộng sản là một 
hình thức rất tỉnh vi của chủ nghĩa đế quốc? Có cần phải, 
khi không là một thuộc địa của Pháp, lại trở thành một 
chư hầu của nước Tàu? 
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_Ông xác nhận sau đó sự chống đối của chúng tôi về việc 


chia cắt đất nước “dù trực tiếp hay gián tiếp, đủ nhất định: 


hay tạm thời, dù thực tế hay pháp lý.” 


Nhân danh Hoa Kỳ, Tướng Bedell Smith chấp nhận ý 
kiến của chúng tôi, và tuyên bố ủng hộ. Than ôi, nước Pháp 


và nước Anh lại im lặng. Tất nhiên, Trung Hoa công nhận . 


giải pháp của bọn Việt Minh. 


Kể từ lúc ấy, hội nghị sa lầy trong những chuyện đầu 


cua tai nheo. Tôi ít gặp các đại biểu của Pháp trong thời 
gian ấy, còn người Mỹ thì luôn luôn đến cho tôi biết về tiến 
trình của hội nghị trong thời gian bàn cãi này. 

Tại Paris, một cuộc bàn cãi sôi nổi đã xảy ra ở Quốc hội 
từ 11 đến 14 tháng ð mà chính phủ Laniel chỉ thắng với 
số phiếu vừa đủ. Tướng ly và Salan được cử đi Sài Gòn, 
đem chỉ thị đến cho Tưởng Navarre, để sửa soạn thu xếp 
các quân trang quân dụng. Khi họ đi vào ngày 27 tháng 5, 
Ủy ban Quân sự cao cấp họp ở Bài Gòn quyết định giao 

trọn trách nhiệm cho bộ Tổng tư lệnh quân đội Việt Nam. 

Cũng ngày hôm ấy, tại Genève, Phạm Văn Đồng trong 
một lời tuyên bố, đã cho biết là Việt Minh sắn sàng chấp 
nhận trên nguyên tắc sự tham gia và hợp nhất quân đội. 

Hai hôm sau, một cuộc họp hạn chế, định rằng hai bộ 
Tư lệnh Pháp và Việt Minh sẽ họp ở Genève để bàn về vấn 
đề các vùng tập kết ở Việt Nam, rồi ở Lào, và ở Cam Bốt, 
hầu đi đến sự chấm dứt nhanh chóng và tức khắc những 
hận thù, theo điều kiện hòa bình. Bắt đầu từ mùng 2 tháng 
6, Hội đồng Quân sự ấy bắt tay vào việc. Tạ Quang Bửu, 
thứ trưởng bộ Quốc phòng của Việt Minh và Tướng Delteil, 
đại diện cho Tổng tư lệnh quân đội Pháp, có sự ủy nhiệm 
của tôi, điều khiển hai phía đối nghịch. 
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"Trong thời gian đó, một việc lạ lùng xảy ra ở Paris, do. 
một bài báo in trên tờ nhật báo Express, đòi loại bỏ ông 
Marc Jacquet, để thay vào chức Quốc vụ khanh đặc trách 
các quốc gia liên kết, bằng ông Frederie Dupont. Ngày 3 
tháng 6, Tướng Ely được bổ làm Tổng tư lệnh và Tổng ủy 
viên ở Đông Dương, và Tướng Salan làm phó cho ông ta. 

Hoàng thân Bửu Lộc được ông Paul Reynaud mời sang 
nay lại đi Sài Gòn, duyệt ký với ông Laniel ngày 4 tháng 
6, các bản hiệp ước về độc lập và hợp tác, vốn đợi từ lâu. 
Đây là lần thứ năm “nước Pháp công nhận nước Việt Nam 
là một nước hoàn toàn độc lập,” nhưng là lần đầu “... và . 


_ chủ quyền với tất cả những thẩm quyền do luật quốc tế 


công nhận.” 

Sự chấp nhận đó gồm hai bản dưới hình thức các hiệp 
ước. Bản đầu tiên, cho chúng tôi, thêm một lần nứa, nền 
độc lập, vì nhắc lại nhiều quá thành ra lối bịch. Bản thứ 
hai nói về các điều kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. 
Tất nhiên chúng tôi đã nhận được, qua bản này là không 
được dính líu gì đến những điều khoản riêng của Hiến pháp 
Pháp liên hệ đến quốc phòng và ngoại giao, nhưng tôi thấy 
nên nhắc lại: cần phải ngưng lại đây một chút. Tôi xin giải 
thích: hiệp ước về độc lập và hiệp ước về hợp tác chưa được 
ký, thì nước Việt Nam không thể dự vào một cuộc đàm 


- phán quốc tế nào. Từ chỗ đó, sự vắng mặt của chúng tôi ở 


Genève sẽ bịt kín chúng tôi mặc ĐỤC sóng vỗ bèo ĐIềP hay 
bị chia cắt tan tành. 

- "Tôi rời Evian để trở về Cannes. 

Kể từ ngày 1 tháng 6, Nghị viện bàn cãi sôi nổi về hiện 
tình ở Đông Dương. Ông Mendès France chống lại chính 
phủ Laniel, dùng luận điệu của ông Molotov nói ở Genève 
ngày 8 tháng 6, đổ cho ông Georges Bidault là muốn phá 
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hội nghị. Bị đặt trong thiểu số với 13 phiếu, chính phủ 
-_ Laniel từ chức ngày 12 tháng 6. Tổng thống René Coty liền 
giao cho ông Pierre Mendès France lập chính phủ mới. 
Tôi cho gọi đến Paris Tướng Hinh, và đòi rút phái đoàn 
về, để giao lại cho Tổng tư lệnh quân đội. Nhưng tôi bị từ 
chối. Tôi nhắc lại với đại biểu của Mỹ ở Genève là ông Bedell 
Smith. Lúc đầu, chúng tôi cử làm trưởng phái đoàn, viên 
bộ trưởng Ngoại giao vì chúng tôi nghĩ là một hội nghị 
chính trị, nhưng trong cuộc họp hạn chế, người ta lại bàn 
về vấn đề quân sự. Vì vậy, tôi ra lệnh cho tất cả nhân viên 
phái đoàn rútlui. 
Chúng tôi không còn tin gì vào người Pháp nứa. Tại 
Genève, riêng còn người Mỹ là đồng minh của chúng tôi. 
Trước sự tiến triển về hoàn cảnh, họ định lập lại một hệ 
thống phòng thủ mới ở Đông Nam Á. Họ có thể giúp đỡ 
chúng tôi tiếp tục cuộc chiến chống lại Cộng sản. 
Tại Sài Gòn, Thủ tướng chính phủ gặp phải sự chống 
đối quyết liệt của các nhà quốc gia trong phong trào M¿ 
Trận Đoàn Kết Cứu Quốc do Ngô Đình Nhu lãnh đạo. Mặt 
trận này không công nhận trước tất cả các quyết định có 
thể do Genève đặt ra. 


Tôi cho vời đến Cannes các lãnh tụ của tất cả các phong - 


trào chính trị và tôn giáo ở Việt Nam để hỏi ý kiến. Tôi cho 
"họ biết cái gì đã xảy ra, rằng tất cả đều đã được xếp đặt. 
trước, đến chỗ sẽ chia đôi đất nước. Tôi vạch ra cho họ sự 
cần thiết đặt một đường hướng mới, và gợi ý họ là cho thay 
thế Hoàng thân Bửu Lộc bằng Ngô Đình Diệm, để cầm đầu 
chính phủ. Tất cả hoan nghênh ý kiến của tôi.. 
Biết trước mình khó lòng theo đuổi được con đường đã 
vạch, Bửu Lộc đệ đơn xin từ nhiệm cho cả chính phủ. 
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_ Sau khi thảo luận với ông Foster Dulles, để cho ông ta. 
biết ý định ấy, tôi cho vời Ngô Đình Diệm và bảo ông ta: 

— Cứ mỗi khi mà tôi cần thay đổi chính phủ, tôi lại 
phải gọi đến ông. Ông thì lúc nào cũng từ chối. Nay tình 
thế rất bi đát, đất nước có thể bị chia cắt làm đôi. Ông cần 
phải-lãnh đạo chính phủ: - 

— Thưa Hoàng thượng, không thể được ạ. Ông ta đáp. 
Tôi xin trình Ngài là sau nhiều năm suy nghị, tôi đã quyết 
định. Tôi định đi tu... . .. 

— Tôi kính trọng ý định của ông. Nhưng hiện nay, tôi 
kêu gọi đến lòng ái quốc của ông. Ông không có quyền từ 
chối trách nhiệm của mình. Sự tồn vong của Việt Nam buộc 
ông như vậy. ¬ 

Sau một hồi yên lặng, cuối cùng ông ta đáp: ' 

— Thưa Hoàng thượng, trong trường hợp đó, tôi xin 

nhận sứ mạng mà Ngài trao phó. 
Cầm lấy tay ông ta, tôi kéo sang một phòng bên cạnh, 
trong đó có cây thánh giá. Trước thánh giá, tôi bảo ông ta: 
— Đây Chúa của ông đây. Ông hãy thề trước chân dung 
Chúa là giữ vững đất nước mà người ta đã trao cho ông... 
Ông sẽ bảo vệ nó, để chống lại bọn Cộng sản, và nếu cần, 
chống luôn cả người Pháp nữa. ˆ : 
Ông ta đứng yên lặng một lúc lâu, rồi nhìn tôi, sau nhìn 
lên thánh giá, ông nói với giọng nghẹn ngào: 
_— Tôi xin thề! : | 
Bốn mươi tám giờ sau, sau khi giới thiệu ông với Tướng 
Ely, từ Washington trở về qua Paris, ông Diệm về Sài Gòn 
cùng với Hoàng thân Bửu Lộc để bàn giao quyền hành. 
Trước khi ra đi, tôi trao cho Diệm một đạo dụ ủy cho ông 
ta mọi quyền, hành chánh cũng như quân sự. 
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.Trước đây đã dùng Diệm, tôi biết ông ta vốn khó tính. 
Tôi cũng biết ông ta rất cuồng tín, và tin vào đấng Cứu 
Thế. Nhưng trong tình thế này, không còn có thể chọn ai 
hơn. Thật vậy, từ nhiều năm qua, người Mỹ đã biết ông, và 
rất hâm mộ tính cương quyết của ông. Trước mắt họ, ông 
là nhân vật đủ khả năng đối phó được với tình thế, vì vậy 
_ Washington sắn sàng hỗ trợ ông. Nhờ thành tích cũ, và 
nhờ sự có mặt của em ông, đang đứng đầu Mặt trận Đoàn 
kết Cứu quốc, ông được nhiều nhà quốc gia cuồng nhiệt 
ủng hộ, các vị này từng làm đổ chính phủ Tâm và chính 
phủ Bửu Lộc. Tóm lại, nhờ cương quyết và cưồng tín, ông 
là người chống Cộng chắc chắn. Đúng vậy, đó là người của 
hoàn cảnh. 

Hai mươi bốn giờ sau, sự đề cử ông làm Thủ tướng Việt 
Nam trùng hợp với việc tấn phong chính phủ Pháp của ông 
Mendès France, do Quốc hội bỏ phiếu ngày 17 tháng 6, với 
số phiếu tối đa 419 cho số cử tri 466 người. Trong khi hội 
nghị Genève đang họp, vị Thủ tướng tân cử này, liền tuyên 
bố một cách lạ lùng: 

— Tôi đã nghiên cứu hồ sơ một cách kỹ lưỡng và trịnh 
trọng. Tôi đã thăm dò các nhà chuyên môn quân sự và ngoại 
giao, rất giá trị. Quan điểm của tôi được xác nhận là một 
sự điều đình ôn hòa có thể thực hiện được. 

Vậy thì việc ngưng bắn phải thực hiện tức khắc. Chính 
phủ do tôi thành lập, định rằng, — và họ định cho các đối 
thủ của chúng ta — một thời hạn là bốn tuần lễ phải đạt. 
Chúng ta ngày hôm nay là ngày 17 tháng 6. Tôi sẽ đến 
trước các Ngài vào ngày 20 tháng 7, và sẽ báo cáo cùng các 
Ngài về kết quả đạt được. Nếu không có giải pháp gì thích 
ứng vào ngày giờ đó, các Ngài có thể không cần biết đến 
chúng tôi nữa, và chính phủ của tôi sẽ được trao trả lại cho 
Tổng thống... 
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Như vậy, trong thời gian này —tôi muốn nói kể từ ngày 
mai— tất cả các biện pháp quân sự phải được sắn sàng, để 
đáp ứng với nhu cầu tức khắc, và để các chính phủ kế tiếp 
chính phủ tôi, có thể tiếp tục chiến đấu, nếu do bất hạnh, 
lại phải dùng đến. - F 

Quan điểm của tôi nhữ vậy là hòa bình... 

Ông Mendès France đang ở nước bài đó. Chỉ cần cụ thể 
hóa điều ông đang sửa soạn. 

Mục đích của tôi vẫn theo đuổi từ năm năm nay, sự 
thống nhứt đất nước, nay như bị phá đám. Miệng tôi đã bị 
khóa chặt. Tôi đã thi hành sứ mạng trong đó tôi đã chấp 
nhận thỏa mãn dân tộc của tôi. Tôi đã đạt được thống nhứt, 


__ rồi độc lập hoàn toàn. Tôi đã xẩy dựng được một quân đội 
_ để có thể bảo đảm cho nền độc lập ấy. Chúng tôi đã bắt đầu 
từ con số Không, nay tất cả công việc của tôi trở thành 


nước lã ra sông. Giải pháp Pháp, do lỗi ở nước Pháp, đã 
thất bại. | 

Công việc không dễ dàng gì cho Ngô Đình Diệm. Việc . 
ông đến Sài Gòn, chẳng được ai hoan nghênh. Người ta cần 
phải động viên tinh thần mọi người cả nước đã rơi vào tình 
trạng hoang mang. Ngày 30 tháng 6, ông ta ra Hà Nội, mà 
những điều ông ta thấy không ai có thể tưởng tượng được. 
Chống lại Cộng sản, chẳng ai nghĩ đến... Trái lại nứa, người 
Pháp bắt đầu di tản trước tiên. Hằng trăm ngàn người đau 
khổ, trong đó có những người Công giáo thuộc các giáo 
phận miền Bắc, mà ông tin tưởng sẽ đứng bên cạnh ông, 
thì chỉ nghĩ đến chạy vào Nam. Thật quá chậm trễ để không 
thể hành động gì được nữa. 


NI 
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Diệm trở về Sài Gòn. Ngày 9 tháng 7, ông lập chính 
phủ không phải dễ dàng gì †. Cuối tháng 6, cuộc hành quân 
bi thảm ở đèo An Khê, cả đoàn quân đã bị tan rã vì sa vào 
ổ phục kích rộng lớn của Cộng sản. Cuộc hành quân tảo 
thanh trong vùng cao nguyên miền Trung cho thấy rằng 
quân đội Việt Minh rất. cần trấn đóng ở vùng này. 

Ở Genève, hội nghị trên thực tế phải gián đoạn, kể từ 
ngày l8 tháng 6. Các cuộc gặp gỡ lại tăng trưởng. Ông 
Mendès France chửi các nhân viên của mình. Ngày 4 tháng 
7, ông Dejean, cựu Tổng ủy viên Pháp ở Đông Dương, đến 
báo cho tôi biết là nhứng liên lạc giữa ông Chauvel, nhân 
viên của phái đoàn Pháp, đang xúc tiến với Phạm Văn 
Đồng, viên đại sứ này nói trước là câu chuyện giữa hai người 
nhằm vào vấn đề chia cắt. Thật sự, người ta đang dự vào 
một cuộc mặc cả của những tên lái buôn vải vóc, để định 








† Thành phần Nội Các gồm có: 

® Thủ tướng chính phủ kiêm bộ Nội vụ và Quốc phòng: Ngô Đình Diệm 
® Bộ trưởng Ngoại giao: Trần Văn Đỗ 
® Bộ trưởng phủ Thủ tướng: Trần Văn Chương 

® Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế: Trần Văn Của 

® Bộ trưởng Canh nông: Phan Khắc Sửu : 

® Bộ trưởng Lao động và Thanh niên: Nguyễn Tăng Nguyễn 
® Bộ trưởng Giao thông Công chánh: Trần Văn Bạch 

® Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục: Nguyễn Dương Đôn 

® Bộ trưởng Y tế và Xã hội: Phạm Hữu Chương. 

L] Bảy Quốc vụ khanh: 

® Trần Chánh Thành, đặc trách phủ Thủ tướng 

® Lê Quang Luật, đặc trách Thông tin 

® Nguyễn Ngọc Thơ, đặc trách Nội vụ 

® Lê Ngọc Chấn, đặc trách Quốc phòng 

® Bùi Văn Thinh, đặc trách Tư pháp 

® Nguyễn Văn Thoại, đặc trách Kinh tế 

e Trần Hữu Phương, đặc trách Tài chánh. 

Phạm Duy Khiêm là phát ngôn viên chính phủ. 
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cắt đất nước theo chiều cao nào. Nhưng rồi tất cả đã được 
giải quyết vào phút cuối cùng. 

Kể từ ngày 14 tháng 7 là ngày rất quan trọng, Thủ 
tướng Pháp đến Geneve. Ông ta đã được người Mỹ chấp 
nhận để Tướng Bedell Smith trở lại hội nghị. Được thông 
báo ngày 12 tháng 7 do ông Heath Đại sứ Mỹ, về tình hình 
cuối cùng của hội nghị, tôi biết rằng Washington đã bằng 
lòng nguyên tắc chia cắt. Những giá trị ủng hộ nước Việt 
Nam của họ chỉ còn là giá trị tỉnh thần. Kể từ lúc ấy, dưới 
áp lực của những ai từng là đồng mình mạnh mẽ nhất của 
chúng tôi, tôi chỉ còn biết hỏi họ xem sự hố trợ của họ đối 
với miền Nam Việt Nam. 

Ván bài được kết thúc dứt khoát, vào phiên hợp cuối 
cùng, ngày 20 tháng 7. Người ta phải vặn lại đồng hồ vào 
nửa đêm của phòng hội nghị, để không thể quá thời hạn 
của ông Mendès France đã ấn định. Ông này như vậy là đã. 
thắng cuộc. —m.. 

Thể thức đình chiến đã được ký kết bởi đại diện của 
hai viên Tổng tư lệnh. Tướng Dehteil ký cho Tướng Ely, 
và Tạ Quang Bửu ký cho tướng Giáp, mà trên văn kiện đã 
trở thành Tổng Tư Lệnh Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. 

Ngày 21, hội nghị bế mạc bằng một Thông Cáo Chung, 
chỉ do hai viên Tổng thư ký của hội nghị ký. 

Người Mỹ công nhận bản Thông Cáo Chung, nhưng bất 
hợp tác. Trần Văn Đỗ, bộ trưởng Ngoại giao của chính phủ 
Diệm, lên tiếng phản đối: : 

— Chính phủ nước Việt Nam đồi phải được trao bản 
công nhận lời phản đối long trọng của mình, về cách thức 
mà cuộc đình chiến đã được thỏa thuận, và bằng những 
điều kiện của cuộc đình chiến đã không đếm xỉa gì đến 
nguyện vọng tha thiết của dân chúng Việt Nam, và giành 
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quyền tự do hành động, để bảo vệ quyền lợi thiêng liêng 
của dân tộc Việt Nam về độc lập và tự do của mình. 

Một tác phẩm đầy mâu thuẫn, thỏa ước Genève đã chứa 
đựng những mầm mống mâu thuẫn xảy ra trong 25 năm 
sau. 


-_ Cuộc triệt thoái quân đội Pháp Việt từ miền Bắc vào 


miền Nam chia ra từng chặng liên tiếp: Hà Nội 80 ngày, 
. Hải Dương 100 ngày, Hải Phòng 300 ngày, kể từ lúc bắt 
đầu thi hành hiệp định. 

Cuộc triệt thoái của Việt Minh từ miền Nam ra miền 
Bắc cũng theo thứ tự với thời hạn là 300 ngày. 

Vùng tập kết đặt dưới quyền kiểm sát của quân đội 
Pháp Việt là phía Bắc sông Cửa Tùng, cách khoảng 20 cây 
số phía Bắc đường số 9, tức ở vĩ tuyến 17. 

Bắt đầu bàn cãi, Phạm Văn Đồng đã đòi đường cắt định 
vào vĩ tuyến 13. Ông Mendès France đã rất tự hào là đã 
tranh đấu được kết quả ấy. Sự nhượng bộ bề ngoài này chỉ 
có mục đích củng cố vị trí cho chính phủ Pháp, mà Việt 
Minh muốn lưu giữ tại chức. Thật sự, phe Cộng sản lấy làm 

_ ngạc nhiên về thái độ khiêm tốn đối với những đòi hỏi của 
chúng tôi. 

Họ sẵn sàng chấp nhận vĩ tuyến 18 hay hơn nứa. Họ 
không ngờ là Pháp lại chịu đầu hàng dã dàng như vậy. 
Nikita Khrouchtchev đã công nhận về sau như thế trong 
cuốn Hồi Ký của ông ta. 

Cuộc thả tù binh, cả hai bên, phải thực hiện diagy vòng 
30 ngày, kể từ ngày ngưng bắn. 

Lời tuyên bố cuối cùng nhấn mạnh rằng, các nền tự do 
căn bản, phải được bảo đảm ở cả hai miền Nam Bắc, không 


được báo thù, và một cuộc đình chiến rộng rãi sẽ được công. 


bố. Quyền tự do chọn nơi ở đã được công bố, và tổ chức để 
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tất cả mọi người Việt Nam có thể dễ dàng đến vùng 1 mà họ 
thích. 

Tất cả những chia cắt ấy chỉ có tính cách tạm thời, sự 
thống nhứt đất nước phải được thực hiện nhanh chống, 
trong khuôn khổ một cuộc tổng bầu cử, được tổ chức trong 
thời hạn hai năm, tức vào tháng ï năm 1956, dưới quyền 
kiểm soát quốc tế, gồm một ủy ban của đại diện các nước 
Ấn Độ, Canada và Ba Lan. 


Trong cuộc bàn cãi ngày 23 tháng 7 trước Quốc hội, 
điều khoản liên hệ đến vấn đề chính trị, đã gây ra nhiều 
phản ứng sôi nổi. Nhất là của ông Frederic Dupont, khi 
tuyên bố: 

— Sự thật là, tôi muốn bị lầm, tôi phải nói cho quốc 
dân đồng bào biết, cuộc đình chiến này nhằm bồ rơi, dưới 
ba giai đoạn, tất cả nước Việt Nam cho Cộng sản. _ 

Ông Frederic D60 chỉ lầm về thời gian của các giai 
đoạn mà thôi. 

Hiệp nghị ở Geneve đã được Quốc hội chuẩn y với 561 
phiếu chống lại 5. Như thế, đây là các đại diện Pháp đã giữ 
lời hứa long trọng như thế nào như ông Georges Bidault 
đã nói với tôi 75 ngày trước. |: 

Sau ngày ký hiệp nghị thỏa thuận — nếu ta có thể nói 
đến cả những bản mà nhứng nước liên hệ không thỏa 
thuận, và cũng chưa bao giờ được ký — Diệm đọc ở 8ài 
Gòn, có treo cờ rũ, một bài diễn văn, trong đó ông lên tiếng 
chống lại sự bất. công, đã giao cho Cộng sản tất cả miền 
Bắc đất nước, thêm bốn tỉnh ở miền Trung... Ông nhắc lại, 

“chúng tôi không thể đặt vào vòng nô lệ hàng triệu đồng 
bào, trung thành với chủ nghĩa Quốc gia...” 
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Sau hội nghị Genève, tất cả mọi người đều xa lắng tôi. 
Người Anh, người Mỹ, người Pháp đều không biết đến tôi 
nứa. Không ai còn đến gặp tôi. 

__ Riêng có phái đoàn Việt Minh cử một người có tên là 
Văn Chí, đến xin gặp nói là đại diện của Phạm Văn Đồng. 


Ông ta là đại diện kín đáo của Việt Minh ở Paris, khi người 
trước bị bắt. 


— Thưa Hoàng thượng, ông ta hỏi tôi, Ngài nghĩ sao 
về hội nghị Genève? 


— Đó là việc giữa các anh và nước Pháp. 


— Thưa Hoàng thượng, người ta đã cắt nước Việt Nam | 


thành hai. Vua Gia Long, Đức tiên đế đã từng thống nhứt. 
đất nước, và sau này, Ngài đã phục hồi lại được. Tôi nghĩ 
rằng Ngài khó có thể chấp nhận sự việc đã xảy ra tại 
Geneve. 

— Anh định đề nghị cái gì? Tôi hỏi lại đng ta. 


__ — Thượng cấp của tôi đã bảo tôi đến nói với Ngài là họ 
sẵn sàng quên hiệp ước Genève và các cuộc bầu cử, để định 
cùng Ngài bắt tay đi đến thống nhứt đất nước. 

— Nhưng anh định thống nhứt như thế nào? 

— Thưa Hoàng thượng, thật giản dị. Xin Hoàng thượng 
trở lại Sài Gòn, và gọi đến chúng tôi. Chúng tôi sắn sàng 
làm việc với Ngài, theo lệnh của Ngài. 


— Như vậy, chính tôi sẽ đưa chế độ Cộng sản vào Sài. 
Gòn? 


— Thưa Hoàng thượng. Không phải chỉ có người Cộng 
sản ở đây, đối với chúng tôi, Ngài là bậc quốc phụ của khắp 
thần dân Việt Nam. Hẳn Ngài không thể quên đã có hàng 
ngàn người chết, đã hy sinh cho tổ quốc. 
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— Thế thì tại sao mãi đến giờ phút này, các anh mới 


_ tìm tôi? Các anh có thể làm như thế trước đây cách ba 


năm. Như thế các anh đã tránh được bao sự chém giết vô 
ích. Trong các bản tuyên bố của tôi, không bao giờ tôi đả 
kích cá nhân ông Hồ Chí Minh... và đến bây giờ, khi tất cả 
đã được dàn xếp, các anh mới tìm tôi? Và các anh vẫn còn 
tiếp tục. Các anh ngày nay lại lao đầu vào cuộc chiến mới, 
làm xáo trộn tất cả đất nước, nhứt là về địa hạt kinh tế, 
mà tôi đã dày công xây dựng từ 1949. Tất cả sự ấy, tại sao? 
Trong hy vọng lừa bịp để đặt nền móng cho một chủ thuyết 
không mấy thích hợp với tâm hồn người Việt chúng ta. 

— Thưa Hoàng thượng, Ngài rất có lý. Nhưng xin 
Hoàng thượng đừng quên, Ngài đứng trên tất cả, Ngài là 
cha của toàn dân chúng tôi và Ngài có nhiều con đã BH 
hy sinh, và đã chết cho đất nước. 

Chính là sau cuộc gặp gỡ này, tôi trao toàn bà bề cho 
Ngô Đình Diệm. 

Nhưng mà thời của mâu thuẫn chưa chấm dứt. Vì lời 
tuyên bố của Tướng Fly ngày 3 tháng 8 ở Sài Gòn: “VỊ trí 
của nước Pháp, tại Đông Dương, vẫn không thay đổi...” Câu 
nói này làm cho ta có cảm tưởng ông Mendes France đã 
cho các chỉ thị viên Tổng Tư Lệnh Pháp, để ông này thu 
hồi lại đất Nam kỳ. Trò chơi này đã bị người Mỹ hất cẳng, 


- bởi họ đã đặt chân vào miền Nam Việt Nam, và biết khai 


thác sự có mặt của Diệm trên võ đài miền Nam. 2E) 





. NGÔ ĐÌNH DIỆM CẦM QUYỀN 


Têng thống Mỹ Eisenhower cũng ra một lời tuyên bố, 
sau khi Hiệp định Genève được ký kết. Lời tuyên bố này 
tiên đoán những hậu quả đáng ngờ. Ông nói: _ ¬ 

— Hoa Kỳ không dính dấp gì về những quyết định của 
Hội nghị và cũng không bị ràng buộc gì bởi những quyết 
định đó. Tuy nhiên, chúng tôi mong rằng nó sẽ đưa đến 
việc xây dựng một nền hòa bình thích ứng với những nhu 
cầu của các nước liên hệ. Nhưng thỏa hiệp vẫn mang nhiều 
dứ kiện mà chúng tôi không mấy hoan nghênh. Nhiều 
khoản sẽ tùy thuộc vào những yếu tố này khi được áp dụng. 

Trong khi chờ đợi, người Mỹ bắt đầu đặt cơ sở. Tại Sài 
Gòn, người ta đã thấy một đoàn cố vấn mang danh hiệu là 
_ MAAG (Military Aid Advisory Group) tức Cơ Quan Quân 
Sự Viện Trợ Mỹ, do Tướng O°Danjel lãnh đạo, nhưng thực 
tế là ở tay chủ chốt. Đại tá Landsdale, nhân viên CIA, vốn 
là tay tổ chống Cộng sản, khi đặt ra đủ các vai trò, như tân 
Tổng thống Phi Luật Tân Ramon Masaysay... sau khi đã là 
cố vấn rất được Hồ Chí Minh tin nghe năm 1945. 
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Thực tế, ông Diệm rất cần đến nhân vật này, vì vị trí 
của ông rất bấp bênh. Khi mới lên cầm quyền, đó là một: 
người hoàn toàn đơn độc, chỉ có một người phụ tá đắc lực 

- là em của ông ta, qua phong trào Mt Trộn Cứu Quốc Quốc 
_ Giơ. Tự giam mình trong một phòng nhỏ của Dinh Gia 
Long, ông sửa soạn chương trình của mình. Nhãn quan của 
ông về Việt Nam là cách mạng, tức phải cải tổ lại guồng 
máy xã hội. Một nước mạnh, có uy tín cần phải có một đạo 
quân mạnh và kỷ luật. Việc đầu tiên của ông, là chống lại 


tất cả cái gì là phân tán, là chia rẽ. Những giáo phái với . 


đạo quân của họ là điều không thể tha thứ được. Quân đội 
phải đặt đưới quyền của ông ta. Hinh vốn có tiếng ở đây, 
là quá thừa. 

Ngày 10 tháng 9, ông Diệm ra một nghị định cử viên 
Tổng tham mưu trưởng sang Pháp để học thêm, và ra lệnh 
cho Hinh phải cấp tốc đi ngay. Hinh từ chối. Những giáo 
phái đều biết số phận của mình, nên chống lại ông Diệm. 

Để đem lại tin tưởng cho quân đội, ông Diệm bổ Xuân 
. làm Quốc vụ khanh, phụ trách Quốc phòng. Tám ngày sau, 
ông này từ chức, và chín vị bộ trưởng khác cũng từ chức 
tập thể. 

Bảy Viễn lãnh tụ Bình Xuyên đến Cannes để gặp tôi, 
và xin tôi nhân danh ba giáo phái để chấm dứt sự lộng 
quyền của ông Diệm. Cũng trong thời gian ấy, tướng Hinh 
- gửi cho tôi một thông điệp, và cho biết sự hợp tác giữa quân 
đội và chính phủ không thể đi đôi với nhau được. 

Ông Diệm dùng hình thức biểu tình với mấy ngàn người 
đi cư Công giáo. Lực lượng cảnh sát Bình Xuyên, lấy cớ là 
không được thông báo trước, đã giải tán họ rất tàn bạo và 
có người chết. Mộ San đội liền can thiệp, để tránh xáo trộn 
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do Cộng sản có thể lợi dụng. Ngày 26 tháng 10, Hinh cho . 
bao vây dinh Gia Long và chiếm đài phát thanh. 

Tướng hly can thiệp đến gần Hinh và bảo “Đừng làm 
gì. Nếu có sự nổi dậy gì, người Mỹ sẽ cắt mọi viện trợ tài. 
chánh, và mọi đồ tiếp dụng cho quân đội.” Về phần họ, 
người Mỹ làm áp lực cạnh các giáo phái. 

Tướng Hinh hỏi tôi nên lãïn thế nào. Bằng điện tín, tôi 
nói rõ cho ông ta biết, tôi chống lại tất cả mọi bạo động, : 
chỉ đưa đến sự sứt mẻ của quân đội, và nhiều tai họa khác ' 
cho dân tộc. 

Hinh đành khuất phục, và rời Sài Gòn đi Paris. 

Quân đội đã tòng phục, ông Diệm tự dựng cho mình 
một đạo quân cận vệ, gồm toàn những người tình nguyện, 


để phụ trách an ninh cho bản thân, và giứ dinh thự, rội. 
bắt đầu cải tổ chính phố T: 





† Chính phủ thứ hai của Diệm: 
® Thủ tướng kiêm bộ Quốc phòng và Nội vụ: Ngô Đình Diệm 
® Bộ trưởng phủ Thủ tướng: Trần Văn Soái và Nguyễn Thành Phương 


.® Bộ trưởng Ngoại giao: Trần Văn Đỗ 


® Bộ trưởng Tư pháp: Bòi Văn Thiỉnh 

® Bộ trưởng Thông tin: Phạm Xuân Thái 

® Bộ trưởng Tài chánh: Trần Hứu Phương 

® Bộ trưởng Kinh tế: Lương Trọng Tường 

® Bộ trưởng Canh nông: Nguyễn Công Hầu 

® Bộ trưởng Công vụ: Trần Vạn Bách 

® Bộ trưởng Kế hoạch: Nguyễn Văn Thoại 

® Bộ trưởng ŸY tế: Huỳnh Kim Hữu 

° Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục: Nguyễn Dương F Đôn 

® Bộ trưởng Xã hội: Nguyễn Mạnh Bảo 

® Bộ trưởng Lao động và Thanh niên: Nguyễn Tăng Nguyên 

® Quốc vụ khanh đặc trách Quốc phòng: Hồ Thông Minh 

® Quốc vụ khanh đặc trách Công vụ: Trần Ngọc Liên 

® Quốc vụ khanh đặc trách Nội vụ: Huỳnh V Nhiệm và Nguyễn Văn Cát 
® Phát ngôn viên chính phủ: Phạm Duy Khiêm và Bùi Kiện Tín. 
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Hai tháng sau các thỏa hiệp Genève, tại Manille được 


ký kết hiệp ước Seato. Đây là hiệp ước về an ninh quân sự, .. 


bao gồm chính các nước Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Thái Lan, Phi 
Luật Tân và Pakistan. Nước Việt Nam, Lào và Cam Bốt 


không ở trong hiệp ước ấy, nhưng được thụ động che chở. . 


_ Về cuối kỳ đệ tứ tam cá nguyệt, không tháng nào mà 
giới hứu trách Pháp và Mỹ không gặp nhau. 

Ngày 24 tháng 10, Tổng thống Eisenhower gởi một bức 
thư cho Ngô Đình Diệm, để hứa hẹn với ông ta sự bảo đảm 
vô điều kiện của Mỹ. 

Sau rốt, ngày 13 tháng chạp, hai Tướng Ely và Collins 
đã ký với nhau những thỏa hiệp ấn định quyền hạn và trách 
nhiệm giữa nhà binh Pháp và Mỹ trong việc thành lập quân 
đội quốc gia Việt Nam. 


Mỗi ngày, miền Nam Việt Nam đi sâu vào giải pháp Mỹ.. | 


Thật vô ích khi nói rằng tôi tự đặt ra ngoài tất cả những 

chuyện thay Tề đổi Sở này. Giải pháp Pháp đã chấm dứt, 

và Washington trở thành Hgui bảo trợ chính thức cho chế 
độ của ông Diệm. 


Tại chỗ, quân đội viễn chỉnh Pháp tiếp tục cuốn gói. 


Ngày 9 tháng 10, quân đội Liên hiệp Pháp bắt đầu bà 6 


thoát ra khỏi thị đô miền Bác Hà Nội. 


Vào tháng 11, tôi tiếp ở Paris Tướng Salan, vừa tự ý 
_ đời Đông Dương do một mâu thuẫn với Tướng Ely. Viên 
cựu Tổng tư lệnh nói với tôi, về sự bãi bỏ Tướng Hinh, mà 
ông thấy là đáng tiếc, và về hành động của Thủ tướng Diệm 
đối với các giáo phái mà ông cho rằng rất độc hại, bởi vì họ 
còn có thể dùng được ở miền Nam Việt Nam. Thật sự, tôi 
rút tướng Hinh ra khỏi vị trí quyền hành của ông ta, là để 
che chở cho ông ta, vì người của ông Diệm muốn sát hại 
ông ta. 
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Ngày 30 tháng chạp, tại Paris, các hiệp ước nhứt định 
giữa nước Pháp, Lào, Cam Bốt và Việt Nam được ký kết. 
Nhưng nước Pháp đang có nhiều vấn đề khác: kể từ ngày 
1 tháng 11, người Algeri bắt đầu nổi dậy. 

_ Trong các thung lũng của vùng Hoàng triều cương thổ 
miền Bắc, nhiều nhóm người dân tộc, vẫn tiếp tục chiến 
đấu, với sự thất vọng điên cuồng. 

Tại Cannes, ngày 24 tháng giêng năm 1955, nhân dịp 
tết năm Ất Mùi, tôi gửi một thông điệp cho đồng bào của 
tôi. Bức thông điệp này gồm năm đoạn. Việc chia xẻ đất 
nước Việt Nam không nên coi là một cớ để thất vọng; chúng 
ta phải biết đoàn kết với nhau trong thử thách mới này, 
nước Việt Nam đã được thế giới tự do giúp đỡ thì nền ngoại 
giao quốc tế sẽ do mình tự chọn. Chúng ta phải đi vào nền 
cách mạng kỹ nghệ hóa của Âu châu. 

Đầu tiên, tôi nhắc Sa) kết tòa chua cay của hội TT 
Genève: 


“Việc chia cắt nước Việt Nam ra làm đôi, đm ảnh đầu 
óc đồng bào. Đồng bòo nghĩ đến sự ngoan cường uò kiêu 
hãnh của những người ở miền Bắc đã từ chối tất có hình 
thúc sống uùò nghĩ uốn không phải là của họ. Đồng bào lo 
ngợi rồng ngày, mai đây họ sẽ đưa tãi đến miền Nam này, 
ý đồ ghê gớm cửa họ. Sự chán nắn làm đồng bào thất uọng, 
trước nỗi chia cắt ñau thương của đất nước. Những bẻ hoài 
nghị, kẻ uô tích sự, bọn. giả đạo đức, đứng uòo phe những 
tên gián điệp để uu cáo rằng miền Nưmn không đủ lực để 
chống lại cái thác lũ của miền Bắc kéo uùo... Tại sao lại 
chịu để mất lòng tin tưởng uào tương lai của chúng ta?” 


Tôi kể lại mấy điều tỉ dụ trong sự kháng chiến của dân 
tộc trong lịch sử, rồi tôi mời đồng bào vào nghĩa vụ và đoàn 
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kết. Tôi nhắc cho họ biết những đảm bảo của các đại cường 
trong khối tự do, trên bình diện quốc tế, và sự cần thiết 


phải dựa vào Tây phương. Rồi tôi kết luận: có 

: “Nhưng trước khi từ giã đồng bào, tôi chắc rằng, tôi đã 
làm tròn SÉ mạng của người thông ngôn, truyền đạt sự 
chúc mừng nồng nhiệt của tôi cho các đồng bào ở miền Bắc, 
kém may mắn hơn đồng bòo, đã không thể thoát được một 


chế độ mà họ không ưa thích. Mong rằng họ sẽ hiểu biết _ 


là hàng ngày tư tưởng của chúng ta uẫn hướng lòng uề họ, 
đề giúp họ chịu đựng được sức đè nặng đang quùòng lên 
đầu lên cổ họ. Mong rằng sự cầu nguyện của chúng ta sẽ 
đem đến cho họ nguồn an ủi mà họ đang cần, để chờ ngày 
Tnò chúng ta lợi cùng nhưu xum họp lợi.” 


Đầu tháng 2 năm 19ð5, ông Mendès Franee bị thiểu SỐ, 
phải đưa đơn từ chức. Ông ta được thay thế bằng ông Edgar 
Paure, đã đề cử ông Herri Laforet làm bộ trưởng các Quốc 
gia Liên kết. 

Tại Sài Gòn, do lời yêu cầu của ông Diệm, người Mỹ 
nhận trách nhiệm huấn luyện quân đội Việt Nam kể từ 
ngày 12 tháng 2. đc, 

_ Theo sáng kiến của Giáo chủ Cao Đài là Phạm Công 
Tác, Mặt trận Quốc gia Thống nhứt bao gồm các giáo phái 
Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên và đảng Dân chủ Xã hội 
Việt Nam được thành lập. 

Tôi cảm thấy một sự thử lửa giữa ông Diệm với các khối 
võ trang của các giáo phái khó lòng tránh khỏi. Trong đầu 
tháng 3, một phái đoàn của Mặt Trộn Thống Nhứi đã sang 
Pháp để liên lạc. Nhưng không cần phải đợi sự trở về của 
đoàn đại biểu này, các lãnh tụ của Mặt trận đã gửi cho Diệm 
một tối hậu thư, buộc Diệm trong vòng năm ngày phải lập 
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lại chính phủ bao gồm trong hàng ngũ những đại diện của - 
lực lượng dân chủ đối lập. : cy 
- Ông Diệm tìm cách trì hoấn để lợi thời gian, để thảo 
luận với đại diện của Mặt trận nhưng không chịu nhượng . 
bộ về điểm chính. Những giáo phái không chịu bị mất mặt, 
tập hợp lại xung quanh Sài Gòn. Một biến cố thứ nhất đã 
xảy ra ngày 30 tháng 3, mà quân Bình Xuyên phải chịu 
thiệt hại: Ông Diệm lợi dụng sự xáo trộn đang xảy ra để 
chia rẽ phe Cao Đài. x 
Vì vậy, một người trong giới chỉ huy quân sự của họ, 
Trịnh Minh Thế, từ giã Mặt trận để liên kết với chính phủ. 
Trong suốt thời gian đó, ông Diệm không ngớt gởi cho 
tôi các điện tín. Mỗi ngày tôi nhận được nhiều điện tín đại: 
ý: “Tên này nói xấu Hoàng thượng. Tôi đã cho nó vào tù. 
Tên này đã làm thế này...” N. HU 
Về phần tôi, tôi gửi cho ông ta ngày 4 và 12 tháng 4 
mấy thông điệp khuyên ông ta nên cẩn thận, và cho ông 


“ta những lời khuyên giải khôn ngoan. 


Mặc dù, đã thắng phe Cao Đài, tình thế bắt đầu suy 
nhược xung quanh ông Diệm, chỉ còn có mấy người trong 
gia đình. Ngày 28 tháng 4, mười bốn bộ trưởng cùng nhau 
từ chức nhất loạt. Ông ta vẫn cương quyết, ra lệnh cấm tụ 
họp trong ngày lễ Lao động 1 tháng 5ð, và tung ra một cuộc 
hành quân đánh thẳng vào đại bản doanh của Bình Xuyên. 

Tôi gửi cho ông ta bức điện sau đây: 


“Có nhiều xáo trộn mới uò nặng nề đang đưa đến một 
tình trụng khó thỏ, không có lợi cho sự đoàn kết quốc gia, 
mà ta đang cần đến. Điều chủ đích chính buộc tôi nhận 
thấy rằng, đối uới những cuộc từ chúc mới uà quan trọng 


_ chứng tỏ u‡ trí không ổn định của chính phủ... Hẳn ông 


đồng ý uới tôi rằng không phổi bằng những biện pháp có 
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_ tầm hoạt động hạn chế, có thể giải quyết được sự uiệc gấp 
_ rút cấp thời. Nó sẽ là nguồn mồng của những xáo trộn có 
hạn định đài hay ngắn, mà sự khủng hoảng hiện nay, rất 
đáng tiếc đã xảy ra, nhưng có thể giải quyết được... Đồng 
ý uồi những giả thuyết ấy, tôi đã quyết định dùng hình 
thúc tham khảo các nhò trí thức, chính trị, tôn giáo. Cùng 
lúc đó, tôi lại triệu tập các đại biểu của giới nhà nông, rất 
có uy tín, giới thợ thuyền, mò điều biện sống uẫn được tôi 
chư trọng đặt lên hàng đầu, uò những người có nhiệm UỤ 
bảo uệ xứ sở bằng súng đạn... Nơi tham khảo ấy nên để tại 
Pháp, để giúp cho sự trao đổi ý kiến được xảy rơ xa uị trí 
của những tham uọng sôi nổi. Theo uị trí của ông lò Thủ 


tướng chính phủ, uà uẫn quí trọng những đức tính cao quí. 


của ông, tôi mời ông tham dự cạnh tôi cuộc hội thảo đự trù 
này... Cuộc khủng hoảng hiện tại, cần phải giải tỏa không 
trì hoãn, theo lời tôi hứa hẹn uới quốc dân, tôi triệu tộp 
ngày ð tháng ð năm 195ð tại Cannes, những:nhôn uật mò 
tôi cho rằng có thể là đại diện có lực lượng của dân tộc Việt 
Nam... Tôi yêu cầu ông sẽ đến bên tôi bằng mọi cách thột 
sớm (rước ngày mùng 3 tháng ð, để góp chung ý biến uới 
tôi. Chiếc phi cơ của hoàng gia sẽ đặc biệt dưới quyền sử 
dụng của ông uòo uiệc ấy...” 


Chính phủ Pháp như lại bắt đầu chú ý đến mọi hoạt _ 


động của tôi, và ông Edgar Faure ngày hôm sau, trong một 
cuộc họp báo, đã tuyên bố rằng “ông theo dõi với tất cả 
nhiệt tình và với cảm tình đặc biệt, đối với lời kêu gọi hội 
họp của Quốc trưởng Việt Nam.” 

Vừa lúc tôi nhận được một bức điện của Tướng Vỹ xin 
tôi cho phép ông ta hoàn tất điều mà Tướng Hinh, đã không 
thể đạt vào tháng 10 trước đây. 

Nói rõ hơn, ông ta xin phép tôi lật đổ ông Diệm. 





CON RỒNG VIỆT NAM | 588. 


Hiểu biết sự khôn ngoan của Vỹ, tôi đoán rằng, trước 
khi gửi bức điện cho tôi, ông ta đã được sự chấp thuận, hay 
ít ra được sự hứa hẹn của các nhân vật có trách nhiệm 
Pháp và Mỹ. Nhứt là tôi càng tin chắc, vào ngày hôm trước, 
có gặp ông Gibson, đệ nhứt bí thư của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ 
ở Paris, ông này đã khuyến khích tôi hành động gấp, và 
chính Thủ tướng Edgar Faure, trong buổi họp báo đã kín 
hở nói ra là ông ta không chống lại bất cứ một sự thâu đoạt 
lại quyền hành nào. 

Tin vào sự đó, quả là nhầm lẫn lớn nếu không kể đến 
các sự can thiệp của cơ quan Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Sáng ngày 
29, họ đã thúc đẩy Diệm thanh toán cho xong với đám Bình 


.. Xuyên. Các cố vấn chính trị và quân sự của cơ quan MAAG, 


chính tự tay mình đảm nhiệm công tác này, và đến chiều 
thì những tàn quân của Bảy Viễn bắt buộc phải rút vào 
vùng sình lầy Rừng Sát. Cuộc chiến thật khốc liệt, đã có 
đến hơn 500 người chết, nhưng Diệm đã thắng theo như ý 
muốn. 

Lấy cớ đó, ông ta trả lời bức điện của tôi ngày 28 bằng 
cách không đến được, lý do Hội đồng bộ trưởng đã ngăn 
cần ông ta đến Cannes, vì không một ai trong hoàn cảnh 
này, có thể thay thế ông ta được. : : : 

Đến ngày 30 tháng 4, tôi lại gửi một bức công điện khác, 
có tính chất quyết liệt hơn: 


“Những lý lẽ của ông uiện dẫn trong búc điện tín, 
chứng tỏ rằng chính phủ của ông thật sự ra đã thật mỏng 
manh, đã mốt đường hướng, uốn chú trọng đến uiệc thực 
hiện đoàn kết quốc gia, chứ không phải gom góp hận thù. 

“Những cộng sự uiên cuối cùng của ông, cũng như 
chữnh ông, đã chỉ cho tôi thấy hình như ông chỉ thích hợp 
uới sự đào sâu hố chia rẽ giữa các đồng bào, uà theo đuổi 
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một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Ngược lại, ông 
cố gống né tránh kỹ càng sự báo cáo trung thực uới tôi uề 
mọi tổn thất uề nhân mọng. Tuy nhiên, đã có hàng ngàn 
người chết uò bị thương, không kể hàng ngùòn người khác 
bị uong gia thất thổ, mà họ đều là đồng bào ruột thịt của 
chúng ta. Và danh sách này còn tiếp tục dài lê thê, uới chính 
sách sắt mắu mà ông đang theo đuổi. 

“Tôi cũng được biết rằng, ông không hề phổ biến những 
thông điệp của tôi, uốn là những lời kêu gọi đoàn kết, uò 
hòa giải quốc gia. Cũng như, hình như ông không thông 
báo các chỉ thị của tôi cho các Tướng Nguyễn Văn. Vỹ uè Lê 
Văn Ty. Làm cho tôi có cảm tưởng rằng, những lệnh ấy rất 
phù hợp uới quân đội, uốn không bao giờ dùng để phục uụ 
cho ý đồ của một nhóm người muốn tạo phủn. | 

“Những lý do mà ông nêu lên trong bức điện tín như 
Uậy, không đủ hiệu năng, ông ch cần thì hành các lệnh 
của tôi. Tôi nhắc lại lần nữa, uùà lần cuối cùng, lệnh mò tôi 
gửà cho ông, là phải sang Cannes ngay túc bhốc. ” 


Chiều hôm ấy, Tướng Vỹ tin tưởng vào đặc quyền của 
tôi, một mình vào dinh Thủ tướng để đặt các điều kiện, thì 
bị ông Diệm ra lệnh bắt nhốt tức khắc. Ông này chỉ được 
trả lại tự do nhờ Đại tá Đỗ Cao Trí can thiệp, vốn là bạn 
của ông, vừa thắng quân Bình Xuyên trở về hợp tác với 
chính phủ. Ngay sau khi được thả, Vỹ lên ẩn trên Đà Lạt. 

Như vậy, ông Diệm đã loại trừ được hai người trong các 
phần tử chống lại ông ta. Lập tức, ông thừa thế làm tới, và 
tất nhiên có các cố vấn Mỹ sau lưng. Ngày 1 tháng 5ð, ông 
ta tổ chức một cuộc hội hợp gọi là Hội Nghị Các Lực Lượng 
Nhân Dôn, mà người ta đã vội vã mời đến hầu hết các giới 


quốc gia cực đoan ở Sài Gòn. Hội nghị này quyết định, sẽ 


2 6ý 


vận động mời đến Sài Gòn ngày 5 tháng 5, tất cả “các lực 
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lượng chung” của toàn thể Việt Nam gồm khoảng 1000 đại | 


_ biểu cho miền Nam và miền Trung. 


Trong bức điện đầu tiên của tôi đề ngày 1 tháng 5, tôi 
lưu ý Thủ tướng là sự can thiệp của tôi nhằm vào hai mục 
đích: tránh nội loạn, hay ít ra là ngăn cản sự bành trướng 
của nó, vì do hàng loạt đơn từ nhiệm, đưa chính phủ đến 
chỗ chỉ còn lại ba hoặc bốn người, để tìm một giải pháp hết 
sức rộng rãi, bao gồm tất cả mọi khuynh hướng quần chúng. 
Chính vì thế mà tôi thấy cần thiết phải tham khảo với ông 
ta, nên tôi đã nhất định ra lệnh cho ông ta phải đến Cannes 
ngay tức khắc. 

Bức điện tín thứ hai được gửi đi ngày 3 tháng 5, trong ` 
khi Thủ tướng chính phủ báo cáo với tôi về sự triệu tập . 
của “những lực lượng quần chúng.” Đây là bản tường trình: - 


“Tiếp theo bức điện tín của Hoàng thượng hôm nay, tôi 
xin thành cổn báo cáo uới Ngồi rằng, tôi phủ nhận cái Hội 
nghị đó, mà sự bất hợp pháp không cần phải chứng minh 
niữu. Trong hoàn cảnh hiện tợi, uò giữa lúc nội chiến đang 
bùng nổ, một hội nghị được tổ chức ở Sòi Gòn, cầm đầu 
bởi một số cách mạng, quá khích, không thể nào chưng tỏ 
được lò do ý muốn của nhân dân, uù loại hội nghị ấy cũng 
không quyết định được gì cho số phận. đất nước, uù những 
nghị quyết của nó có thể có những hậu quả tai hại cho an 
ninh xứ số. Tôi nghĩ rằng uì quyền uy của Hoàng thượng, 
cứng như uỳ địa uị của Ngài, không thể để cho họ lợi dụng 
được, uì nó dùm đắm dân lộc chúng ta uèo sự khổ ủi mới, 
0ò biến Việt Nam thành hỏa ngục ở Đông Nam Á, sẽ đưo 
quốc gia uào sự bợi uong.” ` -- 

„ tất được người Mỹ nâng đỡ, ông Diệm giữ vững vị trí. 
Ông ta gặp phải hai điều bất mãn. Tướng Trịnh Minh Thế, 
thuộc phe Cao Đài ly khai, vừa trở về theo chính phủ, vốn 
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là tay phò trợ trung thành của ông ta, ngày 4 tháng 5ð, bị 
tử trận trong một cuộc đụng độ với quân đội Bình Xuyên. 
Thứ nữa, ngày mùng ð tháng 5, trong hội nghị của “các 
lực lượng quần chúng,” nếu những đại biểu các tỉnh miền 
Trung nhắm mắt nghe theo ông ta, thì các đại biểu các tỉnh 
miền Nam, lại bỏ phiếu bất tín nhiệm ông ta, và từ chối 
tham dự vào các hoạt động của hội nghị. 

Dữ kiện thứ hai này là sự thất bại lớn cho ông Diệm, 

. nhưng ông ta biết cách đối phó. : 

- Không trả lời các bức điện của tôi, và cũng không đếm 
xỉa gì đến cái gọi là dự trù hội nghị, do chính ông ta dựng 
nên,:ông Diệm lập một chính phủ, lấy cớ là kêu gọi đến 
chuyên viên, một chính phủ chỉ bao gồm nhứng tay chân, 
thủ hạ của ông ta. Rồi ông ta lần lượt thủ tiêu cái gì còn 

-_ lại ở các giáo phái. 

Chẳng bao lâu, quân đội chỉ còn lầ vài mảnh tả tơi, các 
_ cấp chỉ huy quân sự thuộc các giáo phái tập trung lại xung 
quanh Tướng Hinh, người của tôi cử về, đóng ở biên giới 
Cam Bốt. Ở đây có Trần Văn Soái, Ba Cụt, là thuộc phe 
Hòa Hảo, Bảy Viễn và Đại tá Leroy của Lực Lượng Dân 
Chủ Cách Mạng (UDMC). Họ đợi trong tuyệt vọng chiến 
tầu chở khí giới, mà cơ quan tình báo Pháp hứa hẹn, do 
_ Bảy Viễn đã bảo thuê trước. Tuyệt vọng, điên cuồng, họ 
đành chia tay. Hinh sang Pháp ngày 19 tháng 6 năm 1955. 


Leroy rồi Bảy Viễn tiếp tục theo gót ông ta. Trần Văn Soái, . 


ít lâu sau phải trở về theo Diệm. Riêng có Ba Cụt là tiếp 
tục chiến đấu, và bị bắt vào tháng 4 năm 1956, và bị chém. 

Cố gắng giữ mình, Diệm không dám sang Pháp, phải 
cử một phái đoàn sang Paris để điều đình sự rút quân của 
Pháp, và điều đình với những điều khoản mới, sự hợp tác 
giữa Pháp và Việt Nam. Nhưng cuộc đàm thoại đã diễn ra 
trong một không khí bực bội. Phái đoàn được Thủ tướng 
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gọi về vào trung tuần tháng 10, không đạt được kết quả gì. . 


Tình giao hảo Pháp Việt mỗi ngày một thêm trầm trọng. 
Tướng Ely xin được gọi về, đã rời Sài Gòn ngày 2 tháng 
6. Ông ta được Tướng Jacquet thay thế, làm Tổng tư lệnh . 
quân đội Pháp, và ông Hoppenot làm Thượng sứ. Ông này 
sau mang danh vị là Đại sứ. Đó là sự thanh toán của nước 
Pháp ở Viễn Đông. "= 
Ngày 19 tháng 7 năm 1956, theo như dự trù của hiệp 
định Genève, Hà Nội yêu cầu Sài Gòn cử đại diện của miền 


- Nam tham dự ủy ban dự thảo về tổng tuyển cử định vào 


tháng 7 năm 1956. Hà Nội cũng yêu cầu chỉ định một nơi 
làm chỗ gặp gỡ của ủy ban này. sỐ 

Thay vì trả lời, ông Diệm cho tổ chức ở Sài Gòn những 
cuộc diễn hành cấp tốc và những cuộc xuống đường chống 
lại tổng tuyển cử. Vào ngày 5 tháng 8, trong một lời tuyên. _ 
bố trên đài phát tranh, ông ta loan báo rằng, nước Việt 
Nam tự coi mình không có ràng buộc gì với hiệp ước 
Genève, mà ông ta không phải là người ký kết. : 

Bất cứ cách nào, ông ta giải thích, những điều kiện về 


- tự đo của cuộc sống, và tự do về bầu cử, đã không thỏa mãn 


mọi sự điều đình với miền Bắc.. vã 
- Ông ta vừa được sự ủng hộ to lớn của Washington, khi 
ông Foster Dulles cũng tuyên bố về phần Hoa Kỳ: 

— Hoa Kỳ rất đồng ý với chính phủ Diệm, để nhận định 
rằng các điều kiện hiện hứu ở miền Bắc Việt Nam chưa 
thích ứng được trong hiện tại để bầu cử tự do trên toàn 
quốc Việt Nam đồng nhút. 

Đó tức là sự từ chối hoãn vô hạn định, bất thành văn, 
về tổng tuyển cử. ï 


được ai ở miền Bắc thì sự đó cũng đủ là lý do để từ chối với 
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Gạt bỏ được sự chống đối của các giáo phái, hất bỏ cái 
đi sản ám ảnh về tổng tuyển cử sắp đến ngày cận kề, với 
quân đội trong tay, vào cuối hè năm 1955, Diệm đã là kẻ 
đắc thắng, và chỉ còn có một trở ngại cần loại trừ để thỏa 
mãn tham vọng của mình: làm Quốc trưởng... 


Trong giới thân cận tôi, người ta liền khuyên tôi, khi 
tôi hãy còn quyền lực trong tay, là truất phế 'Thủ tướng, 
trở về Sài Gòn để tự tay cầm đầu một chính phủ mới. Nhưng 
tôi không. còn tin vào một sự phiêu lưu mới trong tình trạng 

. hiện tại của quốc gia. Sau cuộc thất bại của giải pháp Pháp, 
một giải pháp Mỹ như đang được thực hiện, chỉ có thể đưa 
đến một sự thất bại mới, còn to lớn, nặng nề và sâu đậm 
cho dân tộc Việt Nam hơn nứa. Nước Việt Nam chỉ được 
tự mình cứu rỗi, có lẽ phải qua đến bước đường cùng, để 
ly làm nguồn để bắt đầu. 

_ Tại Paris › từng nhóm nhỏ chính khách hoạt động. Ngày 
1 tháng 10, có mở cuộc đại hội ở khách sạn Raphael. Chung 
quanh cựu Thủ tướng Trần Văn Hữu có Tướng Xuân, 
Tướng Hinh, vốn rất thất vọng về cuộc phiêu lưu vừa qua, 
Đại tá Leroy, ông William Baze... Cả hình ảnh của xứ Nam 
kỳ cũ. Người ta nói đến chính phủ lưu vong, đến trung lập 
hóa, nhưng tất cả những sự bàn phiếm ấy chẳng đi tới đâu. 

Về phần tôi, tôi muốn tách rời hẳn với Ngô Đình Diệm, 
mà tôi không thể đi chung đường được. Nhứt là tôi không 
muốn liên hệ vào với chính sách chống Cộng, thanh trừng 
ở Việt Nam, nó làm cho nước tôi trở thành một quốc gia 
cảnh sát trị. Chính ô ông ta đã cho tôi cơ =. để đoạn tuyệt 
với nhau vĩnh viễn. 


Thật vậy, ông Diệm loan báo vào ngày 20 tháng 10 cái 


gọi là trưng cầu dân ý, do ý chí của dân chúng Việt Nam 
quyết định. Câu hỏi trong cuộc trưng cầu dân ý là: ˆ 
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® “Tôi truốt phế Bảo Đại uà chấp thuận Ngô Đình Diệm 


_- lồm Quốc trưởng Việt nưp uới nhiệm uụ đạt nền móng 


đân chủ, 
và 
® “Tôi không truất phế Bảo Đợi, uò không chấp nhận 
Ngô Đình Diệm là Quốc trưởng để đặt một nền Tmóng dân 


_ 'c hủ,” 


Sự trình bày thật khôn khéo, sự lựa chọn. của cử trì đã 
được hướng dẫn rõ ràng. 

Dựa vào công tác, chức Thủ tướng không¿ được trao cho 
nhiệm vụ tổ chức loại thăm dò liên can đến chế độ, ngày 
18 tháng 10, tôi chấm dứt nhiệm vụ của Ngô Đình Diệm. 

Ngày hôm sau, tôi lệnh cho văn phòng tôi trao cho các 
chính phủ Pháp, Mỹ, Anh, Ấn Độ và Nga, một công văn, 
yêu cầu sự giao hảo giữa hai miền Bắc và Nam Việt Nam 
phải được bình thường hóa, và hướng vào sự hợp tác chân 
thành, mặc dù mỗi bên không cần phải từ chối vị trí chính 
trị của mình. 

Cũng trong thời gian ấy, tôi gửi cho dân nhở Việt 
NÑam một bức thông điệp. 

Trước hết, tôi giải thích lý do nào tôi đã chai Diệm vào 
tháng 6 năm 1954; và nhứt là tính chất giao hảo của ông 
ta với người Mỹ. Sau rồi, tôi tỏ ý thất vọng trước những 
biện pháp độc tài mà mỗi ngày ông ta càng đi sâu vào, biện 
pháp mà tôi kết án một cách dứt khoát. Cuối cùng, tôi kết 
luận là cảnh giác dân chúng Việt Nam phải đề phòng con 
người có thể đưa họ tới một tương lai đen tối của tàn phá, 
đói khổ và chiến tranh. 

Tôi không có ảo tưởng nào, tôi không còn hậu thuẫn ở 
Sài Gòn nữa. Vả lại bức thông điệp này cũng không được 
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phổ biến ở Việt Nam. Như mọi người từng biết chắc, Ngô 
Đình Diệm được bầu làm Quốc trưởng. 

Ngày 26 tháng 10 năm 1955, chính phủ Việt Nam Cộng 
Hòa được tuyên bố thành lập. 

Nhưng nó không phải là nước Việt Nam, nước mà tổ 
tiên tôi và triều đại của tôi đã đầy công xây dựng, bảo vệ 
và tái thiết. Quân đội mà tôi tạo nên để giữ vững nền độc 


lập ấy, đã trở thành một thứ lính bảo chính, nhằm để thực 


: hiện các công tác mật vụ, nếu tối còn là Hoàng đế, tôi lại 
phải thoái ngôi lần nứa. 








GIẢI PHÁP MỸ 


Thế là từ nay tôi trở thành một thường dân, di cư sang 
Pháp, y như những người khác. Từ xa, tôi theo đối cuộc 
sống của dân tộc tôi, chịu chung nỗi đau thương, vui buồn 
cùng họ. 

Sau khi người lính Pháp cuối cùng cuốn gói ra đi vào 
tháng 4 năm 1956, ông Diệm có xung quanh những người 
thân tín là ông Nhu, Cẩn, Đức cha Thục và nhất là người 
em dâu, bà Nhu, đã ngự trị thành chúa tể ở miền Nam Việt 
Nam. Thỉnh thoảng, chỉ có sự vãng lai che chở của các cố 
vấn Mỹ, đem đến cho ông ta một chút mặc cảm về tỉnh 
thần quốc giau ám của mình.  . 

Tuy nhiên, sự chống đối không phải là chấm dứt hẳn. 
Việc tiêu diệt giáo phái đã giao cho Việt Minh từng vùng 
rộng lớn và phì nhiêu ở nông thôn, vốn còn có những phần 
tử Việt Minh đóng tại chỗ, trái lại các điều khoản của hiệp 
ước Genève. 

Bởi vì, nếu ông Diệm có ó dẹp bỏ được sự lo âu về tổng 
tuyển cử, thì Việt Minh cũng chẳng thành tín gì, đối với 
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việc tập kết mà chúng còn để lại ở miền Nam, từng bộ phận 
quân sự của họ. 
Thật sự, những điều khoản của Genève chẳng bao giờ 
.. được ai tôn trọng cả. 
: Chẳng bao lâu, đây là sự xuất hiện của bọn du kích Việt 
Cộng mà những sự khủng bố đã làm mất an ninh ở khắp 


miền Nam. Trước hiểm họa đó, người Mỹ vội vã xúc tiến 
việc thành lập quân đội Việt Nam. Nhưng trong lãnh vực - 


này, họ đã không chịu theo kinh nghiệm của người đi trước, 
-_ lại đi lập các đạo quân chính qui cổ điểm với đầy đủ trung 
đoàn, sư đoàn, bộ tham mưu, và các cơ sở quân sự... Lế ra, 
họ phải giứ lấy nguyên tắc vẫn để các đoàn khinh binh lưu 
động, như tôi đã từng buộc Pháp phải chấp nhận là đúng. 
Các đoàn khinh binh này có sự uyển chuyển co dãn, để đối 
phó với quân du kích địch, do chúng có thể đột xuất nhanh 


chóng và được áp dụng đúng với chiến tranh du kích cách ' 


mạng. 

Trong khi đó, ông Diệm và các anh em là Nhu và Đức 
cha Thục, đã tìm cách chống lại tứ đổ tường hầu thanh 
sạch hóa miền Nam vốn mang tiếng là thối nát. Các sòng 
bạc và nhà chứa đều bị đóng cửa, nạn đa thê và mãi dâm 
bị triệt để cấm hẳn, ngay cả khiêu vũ cũng bị nghiêm cấm. 
Rượu và thuốc phiện, -tất nhiên bị Hệt vào hàng tệ nạn xã 
hội, không thể được dung túng. Nhưng tất cả cái phong 


trào thanh hóa ấy, cũng chẳng thu được kết quả nào đáng ' 


kể. Ngay cả Nhu, dựa vào lý thuyết của Emmanuel 
Mounier, đã muốn đặt thành quốc sách cái gọi là Cần Lơo 
Nhân Vị cũng chẳng đạt được kết quả mong muốn, vì 

thuyết đó không thích ứng với tâm hồn của người Việt 
Nam, từng được tiêm nhiễm về Khổng Mạnh sâu đậm. Vì 
vậy, các dự định cải cách lớn lao của Ngô Đình Diệm, nhằm 
vào cải cách ruộng đất, lập các ấp chiến lược chẳng những 
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. đã không đi đến đâu, còn làm dân chúng bất mãn, trở thành 


yếu tố cho bọn du kích bành trướng. 

Vì vậy, ngày 20 tháng chạp năm 1960, đã phát sanh ra 
cái gọi là Mặt Trộn Giải Phóng Miền Nơm, và đến ngày 1 
tháng 2 năm 1961, Quân Đội Giải Phóng Miền Nơm thành 
hình. Tuy quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã mạnh tới 
150,000 người, được trang Dị đầy đủ do người Mỹ viện trợ, 
người ta có cảm tưởng rằng quyền hành đang bị vượt qua... 

Cũng do đó, ngày đầu tháng giêng năm 1962, tuy không 
ai muốn nói đến đoàn quân viễn chỉnh Mỹ, đã có từng đơn 
vị quân đội đang bắt đầu đổ bộ Sài Gòn. Nhiệm vụ của họ 
là thay thế cho các đoàn cố vấn, để họ cùng đi hành quân 
cùng với quân đội Việt Nam. Hoa Thịnh Đốn càng ngày 
càng dấn thân thêm nứa, và sự leo thang trong lánh v vực 
quân sự đã bắt đầu. 

Về mặt kinh tế cũng vậy, để trám vào các sự khiếm 
khuyết của Diệm, các cố vấn Mỹ đã đưa các chuyên viên 
của họ vào các bộ, và các cơ quan thông tìn. Ông Nhu đần . 
dà thay thế anh. Thông minh, can đảm, tàn bạo, Nhu lập 
ra nhiều tổ chức, mà mục đích là kiểm soát dân chúng, công 
chức, thanh niên và phụ nứ. Sự đoàn ngũ hóa ấy tăng 
trưởng mãi lên thành phong trào gọi là đoàn Thanh Niên 
Cộng Hòa, mà tất cả mọi người đều phải ghi tên kể từ khi 
lên tám tuổi. Việc tiếu trừ Cộng sản dâng cao tột độ nhưng 
vì có những sự vụng về, nên người ta bỏ ra nHÒC theo Cộng 
sản. 

Tất cả đang tiến tới, chính phủ gặp phải sự chống đối 
của các nhà sư. Ông Diệm và Nhu là người Công giáo. Các 
nhà sư được Cộng sản giật giây, và mật vụ Mỹ tiếp tay, liền 
bắt đầu hoạt động. Chính quyền phải đối phó lại, vô hình 
chung như mang mặc cảm kỳ thị tôn giáo. 
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Ngày 1 tháng 11 năm 1963, ông Diệm bị lật đổ, với sự 
đồng ý của Mỹ, và bị giết cùng với ông Nhu. Phe quân nhân 


đảo chính, do tướng Dương Văn Minh “Cồ” lên cầm quyền. 


Ở miền Bắc, sau khi thắng năm 1954, một chính sách 
độc tài nghẹt thở đè nặng lên nhân dân toàn xứ. Tuy tin 
tức ít lọt ra ngoài, nhưng người ta cũng biết rằng Hồ Chí 
Minh và phe nhóm đang sửa soạn chiến tranh. Họ đã bắt 
đầu chịu gánh nặng viện trợ cho quân du kích miền Nam. 
Đối với họ, chẳng còn hồ nghỉ gì nứa, sự thống nhứt Việt 
Nam sẽ được thực hiện, nhưng dưới lá cờ của Đảng Cộng 
sản. Dù cho vị lãnh tụ già nua có chết đi vào năm 1969, các 
diễn tiến ấy vẫn không thay đổi. 

Ở miền Nam, sau khi ông Diệm bị lật đổ, các tướng lãnh 
đua nhau lần lượt cầm quyền và người Mỹ ngày càng đi sâu 
vào vấn đề Việt Nam. Đã được một năm, máy bay Mỹ không 
ngớt ném bom đều đặn xuống miền Bắc. Nhiều sư đoàn 


quân Đại Hàn, quân Úc châu, và quân Tân Tây Lan đều, 


tham gia chống lại Cộng sản. 

Diễn biến ngày hôm nay chỉ là hậu quả của diễn biến 
ngày hôm qua. Làm sao mà tôi không thể nghĩ đến Tổ quốc 
Việt Nam của tôi, khi tôi đang sống trong đó, và tôi đã từng 
lãnh đạo lâu năm, và vẫn còn mang nặng trách nhiệm? 

Đã có một sự đứt đoạn về thời Diệm, nhưng kể từ ngày 
ông ta mất đi, sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Bắt đầu, tôi 
lại có liên lạc với dân chúng và chúng tôi đã gặp lại nhau. 
Chưa hẳn là một cuộc tái hồi, nhưng cũng đã có những mối 
manh mới. -- 

Tiếc thay, sự chia rẽ ở Nam Việt Nam quả thật trầm 
trọng. Nhiều đoàn thể quá, chỗ này chỗ khác, đâu cũng là 


phe phái, chia rẽ. Phe dân sự chống lại phe quân sự, và . 


ngược lại. Người theo đạo Phật chống lại người Công giáo. 
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Và trên hết, sự tái sanh các giáo phái nấy lên như cũ. Cần 
phải chấm dứt tất cả, vì đó là điều sinh tử của xứ sở. Cần 
phải có một chính quyền trung ương vững mạnh để tái lập 
lại sự thống nhứt quyền hành. ` 

Trong nhiều cuộc biểu dương ở Sài Gòn; người ta đã đòi 
bầu cử. Nhưng làm sao mà có được bầu cử trong một nước 
bị rách nát bởi chiến tranh? Quả là dễ dàng để buộc dân 
chúng bầu cho ai với khẩu súng dí phía sau lưng. Nếu người 
ta tổ chức các cuộc bầu cử, ở miền Nam cũng như ở miền 
Bắc, thì hai bên vẫn cân bằng, nơi nào bầu cho nơi ấy. Như : 
vậy thì đâu phải là hình thức thực hiện thống nhứt đất 
nước ở Việt Nam? 

Người ta đã nói đến nhiều về sự các nhà sư tự thiêu, 
nhưng vấn đề các nhà sư là vấn đề giả tạo. Phần lớn các 
nhà tu hành, đã trở về chùa của họ. Vậy thì ai đã xúi dục - 
họ gây loạn, ai? Họ ở đâu tới? Làm sao mà biết được nếu 
họ từ Hà Nội vào hay từ Bắc Kinh tới. Không giống như 
các nhà tu hành Công giáo, mà người ta ai cúng biết, để 
hiểu được tự cội nguồn, và tìm ra được lý do. 

Tuy nhiên, cũng chẳng có gì là sáng sủa hơn ở Hà Nội, 
Tôi vẫn có những người liên lạc, từ nơi đó, và tôi biết. miền 
Bắc cũng đang gặp đầy rẫy khó khăn, những lo sợ cấu rứt. 
Ở đó đang đói khổ, và có nhứng mâu thuẫn dị biệt, hay 
quan điểm trái ngược. Chẳng hạn như tướng Giáp, ông ta 
đâu có thân Tầu? ' : . 

Ở đây, cả thế giới như đang muốn có một giải pháp để 
chấm dứt chiến tranh. Thì ngay Đại tá Boumedienne hay 
Tổng thống Nasser cũng đều tự hào là có những giải pháp 
tốt đẹp có thể áp dụng được. Tất nhiên, trường hợp nào 
cũng đầy rẫy các cố vấn tài ba cả. 
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Là một người Việt Nam, và từng là Quốc trưở ôi đã 
suy nghĩ nhiều, nghiền ngẫm nhữều, nà đề Hỗ ni 
tạp. Quả nhiên là quan trọng quá độ, để có thể tìm được 
một giải pháp nhiệm mầu. Tìm cách giải quyết, có hàm ý 
là phải gặp hàng loạt sự đi đêm, sự thăm đồ chính trị và 
phải trình bày cho các bên liên hệ, những mục tiêu dự định 
và phương pháp để thực hiện. Kế hoạch mà tôi muốn đưa 
ra để đem lại hòa bình cho Việt Nam, vướng mắc vào sư va 
chạm quốc tế, và quyền lợi riêng tư của dân chúng. mà 
người ta đã thường không chú trọng đến. N 

Dù sao, tất cả các quan điểm được trình bà iể 
của Tướng De Gaulle chắc chắn là điều rõ li H2 te 
cũng có thể là điều hứu lý hơn cả. : 
Tuy nhiên, nó chỉ thực sự đáng lưu ý nếu được các nước 
liên hệ nhất định tôn trọng, và tùy theo tâm trạng của 
người Việt Nam. Bởi vì chúng ta chẳng nên nhầm giữa cái 
gọi là trung lập hóa và vị trí trung lập của một nước. Về vị 
trí trung lập, thì như nước Cam Bốt đã chứng tỏ rồi. Còn 
vấn đề trung lập hóa, là sự gạt bỏ tất cả mọi sự du nhập 
ngoại lai, và chỉ có sự tự lực tự cường của quyền lợi quốc 

KÂN Bi dân chúng Việt Nam đã nắm vững được ý thức 
y, và tất cả các nước ngoài chịu cái giải pháp ấy i 
VIÊN re goài chịu cái giải pháp ấy? Chúng 
Trong hoàn cảnh hiện tại, nếu chiến tranh cứ tiếp diễn 
tương lai về nước Việt Nam sẽ là một nước Việt Nam không 
có người Việt Nam, một vùng đất cháy với toàn xác chết. 
Tôi không kết án cũng không phê bình về nền chính 
trị Mỹ đối với Việt Nam. Người Mỹ đã bị lôi cuốn, đã bị bắt 
buộc phải vào cuộc chiến này. NÑ gược lại, có lẽ họ đã muốn 
tôi nghĩ không biết có đúng không, họ đã muốn giúp nước 
chúng tôi theo kiểu khác, hòa bình và đáng quí hơn là 
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không phải những khẩu canon, và bom đạn... Tuy nhiên, 
họ đã bị vướng mắc, sa vào một lưới nhện, mà họ không 
thể tìm thấy lối thoát, nên đành chấp nhận chiến tranh. 
Chỗ này cần phải quay trở lại quá khứ. Người ta đã 
dùng Diệm. Chính tôi đã cho tìm ông ta, khi ông ta mải mê 
theo tu học, và tôi đã đưa ông ta vào quyền hành. Than ôi, 
rất nhanh chóng, nước Việt Nam bị đặt dưới quyền gia đình 
trị của ông ta. Toàn gia ấy đã làm hỏng việc của Diệm. 
Thế rồi trước nữa, đó là sự chấm dứt của sự có mặt của 
người Pháp Điện Biên Phủ, rồi Genève... Tuy nhiên, không 
phải là sự liên hệ hỗ tương giữa hai sự việc. Cái này không 
phải là kết quả của cái kia. Điện Biên Phủ là một bãi chiến 
trường, trong đó vẫn còn tôi ở đấy, miễn là nếu tôi được 
trang bị khả quan hơn, thì tôi vấn quật ngược được Giáp 
đến từ phương Bắc. Bộ Tổng tư lệnh Pháp đã từ chối, với 
cớ là đang chuẩn bị cuộc hành quân A//ane. Dù sao, hai 
tuần lễ sau đó, lực lượng đối kháng của địch đã bị thiệt hại 
nặng nề, và quân địch phải yêu cầu tạm đình chiến để rút 
các xác chết và thương binh của họ. Lúc ấy, người ta có thể 
phản công, nhưng các tư lệnh Pháp thì chỉ muốn đánh 
ngay tại chỗ. An cự 
Có lẽ họ đã hồi tưởng đến quan niệm có từ thời Verdun, 
nên đành chưi trong một xó để im lặng khiếp nhược. Với 
một chiến lược như thế, thì dù binh sĩ có can trường đến 
mức nào, cũng không tài nào đạt nổi chiến thắng được. Mọi 
hy sinh đều vô ích. Genève ngược lại là một sáng kiến chính 
trị. Một năm trước khi có hội nghị, lúc đó ông Georges 
Bidault làm Ngoại trưởng, ông ta đã nói trước với tôi là số 
phận Việt Nam đã được định đoạt, và cũng không phải là 
do hậu quả của một Điện Biên Phủ nào. Số phận Việt Nam 
được định đoạt, không có tôi trong đó. 
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Thực tế, Genève chỉ là một giai đoạn của chiến tranh 
ở Việt Nam, mà luôn trong hai mươi lăm năm người ta 
không ngớt giết chóc nhau. Xứ sở Việt Nam của chúng tôi 
thật là xứ sở tuyệt vời, với một dân chúng đặc biệt, và chúng 
tôi cũng có thể có một sự tiến triển ngang với Nhựt Bản, 
nếu chúng tôi không bị đưa vào lò thử lửa giữa hai khối 
Đông Tây. ` " 

Vào năm 1966, không còn phải Paris là chỗ làm mất 
Đông Dương, mà là Hoa Thịnh Đốn. Thật sự, người Mỹ đã 
phải chịu một đòn chiến tranh tâm lý nặng. Phe Bồ câu 
chủ hòa đã huy động tất cả các phần tử khiếp nhược và 
đầu hàng, các ký giả săn tin, bọn thanh niên phản chiến, 
sinh viên và báo chí khuynh tả. Ở khắp nơi, tại Hoa Kỳ đã 
thành lập các Ủy ban phỏn chiến khuyến khích binh sĩ Mỹ 
đào ngũ. Tổng thống Johnson không biết và không dám leo 
thang chiến tranh. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26 tháng 7 ra 
một bản tuyên ngôn: “Hoa Kỳ không muốn xâm lăng miền 
Bắc Việt Nam, hơn nứa, Hoa Kỳ không muốn mở rộng chiến 
tranh, và cũng không muốn lật đổ một chế độ nào.” 

Vào lúc cần phải áp dụng sáng kiến để thay đổi số phận 
của chiến tranh, như phong tỏa các miền duyên hải Bắc 
Việt, đưa chiến tranh du kích vào châu thổ sông Hồng, 
đánh ra miền Bắc qua vĩ tuyến 17, người Mỹ lại buông lơi 
dưới áp lực của phe chủ hòa. NA, 

Tại Phnom Penh, ngày 1 tháng 9, Tướng De Gaulle 
đích thân, không đả động gì đến sự can thiệp của Cộng sản 
vào dưới vĩ tuyến 17, lại kết án dứt khoát sự can thiệp của 
ngoại quốc từ “bờ bên kia Thái Bình Dương” và kêu gọi Mỹ 
hãy rút lui khỏi miền Nam Việt Nam.. 

Nhờ sự giúp đỡ của quân đội Mỹ nên quân lực Việt Nam 
không đến nỗi đổ sụp ngay, nhưng miền Nam Việt Nam 





CON RỒNG VIỆT NAM 549: 


cũng không đạt được tiến bộ vứng chắc nào về chính trị, 
tuy ngoài mặt có hình thức khả quan. Quân đội có tiến 
triển, nhưng sự bình trị vẫn chẳng đi đến một kết quả tốt 
đẹp nào. : 

__ Nhân dịp sang thăm Paris vào kỳ hè năm 1965, ông 
Richard Nixon có tìm gặb tôi. Ông nói: : 

— Thưa Ngài, sự tìm gặp Ngài là do cá nhân của tôi. 
Tôi chẳng ăn nhằm gì với chính phủ Mỹ, nhưng tôi muốn 
biết Ngài nghĩ sao về “leo thang” nhứt là về sự ném bom 
ào ạt vào miền Bắc? 

Tôi hỏi lại ông ta: 

— Leo thang để làm gì? Nếu để phá hoại, thì tôi có thể 
trả lời Ngài là chúng tôi cũng đã từng làm về thời của chúng 
tôi... Nhưng xin đừng có đụng chạm đến đê điều miền Bắc. 
Và nếu lại dùng đến bom nguyên tử nữa, thì đó là một tội 
ác... ¬... 

Nixon ra về, có vẻ suy tư. 

Tháng 9 năm 1967, Tướng Thiệu được bầu làm Tổng 
thống chính phủ, Tướng Không quân Nguyễn Cao Kỳ làm 
phó. Chính phủ mới được thành lập dưới quyền của Thủ 
tướng Nguyễn Văn Lộc. bi 

Cuối tháng giêng năm 1968, tiếng sét nổ ra. Đó là cuộc 
tấn công Tết Mậu Thân. Quân Việt cộng và bộ đội chính 
qui miền Bắc mở cuộc xung phong nhiều đợt. Ai cũng ngạc 
nhiên hoàn toàn. Tất cả các tỉnh lớn ở miền Nam như Huế, 
Đà Nắng, Đà Lạt, Kontum, Pleiku, Nha Trang đều bị chiếm 
đóng. Tại Sài Gòn, quân Cộng sản tấn công vào dinh Độc 
Lập và tòa Đại sứ Mỹ. : 

Trong một tháng, chiến trận vẫn khốc liệt, có hàng 
ngàn người chết. Nhưng cuộc tấn công Tết Mậu Thân đã 
hoàn toàn thất bại. Quân Bắc Việt trở về vĩ tuyến 17, và 
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du kích Việt cộng lại trở vào bưng. Khi chúng đã quay về, 


thế giới mới khám phá ra rằng khi Cộng sản mà chiếm được 
quyền hành, chúng sẽ tàn sát như thế nào. Một điểm nứa 
đáng chú ý, đó là những dân tìm cách chạy trốn trước quân 
._ giải phóng, vốn tự cho mình là đi g¿đi phóng cho mọi người. 
Đất nước đông nghẹt hàng đoàn người ổi tị nạn. Sau 
này, người ta đã phải nói rằng, “người Việt Nam đã đi bỏ 
phiếu bằng chân.” 
ˆVì vậy, lời tuyên bố của Tổng thống J ohnson ngày 31 
tháng 3, thật đáng tiếc vô cùng. Khi tuyên bố ngừng ném 
bom miền Bắc, sự mong muốn của Hoa Kỳ chỉ là được mở 
các cuộc đàm phán hòa bình “bất cứ ở đâu, và bất cứ lúc 
nào” đồng thời tuyên bố từ chối ra ứng cử Tổng thống 
nhiệm kỳ tới, để giải giới dư luận Mỹ. 


Ngày 13 tháng ð năm 1968, tại Paris, miền Bắc Việt 


Nam chịu mở cuộc điều đình. Hòa hội này lâu tới năm năm. 


Qui chế của hòa hội năm 1954 lại được áp dụng. Ngày 27 . 


tháng 6, để tránh một Điện Biên Phủ mới, người Mỹ rút 
khỏi căn cứ không quân Khe Sanh. 
Tại đường Keber ở Ba Lê, ông Averell Harriman, sau 
được thay thế bằng ông Cabot Lodge, xúc tiến việc thảo 
_luận với trưởng phái đoàn miền Bắc là Xuân Thủy. Nhưng 
đằng sau phái đoàn chính thức này, công việc thực sự là Ở 
tay hai nhân vật là Lê Thức Thọ và Henry Kssinger, vốn 
là cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ. Bởi vì vào tháng 11 
năm 1968, ông Richard Nixon được bầu làm Tổng thống 
Mỹ. 
. Nixon trong cuộc hội đàm với Tướng Thiệu ở 
Guam, đã trình bày quan điểm của mình. Không màu mè 
gì, ông muốn rút hết trách nhiệm của quân lực Mỹ tại Việt 


Nam, nhưng không phải vì thế mà để cho Cộng sản có thể. 
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làm chủ tình thế được. Vì vậy, ông muốn thay thế quân đội 
Mỹ bằng quân đội Việt Nam. Tức là Việt Nam hóa chiến 
tranh. Câu nói đã làm mọi người kinh dị. Bởi vì chẳng mới 
mề gì. Mười tám năm trước, chính Tướng De Lattre đã từng 
cố gắng thực hiện, mặc dù không nói đến danh từ ấy. 

Trong một bài diễn văn đọc ngày 4 tháng 11 năm 1969, 
Tổng thống Nixon nói với dân chúng Mỹ, đồng bào của ông 
ta như sau: - ..ả tay 


“Đờng bao giờ để cho các sử gia của chúng ta có thể 
bỏo được rằng: Mỹ quốc uào thời kỳ cực thịnh của nó uốn 
lò siêu cường mạnh nhốt của nhôn logi, đã bị các lực lượng 
độc tài, bắt đưu tay bịt kín niềm hy Uọng cuối cùng uề hòa 
bình uù tự do, của biết bao nhiêu triệu người nuôi dưỡng... 

Trong kỳ uộn động bầu cỬ của tôi, tôi đã cơm kết là 

. chấm dứt chiến tranh, để có thể giúp chúng ta tìm thấy 
hòa bùnh. Tôi đã thiết lập ra một sáng kiến để giúp tôi hoạt 
động hữu hiệu. Dân chúng Mỹ còng giúp đỡ tôi bao nhiêu, 
lôi cùng mau chóng đạt được lời hứa hẹn. Bởi uì chúng ta 
càng chia rẽ bao nhiêu, thì khó lòng buộc địch chịu hòa 
đàm bấy nhiêu. Chúng tơ cần phổi đoàn kết để tiến tới bòa 
bành, chúng ta còng phải đoờn kết để chống lại mọi thất 
bợi..” lệ SN 


Tại Paris, việc đàm phán dù chính thức hay kín đáo, 
vẫn kéo dài. Thực hiện chính sách chiếc gậy và củ cà rốt, 
Nixon quyết định vào đầu năm 1970 đánh vào hành lang 
của Bắc Việt Nam, nằm trên xứ Chùa Tháp. Cuộc hành 
quân hỗn hợp của quân đội Mỹ và Nam Việt Nam buộc Thái 
tử Sihanouk phải chạy sang Bắc Kinh. Sự thay đổi đột ngột 
đó, lôi cuốn Trung cộng phải tỏ thái độ trong cuộc đàm 
phán Paris, mặc dù có thể chỉ để dần mặt Moscou. Ông 
Nixon khôn ngoan đã muốn khơi to sự rạn nứt giữa hai 
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nước Cộng sản đàn anh. Từ ngày 21 đến 28 tháng 2 năm , 


1972, ông ta sang thăm Trung quốc, rồi đến tháng 5ð cũng 
sang thăm Moscou. Trước mặt ông ta, việc giải. quyết các 
vấn đề mâu thuẫn ở Việt Nam là khúc đầu trong lịch sử 
bang giao quốc tế. Hành động khôn khéo đó, rất có lợi cho 
Việt Nam. 

Hà Nội cảm thấy nguy hiểm. Mùa xuân năm 1972, 
tướng Giáp. mở cuộc tiến công mới qua vĩ tuyến 17. Trước 
mặt, chỉ có vài sư đoàn quân Việt Nam Cộng hòa, còn n lính 
Mỹ thì có hơn 50,000 quân đóng tại chỗ. 

Ngày 12 tháng 7 năm 1972, trước hoàn cảnh mới này, 
tôi gửi dân chúng Việt Nam lời kêu gọi hòa bình dưới đây: 


“Giờ đã điểm để chúng ta chấm dứt cuộc chiến tranh 
hưynh đệ tương ' tờn, giúp cho dân tộc . chúng ta băng bó uết 
thương, để trở uề uới nền hòa bình của sự hòa đồng tương 


thân tương đi. - Mong rằng tất củ mọi người hãy xóa bỏ mọi ˆ 


hộn thù uùò nỗi chua cay, uà tất cả hãy đoàn kết lại để xây 
dựng lại tổ quốc. Đối uới nhiệm uụ thiêng liêng ấy, tất có 
mọi người đều có bổn phận. góp phần cũng như có quyền 
tham dự. Như tất cả mọi công dân Việt Nam khác, tôi thành 
thực bêu gọi uò œo ước sự hòa giải dân tộc. Hãy cùng nhau 
giơ tay ra đoàn kết để Việt Nam được lồn tại đời đời." ˆ 


Tôi cho ấn hành một thông cáo, giải thích tại sao sau 
khi vắng mặt luôn 17 năm trường nay tôi lại xuất, hiện công 
. khai trong mâu thuẫn hiện tại. Thật vậy,: nếu tình hình 
quân sự có bề khẩn trương, tình hình ấy đang có lợi cho 


- miền Nam Việt Nam. Khốn thay, tình hình kinh tế lại đang _ 


bị suy thoái đáng ngại. Thế mà chính trị bao giờ cũng lệ 
thuộc nhiều vào kinh tế. bu " đã đến lúc để lại bắt đầu. 
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- Cuối mùa hè, thì người ta có thể nói dứt khoát là Cộng 
sản đã thất bại. Quân đội Cộng hòa đã đứng vững, Liệu 
quốc gia có thể hồi phục được tỉnh thần?' Ì 

Tại hội nghị Paris, bọn Cộng sản đề nghị một thỏa hiệp _ 
rời rạc và đầy thiếu sót vì nó chỉ quanh quẩn đến vấn đề 
ngưng bắn tại chố. Thiệu với lý do rất xác đáng, đã từ chối 
cái thỏa hiệp đó. Tình thế lại bế tắc. Thế là ngày 18 tháng 
11 năm 1972, Nixon quyết định lại ném bom miền Bắc. 
Cuộc oanh tạc này thật khủng khiếp, và kéo dài tới 15 ngày. 

Trước quyết định đó, ngày 27 tháng giêng năm 1973, 
miền Bắc Việt Nam ký ở Paris, về cuộc chấm dứt hận thù, 
và tái lập hòa bình ở Việt Nam. Hoa Kỳ, miền Nam Việt 
Nam, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Bác Việt ng 
ký kết. 

Thỏa hiệp ấy dựa vào sự tôn trọng vào căn (hải của chủ 
quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam, và quyền tự quyết 
của từng cá nhân, đồng thời nói lên mối quan tâm đối với 
nền hòa bình của Á châu và của toàn thế giới. 


Trong đó có một chương chứa đựng điều quan trọng: 

“Nền thống nhút của Việt Nam sẽ được thực hiện từng 
bước một, bằng hình thúc hòa bình, trên căn bản thảo luộn. . 
uò hiệp ý giữa miền Bắc uò miền Nam Việt Nơm, không có 


_ chuyện sát nhập miền này uào miền kỉa, giữa hơi bên, uùò 


cũng không có sự cơn thiệp ngoại lai. Ngày thống. nhút sẽ 
được quyết định bởi một thỏa hiệp chung giữa miền Nơm 
uò miền. Bắc Việt Nam.” : 


Trong tháng chạp năm 1972, tôi có gặp ở Paris, một số 
chính khách Nhựt, họ mời tôi sang thăm nước họ. - 


Ngày 6 tháng giêng năm 1978, tôi dời nước Pháp sang 
Hongkong, và lấy làm thích thú được hồi tưởng lại những 
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ngày cũ tôi đã sống tại đây về năm 1946. Không biết bao 
Tần, tôi nhận được cảm tình nồng hậu và lòng trưng thành 
của các kiều bào hải ngoại. Như cộng đồng kiều bào ở 
Noumea, đã đánh điện chúc mừng tôi, qua trung gian một 
vị đại diện của họ, lúc ấy đang làm Giám đốc Đài phát thanh 
ở Nouméa (Tân Thế Giới). 

Tôi đến Tokyo ngày 7 tháng 2. Ngày ấy, lẽ ra Thiên 
hoàng Hiro Hito bận phải xa kinh đô, Ngài đã cho lui lại 
chuyến công du 24 giờ, vì sợ hiểu lầm là thất kính đối với 
tôi. 

Ngày hôm sau để chứng tỏ tôi rất cảm động về lòng ưu 
ái đó, tôi đến đặt vòng hoa anh đào trong đền thờ Vua Minh 
Trị Thiên hoàng. Vua Minh Trị đã giống như tổ tiên tôi là 
vua Gia Long, đã đem nền văn minh Âu Tây vào đất Nhựt. 
Cũng chính là vị Vương, ngày đầu thế kỳ này, đã đặt kinh 


đô ở Tokyo, và đặt ra Hiến pháp, sau khi tuyên bố bỏ chế 


độ phong kiến, và thể chế quân phiệt ở Nhựt. 

_ "Trong thời gian lưu lại Tokyo, tôi đã gặp lại Ngài 
'Yokoyama, cựu Sứ thần Nhựt ở Huế trong những giờ phút 
khó khăn năm 1945. 

Chính ông ta đã thông đạt cho tôi biết quyết định của 
chính phủ Nhựt là trao trả nền độc lập cho Việt Nam. Ông 
cụ già này rất cảm động được gặp lại tôi. 

Các nhà kinh doanh Nhựt đã liên miên mời tôi dự các 
buổi tiệc tùng chiêu đãi. 

Chính tại Tokyo mà tôi được biết về bản văn kiện ký ở 
Paris 31 tháng 1 năm 1973. Lập tức, tôi nhận thấy có nhiều 
sơ hở, nhứt là về những chỗ nói về sự đảm bảo quốc tế, và 
nền tự quyết của dân tộc. Qua trung gian hãng AFP địa 

“phương, tôi ra một bản công bố nói rằng: “Dân tộc Việt 
Nam qua nội dung bức văn kiện, không chịu để bị ràng 
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buộc bởi loại hiệp ước kiểu Yalta trao đổi giữa ông Kissinger 
và Bắc Việt Nam.” Nhấn mạnh đến chỗ xây dựng đất nước, : 
tôi lưu ý rằng: “Mọi viện trợ ngoại quốc, dù to lớn và cần 
thiết đến đâu, nó cần phải căn cứ vào nền hòa bình xã hội, 
nền hòa bình này lại phải do toàn thể nhân dân Việt Nam 


. chấp nhận. Nếu không có sự đoàn kết quốc gia, thì viện trợ 


nào cũng trở thành vô ích, nếu không còn trở thành nguy 
hiểm cho tương lai xứ sở nữa.” 

Điều cảnh cáo của tôi từ Tokyo chẳng phải là vô ích. 
Áp dụng thỏa hiệp ngày 27 tháng giêng, một hội nghị quốc 
tế được mở ra ở Paris một tháng sau, để các bên ký kết 
ngày mùng 3 tháng 3, một văn kiện mới, trong đó nhấn 
mạnh: 


“Trong trường hợp uì phạm uòo hòa bình, độc lộp, chủ 
quyền, thống nhút uàò toàn uẹn lãnh thổ ở Việt Nam, hay 
ui phạm uùo quyền tự quyết của dân chúng miền Neơm Việt 
Nơm, các bên ký kết hiệp ước này hoặc riêng biệt, hoặc thỏa 
đồng, phúi thơm khảo uới các phái đoàn khác có hý trên 
hiệp ước, hầu định đoạt huy tìm phương thúc giỏi guyết 
thích đáng. ` 


Sự tái xác nhận những bảo đảm quốc tế đã được đại 
biểu 12 nước tham dự hội nghị quốc tế về Việt Nam cùng 
ký là nước Pháp, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, Hung 


- Gia Lợi, Nam Dương, Ba Lan, Bác Việt Nam, Anh quốc, 


miền Nam Việt Nam, Nga Sô, Canada, Trung quốc của Bắc 
Kinh và Mỹ. Để cho được long trọng, cuộc ký kết được tổ 
chức với sự chứng kiến của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc 
đặc biệt đến Paris về việc ấy. Chúng ta sẽ thấy sự tín nhiệm 
mà người ta đặt cho bản văn kiện quan trọng như vậy, nó 


. có giá trị.to lớn và bảo đảm bực nào, cho những chứ ký 


được đề cao quan trọng như vậy. 


B56 —~ | BẢO ĐẠI - 


Thật vậy, nhưng thỏa hiệp ấy, nếu có đem đến sự thắng 
lợi cho Hoa Kỳ, đã rút chân ra được một bi kịch như vậy, 
vẫn còn ghi dấu lại lâu lắm. Còn đối với miền Bắc Việt Nam, 
- nó lại là một sự đồng lõa, hầu tránh một cuộc chiến bất lợi, 
chỉ đưa đến sự thất bại về cho toàn thể dân chúng Việt 
Nam chẳng còn hy vọng giứ lấy tự do và độc lập của mình. 

Thỏa ước Paris đã chẳng đưa đến hòa bình ở Việt Nam, 
mà nó chỉ đưa đến sự chấm dứt sự can thiệp của Hoa Kỳ 
._ trong cuộc chiến tranh này. ` 

'Chẳng bao lâu, quả nhiên, chiến tranh lại bùng nổ, 
chẳng nhứng ở miền Nam Việt Nam, mà thực tế chưa bao 
giờ chấm đứt, mà nó còn lan rộng sang Cam Bốt và nước 
Lào. 


Hai mươi ba sư đoàn của Văn Tiến Dũng, Tổng tư lệnh. 


quân đội Cộng sản, ở phía nam vĩ tuyến 17 đã chẳng bao 
giờ chịu rút đi, càng làm áp lực mạnh. 

Tuy nhiên, sau khi việc phóng thích 500 tù binh Mỹ 
được chấm dứt vào ngày 29 tháng 3, Tổng thống Nixon bị 
dính líu vào vụ Waœ¿ergơie, đó là một biến cố bất hạnh lớn 
lao cho Nam Việt Nam. 

"Thế là sự đồng minh của phe Cộng sản Nga Tàu và khác 
nứa, cộng với sự đồng lõa của bọn người tưởng tìm ra được 
sáng kiến để quân bình thế giới, cũng như sự im lặng của 
bọn khác, hầu mong được cảm tình của địch bất chấp ý chí 
và quyền lợi của các dân tộc, đã thắng, và Tổng thống Nixon 
rút lui khỏi chính trường kể từ ngày 8 tháng 8 năm 1974. 

Thế rồi từng đoàn tàu vận tải của Nga, nối đuôi nhau 
ở cửa bể Hải Phòng để tháo gỡ quân trang, quân cụ cho 
Cộng sản Hà Nội, để trang bị từng sư đoàn Cộng sản vào 
đầu năm 1975, thì Quốc hội Mỹ đã từ chối không chịu thổi 
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cho chính phủ miền Na Việt Nam một quả bóng dưỡng 


_ khí nào, để có thể giúp cho nó khỏi bị chết ngạt. 


_ Đó là dấu hiệu của sự chia phần. Văn Tiến Dũng tung ` 
các sư đoàn tiến công. Ngày 10 tháng 3 năm 1975, Ban Mê 
Thuột bị hy sinh trước tiên, để rơi vào tay bọn Cộng sản. 

Cuộc tiến đánh khá mạnh mẽ và rõ rệt, nhưng chẳng 
có một quốc gia nào từng ký hòa hội bảo đảm ngày 2 tháng 
ở năm 1973, chịu lên tiếng phản đối. Đối với miền Nam 
Việt Nam, bị tất cả bỏ rơi nên sụp đổ mau chóng. 

Mười lăm ngày sau cuộc di tản đẫm máu của dân chúng 
Phnom Penh, các chiến xa Sô viết do quân đội miền Bắc 
lái, húc đổ các hàng rào của dinh Độc Lập ở Sài Gòn vào 
ngày 30 tháng 4 năm 1975. : 

Những cảnh tượng thê thảm đã đè nặng lên cuộc di cư 
đẫm máu của cả một dân tộc chạy trốn Cộng sản. Biết bao 
nghìn người chết trong những ngày ấy, bao nhiêu vụ tử tử, 
và các gia đình tan tác... Ai có thể, lập được bản đúc kết 
của các sự bi thảm đó? 


Từ đó, đến nay đã được bốn năm, Thành SINN: của Mặt 


_ Trận Giải Phóng Miền Nam biệt tăm mất tích. Bọn thống 


trị miền Bắc đã thực hiện điều thống nhứt ký kết ở Paris, 


: không khác gì tờ giấy lộn ném trong sọt rác, điều thống 


nhút ấy chỉ có nghĩa là các trại tập trung gouiag. Bốn năm 
đã qua đi, nhưng máu vẫn chảy, làm cho đất nước Việt Nam 

bị thất thoát biết bao con em, làm quang sạch xứ sở, và nếu 
Hà Nội chỉ khế bỏ chiếc gông cùm đè nặng lên đầu lên cổ 
họ, thì đó là cả một nguồn vô tận nhân mạng, đã băng hóa 
ra khỏi vết thương mà đất nước Việt Nam mang nặng ở 
bên mình. 


Sự thắng trận của Hà Nội, cũng là sự thất bại của họ. 
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Sự thất bại ấy đã được ï in hằn trong sự bỏ chạy của bọn 

đồng lõa với thực dân Pháp, hay nói với bọn đế quốc Mỹ, 
mà ngày nay chưa ai có ó thể qui trách nhiệm riêng cho một 
bọn nào. : 
— Sự thất trận ấy, đã được in hần trong sự Nướng chiến 
của cả một dân tộc đã từ chối nếp sống ô nhục ấy, và đặt 
niềm hy vọng vào sự phục hưng của một nước Việt Nam 
hòa bình và tự do. 

Ngày nay đây, trong khi đất nước Việt Nam chỉ còn 
chiến tranh, hận thù, lầm than và chết chóc, từ Đà Nắng 
đến Cam Ranh, Nga Sô đang ngự trị làm chủ nhân ông, thì 
- chính phủ Hà Nội chỉ còn thấy một con đường sống là chúi 

đầu chúi cổ mà tiến lên phía trước. ' 
Sống trong gọng kìm của chiến tranh và đói khổ, nước 
'Việt Nam Cộng sản buộc phải đi sâu mãi vào chiến lược cổ 
lỗ của giấc mộng bành trướng của Hồ Chí Minh, làm nước 
- Đại Việt Nam bao gồm chẳng những Ai Lao, Cam Bốt, mà 
còn nhiều tỉnh cũ của Ai Lao, nằm trong lãnh thổ của Thái 
chan. 
Sau: sự thất bại của giải thi Pháp, đến giải pháp Mỹ, 
nước Việt Nam sẽ lại gặp sự thất bại của gi pháp MS” 
sản, t2 còn Xi ngờ chỉ. nữa. 








CẢM NGHĨ _ 


Vy thì dân chúng Việt Nam đã xứng đáng để được 
thấy thái bình chưa? _ 

Từ hai mươi lăm năm qua, trên các ngọn đồi ở Huế, lời 
cam kết nguyện cầu đối với Trời Đất theo như phong tục 
cổ truyền, đã được ai thắp nén hương thờ cứng, dâng lễ 
Nam Giao, để được Đất Trời và thần linh phù trợ cho đất. - 
nước này chưa? 

Được tiếp dẫn linh thiêng bởi hình thể địa dư, và hoàn 
cảnh lịch sử, lẽ ra Việt Nam phải là đất của gặp gỡ, hòa 
đồng, bỗng trở thành đất của thù hận và đương đầu đoạn 
tuyệt hẳn với tỉnh thần quốc gia cố cựu. Hỏi dân tộc Việt 
Nam đã được lợi lộc những gì? Đã mất cả tự do, lại bị kết 
án lưu đầy, đuổi ra khỏi quê hương đất tổ, để cố gắng vớt 
vát gìn giữ lấy linh hồn. 

Cuộc thống nhứt bằng vũ lực đã chẳng đưa đến kết quả 
gì: Nước Việt Nam vẫn còn là miếng mồi của sự tranh giành. 
Dù các chứ ký ở các hòa hội Paris năm 1978 đế chẳng đưa 
đến chấm dứt chiến tranh, thì cuộc chiếm đóng bằng quân 
sự của miền Bắc vào miền Nam 'Việt Nam cũng chẳng hơn 
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gì, để chấm dứt. những giông bão đang làm sôi sục dân tộc 
rách nát tả tơi này. Máu đã đổ, tang tóc đã đầy, và đau đớn 
hận thù, trong ba mươi năm càng đào hố thêm sâu sắc. 

Chỉ còn mỗi một cách để hàn gắn vết thương ấy, là 
những người chiến thắng phải có một thái độ đặc biệt. Họ 
phải tự nén mình xuống, và tuyên bố những điều tương 
thân tương ái, đồng thời phải tỏ độ lượng khoan hồng. 
Nhưng miền Bắc đã theo đuổi chính sách sắt máu, ngoan 
cường không chịu thay đổi. Họ chưa bằng lòng với sự thống 
trị miền Nam, mà còn muốn bắt nó phải khuất phục, phải 
chối bỏ bản ngã, để nhồi sọ nó, bắt nó phải coi chỉ bu họ 
là nắm vững được chân lý. 

- Thế là trên bình diện luân lý, triết lý Cộng sản quả là 
độc hại, bởi nguyên lý của Cộng sản đưa đến sự phá sản về 
nền móng luân thường và xã hội, mà nước Việt Nam đã dầy 
công xây dựng trong suốt hai mươi thế kỷ lịch sử. Dân 
chúng không thể cảm thấy mình là chủ của mình, trên địa 
hạt quốc gia, để có thể theo định lệ tự nhiên của đại thể 
mà phục vụ tổ quốc của mình. 

__ Theo dòng lịch sử của hơn hai mươi thế kỷ, Hình thái 
của đất nước, làm cho nó như cái đáy của mọi biến cố, đường 
bộ lên phía Bắc khó có thể sang Tàu, đường sang phía Tây 
hầu như bịt kín. Do thế, nếu có một biến thiên gì bỏ dọc 
từ trên xuống dưới hay từ dưới lên trên, dân chúng chỉ còn 
có nước đổ xô ra bể. Họ như bị đẩy vào hỏa lộ Thermopyles† 
Ở Đông Nam châu Á. Điều đáng chú ý ý nhứt trong tâm tình 
của họ, là phải bám sát vào đất đai mà họ sống. Từ hai mươi 
thế kỷ qua, chưa có một cuộc chiếm đóng nào được dài lâu. 








† Thermopyles: Đường hẻm giữa hai khe núi, hẹp và không có lối thoát 
ở hai bên, tại Thessalie (Hy Lạp). Nơi đây xây ra cuộc tử chiến giữa 
Leonidas, với 300 quân, để chống lại với quân Thổ Nhĩ ` và tất cả đều 
bị tử trận. 
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Vậy mà ngày nay, „ đám dân chúng đó đều trở thành ¿huyền 


'n hân... 


Đã hai mươi lăm năm qua, tôi rời bỏ quê hương của tổ 
tiên tôi. Hai mươi lăm năm tại Pháp, vùng đất bao dung đã 
đón nhận tôi, đã ràng buộc tôi với bao kỷ niệm thời niên 


_ thiếu. Từ khi Hoàng hậu Nam Phương mất đi, vốn được 
- tôi thương yêu từ lúc thanh xuân, nay đã ra đi, và các con 


tôi cũng bay xa, tôi thường bơ vơ đơn chiếc. Tôi đã cảm 
thấy, và đã sống như biết bao đồng bào của tôi, nam cũng 
như nữ, đang sống hiện nay. Nơi thì cảm tình, bao dung 
với tình bằng hữu, nơi thì hiểu lầm, đầy á ác ý. Nỗi mừng vui 
khi gặp lại người xưa, hay sự u sầu của cô thân chích ảnh. 


Trong thời gian đó, tôi không ngớt đập cùng nhịp tìm 
với các đồng bào khác, đang sống trong lo âu, khắc khoải. 
Tự đặt mình vào hoàn cảnh của họ, tất cả tư tưởng của tôi 
đều hướng về họ, nuôi chung một nguyện cầu, hay nguồn . 
hy vọng. 

Cuộc sống trong xã hội Việt Nam giống y như cuộc sống 
tâm linh của vị Hoàng đế, vẫn ấp ủ linh thiêng đến từng 
thôn dã. Nhưng nếu Người có thánh thiện mọi hành động 
nào, ra chỉ thị nên theo hay kiểm soát chỉ thị ấy, Người 
cũng chẳng mang một trách nhiệm nào. Ngược lại nứa, 


_ triết lý tuyệt vời của Việt Nam đối với vị Hoàng đế của 


mình, là bậc minh quân thánh chúa, trị vì mà không cần 
phải huyên hoa “với hai tay thong thả buông xuôi, và với 
bộ y phục giản dị, nhẹ nhàng...” Nhưng hãy bỏ chuyện ấy 
ra ngoài, như đã từng nói đến về thời năm 1945, hoàn cảnh 
bây giờ thật vô cùng nghiêm trọng. Nhưng khí thiêng sông 
núi còn ngự trị tại quê hương tổ quốc, và tư tưởng nổi bật 
vẫn là tư tưởng của sự phục hồi, có lẽ dưới hình thức mới, 

sự phục hồi của thuần phong mỹ tục cố hứu của mình. 
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Thời gian mà chúng tôi đang sống, không phải là thời # 
gian của buông xuôi, tuyệt vọng, mà chỉ là sự tạm ngừng. - 


Với những ai hiện đang nắm quyền hành số phận của tổ 
quốc, tôi nói: Sửa sai không phải là điều mất mặt... Như 
Khổng Phu Tử đã từng nói: “Cái gì mà chúng ta có thể vứt 
bỏ, thì không phải là Đạo. Thời đen tối tiếp diễn thời sáng 
sủa. Sự đó làm nấy ra Đạo.” 

._ Nước Việt Nam với một ngưồn nhân lực, với tài nguyên 
nông nghiệp, khoáng sản đầy rẫy, sẽ thành công trong lãnh 
vực kiến thiết, nếu nó không bị chia rẽ, mà sống trong nền 
thống nhứt thực sự. Nền thống nhứt thực sự ấy phải được 
xây dựng, theo sự an bình của nội tâm, truyền thống tốt 
đẹp của hiền hòa và cảm thông dễ dàng. Đó là đường đi của 
hòa bình. Như vậy, dân tộc Việt Nam đoàn kết trong một 
nước gồm trên bốn mươi triệu dân, tự do, bình đẳng như 
anh em, một dân tộc cần cù, đầy sáng kiến và kiêu hãnh, 
họ có thể đổi chỗ đứng xứng đáng trên hoàn cầu, và tự tìm 
thấy bản chất xứng đáng của mình. 

Một bản chất ấy khởi từ cỗi nguồn, đã tìm ra được 
nguyên lý. Đó là nguyên lý của sự xử thế giữa con người 
. với con người, và gieo rắc tình thân hứu với các quốc gia, 
đồng thời thể hiện được nền độc lập của mình, coi như một 
vấn đề tự nhiên, bởi tất nhiên. 

Trong tất cả các dân tộc, dân tộc Việt Nam trong suốt 
ba mươi lăm năm đã dẫn đầu về sự hy sinh. Từ thế kỷ thứ 
19, con số Tử vì đạo cho Thiên Chúa đã rạng danh nước 
Việt Nam là Trưởng nứ của Công giáo ở Viễn Đông. 

. Nhưng bây giờ, đây là cả một dân tộc, dù họ đã bị hướng 
dẫn lầm lạc bởi bọn chăn cừu kém cỏi, hay vì họ quá yêu 


chuộng tự do, vâng, tôi nói cả một dân tộc, đã minh chứng 
trước mắt thế giới, khả năng hy sinh tột độ của mình. Một ˆ 
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sự hy sinh bị ép buộc, chịu sống trong nhẫn nhục và cam 
phận, với một tư cách khuôn mẫu, với đầy đủ ý nghĩa đó. | 
Cũng như sự hy sinh của hàng chục ngàn trẻ con, đàn 


- bà cũng như đàn ông, đã sẵn sàng trao phó đời sống của 


mình trên một chiếc thuyền mỏng manh, để không biết bao 
nhiêu đã mất tích trong sóng cuồng giông bão. 

Sự hy sinh đó có giá trị như một bản thông điệp. Bản 
thông điệp gửi cho khắp cả các nước trên hoàn cầu. Liệu 
các nước có hiểu được ý nghĩa bức thông điệp đó? Đã có - 
một thời mà nước Việt Nam, trong sự lo âu, thất vọng chờ 
mong một cử chỉ của tình thương. Ngày hôm nay, sự lo âu 
tuyệt vọng đó đã quá độ rồi, tiếng kêu thương của họ không 
còn là lời kêu gọi suông nữa. Nó phải là sự can thiệp tức 
khắc. 


Pa, tháng 7 năm 1979 
/8„ Si 


BẢN DỊCH HIỆP ƯỚC VÀ 
PHỤ ĐÍNH TIẾNG VIỆT 





Sadec, Oct 27, 2014 
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- PHỤ ĐÍNH I 
Hiệp Ước Bảo Hộ ký ngày 6 tháng 6 năm 1884 
(tức Hiệp ước Patenotre) 

Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc và Chính phủ của Đại 
Nam Hoàng đế, vì muốn tránh vĩnh viễn các khó khăn đã 
từng xảy ra từ trước đến nay, và muốn liên kết trong tình 
bang giao tốt đẹp, nên đã đồng thanh quyết định, ký một 
thỏa ước về vấn đề này, và bổ nhiệm các vị đặc mệnh toàn 
quyền làm việc này, kê rõ: 

Thay mặt cho Chính phủ Pháp là ông Jules Patenotre, 
có Danh dự Bội tỉnh, và đeo huân chương đệ nhứt đẳng, 
Bắc đầu Bội tỉnh, v.v... và v.v... được cử làm đặc mệnh toàn 
quyền của Chính phủ Pháp ở Bắc Kinh, làm khâm mạng 
đặc biệt về việc này. 

Thay mặt cho Hoàng đế nước An Nam là quí ông: 

Nguyễn Văn Tường, đệ nhứt È phụ chính đại thần, 
thượng thư bộ Lại. 


Phan Thân Duật, thượng thư bộ Hộ. 

Và Tôn Thất Phan, quyền thượng thư bộ Công, đặc 
trách về ngoại giao với nước ngoài. 

Những vị đó, sau khi thông báo chức vụ và quyền hạn 
của họ cho nhau, nhận chân là đúng và hoàn hảo, đã thỏa 
thuận ký với nhau hiệp ước, theo nhứng điều khoản dưới 


: đây: 


--_ Điều Khoản Thứ I. 


Nước An Nam, công nhận và Si nhận nền bảo hộ của 
nước Pháp. 


Nước Pháp sẽ đại diện cho nước An Nam trong sự giao 
dịch quốc tế. - 
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Người An Nam ở ngoại quốc sẽ được đặt dưới quyền bảo 
hộ của nước Pháp. 


Điều Khoản Thứ II. 
Một binh đội của Pháp sẽ chiếm đóng Thuận Ân trong 
một hạn định vĩnh viễn. Tất cả các pháo đài và công sự 
binh bị phòng ngự ở trên bờ sông Hương sẽ bị phá hủy. 


. Điều Khoản Thứ III. 


Những viên chức An Nam đang làm việc từ biên giới 
xứ Nam kỳ đến biên giới phía bắc tỉnh Ninh Bình, vấn được 
lưu dụng, và cai trị như cũ, trong phạm vi giữa hai miền 
ranh giới ấy, ngoại trừ về các địa hạt thương chính, công 
chính và nói chung về các cơ sở đòi hỏi sự điều khiển duy 
nhứt và riêng biệt hay việc sử dụng các ký sư sc/ cán bộ 
ngoại quốc.. 


Điều Khoản Thứ IV. 


Trong phạm vi các điều khoản đã nói ở trên, Chính phủ 
An Nam công bố mở cửa các hải cảng cho việc giao thương 
với tất cả các nước, ngoại trừ cửa bể Qui Nhơn, Tourane 
và Xuân Đáy. Mặt khác, các hải cảng khác cũng sẽ được 
đặt ra sau sự thỏa thuận tương đồng. Chính phủ Pháp sẽ 
đặt các viên chức cai quản hải cảng s/ theo lệnh viên Khâm 
sứ ở Huế. 


Điều Khoản Thứ V. 


Một viên Tổng Khâm sứ, đại diện cho Chính phủ Pháp 
sẽ chủ tọa về ngoại giao cho vương quốc An Nam và đảm 
nhiệm chức vụ bảo hộ, nhưng không xen kế vào việc nội 
trị địa phương hàng tỉnh, đã được ghi rõ theo điều khoản 
-_TII nói trên. Vị Đại điện này sẽ ở trong nội thành Huế với 
một đoàn vệ binh quận sự. , 
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Viên Tổng Khâm sứ được quyền yết. kiến ƯnG đế An 
Nam với tính cách tư, và cá nhân. 


Điều Khoản Thứ VI. 

Tại Bắc kỳ, các Công sứ hay Phó Sứ được đặt dưới quyền 
của Chính phủ Pháp. Họ ở các thị trấn, mà sự có mặt của 
họ là cần thiết. Họ được lãnh đạo bởi viên Tổng Khâm sứ. 

Họ ở trong nội thành, ngay cả trong tư dinh các quan, 


và được bảo vệ bởi một binh đội Pháp hay bảo an ñ người bản 
xứ. 


Điều Khoản Thứ VII. 


Các viên Công sứ sẽ cố tránh không được đụng chạm 
đến nền cai trị địa phương hàng tỉnh. Các quan lại An Nam 
vẫn tiếp tục cai trị và làm nhiệm vụ của mình, đưới sự kiểm 
soát của viên Công sứ. Đồng thời họ có thể bị cách, bãi theo 
yêu cầu của nhà chức trách Pháp. 


Điều Khoản Thứ VHI. 


Các viên chức và công nhân người Pháp, bất cứ thuộc 
loại nào chỉ được giao dịch với nhà chức trách Ân Nam qua 
trung gian các viên Công sứ Pháp. . 


Điều Khoản Thứ IX. 


Một đường giây điện thoại sẽ được nối liền Hà Nội với .. | 
Sài Gòn, do viên chức Pháp điều khiển, và bảo trì. 
Một phần tiền thuê kinh phí, sẽ được chia cho Chính 
= An Nam, để trả về tiền thuê đất và đặt đài.. 
Điều Khoản Thứ X. 


Tại miền Trung và Bắc kỳ, những người ngoại quốc bất 
kể quốc tịch nào, đều do Tòa án Tây xét xử. 
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Nhà chức trách. Pháp sẽ phân loại các vụ kiện, để ấn 
định việc xử án giữa người ngoại quốc với người bản xứ, 
hay giữa họ với nhau. 

Điều Khoản Thứ XI. 
.. Tại Trung kỳ, các Quan bố sẽ thâu thuế cho Chính phủ 
An Nam, không trực thuộc viên chức người Pháp. 

Tại Bắc kỳ, các viên Công sứ sẽ cùng các viên Quan bố 

tập trung các khoản thuế đó và sử dụng việc chỉ tiêu. Một 


phái đoàn hỗn hợp gồm các viên chức Pháp và An Nam sẽ. 


ấn định các khoản tiền dành cho từng ngành của nền hành 
chính và các ngành khác công lập. Số tiền thặng dư sẽ được 
nộp vào quý của Triều đình Huế. 


Điều Khoản Thứ XI. 


_ Trên toàn quốc, tất cả các khoản tiền thuế thường 

- chính được đặt lại, và trao toàn quyền cho nhà cai trị người 

Pháp. Tiền thuế ấy chỉ gồm các thuế thương chính do hàng 

'hải và do từ biên giới đến, mà sự cần thiết sẽ cần phải đặt 

ra. Bất cứ các sự khiếu nại về thương chính vốn do binh sĩ 
An Nam đặt ra cho đến nay đều không được chấp thuận. 

Các luật lệ và điều khoản về thuế gián thâu, thể thức 
và giá biểu về quan thuế cũng như các điều kiện vệ sinh 
của xứ Nam kỳ, từ nay được áp dụng trên toàn lãnh thổ 
của Trung kỳ và Bắc kỳ. 

Điều Khoản Thứ XIII. 

Tất cả các công dân hay bảo hộ Pháp được quyền đi lại 
tự do buôn bán, và là sở hữu chủ các động sản và bất động 
sản ở trên toàn lãnh thổ Bắc kỳ, hay ở các nhượng địa của 
các hải cảng ở Trung kỳ, Hoàng đế An Nam xác nhận các 
đảm bảo vốn được đề cập đến do hiệp ước ngày 15 tháng 3 
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năm 1874 đối với các giáo dân và các nhà trưyền giáo ở 
guïc nơi đó. : 
Điều Khoản Thứ XIV. 


Những người muốn đi lại trên nội địa xứ Trung kỳ, chỉ 
cần được phép của viên Tổng Khâm sứ ở Huế hay viên Toàn 
quyềnNamkỳ  © “ 


Các viên chức cai trị Pháp này sẽ cấp cho họ giấy tờ 
thông hành, và sẽ do quan lại An Nam kiểm soát. 


Điều Khoản Thứ XV. 
Nước Pháp từ nay cam kết bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ 


và bảo vệ cá nhân Hoàng đế An Nam, để chống lại bất cứ . | 
kẻ địch từ bên ngoài, hay sự nổi loạn ở bên trong lãnh thổ. 


Vì vấn đề này, binh lực Pháp.sẽ chiếm đóng trên toàn 
lãnh thổ hai xứ Trung kỳ và Bắc kỳ các địa điểm cần thiết, 


__ để thi hành quyền bảo hộ.. 


Điều Khoản Thứ XI. 


Hoàng đế An Nam vẫn tiếp tục cai trị như cú, nền hành 
chánh địa phương, ngoại trừ những điều đã do hiệp ước 
này đề cập đến. 


Điều Khoản Thứ XVI. 


Nhứng khoản tiền nợ hiện nay của Vương quốc An Nam 
đối với nước Pháp, sẽ được thanh bạch do cách trả sẽ được 
ấn định sau. Hoàng đế An Nam từ nay cũng không được 
quyền vay mượn của nước ngoài, nếu không được chính 


phủ Pháp quốc công nhận. 


Điều Khoản Thứ XVIII. 


Những cuộc đàm phán sau sẽ định rõ số cửa bể được 
mở ra và các nhượng địa của Pháp trong các cửa bể ấy, sự 
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xây cất các hải đăng trên các xứ Trung kỳ và Bắc kỳ, thể 

chế và qui ước khai thác các hầm mỏ, qui ước về tiền tệ, 

sự phân chia tiền thuế thương chánh, thuế trực thâu, thuế 
„ bưu chính và mọi thứ khác chưa được nói đến theo điều 
-thứ XI của hiệp ước này. - Tiện V Up vị 


- Bản hiệp ước này sẽ được đệ trình lên chính phủ Pháp - 


quốc và chính phủ Vương quốc An Nam, để duyệt xét và 
chấp thuận, nếu cần phải thay đổi gì, sau đó sẽ được áp 
dụng tứckhắ.  - —¬ 
Điều Khoản Thứ XIX. 
- Hiệp ước này sẽ thay thế các bản hiệp định ngày 15 
tháng 8, ngày 31 tháng 8 và ngày 28 tháng 11 năm 1874. 
Trường hợp có sự phản đối, thì riêng bản tiếng Pháp 
là đủ. va : : 
__ Để chấp chiếu, các đặc mệnh toàn quyền nói trên đều 


ký kết vào bản hiệp ước này cùng kiềm ấn riêng của họ để - 


làm bằng. 
Làm tại Huế, gồm hai bản, ngày 6 tháng 6 năm 1884. 


PATENOTRE : TA _ HOÀNG ĐẾ AN NAM 


Phụ chính Đại thần 
Nguyễn Văn Tường ký 
Phan Thôn Duật ký 
_ Tôn Thất Phan ký _ 


Chỉ 
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PHỤ ĐÍNH II ` 
HIỆP ƯỚC SƠ BỘ PHÁP_— VIỆT NAM 
Ký Ngày 6 Tháng 3 Năm 1946 

Giữa các nhân vật cao cấp phía dưới: Về Chính phủ Cộng 
hòa Pháp quốc một bên, do ông Sainteny, đại diện của Thượng 
sứ Pháp, Đô đốc D'Argenlieu, đặc sứ toàn quyền của Cộng hòa 
Pháp quốc, và một bên Chính phủ Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí - 
Minh và đại diện của Hội đồng Bộ trưởng Vũ Hồng Khanh, hai 
bên đã thỏa thuận như sau: 

1— Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do, có Chính phủ, Quốc 
hội, quân sự, và nền tài chính riêng biệt, nằm trong Liên 
bang Đông Dương và ở trong Liên hiệp Pháp. 

Về việc thống nhứt ba kỳ, Chính phủ Pháp công nhận sẽ chấp. 
thuận quyết định của toàn dân, sau khi được trưng cầu dân ý. - 

2— Chính phủ Việt Nam tuyên bố sẵn sàng tiếp đón 
quân đội Pháp, theo đúng tinh thần quốc tế, khi quân đội 
này kéo vào tiếp quản quân Tàu. 

Một phụ ước sẽ được đính kèm vào bản hiệp định sơ bộ này, 
sẽ đặt ra các thể thức khi họ bắt đầu vào tiếp quản. 

3— Những thể thức rõ ràng nói trên sẽ được tức khắc 
thi hành. Sau khi hai bên trao đổi chữ ký, phần bên nào 
dùng biện pháp cần thiết làm tạo hoàn cảnh thích hợp để 
mở những cuộc đàm phán thân hữu và thẳng thắn. 

Nhưng sự đàm phán đó sẽ đề cập đến vấn đề ngoại giao của 
nước Việt Nam với bên ngoài, qui chế tương lai của Đông Dương 
và quyền lợi văn hóa và kinh tế của Pháp ở Việt Nam. 

Hà Nội, Sài Gòn, hay Paris sẽ có thể được chọn để làm chỗ 
đàm phán. tỰ gõ : 
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PHỤ ƯỚC VỀ HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ 
GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA PHÁP QUỐC 
VÀ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM 


Giữa hai bên đã šký hiệp định sơ bộ, nay thỏa thuận như 
SaU: 

1.— Lưực lượng được thay thế sẽ gồm có: 

a) 10,000 binh sĩ người Việt với số sĩ quan chỉ huy Việt 
Nam sẽ thuộc quyền quân đội Việt Nam. 

'b) 15,000 binh sĩ người Pháp bao gồm cả số binh lính 
Pháp đg> đồn trú tại Việt Nam về phía Bắc vĩ tuyến thứ 
16. Những binh sĩ ấy chỉ được gồm các binh lính gốc chính 
quốc, ngoại trừ số binh sĩ chịu trách nhiệm canh giữ tù 
binh Nhựt. Tất cả các lực lượng quân sự đó sẽ do bộ Tư 
lệnh tối cao Pháp sử dụng, có đại diện của nhà chức trách 
Việt Nam chứng kiến. Sự phát triển, đồn trú, và sử dụng 
các lực lượng đó, sẽ được ấn định do một qui ước của bộ chỉ 
huy, do đại diện của quân lực Pháp và Việt Nam, sẽ họp 
bàn ngay sau khi quân Pháp kéo vào miền Bắc. 

Các ủy ban hỗn hợp sẽ được đặt ra, theo từng cấp tương 
đồng, trong một tỉnh thần thân hữu, giữa hai bên quân đội 
Pháp và Việt. 

2.— Các đơn vị Pháp của lực lượng thay thế sẽ được 
_ chia làm ba loại: 

a) Những đơn vị chịu trách nhiệm coi giữ tù binh quân 
sự Nhựt Bản. Những đơn vị đó sẽ được hồi hương ngay sau 
khi nhiệm vụ của họ được hoàn tất, trong vòng tối đa 10 
tháng. 

b) Các đơn vị phụ trách hợp tác với quân lực Việt Nam, 
để giữ an ninh công cộng, trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 





CON RỒNG VIỆT NAM B75 


Những đơn vị này sẽ lần lượt được rút hết, và thay thế bằng 
quân lực Việt Nam, theo tỉ lệ 1/5 hàng năm. Như vậy, số 
quân đội Pháp sẽ rút đi hết trong vòng thời gian là năm 
năm. 

c) Những đơn vị chịu trách nhiệm phòng thủ các đồn 
bót Việt Nam, vẫn đang trấn đóng; những địa phần đồn trú 
đã được chỉ định rõ ràng. 

3.— Chính phủ Pháp cam kết sẽ không dùng tù binh 
Nhựt cho mục tiêu quân sự của mình. 

Làm tại Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 1946. 

Ký tên: Sœinteny, Salan, Võ Nguyên Giúp. 


cq 
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_. PHỤ ĐÍNH III 
__ TUYN BỐCHUNG  _ 
Ngày mùng õ tháng 6 năm 1948 tại Vịnh Họ Long : 
Giữa ông Emile Bollaert, Cao ủy Pháp ở Đông Dương, 
và Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân, Thủ tướng Chính phủ 
Trung ương Lâm thời Việt Nam, trước mặt Hoàng đế Bảo 
Đại. .. 
Trước mặt Hoàng đế Bảo Đại, 

Ông Emile Bollaert, Cố vấn Chính phủ Cộng hòa Pháp 
quốc, Cao ủy Pháp ở Đông Dương, nhân danh Chính phủ 
Cộng hòa Pháp quốc một bên, 

Và, 

Ông Nguyễn Văn Xuân, Thủ tướng Chính phủ Trung 
ương Lâm thời Việt Nam, có sự dự kiến của quí ông Nghiêm 
Xuân Thiện và Đặng Hứu Chí, Phan Văn Giáo, Nguyễn 
Khoa Toàn và Đinh Xuân Quảng, Trần Văn Hữu và Lê Văn 
Hoạch, đại diện lần lượt cho miền Bắc Việt Nam, miền 
Trung Việt Nam và miền Nam Việt Nam, một bên. 

Đã lập bản tuyên bố chung như sau: 

1— Nước Pháp long trọng công nhận nền độc lập của 
Việt Nam được tự do thực hiện nền thống nhứt của mình. 
Về phía Việt Nam, nước Việt Nam tuyên bố sẽ chấp nhận 
vào Liên hiệp Pháp dưới danh nghĩa một quốc gia liên kết 
với nước Pháp. Nền độc lập của Việt Nam không có một 
giới hạn nào khác, ngoài giới hạn mà Liên hiệp Pháp dành 
cho mình. 

2.— Nước Việt Nam cam kết tôn trọng mọi quyền hạn 
và quyền lợi của các tư nhân Pháp, cam kết bảo đảm các 
căn bản dân chủ, và dành quyền ưu tiên sử dụng các nhà 
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-_ chuyên môn cố vấn Pháp trong mọi nhu cầu tổ chức nội 


bộ, và khuếch trương kinh tế của mình. 

3.— Sau khi thành lập chính phủ lâm thời, các đại điện 
của Việt Nam sẽ thỏa thuận với các đại diện của Cộng hòa 
Pháp quốc, những thỏa thuận hợp lý về các vấn đề ngoại 
giao, kinh tế tài chánh và chuyên môn. 

Làm thành hai bản chính ở vịnh Hạ Long, ' 

Ngày 5ð tháng 6 năm 1948 

Ký tên: 

Boliaert .... Nguyễn Văn Xuân 

Nghiêm Xuân Thiện - Đặng Hữu Chí 
_' Phan Văn Giáo - Nguyễn Khoa Toàn - Định Xuân Quảng 
Trần Văn Hữu - Lê Văn Hoạch 


lái 
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PHỤ ĐÍNH IV 
Paris, ngày 8 tháng 6 năm 1949 
Tổng Thống Cộng hòa Pháp 
Tổng Thống Cộng hòa Pháp quốc Chủ tịch 
` Liên hiệp Pháp 
Kính gởi Hoàng đế Bảo Đại 


Thưa Hoàng thượng, ` 
và Hoàng thượng đã có ý muốn cụ thể hóa nền thống nhứt 
và độc lập của Việt Nam, theo nguyên tắc dựa trên bản 
Tuyên bố chưng ngày 5ð tháng 6 năm 1949 tại vịnh Hạ Long, 
ký kết giữa ông Emile Bollaert, Thượng sứ Pháp ở Đông 
Dương và Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân, Chủ tịch Chính 
phủ Trung ương Lâm thời Việt Nam có sự chứng kiến của 
Hoàng thượng. si 
._.. + muốn đó rất trùng hợp với ý kiến của Chính phủ 
Pháp, sau khi Hội đồng Bộ trưởng đã hợp bàn, đã yêu cầu 
tôi, nhân danh Chủ tịch Liên hiệp Pháp, được trao đổi văn 
hài Mà tt bi thượng, để đi đến một thỏa ước hầu cụ thể 
óa những điều khoản của bản ố à 
TP Iện IV SƠ : tuyên bố chung ngày ð 
Nay thuộc phạm vi chính phủ của Hoàng thượng, một 
mặt để kết thúc với ông Cao ủy Pháp ở Đông Dương những 
thỏa ước riêng biệt hoặc tạm thời, không ra ngoài lý lẽ của 
sự trao đổi văn thư này và hoàn cảnh hiện tại mà trật tự 
và an ninh được vấn hồi giữa Liên hiệp Pháp và Việt Nam. 
mặt khác, sửa soạn cùng với đại diện của nước Pháp, có sự 
tham gia của đại diện các Chính phú Hoàng gia Ai Lao và 
Cam Bốt, để giải quyết những dị biệt cần thiết đang diễn 
ra hiện nay. ¿ 
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Trên căn bản ấy, và trong hoàn cảnh ấy, tôi nhân danh 
Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc, xác nhận sự chấp thuận 
của tôi, theo những định ước dưới đây: ˆ _ 

1_— Thống Nhứt Việt Nam: Không còn dựa vào các hiệp 
ước từ trước, mà nước Pháp còn có giá trị, nước Pháp long 
trọng xác nhận quyết địñh, không phản đối sự trở về của 
đất Nam kỳ vào lãnh thổ Việt Nam, được kê rõ: bao gồm 
các đất đai của Bắc kỳ (Bắc Việt Nam) của Trung kỳ (Trung 
Việt Nam) và Nam kỳ (Nam Việt Nam). 

Nhưng sự tái sát nhập đất Nam kỳ vào nước Việt Nam, 
chỉ được coi như chính thức, sau cuộc trưng cầu dân ý của 
toàn dân, được tự do lựa chọn hay đại diện của họ lựa chọn. 
Toàn thể các điều khoản trong thỏa ước này chỉ có giá trị, 
khi sự sát nhập đầy đủ hiệu năng và chính thức của Nam 
kỳ vào toàn cõi nước Việt Nam. 

Trong hoàn cảnh ấy, Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc 
cam kết thi hành các thể thức đã được ấn định trong Hiến 
pháp. 

Khi các cách thức trên được hoàn tất, Chính phủ Cộng 
hòa Pháp quốc sẽ công bố dứt khoát sự thống nhứt của Việt 
Nam như đã được định nghĩa trên. 

Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc từ chối về qui chế đặ 
biệt do các sắc dụ, đã nói về ba nhượng địa Hà Nội, Hải 
Phòng và Tourane. : 

_ Sự cai trị các sắc dân không phải người Việt Nam, mà 
vị trí địa dư vốn nằm trong lãnh thổ của nước Việt Nam, 
như vừa định nghĩa trên, và từ xưa vẫn thuộc quyền Hoàng 
đế An Nam, sẽ được cứu xét bằng qui chế riêng, do Hoàng 
đế định đoạt. Các qui chế này phải được sự thỏa thuận của 
Đại diện Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc, vốn có những 
trách nhiệm đối với họ. Qui chế này vừa phải bảo đảm cho 
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những quyền hạn chính đáng của Việt Nam, vừa phải bảo 
đảm sự tiến triển của dân tộc ấy, với sự tôn trọng phong 
tục tập quán của họ. 

H.— Vấn Đề Ngoại Giao: Nền chính trị đối ngoại của 
Liên hiệp Pháp, trong đó có đại biểu của Việt Nam trong 
Hội đồng Tối cao, do chính sách đối ngoại sẽ được định 
dưới, phải được cứu xét phù hợp, dưới quyền chủ tọa của 
Đại diện Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc, hội đồng mà 
Chính phủ nước Việt Nam được quyền lựa chọn do chính 
người của mình. 

Để thực thi các định kiến của mình, về chính sách đối 
ngoại, Hoàng đế Việt Nam sẽ phối hợp hoạt động với đường 
lối chung của Liên hiệp Pháp. 

Các trưởng phái đoàn ngoại giao sẽ được đề cử đến Việt 
Nam do Chủ tịch Liên hiệp Pháp và Hoàng đế Việt Nam 
chấp nhận. 

Các quốc gia được Việt Nam cử phái đoàn ngoại giao, 
phải được định rõ, có sự tương đồng của Chính phủ Cộng 
hòa Pháp quốc. 

Sự thống nhứt của nền chính trị ngoại giao của Liên 
hiệp Pháp trong những quốc gia ấy, sẽ được đảm trách bằng 
đường lối chung, Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc sẽ chuyển 
đạt cho chính phú Việt Nam, kể cả việc tiếp xúc trực tiếp 
giữa các nhà ngoại giao Pháp và Việt. Đối với những quốc 
gia khác, nước Việt Nam sẽ được đại diện bởi các phái đoàn 
ngoại giao của Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc, tức phái 
biểu là đã có đại diện của Chính phủ Việt Nam trong đó. 

Nước Việt Nam có quyền điều đình và ký kết những 
thỏa ước riêng, liên hệ đến quyền lợi của mình, với điều 
kiện đặc khẩn là trước khi điều đình, phải đưa trình dự án 
của mình cho Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc, để đưa lên 
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hội đồng tối cao nghiên cứu và những thỏa ước này đã được 
cứu xét bởi các phái đoàn ngoại giao của Chính phủ Cộng 
hòa Pháp quốc. Sự chấp nhận của hội đồng tối cao là cần 
thiết thì các thỏa ước này mới được coi là nhứt định. 

Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc sắn sàng, thể theo lời 
yêu cầu của chính phủ Việt Nam, để mở nhứng lãnh sự 
quán Việt Nam trong những nước mà Việt Nam nhận thấy 
liên hệ đến quyền lợi của mình. Các lãnh sự Việt Nam sẽ 
thực thi quyền hạn ở những nước này mà Việt Nam thấy 
có liên hệ đến mình. Các lãnh sự Việt Nam sẽ thực thi 
quyền hạn ở nhứng nước mà Việt Nam có phái đoàn ngoại 
giao, dưới quyền điều khiển và kiểm soát của trưởng phái 
đoàn, vốn có liên lạc với trưởng phái đoàn ngoại giao của 
Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc; trong các quốc gia khác, 
dưới quyền điều khiển và kiểm soát của phái đoàn ngoại 
giao của Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc. 

Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc, cam kết, thể theo lời 
yêu cầu của Việt Nam, đưa đơn của Việt Nam vào Liên hiệp 
quốc, khi Việt Nam đã hội đủ các điều khoản của Liên hiệp 
quốc. 

HL— Vấn Đề Quân Sự: Nước Việt Nam có quân đội 
riêng, để giữ trật tự và an ninh công cộng, đồng thời để bảo 
vệ lãnh thổ của quốc gia. Về trường hợp sau cùng, quân đội 
này sẽ được sự hỗ trợ của quân lực Liên hiệp Pháp. Quân 
đội Việt Nam cũng tham dự vào sự phòng thủ biên giới của 
Liên hiệp Pháp đối với bất cứ kẻ thù nào từ bên ngoài. 

Quân số của quân đội Việt Nam và quân số của quân 
đội Liên hiệp Pháp đóng tại Việt Nam sẽ do một thỏa ước 
riêng biệt ấn định, để toàn thể có đủ khả năng hữu hiệu, 
bảo vệ lãnh thổ Việt Nam và lãnh thổ Liên hiệp Pháp, trong 
trường hợp có chiến tranh. 
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Quân đội Việt Nam sẽ bao gồm các phần tử quốc gia 


Việt Nam, do các sĩ quan Việt Nam chỉ huy; các huấn luyện _ 


viên và cố vấn kỹ thuật Pháp sẽ đặt dưới quyền sử dụng 

của quân đội Việt Nam. : : = 
Những sĩ quan Việt Nam sẽ do các trường quân sự Việt 

Nam đào tạo, và tùy trường hợp sẽ do các trường quân sự 


Pháp đào tạo, không phân biệt một cách rộng rãi. Để dễ? 


dàng hợp tác trong thời kỳ có chiến tranh, tổ chức nội bộ 


- của quân đội Việt Nam sẽ cố gắng sắp xếp giống tổ chức . 


_ nội bộ của quân đội Pháp. 

Chính phú Việt Nam chịu trách nhiệm đài thọ ngân 
sách cho quân đội này. : 

“Mọi yêu sách về quân nhu, sẽ do Chính phủ Việt Nam 
đề cập với chính phủ Pháp. cự | 

Để góp phần bảo vệ hứu hiệu Liên hiệp Pháp, quân đội 
Liên hiệp Pháp đồn trú tại lãnh thổ Việt Nam, ở những 
đồn bót, mà danh sách, phạm vi và qui chế sẽ do một thỏa 


ước riêng ấn định. Bất kể lý do nào, qui chế này sẽ bảo đảm . 


cho quân đội ấy hoàn tất nhiệm vụ, trong khi về nguyên 
tắc, vẫn giữ được chủ quyền quốc gia Việt Nam. Quân đội 
ấy có thể tự do đi lại từ những đồn bót của họ, theo phạm 
vi của thỏa ước. Theo nguyên tắc của sự hợp tác, trong 
phạm vi của Liên hiệp Pháp, quận đội này sẽ bao gồm cả 
những phần tử Việt Nam, mà sự tuyển mộ đã được ấn định 
theo như thỏa ước. ˆ ' 

Để có một đường lối duy nhứt hữu hiệu, trong thời kỳ 
có chiến tranh, một ủy ban quân sự vĩnh viễn sẽ được thành 
lập, ủy ban này gồm nhiều sĩ quan tham mưu của quân đội 
hai nước được thành lập sẵn ngay trong thời bình, để sửa 

soạn sự phòng thủ chung, và hợp tác quân sự chung giữa 
quân đội Quốc gia và quân đội của Liên hiệp Pháp. Ủy ban 





CON RỒNG VIỆT NAM. i s. 583 


này, trong thời bình, có thể đảm nhiệm sự liên lạc giữa hai 
quân đội. Cách thức cấu tạo và hoạt động trong thời bình, 
sẽ được ấn định theo thỏa ước riêng biệt, phụ đính vào hiệp 
ước Pháp Việt này. .x 

“Trong thời kỳ có chiến tranh, phần lớn phương pháp 
chống cự do quân đội Việt Nam điều động, còn quân đội 
Liên hiệp Pháp sẽ phối hợp và viên chỉ huy trưởng người 
Pháp lãnh đạo ủy ban hỗn hợp, và chịu trách nhiệm về môi 
trường chiến cuộc ở Việt Nam phần lớn, vị chỉ huy khác 
của ủy ban phải là người Việt Nam... 

IV.— Chủ Quyền Nội Bộ: Chính phủ Việt Nam thi hành 
đầy đủ quyền nội bộ nước mình. Chính phủ ây, sẽ thỏa 
thuận với viên Cao ủy Pháp ở Đông Dương, lập những thỏa 
ước riêng biệt hay tạm thời, tùy từng trường hợp, để trao 
lại cho Việt Nam những thẩm quyền trước đã nhượng cho ˆ 
người Pháp. : : 

_ Chính phủ Việt Nam, khi cần đến chuyên viên, hay cố 
vấn kỹ thuật, phải dành ưu tiên cho các thuộc dân của Liên 
hiệp Pháp, nhứt là trong các xí nghiệp hay cơ quan liên hệ 
đến sự phòng thủ của Liên hiệp Pháp. 

Ưu tiên dành cho thuộc dân Liên hiệp Pháp này chỉ bị 
tước bỏ khi Chính phủ Pháp không thể nào thỏa mãn được 
sự đòi hỏi của Chính phủ Việt Nam. Cách thức sử dụng về 
vấn đề này sẽ được ấn định rõ ràng bằng một thỏa ước sau. 

Không một công dân Pháp nào, hay một thuộc dân Liên 


- hiệp Pháp được quyền tham dự vào nền nội trị của Việt 


Nam, nếu không được sự thỏa thuận cửa Liên hiệp Pháp 
và ngược lại, không một người Việt Nam nào được quyền 
can thiệp vào việc nội trị của nước Pháp, nếu không được 
sự thỏa thuận của nước mình. ỉ ` 
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V.— Vấn Đề Tư Pháp: Nước Việt Nam được toàn quyền 
_ xét xử mọi việc về dân sự, thương mại hay hình sự trên 
khắp lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, việc thụ lý về dân sự 
hay thương mại, đối với thuộc dân Liên hiệp Pháp, không 
phải người Việt Nam, hay với các thuộc dân các quốc gia, 
mà Pháp đã ký các thỏa ước dành ưu quyền về tư pháp, và 
sự truy tố đối với họ do phạm lỗi, đối với nước Pháp, sẽ do 
- một tòa án hỗn hợp, trong đó các định lệ sẽ được đặt. ra, 
bằng một thỏa ước phụ đính với bản Hiệp ước này. 
Định lệ ấy sẽ phải tôn trọng các nguyên tắc sau này: 

'1— Các bản án được xét xử sẽ mang tiêu đề như sau: 

“Nhân danh Liên hiệp Pháp và quốc gia Việt Nam, 
Hoàng đế Việt Nam ban lệnh và quyết nghị.” 

_ Việc thi hành bản án ấy, ở ngoài lãnh thổ nước Việt 
Nam sẽ do những thỏa ước sau, dự trù việc ủy quyền thi 
hành. 

ˆ_#— Luật sử dụng, sẽ là luật của nước Pháp, đối với bất 
. cứ công dân Pháp khi phạm pháp. 
_ 8— Luật sử dụng, sẽ là luật của Việt Nam, mỗi khi 
người Pháp nào không phải vướng mắc luật ấy sẽ được thi 
_ hành tùy theo trường hợp của sự tranh chấp. 
"Thiếu sót điều ấy, thì sẽ là luật của Pháp. BỂ v 
Tóm lại, theo như định lệ quốc tế, những sự kiện vốn 
nằm trong qui chế riêng của quốc gia của họ. 
- Những việc tranh tụng về hành chánh cũng sẽ được áp 
dụng những căn bán tương tự, và quyền đối kháng tương 
đồng. 


Thỏa ước tư pháp riêng biệt sẽ được giải lanyế nhưc các 


xiệc nêu trên phụ đính này. 
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VL— Vấn Đề Văn Hóa: Trong bậc sơ học và trung học, . 
nước Pháp tự do có thể mở các trường công hay từ, ngoại 
trừ phải theo các luật lệ về địa phương của vấn đề. . 

Các định lệ và qui chế ấy không nang ẩn ý, trực tiếp 
hay gián tiếp giữa người Pháp và người Việt Nam. 

Những văn bằng chuyên nghiệp, hay tỉnh thần đòi hỏi 
để được dậy ở nhứng trường học này, cũng như các điều 
kiện được hành nghề ở Pháp. 


Tất cả những văn bằng ấy, được ắp dụng TT có các 
trường chuyên nghiệp và kỹ thuật. 


Các trường học Pháp sẽ theo một chương trình đang 
thực thi tại Pháp; một chườởng trình về sử ký và văn minh 
Việt Nam bắt buộc phải dạy, không thể thiếu sót. 

Những học sinh Việt Nam được tự do theo học ở các 
trường Pháp, mở tại Việt Nam. Các trường này sẽ mở một 


. lớp học bằng tiếng Việt Nam, để dạy học sinh Việt Nam. _ 


Sinh ngữ giữa tiếng Việt và tiếng ngoại quốc, sẽ được 
dành cho tiếng Pháp, vốn là sinh ngữ của nền ngoại giao 
của nước Việt Nam. 


Nước Việt Nam chấp. nhận sinh ngứ Pháp dạy ở bản 


trung học, đủ để theo ban cao đẳng vào cuối niên học, sẽ 


giữ số trường Pháp ở bậc trung học ngày càng nhiều. . 
Giá trị văn bằng Việt Nam và văn bằng Pháp sẽ được 


ấn định do một thỏa ước sau, khi hai chương trình Việt và 
Pháp được đem ra so sánh. 


Nước Việt Nam có quyền dự trù theo đuổi ngành cao 
học Pháp, đồng thời công nhận nước Pháp tiếp tục phát 


triển ngành. cao học ở Việt Nam, ngang hàng với chương 
trình của › Liên hiệp Tấn. 
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Tuy nhiên vì hoàn cảnh khó khăn hiện tại, nhứt là để 
huấn luyện một số nhân viên Việt Nam thích ứng, một 
trường Đại học chung được mở ra, theo nhứng điều lệ địa 
phương. Qui chế của trường Đại học đó, sẽ là đề tài của 
thỏa ước đặc biệt giữa Pháp và Việt Nam. Các quốc gia khác 
thuộc Liên hiệp Pháp, nếu họ muốn, có thể tham gia vào 
tổ chức này, và phải cam kết những sự cần thiết với nước 
Pháp và nước Việt Nam. 

Qui chế của trường Đại học này Y phải theo các Dÿtriên 
tắc dưới đây: 

Trường Đại học chung này, sẽ là một tổ chức tự trị, của 
các trường Đại học áp dụng trong hầu khắp các nước tiền 
tiến trên thế giới. 


Trường Đại học sẽ do một viên khoa trưởng điều khiển, - 


vị này sẽ được bổ nhiệm bởi chính phủ, sau khi ủy ban tư 
vấn của nhà trường đề cử ba người, để lựa chọn. Vị khoa 
trưởng này sẽ được các trưởng ban phân khoa giúp đỡ, để 


điều khiển nhà trường. Và hội đồng đại học sẽ gồm các. 


phân khoa trưởng, các đại diện giáo sư, đại diện sinh viên, 
và nhiều nhân vật chú trọng đến nền giáo dục, cũng như 
các trưởng nhiệm sở các cơ quan khoa học, và một vị đại 
điện cho chính phủ liên hệ.. 

Chương trình giảng dạy, sẽ bằng sinh ngữ của người 
sáng lập ra nhà trường, đối với những trường chuyên 
nghiệp. lế 

Trong chương trình học vấn tổng hợp: 

_a) Sẽ giảng bằng tiếng Pháp, nói về kỷ luật. 

b) Sẽ giảng bằng tiếng Việt Nam, tùy theo cách thức, 
do hội đồng nhà trường ấn định. Bằng cấp do nhà trường 
cấp, được coi như chính thức công nhận bởi hai quốc gia, 
tuy nhiên, các bằng cấp được cấp phát tạm thời vì hoàn 
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cảnh, riêng đối với Việt Nam, không được tự do chấp nhận 
vào theo chương trình Pháp, và được bổ nhiệm vào các chức 
vụ tương đương, trong Liên hiệp Pháp. 

Để được dễ dàng, nhập vào ngành cao học, các văn ĐĂNG 
được nới rộng rất thấp do nhứng chính phủ liên hệ, gia 
giảm. 

Trường đại học chung, sẽ dành số nhập học cần thiết 
cho các sinh viên được học bổng của các quốc gia liên hệ. 


Số phận các trường khoa học đã có hiện nay ở Việt 


Nam, đã được các thỏa ước Pháp và Việt Nam giải quyết, 


hoặc dọ quốc gia Việt Nam giải quyết với ban Giám đốc nhà ' 
trường. Tuy nhiên, một vài nguyên tắc căn bản cần phải 
chú trọng chặt chẽ: 

Sự hoạt động của trường Bác Cơ Viễn Đông, Sẽ ølà di sản. 
chung của ba nước Việt, Cam Bốt và Ai Lao, và nước Pháp. 
Nó không thể đem nhường lại cho ai được. Hội đồng quản 
trị sẽ bao gồm các đại diện của ba quốc gia Việt, Cam Bốt, 
và Lào, cùng đại diện của Chính phủ Pháp. Viên quản đốc - 
sẽ được bổ nhiệm, do quyết định chung của bốn chính phủ 
sau khi viện Khoa học Pháp đưa ra ba đề nghị để lựa chọn. ` 


Hoàn cảnh viện Pasteur nằm trên lãnh thổ Việt Nam - 


cũng sẽ được giải quyết giữa cơ quan của viện ấy với Chính 
phủ Việt Nam. 


Thỏa ước về viện Pasteur phải tôn trọng các điều khoản 
dưới đây: 


Những. cơ sở đã có sẵn là đi sản của ba nước Việt, Cam 


'Bốt và Ai Lao, cùng nước Pháp, đối với các bất. động sản 


tại Sài Gòn, Đà Lạt và Nha Trang. 

Nước Việt Nam là chủ nhân ông các bất động sản và 
cơ sở thuộc viện Pasteur ở Hà Nội. Nước Việt Nam cam 
kết chấp nhận một qui chế tương tự đối với các cơ sở khác. 
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_:Viện Pasteur nhận giữ các sản phẩm và bất động sản, 
mà viện đã nhận được, bằng sự tặng dứ, hay do di nhượng. 

Viện Pasteur là sở hứu chủ các dụng cụ khoa học. 

Việc áp dụng thỏa ước này sẽ được thi hành cho đến 
hết nhiệm kỳ, vào cuối tháng chạp năm 1949. 

Thư Viện: Mọi chính phủ là sở hữu chủ của quốc khố 
đồ thư của nước mình. Người quản thủ thư viện và sự bảo 
tồn quốc khố đồ thư, côn được thực hiện theo những định 
lệ rõ rệt. 

_. Vấn đề quản thủ thư viện, cơ sở Nông nghiệp, cơ sở 
Thiên văn, Hải dương học, và Bảo tàng viện sẽ được ấn 
định do những thỏa ước riêng biệt. 

VIL.— Vấn Đề Kinh Tế Và Tài Chánh: Các công dân Việt 
Nam ở Pháp hay ở trong các nước thuộc Liên hiệp Pháp, 
cũng như công dân Pháp hay công dân Liên hiệp Pháp đều 
có quyền tự do lập nghiệp y như người bản xứ trong khuôn 
khổ các định luật và qui chế địa phương. Họ được hưởng 
quyền di chuyển tự do, quyền thương mại, và nói chung tất 
cả các quyền dân chủ trong lãnh vực ấy. 

Những động sản và xí nghiệp. thuộc về công dân của 
Liên hiệp Pháp trên lãnh thổ Việt Nam, được hưởng cùng 
qui chế với người công dân Việt Nam, nhứt là về phạm vi 
thuế khóa và luật lao động. Sự bình đẳng đó sẽ được coi 
như tương đồng, đổi với người. Việt Nam trong lãnh thổ 
của Liên hiệp Pháp. 

Luật lệ tài phán giữa các xí nghiệp thuộc về công dân 
Liên hiệp Pháp trên lãnh thổ Việt Nam sẽ được ấn định 
theo một thỏa ước chung giữa Chính phủ dữ Si và Chính 
BG vệ Đinh 
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Sẽ được trả lại quyền lợi và quyền tư hữu của công dân 
Liên hiệp Pháp, theo như hiện trạng, vốn bị mất đi do hoàn 
cảnh thực tại của Việt Nam kể từ tháng 3 năm 1945. 


Một ủy ban hỗn hợp sẽ được đề cử để ấn định cách thức 
hoàn trái đó. - 


Vốn của người Pháp được đầu tư tự do ở Việt Nam, theo 
những hạn chế sau này: 

a) Chính phủ Việt Nam, nếu xét thấy cần thiết, sẽ dự : 
vào các vụ đầu tư đó được sắp xếp vào mục quyền lợi quốc 
gia. Ninh, s 

b) Mở những xí nghiệp, trong mục gọi là về quốc phòng, 
và phụ thuộc vào sự chấp thuận của chính phủ Việt Nam. 

e) Chính phủ Việt Nam có quyền trưng mua lại các xí 
nghiệp, không hoạt động nứa. 

Một ủy ban hỗn hợp Pháp Việt sẽ ấn định rõ rệt địa 
bàn của các lãnh vực ấy cũng như khả năng hoạt động của 
các xí nghiệp được đặt tại đó.. 

Những hạn chế nói trên không á áp dụng thủ vốn đầu tư 
xí nghiệp hiện tại trên lãnh thổ Việt Nam, cũng không áp 
dựng cho sự phát triển dự trù của hoạt động của họ. 

Chính phủ Việt Nam được toàn quyền sử dụng nền tài 
chính của mình. Chính phủ ấy sẽ lập và quản lý ngân sách 
của mình. Chính phủ Việt Nam sẽ được thừa hưởng tất cả 
mọi ngân khoản về thuế khóa trên lãnh thổ Việt Nam, 
ngoại trừ những khoản thu, liên hệ đến công ích chung 
giữa các nước liên kết, thì phải được Chính phủ Pháp và 
chính phủ các nước liên kết, chấp thuận. 

Chính phủ Việt Nam có thể tăng thuế hay đặt ra các 


_sắc thuế mới. Nếu sự gia tăng này có dính dấp gì đến các 


nước liên kết, thì sẽ có những sự thảo luận chung giữa các 
quốc gia liên kết, hầu có sự tương đồng về thuế khóa ở Việt 
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Nam và các nước Đông Dương, để mọi hoạt động kinh tế 
khỏi bị chênh lệch. 

__ Nước Việt Nam sẽ có sự tương đồng về tiền tệ với ba 
nước Đông Dương. Tiền đang thông dụng ở ba nước ấy hiện 
nay là đồng bạc, do cơ quan Đông Dương phát hành. 

Cơ quan phát hành có thể đặt ra các dấu hiệu riêng biệt 
cho Việt Nam, Cam Bốt và Ai Lao. 

Đồng bạc Đông Dương nằm trong khuôn khổ ảnh 
hưởng của đồng quan Pháp. Sự tương đương giữa đồng bạc 
Đông Dương và đồng quan Pháp không phải là nhứt định, 
mà có thể thay đổi, theo hoàn cảnh kinh tế. Tuy nhiên sự 
thay đổi này chỉ được ấn định, do các nước liên kết Đông 
Dương thảo luận. 

Vấn đề thay đổi sẽ do cơ quan hối đoái Đông Dương 
thực hiện. 

Nước Việt Nam có chung nền thương chính với các 
nước Đông Dương liên kết khác. Giữa họ với nhau, không 
có một hàng rào quan thuế nào. Ở biên giới ba nước ấy, 
:›không phải chịu thuế thương chính, cũng như vấn đề xuất 
nhập trên toàn lãnh thổ của Liên hiệp Pháp. 

Hoàng thượng nhận thấy trên địa hạt kinh tế và tài 
chánh, nước Việt Nam được hưởng cùng nguồn lợi như các 
'quốc vương Cam Bốt và Ai Lao, cũng như với Liên hiệp 
Pháp, các nguồn lợi này sẽ được phân phối công bình và 
. nhịp nhàng thì sự mở hàng cơ quan hỗn hợp để điều hành 
là cần thiết. 

Do thế sẽ được mở ra ở Sài Gòn, do sự triệu tập của các 
viên Cao ủy Pháp ở Đông Dương, một hội nghị, để mời các 
đại diện của Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc, đại diện của 
Chính phủ Việt Nam, đại điện của Vương quốc Cam Bốt và 
Ai Lao, để ấn định về thành phần, và quyền hạn của các 





_ CON RỒNG VIỆT NAM. số | 591 


cơ quan hỗn hợp này. Tại Hội nghị Đông Dương này, sẽ 
bàn đến: 

® Vấn đề viễn thông, 

® Kiểm soát di trú, 

® Ngoại thương và thương chính, 

® Ngân khố, 

® Đồ trang bị. 

Cũng phải nói rõ, về vấn đề này, Hội nghị Đông Dương 
cần chú trọng nhứt về đồ trang bị hiện Măc được nghiên 
cứu. 

Hội nghị này, khi mở mang, phải đặt ra cách thức và 
cho kết quả dự trù. 

Hội đồng tối cao Liên miệp Pháp có thể cho ý kiến hay 
điều giải, nếu cần. 

Các văn kiện sẽ được trao đổi tại Sài Gòn, giữa Hoàng 
thượng và ông Cao ủ ủy Pháp ở Đông Dương, và hiệp ước sẽ 
bắt đầu có hiệu lực kể từ lúc ấy. 

Lời tuyên bố chưng ngày ð tháng 6 nắm 1948 và các 
bản chính thức của Việt Nam sẽ kết hợp vào điều 61 của 
bản Hiến pháp của Cộng hòa Pháp quốc. Chính phủ Cộng 
hòa Pháp quốc, và cá nhân tôi sẵn sàng chấp nhận sự thực 
thi của Hoàng thượng và của vị đại diện nước Pháp, trong 
tín cẩn hoàn toàn, trong thiện chí, các điều khoản nói trên 
sẽ tạo điều kiện vấn hồi hòa bình ở Việt Nam, liên kết trong 
bình đẳng, và thân ái với nước Pháp. 


Xin Hoàng thượng, nhận nơi đây, lòng tôn kính của tôi. 
_ Tổng thống Cộng hòa Pháp quốc 
Chủ tịch Liên hiệp Pháp: Vincent Auriol 


-_ Được ủy nhiệm bởi Tổng thống Cộng hòa Pháp quốc 
Chủ tịch Liên hiệp Pháp 
Thủ tướng Hội đồng Bộ trưởng: H. Queutile. 
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ANNEXEI 


TRAITE DE PROTECTORAT 
6 juin 1884. 


Le Gouvernement de la République francaise et celui đe Sa Majesté le 
Roi đAnnam voulant empêcher à jamais le renouvellement des difñcultés qui 
se sont produites réccemment, et đếsireux de resserrer leurs relations đ'amiuẻ 
et de bon voisinage, ơnt résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont 
nommề pour leurs plếnipotentiaires, savoir : 

Le pr6ident de la République francaise, M. Jules Patenôtrc, €nVvOoyÉ extra- 
ordinaire et ministre plếnipotentiaire de la République francaise À Péki, 
oficier de lạ l⁄gion đìhonnetr, Grand-Croix de TEtoile Polaire, etc., etc., 
etc.„ : ` . 
et Sa Majestế le Roi đ'Annam, : - 

Nguyen Van Tuong, I* Régent, minisre de Ï'Íntérieur, 

Pham Than Duat, ministre đes Finances, : : : 

et Ton That Phan, chargé des rclations extếrieures, ministre des Travaux 
publics par intếrim, 

Lesquels, après siếtre comrnmniquể leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés 
en bonne et due Íorme, sont comwvenus đe articles suivants : : 


AxTicrr Ï 


LAnnam reconnalt et accepte le Protectorat de la France. 
La France représentera ÏAnmam dđans toutes ses reÌlations extếrieures, 
Les Annamites à ïétranger seroat placếs sous la protection de la France. 


AsTicrr ÏI 


Ủne force militaire francaise 6ccupera Thuan-An đune facon permanente. 
Tous Ìes forts et ouvrages militaires de la riviètre de Huế seront rasés. 


Asricrr I]] 


Les fonctionnairs annamits đepuis la frontire de la Cochinchine Jju*ˆ 
quà la frontire de la province de Ninh-Binh, continueront à administrer 
le provinces compriss dans ces limites, sauf en c© qui cơncerne le douanes, 
les travaux publics et, en gếnếral, les serviccs qui exigent une đirection uniquc 
ou Ï'emploi d”ingềnieurs ou d”agemrs curopÉens. - 
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Asricrr IV 


Dans le limữres cỉ-desus indiquếes, le Gouvernement annami ề 
Ẵ amite đẻclarera 
nu au commmerce dc toutes Ìes nations, outre le port de Quin-Nhon, ceux 
xế Ouzaane et de XuanDay. Dautres ports pourront être uÏtếrieurement 
©uverts après tac cntente préalable. Le Gouvernement francais y entretiendra 
des agents placếs sous leœ ordres đe sơn R@&ident à Hué. 


_ẢRTICLE V 


nu Réddent GénéraL Repr6sentant du Go : : 
aux relations extếrieures de Văn ùn et Mien Trceuic khoe? ae ckwectdp 


$ cxtế nam et exercice rếgulier du Protec- 
torat, sans simmiscer dans [administration locale des provinces comprises đans 


1 ư 3 . + - 
nể Fe mua Âx:;3x2Lani lardcle 1II. II rếsidera đans la citadelle đe Huế: avec 


.Le Resident Gên Ít đ?audi š ` 
Sa Majere Kế côn GHc droit đaudience privếe et personnelle auprès dc 


_ Asricre VI 

5e Sibop là Tạp» Résidents ou Résidents-Ad 
vernement de Rpubbque đans les chefs-lieux où l Ề jugé 
utile. Ils seront sous les ordres đu R@sident Génếral. ch nh 


Kẻ Khi nistitibyiE dans la chadelle, en tout cas, đans Ï'enceinte même réservéc 


indigène. 
| : AnricLe VII 
1s R@idents éviteroœ de s'occu Ỉ ladministration i 
: t : per des détails đe Ïadministration intế- 
rieure des provincex.  foactionnaires indigènes đe tout ordre Đnitditisront 
à gouvermer ct à ađministrer sous leur contrôÌ 


tuc xa đệ đã AntbeireiEancai ©; mais ils devront Être révoqués 


_ Arricrr VIII 


Les fonctionnaires et employếs francai ỉ | i 
: ˆ @ais de toute catếgorie ne - 
ront avec Ìes Autoritếs amnarnites que par intermédiaire đes Reident si 


ẢAnricLr ID 

ban “họ: củi NEbg sera établie de Saigon à Hanoi et exploitée par 
Ủne parie đes taxes sra attribuếe au Gouvern 
dera en retou, le terrain nếcessaire aux stations.. 


ÁxrnicLe 3X 
.En Annam et su Tonkin ] ionali | 
Ì lonide bai es Etrangers đe toute natonalité seront placés 
: 1/Autorit€ francaise statuera sur les contestations, 
soient, qui slèverœnt entre Annamites et Etrangers, 
gen. 


ement annamite qui concế- 


đe quelque nature qu°elles 
de même quentre Etran- 


joints seront placÉ&s par le Gou-' 


;¡ À| l€ur gera donné, sỉi y a lieu, une escorte Írancaise ou - 
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^#Ticre XXÍ 
Dans FÁnnam proprement dit, le Quan-bô percevront Ïimpôt ancien sans 
]e contrôle des fœctionnaires Íraneais et pour le compte de la Cour de Huế. 
Au Tonkin le Rếsdent ceotraliseront, avec le cơncours des Quan-bô, ]e 
service du même impô: dơot is surveilleront la perception et Ïemploi. Ủnc' 


- ommision composéc de fonctionnaires Írancais et annamites đếterminera 1œ 


sommes qui deroot Être aổcctếes aux diverses branches de lladministration et 
aux services publics. Le reliquat sera versé dans le caises đe la Cour dc 
Huế. : , 


AnTICLE xII 


Dan: tout le Royaume, le douanes zéorganisếes seront entiềrement confée 
à dđes administrateurs francais. Ïl ny aura que des douanes maritimes 
et đe frontitres placếes partout où le besoin sen Íera sentir. Aucune rếclama- 
tỏon ne sera aAdmise en matišre de douane$ au sujet (e$ racSUrC3 pEISS jusqưà - 
ce jour, par Ìes autorités militaires. - - 

Les lois et règlements cơncernant les contrbudions ãmởirecte, le. rgime 
et le tadf des đouanes et le rếgime sanitaire de la Cochăachine seront appli- 
cables aux territoires đe "Annam et đu Tonkin. š 


Agncre XIII 


1s citoyens ou protếgếs Írancais pourront, dans tƠute Tếtendue du Ton- 
kin et đans le ports ouverts de Annam, circuler lĩibeement, faire le com- 
mercc, acquérir des biens meubles et immeubles et en đixposer. S. M. le Roi 
d'Annam con6rme expressếment les garanties stipulées par ke trait€ du 1Š mạrs 
1874 en faveur des missionnaires et des chzếtiens. 


__ Amrcte XIV _„ 

Les personnes quỉ voudront voyager đans Pintếrieur de ŸAnnam ne. pOUT- 
rơnt en obtenir lautorisation que par Iintermếdiaire đu @dent Gnfral à 
Hué ou đu Gouverneur de la Cochinchine. : . 

Ces autorités leur đếlivreront des passeports qui sercot prếscntết au vi*a 


du Gouvernement Ảnnamite. 


ArnicLe XV 
La France slengage à garantir désormais lintếgritế des Ezats dc Sa Majestẻ 
le Roi đlAnnam, à dẻfendre ce souvcrain contre le agressons du dehors et 
contre les rébellions du dedan. ˆ . 
AÁ cet efet, Ìautoritế francaise pourra Íaïre occuper militairement sur Ìc 
territoire de ÏAnnam et đu Tonkin, les points qu'clle jugera pếcesaires pOur 
assurer Ï'exercice du Protectorat. _ 


: Anricre XVI 

S. M. le Roi d°Annam continuera, comme par le pamế, à điiger Vadmi- 
_niatratdion intếrieure de ses Etats, sauf les restrictions qui rẻmultent de la prế- 
sente Convention. 

¬ Anricrr XVIT | 

1e dettes actuellese de !Annam visà-vis de la France serơat acquittếcs 


_ au moyen đe paiements dont le mode sera wltếrieuremem đếterainể. 5. M. 


le Rơi dìAnnam sinterdit de contracter naucua cmprưmr à lếranger sans 
†autorisation du Gouvernement Francais. 
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Anricrr XVIII 
De confếrences ultếrieures rếpleront les limites dđẹ PÐOrL ouverts ct dc; 
concesions francaises dans chacun de ces port, létablisserxent 
les.côtes de lAnnam.et dụ Tonkin, le régime et Ïexblstation đes miỉnes, 
le rếgime monếtaire, la. quotitế à attribuer au Gouvernement Annamite sur 


le produit đeo douane, đes rếgie, đe; taxes tếlếgraphiqne et autres revenus 
non visếs đans J'article XI du présent Traitế. : 


Anncrr XIX 


Le prếéent Trai remplacera ks conventions de 15 mars 3] soôt et 
23 nœvembre 1824, : 

ca - N Contestation xi texte francais Íera seul foi, 

: oi © quoi, ks pÏếniporentiaires respectifs ont gi É le prếsent Traitế 
€†t y ont apposề leur cachet. TP ly tr 

Fait à Huế, en đouble expéd:dion le 6 juin 1884. 


Patenôtre ˆ 


S. M. le Roi đlAnnam 
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ANNEXE I 


CONVENTION PRPLIMINAIRE _ 
TFRANCO-VIFETNAMIENNE 
—— ĐU § MARS 1946 


Entre le haute parties contractantes ci-après đếsgnécs : le Gouvernement 
de la Répubiique francaise, représentÉ€ par M. Sainteny, dêl“guế. du Haut- 
Commissaire đẹ France régulièrement mandatý par Famira] đArgenlieu, haut- 


cormamissaire de France, dếposỉtaire đes pouvoirs đe la République francaise, 
M. Hồ Chi Minh, et le đềlégué spécial du Conseil de Ministres, M, 


un Etat Hbre ayant son EOuvermement, son parÌemnent, son armÉe et ses 
fnances, falsant partie de la Fédération Indochinoise et de FUnion Trancaise, 
€e qui concerne la rếunion đe tros K , Ée gơuvernement francais 
sengagc ä .cntếriner les đếcisions prises par la popalation consultếe Đar réfé- 
rendum., ' l l 
2°) Le Gouvernement du Vietnam se đéclare Prết à accueillir amicalement 
Ïarmée francaise lorsque, conformément aux accords #nternationaux, elle relà. 
Vera Ìes troupes chinoises. "¬ 
Ứn acccrd annexe, joint à la prếsente conventiom prểliminaire fxera les 


-_ modalités sein iesquelles g'effectueront les Opératicxs de relève. 


favorable nécessaire à Ï'ouverture immếdiate de négociations amicales et fran. 
ches. : 


.es nếgociations portcront notamment su les reiations diplomatiques đu 


ACCORD ANNEXE " 
A LA CONVENTION PRELIMINAIRE INTERVENUE ENTRE 
._ kE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 
ET LE GOUVERNEMENT DU VIETNAM 


Entre le hautes parties contractantes d&ignéœ à 1z Conventfon prélimi- 
naire, iÌ est convenu ce quỉ suịt: - 

1°) Les forces đe relễve se composeront : 

a} de 10000 Vietnamiens avec leurs cadres vienamiens relsvant đes auto- 
ritếs militaires đu Vietnam ; ì 
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bị de 15000 Francais y compris le Íorces francatses rếsidant actuelle- 
- ment đans le teritore du Viemam, au nord du.16* parallele. Lesdits éiế- 
ments đevront Êưe cơmposểs tmìquement de Francais điorigine mếtropolitaine 
à †excepon đe troupes chargéc+ de la garde đes prisonniers japonai. 
1*ensemble de ces Íorces sera placế sous le coramandement supếrieur 
Írangais, assisdlế de đếlếguếs vietnamiens La progresion, Iimplantation et 
Putilisatơn đe €cs Íorces seroat đếñnie au cours đìune confếrence điếtat- 
major entrc lœ repr6senrant dcs commandants francais et vietnamiens, laquelle 
se tiendra đès le đểbarguement des unitếs Írancaises. l 

Ds commisions mirtes seroot crếế, à tous jes écheÌlons, pour assurer 
đang un œsprit đềamiczie coliaboration la liaison cntre le troupes Írangaises 
et Ìe troupes vietnamiennes. : 

2°) Les điếments frảngais des forces de relỳve seront rếpartis en trois 
CatÉgories : : : ` 

'a) les unitể&s chargếes đassurer la garde des prisonniers de guerre japo- 
nai. Ces unitếs seront rapaviếéc dès que leur mission sera dcvenue sans 
objet par suitet de lếệvacuation des prisonnierr jáponais, en tout cas dans le 
dếlai maximum đe địx mois. . 

b) les unit& chargées đassure, en collaboration avec Ïarmée vietnamienne, 
le mainden de Ÿordre public et la sếcuritếé du territoire vietaamien. Ces unités 
seront relevÉes chaque année par cinguième par Ïarmếẹ vietnamienne, cette, 
relève tant donc efectivement rếalisếée dans un đélai de cỉng ans. 

cìls unit$s chargếcs de la dếÍense des bases viemamiennes tỉendront 
garnison ; des zones de cantoanement, nettement đlimitées, leurs seront assignées. 

3°) le gouvernement francais zengage à ne pas utiliscr les prisonniers japo- 
naïs à des ñns tnilitaires. 

Tait à Hanoi, }e 6 mars 1946. 


Sign£ : Sainteny, Salzn, Vo Nguyen Giap. 


ANNEXEII 


DECLARATION COMMUNE 
YATTE LE Š Juw 1948 EN BAI. DALONG 


par À4. Emile BoHazrt, Hiaut-Cemmisaie de France pour FIndochine et 
À4. le gênéral Nguyễn Van Xuan, Prêndent du Couuernement Central Prouisoire 
đu Vữinam, en présence de S. M. Bao-Dai.. 


En présence de S. M. Bao-Dai, 


M. Emile Bollaert Haut-Commisaie đe France pour l'lndochine, agi+ 
sant au nom đe la République francaise, 


et 4 , 

M. Nguyen Van Xuan, Prểsidcnt du .Gouvernement Provisoire du Viet- 
nam, assisé đe MẪÓM, Nghiem Xuan Thien et Dang Huu Chi, Phan Van 
Giao, Nguyen Khoa Toan et Dinh Xuan Quang, Tran Van Huu et Le Van 
Hoạch, : : 
representant respecxement le Nord-Vietnam, Ìe Centre-Vietnam et le Suẻ- 
'Vietmam. : : : 


présence đe Votre Majesté, 
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Tư Mạch la đếclaration guivante:  . : 
: L.Êrance reconnalt soleanellement Findépendance.du Vietnam el 
ï! appardient de réaliser librement son unitế. De son cồcế ]e Vietnam TrcMin 
kiện rung m NT Ên e s6 đt asocié à Ìa France. Lin- 
u Vietnam n'a đautre limites cái, : 

2ppartenance à ÏUnion Írancaise. : : bờ W Sen - Mu ÐE : 

2) Le Vietnam #engage à respecter les droits ct kes intếrÊts đes nationaux 
Írancais, à assurer inconditonnellement le respectdes principe démocratiques 
et à fÍaire appel par. prioritế, aux coaseillers et techniciens francais pour le 
besoins de sơn organisation intếricure et de sma écopomic. : ì 
3) Dềs Ì4 constitution đun gouvernement provisoire, les reprếscntants du 
Hoa P23Seront : svec - repréentants de la République francaise, les 

vers mrrangements particulers convenables, đìordre culture, di ử 
H23 kiu Yớc SỆ EỞ financier et technique, vị _ 
ait en double original, baie đÁlong, ing jui DI, 
Nà. ginal, en baïe ong k = Juin mĩl neuf cent qua 
Emile Bollaert 
Bao-Dai 
Nghì Cà hé” TMng Da 
phiem Xuan Thiên, Dang Huu Chỉ 
Phan Van Giao, Nguyen Khoa Toan, Dinh Xuan Quang 
Tran Van Huu, Le Van Hoạch. 


TS 7k8: c4 VỀ ý. e2 S0 In lá “e8 5 : Part, le 8 mars 1949 - 


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
PRESIDENT DE LUNION FRANCATSE : 
PC 


SA MAJESTE BAO.DAI 
Sữe,- 


Vous avez bien voulu exprimer le đếgr đe voir confrm n 
ẳ et 
en ce qui conccrne Ìunitế et lindếpendance du Vietham, ieœ MIẦn Repsxiil 
par la déclaration commune faite le 5 juin 1948 en baie d'Along par M. Emile 
Bollaert, Haut-Commisaire de France en Indochine et le Gếnéral Nguyen 


Van Xuan, Préident du Gouvernement Central Prợvisoire du Vietnam, en 


Ce dếsir rencontre celui du gouvernement francaik: mỉ è ỉ 

déibér€ en Conseil des ministres, mìa priể, cn XHPSRCI T5 đe pr6iiđeot 'ủa 

H kho? ki xu đe D3» th Jxj it de letres avec Votre Majestế, 
ncluson đun accord en vue de préciser, icati inci 

đe n đếclaration du 5 juin, Kiệt di GHI) 22021903155, Tp 
appartiendra au gouveraement đe Votre Majest, đune „đi 

2vec le Haut-Commisaire de France en Indochine les bat test E9- 
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liềres ou provisoirs qui rếgiront compte tenu des règles posếes par Ìe prế- 
sent change de letres et de l'ếtat de fait existant; jusgu°au rétablisement đe 
Tordre et de la paix, le rápports de ÏUnion Írancaise et du Vietnam; đ°autre 
part đe prếparer, avec le reprểsentant de la France, et en liaison avec le 
gouvernements royaux du Laos et du Cambodge, les ršglements néccssaires teÌs 
qu 71s đếcoulent des prÉsentes. : TỘ VÀ : 
Sur ces bases et đans ces cóndiuons, je confñrme au nom du gouvernement 
de la République Írancaise mon accord aux đispositdions énoncées cỉ-dessous. 


1, UNITẾ DU VIETXAM. — Nonobstant le traitếs antếrieurs dont elle pourrait 
se prévaloir, la France rẻafñrme solennellement sa dếcision de n'opposer aucun 
obstacle de droit ou de lai à Ientree dc la Cochinchỉine dans le sein du 
Vietnam, đếñni comme coostituế par la réunion des territoires đu TTonkin 
(Nord-Vietnam), de ÏAnnam (GentreVietnam) et de la Cochinchine (Suở- 
Vietnam). :  uà 

Mais le rattachement de la Cochinchine au reste du Vietnam ne pourra 
être considếrÉ comme légalement acquis qu°après libre consuhation des popu- 
lations intếressếes ou de leurs représentants. 

1ensemble des disposidiơas du prếsent accord ne sera valable quen cas 
dc rattachement efecuf et kégal de la Cochinchine au reste du Viemam. 

A cet efet, le gouvemement đe la République francaisa sengage à mcttre 
en œuvre les procềdures prévues par la Constitution. 

Đès achèvement de la procếdure prếvue cỉ-dessus, le gouvernement Íran- 
Qais reconnaitra đếñniivement [Unioa du Vietnam, teÌỉ qui vient đêtre 
déñni. 


Je gouvemement Írangais renonce à se prếvaloir du statut pardiculier 
confếré par ordonnances royales aux trois villes de Hanoi, Haiphong et Tou- 
rane. 

1administraton des populations non vietnamiennes dont Phabitat bistori- 
que est situế sur le territoire du Vietnam teÌ qu”i vient dđiêtre đế8ni et qui 
ont toujours relevể traditionnellement de la couronne d'Annam, fera lobjet de 
statuts particuliere consentis aux repr6entants de ces populations par S. M. 
lEmpereur. es statut seroat đếterminểs en accord avec Ìe gouvernement de 
la Républque francaise qui 4, sur ce poïnt, des obligations particulires vis- 
à-vis đe ces populadons Ibs devront garantir, à la Íois, Ìes droits émninents 
du Vietnam et la lHhre évolution đe ces populations đans }e respect de leurs 
trađidons et de leurs coutumes. “ 


II. QUESTION ĐIPLOMATIQUE. — La politique extếrieure de PUnion francaise 
đans }e cadre de laquclle lẻ Vieoam @xerce ses đroits par se đểléguếs 
au haut consell et par sa dipÌlomadie cEdessous đéRnie, sera examinếe et coor- 
donnée sous la direcdon et la responsabilitể du gouvernement de la République 
francaise, en haut coœsel de PUnioa où le gouvernement du Vietnam sera 
représcntể par des đéléguếs librement choisis par lui. - - : 

Pour Ïexếcution des direcdves générales cỉ-dessus, en matiềre de politique 
extérieure, S. M. †Empereur du Viemam associera Ïactivitế đe sa điplomatie 
à celle de PUnion Írancalse. - - : : 

1⁄s chefs đdes misions đipÌomatiques ếtrangèrcs au Vietnam seront accrế- 
dit suprè du préddent dc IUnioa francaise et de S. M. VEmpcrcur du 
'Vietnam. 

Ì⁄s pays auprès desqueis le Vienam scra yeprếsentểổ par tne mision 
diplomatique seront đếterminếs après accord vec Ìe gouvernement francais. 

Vmité de la polidque internatiœmale de PUnion francaise dans ces Etats 
%era assurÉe à la fois, par le đirectives générales arrểtếe, le haut consel de 
VUnion francaise entendu, et transmises par le gouvernemeot de la République 
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au gouvernement du Vietnam, ainj que par le contacts đirects que les ˆ 
diplomates francais et vietnamiens aseureront entre eux. Dans Ìe autres FEtats, 
le Vietnam sera reprêsentế par le misions diplomatiques đu gouvernement 
đe la République franeaise qui pouroat comprendre đan: leuz seỉn đe reprế- 


' sentants du Vietnam. 


- 1L Vietnam es+t habiltế à nếgocier et à signcr des accocds reÌlauf: à ses 
imtếrÊts particuliers, à Ìa condidon exprese qu”avant toute négociatiog, iÌ sou- 
xmette se projets au gouveraement dc la République pour cxamen en baut 
conaseil et que ces négociations soient menée en Haison avec ]eœ misions 
diplomatiques de la République. avis Íavorable du haut comeil sera nếce$- 
sare pour que les accords ainsi°conclus deviennent đé6nitifs. : 

Le gouvenement.de la République franealse em địposẽ mm la đemande 
đu gouvernement du Vietnam à sentremcttre pour Ïouverture đe$ consuiats 
vietoamiens đans les pays étrangers où le Vietnam cstimera avoir des inté- 
rêts particuliers le consuls vietnamiens exerceront leur aetivitế dans Ìcs 
Etats où le Vietnam estimera avoir des intếrêt; particuliers. Les cơnsnls viet- 
namiens exerceront leur activitể : dans les Etats où le Vietnam a une mission 
diplomatique, sous la direction et le contrôle du chef de cerre mỉsion, en 
liaison avec le chef de poste điplomatque đu gouveraement de la République 
francaise; dans Ìes autres Etats, sous Ìa direcdon et le contrôìe du chef đe 
poste diplomatique đu gouvernement de la République írancaise. 

Le gouvernement de la République francaise s'engage à présenter et à sou- 
teair la candidatue du Vietnam lomquilỦ remplira lœ condmions gẻnérales 
prếvues par la Charte des Nations unies pour Ïađmission au sein de cet organime. 


HH. QUESTIONS MULITAIRES. — Le Vietnam a son srméc natiaoaÌe chargée du 
maintien de lordre, de la sếcuritế interne et de la défcnase dc TEmpire. Dans 
ce dernicr cas, elle cst Éventuellement appuyée par le forces dc lPUnion fran- 
Caise. Larmée vietnamienne participe également à la đéfense des frontères đe 
TUnion írancaise contre tous Ìes ennemis extếrieur. ` 

Les cffcctifs de Ï'armée nationaÌle vietnamienne et ceux de }armée de 
ITUniơn Írancaise stationnant au Vietnam: seront fñxếã par ưa meconl particu- 
le, de tell€ manière que lensemble des moyens disponibles puise assurer 
effcacement, en temps de guerre, la dếfense du territoire đu Vietnam et de 


.PUnion francaise. 


- Larmée vietnamienne est composếe de nationaux vietnamiens encadrẻs pâr 
des ofÍfcicr vietnamiens; đdes instrucicurs et des comseillers techniquœ fran- 
vais seront mis à la disposition du Vietoam,- : 

Lzs cadres vietnamiens seront formếs dans le écoles waiitaires vietna- 
mỉenne et, éventuellement, đang Íes ếcoÌes francaises cù ils serœnt ađmis sans 
aucune te diiolsuer nh Ìa coopếration en tempe de guere, la 
cơmposiion interne de Ïarmée vietnamienne sera auss e ible de 
celle đe larmée de IUnion irancaise. ' -ÿ2008L2Y Leog 

_ Larmée vietnamienne sera à la charge dœ budgew du gœœvernement du 
Vietnam. Le commande de matếriel seront faites par Ìe gơưcerntment du 
Vietnam au gouvernement francais, ˆ 

En vue de contribuer cÍũcacement à la đéfense de ITUmion francaise, 
Ïarmếée de ÌUnion francaise statioane zur le territoire du Vietnam en đes 


- bass et gamisons dơnt la nomenclature, les limites, et kk statoe Ếcront Yobjet 


đune conventon particuliire En tout ếtat đe cause, ce sEatut sera ` teÌ 
qui permette à ces forces de remplir pleinement leur mission to%t en respec- 
tant le principe de la souverainctẻ näaúonale vienamienne. Elles pourront 
crculer brement entre le bases et garnisons qui kur sont 2pnÉe+ guivant 
l& modalitếs qui seront prếcbsếes đans la convendơn militaire puécitée. Selon 


` nỗ 


602 - - BẢO ĐẠI - CON RỒNG VIỆT NAM ~ 603 


le pdncipe de coopration totale au sein de VỮnion francaise, elles compren- 
dront đe: éléments vietnamiens dont le rẻgÌes de recrutement seront ếgaÌement 
.đếterminÉe par ladite convention. thê cản bị : : 

Pour assurer une action commune imméếdiatement effcace en temps de 
guerre, un comitế militaire permaneat, composẻ doffciers đếzatmajor des 
deux armées, sera constituế dès le temps de paix pour prếpazrez-tưn pÌan de 
-_ đếfe£nse commune et de coopÉration militaire entre Ÿarmếe nationale et Ìar- 
méc de: ÏUnion francaise; iÌ pourra ếventucllement @ervir, dans Ìe temps 
de paikx dorgane dc liabson permanent cntre ces deux armée+. Les modalités 
de composition et de foncdonnemenmt en tenps đe paix đe ce comité militaire 
fgureront à la convention spếciale annexếe au traitể franco-vietnamien. 

.En temps dc guerre, la totalitể đes moyens de đếfense constituếes notam- 
ment par ÏarmÉe victnamienne et Ïarmée de I'Union írancaise sera mĩsc 
en commun, et le comitế militaire cơnstruera le noyau đun ếtatmajor mixte 
dont la direction et Ìe commandement sront assurếs par un offcier gếoểral 


francais charg£ du théâtre đ'opếrations Mmtếressant principalement le Vietnam - 


et dont ưa des chefs điếtat-majov scra viemamien. 


TV, SOUVFERAINETẾ INTERNE. — Le gouvernement du Vietnam exercera đans 
leur plêénitude les attributions et pedrogatives qui découlent de sa souvcrainet€ 
interne. Ïl passera avec le haut-coramissare de France en Indochine les conven- 
tien particulilres ou provisoire, qui, compte tenu des cỉrconstances, đếter- 
rineront les modalités de transfert au Vietnam des compếtences prếcếdem- 
ment exercềes par Ìautoritể francaise. . 

1e gouvernement du Vietnam Ícra appel, par prioritế, aux tessortissants 
de PUnion francaise, chaque fois qưii aura besoin de conselllers, de techni- 
cỉầns ou đexperts đans les services, étabiissements publics ou đans Ìes entre- 
prise à caractềre intếretsant la đếfense đe VUnion Írancaise. 

La prioritÉ accordée aux resortissants de ]Ï'Unioa Írancaise ne cessera đe 
'ouer qu?au cas đimpossibilit đu goœuvernement Írancais de fournir le personnel 

. đemandể, Les modalits đapplicadon dc cette disposition seront prếcisếes par 
tun texte uÌtếrieur, , , 
Âucun citoyen francais, aucun resortisant de ÏUnion Írangaise ne pourra 


faire partie đìune administration všietnamienne sans avoir obtenu au préalable. 


lautorisation ou Ïagrếment du repr&entant de lUnion Írancabse et rếcipro- 
quement aucun Vietnamien ne poqrra appartenir à tune administration Íran- 
caïse ơu de VUnion frangaise sans avoir obtenu au prếalable Ï'autorisation ou 
lagrÉment de son gouyernernent, ` SẼ: 


V. QUESTIONS JUDICLAIRES. — Le Vietnam recoit pÏeine et entiàre juridiction 
pour toutes les instances civiies, commerciales et pếnaÌles sur tout Ì©€ terri- 
toÏre đu royaume. : 

Toutefois, ies instanccs civiles et commerciales opposant entre eux ou à 
des Vietnamiens đes ressortisants đe lfUnion Írancaise autres que Vienamiens 
ou des resortissants des Etats avec lesgoels la. France a conclu de$ conven- 
tỉons impliquant un privilège juriđictiounel ẹt les poursuites pếnales exercées 
à raison đes inÍractions dans ]esquelles seronat impliquếes ou lêếes le mêmes 
catếgories de personnes ơu qui apront ếtế commiss au préjudice de ÏEtat 
Írancais seront soumises à des juridicuoes mỉixtes dont la composition et le 


foncdonnement feront Iobjet diune coœvention judiciaire annexếe au traitế. 


franco-vietnamien. : 

Cette convention respectera cepenđant le principes cỉ-après : 

1°) 2s jugements rendus comportereat la Íormule cxếcutoire suivante : 
« Âu nom de PUnion francaise et đe la NaUon vietnamienne, 5. M. PEmpe- 





reur du Vietnam mande et ordơmne», 
Leur exếcution en dehors du teritoire du Vietnam fera Pobjet điaccords 
uÌtếrieurs prếvoyant une procềdure simpliöée đ"exequatur. . 
2°) La loi applicable sera la loi frangaise toutes le$ fois quun Frangais 
5£Ta en cause, . . 
3*) La loi applicable sera la lơi vietramienne toute le fois quun Fran- 
gaïi: nitant pas en cause, il apparalra que cette loi est applicable à la solu- 
tion du confiit. : : 
, Á dềfaut la loi francaise sera applicable. - 


Enfn, il esạt prếcể que coniormếment aux rẻgies du droit šmternatooal 
privể, le matières relevant đu statut personnel 'demcureront rếgïes par lx loi 
nationale đdes parties. : 

Le contentieux administratif sera rếglế suivant les mêmes Primcipes et sur 
une base de rếciprocitề totale. : 

la convention judiciaire particulière réglera également toutes utres que- 
tions relatives au présent chapitre. : ọt Ông § 


VL QUESTIONS CULTURELLES. — Dans Ìe$ cytcÌes primaires et secondaire, lạ 
Trance peut ouvrr librement au Viemam de ếtablissements đenseignement 
publics et privểs sous la seule rếserve de Iobservation des lois et règlements 
territoriaux en cette matière. : 

Ccs lois et règlements ne devront fairc aucune dỉscriminatiom, đirecte ou 
SG Em XD Francais Mi À2 3m Tê, R 

qualiõcations professionnelles et moraÌles requises pour enseÌgner 
cœ établissements HỆ les mêmes que celles en vigteur Kì Poanbe ket 

Toutes ces dispositions zappliquent égaleraent à Ïnseignement techninue - 
et professionnel, : 

L⁄eš établissements Írancais appliquent les programmes en vigueor en France; 
una cours đhistoire et de civilisations vietnamiennes y sera cependant obligatoi. 
„rement professề. ếc 

Les élèves vietnamiens ont Bbre accès aux établissements francais installés 
au Vietnam. Ces établisements ouvriront un cours de langue vietnamienne 
obligatoire pour les lềves vietnamiens.  - Š : 

ne place privilểgiée, intermếdiaire entre la langue nationale et les langues 
€trangères, sera rếservée à la langue francaise, langue diplomadquc au Viet- 
nam, dans les établissements vietnamieps. : 

1e Vicnam acceptc que la languc Írangaise sit đans son enseignement 
%condaire une pÌace suffisảnte pour pcrmetre éventuellement de suivre le 
cours supếrieurs cn cette Ìlangue à la fñn de ce cycle : il seBorccra đen ˆ 
asurer Ï'enseignement đans Ìe pÏus grand nombre possible dđ'ếcolkes primaires. 

ỦỦn systtmae đếquivalence entre les diplômes victnamiens et les điplômes 
officiels fÍrancais sera ¿tabli par Ïaccord conclu à cet cfet, đès que le 
programmes Írancaïs et vietnamiens auront pư Être confrontÉs, 

12 Vietnam a le droit de pourvoir librement à sori ©mseignernent supếr?eur › 
de même iÌ reconnalt à la France le đroit đe continuer, au Vietmam, son 
enseignement supếrieur au titre de Ì"Ủnion francaise. l 

Toutefois, en raison des dứ6cuÌtếs pratiques actuclles et notarnmemt pour 
permettre la íformation đun personncl vịetnamien 2zđếquat, moe TÌniversitể 
commune est crếếe, dans Ìe respect des lois et rẻglcments territoriaux Ïe 
statut de cette tuniversitế fera Iobjet đun accord spếcia! entre }a France et 
le Vietnam. l+s autres Etats associés đ Indochine Pourront, 31s le đếđrent, 
participer À cet organisme ct cngager à cette fñn Ìes négociatims nếcesaires 
avec la France et le Vietnam. : 

Le statut đe cette universitế đevra respecter les principes cỉ-après ; 
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1/Univesitẻ commune devra constituer tun organimne rÉponđant aussi 
complètement' que possible aux principes đautonomie de Ïenseignement supé- 
rieur appliqués dan: la pÌÏupart des grands Etats modernes, xo 

EHe sera dirigÉe par un recteur, nommé par đếciion -€onjomte dœ sou- 
vernements intếresés et de la France, après prếsentatiơn de trois candidats 
par le comitể consultatif de ÏUnivenitẻ. Le rectewr sera asssté de 'đoyens, 
pour la direion de chaque établisement supếrieur, et, pơœr la dừrection 
đe VUnivenitế dìun conseil đUniveritẻ comprenant, sous la présidence du 
recteur, les doyens, les reprsentants des professeurs, les Teprsentants des 
€tudiants et les personnalitếs zintếressant aux questions diếducarion, aing que 
les đirecteurs des grands ếtablissements scientiBques et um représentant. de 
chacun đes gouvernements intếressés. 


[enseignement se fera dan: la langoe choide par les Íondateurs pour Ìes 
Íondations et instituts spếciaux. - ~. . 

Đans Penseignement c]assique : 

a) toutes les disciplines serơnt enseigruE= en francais, 

b) Penseignement vietnamien se fera suivant des modalitês à đếterminer par 
1e conseil de Université. : : 

1s diplômes đếlvrếs par VUniverszf commune seront considếrếs comme 
offciels par les deux Etats; toutefois, ke diplômes délivrế&s đans un éếentuel 
cycÌe purement viernamien ne donnerocr pas automatiquement accès aux postes 
đenseignement francais et aux empkœ:+, donnế sur tire, đe PUnion fran- 

e. : 

En vue de faciliter au maximum Fexpansion de [enseignement supếrieur, 
Ìes droits universitaires seront mainte—w aussi bas que possible: et devront 
recevoir Ïaccord đes gouvermements intfressés, 

LUniversitế commune résrvera le mombre de places nécessaire aux bour- 

- siers des gouvernements intếress&s, 
_.. Le sort des établissements scientiEcCnaes exisxant actuellement au Vietnam 
sera rếglé par des conventions particufzes à passer soit cntre ÏEtat francais 
et ŸEtat vietnamien, soit ente PEtat vietnamien et la direction đe Pétablis- 
sement intếrcssế. Néanmoins, Ìœ quelrass principes cỉ-après seront obligatoi- 
__Yement respectés. : 

Lactif de lensemble du patrimoine đe PEcole francaise đ'Extrême-Orient 
sera la copropriểtể đes trois Etats Xmdochinois et dc la Trance; ïl sera 
Írappé d'inaliénabilitẻ. Le conseil đadrsmaistration comprendra đes reprếsentants 
des trois Etat indochinois œ de là France. L£ directeur sera nommé par 
đếcision conjoïnte des quatre gơuverpements aprÈs prểsentation de trois candi- 
đatures par Ìes sections compếtentes de Firsritut de France. 

La situation des-instituts Pasteur eeall& sur le territoire du Vietnam sera 
rếg]Ée par contrats passếs entre ces œgzmismes et le 8ouvernement vietnamien. 

le contrats À passer respecteront ceoendani Ìe principes cỉaprès : 

Les ếtablissements existans sont lz copropiét de trois Etats indochi. 
noïs et de la France pour les immeublex et terrains attenants dc Saigon, Dalat, 
Thatrang. 

Le Vietnam œst propriếtaire des &eemeubles et terrains attenants de Ùins- 
tiut Pasteur đe Hanoi; ïl sengage œ=pendant à passr, pour Hanoi, un 
contrat identique à celui ađoptểổ poœ les autres tablissements. 

1 insitut Pasteur garde là propriếtE đes œxpÌloitatons et terrains quìii a 
recus par đons ou lep. . ' 

Lmstitut Pasteur est propriếtaire dc matểriel scientifque. 


12application du contrat actuel se poursuivra jusquà expiradion normale,_ 


fin đécembre 1949. l 
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Archiues : : : XP: : 
Chaque gouvernement comserve là propritế de se archiwve. Lạ conser- 
vaton et la gestion đe ces archives se feront suvant đeœ modalitếs à đétcr. 
, miner. i : : nhậ 
- Jes quedons des bibliothèques, de TO(f6ce du rừz, du Service mếtểoro- 
ogique, de ïInstitut ocếanographique œ đeœ Musếcs feront Tobjet đìaccords 
particuliers. ¬- : : 


VI. QUESTIONS ÉCONOMIOUES ET FDXAXCIERFS — Les ressortissants vietna- 
miens en France et đans les autres parde de ÏUnion francaise, les ressortis- 
£ante Írancais ct ]es ressortisans de FUnion francaise au Vietnam jouiront 
de la même libert€ đ°ếtablisement œœœ le naton4ux đans Ìe cadre dcs 
löis et règlements territoriaux. Ïls jouirơes des Hberté&s de circulation, đe com- 


merce et pÌus génếraÌement de toutex les HbertS đếmocradques dans ce 
domaine, ễ l . 


Le bïens et entreprise appartenant à des ressortissants de |Uniamn fran- 
€abse sụr le territoire du Vietnam bénéñcient du même régime que ceiui rẻscrvé 
aux biens et entreprises des ressortissantš vietnamiens, notamment.en ce qui 
concerne la ñscalitế et la législaton du travail Cette égaltế đe statat sera 
veconnue à tire de réciprocitế aux biens et entreprises des resortisszmes viet- 
mamiens đans les territoires de PUnion francaise. 

Le rứgime juridique đes entreprises et biens appartenant à dcs semeoriii-. 
sants de Ưnion Írancaise sur le territoire du Vietnam ne pourra tre raodiRé 
que đun commun accord entre le gouvernement de la R€publique francaise 
et Ìe gouvernement du Vietnam. : "`. 

Seront rếtablis dans leurs droits et dans leurs biens, đans leur ếtat actuel, - 
}$s resortisants de PUnion francaise qui en ont étế prvểs par suue des 
cứrconstances de fait ayant intếresé le Vietnam depuis le mois de mars 1945, 


tỦn comitể mixte sera dếsignề pour 6xer les modalitếs de cette restitution. 


L& capitaux francais pourront sinvestir librement au Vietram, sơus ]œ 
rẺserves cỉ‹après : : : 

a) le gouernement du Vietnam participera, sỉ! Pesdme udle, au capital 
des cnatreprises classếcs dans un secteur dỉt đ'intếrêt national, : 

bì Ïouverture des entreprises classes đang un secteur đỉt de đếfens 
xationale est subordonnée à Ìautorisation đu gouvernement du Viemam, 

c) le gouvernement du Vietnam poura exercer un droit đe pr€emption 
sar lactf des entreprises qui viendraient à cesser leurs activitẻs, : 

Ủne commision mixte franco-vietnamienne déñnira prếalablernent Iếten- 
đue cxacte de c@ secteurs aimi que la portếc prếcse des limitadoms au 
peincipe de libre établisement qui y sont introduites, 

Les rêerves qui prếcèdent ne s'appliquent nỉ aux biens et entreprises actuel- 
kcmcnt œtant au Viemnam nỉ aux développements devant rếsulter de leur 
activité normale. - : : 

Le gouvernement du Vietnam administrera souverainement se 6nanees. II 
&ablira et gếrera son budget. lỊ dỉsposera đe toutes les recettes pergue+ sur 
$ke territoke du Vienam, à I'exception đo celles afiectếes, đlaccord avec le 
#ooverncnment Írancais et les gouvemements de autres Etats assoc3s, au 
fraancement des institutions communes ou 3 tout autre emploi À dếterminer. 
TỈ pourra augmenter les impÔts et taxes et en crếer de nouveaux, Quand ceux. 
©€ auront une incidence particuliire sur les resortisants de YUnim fran- 
€aise, is íeront Pobjet đune consultation préalable đe leurs reprÉsentants aux 
#ns de maintenir une certaine harmonie fscale entre le Vietnam et Ïex autres 
đĐrats indochinois ainsi que I'exercice normai đe activités économiques. 
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1e Vietaam sera en union monétaire avec les autres Etats indochinois, 
La seule monnaie ayant cours sur lẹ territoire de cette union monÉtaire sera 
ka piastre émise par PTnstitut đ”Émission de PÍndochine.. chế 3 

1 Institutt điếmision pourra mettre des vigncttes điểếrentes pour ke Viet. 
nam, le Cambodge et le Laos.. : 


La piasre indochinoise fera partie de la zone franc. La paritể entre la 
pastre et le Íranc nẻ sera pàs cependant immuable, et pourra varier suỉ- 
vant lœs cỉrconstances ếconomique. 'Toutefois, cette ParitÉ ne poura tre 
modiBÉc qưaprès consultation des Etats associés đ"Indochine. 

Le mềcanisme des changes sera rếg]lẾ par ['Offñce indochinois đes chznges. 

Le Vietnam Íormera une union douaniềre avec les autres Ftats tmdochi- 
mois Ïl nexistera cntre eux aucune barrière douaniềre. Aucune taxe ne sera 
P2rcue à leurs frontiires communes, le mmêmes tarifs seront appiqu& à 
Tentrếe et à la sortie du territoire de cette Unïon. . 


.S. M. ÏEmpereur du Vietnam, considểrant que, dans Ïe domaine écono- 
mảque ct fnancier, ỉl A des intếrêts communs avec les 5ouverains du 
C2mbodge et du Laos, dune part, avec lfUnion francaise, đìautre part, et 
Gel serait avantageux pour la Nation vietnamienne QqU€ ceœs intếrêts soient 
karmonijsẻs dins ua but de prospéritế gênrale, reconnait Ïopportunitế đe ]a 
crếaion đorganismes mỉxte qui assureront Iétude, Pharmonisation et la 
mỉse en œuvre desdits intếrÊts, , 

Á cet efet, une conférence réunie en Cochinchine à Ìa đilgence dư haut- 
commissaire, où seront zeprésentếs 3 côt# du gouvernemcnt đe la Rpublique 
Íraneaise et du gouvernement de Sa }ajesté, le souverains du Cambodge 
ct du Laos đếterminera la compositioa et lếtendue des pouvois de ces 


Organizmes mbte. ÏÌ a paru bơn dc wéscrver, dans cc but, à la compéếtence 


dc la Confểrence le poïnts guivants : 

1) leservice des transmissions, 

¿ 2) ]e contrôle de ]'immigratiơn, 

3) le commerce extérieur et les douanes, 

4) le Tr€sor, : 

9) }e plan đ'ềquipement, 

lÌ eœt à prếcser à ce propos, que la Coaférence indochinoise, - ci-dessus 
défnie, sera appelée à donner son avis sur le plan điếquipement actuellement 
à Pétude, : 

Cette confếrence établira cliemême, à Ï'ouverture de ses travaux, son 
règ]ement et sa procédure. 


haut conseil đe !Union francaise pourra éventuellement être saisi pour 
avis et coaciliation, #1 y a lieu. : . 


° 
*e 


Les instruments seront ếchangés à Saigon entre Votre Majest€ et le baut- 
commisaire de France en Indochine et Ïaccord entrera en vigueur à Ìa date 
đe cet échange, : 


La déclaration commune đụ 5 jnïn 194B et le prếsente, ainsi que les - 


cơnvcntions complémentaires qu'elles coqaportent, seront soumises 3 Papproba- 
tồn du Parlement francais ct des imsance viermamiennes qualiBées 
constituer Ïacte prếvu 3 Particle 61 de la Constitution đe la Républque 
Le gouvernement đe la République et moizmÊme sommes convaincus que 
Ìa mse ena Guvre rapide par Votre Majectế œ le repr&entant de la France, 


đans ưn &sprít de mutuelle conBance et đe bơnne volontế tếciproque, d+s 
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đisposidi i prếécèdent contribuera effcacement au` rếtablisement đe la 
paix Si Vietham¿ librement uni đans Vếgalitế et Pamitiế à la Prance. ` 

jJe prie Votre Majesté de bien vouloár agréer Ìes assurances de ma trồ 
haute consiđềration. 


1e Presdcnt de la République, 
Président de Uniơn frangabse, 
VINCENT ADEIOL. 


Par le Prẻsident de la République, - 
Président de lÏUniơn francaise, - 
' le Prẻsdent du Comseil des ministre, 
H. QUEUHLLE. 
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Cảm nghĩ của người ngoại quốc về Hoàng Đế Bảo Đại 


Sống trong một tỉ cấm thành rốt cô đơn biệt lộp, UỆ 
Hoàng đế tương lai này đã trải qua chín năm đầu của cuộc 
đời mành, bằng một nền học uốn sơ khai, lấy tam cương 
ngũ thường của Khổng Phu tử, để hun đúc ông trở thành 
uị Hoòng đế ở Á Đông. Chín năm sau, ông lại được trau 
dồi bằng giáo lý của phương Tây chúng ta, nghiền ngẫm 
từ uăn chương, chính trị (Đại học đường PO), triết lý, khoa 
học... từ uăn đến uõ (Đánh gươm, cưỡi ngựa, lái máy bay, 
ô tô...), để có thể dung hòa được củ Đông uà Tây... 

Chưa tới hai mươi tuổi, ông trở uề nước mình mồ làm 
Hoàng đế, một thứ con trời, cha mẹ thần dân, để trị uì. Mò 
thần dân của Đức Vua, là thứ dân ý nhị, tỉnh anh, khôn 
ngoan uò cần cù chăm chỉ. Họ biết tập hợp lại uới rrhau 
chặt chẽ, theo đạo hiếu trung, lấy quân thần, phụ HÈ làm 
chính. Đức Vua lấy hiệu là Bảo Đại, có nghĩa là uĩ đại, uà 
huy hoàng... Đức Vua đơng cố gắng, để thực hiện cái nghĩa 
ốy. 

Ở uào thế kỷ hai mươi này, cả thế giới đang băn khăn, 
_ để hòu hợp giữa Đông uà Tây, hầu tìm lấy một kỷ nguyên 
mới, thì chính Đức Vua Bảo Đại đã cống hiến cho chúng 
ta bài học đắt giá đó qua cuộc đời lầm thơn, đau xót của 
con dân nước ông, mà Đức Vua uẫn thương yêu như một 
cho hiền, do cúi lầm than, cơ cực của họ cũng chính là nỗi 
sầu tửi của chính cuộc đời lưu đày của mành. Cuộc thẳm 
sầu này, có thể là cuộc thẳm sầu chung, mà chúng ta cần 
phải biết... 

Sơu hai mươi lăn năm im lặng uò suy gẫm, nay chính 
là lúc Đức Vua buộc phải nói lên cho củ nhân loại cùng 
biết... 
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BAN CHẤP HÀNH LƯỠNG VIỆN LẬP PHÁP CALIFORNIA 


Do Đề nghị của tám u‡- Nghị uiên (Ghi rõ từng tên một)' 


Xét rằng Hoàng đế Bảo Đại Cựu Quốc vương Việt Nam sẽ thăm 
viếng Sacramento (thủ phủ của tiểu bang California) từ ngày thứ tư 
10 tháng 2 đến ngày thứ sáu 12 tháng 2 năm 1982, và do đó các vị 
Nghị viên muốn tô lòng hoan nghênh nồng nhiệt nhứt đối với ông. 

Xét rằng, là vì Vua cuối cùng đã trị vì một nước Việt Nam thống 
nhứt, Hoàng đế Bảo Đại hiện được tôn kính bởi một số người Việt 
Nam ngày càng đông đảo ở đây và được coi như vị lãnh tụ của họ. 

Xét rằng, trong thời gian trị vì, ông đã tạo dựng nền độc lập của 
một nước Việt Nam thống nhứt, bằng cách đem ba xứ Nam kỳ, Trung 
kỳ, và Bắc kỳ hợp lại thành một quốc gia thống nhứt. 

Xét rằng, ông đã có công phát triển nền ngoại giao với các ngoại 
cường, về công cuộc canh tân hiện đại hóa, công nông nghiệp. 

Xét rằng, tóm lại ông đã có những cố gắng vượt mức c để bình định 
bằng cách tập hợp mọi thành phần quốc gia... 

Nay Liên ủy ban Chấp bành của Thượng uiện uà Hạ uiện quyết 
định: Hãy hân hoan chào mừng Hoàng đế Bảo Đại của. Việt Nơm đến 
ColifÐrnia uà ngô lời chúc tốt đẹp nhứt cho sự thành công cho mọi 
công uiệc cho tương lai của ông, uà quyết nghị một bản sao thích đáng ` 
của Quyết nghị này phải đợt tới Hoàng đế Bảo Đợi của Việt Nam. 
Bản quyết nghị số 78 này được Tiên ủy ban : Cháo hành Lưỡng uiện 
Lập pháp California chấp thuận. 

Ủy ban Chấp hành Thượng uiện: 

Ký tên, Chủ tịch David Roberti, 

Chủ tịch Thượng viện, Mike Curtb, Phó Thống đốc, 
Ủy ban Chấp hành Hạ viện, Chủ tịch Louis J. Hang) 
Chủ tịch Hạ viện: While L. Brown dr.. 





